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LỜI TỰA 


(Lời dịch Việt của bản tiếng Sinhala) 


x*xxxx% 


Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadaya thành Baranasl. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ananda rằng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thây của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vị tỳ 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vị tỳ khưu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sinh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Maha Kassapa và Ngài Upali đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động Sattapanm dưới sự bảo trợ của đức vua AJatasattu (A-xà-thế). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Maha- 
kassapa, Ananda, Upäli, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập rằng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddanukhuddakasikkha). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 


Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kalasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajjï đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 
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xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
được tiến hành bằng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán 
SabbakamI, Revata, Salha, UJJasobhita, Vasabhagamika, Sambhuta 
Sanavasl, Yasa Kakandakaputta, và Sumana. Bảy trăm vị A-la-hán đã 
tham dự cuộc Kết Tập này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Mundarajasutta, Serissaka Vimanakatha Uttaravada, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng Pa]I. 


Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đắn về giáo lý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhằm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokarama do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vị tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathavatthupakarana đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upali, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sariputta, Tương Ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chỉ do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vĩ Diệu Pháp do nhóm của ngài 
SarIputta . 


Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhanaka): 


Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tỉnh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
số nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dighabhanaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (MaJjhimabhanaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Samyuttabhanaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(Jatakabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhanaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhanaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Maha 
Ariyavamsa), v.v... Các vị đệ tử này đã làm phong phú và gìn giữ Giáo 
Pháp bằng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
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thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
công của Trưởng Lão Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Mogsgaliputta Tissa. 


Theravada: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravada là các vị trưởng lão. Các vị tỳ khưu Mahakassapa, 
Upali, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravada. Sớ giải tên SaratthadIpanI TIka có đề cập rằng: 
“Sabbam theravadanti dve sangitiyo arulha paliyevettha theravado ti 
veditabba. Sa hi mahakassapapabhutinam mahatheranam vadatta 
theravado tỉ vuccati.” Các vị Theravada còn được gọi là Therika 
(thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vị này sống chủ yếu ở Magadhya và 
Ujjayini. Trong số các vị này, nhóm UjjayinI đã đến Sri Lanka. Các vị 
trưởng thượng “Porana” của Giáo Hội Theravada là những vị thầy lõi 
lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thành lập Giáo 
Hội Theravada. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravada đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đã viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở SrI Lanka đã được thực hiện bởi vị tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devanampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũparama ở Anuradhapura. 


Tu viện Maha Vihara đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravada. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravada là một. Mặc đầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khắp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Viéakha, PItimalla, Buddhaghosa, v.v... 


Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời trị vì của đức vua Valagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng Pali này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 
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Champa (Việt Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng năm 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều rố rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sau Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ rằng Phật Giáo Mahayana đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayana phát xuất từ Mahayana cũng có mặt. 


Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bắc đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahayana đã có sự tác 
động. Về sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 


VỊ tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vị này đã học Pali và đã sử dụng Tam Tạng Pali ấn 
bản Buddha Jayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. VỊ này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nõ lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravada ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravada ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoằng 
Pháp của Phật Giáo Theravada ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sr1 Lanka. 


Ý định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nỗ lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trợ tỳ khưu Indacanda trong công việc dấn thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 


Venerable Kirama Wimalajothi 
Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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Ministry of Religious Affairs 
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Ngày 24 tháng o5 năm 2006 


Xác nhận rằng Tam Tạng song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 
dịp lễ kỷ niệm Buddha Jayanthi lần thứ 255o là chính xác về phần 
Pali văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 


tương đương về nội dung so với văn bản gốc bằng mẫu tự Sinhala. 


B.N. Jinasena 
Thư Ký 
Chánh văn phòng 


Địa Chỉ: 115 Wijerama Mawatha, Colombo 07, SrI Lanka 
Office: 94-11-26oo8o6 Fax: 94-11-269o897 
Deputy Minister: 94-11-5375128, 94-11-269o8o8 
Secretary: 94-11-2690736 
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THÀNH PHẦN NHÂN SỰ: 
CỐ VẤN DANH DỰ: 

Ven. Devahandiye Paññasekara Nayaka Mahathera 
President of the Thimbirigasyaya Religious Assoclation 
“Sasana Arakshaka Mandalaya” 

Tu Viện Trưởng Tu Viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 


CỐ VẤN THỰC HIỆN: 


Ven. Kirama WimalaJothi Nayaka Mahathera 
Giám Đốc nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre 


CỐ VẤN PHIÊN DỊCH: 
Ven. Kadurupokune Nandaratana Mahathera 
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TIPITAKAPATT - TAM TẠNG PATT 


Pitaka | Tạng Tên Pali Tựa Việt Ngữ Số tt. 
Pãrajikapali Phân Tích Giới Tỳ Khưu I 01 
V Pãcittiyapa]i bhikkhu Phân Tích Giới Tỳ Khưu II 02 
| L | Pacittiyapäali bhikkhunT Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 03 
NÑ U_ | Mahävaggapäli I Đại Phẩm I 04 
_` Ạ_ | Mahävaggapäli II Đại Phẩm II 05 
Y T_ | Cullavagsapäli I Tiểu Phẩm I 06 
A Cullavaggapali II Tiểu Phẩm II Ú7 
Parivarapall I Tập Yếu I 08 
Parivärapäli II Tập Yếu II 09 
DIighanikäya I Trường Bộ I 10 
Dighanikäya II Trường Bộ II II 
Dighanikäya II Trường Bộ IH 12 
MaJjhimanikãya I Trung Bộ I 13 
Majjhimanikaya II Trung Bộ II 14 
S MajJjhimanikaya III Trung Bộ II 15 
U 
T K_ | Samyuttanikaya I Tương Ưng Bộ I 16 
T L_ | Samyuttanikãaya II Tương Ưng Bộ II 17 
A NÑ__| Samyuttanikäya II Tương Ưng Bộ II 18 
N H_ | Samyuttanikaya IV Tương Ưng Bộ IV 19 
T Samyuttanikäaya V (1) Tương Ưng Bộ V (1) 20 
A Samyuttanikäaya V (2) Tương Ưng Bộ V (2) Bi 
Anguttaranikaya I Tăng Chị Bộ I 22 
Anguttaranikaya II Tăng Chị Bộ II 23 
Anguttaranikaya III Tăng Chi Bộ II 24 
Anguttaranikaya IV Tăng Chị Bộ IV 25 
Anguttaranikaya V Tăng Chi Bộ V 26 
Anguttaranikaya VỊ Tăng Chi Bộ VI 27 
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Pitaka | Tạng Tên Pali Tựa Việt Ngữ Số tt. 
K | Khuddakapätha Tiểu Tụng 28 
H | Dhammapadapäli Pháp Cú - 
U | Udãnapäli Phật Tự Thuyết - 
D | Itivuttakapäli Phật Thuyết Như Vậy - 
D | Suttanipatapali Kinh Tập 29 
A_ | Vimäanavatthupäli Chuyện Thiên Cung 30 
K | Petavatthupali Chuyện Ngạ Quỷ - 
S A_ | Theragathapali Trưởng Lão Kệ 3l 
U NÑ | Therigathapali Trưởng Lão ÑI Kệ - 
T K L | Jatakapäli I Bồn Sanh I 32 
T I | K |lJãtakapäli II Bồn Sanh II 33 
A N | Ä | Jãtakapäli II Bồn Sanh III 34 
N H Y | Mahaniddesapäli (chưa dịch) 35 
T A_ | Cullaniddesapäali (chưa dịch) 36 
A Patisambhidamagga I Phân Tích Đạo I 37 
* | Patisambhidamagsall | Phân Tích Đạo II 38 
Apadanapäli I Thánh Nhân Ký Sự I 39 
T | Apadanapali II Thánh Nhân Ký Sự II 40 
L_| Apadanapäli II Thánh Nhân Ký Sự HI 4I 
Ê_ | Buddhavamsapäli Phật Sử 42 
U | Cariyäpitakapäli Hạnh Tạng - 
Nettipakarana (chưa dịch) 43 
B_ | Petakopadesa (chưa dịch) 44 
Ộ_ | Milindapañhäpäli Milinda Vấn Đạo 45 
Dhammasaganipakarana Bộ Pháp Tụ 46 
V__| Vibhangapakarana ÏI Bộ Phân Tích I 47 
A IL_ | Vibhahgapakarapa II Bộ Phân Tích H 46 
B Kathãvatthu I Bộ Ngữ Tông I 49 
H D_ | Kathävatthu Bộ Ngữ Tông 50 
| IL_ | Kathävatthu II Bộ Ngữ Tông II 31 
D ỆẸ_ | Dhãtukathã Bộ Chất Ngữ - 
H U_ | Puggalapaññattipali Bộ Nhân Chế Định k2 
A 'Yamakapakarana I Bộ Song Đối I » 
M P | Yamakapakarana II Bộ Song Đối II 54 
M H | Yamakapakarana II Bộ Song Đối II 3) 
A Á Patthanapakarana I Bộ VỊ Trí I 56 
P. | Patthanapakarana II Bộ VỊ Trí II 57 
Patthanapakarana II Bộ VỊ Trí IH 58 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


KHUDDAKAPÄTHAPÄILI 
DHAMMAPADAPAII 
UDAÃNAPALI 
ITIVUTTAKAPÄLI 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


TIỂU TỤNG 
PHÁP CÚ 
LỜI CẢM HỨNG 
PHẬT THUYÉT NHƯ VẬY 


Tan! ca suftfte otariamanani Uuinqụe sandassiUamnanani sufte ceua 
ofaranfi unque ca sandissanfi, ni††tham ettha gantabbam: “Addha tdam 
tassa bhagquafo 0uacanam, tassa ca therassqa suggahitan Ti. 


(Dighanikaya II, Mahaparinibbanasutta). 


Các điều ấu (những lời đã được nghe thuuết giảng) cần được đốt chiếu 
ở Kinh, cần được xem xét ở Luật, uà chỉ khi nào chúng hiện diện ở Kinh 
Uà được thấu ở Luật, thời điêu kết luận có thể rút ra ở đâu là: “Điêu 
nàu chắc chắn là lời giảng dạu của đức Thế Tôn uà đã được uị trưởng 
lão ấu tiếp thâu đúng đắn. 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 


LỜI GIỚI THIỆU 


--OOOOO-- 


Tam Tạng Song Ngữ Pali - Việt tập 28 trình bày bốn tập Kinh đầu 
tiên của Khuddakamikquoa - Tiểu Bộ, cụ thể là: 

- Khuddakapathapdli - Tiểu Tụng 

- Dhammnapadapdh - Pháp Cú 

- Udanapal - Phật Tự Thuuết 

- IHuuttakapdahi - Phật Thuụết Như Vậu. 

Các tựa đề tiếng Việt của bốn tập Kinh này đã được giữ lại giống như 
các tựa đề ở các bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. 

Sau đây là phần giới thiệu sơ lược của từng tập Kinh một: 


KHUDDAKAPATHAPAII - TIỂU TỤNG 


Tập Kinh Khuddakapathapdji - Tiểu Tụng, tập Kinh thứ nhất thuộc 
Khuddakanikqugd - Tiểu Bộ, được ghi nhận là tập Kinh ngắn nhất trong 
toàn bộ Tam Tạng Pajiï. Nội dung của tập Kinh gồm o phần, 4 phần đầu 
trình bày những kiến thức Phật học căn bản gồm có: 3 sự nương nhờ 
(tam quy), 1O giới của vị Sa-di, 32 phần của cơ thể (32 đề mục tham 
thiền về thể trược), và một số câu hỏi đáp liên quan đến phần giáo lý. Kế 
đến là 5 bài Kinh (suffa) thường được dùng để đọc tụng hàng ngày. Chín 
phần này còn được tìm thấy ở những văn bản khác thuộc Tam Tạng Pali. 
Ở các nước quốc giáo, tập Kinh này là phần kiến thức căn bản cần phải 
học thuộc lòng dành cho các giới tử trước khi thọ giới Sa-di. Các tựa đề 
của 9 phần ấy như sau: 

Saranagamanamn - Việc Đi Đến Nương Tựa 
Dasasikkhapadam - Mười Điều Học 
Duattnsakaram - Ba Mươi Hai thể 
Kumarapañnha - Các Câu Hỏi Dành Cho Thiếu Niên 
Mangdlasuttam - Kinh Điềm Lành 

Ratanasuttam - Kinh Châu Báu 

Từrokuddasuttam - Kinh Bên Ngoài Vách Tường 
Nidhikandasuttam - Kinh Phần Của Cải Để Dành 
Mettasuttam - Kinh Từ Ấi. 

Chú Giải của tập Kinh này có tên là Paramatthdjotika, đã được thực 
hiện tại đảo quốc Tích Lan (Sri Lanka) vào khoảng cuối thế kỷ thứ 5 theo 
Tây lịch do công sức của Chú Giải Sư Buddhaghosa thuộc phái 
Mahavihara (Đại Tự). 


L2 EU vò, chiến ngời sài: re TH 
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DHAMMAPADAPAI I - PHÁP CÚ 


Tập Kinh Dhammapadapa]i - Pháp Cú là tập Kinh được phổ biến 
rộng rãi nhất với nhiều bản dịch của nhiều dịch giả qua nhiều ngôn ngữ 
khác nhau. Tập Kinh gồm có 423 kệ ngôn (gatha) được sắp xếp thành 26 
phẩm (uagga) theo các chủ đề khác nhau với nội dung cô đọng trình bày 
những giáo lý căn bản cũng như tiêu chuẩn đạo đức chủ yếu của người tu 
Phật. Các kệ ngôn này đã được ghi lại số thứ tự theo sự phân loại truyền 
thống tính theo từng phẩm, thêm vào đó còn được liệt kê theo số thứ tự 
từ 1 đến 423 được đặt trong ngoặc [] ở đầu mỗi câu kệ để tiện việc trích 
lục tham khảo. 

Chú Giải của tập Kinh này có tên là Dhammnapadafthakatha và đã 
được thực hiện do công sức của Chú Giải Sư Buddhaghosa. Bài kệ mở 
đầu của tập Chú Giải cho biết tài liệu này đã được lưu truyền ở hòn đảo 
Tambapanml (Sri Lanka ngày nay) và đã được sưu tập lại bằng ngôn ngữ 
của đảo quốc này do sự yêu cầu của vị trưởng lão tên Kumarakassapa. 
Chú Giải cung cấp nhiều câu chuyện giải thích các sự kiện có liên quan và 
còn có thêm phần phân tích một số từ ngữ khó ở kệ ngôn. 


UDANAPATI - PHẬT TỰ THUYẾT 


Tập Kinh Udanapal]i - Phật Tự Thuyết thuộc Tiểu Bộ, Tạng Kinh, là 
tập Kinh thứ ba sau tập Kinh Dharmmmnapadapa]i - Pháp Cú, và trước tập 
Kinh IfiUuuttakapdl]i - Phật Thuuết Như Vậu. Tập này gồm có 8o bài Kinh 
(sufta) được chia thành 8 phẩm (uagga), mỗi phẩm có đúng 10 bài Kinh. 
Nội dung của tập Kinh trình bày những lời cảm hứng của đức Phật, đa 
phần ở thể kệ ngôn (gatha), được đặt ở cuối bài Kinh theo sau phần văn 
xuôi giới thiệu. Những lời cảm hứng này đã được đức Phật thốt lên do 
nỗi vui mừng của Ngài trước những sự việc xảy ra (p†iuegasamu{thaptto 
udaharo, UdA. o1). Ñgoài những tư liệu liên quan đến cuộc sống của đức 
Phật, còn có nhiều tích chuyện về các vị Thinh Văn đệ tử của Ngài như 
các vị SarIputta, Mahamogsallana, Mahakassapa, Mahakaccana, Nanda, 
Sangamaji, Dabba, v.v... hoặc hàng nam nữ cư sĩ tại gia như là đức vua 
Pasenadi xứ Kosala, đức vua Udena, bà Visakha, kỹ nữ Sundan], v.v... Xét 
về thể loại (anga), tập Kinh Udanapdl]i - Phật Tự Thuuết đã được xếp 
vào thể loại Udana là một trong chín thể loại của Giáo Pháp.! 

Chú Giải Paramatthadipanr đã được thực hiện bởi Giáo Thọ Sư 
Acariya Dhammapala trong lúc cư ngụ tại tu viện Badaratitthavihãra, và 
cũng được tuân thủ theo phương thức thực hiện của phái Mahavihara 
(Đại Tự). Thời điểm thực hiện cũng được xác định vào cuối thế kỷ thứ 5 
theo Tây Lịch, sau thời kỳ của Chú Giải Sư Buddhaghosa. 


! Chín thể loại (anga): sutta, geuuq, ueyyakarana, gatha, udang, †Huuttaka, jataka, 
abbhutadhamma, uedalla. Xem lời giải thích chỉ tiết về chín thể loại này ở tập sách 
Saddhammasangaha - Diệu Pháp Yếu Lược, trang 31. 
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ITIVUTTAKAPAÄLI - PHẬT THUYẾT NHƯ VẬY 


Tập Kinh IHnuuftakapali - Phật Thuuụết Như Vậu là tập thứ tư thuộc 
Tiểu Bộ, Tạng Kinh, kế tiếp tập Kinh Udanapdl]i - Phật Tự Thuyết. Tập 
Kinh này gồm có 112 bài kinh được chia thành bốn Nhóm (nipara) phân 
loại của Pháp số theo thứ tự từ thấp lên cao, gồm nhóm Một Pháp, Hai 
Pháp, Ba Pháp, và Bốn Pháp. Ba nhóm đầu được chia thành nhiều Phẩm 
(uagga), mỗi phẩm có nhiều bài Kinh (suffa): Nhóm Một Pháp có 27 bài 
Kinh được chia làm 3 Phẩm, Nhóm Hai Pháp có 22 bài Kinh được chia 
làm 2 Phẩm, Nhóm Ba Pháp có 5o bài Kinh được chia làm 5 Phẩm, riêng 
Nhóm Bốn có 13 bài Kinh và không được chia thành Phẩm. Mỗi bài Kinh 
có phần đầu bằng văn xuôi sau đó là câu kệ ngôn (gatha), hai phần này 
bổ sung ý nghĩa cho nhau. Ngoài sự trình bày theo sự phân loại của các 
Nhóm (mipara), các bài Kinh còn được ghi theo số thứ tự từ 1 đến 112 đặt 
trong dấu ngoặc [] ở đầu mỗi bài Kinh để tiện việc trích lục tham khảo. 
Một số bài Kinh đã được tìm thấy ở các nơi khác thuộc Tam Tạng Païi, 
đặc biệt là ở Anguttaranikaqua - Bộ Tăng Chỉ, phần còn lại chỉ thấy có ở 
riêng tập Kinh này. Xét về thể loại (anga), tập Kinh Ifiuuttakapdli - Phật 
Thuuết Như Vậu có thể được xếp vào thể loại Iiuuttaka xét về tên của 
tựa đề và chữ “i”! được thấy ở câu mở đầu và câu kết luận: “Vuftam h” 
etam bhagaudtq, 0uuttamarahata Tỉ me sutam” (Điều này đã được đức 
Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, tôi đã nghe như vầy) và 
“Auamp! attho uutto bhagqudtd. Trì me sutan tỉ (Ÿ nghĩa này cũng đã 
được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế). 

Chú Giải của tập Kinh này có tên là Pararmnatthadipam đã được thực 
hiện bởi Giáo Thọ Sư Acariya Dhammapäla trong lúc cư ngụ tại tu viện 
Badaratitthavihara; điều này được tìm thấy ở phần cuối của tập sách. 
Thêm nữa, phần mở đầu (gantharambhakatha) của tập Chú Giải này 
cho biết rằng: Các bài Kinh này đã được KhuJjutara, nữ hầu của nàng 
SamavatI, nghe trực tiếp từ đức Phật tại thành Kosambl], sau đó thuyết lại 
cho nữ chủ và các người phụ nữ khác ở trong cung nghe (ItA. 29-32). 
Cũng cần giải thích thêm, nàng Samavati là phi tân của đức vua Udena, 
người đã bị chết thiêu cùng với 5oo cung nữ khác khi nội cung của đức 
vua Udena bị đốt cháy; câu chuyện này được ghi lại ở tập Kinh 
Udanapd]i - Phật Tự Thuuết (Udenasuttam - Kinh Udena, thuộc phẩm 
thứ bảy, Culauagga - Phẩm Nhỏ). 


x*xxxx% 


! Concise Pali - English Dictionoru của A. P. Buddhadatta Mahathera ghi như sau: - Itỉ. 
in. thus (used to point out something just mentioned or about to be mentioned, and to 
show that a sentence is finished). Very often its former ỉ ¡is elided and tỉ only is 
remaining. Hòa Thượng Bửu Chơn ghi nghĩa Việt như sau: - Iti. in. như vậy (dùng để 
ám chỉ vật, người đã nói phía trước và chỉ chỗ chấm dứt câu nói). Thường chữ ỉ trước 
biến mất, chỉ còn lại tỉ mà thôi. 
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Văn bản Pali Roman trình bày ở đây đã được phiên âm lại từ văn bản 
Pali - Sinhala, ấn bản Buddha Jauanti Tripitaka Series của nước quốc 
giáo Sri Lanka. Chúng tôi cũng xin thành tâm tán dương công đức của 
Ven. MettaviharI đã hoan hỷ cho phép chúng tôi sử dụng văn bản đã 
được phiên âm sẵn đang phổ biến trên mạng ïnfernet. Điểm đóng góp 
của chúng tôi trong việc thực hiện văn bản Pal Roman này là dò lại kỹ 
lưỡng văn bản đã được phiên âm và so sánh kiểm tra những điểm khác 
biệt về văn tự ở Tam Tạng của các nước Thái Lan, Miến Điện, và Anh 
Quốc được ghi ở phần cước chú, đồng thời bổ sung thêm một số điểm 
khác biệt đã phát hiện được trong lúc so sánh các văn bản với nhau. 


Về phương điện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, chúng tôi 
đã ghi nghĩa Việt của các kệ ngôn bằng văn xuôi nhằm diễn tả trọn vẹn ý 
nghĩa của văn bản gốc. Một điểm cần ghi rõ ở đây là đối với một số các 
câu kệ PaÏ]ï 3, 4 dòng, có thứ tự gần với câu văn tiếng Việt, trong trường 
hợp này, câu tiếng Việt đã được ngắt thành từng dòng riêng biệt tương 
ứng với câu Pajï để tiện việc đối chiếu, so sánh, tìm hiểu, học hỏi. Về văn 
phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng Việt sát theo 
văn bản gốc và cố gắng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời văn tiếng 
Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho những ai có ý 
thích nghiên cứu Paji thấy ra được cấu trúc của loại ngôn ngữ này, đồng 
thời tạo sự thuận tiện cho công việc hiệu đính trong tương lai. Việc làm 
này của chúng tôi không hắn đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là bước 
khởi đầu nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật Học của 
người Việt Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch 
đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về trình độ yếu kém. 


Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm 
sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về 
phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu 
ân sau: Phật tử Phạm Thu Hương (Hongkong), Phật tử Tuệ Vân, Phật tử 
Tường Vân, Phật tử Tịnh Vân, Phật tử Paññavara Tuệ Ân, Phật tử 
Nguyễn Thế Anh, Phật tử Nguyễn Hoàng Bách (Hà Nội), gia đình Phật tử 
Hoàng Thị Lựu (Đà Nẵng), và còn nhiều Phật tử khác nữa đã hỗ trợ và 
quan tâm đến sức khỏe của chúng tôi trong thời gian qua, tiếc rằng 
không thể liệt kê ra tất cả vì quá dài. Nói rõ hơn, công việc soạn thảo này 
được thông suốt, không bị gián đoạn, chính là nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình 
và quý báu của quý vị. Thành tâm cầu chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin 
và thành tựu được nhiều kết quả trong công việc tu tập giải thoát. 


Bên cạnh đó, chúng tôi cũng không quên ghi nhận sự nhiệt tình của 
Sư Cô Mỹ Thúy và Phật tử Trương Hồng Hạnh đã sắp xếp thời gian để 
đọc lại bản thảo một cách kỹ lưỡng và đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc 
giúp cho chúng tôi tránh được một số điểm vụng về trong việc sử dụng từ 
ngữ tiếng Việt. 
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Chúng tôi cũng xin thành tâm tùy hỷ và tán dương công đức của các 
thí chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh giúp cho Công Trình Ấn Tống 
Tam Tạng Song Ngữ Pali - Việt được tồn tại và phát triển. Mong sao 
phước báu Pháp thí này luôn dẫn dắt quý vị vào con đường tu tập đúng 
theo Chánh Pháp, thành tựu Chánh Trí, chứng ngộ Niết Bàn, không còn 
luân hồi sanh tử nữa. 


Chúng tôi xin thành kính tri ân công đức của Ngài Hòa Thượng Ven. 
Devahandiye Paññasekara Nayaka Mahathera, tu viện trưởng tu viện Sri 
Jayawardhanaramaya Colombo 8 - Sri Lanka, và Ngài Hòa Thượng Pháp 
Nhẫn, trụ trì Chùa Liên Hoa, Irving, Texas - USA, đã cung cấp trú xứ và 
các vật dụng cần thiết giúp cho chúng tôi có thể tập trung toàn thời gian 
cho công việc thực hiện tập Kinh này. 


Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn 
thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng 
sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có 
trí tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm 
dứt khổ đau. 


Kính bút, 


ngày 05 tháng o8 năm 2013 
Ty Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


@)€@c t3Ó#0o œ@c8Ð 

Buddham saranam gacchamI. 

@®@c &Óø?)c œ€c89 

Dhammam saranam gacchamI1. 

t36)@o €9ÓØ)o @c829 

Sangham saranam gacchamI1. 

cSœ8 @lể6b 9o œ9 
Dutiyampl buddham saranam gaccham. 
cSØœ88 6)@c ỏø)o œc8Ð 
Dutiyamp1 dhammam saranam gacchamI. 
cSœ8 œ%6)øc tÓø0o @c#)Ð 
Dutiyamp1 sangham saranam gacchamI1. 
øØœ8 @ €6) tÓø)o œc8Ð 
Tatiyampi buddham saranam gaccham1. 
œ8 ()Ð@oc tÓø)o @e#@Ø 
Tatiyampi dhammam saranam gaccham1. 
Ø@@8 œ6)eo t390o @c32Ð 


Tatiyampi sangham saranam gacchamI. 
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Panatipata veramami sikkhapadam samadiyamI. 
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Adinnadana veramamri sikkhapadam samadiyamI. 


@›26©@aĐ8e#£»ỏ›2 e©ỏ@ø3 60c t®ƒ€Œœ@08Ø 


Kamesu micchacara veramami sikkhapadam samadiyamI. 
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Musavada veramam sikkhapadam samadiyamI. 


e9ø®óœ@c#£)2©2cÐ©®92ø›2 eÐ®@# @zj@2€o 
ca97J€@2 


SuramerayamaJJhapamadatthana veramam sikkhapadam 
samadiyamI. 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


KHUDDAKAPATHAPAT1T 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


TIỂU TỤNG 


SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


KHUDDAKAPATHAPATT 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


1. SARANAGAMANAM ! 
Buddham saranam gacchami, 
dhammam saranam gacchaml, 
sangham saranam gacchamI. 
Dutiyampl buddham saranam gacchaml, 
dutiyampi dhammam saranam gacchaml, 
dutiyampI sangham saranam gacchamI1. 
Tatiyampl buddham saranam gacchamI, 
tatiyampi dhammam saranam gacchamI, 
tatiyampi sangham saranam gacchamI. 
Saranagamanam.ˆ 
xxxx% 
2. DASASIKKHAPADAM 
Panatipata veramanIsikkhapadam' samadiyamI. 
Adinnadana veramanIsikkhapadam samadiyamI. 
Abrahmacariya veramamisikkhapadam samadiyamI. 


Musavada veramanIsikkhapadam samadiyamI. 


Sura-meraya-maJJa-pamadatthana 
veramanIsikkhapadam samadiyamI. 


VikalabhojJana veraman1Isikkhapadam samadiyamI. 


' saranattayam - Ma. 3 veramami sikkhãpadam - Syã. 
° saranattayam nitthitam - Ma; saranagamanam nitthitam - Syã; saranattayam - PTS. 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


TIỂU TỤNG 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 


1. VIỆC ĐI ĐẾN NƯƠNG NHỜ 
Tôi đi đến nương nhờ Đức Phật, 
Tôi đi đến nương nhờ Giáo Pháp, 
Tôi đi đến nương nhờ Tăng Chúng. 
Tôi đi đến nương nhờ Đức Phật lần thứ nhì, 
Tôi đi đến nương nhờ Giáo Pháp lần thứ nhì, 
Tôi đi đến nương nhờ Tăng Chúng lần thứ nhì. 
Tôi đi đến nương nhờ Đức Phật lần thứ ba, 
Tôi đi đến nương nhờ Giáo Pháp lần thứ ba, 
Tôi đi đến nương nhờ Tăng Chúng lần thứ ba. 
Việc Đi Đến Nương nhờ. ' 
x*xxxx 
2. MƯỜI ĐIỀU HỌC 
Tôi thọ trì điều học là tránh xa việc giết hại sinh mạng. 
Tôi thọ trì điều học là tránh xa việc lấy vật không được cho. 
Tôi thọ trì điều học là tránh xa việc phi Phạm hạnh (hành dâm). 
Tôi thọ trì điều học là tránh xa việc nói dối. 


Tôi thọ trì điều học là tránh xa trường hợp dễ duôi uống chất say là rượu 
và chất lên men. 


Tôi thọ trì điều học là tránh xa việc ăn sái giờ. 


' Cụm từ “đi đến nương tựa” đã được dịch là “quy y” ( Quy y Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng). 


Khuddakamikque - Khuddakapathapali Duattữnsakaramn 


Nacca-gIta-vadita-visukadassana veramamisikkhapadam samadiyamI. 


Mala-gandha-vilepana-dharana-mandana-vibhusanatthana  veramainI- 
sikkhapadam samadiyamI. 


Uccasayana-mahasayana veramanIsikkhapadam samadiyamI. 
Jatarupa-raJatapatIggahana veramanIsikkhapadam samadiyam. 


Dasasikkhäpadam. 


x*xxxx% 


3. DVATTIMSAKARAM 


Atthi Imasmim kaye kesa loma nakha danta taco mamsam naharu' atthi? 
atthimiñJam" vakkam hadayam yakanam kilomakam pihakam papphasam 
antam antagunam udariyam karIsam [*| pittam semham pubbo lohitam sedo 
medo assu vasa khelo singhanika lasika muttam matthake matthalungan ”ti.° 


Dvattimsakaram. 


4. KUMARAPANHA ° 


Ekam nama kim?” Sabbe satta aharatthitika. 

Dve nama kim? Namañca rupañca." 

Timi nama kim? Tisso vedana.° 

CattarI nama kim? Cattar1I arlyasaccan1. 

Pañca nama kim? Pañcupadanakkhandha. 

Cha nama kim? Cha aJJhattikaml ayatanan1. 

Satta nama kim? Satta boJJhanga. 

Attha nama kim? Arriyo atthangiko maggo. 

Nava nama kim? Nava sattavasa. 

Dasa nama kim? DasahangehI samannagato araha 'ti vuccatI ”tI. 


Kumarapañhaä." 


x*xxxx% 


' nhãru - Ma; nhãru - Syã; nahãru - PTS. 7 eka nãma kim - kesuci. 

° atthi - Syã. Š đve namañca rũpañca - PTS. 

3 atthimiñjä - katthaci. ° tĩni tisso vedanä - PTS. 

* matthalugam - Ma. '° kumãrapañhã nitthitã - Ma; 

Ÿ lasikã muttan tỉ - Ma. samanerapañha nitthita - Sya; 
° samanerapañhã - Syä. kumaãrapañham - PTS. 


Tiểu Bộ Kinh - Tiểu Tụng Ba Mươi Hai Thể 


Tôi thọ trì điều học là tránh xa việc múa, hát, đờn, và xem trình diễn. 


Tôi thọ trì điều học là tránh xa trường hợp đeo vòng hoa, thoa vật thơm, 
và tô điểm bằng đồ trang sức. 


Tôi thọ trì điều học là tránh xa chỗ nằm ngồi cao và rộng lớn. 
Tôi thọ trì điều học là tránh xa việc thọ lãnh vàng bạc. 
Mười Điều Học. 


x*xxxx% 


3. BA MƯƠI HAI THỂ 


Ở thân này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy xương, thận, 
tim, gan, cơ hoành, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, thực phẩm chưa tiêu, 
phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, nước mỡ (huyết tương), 
nước miếng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước tiểu, não bộ ở đầu. 


Ba Mươi Hai Thể. 


x*xxxx*% 


4. CÁC CÂU HỎI DÀNH CHO THIẾU NIÊN 


Một là gì? Tất cả chúng sanh có sự tồn tại nhờ vào vật thực. 
Hai là gì? Danh và sắc. 

Ba là gì? Ba cảm thọ. 

Bốn là gì? Bốn Chân Lý cao thượng. 

Năm là gì? Năm thủ uấn. 

Sáu là gì? Sáu xứ thuộc nội phần. 

Bảy là gì? Bảy chỉ phần đưa đến giác ngộ. 

Tám là gì? Thánh Đạo tám chỉ phần. 

Chín là gì? Chín trú xứ của chúng sanh. ' 

Mười là gì? VỊ hội đủ mười chỉ phần được gọi là “A-la-hán.'? 


Các Câu Hỏi Dành Cho Thiếu Niên. 


x*xxxx% 


' Chín trú xứ của chúng sanh (saftãuäsa): Xem phần Chín Pháp của bài Kinh Sañgifisuttamn 
(Kinh Thập Thượng, Trường Bộ 3). 

* Vị hội đủ mười chi phần được gọi là “A-la-hán”: tức là mười pháp của bậc Vô Học, gồm có: 
vô học chánh kiến, vô học chánh tư duy, vô học chánh ngữ, vô học chánh nghiệp, vô học 
chánh mạng, vô học chánh cần, vô học chánh niệm, vô học chánh định, vô học chánh trí, vô 
học chánh giải thoát (Xem phần Mười Pháp, cũng ở bài Kinh đã trích dẫn ở trên). 


Khuddakamikque - Khuddakapathapali Mangalasuttamn 


5s. MAÑGALASUTTAM 


Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Atha kho aññatara devata abhikkantaya rattiya 
abhikkantavanna kevalakappam jetavanam obhasetva yena bhagava 
tenupasankami, upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam 
atthasi. Ekamantam thita kho sa devata bhagavantam gathaya aJjhabhas1. 


1... Bahu deva manussa ca mangalanI acIntayum, 
akankhamana sotthanam bruhi mangalamuttamam. 


2. Asevana ca balanam panditanam ca sevana, 
puJa ca puJanIyanam' etam mangalamuttamam. 


3. Patirupadesavaso ca pubbe ca katapuññata, 
attasammapamidhi” ca etam mangalamuttamam. 


4. Bahusaccañca siIppañca vinayo ca susikkhito, 
subhasita ca ya vaca etam mangalamuttamam. 


5. _ Matapitu-upatthanam puttadarassa sangaho, 
anakula ca kammanta etam mangalamuttamam. 


6. Danam ca dhammacariyä ca ñatakanañca sangaho, 
anavaJJani kamman1 etam mangalamuttamam. 


7... Arati virati papä majjapanã ca saññamo,* 
appamado ca dhammesu etam mangalamuttamam. 


8. Garavo ca nivato ca santutthï ca kataññuta, 
kalena dhammasavanam” etam mangalamuttamam. 


9. KhanHi ca sovacassata samananañca dassanam, 
kalena dhammasakaccha etam mangalamuttamam. 


10. Tapo ca brahmacarlyañca arlyasaccana dassanam, 
nibbanasacchikiriya ca etam mangalamuttamam. 


' pijaneyyänam - Ma, PTS. * samyamo - Ma. 
° attasammaäapanidhi - Ma, Syã, PTS. * santutthi - Sya, PTS. 
3 arat virai Ma, Syã; ãrati viratI - PTS. ° đhammassavanam - Ma, Syã. 


Tiểu Bộ Kinh - Tiểu Tụng Kinh Điềm Lành 


5. KINH ĐIỀM LÀNH 


Tôi đã nghe như vây: Một thời đức Thế Tôn ngự tại Savatthi, Jetavana, tu 
viện của ông Anathapindika. Khi ấy, lúc đêm đã khuya, một vị Thiên nhân nọ 
với màu sắc vượt trội đã làm cho toàn bộ Jetavana rực sáng rồi đã đi đến gặp 
đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng ở một bên. Đứng 
ở một bên, vị Thiên nhân ấy đã bạch với đức Thế Tôn bằng lời kệ rằng: 


1. “Nhiều chư Thiên và nhân loại, trong khi mong mỏi các điều hưng 
thịnh, đã suy nghĩ về các điềm lành, xin Ngài hãy nói về điềm lành tối 
thượng.” 


2. “Không thân cận những kẻ ác, thân cận các bậc sáng suốt, và cúng 
dường các bậc xứng đáng cúng dường, điều này là điềm lành tối thượng. 


3. Cư ngụ ở địa phương thích hợp, tính cách đã làm việc phước thiện 
trong quá khứ, và quyết định đúng đắn cho bản thân, điều này là điềm lành 
tối thượng. 


4. Kiến thức rộng và (giỏi) nghề thủ công, khéo học tập rèn luyện, và lời 
nói được khéo nói, điều này là điềm lành tối thượng. 


5. Phụng dưỡng mẹ và cha, cấp dưỡng các con và vợ, các nghề nghiệp 
không có xung đột (thuần là công việc), điều này là điềm lành tối thượng. 


6. Bố thí và thực hành Giáo Pháp, trợ giúp các thân quyến, những việc 
làm không bị chê trách, điều này là điềm lành tối thượng. 


7. Sự kiêng cữ, xa lánh điều ác, tự chế ngự trong việc uống các chất say, và 
không xao lãng trong các (thiện) pháp, điều này là điềm lành tối thượng. 


8. Sự cung kính, khiêm nhường, tự biết đủ, và biết ơn, sự lắng nghe Giáo 
Pháp vào đúng thời điểm, điều này là điềm lành tối thượng. 


9. Sự nhãn nại, trạng thái người dễ dạy, và việc yết kiến các bậc Sa-môn, 
sự bàn luận Giáo Pháp lúc hợp thời, điều này là điềm lành tối thượng. 


10. Sự khác khổ, và thực hành Phạm hạnh, sự nhận thức các Chân Lý Cao 
Thượng, và việc chứng ngộ Niết Bàn, điều này là điềm lành tối thượng. 


Khuddakamkque - Khuddakapathapali Ratanasuttam 


11. Putthassa lokadhammehi cittam yassa na kampatl, 
asokam viraJjam khemam etam mangalamuttamam. 


12. Etadisanl katvana sabbatthamaparajita, 
sabbattha sotthim gacchanti tam tesam mangalamuttaman ”ti. 


Mangalasuttam. 


x*xxxx% 


6. RATANASUTTAM 


1. Yanidha bhutanl samagatani 
bhummanl va yanl va antalikkhe, 
sabbeva bhuta sumana bhavantu 
atho 'pI sakkacca sunantu bhãsitam. 


2. Tasma hibhuta nisametha sabbe 
mettam karotha manusiya paJaya, 
diva ca ratto ca haranti ye balim 
tasma hi ne rakkhatha appamatta. 


3. Yam kiãci vittam Idha va huram va 
Sagsesu va yam ratanam pamtam, 
na no samam atthi tathagatena 
Idampi buddhe ratanam panitam, 
etena saccena suvatthi hotu. 


4. Khayam viragam amatam panmrtam 
yadaJJjhaga sakyamunIl samahito, 
na tena dhammena samatthi kiãcï 
1dampi dhamme ratanam panTtam, 
etena saccena suvatthi hotu. 


5._ Yambuddhasettho parivannay1 sueim 
samadhimanantarikaññamahu, 
samadhina tena samo na vIJJati 
1dampi dhamme ratanam panTtam, 
etena saccena suvatthi hotu. 


Tiểu Bộ Kính - Tiểu Tụng Kinh Châu Báu 

11. Tâm không dao động khi tiếp xúc với các pháp thế gian, không sầu 
muộn, có sự xa la bợn nhơ, được an ổn, điều này là điềm lành tối thượng. 

12. (Những người) đã thực hành những điều như thế này thì không bị thất 
bại ở mọi nơi, đi đến mọi nơi một cách hưng thịnh; đối với họ (những) điều 
ấy là điềm lành tối thượng.” 

Kinh Điềm Lành. 


x*xxxx% 


6. KINH CHÂU BÁU 


s 


Các hạng sanh linh' nào đã tụ hội nơi đây, 

là các hạng ở địa cầu, hoặc các hạng nào ở hư không, 
mong rằng toàn thể tất cả sanh linh đều được hoan hỷ, 
rồi xin hãy nghiêm trang lắng nghe lời nói này. 


2. Chính vì thế, hỡi các sanh linh, mong rằng tất cả hãy lắng tai, 
xin các vị hãy thể hiện tâm từ đến dòng dõi nhân loại, 
là những người ngày và đêm mang lại vật phẩm cúng tế, 
chính vì thế xin các vị hãy hộ trì những người ấy, không xao lãng. 


3. Bất cứ của cải nào ở đời này hoặc đời sau, 
hoặc loại châu báu hảo hạng nào ở các cối Trời, 
thật vậy, không có gì sánh bằng đức Như Lai. 
Châu báu hảo hạng này cũng có ở đức Phật; 
do sự chân thật này mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


4. Sự diệt trừ, sự xa la tham ái, sự Bất Tử hảo hạng, 
bậc Hiền Trí dòng Sakya, (với tâm) định tĩnh, đã chứng đắc điều ấy, 
không có bất cứ cái gì sánh bằng Pháp ấy. 
Châu báu hảo hạng này cũng có ở Giáo Pháp; 
do sự chân thật này mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


5. Điều mà đức Phật tối thắng đã ca ngợi là trong sạch, 
Ngài đã nói điều ấy là định cho quả không bị gián đoạn, 
pháp sánh bằng định ấy không được biết đến. 

Châu báu hảo hạng này cũng có ở Giáo Pháp; 
do sự chân thật này mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


' Các hạng sanh linh (bhữrãnì): nói đến các hàng chư Thiên (amanussesu) không có phân 
biệt (KhpA. 166). 


Khuddakamikaue - Khuddakapathapali 


6. Ye puggala atthasatampasattha 
cattar1 etani yugani honti, 
te dakkhineyya sugatassa savaka 
etesu dinnani mahapphalaänl, 
Idampi sanghe ratanam panitam 
etena sacce suvatthi hotu. 


Ye suppayutta manasa dalhena 
nikkamino gotamasasanamihi, 
te pattipatta amatam vigayha 


gỗ 


Ratanasuttam 


laddha mudha nibbutim bhuñJamana, 


Idampi sanghe ratanam panitam 
etena saccena suvatthi hotu. 


8. 


Yathindakhrlo pathavimsito' siya 


catubbhi vatebh1 asampakamplyo, 


tathũipamam sappurisam vadami 


YO 8TTlyaSaccanI avecca passatI, 
1dampi sanghe ratanam panitam 
etena saccena suvatthi hotu. 


Ye ariyasaccanmi vibhavayanti 
gambhrrapaññena sudesitanl, 
kiñcapl te honti bhusappamatta 


9. 


na te bhavam atthamam adiyanti, 


Idampi sanghe ratanam panitam 
etena saccena suvatthi hotu. 


' pathavissito - Ma; pathavim sito - Syã, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Tiểu Tụng Kinh Châu Báu 


6. Tám hạng người nào đã được các bậc thiện nhân ca tụng, 
các vị này là bốn cặp; 
họ là các đệ tử của đấng Thiện Thệ, xứng đáng cúng dường, 
các sự bố thí ở các vị này có quả báu lớn lao. 
Châu báu hảo hạng này cũng có ở Tăng Chúng; 
do sự chân thật này mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


7... Các vị nào đã khéo gắn bó với tâm ý vững chấãi, 
không còn dục vọng, theo lời dạy của đức Gotama, 
các vị ấy đã đạt được sự chứng đạt, sau khi đã thể nhập Bất Tử, 
các vị đã đạt được không nhọc sức, đang thọ hưởng trạng thái Tịch Diệt. 
Châu báu hảo hạng này cũng có ở Tăng Chúng; 
do sự chân thật này mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


8. Giống như cột trụ đá được nương vào lòng đất, 
sẽ không bị lay động bởi các cơn gió từ bốn phương, 
với sự so sánh như thế Ta nói về bậc chân nhân, 
là vị nào nhìn thấy rõ ràng bốn Chân Lý Cao Thượng. 
Châu báu hảo hạng này cũng có ở Tăng Chúng; 
do sự chân thật này mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


9. Các vị nào hiểu rõ về bốn Chân Lý Cao Thượng 
đã khéo được thuyết giảng bởi tuệ thâm sâu, 
đầu cho các vị ấy thường xuyên bị xao lãng, 
các vị ấy cũng không nhận lấy kiếp sống thứ tám. 
Châu báu hảo hạng này cũng có ở Tăng Chúng; 
do sự chân thật này mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


' Tức là các bậc Thánh nhân, gồm có bốn Đạo và bốn Quả (ND). 
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Khuddakamkque - Khuddakapathapali Ratanasuttam 


10. Sahavassa dassanasampadaya 
tayassu dhamma Jahita bhavanti: 
sakkayaditthi vicikicchitañca 
silabbatam vap1 yadatthi kiñcl, 
catuhapayehI ca vippamutto 
cha cabhithanam1 abhabbo katum, ' 
Idampi sanghe ratanam panitam 
etena saccena suvatthi hotu. 


11. Kiãcapl so kammam” karoti papakam 
kayena vaca uda cetasa va, 
abhabbo) so tassa paticchadaya' 
abhabbata ditthapadassa vutta, 
1dampi sanghe ratanam panItam 
etena saccena suvatthi hotu. 


12. Vanappagumbe yatha? phussitagge 
gimhanamase pathamasmim gimhe, 
tathipamam dhammavaram adesay1” 
nibbanagamim paramam hitaya, 
Idampi buddhe ratanam panitam 
etena saccena suvatthI hotu. 


13. Varo varaññu varado varaharo 
anuttaro đhammavaram adesayl,” 
Idampi buddhe ratanam panitam 
etena saccena suvatthi hotu. 


14. Khimam puranam navam natthi sambhavam 
virattacitta ayatike” bhavasmim, 
te khimabiJa aviru]hicchanda 
nibbanti đhira yathayampadIpo, 
Idampi sanghe ratanam panitam 
etena saccena suvatthI hotu. 


' chaccabhithanäni abhabba kãtum - Ma. 


“ kamma - Ma. ” vatha - Ma. 
* abhabba - Ma. ° adesayi - Ma, Sya, PTS. 
* paticchadäya - Ma, Syã. ? virattacittayatike - Ma, Syä. 
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Tiểu Bộ Kinh - Tiểu Tụng Kinh Châu Báu 


10. Đối với vị này, nhờ thành tựu về nhận thức, 
có ba pháp được từ bỏ: 
sự nhận thức sai trái về thân, sự hoài nghi, 
giới và phận sự, hoặc thậm chí bất cứ điều gì có liên quan, 
và (vị này) được thoát khỏi bốn khổ cảnh,' 
không thể nào gây nên sáu tội nghiêm trọng.? 
Châu báu hảo hạng này cũng có ở Tăng Chúng: 
do sự chân thật này mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


11. Ngay cả khi vị ấy tạo nên bất cứ nghiệp gì ác xấu, 
bằng thân, bằng khẩu, hoặc bằng ý, 
vị ấy không thể nào che giấu điều ấy, 
tính chất không thể của vị chứng đạt Niết Bàn đã được nói đến. 
Châu báu hảo hạng này cũng có ở Tăng Chúng; 
do sự chân thật này mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


12. Giống như cây cối ở trong rừng đã được trổ hoa ở ngọn 
trong cái nóng ở tháng đầu tiên của mùa hạ, 
với sự so sánh như thế, Ngài đã thuyết giảng về Giáo Pháp cao quý, 
có khả năng dẫn đến Niết Bàn, tối thắng về lợi ích. 
Châu báu hảo hạng này cũng có ở đức Phật; 
do sự chân thật này mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


13. Bậc cao quý, biết pháp cao quý, thí pháp cao quý, đem lại pháp cao quý, 
đấng Vô Thượng đã thuyết giảng vê Giáo Pháp cao quý. 
Châu báu hảo hạng này cũng có ở đức Phật; 
do sự chân thật này mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


14. Nghiệp cũ đã được cạn kiệt, nguồn sanh khởi mới không có, 
với tâm không còn luyến ái vào sự hiện hữu ở tương lai, 
các vị ấy có mầm giống đã cạn kiệt, mong muốn tăng trưởng không còn, 
các bậc sáng trí tịch diệt, giống như ngọn đèn này vậy. 
Châu báu hảo hạng này cũng có ở Tăng Chúng; 
do sự chân thật này mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


' Bốn khổ cảnh (apäãuä): địa ngục, súc sanh, quý đói, và A-tu-la (KhpA. 189). 
? Sáu tội nghiêm trọng (abhithãnani): gồm có: giết mẹ, giết cha, giết bậc Thánh A-la-hán, 
làm chảy máu thân Phật, chia rẽ Hội Chúng, tuyên bố vị khác là bậc đạo sư (Sđd.). 
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Khuddakamikque - Khuddakapat†hapali Từokuddasuttam 


15. Yanidha bhutani samagatani 
bhummanl va yanli va antalikkhe 
tathagatam devamanussapujitam 
buddham namassama suvatth1 hotu. 


Yanidha bhutani samagatani 
bhummanl va yanl va antalikkhe 
tathagatam devamanussapuJitam 
dhammam namassama suvatth1 hotu. 


Yanidha bhutan1 samagatani 
bhummanl va yanl va antalikkhe 
tathagatam devamanussapuJitam 
sangham namassama suvatthi hotu. 


Ratanasuttam. 


xxxx% 


z. TIROKUDDASUTTAM ' 


1. Tirokuddesu titthanti sandhisinghatakesu ca, 
dvarabahasu titthanti agantvana sakam gharam. 


2. Pahute? annapanamhi khaJJabhoJje upatthite, 
na tesam kocl sarati sattanam kammapaccaya. 


3. Evam dadanti ñatInam ye honti anukampaka, 
sucIm pamitam kalena kapplyam panabhoJanam. 


4. Idam vo ñatinam hotu sukhita hontu ñatayo, 
te ca tattha samagantva ñatipeta samagata. 


5. Pahute° annapanamhi sakkaccam anumodare, 
“Ciram jIvantu no ñatI yesam hetu labhamase, 
amhakam ca kata puJa dayaka ca anipphala. 


6. Na hi tattha kast atthi gorakkhettha na vIJJatl, 
vanTJJa tadIsi natthi hiraññena kayakkayam,* 
1to dinnena yapenti peta kalakata” tahim. 


' tirokuddakandam - Syã. * kayokayam - Ma; 
° pahute - Syä. kayäkayam - Syã; * kalañkatä - Ma; 
* kasi - Ma, Syã. kayakkayam - PTS. kalagata - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Tiểu Tụng Kính Bên Ngoài Vách Tường 


15. Các hạng sanh linh nào đã tụ hội nơi đây, là các hạng ở địa cầu hoặc 
các hạng nào ở hư không, chúng ta hãy lễ bái đức Phật đã ngự đến như thế, 
được chư Thiên và nhân loại cúng dường, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


Các hạng sanh linh nào đã tụ hội nơi đây, là các hạng ở địa cầu hoặc các 
hạng nào ở hư không, chúng ta hãy lễ bái Giáo Pháp đã ngự đến như thế, 
được chư Thiên và nhân loại cúng dường, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


Các hạng sanh linh nào đã tụ hội nơi đây, là các hạng ở địa cầu hoặc các 
hạng nào ở hư không, chúng ta hãy lễ bái Tăng Chúng đã ngự đến như thế, 
được chư Thiên và nhân loại cúng dường, mong rằng hãy có sự hưng thịnh. 


Kinh Châu Báu. 


x*xxxx% 


;. KINH BÊN NGOÀI VÁCH TƯỜNG 


1. “(Các ngạ quỷ) đứng bên ngoài các vách tường và ở các ngã tư ngã ba 
đường, chúng trở về căn nhà của mình rồi đứng ở các trụ cửa ra vào. 


2. Khi nhiều thức ăn nước uống vật thực cứng mềm được bày ra, bởi vì 
duyên nghiệp của các chúng sanh nên không ai nhớ đến họ. 


3. Những người nào có lòng thương tưởng, (những người ấy thường) ban 
phát thức ăn nước uống tỉnh khiết, hảo hạng, phù hợp, đúng thời đến các 
quyến thuộc như vầy: 


4. “Vật thí này hãy thuộc về các quyến thuộc, mong rằng các quyến thuộc 
được an vui.` Và các ngạ quỷ quyến thuộc ấy đã đi đến tụ hội ở chỗ ấy. 


5. Họ tùy hỷ một cách trân trọng về các thức ăn nước uống đồi dào rằng: 
“Mong rằng các quyến thuộc của chúng tôi được sống lâu. Nhờ vào các thân 
quyến mà chúng tôi được thọ hưởng. Việc cúng dường đến chúng tôi đã được 
thực hiện, các thí chủ không phải là không có quả báo.. 


6. Bởi vì nơi ấy không có trồng trọt, việc chăn nuôi bò ở nơi này không 
được biết đến, việc thương mại ví như việc buôn bán bằng vàng là không có; 
các ngạ quỷ ở nơi ấy, những người đã chết, duy trì sự sống với vật đã được bố 
thí từ nơi đây. 
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Khuddakamikaue - Khuddakapathapali 


1O. 


11. 


12. 


'unnate - Syã. 
ˆ vuttham - Ma, Syäã, Simu; 
vattam - PTS. 


Unname' udakam vattham” yatha ninnam pavattatl, 
evameva 1to dinnam petanam upakappati. 


Yatha varivaha pũra parIpirenti sagaram, 
evameva 1to dinnam petanam upakappati. 


Adasi me akasi me ñatimitta sakha ca me, 
petanam dakkhinam daJJa pubbe katamanussaram. 


Na hi runnam va soko va ya cañña paridevana, 
na tam petanamatthaya evam titthanti ñatayo. 


Ayam kho dakkhina dinna sanghamhi suppatitthita, 
đigharattam hitayassa thanaso upakappati. 


So ñatidhammo ca ayam nidassito 
petana puJa ca kata u]|ara, 

balañca bhikkhunamanuppadinnam 
tumheh1 puññam pasutam anappakam.` 


Tirokuddasuttam. 


x*xxxx% 


8. NIDHIKANDASUTTAM 


Nidhim nidheti puriso gambhTire odakantike, 
atthe kiece samuppanne atthaya me bhavissatl. 


Rãjato va duruttassa corato p1]itassa va, 
Inassa va pamokkhaya dubbhikkhe apadasu va, 
etadatthaya lokasmim nidh1 nama nidhIyatl. 


Tava sunihito” santo gambhire odakantike, 
na sabbo sabbada eva tassa tam upakappatl. 
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Niddhikandasuttamn 


3 anappakan ti - Ma, Syä. 
* tãvassunihito - Ma, Syã; 
tavasunihito - PTS. 


Tiểu Bộ Kinh - Tiểu Tụng Kinh Phần Của Cải Để Dành 


7. Giống như nước mưa rơi xuống ở nơi cao chảy xuống chỗ thấp, tương 
tự y như thế, vật được bố thí từ nơi đây đem lại lợi ích cho các ngạ quỷ. 


8. Giống như các dòng sông được tràn ngập thì làm đầy biển cả, tương tự 
y như thế, vật được bố thí từ nơi đây đem lại lợi ích cho các ngạ quỷ. 


9. “Họ đã cho ta, họ đã làm cho ta, họ là các quyến thuộc, thân hữu, bạn 
bè của ta, trong khi nhớ lại việc đã làm trước đây, nên ban phát sự cúng 
dường đến các ngạ quỷ. 


10. Sự khóc lóc, và sầu muộn, hay sự than vãn khác là không nên, bởi vì 
điều ấy không đem lại lợi ích cho hàng ngạ quỷ, (cho đầu) các thân quyến 
duy trì (hành động) như vậy. 


11. Quả vậy, việc cúng dường đã được dâng cúng này, được khéo thiết lập 
ở Tăng Chúng, lập tức thành tựu lợi ích lâu dài đến ngạ quỷ ấy. 


12. Việc ấy là bổn phận đối với thân quyến, và điều này đã được chỉ bảo. 
Việc cúng dường cao quý đến các ngạ quỷ đã được làm. Và sức lực đã được 
trao đến các vị tỳ khưu. Phước báu được tạo ra bởi quý vị không phải là ít. 


Kinh Bên Ngoài Vách Tường. 


x*xxxx% 


8. KINH PHẦN CỦA CẢI ĐỂ DÀNH 


1. Con người chôn cất của cải để dành' ở nơi sâu thắm, gần mé nước (nghĩ 
rằng): “Khi nhu cầu, công việc cần làm sanh khởi, nó sẽ đem lại lợi ích cho ta. 


2. Trong việc thoát khỏi lời kết tội từ đức vua, khỏi việc bị hành hạ bởi 
giặc cướp, hay khỏi nợ nần, khi có nạn đói kém, hoặc trong những lúc rủi ro; 
vì mục đích này, ở thế gian vật gọi là của cải để dành được đem chôn cất. 


3. Trong khi đã được chôn cất cẩn thận ở nơi sâu thắm, gần mé nước đến 
như vậy, toàn bộ (của cải để dành ấy) không hăắn luôn luôn thành tựu lợi ích 
cho người ấy. 


' nidhï: nghĩa chính là “của cải chôn cất, tuy nhiên một vài chỗ đã được ghi theo nghĩa “của 
cải để dành” để tiện cho việc hành văn (ND). 
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Khuddakamkque - Khuddakapathapali Niddhikandasuttam 


4. Nidhi va thana cavati sañña vassa vimuyhatl, 
naga va apanamenti yakkha vap1 haranti nam. 


5. Applya vapI dayada uddharanti apassato, 
yada puññakkhayo hoti sabbametam vinassati. 


6. Yassa danena silena samyamena damena ca, 
nidhI sunihito hoti itthiya purissa va. 


7... Cetiyamhi ca sanghe va puggale atithisu va, 
matari pitari vapl' atho Jetthamhi bhatar1. 


8. Eso nidhi sunThito aJeyyo anugamiko, 
pahaya gamanTyesu etam adaya gacchaHi. 


9. Asadharanamaññesam acoraharano? nidhI, 
kayiratha dhIiro puññam! yo nidh1i anugamiko. 


10. Esa devamanussanam sabbakamadado nidhi, 
vam yadevabhipatthenti? sabbametena labbhati. 


11. Suvannata sussarata susanthanasurupata,! 
adhipaccaparIvaram° sabbametena labbhat. 


12. PadesarajJJam 1ssariyam cakkavattisukham piyam, 
devaraJJampi dibbesu sabbametena labbhaHi. 


13. Manusika ca sampatti devaloke ca ya ratI, 
ya ca nibbanasampatti sabbametena labbhati. 


14. Mittasampadamagamma yonIso ca” payuñJato, 
V1jJavimuttivasibhavo sabbametena labbhat. 


' eapi - Ma. * ađhipaccaparivaro - Ma, PTS; ãädhipaccam pariväro - Syä. 
? acoraharano - Ma, PTS. ° vonisova - Ma; 

* vam yam deväbhipatthenti - Syã. yoniso ce - Šyã; 
* susanthãnã surũpatã - Ma; susanthaãnam surũpatä - Syä. yoniso ve - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Tiểu Tụng Kinh Phần Của Cải Để Dành 


4. Của cải chôn cất di chuyển khỏi vị trí, hoặc sự nhận biết của người này 
bị rối loạn, hoặc các loài rồng dời đi, hoặc các Dạ-xoa mang vật ấy đi. 


5. Hoặc những kẻ thừa tự không được yêu thích đào lên một cách lén lút, 
khi nào có sự chấm dứt phước báu thì toàn bộ của cải chôn cất bị tiêu hoại. 


6. Của cải để dành được chôn cất cẩn thận cho người nữ hoặc người nam 
do việc bố thí, do giữ giới, do tự chế ngự, và do việc rèn luyện của người ấy... 


7.... ở nơi bảo tháp, hoặc ở Tăng Chúng, hoặc ở cá nhân, hoặc ở những 
người khách, ở người mẹ, hoặc luôn cả ở người cha, rồi ở người anh trưởng. 


8. Của cải để dành ấy là được chôn cất cẩn thận, không bị chiếm đoạt, là 
vật đồng hành. Trong số các vật phải ra đi do sự từ bỏ (vào lúc từ trần), người 
ra đi mang theo của cải để dành này. 


o9. Của cải để dành (này) không san sẻ đến những người khác, không thể 
mang đi bởi những kẻ trộm cướp. Người sáng trí nên thực hành các việc 
phước báu, việc này là của cải để dành, là vật đồng hành. 


10. Việc (phước báu) ấy ban cho chư Thiên và nhân loại mọi điều ước 
muốn. Bất cứ điều nào mà họ ước nguyện, tất cả đều được thành tựu nhờ vào 
việc (phước báu) này. 


11. Trạng thái có làn da xinh đẹp, trạng thái có giọng nói thanh tao, trạng 
thái có tướng mạo thanh tú và có dáng vóc xinh xắn, địa vị thủ lãnh và đám 
tùy tùng, tất cả đều được thành tựu nhờ vào việc (phước báu) này. 


12. Quyền cai quản địa phận, vương quyền cả nước, hạnh phúc của địa vị 
Chuyển Luân yêu quý, luôn cả quyền cai quản chư Thiên ở các cõi Trời, tất cả 
đều được thành tựu nhờ vào việc (phước báu) này. 


13. Sự thành đạt thuộc về cối người, sự vui sướng ở thế giới chư Thiên, và 
sự chứng đạt Niết Bàn, tất cả đều được thành tựu nhờ vào việc (phước báu) 
này. 


14. Nhờ vào sự thành tựu về bạn hữu và của việc thực hành đúng phương 
pháp mà có được năng lực của Minh và Giải Thoát, tất cả đều được thành tựu 
nhờ vào việc (phước báu) này. 
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Khuddakamikque - Khuddakapat†hapal Mettasuttam 


15. Patisambhida vimokkha ca ya ca savakaparami 
paccekabodhi buddhabhumi sabbametena labbhati. 


16. Evam mahatthika esa yadidam puññasampada 
tasma dhIra pasamsanti pandita katapuññatam.' 


Nidhikandasuttam. 


x*xxxx*% 


9. METTASUTTAM 


1. Karaniyamatthakusalena 
yantam” santam padam abhisamecca, 
sakko uJu ca sũJu ca) 
SuVaco cassa mudu anatimanI. 


2. Santussako ca subharo ca 
appakicco ca sallahukavuttI, 
santindriyo ca nipako ca 
appagabbho kulesu ananugiddho. 


3. Na ca khuddam samacare' kiãci 
yena viññu pare upavadeyyum, 
sukhino va? khemino hontu 
sabbe satta° bhavantu sukhitatta. 


4. Ye kecl panabhutatthi 
tasa va thavara va anavasesa,” 
digha va ye mahanta va 
majjhima rassaka nukathula.? 


5. Di{tha va yeva addittha" 
ye ca'' dure vasanti avidure, 
bhuta va sambhavesl va'? 
sabbe satta° bhavantu sukhitatta. 


' katapuññatan tỉ - Ma, Syã. ? thãvarã vanavasesã - Ma. 

“ vantasantam - Ma. ở veva mahantã - Ma. 

3 suhuj ca - Ma, Syä, saddantiyampi.  ”rassakãa anukathulã - Ma, Syã, PTS. 

* khuddamäcare - Ma. !° ve ca additthã - Sya; ye vã additthã - PTS. 

* sukhino va - Ma. 'h ve va - Ma. 

° sabbasattã - Ma. '* bhũtã va sambhavesl va - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Tiểu Tụng Kinh Từ Ái 


15. Các tuệ phân tích, các pháp giải thoát,' và sự toàn hảo của bậc Thinh 
Văn, quả vị Độc Giác, và lãnh địa của đức Phật (Toàn Giác), tất cả đều được 
thành tựu nhờ vào việc (phước báu) này. 


16. Việc ấy có lợi ích lớn lao như vậy, tức là sự thành tựu về phước báu. Vì 
thế, các bậc sáng trí, các bậc sáng suốt ngợi khen trạng thái của người có 
phước báu đã được tạo lập. 


Kinh Phân Của Cải Để Dành. 


x*xxxx% 


o. KINH TỪ ÁI 


1. Việc cần làm bởi vị thiện xảo trong việc thực hành 
sau khi đã thấu hiểu về vị thế an tịnh ấy là: 

có khả năng, ngay thẳng, chánh trực, 

dễ dạy, hòa nhã, và không ngã mạn thái quá. 


2. Là người tự biết đủ, và dễ cấp dưỡng, 

ít bận rộn công việc, và có lối sống nhẹ nhàng, 

có giác quan an tịnh, và chín chắn, 

không hỗn xược, không tham đắm theo các gia tộc. 


3. Và không nên thực hành bất cứ điều gì nhỏ nhặt 

mà các bậc hiểu biết khác đã khiển trách. 

Mong rằng tất cả chúng sanh có được sự an lạc, có được sự an toàn. 
Mong rằng tất cả chúng sanh có bản thân được an lạc. 


4. Bất cứ những chúng sanh nào đầu là: 
yếu hoặc mạnh (tất cả) không bỏ sót, 
(có thân hình) dài hoặc to lớn, 

trung bình hoặc ngắn, nhỏ bé hay mập. 


5. Được nhìn thấy, hoặc không được nhìn thấy, 

cư ngụ ở nơi xa và không xa, 

đã được hiện hữu hoặc đang tầm cầu sự thành hình, 
mong rằng tất cả chúng sanh có bản thân được an lạc. 


—— 


(Kinh Phúng Tụng, Trường Bộ 3). 
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Khuddakamikque - Khuddakapathapali Mettasuttam 


6. Na paro param nikubbetha 
natimaññetha katthacl nam kañci' 
byarosana patighasañña 
naññamaññassa dukkhamiccheyya. 


7... Mata yatha niyam puttam 
ayusa” ekaputtamanurakkhe 
evampi sabbabhutesu 
manasam bhavaye aparimanam. 


8. Mettañca sabbalokasmim 
manasam bhavaye aparimanam 
uddham adho ca tiriyam ca 
asambadham averam asapattam. 


9. Ti†tham caram nisinno va? 
Sayano va yavatassa vigatamiddho,Ÿ 
etam satim adhittheyya 
brahmametam viharam Idhamahu.° 


10. Ditthim ca anupagamma 
silava dassanena sampanno, 
kamesu vineyya gedham” 
na hi Jatu gabbhaseyyam? punaretI ”ti. 


Mettasuttam. 


KHUDDAKAPATHAPATII NITTHITA. 


--ooOOO-- 
' katthaci na kañci - Ma. ” sayãno yävatässa vitamiddho - Ma; 
” puttamäyusaã - Ma. sayano va yäva tassa vigatamiddho - Sya. 
3 averamasapattam - Ma. ° viharamidha mãähu - Ma. 
* va - Ma. vinaya gedham - Ma. ở lãtuggabbhaseyya - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Tiểu Tụng Kinh Từ Ái 


6. Người này không nên lường gạt kẻ khác, 

không nên khi dễ bất cứ người nào ở bất cứ nơi đâu. 
Do sự giận đữ, do ý tưởng bất bình, 

không nên mong mỏi sự khổ đau cho lẫn nhau. 


7. Giống như người mẹ đối với đứa con trai của mình 
nên bảo vệ đứa con trai độc nhất đến trọn đời, 

cũng như vậy, đối với tất cả các sanh linh, 

nên phát triển tâm ý vô hạn lượng. 


8. Và tâm từ ái ở tất cả thế giới, 

nên phát triển tâm ý vô hạn lượng, 

bên trên, bên dưới, và chiều ngang, 

không bị ngăn trở, không thù oán, không đối nghịch. 


9. Trong khi đứng, trong khi đi, hoặc khi đã ngồi xuống, 

hoặc trong khi nằm, cho đến khi nào sự buồn ngủ được xa la, 
nên chuyên chú vào niệm này, 

ở đầy việc này được gọi là sự an trú cao thượng. 


10. Và sau khi không đeo đuổi tà kiến, 

là người có giới, được thành tựu về nhận thức, 
sau khi xua đi sự thèm khát ở các dục, 

thì chắc chắn không đi đến thai bào lần nữa. 


Kinh Từ Ái. 


TIỂU TỤNG ĐƯỢC CHẤM DỨT. 


--OOOOO-- 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


DHAMMAPADAPATI 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


PHÁP CÚ 


SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


DHAMMAPADAPATI 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 
1. YAMAKAVAGGO 


1... Manopubbangama dhamma manosettha manomaya, 
manasa ce padutthena bhasatI' va karoti va, 
tato nam dukkhamanveti cakkam ˆva vahato padam. 


2.. Manopubbangama dhamma manosettha manomaya, 
manasa ce pasannena bhasatI' va karoti va, 
tato nam sukhamanvetI chaya va anapayII.? 


3... Akkocchi mam avadhi mam ajini mam ahasi me, 
ye tam” upanayhanti veram tesam na sammati. 


4. Akkocchi mam avadhi mam ajini mam ahasi me, 
ve tam) na upanayhanti? veram tesipasammaHi. 


5. Na hi verena verani sammantidha" kudacanam, 
averena ca sammanti esa dhammo sanantano. 


6. Pare ca na vijananti mayamettha yamamase, 
ve ca tattha viJananti tato sammanti medhaga. 


7... Subhanupassim viharantam Indriyesu asamvutam, 
bhoJanamhi amattaññum”° kusitam hinaviriyam, 
tam ve pasahati” maro vato rukkham va dubbalam. 


! bhãsati - PTS. 


“ anupäyinI - Syã. * sammanf idha - PTS. 
* ve ca tam - Ma, Syã. 5 camattaññum - Ma, PTS. 
* nupanayhanti - Ma; nũpanayhanti - Syä. ? pasahatI - PTS. 
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TẠNG KINH - TIỂU BỘ 
PHÁP CÚ 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 
1. PHẨM SONG ĐỐI 


[o1] 1. Các pháp (sở hữu tâm) có tâm là sự dẫn đầu, có tâm là chủ đạo, 
được tạo ra bởi tâm. Nếu (người nào) nói hay làm với tâm xấu xa, do điều ấy 
khổ đau đi theo người ấy ví như bánh xe (đi theo) bước chân của con vật 
đang kéo xe. 


[o2] 2. Các pháp (sở hữu tâm) có tâm là sự dẫn đầu, có tâm là chủ đạo, 
được tạo ra bởi tâm. Nếu (người nào) nói hay làm với tâm trong sạch, do 
điều ấy hạnh phúc đi theo người ấy ví như bóng có sự không lìa khỏi (hình). 


[o3] 3. Nó đã sỉ vả tôi, nó đã đánh đập tôi, nó đã chế ngự tôi, nó đã tước 
đoạt của tôi. Những người nào ấp ủ điều ấy, sự thù hận của những người ấy 
không được lặng yên. 


[o4] 4. Nó đã sỉ vả tôi, nó đã đánh đập tôi, nó đã chế ngự tôi, nó đã tước 
đoạt của tôi. Những người nào không ấp ủ điều ấy, sự thù hận ở những người 
ấy được lặng yên. 


[o5] 5. Ở thế gian này, các sự thù hận không bao giờ được lặng yên bởi sự 
hận thù, và chúng được lặng yên bởi sự không thù hận; điều này là quy luật 
cổ xưa. 


[o6] 6. Và những kẻ khác không nhận thức được, ở đây chúng ta nên tự 
kiềm chế. Còn những ai tại nơi ấy nhận thức được (điều ấy), nhờ thế các sự 
tranh chấp được lặng yên. 


[o7] 7. Trong khi sống có sự quan sát về tịnh tướng, không thu thúc ở các 
giác quan, không biết chừng mực về vật thực, lười biếng, có sự tỉnh tấn thấp 
kém, Ma Vương quả nhiên ngự trị người ấy, ví như cơn gió (đè bẹp) thân cây 
yếu ớt. 
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Khuddakanikaue - Dhamnmmapadapdli Yamakauaggo 


8... Asubhanupassim viharantam Iindriyesu susamvutam, 8 
bhoJanamhi ca mattaññum saddham araddhaviriyam, 
tam ve nappasahati' maro vato selam 'va pabbatam. 


9. Anikkasavo kasavam yo vattham paridahessati, 9 
apeto damasaccena na so kasavamarahati. 


10. Yo ca vantakasavassa s1lesu susamahito, 1O 
upeto damasaccena sa ve kasavamarahatl. 


11. ASare saramatino sare casaradassino, 11 
te saram nadhigacchanti micchasankappagoecara. 


12. Sarafñca sarato ñatva asarañca asarato, 12 
te saram adhigacchanti sammasankappagocara. 


13. Yathagaram ducchannam vutth1 samativIJjhat, 13 
evam abhavitam cittam rago samativIJJhatI. 


14. Yathagaram succhannam vutthi na samativIJJhati, 14 
evam subhavitam cittam rago na samativIJJhati. 


15. Idha socati pecca socati papakarI ubhayattha socatl, 15 
so socat1I so vihaññati disva kammakilitthamattano. 


16. Idha modati pecca modati katapuñño ubhayattha modati, 16 
so modatI so pamodati disva kammavisuddhimattano. 


17. Idha tappati pecca tappati papakarI ubhayattha tappaH, 17 
'papam me katan ti tappati bhiyyo tappati duggatim gato. 


18. Idha nandati pecca nandati katapuñño ubhayattha nandati, 18 
'puññam me katan 'ti nandati bhiyyo nandati suggatim gato. 


' nappasahati - PTS. 


28 


Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú Phẩm Song Đốt 


[o8] 8. Trong khi sống có sự quan sát về bất tịnh tướng, khéo thu thúc ở 
các giác quan, biết chừng mực về vật thực, có niềm tin, có sự ra sức tỉnh tấn, 
Ma Vương quả nhiên không ngự trị người ấy, ví như cơn gió (không đè bẹp 
được) ngọn núi đá. 


[oo] o. Kẻ nào có uế trược chưa lìa, sẽ khoác lên tấm vải ca-sa, (mà) bỏ bê 
việc rèn luyện và sự chân thật, kẻ ấy không xứng với y ca-sa. 


[io] 1o. Còn vị nào có uế trược đã được tẩy trừ, khéo định tĩnh trong các 
giới, gắn bó với việc rèn luyện và chân thật, người ấy quả nhiên xứng với y 
ca-sa. 


[11] 11. Những người có quan niệm về điều vô ích là cốt lõi, và có nhận 
thức về điều cốt lõi là vô ích, những người ấy không đạt đến điều cốt lõi, có 
hành xứ là những tư tuy sai trái. 


[12] 12. Và sau khi biết được điều cốt lõi là cốt lõi, và điều vô ích là vô ích, 
những người ấy đạt đến điều cốt lõi, có hành xứ là những tư tuy đúng đắn. 


[13] 13. Giống như mưa xuyên thủng ngôi nhà được lợp (mái) vụng về, 
tương tự như thế ấy luyến ái xuyên thủng tâm không tu tập. 


[14] 14. Giống như mưa không xuyên thủng ngôi nhà được lợp (mái) khéo 
léo, tương tự như thế ấy luyến ái không xuyên thủng tâm khéo được tu tập. 


[15] 15. Kẻ làm ác sầu muộn ở đời này, sầu muộn sau khi chết, sầu muộn 
ở cả hai nơi. Sau khi nhìn thấy sự ô nhiễm ở việc làm của bản thân, kẻ ấy sầu 
muộn, kẻ ấy sầu khổ. 


[i6] 16. Người đã làm việc phước thiện vui sướng ở đời này, vui sướng sau 
khi chết, vui sướng ở cả hai nơi. Sau khi nhìn thấy sự trong sạch ở việc làm 
của bản thân, người ấy vui sướng, người ấy thích thú. 


[17] 17. Kẻ làm ác bị bứt rứt ở đời này, bị bứt rứt sau khi chết, bị bứt rứt ở 
cả hai nơi, bị bứt rứt (nghĩ rằng): “Ta đã làm việc ác,` bị đi đến khổ cảnh (kẻ 
ấy) bị bứt rứt nhiều hơn nữa. 


[i8] 18. Người đã làm phước thiện hân hoan ở đời này, hân hoan sau khi 
chết, hân hoan ở cả hai nơi, hân hoan (nghĩ rằng): “Ta đã làm việc phước 
thiện, được đi đến nhàn cảnh (người ấy) hân hoan nhiều hơn nữa. 
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Khuddakamikque - Dhammnapadapali Appamadauaggo 


19. Bahumpi ce sahitam' bhasamano 10 
na takkaro hoti naro pamatto, 
ð0pO 'va gAvo ganayam paresam 
na bhagava samaññassa ho. 


20. Appampi ce sahitam bhasamano 2O 
dhammassa hoti anudhammacarl, 
ragañca dosañca pahaya moham 
SsammappaJano suvImuttacItto, 
anupadiyano Idha va huram va 
sa bhagava samaññassa hot1. 


'Yamakavaggo pathamo. 


2. APPAMADAVAGGO 


1... Appamado amatapadam” pamado maccuno padam, 51 
appamatta na miyanti ye pamatta yatha mata. 


2. Etam visesato ñatva appamadamhi pandita, 22 
appamade pamodanti arIyanam gocare rata. 


3. Te JhayIno satatika niceam da|haparakkama, 23 
phusanti dhira nibbanam yogakkhemam anuttaram. 


4. Utthanavato satimato sucikammassa nisammakarino, 24 
saññatassa ca dhammajIvino appamattassa yaso bhivaddhati. 


5. Utthanenappamadena saññamena damena ca, 25 
dipam kayiratha medhavI yam ogho nabhikIratI. 


' samhita - Ma. 3 evam - Ma. 
” amatam padam - Syã. * satmato - Ma, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú Phẩm Không Xao Lãng 


[1o] 1o. Nếu là người dẫu đang nói nhiều về Kinh điển 

mà là người bị xao lãng, không làm điều ấy, 

được ví như kẻ chăn bò đang tính đếm đàn bò cho những người khác, 
không có phần Sa-môn hạnh. 


[2o] 2o. Nếu là người dẫu đang nói ít về Kinh điển 

mà có sự hành trì thuận pháp đối với Giáo Pháp, 

sau khi dứt bỏ ái dục, sân hận và sĩ mê, 

có sự nhận thức đúng đắn, có tâm khéo được giải thoát, 
trong khi không chấp thủ đời này hoặc đời kế tiếp, 
người ấy được hưởng phần Sa-môn hạnh. 


Phẩm Song Đối là thứ nhất. 


2. PHẨM KHÔNG XAO LÃNG 


[21] 1. Sự không xao lãng là đạo lộ Bất Tử (Niết Bàn), sự xao lãng là con 
đường đưa đến sự chết. Những người không xao lãng không chết, những 
người nào xao lãng giống như đã chết. 


[22] 2. Sau khi biết rõ điều ấy ở sự không xao lãng, thích thú trong hành 
xứ của các bậc Thánh, các bậc sáng suốt vui sướng ở sự không xao lãng. 


[23l 3. Có thiên chứng, kiên trì, thường xuyên có sự nỗ lực vững chãi, 
sáng trí, các vị ấy đạt đến Niết Bàn, sự an toàn tối thượng đối với các trói 
buộc. 


[24l 4. Đối với người có sự tích cực, có niệm, có việc làm trong sạch, có 
hành động đã được cân nhắc, tự chế ngự, sống đúng pháp, không bị xao lãng, 
thì danh tiếng được tăng trưởng. 


[25] 5. Bằng sự tích cực, bằng sự không xao lãng, bằng sự tự chế ngự, và 
bằng sự rèn luyện, bậc thông minh nên xây dựng hòn đảo mà cơn lũ không 
tràn ngập được. 
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Khuddakamikque - Dhammnapadapali Appamadauaggo 


6. PamadamanuyuñJanti bala dummedhino Jana, 26 
appamadañca medhavI dhanam settham ˆva rakkhat. 


7. Ma pamadamanuyuñJetha mã kamaratisanthavam, 27 
appamatto hi Jhayanto pappoti vipulam sukham. 


8. Pamadam appamadena yada nudati pandito, 28 
paññapasadamaruyha asoko sokinim paJam, 
pabbatattho va bhummatthe' đhiro bale avekkhal. 


9. Appamatto pamattesu suttesu bahuJagaro, 29 
abalassam va sIghasso hitva yati sumedhaso. 


10. Appamadena maghava devanam setthatam gato, 30 
appamadam pasamsanti pamado garahito sada. 


11. Appamadarato bhikkhu pamade bhayadassi va,” Kải 
samyoJanam" anum thulam daham agg1 'va gacchaH1. 


12. Appamadarato bhikkhu pamade bhayadassi va,” 32 
abhabbo parihanaya nibbanasse va" santike. 
Appamaädavaggo dutiyo. 
' bhũmatthe - Ma. 3 saññojanam - Sya, PTS. 
“ bhayadassiväa - PTS. * nibbãnasseva - Ma, Syã, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú Phẩm Không Xao Lãng 


[26] 6. Những kẻ ngu, trí tồi, chiều theo sự xao lãng, còn vị thông minh 
gìn giữ sự không xao lãng như là (gìn giữ) tài sản quý nhất. 


[27] 7. Chớ nên chiều theo sự xao lãng, chớ có (nghĩ đến) sự thân mật, 
thích thú trong các dục, bởi vì người không xao lãng trong khi tham thiền đạt 
được sự an lạc bao la. 


[28] 8. Khi nào bậc sáng suốt xua đi sự xao lãng bằng không xao lãng, 
(khi ấy) sau khi leo lên tòa lâu đài trí tuệ, không còn sầu muộn, bậc sáng trí 
nhìn xuống đám người bị sầu muộn, ví như người đứng ở ngọn núi nhìn 
xuống những kẻ ngu dốt đứng ở mặt đất. 


[2ø] o. Là người không xao lãng giữa những kẻ bị xao lãng, là người có 
nhiều sự tỉnh thức giữa những kẻ bị ngủ mê, bậc sáng trí từ bỏ (những kẻ ấy) 
và ra đi, ví như con tuấn mã ra đi bỏ lại con ngựa yếu đuối (ở phía sau). 


[3o] 1o. Nhờ sự không xao lãng, đức Trời Đế Thích (Maghava) đi đến vị 
trí hàng đầu trong số chư Thiên. (Người người) ngợi ca sự không xao lãng; sự 
xao lãng luôn luôn bị quở trách. 


[31] 11. Vị tỳ khưu thích thú ở sự không xao lãng, nhìn thấy nỗi hiểm nguy 
Ở sự xao lãng, ra đi ví như ngọn lửa đang thiêu đốt sự trói buộc nhỏ nhoi và 
to lớn. 


[32] 12. Vị tỳ khưu thích thú ở sự không xao lãng, nhìn thấy nỗi hiểm 
nguy ở sự xao lãng, không thể đi đến thối đọa, (mà còn) ở rất gần Niết Bàn. 


Phẩm Không Xao Lãng là thứ nhì. 
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Khuddakamikque - Dhamrmnapadapali Cittauaggo 


3. CITTAVAGGO 


1... Phandanam capalam cittam durakkham' dunnivarayam, 33 
uJum karoti medhavI usukaro ˆva teJanam. 


2. VarlJo va thale khitto okamokata-ubbhato, 34 
pariphandatidam cittam maradheyyam pahatave. 


3. Dunnigsgahassa lahuno yatthakamanipatino, 35 
cittassa damatho sadhu cittam dantam sukhavaham. 


4.. Sududdasam sunipunam yatthakamanIpatinam, 36 
cittam rakkhetha medhavI cittam guttam sukhavaham. 


5. _ Durangamam ekacaram asarIram guhasayam, 37 
ye cittam saññamessanti mokkhanti marabandhana. 


6. Anavatthitacittassa saddhammam avijanato, 38 
parIiplavapasadassa pañña na parIpuratl. 


7... Anavassutacittassa ananvahatacetaso, 39 
puññapapapahinassa? natthi Jagarato bhayam. 


8... Kumbhupamam kayamimam viditva 40 
nagarupamam cittamidam thapetva, 
yodhetha maram paññayudhena? 
JItañca rakkhe anivesano' siya. 


9. Aciram vatayam kayo pathavim adhisessati, 41 
chuddho" apetaviññano nirattham 'va kalingaram. 


10. Diso disam yantam kaylra ver1I va pana verInam, 42 
micchapanihitam cittam papiyo nam tato kare. 


' đñrakkham - Ma. 3 paññãvudhena - Ma, Syã, PTS. 
* °bahInassa - Ma, Sya, PTS. * anivesino - Sya. ” chuddo - Syä. 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú Phẩm Tâm 


3. PHẨM TÂM 


[33] 1. Tâm chao đảo, thay đổi, khó hộ trì, khó ngăn chặn, người thông 
minh làm cho tâm được ngay thẳng, ví như thợ làm tên uốn thẳng cây tên. 


[34] 2. Ví như con cá bị vớt ra khỏi nước và bị ném ở trên đất liền, tâm 
này giãy giụa hầu thoát khỏi tâm khống chế của Ma Vương. 


[35] 3. Tâm khó kiểm soát, nhanh nhạy, có sự lao theo cảnh nó muốn. Tốt 
đẹp thay sự rèn luyện của tâm! Tâm đã được rèn luyện là nguồn đem lại niềm 
an lạc. 


[36] 4. Tâm rất khó nhận biết, vô cùng vi tế, có sự lao theo cảnh nó muốn, 
người thông minh nên bảo vệ tâm. Tâm đã được hộ trì là nguồn đem lại niềm 
an lạc. 


[37] 5. Tâm có sự di chuyển đến nơi xa xôi, độc hành, không có thân xác, 
có chõ trú ẩn là hang sâu (trái tim). Những ai sẽ thu thúc tâm thì (sẽ) được 
thoát khỏi sự trói buộc của Ma Vương. 


[38] 6. Đối với kẻ có tâm không được ổn định, không nhận thức được 
Chánh Pháp, có niềm tin bị dao động, thì tuệ không hoàn hảo. 


[3o] 7. Đối với người đang tỉnh thức, có tâm không bị nhiễm (bởi dục), có 
ý không bị công kích (bởi sân), đã dứt bỏ thiện và ác, thì không có sự sợ hãi. 


[4o] 8. Sau khi biết được thân này tương tợ chậu đất nung, 
sau khi thiết lập tâm này tương tợ thành trì, 

nên tấn công Ma Vương bằng vũ khí trí tuệ, 

và nên bảo vệ điều đã chiến thắng, nên có sự không ngơi nghỉ. 


[41] o. Không bao lâu nữa, thân này quả nhiên sẽ nằm dài ở trên đất, bị 
liệng bỏ đi, tâm thức đã xa ha, ví như khúc gỗ mục không còn sự lợi ích. 


[42] 1o. Tâm hướng đến sự sai trái có thể gây nên cho người ấy điều còn 
tồi tệ hơn so với việc mà kẻ địch có thể làm đối với kẻ địch, hoặc kẻ thù hằn 
đối với kẻ thù hằn. 
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Khuddakanikque - Dhamrmnapadapali Pupphauaggo 


11. Na tam mata pita kaylra aññe vã DI ca ñataka, 43 
sammapanThitam cittam seyyaso nam tato kare. 


Cittavaggo tatiyo. 


4. PUPPHAVAGGO 


1... Ko imam pathavim vicessati' 44 
yamalokañca Imam sadevakam, 
ko dhammapadam sudesitam 
kusalo pupphamiva pacessat.? 


2. Sekho pathavim vicessatl' 45 
yamalokañca Imam sadevakam, 
sekho đhammapadam sudesitam 
kusalo pupphamiva pacessat1.? 


3. Phenupamam kayamimam viditva 46 
marIeidhammam abhisambudhano, 
chetvana marassa papupphakani 
adassanam maccuraJassa gacche. 


4. Pupphani heva pacinantam byasattamanasam' naram, 47 
suttam gamam mahogho 'va maccu adaya gacchati. 


5. PupphanI heva pacinantam byasattamanasam naram, 48 
atittam yeva kamesu antako kurute vasam. 


6. YathapI bhamaro puppham vannagandham' ahethayam, 49 
paleti' rasamadaya evam game munI care. 


7. Na paresam vilomanl na paresam katakatam, 5O 
attano va avekkheyya katanl1 akatänl ca. 


8. Yathapl ruciram puppham vannavantam agandhakam, 51 
evam subhasita vaca aphala hoti akubbato. 


9. Yathapl ruciram puppham vannavantam sagandhakam,° 52 
evam subhasita vaca saphala hoti pakubbato.” 


' vijessati - Sya, PTS. ” paleti - Ma, Syã, PTS. 

” pupphamiva-ppacessati - PTS. ° sugandhakam - Ma. 

3 vyäsattamanasam - PTS. 7kubbato - Ma; 

* vannavantam - Syã. sukubbato - Sya; sakubbato - PTS. 


36 


Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú Phẩm Bông Hoa 


[43] 11. Tâm hướng đến sự chân chánh có thể tạo ra cho người ấy điều 
còn tốt đẹp hơn so với việc mà mẹ cha hoặc luôn cả các thân quyến khác có 
thể làm cho người ấy. 


Phẩm Tâm là thứ ba. 


4. PHẨM BÔNG HOA 


[44] 1. Ai sẽ thấu triệt trái đất này, 

và thế giới Dạ Ma, thế giới (nhân loại) này luôn cả chư Thiên? 
Ai sẽ thu thập lời dạy về Giáo Pháp đã khéo được thuyết giảng, 
ví như người thiện xảo sẽ thu thập bông hoa? 


[45] 2. Vị Hữu Học sẽ thấu triệt trái đất này, 

và thế giới Dạ Ma, thế giới (nhân loại) này luôn cả chư Thiên. 

Vị Hữu Học sẽ thu thập lời dạy về Giáo Pháp đã khéo được thuyết giảng, 
ví như người thiện xảo sẽ thu thập bông hoa. 


[46] 3. Sau khi biết được thân này ví như bọt nước, 
trong khi biết rõ nó có tính chất giả tạm, 

nên chặt đứt những nụ hoa của Ma Vương 

và vượt khỏi tâm nhìn của Thần Chết. 


[47] 4. Thần Chết ra đi mang theo người có tâm ý bị đắm nhiễm đang thu 
thập chỉ mỗi các bông hoa, ví như cơn lũ lớn cuốn trôi ngôi làng đã ngủ say. 


[48] 5. Thân Chết thể hiện quyền lực với người có tâm ý bị đắm nhiễm 
đang thu thập chỉ mỗi các bông hoa, nhưng chưa được thỏa mãn về các dục. 


[4o] 6. Cũng giống như loài ong lấy nhụy rồi bay đi mà không gây tổn hại 
đến bông hoa, vẻ đẹp, và hương thơm (của nó), bậc hiền trí đi (khất thực) ở 
trong làng là tương tự như thế. 


[5o] 7. Không nên (soi mói) các việc sái quấy của những người khác, 
không nên (soi mói) việc đã làm hoặc chưa làm của họ, mà nên xem xét 
những việc đã làm và chưa làm của chính bản thân. 


[51] 8. Cũng giống như bông hoa xinh đẹp có sắc không hương, tương tự 
như vậy lời nói được khéo nói của người không thực hành thì không có kết 
quả. 


[52] o. Cũng giống như bông hoa xinh đẹp có sắc có hương, tương tự như 
vậy lời nói được khéo nói của người có thực hành thì có kết quả. 
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Khuddakamikque - Dhammnapadapali 


10. YathapI puppharasimha kayira malagune bahu, 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


evam Jatena maccena kattabbam kusalam bahum. 


Na pupphagandho pativatametI na candanam tagaramaillika va, ' 
satañca gandho pativatameti sabba disa sappurIso pavät1. 


Candanam tagaram vap1 uppalam atha vassikl, 
etesam gandhajatanam silagandho anuttaro. 


Appamatto ayam gandho yayam? tagaracandani,` 
yo ca sllavatam gandho vati devesu uttamo. 


Tesam sampannasilanam appamadaviharinam, 
sammadañña vimuttanam maäro maggam na vindati. 


Yatha sankaradhanasmim' uJJhitasmim mahapathe, 
padumam tattha Jayetha sueigandham manoramam. 


Evam sankarabhutesu andhabhute puthuJJane, 
atirocatIi paññaya sammasambuddhasavako. 


Pupphavaggo catuttho. 
5. BALAVAGGO 


DIgha Jagarato ratti digham santassa yoJanam, 
digho balanam samsaro saddhammam aviJanatam. 


Carañce nadhigaccheyya seyyam sadisamattano, 
ekacariyam da|ham kayrra natthi bale sahayata. 


Putta matthi đhanammatthi iti balo vihaññati, 
atta hi attano natthi kuto putta kuto đhanam. 


Yo balo maññati balyam pandito vã 'pi tena so, 
balo ea panditamanI sa ve balo "ti vuccati. 


YavajJvampi ce balo panditam payIrupasati, 
na so đhammam viJanati dabb1 suparasam yatha. 


MuhuttamapI ce viññu panditam payIrupasatl, 
khippam dhammam viJanati Jivha suparasam yatha. 


' vã - itisaddo Ma potthake na dissate. 3 tagaracandanam - Ma. 


° vvayam - Ma, Syä. 
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* sañkãrathãnasmim - Ma. 


Balauaggo 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú Phẩm Kẻ Ngu 


[53] 1o. Cũng giống như từ đống bông hoa người ta có thể tạo thành 
nhiều loại tràng hoa, tương tự như thế nhiều việc thiện nên được làm bởi 
người đã được sanh ra (ở trên đời). 


[54] 11. Hương thơm của bông hoa không bay ngược chiều gió, (hương 
thơm của) gõ trầm, gỗ fagara, hoặc hoa nhài cũng không. Còn hương thơm 
của những người tốt bay ngược chiều gió, bậc chân nhân tỏa hương (thơm 
giới hạnh) tất cả các phương. 


[55] 12. Gỗ trầm, gỗ fagara, hoặc ngay cả hoa sen, rồi hoa nhài, trong số 
các loại có hương thơm này, hương thơm của giới là vô thượng. 


[56] 13. Hương thơm này của gỗ fagara hay gõ trầm có phẩm lượng ít ỏi, 
còn hương thơm của các bậc có giới hạnh thổi giữa chư Thiên là tối thượng. 


[57] 14. Đối với những vị có giới đã được thành tựu, đang sống không xao 
lãng, đã được giải thoát nhờ vào hiểu biết chân chánh, Ma Vương không tìm 
ra đạo lộ của những vị ấy. 


[58] 15. Giống như tại đống rác đã được quăng bỏ ở con đường lớn, tại 
nơi ấy hoa sen có thể sanh trưởng, có mùi thơm tỉnh khiết, làm thích ý. 


[5o] 16. Tương tự như thế, ở giữa các chúng sanh rác rưởi, ở giữa hạng 
phàm nhân có trạng thái tăm tối, vị Thinh Văn của đấng Chánh Đăng Giác 
rực sáng với trí tuệ. 

Phẩm Bông Hoa là thứ tư. 


5. PHẨM KÉNGU 


[6o] 1. Đêm là dài đối với người đang thức, một do-tuần là dài đối với 
người bị mệt mỏi, luân hồi là dài đối với những kẻ ngu không nhận biết Diệu 
Pháp. 


[61] 2. Trong khi du hành, nếu không đạt được người giỏi hơn (hoặc) 
tương đương so với bản thân, nên vững chãi thực hiện việc du hành một 
mình; không có tình bạn hữu ở kẻ ngu. 


[62] 3. “Tôi có các con trai, tôi có tài sản,' (nghĩ thế) kẻ ngu bị sầu khổ. 
Chính bản thân của mình còn không có, từ đầu mà có các con tral, từ đầu mà 
có tài sản? 

[63] 4. Người ngu nào biết được sự ngu dốt (của mình), do việc ấy người 


ấy cũng là sáng suốt. Còn kẻ ngu (nào) có sự tự hào là sáng suốt, chính kẻ ấy 
được gọi là “ngu.' 


[64] 5. Kẻ ngu nếu thân cận bậc trí cho đến trọn đời mà kẻ ấy không nhận 
thức được Giáo Pháp thì giống như cái muỗng (không biết được) vị của món 
xÚp. 

[65] 6. Người hiểu biết nếu thân cận bậc trí đầu chỉ phút chốc mà mau 


chóng nhận thức được Giáo Pháp thì giống như cái lưỡi (biết được) vị của 
món xúp. 
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7... Caranti bala dummedha amitteneva attana, 


karonta papakam kammam yam hoti katukapphalam. 


8. Na tam kammam katam sadhu yam katva anutappatl, 


yassa assumukho rodam vipakam patisevatl. 


9. Tañca kammam katam sadhu yam katva nanutappati, 


yassa patIto sumano vipakam patisevaHl. 


10. Madhuva' maññati balo yava papam na paccati, 


yada ca paccati papam atha balo dukkham” nigacchaHi. 


11. Mase mase kusaggena balo bhuñJetha bhojanam, 


na so sankhatadhammanam)' kalam agghati solasim. 


12. Na hi papam katam kammam sajJJju khiram va muccati,) 
dahantam balamanveti bhasmacchanno 'va° pavako. 


13. Yavadeva anatthaya ñattam balassa Jayatl, 


hanti balassa sukkamsam muddhamassa vipatayam. 


14. Asatam bhavanamiccheyya” purekkharañca bhikkhusu, 


avasesu ca 1ssariyam puJa parakulesu ca. 


15. Mameva katam maññantu g1h1 pabbajJita ubho, 
mameva ativasa assu kiccakiccesu kismIcl, 
1tI balassa sankappo I1ccha maãno ca vaddhati. 


16. Añña hi labhupanisa añña nibbanagamini, 


evametam abhiññaya bhikkhu buddhassa savako, 
sakkaram nabhinandeyya vivekamanubruhaye. 


Balavaggo pañcamo. 


6. PANDITAVAGGO 


1... Nidhinam 'va pavattaram yam passe vaJJadassinam, 
niggayhavadim medhavim tadisam panditam bhaJe, 


tadisam bhaJamanassa seyyo hoti na papIyo. 


Panditauaggo 


ó6 


67 


68 


69 


7O 


ĐT: 


72 


73 


4 


5 


76 


' madhumvi - katthaci. ” muechati - PTS. 

? bãlo dukkham - Ma; 5 bhasmãcchanno va - Syã, PTS. 
atha dukkham - Syã. ” asantam bhãvanamiccheyya - Ma; 

3 sankhatadhammänam - Ma. asantam bhavamiccheyya - Sya. 

* năgghati - PTS. ” mamevätivasä - Ma, PTS. 
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[66] 7. Trong khi làm nghiệp ác là việc làm có quả báo đắng cay, những kẻ 
ngu có trí tồi cư xử đối với bản thân như là (cư xử đối với) kẻ thù. 


[67] 8. Việc gì sau khi làm mà bị hối hận, và nhận lãnh quả thành tựu của 
việc ấy với khuôn mặt đầy nước mắt, khóc lóc, thì việc làm ấy đã được làm 
một cách không tốt đẹp. 


[68] o. Còn việc gì sau khi làm mà không bị hối hận, và nhận lãnh quả 
thành tựu của việc ấy được vừa lòng thích ý, thì việc làm ấy đã được làm một 
cách tốt đẹp. 


[6o ] 1o. Cho đến khi nào điều ác chưa được chín muồi thì kẻ ngu còn nghĩ 
về nó như là mật ngọt, nhưng đến khi điều ác được chín muôồi thì kẻ ngu đọa 
vào khổ đau. 


[7o] 11. Kẻ ngu có thể thọ dụng vật thực bằng đầu ngọn cỏ kusa theo từng 
tháng một, kẻ ấy không giá trị bằng một phần mười sáu so với những người 
đã hiểu được Giáo Pháp. 


[71] 12. Ví như sữa không trở chua ngay lập tức, nghiệp ác đã làm không 
trổ quả liền liền, nó theo đuổi kẻ ngu, đốt nóng, ví như ngọn lửa đã được phủ 
tro. 


L72] 13. Trạng thái được nổi tiếng sanh lên cho kẻ ngu cũng chỉ đem lại 
điều bất lợi, nó làm vỡ tan cái đầu (trí tuệ) và hủy hoại phần thánh thiện của 
kẻ ngu này. 


L73] 14. (Kẻ ngu) có thể ước ao sự tiến bộ không có thực, sự nổi bật trong 
số các vị tỳ khưu, quyền hành ở các trú xứ, và sự cúng dường ở các gia đình 
khác. 


L74l 15. Mong sao cả hai hàng tại gia và xuất gia đều nghĩ rằng việc đã 
được làm bởi chính ta, mong sao họ đều chịu sự điều khiển của chính ta 
trong mọi công việc lớn nhỏ,' suy nghĩ của kẻ ngu là thế ấy, lòng ham muốn 
và ngã mạn của kẻ ấy tăng trưởng. 


L75] 16. Phương thức đưa đến lợi lộc là cái khác, còn đường lối đi đến Niết 
Bàn là cái khác, sau khi biết rõ điều này như thế, vị tỳ khưu đệ tử của đức 
Phật chớ nên thích thú sự tôn vinh, nên thực hành hạnh độc cư. 

Phẩm Kẻ Ngưu là thứ năm. 
6. PHẨM BẬC SÁNG SUỐT 

[76] 1. Nên nhận biết người thông minh, có sự nhìn thấy được lỗi lầm, có 
lời nói khiển trách, như là người chỉ ra những của cải chôn giấu (cho mình); 
nên giao thiệp với người sáng suốt như thế ấy. Đối với người giao thiệp với vị 
như thế ấy, thì trở nên tốt hơn, không có xấu hơn. 
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2.. Ovadeyyanusaseyya asabbha ca nivaraye, 7 
satam hi so piyo hoti asatam hoti applyo. 


3. Na bhaJe papake mitte na bhaJe purisadhame, 78 
bhajetha mitte kalyane bhaJetha purisuttame. 


4.. DhammaptIti sukham seti vippasannena' cetasa, 7Q 
arlyappavedite dhamme sada ramatI pandito. 


5. Udakam hi nayanti nettika usukara namayanti tejanam, 8o 
darum namayanti tacchaka attanam damayanti pandita. 


6. Selo yatha ekaghano vatena na samTratl, 91 
evam nindapasamsasu na samiñJanti? pandita. 


7. YathapI rahado gambhrro vippasanno' anavllo, 82 
evam dhammanlI sutvana vippasidanti pandita. 


8. Sabbattha ve sappurisa caJanti 83 
na kamakama lapayanti santo, 
sukhena phu†tha atha va dukhena? 
noccavacam"” pandđita dassayanti. 


9. Na attahetu na parassa hetu 94 
na puttamiecche na dhanam na rattham, 
na Iccheyya adhammena samiddhimattano 
sa silava paññava dhammiko siya. 


10. Appaka te manussesu ye Jana paragamino, S5 
athayam Itara paJa tiramevanudhavati. 


11. Ye ca kho sammadakkhate dhamme đdhammanuvattino, 86 
te Jana paramessanti maccudheyyam suduttaram. 


12. Kanham dhammam vippahaya sukkam bhavetha pandito, 87 
oka anokam agamma viveke yattha duramam. 


' vipasannena - PTS. * vajanti - Syã, PTS. 
“ sammiñjanti - Syã. * dukkhena - Syã. 
3 vipasanno - PTS. ” na uccävacam - Ma, Syã, PTS. 
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L77] 2. Người (nào) có thể giáo giới, có thể chỉ dạy, có thể ngăn chặn điều 
không tốt lành, thật vậy đối với những người tốt thì người ấy được yêu mến, 
đối với những người xấu thì không được yêu mến. 


[78] 3. Không nên giao thiệp với những bạn xấu, không nên giao thiệp với 
những người đê tiện. Nên giao thiệp với những người bạn lành, nên giao 
thiệp với những người cao thượng. 


[7ø] 4. Người có sự hoan hỷ trong Giáo Pháp ngủ một cách an lạc với tâm 
ý thanh tịnh. Người sáng suốt luôn luôn hứng thú trong Giáo Pháp đã được 
các bậc Thánh tuyên thuyết. 


[8o] 5. Thật vậy, những người đào kênh dẫn nước, những thợ làm tên uốn 
nắn cây tên, những người thợ mộc tạo dáng thanh gõ, những người sáng suốt 
rèn luyện bản thân. 


[81] 6. Giống như tảng đá rắn chắc không bị lay động bởi gió, tương tự 
như thế các bậc sáng suốt không dao động ở các sự chê khen. 


[82] 7. Cũng giống như hồ nước sâu, trong sạch, không bị vấn đục, tương 
tự như thế, sau khi lắng nghe (các lời giảng về) Giáo Pháp các bậc sáng suốt 
được an tịnh. 


[83] 8. Thật vậy, các bậc chân nhân từ bỏ mọi thứ, 

các bậc đạo đức không đề cập đến các ước muốn về dục lạc. 
Bị xúc chạm bởi hạnh phúc hay bởi khổ đau, 

các bậc sáng suốt không tỏ ra phấn khởi hay chán nản. 


[84] o. Người không vì lý do của bản thân, không vì lý do của kẻ khác, 
không ao ước con trai, không ao ước tài sản, không ao ước quốc độ, 
không mong muốn sự thành tựu cho bản thân một cách sái quấy, 
người ấy là người chân chánh, có giới hạnh, có trí tuệ. 


[85] 1o. Ở loài người, những người có sự đi đến bờ kia là ít ỏi, trái lại 
những người khác chỉ chạy dọc theo bờ (bên này). 


[86] 11. Và những người nào, khi pháp đã được tuyên thuyết đúng đắn, có 
sự hành trì theo pháp, những người ấy sẽ đi đến bờ kia, (sau khi vượt qua) 
lãnh vực của Ma Vương rất khó vượt qua. 


[87] 12. Bậc sáng suốt, sau khi la bỏ pháp đen, nên phát triển pháp trắng, 
sau khi từ nhà đi đến trạng thái không nhà, ở chỗ tách biệt là nơi khó có sự 
thích thú. 
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13. Tatrabhiratimiccheyya hitva kame akiñcano, 88 
parlyodapeyya attanam cittaklesehI pandIto. 


14. Yesam sambodhi-angesu samma cittam subhavitam, So 
adanapatinissagsge anupadaya ye rata, 
khinasava Jutimanto' te loke parinibbuta. 


Panditavaggo chattho. 


7. ARAHANTAVAGGO 


1... Gataddhino visokassa vippamuttassa sabbadhi, 9O 
sabbaganthappahTmassa parilaho na vIJJati. 


2. UyyuñjJanti satimanto” na nikete ramanti te, s1 
hamsa va pallalam hitva okamokam jahanti te. 


3. Yesam sannicayo` natthi ye parlññatabhoJana, 92 
suññato animitto ca vimokkho yesa øOcaro, 
akase va sakuntanam gatI tesam durannaya. 


4. Yassasava parIkkhina ahare ca anissito, 93 
suññato animitto ca vimokkho yassa øocaro, 
akase va sakuntanam padam tassa durannayam. 


5. YassindrlyanI samatham gatanm? 94 
assa yatha sarathina sudanta, 
pahinamaäanassaÏ anasavassa 
deva ˆpI tassa pIhayanti tadino. 


6. Pathavisamo” no viruJJhati indakhTlũipamo” tadi subbato, 95 
rahado 'va apetakaddamo samsara na bhavanti tadino. 


Jutimanto - PTS. 


1 

ˆ satimanto - Ma, Syã, PTS. ” pahinamãnassa - Ma, Syã, PTS. 
3 sanniccayo - Syã. 5 DathavIisamo - Syä, PTS. 

* samathangatäni - Ma, Syã. 7indakhilupamo - Ma. 
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[88] 13. Sau khi từ bỏ các dục, không còn có vật gì, vị sáng suốt nên mong 
mỏi sự thỏa thích ở nơi ấy, nên thanh lọc bản thân khỏi các điều ô nhiễm của 
tâm. 


[8o] 14. Những vị nào có tâm đã khéo được tu tập ở các chỉ phần đưa đến 
Giác Ngộ, được thích thú trong việc xả bỏ các sự bám víu, không còn chấp 
thủ, những vị ấy có các lậu hoặc đã được cạn kiệt, có sự chói sáng, đã đạt Niết 
Bàn ở thế gian. 


Phẩm Bậc Sáng Suốt là thứ sáu. 


+ 


;. PHẨM A-LA-HÁN 


[oo] 1. Đối với người đã trải qua cuộc hành trình, không còn sầu muộn, 
đã được giải thoát về mọi phương diện, đã dứt bỏ mọi trói buộc, sự bực bội là 
không được biết đến. 


[o1] 2. Các vị nỗ lực, có niệm, các vị ấy không thích thú về chỗ ở. Ví như 
những con thiên nga từ bỏ hồ nước, các vị ấy từ bỏ mọi trú xứ. 


[o2] 3. Các vị nào không có sự tích lũy, đã hiểu biết toàn diện về vật thực, 
có không tánh và vô tướng giải thoát là hành xứ của họ, lộ trình của các vị ấy 
là khó theo dõi, ví như đường bay của những con chim ở trên không trung. 


[o3] 4. VỊ nào có các lậu hoặc đã được hoàn toàn cạn kiệt, và không bị lệ 
thuộc về vật thực, có không tánh và vô tướng giải thoát là hành xứ của mình, 
vết chân của vị ấy là khó theo dõi, ví như đường bay của những con chim ở 
trên không trung. 


[o4l 5. Vị nào có các giác quan đã đi đến sự yên lặng, giống như những 
con ngựa đã khéo được huấn luyện bởi người đánh xe, có ngã mạn đã được 
dứt bỏ, không còn lậu hoặc, ngay cả chư Thiên cũng yêu mến vị có đức hạnh 
như thế ấy. 


[o5] 6. Giống như trái đất không chống đối, tựa như cột trụ chống, vị có 
sự hành trì tốt đẹp như thế ấy ví như hồ nước đã được vét bùn, không còn các 
việc luân hồi đối với vị như thế ấy. 
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7... Santam tassa manam hoti santa vaca ca kamma ca, 
sammadañña vimuttassa upasantassa tadino. 


8. Assaddho akataññu ca sandhicchedo ca yo naro, 
hatavakaso vantaso sa ve uttamaporiso. 


9. Game va yadli va raññe ninne va yadli va thale, 
yattharahanto viharanti tam bhũvim ramaneyyakam. 


10. RamanIyanI araññanI yattha na ramatI Jano, 
vItaraga ramIssanti na te kamagavesino. 


Arahantavagso sattamo. 


S8. SAHASSAVAGGO 


1... Sahassamapi ce vaca anatthapadasamhita, 
ekam atthapadam seyyo yam sutva upasammaHi. 


2. Sahassamapi ce gatha anatthapadasamhita, 
ekam gathapadam seyyo yam sutva upasammatl. 


3. Yo ce' gathasatam bhase anatthapadasamhitam, 
ekam đdhammapadam seyyo yam sutva upasammati. 


' ca - Ma, Syã, PTS. 
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96 


97 


o8 


99 


10O 


1O1 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú Phẩm Một Ngàn 


[o6] 7. Đối với vị đã được giải thoát do sự hiểu biết đúng đắn, đã được an 
tịnh như thế ấy, suy nghĩ của vị ấy là thanh tịnh, lời nói và hành động đều 
thanh tịnh. 


[o7] 8. Người nào không tà tín, biết sự không tạo tác (Niết Bàn), cắt đứt 
sự tiếp nối (tái sanh), đã tiêu diệt duyên cớ, đã buông bỏ niềm ước muốn, 
chính vị ấy là con người tối thượng. 


[o8] o. Cho đầu ở làng, hoặc là ở rừng, cho dầu ở thung lũng hoặc ở cao 
nguyên, nơi nào các vị A-la-hán cư ngụ, vùng đất ấy thật đáng ưa thích. 


[oo] 1o. Các khu rừng đáng ưa thích là nơi dân chúng không ưa thích. 
Những vị có tham ái đã lìa sẽ thích thú, họ không có sự tầm cầu dục lạc. 


Phẩm A-la-hán là thứ bảy. 


8. PHẨM MỘT NGÀN 


[ioo] 1. Nếu một ngàn lời nói mà chỉ chứa đựng những từ vô nghĩa, thì 
một từ có ý nghĩa là tốt hơn, sau khi nghe nó được an tịnh. 


[io1] 2. Nếu một ngàn câu kệ mà chỉ chứa đựng những từ vô nghĩa, thì 
một chữ của câu kệ là tốt hơn, sau khi nghe nó được an tịnh. 


[io2] 3. Nếu người nào nói một trăm câu kệ chứa đựng những từ vô 
nghĩa, thì (nói) một câu Pháp là tốt hơn, sau khi nghe nó được an tịnh. 
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Khuddakamikaue - Dhammnapadapali SahqassaUuaggo 


4. Yo sahassam sahassena sangame manuse Jine, 103 
ekañca Jeyya attanam' sa ve sangamaJuttamo. 


5. _ Atta have Jitam seyyo ya cayam Itara paJa, 104 
attadantassa posassa niccam saññatacarino. 


6. Neva devo na gandhabbo na maro saha brahmuna, 105 
Jitam apajitam kayira tatharupassa Jantuno. 


7... Mase mase sahassena yo yaJetha satam samam, 106 
ekañca bhavitattanam muhuttamapi puJaye, 
Sa yeva puJana seyya” yañce vassasatam hutam. 


8. Yo ca vassasatam Jantu aggim parlcare vane, 107 
ekañca bhavitattanam muhuttamapi puJaye, 
Sa yeva puJana seyya” yañce vassasatam hutam. 


9. Yam kiấci yittham va hutam va' loke 108 
samvaccharam yaJetha puññapekkho, 
sabbampiI tam na catubhagameti 
abhivadana uJJugatesu seyya.” 


10. Abhivadanaslissa niccam vaddhapacayino,! 100 
cattara dhamma vaddhanti ayu vanno sukham balam. 


' Jeyyamattanam - Ma, Syã, PTS. 3 yitthañ ca hutañ ca - PTS. 
° seyyo - Ma, Syã, PTS. * vuddhãpacäyino - Ma, Syä. 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú Phẩm Một Ngàn 


[1o3] 4. Người nào có thể chiến thắng một ngàn người một ngàn lần ở 
chiến trường, và người có thể chiến thắng mỗi một bản thân mình, người ấy 
quả thật là tối thượng trong số những người chiến thắng ở chiến trường. 


[io4] 5. Đúng vậy, đối với con người đã rèn luyện bản thân, có hành vi 
được chế ngự thường xuyên, chiến thắng bản thân là tốt hơn chiến thắng 
những người khác. 


[io5] 6. Không phải vị Trời, không phải vị Càn-thát-bà, không phải Ma 
Vương cùng với Phạm Thiên có thể làm cho sự chiến thắng của con người có 
tính chất như thế trở thành chiến bại. 


[io6] 7. Người cúng tế một ngàn (đồng tiền) hàng tháng trong một trăm 
năm, và người lễ bái đến một vị có bản thân đã được tu tập đầu chỉ trong 
phút chốc, chính việc lễ bái ấy là tốt hơn việc tế lễ một trăm năm. 


[io7] 8. Người hầu cận ngọn lửa ở khu rừng trong một trăm năm, và 
người lễ bái đến một vị có bản thân đã được tu tập đầu chỉ trong phút chốc, 
chính việc lễ bái ấy là tốt hơn việc tế lễ một trăm năm. 


[io8] o. Người mong mỏi phước báu có thể cúng tế bất cứ vật cúng tế 
hoặc vật tế lễ nào ở thế gian trọn năm, toàn bộ việc ấy cũng không đạt được 
một phần tư, việc đảnh lễ ở các vị chánh trực là tốt hơn. 


[ioo] 1o. Bốn pháp: tuổi thọ, sắc đẹp, an vui, sức mạnh tăng trưởng đến 
người có tập tính đảnh lễ và thường xuyên có sự kính trọng đến các bậc 
trưởng thượng. 
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Khuddakarnikaue - Dharmnxmapadapdli Papauaggo 


11. YO ca vassasatam Jnve dussilo asamahito, 110 
ekaham jIvitam seyyo silavantassa JhayIno. 


12. Yo ca vassasatam Jve duppañño asamahito, 111 
ekaham jJIvitam seyyo paññavantassa' J]hayIno. 


13. Yo ca vassasatam JIve kusIto himnaviriyo, 112 
ekaham jJIvitam seyyo viriyamarabhato dal]ham. 


14. YO ca vassasatam JIve apassam udayavyayam, 113 
ekaham jJIvitam seyyo passato udayavyayam. 


15. Yo ca vassasatam j1ve apassam amatam padam, 114 
ekaham jJIvitam seyyo passato amatam padam. 


16. Yo ca vassasatam JIve apassam dhammamuttamam, 115 
ekaham jIvitam seyyo passato dhammamuttamam. 


Sahassavaggo atthamo. 


9. PAPAVAGGO 


1. Abhitvaretha” kalyane papa cittam nivaraye, 116 
dandham hi karoto puññam papasmim ramatI mano. 


' paññãvantassa - PTS. ° abhittharetha - Ma, Syã, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú Phẩm Ác 


[11o] 11. Và người nào có thể sống một trăm năm, có giới xấu xa, không 
định tĩnh, mạng sống một ngày của người có giới hạnh, có thiền, là tốt hơn. 


[111] 12. Và người nào có thể sống một trăm năm, thiếu trí tuệ, không 
định tĩnh, mạng sống một ngày của người có tuệ, có thiền, là tốt hơn. 


[112] 13. Và người nào có thể sống một trăm năm, lười biếng, có sự tỉnh 
tấn thấp kém, mạng sống một ngày của người đang ra sức tinh tấn một cách 
vững chãi là tốt hơn. 


[113] 14. Và người nào có thể sống một trăm năm, không nhìn thấy sự 
sanh và diệt, mạng sống một ngày của người nhìn thấy sự sanh và diệt là tốt 
hơn. 


[114] 15. Và người nào có thể sống một trăm năm, không nhìn thấy vị thế 
Bất Tử, mạng sống một ngày của người nhìn thấy vị thế Bất Tử là tốt hơn. 


[115] 16. Và người nào có thể sống một trăm năm, không nhìn thấy Giáo 
Pháp tối thượng, mạng sống một ngày của người nhìn thấy Giáo Pháp tối 
thượng là tốt hơn. 


Phẩm Một Ngàn là thứ tám. 


9o. PHẨM ÁC 
[116] 1. Nên mau mắn trong việc tốt, nên ngăn chặn tâm khỏi điều ác, bởi 


vì khi người làm việc phước thiện một cách chậm chạp, tâm của người thích 
thú trong việc ác. 


o1 


Khuddakarnikaue - Dhamnxmapadapdli Papauaggo 


2.. Papam ce purIso kaylra na tam' kayIra punappunam, 117 
na tamh1 chandam kayiratha dukkho papassa uccayo. 


3. Puññam ce purIso kay1ra kayirathenam” punappunam, 118 
tamhIi chandam kayiratha sukho puññassa uccayo. 


4. Papo p1 passati bhadram yava papam na paccatl, 110 
yada ca paccati papam atha papo papan1 passat1. 


5. Bhadro pI passati papam yava bhadram na paccati, 120 
yada ca paccati bhadram atha bhadro bhadrani passatI. 


6. Ma pamaññetha) papassa na mam tam' agamissatl, 121 
udabindunipatena udakumbho pi puratl, 
purati balo? papassa thokathokamp1 aeinam. 


7... Ma pamaññetha puññassa na mam tam agam1ssati, 122 
udabindunipatena udakumbho 'pi puratl, 
purati dhiro” puññassa thokathokamp!1” acinam. 


' nam - Ma, Syã. Ÿ bãlo pũrati - Ma, PTS; 

“ kayira nam - Ma. apurati balo - Syã. 

3 mãvamaññctha - Ma, Syã; ° thokam thokampi - Ma, Syã. 
mappamaññetha - PTS. 7 đhiro pũrati - Ma, PTS; 

* na mantam - Ma, PTS; na mattam - Syã. apurati dhTro - Sya. 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú Phẩm Ác 


[117] 2. Nếu người làm việc ác, không nên tiếp tục làm việc ấy nữa. Không 
nên tạo ra sự mong muối về việc ấy, sự tích lấy việc ác là khổ đau. 


[118] 3. Nếu người làm việc phước thiện, nên tiếp tục làm việc ấy. Nên tạo 
ra sự mong muốn về việc ấy, sự tích lũy việc phước thiện là hạnh phúc. 


[119] 4. Người làm ác cũng gặp được điều lành khi nào việc ác chưa được 
chín muồi. Và khi nào việc ác được chín muôồi, khi ấy người làm ác gặp những 
điều xấu xa. 


[i2o] 5. Người làm lành cũng gặp điều xấu xa khi nào việc lành chưa được 
chín muồi. Và khi nào việc lành được chín muôồi, khi ấy người làm lành gặp 
những điều tốt lành. 


[121] 6. Chớ xem thường việc ác (nghĩ rằng): “Điều ấy sẽ không đến cho 
ta. Với việc nhỏ xuống từng giọt nước, bình nước cũng được tràn đầy, trong 
khi tích lấy (việc ác) dầu chỉ từng chút từng chút, kẻ ngu bị ngập tràn việc ác. 


[122] 7. Chớ xem thường việc phước (nghĩ rằng): “Điều ấy sẽ không đến 
cho ta.` Với việc nhỏ xuống từng giọt nước, bình nước cũng được tràn đầy, 
trong khi tích lũy (việc phước) dầu chỉ từng chút từng chút, người sáng trí 
được ngập tràn việc phước. 


s) 


Khuddakarmikaue - Dhamnxmapadapdli Papauaggo 


8. VanljJo va bhayam maggam appasattho mahaddhano, 123 
visam jJIvitukamo va paäpänI pariva]Jaye. 


9. Panimhi ce vano nassa hareyya panina visam, 124 
nabbanam visamanveti natthi papam akubbato. 


10. Yo appadutthassa narassa dussati 125 
suddhassa posassa ananganassa, 
tameva balam pacceti papam 
sukhumo rajo pativatam 'va khitto. 


11. Gabbhameke 'papaJJanti' nrayam papakammino, 126 
sagsam sugatino yanti parinibbanti anasava. 


12. Na antalikkhe na samuddamaJjhe 127 
na pabbatanam vivaram pavissa,? 
na viJJat1' so Jagatippadeso 
yatthatthito? mucceyya” papakamma. 


13. Na antalikkhe na samuddamaJjhe 128 
na pabbatanam vivaram pavissa,? 
na viJJati so Jagatippadeso 
yatthatthitam° nappasahetha maccu. 


Papavagsøo navamo. 


' upapajjanti - Ma, Syã, PTS. * vatratthito - Syã. 
” pavisam - Syã. ” muñceyya - Sya, PTS. 
3 vijjati - Ma, Syä, PTS. ° vatratthitam - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú Phẩm Ác 


[123] 8. Nên lánh xa các việc ác, ví như người thương buôn có đoàn lữ 
hành ít ỏi mà có tài sản lớn lao nên lánh xa con đường nguy hiểm, ví như 
người có ý muốn sống nên lánh xa thuốc độc. 


[124] o. Có thể nắm lấy thuốc độc bằng bàn tay nếu ở bàn tay không có 
vết thương; thuốc độc không ngấm vào chõ không có vết thương, không có 
điều ác cho người không làm (ác). 


[125] 1o. Kẻ nào bôi nhọ người không bị ô nhiễm, 
người trong sạch, không vết nhơ, 

điều xấu xa quay về chính kẻ ngu ấy, 

ví như bụi bặm li tỉ được tung ra ngược chiều gió. 


[126] 11. Một số sanh vào bào thai, những kẻ có nghiệp ác sanh vào địa 
ngục, những người có hạnh lành đi đến cõi trời, các bậc vô lậu viên tịch Niết 
Bàn. 


[127] 12. Không phải ở bầu trời, không phải ở giữa biển khơi, 
không phải đã đi vào khe của những ngọn núi, 

không tìm thấy khu vực ấy ở trên trái đất, 

nơi mà người đứng ở đó có thể thoát khỏi nghiệp ác. 


[128] 13. Không phải ở bầu trời, không phải ở giữa biển khơi, 
không phải đã đi vào khe của những ngọn núi, 

không tìm thấy khu vực ấy ở trên trái đất, 

nơi mà người đứng ở đó thì Tử Thần không thể khống chế. 


Phẩm Ác là thứ chín. 


so) 


Khuddakamikque - Dhammnapadapali 


10. DANDAVAGGO 


1... Sabbe tasanti dandassa sabbe bhayanti maccuno, 
attanam upamam katva na haneyya na ghataye. 


2. Sabbe tasanti dandassa sabbesam jJIvitam piyam, 
attanam upamam katva na haneyya na ghataye. 


3. Sukhakamami bhutani yo dandena vihimsati, 
attano sukhamesano pecca so na labhate sukham. 


4. Sukhakamani bhutani yo dandena na himsati, 
attano sukhamesano pecca so labhate sukham. 


5. _ Ma voca pharusam kañclI vutta pativadeyyu tam, 
dukkha hi sarambhakatha patidanda phuseyyu tam. 


6. Sace neresi attanam kamso upahato yatha, 
esa patto 'sI nibbanam sarambho te na viJJatI. 


7. Yatha dandena gopalo gavo paceti gocaram, 
evam jara ca maccu ca ayum pacenti paninam. 


8. Atha papani kammanl karam balo na buJJhati, 
sehi kammehi dummedho aggidaddho 'va tappatl. 
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Dandauaggo 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú Phẩm Hình Phạt 


10. PHẨM HÌNH PHẠT 


[12o] 1. Tất cả khiếp sợ hành phạt, tất cả sợ hãi Tử Thần. Sau khi lấy bản 
thân làm ví dụ, chớ nên giết hại, chớ nên bảo (kẻ khác) giết hại. 


[130] 2. Tất cả khiếp sợ hành phạt, tất cả xem mạng sống là yêu quý. Sau 
khi lấy bản thân làm ví dụ, chớ nên giết hại, chớ nên bảo (kẻ khác) giết hại. 


[131] 3. Kẻ nào hãm hại các chúng sanh có sự mong mỏi hạnh phúc bằng 
hành phạt trong khi tâm cầu hạnh phúc cho mình, kẻ ấy không đạt được 
hạnh phúc sau khi chất. 


[132] 4. Kẻ nào không hãm hại các chúng sanh có sự mong mỏi hạnh 
phúc bằng hành phạt trong khi tâm cầu hạnh phúc cho mình, kẻ ấy đạt được 
hạnh phúc sau khi chết. 


[133] 5. Ngươi chớ nói điều thô lỗ đến bất cứ ai. Những người đã bị 
(ngươi) nói có thể nói lại ngươi. Những lời nói cộc cằn quả là tai hại, (bởi vì) 
các sự đánh trả lại có thể giáng xuống cho ngươi. 


[134] 6. Nếu ngươi không dao động bản thân giống như cái chuông đã bị 
bể, chính ngươi đã đạt đến Niết Bàn, sự thù hằn không tìm thấy ở ngươi. 


[135] 7. Giống như người chăn bò dùng gậy gộc lùa bầy bò ra đồng cỏ, 
tương tự như thế sự già và sự chết xua đuổi tuổi thọ của các chúng sanh. 


[136] 8. Và trong khi làm các việc ác, kẻ ngu không được sáng suốt. Kẻ có 
trí tôi bị hối hận bởi các hành động của mình, ví như bị đốt thiêu bởi ngọn 
lửa. 
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Khuddakamikque - Dhammnapadapali 


Dandauaggo 
9. Yo dandena adandesu appadutthesu dussati, 137 
dasannamaññataram thanam khippameva nIgacchati. 
10. Vedanam pharusam Janim sarIrassa ca bhedanam, 138 
garukam vapl1 abadham cittakkhepam va' papune. 
11. RaJato va upassaggam” abbhakkhanam va) darunam, 139 
parikkhayam va ñatnam bhoganam va? pabhanguram. 
12. Atha vassa agaranl agø1 dahati pavako, 14O 
kayassa bheda duppañño nirayam so upapaJJatI.° 


13. Ña naggacariya na Jata na panka 141 
nanasaka thandgilasayika va, 
raJo ca Jallam” ukkutikappadhanam 
sodhenti maccam avitinnakankham. 


14. Alankato ce ˆpI samam careyya 142 
santo danto niyato brahmaecarl, 
sabbesu bhutesu nidhaya dandam 
so brahmano so samano sa bhikkhu. 


' eittakkhepañca - Ma. 


*bhoganañea - Ma. 
” tpasaggam - Ma, Syã. ° sopapajjati - Ma, PTS. 
3 abbhakkhanañea - Ma. ”rajojallam - Ma, Syã; 
* parikkhayañca - Ma. 


rajo va jallam - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú Phẩm Hình Phạt 


[137] o. Kẻ nào dùng sậy gộc gây hại đến các bậc không có gậy gộc, không 
bị ô nhiễm, ngay lập tức bị đọa vào một trong mười trường hợp: 


[138] 1o. (Kẻ ấy) có thể gánh chịu cảm thọ khốc liệt, sự mất mát tài sản, 
và sự tổn thương của cơ thể, hoặc là bịnh hoạn trầm trọng, hoặc sự mất trí. 


[139] 11. Hoặc là sự phiền hà từ nhà vua, hay sự cáo tội khắc nghiệt, hoặc 
là sự tổn thất về thân quyến, hay sự tiêu tán về các của cải. 


[14o] 12. Hoặc là ngọn lửa phát khởi thiêu đốt các gian nhà của kẻ ấy. Do 
sự hoại rã của thân, kẻ thiếu trí tuệ ấy bị sanh vào địa ngục. 


[141] 13. Không phải sự thực hành lõa thể, không phải các búi tóc, không 
phải (sự bôi trét) các bùn đất, không phải sự tuyệt thực, hoặc sự nằm trên 
mặt đất, không phải bụi bặm và cáu ghét, không phải sự ra sức ngồi chồm 
hổm làm trong sạch con người chưa vượt qua sự nghỉ hoặc. 


[142] 14. Mặc dầu đã được trang sức, mà có thể thực hành sự trầm tĩnh, 
được an tịnh, đã được rèn luyện, quả quyết, có Phạm hạnh, 

đã buông bỏ sự hành hạ đối với tất cả chúng sanh, 

vị ấy là Bà-la-môn, vị ấy là Sa-môn, vị ấy là tỳ khưu. 


Sk) 


Khuddakamikque - Dhamtmnapadapali Jarquaggo 


15. Himnisedho purIso koel lokasmim' vIJJatl, 143 
yo nindam” apabodhati asso bhadro kasamiva. 


16. Asso yatha bhadro kasanivittho 144 
atapIno samvegino bhavatha 
saddhaya silena ca vIiriyena ca 
samadhina dhammavinicchayena ca 
SampannavIJJacarana patissata 
pahassatha? dukkhamidam anappakam. 


17. Udakam hi nayanti nettika usukara namayanti teJanam, 145 
darum namayanti tacchaka attanam damayanti subbata. 


Dandavaggo dasamo. 


11..JARAVAGGO 


1... Ko nu haso kimanando niccam paJJalite satl, 146 
andhakarena onaddha padIpam na gavessatha.Š 


2. Passa cittakatam bimbam arukayam samussitam, 147 
aturam bahusankappam yassa natthi dhuvam thIti. 


' lokasmi - Ma, Syä, PTS. *appabodhati - PTS. 
ˆ niddam - Ma, Syã. *Jahissatha - Ma. Ÿ gavesatha - Ma, Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú Phẩm Già 


[143] 15. Người có sự tự ngăn ngừa bằng pháp hổ thẹn (tội lõi) khó tìm 
thấy ở thế gian, là người không khơi dậy lời chê trách, ví như con ngựa hiền 
không phải dùng đến cây roi. 


[144] 16. Giống như con ngựa hiền được điều khiển bởi cây roi, 
các ngươi hãy có sự nhiệt tâm, có sự năng nổ. 

Với tín, với giới, và với tấn, 

với định, và với sự thẩm định về pháp, 

có minh và hạnh đầy đủ, có niệm, 

các ngươi hãy dứt bỏ sự khổ đau không phải là nhỏ nhoi này. 


[145] 17. Thật vậy, những người đào kênh dẫn nước, những thợ làm tên 
uốn nắn cây tên, những người thợ mộc tạo dáng thanh gõ, những vị có sự 
hành trì tốt đẹp rèn luyện bản thân. 


Phẩm Hình Phạt là thứ mười. 


11. PHẨM GIÀ 


[146] 1. Nụ cười gì đây, tại sao có niềm vui, khi thường xuyên bị đốt cháy? 
BỊ bao trùm bởi bóng tối, phải chăng các ngươi sẽ không tìm kiếm ngọn đèn? 


[147] 2. Hãy nhìn xem hình bóng đã được tô điểm, tập hợp những vết 
thương, đã được dựng đứng lên (với những mảnh xương), bệnh hoạn, có 
nhiều suy tư, đối với nó không có sự bền vững, ổn định. 
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Khuddakamikque - Dhamtmnapadapali 


3. Parljinnamidam rupam roganiddham' pabhanguram,? 
bhIJJjati putisandeho maranantam hi jIvitam. 


4. Yanimani apatthani alapuneva" sarade, 
kapotakanI atthmi tan1 disvana kã ratl. 


5. Atthmam nagaram katam mamsalohitalepanam, 
yattha Jara ca maceu ca mano makkho ca ohIto. 


6. JIranti ve rajaratha sucitta 
atho sarIrampi Jjaram upetl, 
satañca đhammo na Jaram upeti 
santo have sabbhi pavedayanti. 


7... Appassutayam puriso balivaddo 'va! jrati, 
mamsanl tassa vaddhanti pañña tassa na vaddhati. 


8... AnekaJatisamsaram sandhavissam anTbbisam, 
gahakarakam" gavesanto dukkha Jjati punappunam. 


Jarquaggo 


148 


149 


150 


151 


152 


153 


' roganTlam - Ma; 3alabũneva - Ma. 
roganiddham - Syã; roganiddam - PTS. *balivaddhova - Ma. 
“ pabhañgunam - Syã, PTS. * gahakaram - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú Phẩm Già 


[148] 3. Thể xác này là hoàn toàn tàn tạ, ổ bệnh tật, mỏng manh. Xác 
thân hôi thối (sẽ) bị tan rã bởi vì mạng sống có sự chết là điểm cuối cùng. 


[149] 4. Có sự thích thú gì sau khi nhìn thấy những mảnh xương có màu 
trắng xám này bị quăng bỏ tứ tán tựa như những trái bầu ở vào mùa thu? 


[i5o] 5. (Thân này) là thành trì được làm bằng những mảnh xương, có sự 
bôi trét bằng thịt và máu, là nơi mà sự già, sự chết, ngã mạn, và đố ky ấn náu. 


[151] 6. Các cỗ xe của đức vua, khéo được trang điểm, đương nhiên (sẽ) 
trở thành tàn tạ, rồi thân xác cũng đi đến sự già nua, nhưng Giáo Pháp của 
các bậc Thánh không đi đến sự già nua. Đúng vậy, các bậc Thánh tuyên 
thuyết đến các người tốt lành. 


[152] 7. Người nam này, ít chịu học hỏi, trở thành già cõi ví như con bò 
mộng, các bắp thịt của kẻ ấy tăng trưởng, trí tuệ của kẻ ấy không tăng 
trưởng. 


[153] 8. Ta đã trải qua luân hồi trong nhiều kiếp sống không ngừng nghị, 
trong khi tìm kiếm người thợ làm nhà; sự sanh tái diễn là khổ đau. 
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Khuddakamikque - Dhammnapadapali 


Gahakaraka dittho ˆsĩ puna geham na kahasi, 
sabba te' phasuka bhagga gahakutam visankhitam, 
visankharagatam cittam tanhanam khayamajJJjhaga. 


10. Acaritva brahmacariyam aladdha yobbane dhanam, 


11. 


Jinnakoñca va Jhayanti khimmamaccheva pallale. 


Acaritva brahmacariyam aladdha yobbane dhanam, 
senti capa 'tikhitta? va puranan1 anutthunam. 


Jarävagsgo ekadasamo. 


12, ATFAVAGGO 


Attanam ce piyam Jañña rakkheyya nam surakkhitam, 
tinnqamaññataram yamam patiJaggeyya pandito. 


Attanameva pathamam patiripe nivesaye, 
athaññamanusaseyya na kilisseyya pandito. 


Attanañce tatha kayira yathaññamanusasati, 
sudanto vata dammetha' atta hi kira duddamo. 


Atta hi attano natho ko hi natho paro siya, 
attana va! sudantena natham labhati dullabham. 


! sabbã ete - PTS. 
” capatikhinä - Ma, Syä, PTS. 


G4 


Attauaggo 


154 


155 


156 


157 


158 


159 


16O 


3 dametha - Ma, Syä, PTS. 
*attanã hi - Ma, Sya, PTS. 


Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú Phẩm Tự Ngã 


[154] 9. Hỡi người thợ làm nhà, ngươi đã bị nhìn thấy. Ngươi sẽ không 
xây dựng nhà nữa. Tất cả các rường cột của ngươi đã bị gãy đổ, mái nhà đã bị 
phá tan. Tâm (của Ta) đã đi đến sự không còn tạo tác, Ta đã chứng đạt sự 
diệt tận của các tham ái. 


[155] 1o. Những người đã không thực hành Phạm hạnh, đã không đạt 
được tài sản lúc còn trẻ, ví như những con cò già bị tàn tạ ở hồ nước cạn, 
không còn cá. 


[156] 11. Những người đã không thực hành Phạm hạnh, đã không thành 
tựu tài sản lúc còn trẻ, nằm dài thở than về các việc quá khứ, ví như những 
(mũi tên) hết đà bắn ra từ cây cung, rơi xuống đất. 


Phẩm Già là thứ mười một. 


12. PHẨM TỰ NGÃ 


[157] 1. Nếu biết bản thân là đáng yêu thì nên bảo vệ nó một cách cẩn 
thận. Người sáng suốt nên cảnh tỉnh (bản thân) vào một trong ba thời. ' 


[158] 2. Trước tiên nên huân tập chính bản thân ở việc đúng đắn, rồi mới 
nên chỉ dạy người khác, (như thế) người sáng suốt không thể bị ô nhiễm. 


[159] 3. Nếu chỉ dạy người khác như thế nào thì nên thực hành đối với 
bản thân như vậy. Đúng vậy, người đã khéo được rèn luyện thì có thể rèn 
luyện (kẻ khác), bởi vì bản thân quả là khó rèn luyện. 


[16o] 4. Chính ta là người bảo hộ cho ta, còn người nào khác nữa có thể là 
người bảo hộ (cho ta)? Khi chính ta đã khéo được rèn luyện, thì đạt được 
người bảo hộ là việc khó mà đạt được. 


¬ 


không phải một trong ba canh của đêm (DhA. ii, 138). 
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Khuddakarmikaue - Dhamnxmapadapdli Lokquaggo 


5. Attana va katam papam attajam attasambhavam, 161 
abhimanthati' dummedham vaJiram *v*asmamayam” manim. 


6. Yassa accantadussilyam maluva salamIvotatam, 162 
karotli so tathattanam yatha nam IcchatI diso. 


7... Sukaranl asadhuni attano ahitanl ca, 163 
yam ve hitañca sadhum ca tam ve paramadukkaram. 


8. Yo sasanam arahatam ariyanam dhammajivinam, 164 
patIkkosati dummedho ditthim nissaya papIkam, 
phalanI katthakasseva attaghaññaya' phallatl. 


9. Attana va? katam papam attana samkilissatl, 165 
attana akatam papam attana ˆva vIsuJJhat, 
suddhi asuddh1 paccattam naññamañño? visodhaye. 


10. Attadattham paratthena bahuna 'pi na hapaye, 166 


attadatthambhiññaya sadatthapasuto siya. 


Attavaggo dvadasamo. 


13. LOKAVAGGO 


1... Hinam dhammam na seveyya pamadena na samvase, 167 
micchaditthim na seveyya na siya lokavaddhano.” 


2. Uttitthe nappamaJJeyya dhammam sucaritam care, 168 
dhammacar1 sukham seti asmim loke paramhi ca. 


' abhimatthati - Ma, Syã, PTS. Ÿ suddhI asuddhi - Ma; 
“ vajiram v'amhamayam - Syä, PTS. suddh1 asuddhi - PTS. 
3 attaghataya - Ma. ° nañño aññam - Ma, Syã, PTS. 
* attana hi - Ma. 7]okavaddhano - Ma, Syä, PTS. 
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[161] 5. Việc ác đã do chính ta làm, đã do ta gây ra, có nguồn sanh khởi từ 
nơi ta. Việc ác nghiền nát kẻ kém trí tuệ, ví như kim cương nghiền nát viên 
ngọc ma-nI làm bằng đá. 


[162] 6. Ví như dây leo mmaluua trùm lên cây sdÏa, người có giới tồi tệ quá 
mức tạo ra cho bản thân điều mà kẻ thù mong muốn gây ra cho người ấy. 


[163] 7. Những việc không tốt đẹp và không có lợi ích cho bản thân là 
những việc dễ làm. Đúng vậy, việc gì có lợi ích và tốt đẹp, việc ấy hiển nhiên 
là việc vô cùng khó làm. 


[164] 8. Kẻ nào kém trí tuệ, nương tựa ác tà kiến, khinh miệt lời giảng dạy 
của các bậc A-la-hán, của các vị Thánh Nhân có đời sống đúng đắn, (kẻ ấy) 
gây nên hậu quả đưa đến sự tiêu hoại cho bản thân, ví như các trái của cây tre 
(khi trổ hoa kết trái thì hại chết cây tre). 


[165] o. Việc ác đã được làm bởi chính bản thân, trở thành ô nhiễm bởi 
bản thân. Việc ác đã không được làm bởi bản thân, trở thành trong sạch bởi 
chính bản thân. Trong sạch (hay) không trong sạch tùy thuộc vào bản thân, 
không ai có thể làm cho người khác trở thành trong sạch. 


[166] 1o. Không nên buông bỏ lợi ích của bản thân vì lợi ích của kẻ khác 
cho đầu là lớn lao. Sau khi biết rõ lợi ích của bản thân, nên quan tâm đến lợi 
ích của mình. 


Phẩm Tự Ngã là thứ mười hai. 


13. PHẨM THẾ GIAN 


[167] 1. Không nên thân cận với pháp thấp kém (ngũ dục). Không nên 
sống với sự xao lãng. Không nên thân cận với tà kiến. Không nên bận rộn với 
thế gian. 


[168] 2. Nên nõ lực, không nên xao lãng. Nên thực hành pháp một cách 
tốt đẹp. Người có sự thực hành pháp sống' an lạc trong đời này và trong đời 
Sau. 


' Không ghi theo nghĩa thông thường của sefi là 'nằm, ngủ.` Chú Giải giải thích từ sefi là 
Uuiharari: “sống, sinh hoạt (DhA. ii, 165). 
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Khuddakarmikaue - Dhamnxmnapadapdli LokqUuaggo 


3... Dhammam care sucaritam na nam duccaritam care, 16Q 
dhammacar1 sukham seti asmim loke paramhi ca. 


4. Yatha bubbulakam' passe yatha passe marIcikam, 170 
evam lokam avekkhantam maccuraja na passatl. 


5. Etha passathimam lokam cittam raJarathũpamam, 171 
vattha bala visidanti natthi sango viJanatam. 


6. Yo ca pubbe pamaJJItva paccha so nappamaJJati, 172 
so Imam” lokam pabhaseti abbha mutto va candima. 


7... Yassa papam katam kammam kusalena pithiyati,) 173 
so Imam? lokam pabhaseti abbha mutto 'va candima. 


8... Andhabhuto ayam loko tanukettha vipassatl, 174 
sakunto' Jalamutto 'va appo saggaya gacchatl. 


9. Hamsadiccapathe yanti akase yanti iddhiya, 175 
niyyanti dhrra lokamha JItva° maram savahinim.” 


10. Ekam đdhammam atitassa musavadissa Jantuno, 176 
vitinnaparalokassa natthi papam akariyam. 


' pubbu]akam - Ma, Syã. 
? so mam - Ma, PTS. *“sakuno - Ma. ” nyanti - Ma, Syä, PTS. 
3 pidhTyati - Ma. ° letva - Ma, Sya, PTS. ”savahanam - Syã, PTS. 
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[16o] 3. Nên thực hành pháp một cách tốt đẹp, không nên thực hành việc 
ấy một cách sai trái. Người có sự thực hành pháp sống an lạc trong đời này và 
trong đời sau. 


[17o] 4. Nên xem (thế gian) như bọt nước, nên xem (thế gian) như ảo 
ảnh, Thần Chết không nhìn thấy người đang quan sát thế gian như vậy. 


[171] 5. Hãy đến, hãy xem thế gian này đã được tô điểm tương tự như cỗ 
xe của đức vua, những kẻ ngu chìm đắm ở nơi ấy, không có sự dính líu đối 
với những người đang nhận thức (như thế). 


[172] 6. Và người nào trước đây xao lãng, về sau người ấy không xao lãng, 
người ấy chiếu sáng thế gian này, ví như mặt trăng được ra khỏi đám mây. 


[173] 7. Nghiệp ác đã làm của người nào được đóng lại bởi việc thiện, 
người ấy chiếu sáng thế gian này, ví như mặt trăng được ra khỏi đám mây. 


[174] 8. Thế gian này là mù quáng, ở đây số ít nhìn thấy rõ. Ví như (số 
lượng) con chim được thoát khỏi tấm lưới, ít người đi đến cối trời. 


[175] o. Các con thiên nga di chuyển theo đường đi của mặt trời. Những 
người đi ở không gian nhờ vào thần thông. Các bậc sáng trí lìa khỏi thế gian 
sau khi chiến thắng Ma Vương cùng với đám quân binh. 


[176] 1o. Đối với người đã vượt qua một pháp (chân thật), có lời nói dối 
trá, đã không quan tâm đến đời sau, không có việc ác nào là sẽ không làm. 
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11. Na ve kadariya devalokam vaJanti 177 
bala have nappasamsanti danam, 
dhrro ca danam anumodamano 
teneva so hoti sukhI parattha. 


12. Pathavya ekaraJJena sagøassa gamanena va, 178 
sabbalokadhipaccena sotapattiphalam varam. 


Lokavaggo terasamo. 


14. BUDDHAVAGGO 


1. Yassa JItam navajIyati Jitamassa' no yatI kocl loke, 170 
tambuddhamanantagocaram apadam kena padena nessatha. 


2. Yassa JalinI vIsattika tanha natthi kuhiñc1 netave, 180 
tambuddhamanantagocaram apadam kena padena nessatha. 


3. Ye Jhanapasuta dhrra nekkhammupasame rata, 181 
deva p1 tesam pihayanti sambuddhanam satimatam. 


4. Kiccho manussapatilabho kieccham macchana jIvitam, 182 
kiecham saddhammasavanam kiccho buddhanam uppado.? 


' ]itam assa - Ma, PTS. “buddhãnamuppaädo - Ma; buddhãnamuppado - Syä. 
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[177] 11. Đương nhiên, những kẻ keo kiệt không đi đến Thiên giới. 
Đúng vậy, những kẻ ngu không khen ngợi việc bố thí. 

Và người sáng trí, trong khi tùy hỷ việc bố thí, 

do chính việc ấy vị ấy có được sự an vui ở đời sau. 


[178] 12. Quả vị Nhập Lưu là cao quý so với vương quyền độc nhất ở trái 
đất, hoặc việc đi đến cối trời, hoặc quyền chúa tể của toàn thể thế gian. 


Phẩm Thế Gian là thứ mười ba. 


14. PHẨM ĐỨC PHẬT 


[17o ] 1. Chiến thắng của vị nào không bị hạ thấp, chiến thắng của vị nào 
không một ai ở thế gian đạt đến, vị ấy là đức Phật, có hành xứ không bị giới 
hạn, không dấu vết, vậy ngươi sẽ dẫn dắt Ngài đi theo lối nào? 


[i8o] 2. Tham ái, tấm lưới bãy, sự vướng mắc của vị nào là không còn để 
dẫn dắt đi bất cứ đâu, vị ấy là đức Phật, có hành xứ không bị giới hạn, không 
dấu vết, vậy ngươi sẽ dẫn dắt Ngài đi theo lối nào? 


[181] 3. Các vị nào chuyên chú tham thiền, sáng trí, thích thú ở sự an tịnh 
của việc xuất ly, chư Thiên cũng mong mỏi các vị ấy, các bậc Chánh Đăng 
Giác, có niệm. 


[182] 4. Sự đạt được thân người là khó, mạng sống của loài người là khó, 
(cơ hội) lắng nghe Chánh Pháp là khó, sự hiện khởi của chư Phật là khó. 
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Khuddakamikque - Dhammapadapali Buddhauaggo 


5. Sabbapapassa akaranam kusalassa upasampada, ' 183 
sacIttapariyodapanam etam buddhaãna sãasanam. 


6. KhantI paramam tapo titikkha 184 
nibbanam paramam vadanti buddha, 
na hi pabbaJIto parupaghatii 
samano hoti param vihethayanto. 


7... Anupavado anupaghato” patimokkhe ca samvaro, 185 
mattaññuta ca bhattasmim pantañca sayanasanam, 
adhicitte ca ayogo etam buddhana sasanam. 


8. Na kahapanavassena titti kamesu vIJJat, 186 
appassada dukha kama 1ti viññäya pandito. 


9. Apli dibbesu kamesu ratim so nadhigacchati, 187 
tanhakkhayarato hoti sammasambuddhasavako. 


10. Bah` ve saranam yanti pabbatanI vananl ca, 188 
aramarukkhacetyani manussa bhayataJJita. 


11. Netam kho saranam khemam netam saranamuttamam, 189 
netam saranamagamma sabbadukkha pamuccati. 


' kusalassupasampadä - Syã. 
“ anupavädo anupaghato - PTS. 3 bahum - Ma, Syã, PTS. 


72 


Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú Phẩm Đức Phật 


[183] 5. Không làm mọi điều ác, thành tựu việc thiện, thanh lọc tâm của 
mình, điều này là lời giáo huấn của chư Phật. 


[184] 6. Nhãn nại, chịu đựng là sự khổ hạnh tối thượng. 

Chư Phật nói Niết Bàn là tối thượng. 

Kẻ có sự hãm hại người khác đương nhiên không phải là bậc xuất gia, 
kẻ ức hiếp người khác không phải là Sa-môn. 


[185] 7. Không phi báng, không giết hại, sự thu thúc theo giới bổn 
Patimokkha, sự biết đủ về vật thực, chỗ nằm ngồi thanh vắng, và sự gắn bó 
vào tăng thượng tâm, điều này là lời giáo huấn của chư Phật. 


[186] 8. Không phải do trận mưa tiền vàng mà sự thỏa mãn ở các dục 
được tìm thấy. Bậc sáng suốt đã biết rằng: “Các dục là khổ đau, có ít khoái 
lạc." 


[187] o. Vị ấy không tầm cầu sự thích thú ở các dục, đầu là của cối Trời. 
Người đệ tử của đấng Chánh Đẳng Giác thích thú sự diệt trừ tham ái. 


[188] 1o. Bị đe dọa bởi nỗi sợ hãi, loài người đi đến nhiều nơi nương nhờ: 
những ngọn núi, những khu rừng, những ngôi chùa, những cội cây, và những 
bảo tháp. 


[18o] 11. Nơi nương nhờ ấy quả thật là không an toàn, nơi nương nhờ ấy 
là không tối thượng, Sau khi đi đến nơi nương nhờ ấy không được thoát khỏi 
mọi khổ đau. 
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12. Yo ca buddhañca dhammañca sanghañca saranam gato, 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


1. 


cattar1 ariyasaccan1l sammappañfñaya passatI. 


Dukkham dukkhasamuppadam dukkhassa ca atkkamam, 
arIlyañcatthangikam maggam dukkhupasamagaminam. 


Etam kho saranam khemam etam saranamuttamam, 
etam saranamagamma sabbadukkha pamuccati. 


Dullabho purisaJañño na so sabbattha Jayatl, 
vattha so Jayati dhrro tam kulam' sukhamedhaHi. 


Sukho buddhanam uppado sukha saddhammadesana, 
sukha sanghassa samagø1 samagganam tapo sukho. 


PuJarahe puJayato buddhe yadli va savake, 
papañca samatikkante tinnasokapariddave. 


Te tadise puJayato nibbute akutobhaye, 
na sakka puññam sankhatum Imettamapi kenacl. 


Cuddasamo Buddhavagso. 


Pathamakabhänavaram. 


15. SUKHAVAGGO 


Susukham vata JIvama verinesu averino, 
Vverinesu manussesu viharama averino. 


' kulam - Ma, Syã, PTS. 
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1090 


101 


102 


193 


194 


195 


196 


197 


Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú Phẩm An Lạc 


[ioo] 12. Người nào đi đến nương nhờ đức Phật, Giáo Pháp, và Tăng 
Chúng, (người ấy) thấy được bốn Chân Lý cao thượng bằng trí tuệ chân 
chánh. 


[1o1] 13. (Người ấy) thấy được Khổ, sự sanh lên của Khổ, sự vượt qua khỏi 
Khổ, và Thánh Đạo tám chi phần đưa đến sự yên lặng của Khổ. 


[1o2] 14. Nơi nương nhờ ấy quả nhiên là an toàn, nơi nương nhờ ấy là tối 
thượng. Sau khi đi đến nơi nương nhờ ấy được thoát khỏi mọi khổ đau. 


[193] 15. Người ưu việt là điều khó đạt được, vị ấy không được sanh ra ở 
mọi nơi. Nơi nào bậc sáng trí ấy sanh ra, gia tộc ấy thành đạt hạnh phúc. 


[194] 16. Sự hiện khởi của chư Phật là an vui. Việc thuyết giảng Chánh 
Pháp là an vui. Sự hợp nhất của Tăng Chúng là an vui. Sự khắc khổ của các vị 
hợp nhất là an vui. 


[1o5] 17. Đối với người đang cúng dường đến các đối tượng xứng đáng sự 
cúng dường như là chư Phật hoặc là các vị Thinh Văn đang vượt qua chướng 
ngại, hoặc đã vượt qua sầu muộn và than vấn, ... 


[1o6] 18. ... đối với người đang cúng dường đến các vị đã đạt Niết Bàn 
không còn hãi sợ như thế ấy, không thể nào ước định phước báu (của người 
ấy) là thế này (hay thế kia), bởi bất cứ ai (hoặc bằng bất cứ cách thức gì). 

Phẩm Đức Phật là thứ mười bốn. 


Tụng Phẩm thứ nhất. 


15. PHẨM AN LẠC 


[1o7] 1. Thật vậy, chúng ta sống vô cùng an lạc, không thù hận giữa những 
người thù hận. Giữa những người thù hận, chúng ta hãy sống không thù hận. 
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2.. Susukham vata JjIvama aturesu anatura, 108 
aturesu manussesu viharama anatura. 


3. Susukham vata jIvama ussukesu anussuka, 100 
ussukesu manussesu viharama anussuka. 


4.. Susukham vata JIvama yesam no natthi kiãcanam, 20O 
pItbhakkha bhavissama deva abhassara yatha. 


5. Jayam veram pasavati dukkham setl paraJIto, 201 
upasanto sukham seti hitva JayaparaJjayam. 


6. Natthi ragasamo ags1 natthi dosasamo kali, 202 
natthi khandhasama' dukkha natthi santiparam sukham. 


7... Jiphacchaparama roga sankharaparama” dukha, 203 
etam ñatva yathabhutam nibbanaparamam) sukham. 


8. Arogyaparama labhã santutthiparamam dhanam, 204 
Vissasaparama ñat1 nibbanaparamanm' sukham. 


9. PavIivekarasam pItva” rasam upasamassa ca, 2O5 
niddaro hoti nippapo dhammaprtirasam pIibam.° 


' khandhädisã - Syä, PTS. * ñãti - Ma, Syã. 
* sankhäarä paramä - Syä, PTS. ” pitvã - Ma, Syã. 
3 nibbanam paramam - Ma, Syä, PTS. ° pivam - Ma, Syã, PTS. 
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[io8] 2. Thật vậy, chúng ta sống vô cùng an lạc, không bệnh' giữa những 
người bệnh. Giữa những người bệnh, chúng ta hãy sống không bệnh. 


[ioo] 3. Thật vậy, chúng ta sống vô cùng an lạc, không khao khát giữa 
những người khao khát. Giữa những người khao khát, chúng ta hãy sống 
không khao khát. 


[2oo] 4. Thật vậy, chúng ta sống vô cùng an lạc, không có vật gì thuộc về 
chúng ta. Chúng ta sẽ là những người có sự nuôi dưỡng bằng pháp hỷ, giống 
như chư Thiên ở cối Quang Âm. 


[2o1| 5. Chiến thắng làm nảy sanh thù hận. Kẻ bị chiến bại ngủ một cách 
khổ sở. Người an tịnh, ngủ một cách an lạc, sau khi đã từ bỏ thắng và bại. 


[2o2] 6. Không có lửa nào sánh bằng tham, không có tội nào sánh bằng 
sân, không có khổ nào sánh bằng các uẩn, không có lạc nào vượt trội Niết 
Bàn. 


[2o3] 7. Đói là bệnh tối thượng, các hành là khổ tối thượng. Sau khi biết 
được điều ấy đúng theo bản thể, Niết Bàn là an lạc tối thượng. 


[2o4] 8. Không bệnh là lợi ích tối thượng, tự biết đủ là tài sản tối thượng, 
sự tự tin là thân quyến tối thượng, Niết Bàn là an lạc tối thượng. 


[2oø] o. Sau khi đã uống hương vị của sự ẩn cư và hương vị của sự an 
tịnh, người uống hương vị hoan hỷ của Giáo Pháp trở nên không còn buồn 
bực, không còn ác xấu. 


' Theo Chú Giải, bệnh (afura) ở đây có nghĩa là ô nhiễm (kilesa), không bệnh nghĩa là không 
có ô nhiễm (DhA. 1i, 257). 
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10. Sahu' dassanamariyanam sannIvaso sada sukho, 206 
adassanena balanam niccameva sukhI siya. 


11. BalasangatacarI hi dighamaddhana socatl, 207 
dukkho balehi samvaso amitteneva sabbada, 
dhiro ca sukhasamvaso ñatinam va samagamo. 


12. Tasmahi, 
Dhirañca paññañca bahussutañca 2o8 
dhorayhasrlam" vatavantamariyam, 
tam tadisam sappurisam sumedham 
bhajetha nakkhattapatham 'va candima. 


Pannarasamo Sukhavagso. 


16. PIYAVAGGO 


1... Ayoge yuñJamattanam yogasmiñca ayoJayam, 209 
attham hitva piyaggahI pIhetattanuyoginam. 


2. Mã piyehi samagañchr appiyehi kudacanam, 210 
plyanam adassanam dukkham appiyanañca dassanam. 


3. Tasma piyam na kayIratha piyapayo hi papako, 211 
gantha tesam na vijJJanti yesam natthi piyappiyam. 


4. Piyato JayatI soko piyato Jayati bhayam, 212 
plyato vippamuttassa natthI soko kuto bhayam. 


5. Pemato JayatI soko pemato JayatI bhayam, 213 
pemato vippamuttassa natth1 soko kuto bhayam. 


' sađhu - PTS. “ đhoreyyasilam - PTS.  samägañchi - Ma, Syä, PTS. 
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[2o6] 1o. Việc nhìn thấy các bậc Thánh là tốt lành, việc sống chung (với 
các bậc Thánh) thì luôn luôn an lạc, do việc không gặp gỡ những kẻ ngu, có 
thể có được sự an lạc thường xuyên. 


[2o7] 11. Người có sự sinh hoạt gần gũi với kẻ ngu sầu muộn thời gian lâu 
dài. Sự cộng trú với những kẻ ngu là khổ sở, ví như sống với kẻ thù vào mọi 
lúc. Còn sự sống chung với người sáng trí là an lạc, như là sự gặp gỡ với 
những người thân. 


[2o8] 12. Chính vì thế, các ngươi nên giao thiệp với người ấy, vị như thế 
ấy, bậc chân nhân, khôn ngoan, sáng trí, có trí tuệ, nghe nhiều, giới được 
kiên trì, đầy đủ phận sự, thánh thiện, ví như mặt trăng liên kết với hành trình 
của các ngôi sao. 


Phẩm An Lạc là thứ mười lăm. 


16. PHẨM YÊU THÍCH 


[2oo] 1. Trong khi gắn bó bản thân vào việc không đáng gắn bó và không 
gắn bó bản thân vào việc đáng gắn bó, kẻ có sự nắm bắt những điều yêu 
thích, sau khi từ bỏ mục đích, ganh tỊ với vị có sự gắn bó bản thân (vào việc 
tu tập). 


[21o] 2. Chớ nên tiếp cận với những gì yêu thích và những gì không yêu 
thích vào bất cứ lúc nào. Không nhìn thấy những gì yêu thích và nhìn thấy 
những gì không yêu thích là khổ đau. 


[211] 3. Vì thế, chớ tạo ra đối tượng yêu thích, bởi vì sự xa la những gì 
yêu thích là điều xấu. Những vị nào không có đối tượng yêu thích và đối 
tượng không yêu thích, sự ràng buộc không hiện hữu đối với những vị ấy. 


[212] 4. Do yêu thích sầu muộn được sanh ra, do yêu thích lo sợ được 
sanh ra. Đối với người đã thoát ra khỏi sự yêu thích, sầu muộn không có, lo 
sợ từ đầu có? 


[213] 5. Do mến thương sầu muộn được sanh ra, do mến thương lo sợ 
được sanh ra. Đối với người đã thoát ra khỏi sự mến thương, sầu muộn 
không có, lo sợ từ đầu có? 
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6. Ratiya JayatI soko ratiya JayatI bhayam, 
ratiya vippamuttassa natthi soko kuto bhayam. 
7... Kamato JayatI soko kamato JayatI bhayam, 
kamato vippamuttassa natthi soko kuto bhayam. 
8. Tanhaya JayatI soko tanhaya JayatI bhayam, 
tanhaya vippamuttassa natth1 soko kuto bhayam. 
9. Siladassanasampannam dhammattham saccavedinam, 
attano kamma kubbanam tam jano kurute piyam. 
10. ChandaJato anakkhate manasa ca phutoˆ siya, 
kamesư' ca appatibaddhacitto uddhamsoto ti vuccatl. 
11. Cirappavasim purIsam durato sotthimagatam, 
ñatimitta suhaJja ca abhinandanti agatam. 
12. Tatheva katapuññampi asma loka param gatam, 
puññanI patiganhanti piyam ñatIva agatam. 
Piyavaggo solasamo. 
17. KODHAVAGGO 
1... KodhamjJahe vippaJaheyya manam 
saññojanam sabbamatikkameyya, 
tam namarupasmim asaJJamanam 
akiñcanam nanupatanti dukkha. 
2. Yo ve uppatitam kodham ratham bhantam va dharaye,! 
tamaham sarathim brumi rasmiggaho Ttaro Jano. 
' saccavadinam - Syã, PTS. *kãme - Syã. 
° phutho - Syã. “varaye - Ma. 
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Kodhauaggo 


214 


215 


216 


217 


218 


210 


220 


221 


222 


Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú Phẩm Giận Dữ 


[214] 6. Do luyến ái sầu muộn được sanh ra, do luyến ái lo sợ được sanh 
ra. Đối với người đã thoát ra khỏi sự luyến ái, sầu muộn không có, lo sợ từ 
đâu có? 


[215] 7. Do ham muốn sầu muộn được sanh ra, do ham muốn lo sợ được 
sanh ra. Đối với người đã thoát ra khỏi sự ham muốn, sầu muộn không có, lo 
sợ từ đầu có? 


[216] 8. Do tham ái sầu muộn được sanh ra, do tham ái lo sợ được sanh 
ra. Đối với người đã thoát ra khỏi sự tham ái, sầu muộn không có, lo sợ từ 
đâu có? 


[217] o. (Vị nào) được đầy đủ về giới hạnh và sự nhận thức, đã đứng vững 
ở Thánh Pháp, có sự hiểu biết về Chân Lý, đang thực hành công việc của 
mình, dân chúng thể hiện sự yêu mến đối với vị ấy. 


[218] 1o. Vị đã khởi lên mong muốn về pháp không định nghĩa được (Niết 
Bàn), nếu được thấm nhuần bởi ý, và có tâm không bị trói buộc ở các dục, 
được gọi là “Bậc Thượng Lưu.” 


[21o] 11. Khi người có cuộc sống ly hương lâu dài đã trở về an toàn từ 
phương xa, thân quyến bạn bè và người quen vui mừng người đã trở về. 


[22o] 12. Tương tợ y như thế, khi người đã làm việc phước thiện từ thế 
giới này đi đến thế giới khác, các phước báu tiếp đón (người ấy), ví như các 
quyến thuộc tiếp đón người thân yêu đã trở về. 


Phẩm Yêu Thích là thứ mười sáu. 


17. PHẨM GIẬN DỮ 


[221] 1. Nên từ bỏ sự giận dữ, nên dứt bỏ hắn sự ngã mạn, 
nên vượt qua tất cả ràng buộc. 

Trong khi vị ấy không bám víu vào danh và sắc, 

các khổ đau không xảy đến cho vị không có vật gì. 


[222] 2. Quả vậy, người nào có thể kiềm chế sự giận dữ đã sanh lên, ví 
như cỗ xe bị chao đảo, Ta gọi người ấy là “xa phu,` người khác là kẻ vịn dây 
Cương. 
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3. 


1O. 


11. 


12. 


13. 


Akkodhena jine kodham asadhum sadhuna Jine, 
Jine kadariyam danena saccena alikavadinam.' 


Saccam bhane na kuJjheyya daJJappasmimpi” yacIto, 
etehi trhi thanehi gacche devana santike. 


Ahimsaka ye munayo niccam kayena samvuta, 
te yanti aceutam thanam yattha gantva na socare. 


Sada Jagaramananam ahorattanusikkhinam, 
nibbanam adhimuttanam attham gacchanti asava. 


Poranametam atula netam aJJatanamiva, 
nindanti tunhimasinam nindanti bahubhaninam, 
mitabhanimpT' nindanti natthi loke anindito. 


Na cahu na ca bhavissati na cetarahi vIJJatI, 
ekantam nindito poso ekantam va pasamsito. 


Yañce viññu pasamsantI anuvicca suve suve, 
acchiddavuttim medhavim paññaslasamahitam. 


Nekkham' Jjambonadasseva ko tam ninditumarahatl, 
deva ˆpI nam pasamsanti brahmuna pI pasamsito. 


Kayappakopam rakkheyya kayena samvuto siya, 
kayaduccaritam hitva kayena sucaritam care. 


VacIpakopam rakkheyya vacaya samvuto siya, 
vacIduccaritam hitva vacaya sucarItam care. 


Manopakopam rakkheyya manasa samvuto siya, 
manodueccaritam hitva manasa sucaritam care. 


' saccenälikavadinam - Ma, Syäã, PTS. 
? dajjã appampi - Ma; dajjã appasmi - Syã, PTS. 
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223 


224 


225 


226 


227 


228 


220 


230 


231 


232 


233 


* mitabhãaninampi - PTS. 
*nikkham - Ma. 


Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú Phẩm Giận Dữ 


[223] 3. Nên chỉnh phục người giận dữ bằng sự không giận dữ, nên chỉnh 
phục người xấu bằng điều tốt, nên chinh phục người bỏn xẻn bằng sự bố thí, 
(nên chinh phục) người có lời nói sai trái bằng sự chân thật. 


[224] 4. Nên nói sự thật, không nên giận dữ. Khi được yêu cầu, nên bố thí 
đầu chỉ có chút ít. Với ba yếu tố này, có thể đi đến nơi hiện diện của chư 
Thiên. 


[225] 5. Các bậc hiền trí nào là những người không hãm hại, thường 
xuyên thu thúc về thân, các vị ấy đi đến vị thế Bất Tử, là nơi không sầu muộn 
sau khi đi đến. 


[226] 6. Đối với những người luôn luôn tỉnh giác, có sự tu tập ngày đêm, 
đã hướng tâm đến Niết Bàn, các lậu hoặc (của các vị ấy) đi đến tiêu diệt. 


[227] 7. Này A-tu-la, chuyện này là cổ xưa, chuyện này không chỉ là ngày 
nay, họ chê trách người ngồi im lặng, họ chê trách người nói nhiều, và họ 
cũng chê trách người nói vừa phải; ở trên đời không có người không bị chê 
trách. 


[228] 8. Đã không có (ở quá khứ), sẽ không có (ở vị lai), và không tìm 
thấy ở hiện tại người chỉ thuần bị chê trách hoặc chỉ thuần được ngợi khen. 


[22o] o. Sau khi xem xét ngày ngày, các bậc tri thức ngợi khen người có 
hành vi không lỗi lầm, thông minh, được thành tựu trí tuệ và giới hạnh. 


[23o] 1o. Tựa như đồng tiền bằng vàng ròng, ai xứng đáng để chê trách vị 
ấy? Chư Thiên cũng khen ngợi vị ấy. Vị ấy còn được khen ngợi bởi đấng 
Phạm Thiên. 


[231] 11. Nên canh phòng sự giận dữ (bột phát) ở thân, nên là người đã 
được thu thúc về thân. Sau khi từ bỏ uế hạnh do thân, nên thực hành thiện 
hạnh do thân. 


[232] 12. Nên canh phòng sự giận dữ của khẩu, nên là người đã được thu 
thúc về khẩu. Sau khi từ bỏ uế hạnh do khẩu, nên thực hành thiện hạnh do 
khẩu. 


[233] 13. Nên canh phòng sự giận dữ của ý, nên là người đã được thu thúc 
về ý. Sau khi từ bỏ uế hạnh do ý, nên thực hành thiện hạnh do ý. 
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14. Kayena samvuta dhira atho vacaya samvuta, 234 
manasa samvuta dhïra te ve suparIsamvuta. 


Kodhavaggo sattarasamo. 


18. MALAVAGGO 


1... Pandupalaso va danI 'sI yamapurisa 'p1 ca tam' upatthita, 235 
uyyogamukhe ca titthasi patheyyampi ca te na vIJJaHl. 


2. So karohi dipamattano khippam vayama pandgito bhava, 236 
niddhantamalo anangano dibbam ariyabhumimehnsl.? 


3. Upanitavayo ca dan] si sampayato si yamassa santike, ĐẾN 
VaSO DI ca) te natthi antara patheyyampi ca te na viJJak1. 


4. So karohi dipamattano khippam vayama pandito bhava, 238 
niddhantamalo anangano na puna' JjatiJaram upehisi. 


5. Anupubbena medhavI thokathokam khape khape, 239 
kammaro raJatasseva niddhame malamattano. 


6. Ayasa va malam samutthitam tadutthaya? tameva khadati, 240 
evam atidhonacarinam sakakamman/ nayanti duggatim. 


7. AsaJjhayamala manta anutthanamala ghara, 241 
malam vannassa kosaJJam pamado rakkhato malam. 


8. Malitthiya duccaritam maccheram dadato malam, 242 
mala ve papaka dhamma asmim loke paramhi ca. 


'te - Ma. * punam - PTS. 
ˆ ariyabhũmim upehisi - Ma. *tatutthãya - Ma. 
3 vãso - Ma. ° sani kammãni - Ma. 
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[234] 14. Các bậc sáng trí đã được thu thúc về thân, rồi đã được thu thúc 
về khẩu. Các bậc sáng trí đã được thu thúc về ý. Đúng vậy, các vị ấy đã khéo 
thu thúc toàn điện. 


Phẩm Giận Dữ là thứ mười bảy. 


18. PHẨM VẤẾT NHƠ 


[235] 1. Ngươi giờ đây ví như là chiếc lá úa vàng, và sứ giả của Thần Chết 
cũng đã đứng gần ngươi. Ngươi (đang) đứng ở ngưỡng cửa của sự tiêu vong, 
và lương thực đi đường của ngươi cũng không có. 


[236] 2. Ngươi đây hãy tạo lập hòn đảo cho bản thân, hãy mau mau nỗ 
lực, hãy trở nên sáng suốt. Với vết nhơ đã được giũ bỏ, không còn nhơ nhớp, 
ngươi sẽ đi đến địa phận thuộc cõi trời của các bậc Thánh nhân. 


[237] 3. Và giờ đây người có sự diệt vong đã đến gần, ngươi đã tự đi đến 
gần Thần Chết. Không có chỗ trú ngụ cho ngươi ở khoảng giữa, và lương thực 
đi đường của ngươi cũng không có. 


[238] 4. Ngươi đây hãy tạo lập hòn đảo cho bản thân, hãy mau mau nỗ 
lực, hãy trở nên sáng suốt. Với vết nhơ đã được giũ bỏ, không còn nhơ nhuốc, 
ngươi sẽ không đi đến sự sanh và sự già lại nữa. 


[239] 5. Ví như thợ rèn giũ bỏ bụi dơ của bạc, bậc thông minh nên tuần tự 
giũ bỏ vết nhơ của bản thân từng chút từng chút theo từng giây từng phút. 


[24o] 6. Ví như chất rỉ sét đã được sanh lên từ mảnh sắt, sau khi sanh lên 
từ mảnh sắt nó ăn mòn chính mảnh sắt ấy, tương tự như thế các việc làm của 
bản thân dẫn dắt kẻ có sự thọ dụng bốn món vật dụng thiếu sự quán xét! đi 
đến cảnh giới khổ đau. 


[241] 7. Các chú thuật có sự không tụng đọc là vết nhơ. Các ngôi nhà có sự 
không cư ngụ là vết nhơ. Biếng nhác là vết nhơ của sắc đẹp. Xao lãng là vết 
nhơ của người đang canh gác. 


[242] 8. Tà hạnh là vết nhơ của người nữ. Bỏn xẻn là vết nhơ của người 
đang bố thí. Thật vậy các vết nhơ là các pháp ác xấu ở đời này và đời sau. 


' aqtidhonacärinam: “kẻ có sự thọ dụng bốn món vật dụng thiếu sự quán xét ý nghĩa này 
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9. Tato mala malataram avIJJa paramam malam, 243 
etam malam pahatvana nimmala hotha bhikkhavo. 


10. Sujvam ahirikena' kakasurena dhamsina, 244 
pakkhandina pagabbhena samkilitthena jvitam. 


11. Hirimata” ca duJJvam niccam sucigavesina, 245 
alnenapagabbhena" suddhajJnvena passata. 


12. Yo panamatipateti musavadam ca bhasatl, 246 
loke adinnam adiyati paradaram ca gacchati. 


13. Suramerayapanam ca yo naro anuyuñJatl, 247 
idheva poso' lokasmim mulam khanati” attano. 


14. Evambho purisa Janah1 papadhamma asaññata, 248 
ma tam lobho adhammo ca ciram dukkhaya randhayum. 


15. Dadati° ve yatha saddham yatha pasadanam Jano, 249 
tattha ve manku yo hoti” paresam panabhoJane, 
na so diva va rattim va samadhim adhigacchatl. 


16. Yassa cetam samucchinnam mulaghaccam samuhatam, 25O 
sa ve điva va rattim va samadhim adhigacchati. 


17. Natthi ragasamo aggI natthi dosasamo gaho, 251 
natthi mohasamam Jalam natth1 tanhasama nadI. 


18. Sudassam vaJJjamaññesam attano pana duddasam, 252 
paresam hi so vajJJjani opunati? yatha bhũsam,? 
attano pana chadeti kalim ˆva kitava satho. 


10. ParavaJJanupassIssa niccam ujj]hanasaññino, 253 
asava tassa vaddhanti ara so asavakkhaya. 


! ahirkena - PTS. ° đadanti - PTS. 


? hirimatä - PTS. “tattha yo manku bhavati - Ma, PTS; 
3 alinen° appagabbhena - PTS. tattha yo mankuto hoti - Sya. 
*jđheva-m-eso - PTS. ở opunäti - Ma, Syä, PTS. 

Ÿ khanati - PTS. ° bhusam - Ma, Syã, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú Phẩm Vếẽt Nhơ 


[243] o9. Vô minh là vết nhơ tối thượng, nhơ nhuốc hơn các vết nhơ kia. 
Này các tỳ khưu, hãy dứt bỏ vết nhơ ấy, hãy trở thành người không có vết 
nhơ. 


[244] 10. Sự sinh sống bởi kẻ không biết hổ thẹn, trơ tráo như loài qua, 
nói xấu sau lưng, khoác lác, xấc xược, nhơ nhuốc là cách sống dễ dàng. 


[245] 11. Và (sự sinh sống) bởi người có sự hổ thẹn, thường xuyên tâm 
cầu sự trong sạch, không cố chấp, không xấc xược, có sự nuôi mạng trong 
sạch, hiểu biết là cách sống khó khăn. 


[246 ] 12. Kẻ nào giết hại sanh mạng, và nói lời dối trá, lấy vật không được 
cho ở thế gian, và đi đến với vợ của người khác, ... 


[247] 13. ... và người nam nào đam mê việc uống rượu và chất lên men, kẻ 
ấy đào bới gốc rễ của chính mình ở thế gian, ngay tại nơi này. 


[248] 14. Này nam nhân, như vậy ngươi hãy biết rằng các ác pháp là 
không kiềm chế được, chớ để tham lam và phi pháp đẩy đưa ngươi đến sự 
khổ đau lâu dài. 


[249 ] 15. Quả vậy, người ta bố thí tùy theo đức tin, tùy theo sự tín thành, 
tại đó kẻ nào bất mãn về thức ăn nước uống của những người khác (bố thí), 
kẻ ấy không chứng được định vào ban ngày hoặc ban đêm. 


[250] 16. Tuy nhiên, đối với vị nào có điều này đã được cắt đứt, gốc rễ đã 
được tiêu diệt, đã được bứng lên, vị ấy quả nhiên chứng được định vào ban 
ngày hoặc ban đêm. 


[251] 17. Không có lửa nào sánh bằng tham, không có sự kìm kẹp nào 
sánh bằng sân, không có màng lưới nào sánh bằng si, không có dòng sông 
nào sánh bằng tham ái. 


[252] 18. Lõi của những người khác dễ thấy, trái lại của mình khó thấy. 
Kẻ ấy sàng lọc các lõi của chính những người khác như là sàng lọc hạt lúa 
(lẫn trong gạo), trái lại che giấu (lõi) của mình như là kẻ bãy chim che giấu 
thân hình. 


[253] 1o. Đối với kẻ tìm tòi lõi của người khác, thường xuyên có ý tưởng 
phê phán, các lậu hoặc của kẻ ấy tăng trưởng, kẻ ấy cách xa sự diệt trừ các lậu 
hoặc. 
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2o. Akãse ca padam natthi samano natthi bahire, ' 254 
papañcabhirata paJa nippapañca tathagata. 


21. Akase ca padam natthi samano natthi bahire,! 255 
sankhara sassata natthi natthi buddhanam 1ñJitam. 


Malavaggo atthãrasamo. 


1o. DHAMMATTHAVAGGO 


1... Na tena hoti dhammattho yenattham sahasaˆ naye, 256 
yo ca attham anatthañca ubho niccheyya pandito. 


2. Asahasena dhammena samena nayatI pare, 257 
dhammassa gutto medhavIi dhammattho 'ti pavuccat1. 


3. Na tena pandito hoti yavata bahu bhasati, 258 
khemi averI abhayo pandito 'ti pavuccati. 


4. Na tavata đhammadharo yavata bahu bhasatl, 259 
yo ca appampI sutvana dhammam kayena passati, 
sa ve dhammadharo hoti yo dhammam nappamaJJatl. 


5. Na tena thero hoti yenassa palitam' siro, 260 
paripakko vayo tassa moghajJinno ti vuccati. 


' bahiro - Sya, PTS. *thero so hoti - Ma. 
° sahasã - Ma. *phalitam - PTS. 


88 


Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú Phẩm Công Minh 


[254] 2o. Không có vết chân (lưu lại) ở không trung, không có Sa-môn ở 
bên ngoài (Giáo Pháp), người đời thích thú các pháp chướng ngại, các đức 
Như Lai không còn các pháp chướng ngại. 


[255] 21. Không có vết chân (lưu lại) ở không trung, không có Sa-môn ở 
bên ngoài (Giáo Pháp), các hành trường tồn là không có, chư Phật không có 
sự dao động. 


Phẩm Vết Nhơ là thứ mười tám. 


19. PHẨM CÔNG MINH 


[256] 1. Kẻ phân xử sự việc theo lối áp đặt, như thế không có công minh. 
Còn bậc sáng suốt là người có thể xác định cả hai: sự việc đúng và không 
đúng. 


[257] 2. Người phân xử những kẻ khác không theo lối áp đặt, đúng pháp, 
công bằng, được bảo vệ bởi pháp, thông minh, được gọi là “công minh.” 


[258] 3. Dầu cho nói nhiều, không vì thế trở thành sáng suốt. Người có sự 
điềm tĩnh, không thù hận, không lo sợ, được gọi là “sáng suốt." 


[259] 4. Dầu cho nói nhiều, không vì thế là người nắm giữ Giáo Pháp. 
Nhưng vị nào đầu chỉ nghe chút ít mà nhìn thấy Giáo Pháp bằng thân, thật 
vậy vị ấy là người nắm giữ Giáo Pháp, là người không xao lãng Giáo Pháp. 


[2ó6o] 5. Mặc đầu đầu của vị ấy bạc tóc, không vì thế trở thành trưởng lão. 
VỊ có tuổi thọ đã được chín muồi ấy được gọi là “già vô vị." 
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6. Yamhi saccam ca dhammo ca ahimsa samyamo' damo, 261 
sa ve vantamalo dhrro thero 1ti” pavuccatl. 


7. Na vakkaranamattena vannapokkharataya va, 262 
sadhurupo naro hoti 1ssukI maccharI satho. 


8. Yassa ce tam samucchinnam mulaghaccam samuhatam, 263 
sa vantadoso medhavI sadhurupo ti vuccati. 


9... Na mundakena samano abbato alikam bhanam, 264 
1cchalobhasamapanno samano kim bhavissati. 


10. Yo ca sameti papani anum thulan1 sabbaso, 265 
samitatta hi papanam samano tỉ pavuccat1. 


11. Na tena bhikkhu hoti yavata bhikkhate pare, 266 
vissam dhammam samadaya bhikkhu hoti na tavata. 


12. Yo 'dha puññañca papañca bahetva brahmacarlyava, 267 
sankhaya loke carati sa ve bhikkhu ti vuccatI. 


13. Ña monena muní hoti mulharupo aviddasu, 268 
yo ca tulam va paggayha varamadaya pandito. 


' saññamo - PTS. * cetam - Ma, Syã, PTS. 
ˆ so thero tỉ - Sy; thero ti - PTS. *munl - Ma, PTS. 
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[261] 6. Sự chân thật, sự đúng đắn, việc không hãm hại, việc chế ngự, việc 
rèn luyện có ở vị nào, vị ấy quả thật là bậc sáng trí, có ô nhiễm đã được tẩy 
trừ, được gọi là “trưởng lão. 


[262] 7. Không phải chỉ do việc nói năng hay trạng thái xinh đẹp của dáng 
vóc mà người trở thành mẫu mực (trong khi) là người có sự ganh ty, bỏn xẻn, 
xảo trá. 


[263] 8. Tuy nhiên, đối với vị nào điều ấy đã được cắt đứt, gốc rễ đã được 
tiêu diệt, đã được bứng lên, vị ấy, có tật xấu đã được tẩy trừ, thông minh, 
được gọi là “mẫu mực.” 


[264] o. Không phải do đầu cạo trọc mà trở thành Sa-môn nếu là kẻ 
không có sự hành trì, kẻ nói lời giả dối. Làm sao kẻ có sự ham muốn và tham 
lam sẽ trở thành Sa-môn được? 


[265] 1o. Còn người nào lắng dịu các điều ác lớn nhỏ về mọi mặt, chính 
do trạng thái đã lắng dịu đối với các điều ác mà được gọi là “Sa-môn.” 


[266] 11. Cho đầu đi khất thực nơi những kẻ khác, không vì thế trở thành 
tỳ khưu. Người chấp nhận pháp thế tục, do vậy mà không trở thành tỳ khưu. 


[267] 12. Ở đây, người nào đã lìa khỏi việc phước thiện và điều ác xấu, có 
thực hành Phạm hạnh, sống ở đời với sự hiểu biết, thật vậy người ấy được gọi 
là “tỳ khưu.” 


[268] 13. Kẻ có dáng vẻ khờ khạo, ngu đốt, đầu với trạng thái im lặng 
cũng không trở thành bậc hiền trí. Nhưng người nào, tựa như người nắm lấy 
cái cân, chọn lấy điều cao quý là người sáng suốt. 
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14. Papan1 parIvaJJetI sa munI' tena so munI, 
yo munati ubho loke mun1” tena pavuccatl. 


15. Na tena arIyo hoti yena panaml himsatl, 
ahimsa sabbapananam ariyo t1 pavuccatl. 


16. Na silabbatamattena bahusaccena va pana,) 


MMaggauaggo 


atha va samadhilabhena vivicca sayanena va. 


17. Phusami nekkhammasukham aputhuJJanasevitam, 
bhikkhu vissasamapadli appatto asavakkhayam. 


Dhammatthavaggo ekũnavIsatimo. 


2o. MAGGAVAGGO 


1. Magganatthangiko settho saccanam caturo p 
virago settho dhammanam dvipadanam ca! 


ada, 
cakkhuma. 


2. Eso va? maggo natthañño dassanassa visuddhiya, 
etam hi tumhe patipaJJatha marassetam pamohanam. 


3. Etam hi tumhe patipanna dukkhassantam karissatha, 
akkhato ve° maya maggo aññaya sallasanthanam.” 


' muni - Sya. 
“ munl - PTS. 
3 puna - PTS. 
* đipadanañca - PTS. 
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*es eva - Ma, PTS. 
° akkhäto vo - Ma. 
sallakantanam - Ma; 


sallasatthanam - Syã. 


269 


270 


271 


32/2) 


273 


274 


275 


Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú Phẩm Đạo Lộ 


[269] 14. Người lánh xa hăn các điều ác, người ấy là bậc hiền trí, do việc 
ấy người ấy trở thành bậc hiền trí. Người nào hiểu rõ cả hai thế giới (nội tâm 
và ngoại cảnh), do việc ấy được gọi là hiền trí. 


[27o] 15. Kẻ hãm hại các sinh mạng, vì thế không phải là thánh thiện. Do 
việc không hãm hại tất cả các sinh mạng, được gọi là “thánh thiện." 


[271] 16. Không phải chỉ do giới hạnh và việc hành trì, hay do sự học 
nhiều, hoặc do việc đạt được thiền định, hay do sự nằm ngủ đơn độc, ... 


[272] 17. ... (mà nghĩ rằng): “Ta chạm đến sự an lạc của xuất ly mà những 
kẻ phàm phu không được hưởng, vị tỳ khưu không thể đạt đến sự tự tin khi 
chưa đạt được sự diệt trừ các lậu hoặc. 


Phẩm Công Minh là thứ mười chín. 


2o. PHẨM ĐẠO LỘ 


[273] 1. Trong số các đạo lộ, (đạo lộ) Tám Chi Phần là tối cao. Trong số 
các chân lý, bốn Lời Nói (là tối cao). Trong số các pháp, không luyến ái là tối 
cao. Và trong số các loài hai chân, bậc Hữu Nhãn (đức Như Lai là tối cao). 


[274] 2. Chính cái này là đạo lộ, không có cái (đạo lộ) khác, đưa đến sự 
thanh tịnh của nhận thức. Vì thế, các ngươi hãy thực hành đạo lộ này, đạo lộ 
này là sự mê mờ đối với Ma Vương. 


[275] 3. Bởi vì khi đã thực hành đạo lộ này, các ngươi sẽ làm chấm dứt 
khổ đau. Đạo lộ quả thật đã được thuyết giảng bởi Ta, sau khi biết được cách 
nhổ bỏ mũi tên. 
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Khuddakanikaue - Dhammnapadapali Maggauaggo 


4. Tumhehi kiccam atappam akkhataro tathagata, 276 
patipanna pamokkhanti Jjhayino marabandhana. 


5. Sabbe sankhara anIcca ti yada paññaya passatl, 277 
atha nibbindati' dukkhe esa maggo visuddhiya. 


6. Sabbe sankhara dukkha "ti yada paññaya passatl, 278 
atha nibbindati' dukkhe esa maggo visuddhiya. 


7... Sabbe dhamma anatta ti yada paññaya passati, 270 
atha nibbindati' dukkhe esa maggo visuddhiya. 


8. Utthanakalamhi anutthahano 28o 
vuva balI alasiyam upeto, 
samsannasankappamano kusIto 
paññaya maggam alaso na vindati. 


9. Vacanurakkhi manasa susamvuto 281 
kayena ca akusalam na kayIra, 
ete tayo kammapathe visodhaye 
aradhaye magsgam Isippaveditam. 


10. Yoga ve Jayati” bhur†T' ayoga bhurisankhayo, 282 
etam dvedha patham ñatva bhavaya vibhavaya ca, 
tathattanam niveseyya yatha bhurr' pavaddhati. 


' nbbindati - PTS. “jayati - Ma, Syã. *bhũri - PTS. 
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[276] 4. Các ngươi phải thể hiện sự nhiệt tâm, các đấng Như Lai (chỉ) là 
bậc thuyết giảng. Những người đã thực hành (đạo lộ), chứng thiền, sẽ thoát 
khỏi sự trói buộc của Ma Vương. 


[277] 5. Khi nhận thức bằng trí tuệ rằng: “Tất cả các pháp hữu vi là vô 
thường' thì nhàm chán khổ đau, đây là con đường đưa đến sự thanh tịnh. 


[278] 6. Khi nhận thức bằng trí tuệ rằng: “Tất cả các pháp hữu vi là khổ 
đau” thì nhàm chán khổ đau, đây là con đường đưa đến sự thanh tịnh. 


[27o] 7. Khi nhận thức bằng trí tuệ rằng: “Tất cả các pháp là vô ngã” thì 
nhàm chán khổ đau, đây là con đường đưa đến sự thanh tịnh. 


[28o] 8. Trong khi không nỗ lực vào thời điểm cần nỗ lực, 
người trẻ tuổi, có sức mạnh, buông xuôi theo sự lười biếng, 
với suy tư và tâm ý bị trì trệ, biếng nhác, 

kẻ lười biếng không tìm thấy đạo lộ bằng trí tuệ. 


[281] o. Người có sự gìn giữ lời nói, đã khéo thu thúc về tâm, 
không nên làm việc bất thiện bằng thân, 

nên làm trong sạch ba đường lối tạo nghiệp này, 

nên thành đạt đạo lộ đã được tuyên thuyết bởi các bậc Ẩn Sĩ. 


[282] 1o. Đúng vậy, do sự tu luyện (về thiền) trí tuệ được phát sanh, do sự 
không tu luyện (về thiền) có sự tiêu hoại của trí tuệ. Sau khi biết được con 
đường hai lối này đưa đến hiện hữu và đưa đến không hiện hữu, nên rèn 
luyện bản thân sao cho trí tuệ tăng trưởng. 
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Khuddakamikque - Dhammnapadapali Pakimmakquaggo 


11. Vanam chindatha ma rukkham vanato JayatI bhayam, 283 
chetva vanañca! vanathañca nibbana hotha bhikkhavo. 


12. Yavam” vanatho na chiJjati anumatto 'pi narassa nãrisu, 284 
patibaddhamano va tava so vaccho khirapako va matar1. 


13. Ucchinda sinehamattano kumudam saradikam 'va panina, 285 
santimaggameva bruhaya nibbanam sugatena desitam. 


14. Idha vassam vasissamI idha hemantagimhisu, 286 
1tI balo vicinteti antarayam na buJJhatI. 


15. Tam puttapasusammattam byasattamanasam naram, 287 
suttam gamam mahogho 'va maccu adaya gacchati. 


16. Na santi putta tanaya na pita nap1 bandhava, 288 
antakenadhipannassa natthi ñatisu' tanata. 


17. Etamatthavasam ñatva pandito silasamvuto, 28o 
nibbanagamanam magsam khippameva visodhaye. 


Magsavaggo vIsatimo. 


21. PAKINNAKAVAGGO 


1... Matta sukhapariccaga passe ce vipulam sukham, 290 
caJe mattasukham dhIro sampassam vIipulam sukham. 


2. Paradukkhupadanena' attano” sukhamIicchatl, 201 
Verasamsaggasamsattho vera so na parImuccati. 


' vanam - PTS. *ñatIsu - Ma, Syã, PTS. 
° vava hi - Ma, PTS; * paradukkhupadhanena - PTS. 
yãvam hi - Sya. ”yo attano - Sya, PTS. 


96 


Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú Phẩm Lĩnh Tỉnh 


[283] 11. Các ngươi hãy đốn rừng (ô nhiễm), chớ đốn cây cối. Sợ hãi được 
sanh ra từ rừng (ô nhiễm). Này các tỳ khưu, sau khi đốn rừng và lùm bụi (ô 
nhiễm), hãy trở thành những người không còn rừng (ô nhiễm). 


[284] 12. Cho đến khi nào dục vọng của người nam đối với các người nữ, 
đầu là nhỏ nhoi, còn chưa được chặt đứt, cho đến khi ấy người nam ấy vẫn 
còn có tâm bị trói buộc, ví như con bê bú sữa ở bò mẹ. 


[285] 13. Hãy cắt đứt lòng yêu thương đối với bản thân, ví như dùng bàn 
tay (ngắt đi) hoa súng trắng của mùa thu. Hãy phát triển chính Đạo Lộ 
Thanh Tịnh, Niết Bàn, đã được thuyết giảng bởi đấng Thiện Thệ. 


[286] 14. “Ta sẽ sống ở đây vào mùa mưa, ở đây vào mùa lạnh và mùa 
nóng, kẻ ngu suy nghĩ như thế, không giác ngộ được nỗi nguy hiểm. 


[287] 15. Thần chết nắm lấy và mang đi người nam ấy, kẻ đã bị say đắm 
đối với con cái và gia súc ấy, có tâm ý bị quyến luyến, ví như cơn lũ lớn chộp 
lấy và cuốn đi ngôi làng đã ngủ say. 


[288] 16. Không phải những người con đem lại sự bảo vệ, không phải 
người cha, cũng không phải các quyến thuộc. Đối với người đã bị chế ngự bởi 
cái chết, không có sự bảo vệ ở các thân quyến. 


[28o] 17. Sau khi biết được tác động của việc này, bậc sáng suốt, đã thu 
thúc ở giới, nên làm trong sạch đạo lộ đưa đến Niết Bàn thật nhanh chóng. 


Phẩm Đạo Lộ là thứ hai mươi. 


21. PHẨM LINH TINH 


[2oo] 1. Nếu do việc dứt bỏ hạnh phúc nhỏ nhoi có thể nhìn thấy hạnh 
phúc lớn lao, người sáng trí nên từ bỏ hạnh phúc nhỏ nhoi trong khi nhận 
thức được hạnh phúc lớn lao. 


[291] 2. Kẻ mong muốn hạnh phúc cho bản thân bằng việc gây ra khổ đau 
cho người khác, kẻ ấy, bị vướng mắc trong sự ràng buộc của hận thù, không 
thoát ra khỏi hận thù. 
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Khuddakamikque - Dhammnapadapali Pakmmakquaggo 


3. Yam hi kiecam tadapaviddham' akieccam pana kaylratl, 202 
unnalanam” pamattanam tesam vaddhanti asava. 


4. Yesañca susamaraddha niccam kayagata satl, 293 
akiccam te na sevanti kicce sataccakarino, 
satanam sampaJananam attham gacchanti asava. 


5. _ Mataram pitaram hantva raJano dve ca khattiye, 294 
rattham sanucaram hantva anIgho yati brahmano. 


6. Mataram pitaram hantva raJano dve ca sottiye,) 205 
veyyagghapañcamam hantva anigho yati brahmano. 


7... Suppabuddham pabujJjhanti sada gotamasavaka, 2096 
yesam diva ca ratto ca niceam buddhagata sat. 


8.. Suppabuddham pabujJJhanti sada gotamasavaka, 207 
yesam diva ca ratto ca niccam dhammagata satl. 


9. Suppabuddham pabujJjhanti sada gotamasavaka, 2o8 
yesam diva ca ratto ca niceam sanghagata satI. 


10. Suppabuddham pabuJJhanti sada gotamasavaka, 209 
yesam diva ca ratto ca niecam kayagata sat. 


11. Suppabuddham pabuJJhanti sada gotamasavaka, 30O 
yesam diva ca ratto ca ahimsaya rato mano. 


' adapaviddham - Ma, PTS. 
“unna]ãnam - Ma, Syã, PTS. 3 sotthiye - Ma, Syã, PTS. 
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[292] 3. Bởi vì việc cần làm thì bị bỏ qua, trái lại việc không cần làm lại 
được làm, các lậu hoặc của những kẻ cao ngạo, bị xao lãng ấy tăng trưởng. 


[293] 4. Còn đối với những vị nào khéo nỗ lực, thường xuyên có niệm 
hướng đến thân, các vị ấy không phụng sự việc không cần làm, có sự thực 
hiện đều đặn các việc cần làm. Đối với những vị có niệm, có sự nhận biết rõ, 
các lậu hoặc đi đến tiêu diệt. 


[294] 5. Sau khi giết mẹ và cha, và hai vị vua dòng Sát-đế-ly, sau khi tiêu 
diệt vương quốc cùng quan lại tùy tùng, vị Bà-la-môn ra đi không phiền 
muộn. 


[295] 6. Sau khi giết mẹ và cha, và hai vị vua dòng Bà-la-môn, sau khi tiêu 
diệt con cọp là thứ năm, vị Bà-la-môn ra đi không phiền muộn. 


[2o6] 7. Các đệ tử của đức Gotama luôn luôn tỉnh thức một cách tỉnh thức 
tốt đẹp, niệm của các vị này ngày và đêm thường xuyên hướng đến đức Phật. 


[2o7] 8. Các đệ tử của đức Gotama luôn luôn tỉnh thức một cách tỉnh thức 
tốt đẹp, niệm của các vị này ngày và đêm thường xuyên hướng đến Giáo 
Pháp. 


[2o8] o. Các đệ tử của đức Gotama luôn luôn tỉnh thức một cách tỉnh thức 
tốt đẹp, niệm của các vị này ngày và đêm thường xuyên hướng đến Tăng 
Chúng. 


[2oo] 1o. Các đệ tử của đức Gotama luôn luôn tỉnh thức một cách tỉnh 
thức tốt đẹp, niệm của các vị này ngày và đêm thường xuyên hướng đến thân. 


[aoo] 11. Các đệ tử của đức Gotama luôn luôn tỉnh thức một cách tỉnh 
thức tốt đẹp, tâm của các vị này ngày và đêm thường xuyên vui thích về việc 
không hãm hại. 
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Khuddakanikque - Dhamrmnapadapali NiraUauaggo 


12. Suppabuddham pabuJJhanti sada gotamasavaka, 301 
yesam diva ca ratto ca bhavanaya rato mano. 


13. DuppabbajJjam durabhiramam duravasa ghara dukha, 302 
dukkho 'samanasamvaso dukkhanupatitaddhagu, 
tasma na caddhagu siya dukkhanupatito' siya. 


14. Saddho silena sampanno yasobhogasamappIto, 303 
yam yam padesam bhaJati tattha tattheva pujïto. 


15. Dure santo pakasanti” himavanto va pabbato, 304 
asantettha na dissanti rattim khitta yatha sara. 


16. Ekasanam ekaseyyam eko caramatandito, 305 
eko damayamattanam vanante ramIto siya. 


Pakinnakavaggo ekavIsatimo. 


22. NIRAYAVAGGO 


1... AbhutavadlI nirayam upeti yo vapi katva na karomTti caha,! 306 
ubho pi te pecca sama bhavanti nihnakamma manuJa parattha. 


' na ca dukkhãanupatito - Ma, Syä, PTS. * rattikhittã - Sya, PTS. 
” pakãsenti - Ma, Syä, PTS. * na karomi caha - Ma, PTS. 
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[301] 12. Các đệ tử của đức Gotama luôn luôn tỉnh thức một cách tỉnh 
thức tốt đẹp, tâm của các vị này ngày và đêm thường xuyên vui thích về việc 
tu tập (tham thiền). 


[3o2] 13. Việc xuất gia là khó, sự thích thú là khó, cuộc đời tại gia có việc 
cư ngụ khó khăn là khổ, sống chung với kẻ không tương đồng là khổ, kẻ lữ 
hành (ở luân hồi) bị rơi vào khổ đau; do đó không nên là kẻ lữ hành (ở luân 
hồi), không nên bị rơi vào khổ đau. 


[3o3] 14. Người có đức tin, đầy đủ về giới, đạt được danh vọng và của cải, 
giao thiệp bất cứ địa phương nào đều được tôn vinh tại chính mỗi một nơi ấy. 


[304] 15. Những người tốt tỏa sáng ở nơi xa, ví như núi Hi-mã-lạp. 
Những kẻ xấu ở đây (vẫn) không được nhìn thấy, giống như những mũi tên 
được bắn ra vào ban đêm. 


[3o5] 16. Ngồi một mình, nằm một mình, đi một mình, không lười biếng, 
một mình, trong khi thuần hóa bản thân, nên thích thú ở cuối khu rừng. 


Phẩm Lĩnh Tỉnh là thứ hai mươi mốt. 


22. PHẨM ĐỊA NGỤC 
[3o6] 1. Kẻ có lời nói không thật đi đến địa ngục, hoặc thậm chí người 


nào, sau khi làm, đã nói là: “Tôi không làm;” cả hai hạng người có nghiệp hạ 
liệt ấy, sau khi chết, là giống như nhau ở cảnh giới khác. 
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2. Kasavakantha bahavo papadhamma asaññata, 307 
papa papehi kammehi nirayam te upapaJJare. 


3. Seyyo ayogulo bhutto tatto aggisikhuũpamo, 308 
yañce bhuñJeyya dussrlo ratthapindam asaññato. 


4. Cattari thananl naro pamatto 309 
apaJJati paradarupasevi, 
apuññalabham na nikãmaseyyam 
nindam tatiyam nirayam catuttham. 


5. _ Apuññalabho ca gatI ca papIka 310 
bhitassa bhItaya ratI ca thokika, 
raja ca dandam garukam paneti 
tasma naro paradaram na seve. 


6. Kuso yatha dugsahito hatthamevanukantatl, 311 
samaññam dupparamattham nirayayupakaddhati. 


7. Yam kiãci sithilam' kammam samkilittham ca yam vatam, 312 
sankassaram brahmaecariyam na tam hoti mahapphalam. 


8. Kaylira ce” kayirathenam da|lhamenam parakkame, 313 
sithilo' hi parTbbaJo bhiyyo akirate raJam. 


9. Akatam dukkatam seyyo paccha tapati dukkatam, 314 
katam ca sukatam seyyo yam katva nanutappaHi. 


' sathilam - PTS. “kayirañce - Syã, PTS. 3 sathilo - PTS. 
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[a3o7] 2. Có nhiều kẻ, cổ quấn y casa, (hành) theo pháp ác, không tự chế 
ngự, những kẻ xấu xa ấy, do các nghiệp ác, bị sanh vào địa ngục. 


[3o8] 3. Hòn sắt, bị cháy rực tựa như ngọn lửa được ăn vào là tốt hơn so 
với kẻ có giới tồi, không tự chế ngự, ăn đồ ăn khất thực của xứ sở. 


[3oo] 4. Nam nhân phóng dật quyến rũ vợ người khác gánh chịu bốn 
trường hợp: nhận lãnh điều vô phước, ngủ không thoải mái, sự chê trách là 
thứ ba, địa ngục là thứ tư. 


[310 ] 5. Sự nhận lãnh điều vô phước và cảnh giới tái sanh xấu xa, 

sự vul thích của người nam bị hoảng sợ với người nữ bị hoảng sợ là ít ỏ1, 
và đức vua áp dụng hành phạt nặng nề; 

vì thế nam nhân không nên ve vẫn vợ người khác. 


[311] 6. Giống như cọng cỏ kusa được nắm vụng về cắt đứt bàn tay (cầm 
nó). Cũng vậy, đời Sa-môn được duy trì cẩu thả kéo lôi (kẻ ấy) vào địa ngục. 


[312] 7. Bất cứ hành động nào bị chểnh mảng, bất cứ hành trì nào bị 
nhiễm ô, (bất cứ) phạm hạnh (nào) bị ngờ vực, (các) việc ấy là không có quả 
báu lớn. 


[313] 8. Nếu cần phải làm (điều gì) thì nên làm điều ấy, nên ra sức cho 
việc ấy một cách bền bỉ, bởi vì vị xuất gia bị chếnh mảng làm khuấy động bụi 
bẩn còn nhiều hơn. 


[314] o. Ác hạnh không làm thì tốt hơn, ác hạnh gây bực bội về sau này; 
còn thiện hạnh được làm thì tốt hơn, sau khi làm điều ấy không tiếc nuối. 
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10. Nagaram yathã paccantam guttam santarabahiram 
evam gopetha attanam khano vo' ma upaccaga, 
khanatita hi socanti nirayamhi samappIta. 


11. AlaJjitaye laJjanti laJJItaye na laJJare, 
micchaditthisamadana satta gacchanti duggatim. 


12. Abhaye bhayadassino bhaye cabhayadassino,? 
micchaditthisamadana satta gacchanti duggatim. 


13. AvaJJje vaJJamatino vaJJe cavaJJadassino,? 
micchaditthisamadana satta gacchanti duggatim. 


14. VaJJam ca vajJJato ñatva avaJJam ca avaJJato, 


sammaditthisamadana satta gacchanti suggatim. 


Nirayavaggo dväavIsatimo. 


23. NAGAVAGGO 


1... Aham nago va sangame capato patitam saram, 
ativakyam titikkhissam dussilo hi bahuJJano. 


2. Dantam nayanti samitim dantam raJabhiruhati, 
danto settho manussesu yo 'tivakyam titikkhati. 


3. Varamassatara danta ajanriya ca sindhava, 
kuñJara ca mahanaga attadanto tato varam. 


4. Na hi etehi yanehi gaccheyya agatam disam, 
yathattana sudantena danto dantena gacchatl. 


' ve - PTS. “ca abhayadassino - Syã. 
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D 315 


316 


317 


318 


319 


320 


321 


322 


323 


3 ca avajjadassino - Syã. 


Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú Phẩm Voi 


[315] 1o. Giống như thành trì có vùng ven được canh phòng trong ngoài, 
ngươi hãy gìn giữ bản thân như vậy. Chớ để thời khác trôi qua đối với ngươi, 
bởi vì những kẻ để thời khắc trôi qua than vấn khi bị đọa vào địa ngục. 


[316] 11. Xấu hổ về điều không đáng xấu hổ, không xấu hổ về điều đáng 
xấu hổ, các chúng sanh có sự nắm giữ tà kiến đi đến khổ cảnh. 


[317] 12. Thấy sợ hãi về điều không đáng sợ hãi, và thấy không sợ hãi về 
điều đáng sợ hãi, các chúng sanh có sự nắm giữ tà kiến đi đến khổ cảnh. 


[318] 13. Nghĩ là tội lõi về điều không tội lõi, và thấy không tội lõi về điều 
tội lõi, các chúng sanh có sự nắm giữ tà kiến đi đến khổ cảnh. 


[319] 14. Sau khi biết rằng tội lõi là tội lõi, và không tội lõi là không tội lõi, 
các chúng sanh có sự nắm giữ chánh kiến đi đến nhàn cảnh. 


Phẩm Địa Ngục là thứ hai mươi hai. 


23. PHẨM VOI 


[32o] 1. Ví như con voi ở chiến trường chịu đựng mũi tên bắn ra từ cây 
cung, Ta sẽ chịu đựng lời mắng nhiếc bởi vì kẻ ác giới là số đông. 


[321] 2. Người ta đưa (voi) đã được rèn luyện đến nơi tụ hội. Đức vua cối 
lên (voi) đã được rèn luyện. Người đã được rèn luyện chịu đựng lời mắng 
nhiếc là hạng nhất giữa đám người. 


[322] 3. Cao quý thay những con lừa đã được thuần hóa, những con ngựa 
Sindhu thuần chủng, và những con voi thuộc loài khổng tượng, người đã tự 
rèn luyện bản thân là cao quý hơn cả. 


[323] 4. Bởi vì chẳắng phải nhờ vào những cỗ xe ấy mà có thể đi đến nơi 
chưa đi đến (Niết Bàn), như là nhờ vào bản thân đã khéo được rèn luyện. Do 
nhờ đã được rèn luyện mà người đã được rèn luyện đi đến (Niết Bàn). 
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5. Dhanapalako' nama kuñJjaro katukappabhedano” dunnivarayo, 324 
baddho kabalam na bhuñJatI sumarati nagavanassa kuñJaro. 


6. Middhi yada hoti mahagghaso ca nidday1ta samparivattasay1, 325 
mahavaraho va nivapaputtho punappunam gabbhamupeti mando. 


7... Idam pure cittamaecarI carilkam 326 
yenicchakam yatthakamam yathasukham, 
tadajjaham niggahessamI yonIso 
hatthippabhinnam viya ankusaggaho. 


8. Appamadarata hotha sacittamanurakkhatha, 327 
dugza uddharathattanam panke sanno ˆva kuñJaro. 


9. Sace labhetha nipakam sahayam 328 
saddhim caram' sadhuviharidhiram, 
abhibhuyya sabbani parissayani 
careyya tenattamano satima. 


10. No ce labhetha nipakam sahayam 329 
saddhim caram' sadhuviharidhiram, 
raja va rattham vijitam pahaya 
eko care matangaraññe 'va nago. 


11. Ekassa caritam seyyo 330 
natthi bale sahayata, 
eko care na ca papanl kaylra 
appossukko matangaraññe va nago. 


12. Atthamhi Jatamhi sukha sahaya 331 
tutthI sukha ya 1taritarena, 
puññam sukham jIvitasankhayamhi 
sabbassa dukkhassa sukham pahanam. 


' đhanapälo - Ma. “katukabhedano - Ma. 3 saddhimearam - Syä, PTS. 
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[324l 5. Con voi tên Dhanapalaka có cơn phát dục khó kiềm chế. Bị trói 
buộc, nó không ăn miếng nào, con voi tưởng nhớ đến khu rừng của loài voi. 


[325] 6. Lúc biếng nhác và ăn nhiều, mê ngủ, nằm trăn trở, ví như con 
heo bự được nuôi bằng cám thừa, kẻ ngu sanh vào bào thai lượt này đến lượt 
khác. 


[326] 7. Trước kia tâm này đã suy nghĩ vẩn vơ 

đến nơi nào theo ước muốn, theo như ý thích, thuận theo khoái lạc, 
hôm nay ta sẽ khuất phục nó đúng theo đường lối, 

ví như viên quản tượng khống chế sự phá quấy của con voi. 


[327] 8. Các ngươi hãy thỏa thích việc không xao lãng, hãy phòng hộ tâm 
của mình, hãy nâng bản thân vượt khỏi chốn hiểm nghèo, ví như con voi bị 
sa vào vũng bùn (cố gắng đem thân ra khỏi bãi lầy). 


[328] o. Nếu có thể đạt được người bạn khôn ngoan, 
làm người đồng hành, có cách cư xử tốt đẹp, sáng trí, 
sau khi vượt qua mọi hiểm nạn 

nên đi với người ấy, hoan hỷ, có niệm. 


[329 | 1o. Nếu không thể đạt được người bạn khôn ngoan, 
làm người đồng hành, có cách cư xử tốt đẹp, sáng trí, 

ví như vị vua đã từ bỏ vương quốc thâu phục được, 

nên sống một mình như là voi Matanga ở trong rừng. 


[330] 11. Sống một mình là tốt hơn, 

không có tình bằng hữu ở kẻ ngu. 

Nên sống một mình và không nên làm các điều ác, 
ít ham muốn như là voi Matanga ở trong rừng. 


[331] 12. Khi có nhu cầu sanh khởi, bạn bè là hạnh phúc, 
hoan hỷ với bất cứ vật nào (có được) là hạnh phúc, 

vào lúc chấm dứt mạng sống, phước báu là hạnh phúc, 
từ bỏ mọi khổ đau là hạnh phúc. 
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13. Sukha matteyyata loke atho petteyyata sukha, 332 
sukha samaññata loke atho brahmaññata sukha. 


14. Sukham yava Jara silam sukha saddha patitthita, Mộ) 
sukho paññaya patilabho papanam akaranam sukham. 


Nagavagso tevIsatimo. 


24. TANHAVAGGO 


1... Manujassa pamattacarino tanha vaddhati maluva viya, 334 
so plavatI' hurahuram phalamiccham 'va vanasmim” vanaro. 


2. Yam esa sahati Jammi tanha loke visattika, 335 
soka tassa pavaddhanti abhivattham va biranam. 


3. Yo ce tam sahatI Jammim tanham loke duraccayam, 336 
soka tamha papatanti udabindu 'va pokkhara. 


4. Tam vo vadami bhaddam vo yavantettha samagata, s1? 
tanhaya mulam khanatha!? usirattho 'va biranam 
ma vo nalam" va soto va maro bhañJI punappunam. 


5. Yathapi mule anupaddave dal]he 338 
chinno pi rukkho punareva ruhatl, 
evampl tanhanusaye anuhate 
nibbattati dukkhamidam punappunam. 


6. Yassa chattimsati° sota manapassavana bhusa,” 339 
vaha” vahanti dudditthim sankappa raganissita. 


7. Savanti sabbadhi sota lata ubbhIJJa'° titthat, 340 
tañca disva latam Jatam mulam paññaya chindatha. 


' palavati - Syã, PTS. ° chattimsatl - Syã, PTS. 

? vanasmi - Ma, PTS. ”bhusã - Ma, Syã, PTS. 

3 cetam - Ma, PTS. * mahã - Ma, Syã. 

* khanatha - PTS. ? sabbadhi - Syã; sabbada - PTS. 
* nalam - Ma, Syäã, PTS. '°uppajja - Ma. 
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[332] 13. Ở đời, phụng dưỡng mẹ là hạnh phúc, phụng dưỡng cha là hạnh 
phúc. Ơ đời, phục vụ Sa-môn là hạnh phúc, phục vụ Bà-la-môn là hạnh phúc. 


[333] 14. Giới hạnh cho đến già là hạnh phúc. Niềm tin được thiết lập là 
hạnh phúc. Thành tựu trí tuệ là hạnh phúc. Không làm các điều ác là hạnh 
phúc. 


Phẩm Voi là thứ hai mươi ba. 


24. PHẨM THAM ÁI 


334] 1. Tham ái của kẻ sống xao lãng tăng trưởng giống như dây leo. Kẻ 
ấy lao từ kiếp sống này sang kiếp sống khác, ví như loài khi đang mong muốn 
trái cây trong rừng (chuyền từ cành cây này sang cành cây khác). 


[335] 2. Tham ái thấp hèn, sự vướng mắc vào thế gian, chế ngự kẻ nào, 
các sầu muộn của kẻ ấy tăng trưởng, ví như cỏ birana được trời mưa. 


[336] 3. Nếu ai chế ngự được tham ái thấp hèn ấy, điều khó dứt bỏ ở thế 
gian, các sầu muộn rời khỏi người ấy, ví như giọt nước lìa khỏi (lá) sen. 


[337] 4. Ta nói với các con điều này: -Mong sao điều tốt đẹp sẽ đến với 
hết thảy các con đã tụ hội tại đây. Các con hãy đào xới gốc rễ của tham ái, ví, 
như người có sự cần dùng rễ ngọt usira (đào xới) cỏ birana. Chớ để Ma 
Vương đốn ngã các con đợt này đến đợt khác, ví như dòng nước bẻ gãy cây cỏ 
sậy. 


[338] 5. Giống như khi bộ rễ vẫn chưa bị tổn hại và còn vững chắc, 
cội cây, mặc dầu đã bị đốn ngã, cũng vẫn đâm chồi trở lại, 

cũng như vậy, khi sự tiềm ẩn của tham ái chưa bị tận diệt, 

khổ đau này còn sanh lên đợt này này đến đợt khác. 


[339] 6. Người nào có ba mươi sáu dòng chảy' hướng đến sự hài lòng 
thích ý là mạnh mẽ, thì các suy tầm chiều theo luyến ái là luồng chuyển vận 
cuốn trôi kẻ có quan điểm sái quấy (ấy). 


[340] 7. Các dòng chảy trôi đi khắp mọi nơi, loại dây leo tồn tại sau khi 
đâm chồi. Và sau khi nhìn thấy loại dây leo ấy sanh ra, các ngươi hãy chặt đứt 
gốc rễ bằng trí tuệ. 


' Ba mươi sáu dòng chảy: nói đến sáu ái liên quan nội phần và sáu ái liên quan ngoại phần, ở 
vào ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai (DhA. iv, 48). 
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8. Saritani sinehitanI ca somanassani bhavanti Jantuno, 341 
te satasita sukhesino te ve Jatijarupaga nara. 


9. Tasinaya purakkhata pajJa parisappanti saso va badhro,' 342 
samyoJanasangasatta? dukkhamupenti punappunam ciraya. 


10. Tasinaya purakkhata paJa parisappanti saso 'va badhito,' 343 
tasma tasinam vinodaye bhikkhu akankhT' viragamattano. 


11. Yo nibbanatho vanadhimutto vanamutto vanameva dhavatl, 344 
tam puggalametha passatha mutto bandhanameva đhãvatL1. 


12. Na tam da]ham bandhanamahu dhira 345 
yadayasam daruJam babbaJañca,? 
sarattaratta manikundalesu 
puttesu đaresu ca ya apekha. 


13. Etam da|ham bandhanamahu dhrra 346 
oharinam sithilam duppamuñcam, 
etampl chetvana parTbbaJanti 
anapekkhino kamasukham pahaya. 


14. Ye ragarattanupatantI sotam 347 
sayam katam makkatako 'va Jalam, 
etampI chetvana vaJanti dhira 
anapekkhino sabbadukkham pahaya. 


15. Muñca pure muñca pacchato majJjhe muñca bhavassa pAragu, 348 
sabbattha vimuttamanaso na puna Jatijaram upehIsI. 


16. Vitakkapamathitassa Jantuno tibbaragassa subhanupassino, 349 
bhiyyo tanha pavaddhati esa kho da|ham karoti bandhanam. 


' bandhito - Ma. 

ˆ samyojanasangasattakã - Ma; saññojanasagasattä - Syã; saññojanasagasattakã - PTS. 
3 akankhanta - Ma; bhikkhu akañkham - Syã; bhikkhu äkamkha - PTS. 

* puggalam eva - Syã, PTS. Ÿ dãrujapabbajañca - Ma; dãrujam pabbajañca - Sya, PTS. 
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[341] 8. Các nỗi niềm yêu thương được tuôn trào và các tâm khoan khoái 
hiện hữu ở chúng sanh. Những kẻ ấy chiều theo lạc thú, tâm cầu sung sướng, 
thật vậy những kẻ ấy đi đến sanh và già. 


L342l o9. BỊ vây hãm bởi tham ái chúng sanh di chuyển loanh quanh, ví 
như con thỏ bị trói buộc bò vòng quanh. BỊ dính mắc bởi các sự trói buộc và 
quyến luyến, chúng đi đến khổ đau lượt này đến lượt khác trong thời gian lâu 
đài. 


[343] 10. Bị vây hãm bởi tham ái chúng sanh di chuyển loanh quanh, ví 
như con thỏ bị trói buộc bò vòng quanh. Vì thế, vị tỳ khưu có sự mong muốn 
xa lìa luyến ái cho bản thân nên tiêu diệt tham ái. 


L344] 11. Hãy đến nhìn xem cá nhân kẻ đứng bên ngoài rừng lại bị ám ảnh 
bởi rừng, đã được thoát ra khỏi rừng lại chạy vào trong rừng, đã được tự do 
lại chạy đến với sự giam cầm. 


[345] 12. Các bậc sáng trí đã nói rằng sự trói buộc làm bằng sắt, bằng gõ, 
và bằng dây gai là không chắc chắn. Sự mong muốn, bị luyến ái dính mắc ở 
các bông tai gắn ngọc ma-n1, ở những người con, và ở những người vợ, ... 


[346] 13. ... các bậc sáng trí đã nói rằng sự trói buộc này là chắc chắn, 
có sự trì xuống, dẻo dai, khó tháo gỡ. 

Sau khi cắt đứt luôn cả sự trói buộc này, các vị xuất gia, 

không có mong cầu, sau khi đã dứt bỏ khoái lạc của các dục. 


[3471 14. Những người nào, bị luyến ái dục tình, rơi theo dòng chảy, 
được tạo ra bởi bản thân, ví như con nhện rơi vào cái lưới do nó tạo ra. 
Sau khi cắt đứt luôn cả điều này, các vị ra đi, 

không có mong cầu, sau khi đã dút bỏ tất cả khổ đau. 


[348] 15. Hãy buông phía trước (quá khứ), hãy buông phía sau (vị la), 
hãy buông phần giữa (hiện tại), sau khi đã đi đến bờ kia của hiện hữu, có tâm 
đã được giải thoát về mọi phương diện, ngươi sẽ không đi đến sanh và già 
nữa. 


[349] 16. Tham ái gia tắng nhiều hơn nữa đối với kẻ bị suy tư khuấy động, 
có luyến ái mãnh liệt, thường xem xét về cái đẹp; kẻ ấy quả nhiên làm cho sự 
trói buộc trở nên bền chắc. 
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17. Vitakkũpasame ca yo rato asubham bhavayati' sada sato, 350 
esa kho vyantikahiti esa checchatiˆ marabandhanam. 


18. NItham gato asantasI vitatanho anangano, 351 
acchindï bhavasallanI antimo '*yam samussayo. 


19. VIitatanho anadano niruttipadakovido, 352 
akkharanam sannipatam Jañña pubbaparanf ca, 
Sa ve antimasarIro mahapañño mahapuriso 'ti vuccatl. 


2o. Sabbabhibhu sabbavidu hamasmi 353 
sabbesu dhammesu anupalitto, 
sabbañJaho tanhakkhaye vimutto 
sayam abhiññaya kamuddiseyyam. 


21. Sabbadanam dhammadanam Jinati 354 
sabbam rasam dhammaraso JinaH, 
sabbam ratim đhammaratIï JinatI 
tanhakkhayo sabbadukkham Jinati. 


22. Hananti bhoga dummedham no ve? paragavesino, 355 
bhogatanhaya dummedho hanti aññe va attana. 


23. Tinadosanli khettani ragadosa ayam paJa, 356 
tasma hi vitaragesu dinnam hoti mahapphalam. 


24. Tinadosanli khettani dosadosa ayam pa]a, 357 
tasma hi vitadosesu dinnam hoti mahapphalam. 


' bhãvayate - Ma; *acchidda - PTS. 
bhavayati - Sya, PTS. *pubbãparäni - Ma, PTS. 
°“ esacchecchati - Syã, PTS. ”no ca - Ma; no ce - Syã, PTS. 
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[350] 17. Còn người nào thích thú ở sự tịnh lặng của suy tư, tu tập về bất 
tịnh (đề mục tử thi), luôn luôn có niệm, người ấy quả nhiên sẽ làm chấm dứt 
(ái dục), người ấy sẽ cắt đứt sự trói buộc của Ma Vương. 


[351] 18. Người đã đạt đến sự hoàn thành, không sợ hãi, tham ái đã ha, 
không vết nhơ, đã cắt đứt những mũi tên của hiện hữu; thân này là cuối 
cùng. 


[352] 1o. Người có tham ái đã ha, không nắm giữ, thông thạo về từ ngữ, 
biết sự kết hợp của các mẫu tự và các thứ tự trước sau; vị ấy quả nhiên có xác 
thân cuối cùng, có đại trí tuệ, được gọi là “đại nhân.” 


[353] 2o. Ta là vị khuất phục tất cả, vị biết rõ tất cả, 
không bị nhiễm ô trong tất cả các pháp. 

Từ bỏ tất cả, được giải thoát trong sự diệt tận về tham ái, 
sau khi tự mình biết rõ, Ta có thể chỉ định ai (là thầy)? 


[354] 21. Bố thí pháp thắng mọi sự bố thí, 
hương vị của pháp thắng mọi hương vị, 

sự thích thú trong pháp thắng mọi sự thích thú, 
sự diệt trừ tham ái thắng mọi khổ đau. 


[355] 22. Các của cải giết hại kẻ ngu sĩ, nhưng không (giết hại) những vị 
tâm cầu đến bờ kia (Niết Bàn). Do tham đắm của cải, kẻ ngu sĩ giết hại bản 
thân ví như (giết hại) những người khác. 


[356] 23. Những thửa ruộng có các cỏ dại là khuyết điểm. Con người này 
có luyến ái là khuyết điểm. Chính vì điều ấy, vật đã được bố thí ở các vị đã xa 
lìa luyến ái là có quả báu lớn lao. 


[357] 24. Những thửa ruộng có các cỏ dại là khuyết điểm. Con người này 
có sân hận là khuyết điểm. Chính vì điều ấy, vật đã được bố thí ở các vị đã xa 
hìa sân hận là có quả báu lớn lao. 
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25. Tinadosanl khettani mohadosa ayam paJ, 358 
tasma hi vitamohesu dinnam hoti mahapphalam. 


26. TinadosanIi khettani icchadosa ayam paJa, 359 
tasma hi vigaticchesu dinnam hoti mahapphalam. 


Tanhävaggo catuvIsatimo. 


2s. BHIKKHUVAGGO 


1... Cakkhuna samvaro sadhu sadhu sotena samvaro, 360 
ghanena samvaro sadhu sadhu Jivhaya samvaro. 


2. Kayena samvaro sadhu sadhu vacaya samvaro, 361 
manasa samvaro sadhu sadhu sabbattha samvaro, 
sabbattha samvuto bhikkhu sabbadukkha pamuccati. 


3. Hatthasaññato padasaññato 362 
vacaya sañfñato saññatuttamo, 
aJjhattarato samahito 
eko santusito tamahu bhikkhum.' 


4. Yo mukhasaññato bhikkhu mantabham anuddhato, 363 
attham dhammam ca dipeti madhuram tassa bhasitam. 


5. Dhammaramo dhammarato đdhammam anuvicintayam, 364 
dhammam anussaram bhikkhu saddhamma na parThayatl. 


6. Salabham natimaññeyya naññesam pIhayam care, 365 
aññesam pihayam bhikkhu samadhim nadhigacchatHl. 


7... Appalabho 'pI ce bhikkhu salabham natimaññatl, 366 
tam ve deva pasamsanti suddhajJnvim atanditam. 


' bhikkhu - Syã. 
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[358] 25. Những thửa ruộng có các cỏ dại là khuyết điểm. Con người này 
có sĩ mê là khuyết điểm. Chính vì điều ấy, vật đã được bố thí ở các vị đã xa lìa 
s¡ mê là có quả báu lớn lao. 


[359] 26. Những thửa ruộng có các cỏ dại là khuyết điểm. Con người này 
có ước muốn là khuyết điểm. Chính vì điều ấy, vật đã được bố thí ở các vị đã 
xa lìa ước muốn là có quả báu lớn lao. 


Phẩm Tham Ái là thứ hai mươi bốn. 


25. PHẨM TỲ KHƯU 


[36o] 1. Tốt đẹp thay sự thu thúc ở mắt! Tốt đẹp thay sự thu thúc ở tai! 
Tốt đẹp thay sự thu thúc ở mũi! Tốt đẹp thay sự thu thúc ở lưỡi! 


[361] 2. Tốt đẹp thay sự thu thúc ở thân! Tốt đẹp thay sự thu thúc ở khẩu! 
Tốt đẹp thay sự thu thúc ở ý! Tốt đẹp thay sự thu thúc ở tất cả các nơi (mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân, khẩu, ý)! VỊ tỳ khưu thu thúc ở tất cả các nơi được thoát 
khỏi mọi khổ đau. 


[362] 3. Vị đã chế ngự bàn tay, đã chế ngự bàn chân, 
đã chế ngự lời nói, đã chế ngự bản thân, 

được thích thú ở nội tâm, định tĩnh, 

đơn độc, hài lòng, (người ta) đã gọi vị ấy là tỳ khưu. 


[363] 4. Vị tỳ khưu nào đã chế ngự miệng, có lời nói khôn khéo, không 
cao ngạo, làm sáng tỏ ý nghĩa và Giáo Pháp; lời nói của vị ấy là ngọt ngào. 


[364] 5. Có chỗ trú là Giáo Pháp, được vui thích với Giáo Pháp, suy nghĩ 
về Giáo Pháp, tùy niệm về Giáo Pháp, vị tỳ khưu không rời bỏ Chánh Pháp. 


[365] 6. Không nên khinh chê phần thọ lãnh của mình, không nên thể 
hiện sự thèm muốn (phần) của những người khác, trong khi thèm muốn 
(phần) của những người khác, vị tỳ khưu không đạt được định. 


[366] 7. Thậm chí nếu phần thọ lãnh là ít ỏi, vị tỳ khưu không nên khinh 
chê phần thọ lãnh của mình. Chư Thiên quả thật ca ngợi vị có sự nuôi mạng 
trong sạch, không lười biếng ấy. 
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8. Sabbaso namarupasmim yassa natthi mamayitam, 367 
asata ca na socati sa ve bhikkhu 'ti vuccati. 


9. MettaviharI yo bhikkhu pasanno buddhasasane, 368 
adhigacche padam santam sankharũpasamam sukham. 


10. Siñca bhikkhu Imam naävam sitta te lahumessati, 369 
chetva ragam ca dosam ca tato nibbanamehsi. 


11. Pañca chinde pañca Jahe pañca cuttari' bhavaye, 370 
pañcasangatigo bhikkhu oghatinno ti vuccatl. 


12. Jhaya bhikkhu ma ca pamado? Si 
ma te kamagune bhamassu cittam, 
ma lohagulam g1] pamatto 
ma kandi dukkhamidanti dayhamano. 


13. Natthi J]hanam apaññassa pañña natthi aJhayato, 372 
yamhi Jhanam ca pañña ca sa ve nibbanasantike. 


14. Suññagaram pavitthassa santacittassa bhikkhuno, 373 
amanusl rat hoti samma dhammam vipassato. 


15. Yato yato sammasati khandhanam udayabbayam,° 374 
labhati pIipamo]JJjam amatam tam viJanatam. 


16. Tatrayamadi bhavati Idha paññassa bhikkhuno, 1B 
Indriyagutti santutth1 patimokkhe ca samvaro. 


' uttari - Syã; vuttari - PTS. ` rat - Syã, PTS. 
” mã pãmado - Ma. *udayavyayam - PTS. *labhati - Ma, Syã, PTS. 
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[367] 8. VỊ nào không có việc chấp là “của ta” ở danh và sắc về mọi mặt, và 
không sầu muộn về những gì không có; thật vậy vị ấy được gọi là “tỳ khưu.' 


[368] o. Vị tỳ khưu trú tâm từ, tịnh tín lời dạy của đức Phật, có thể đạt 
đến vị thế an tịnh, sự vắng lặng của các hành, an lạc. 


[36o ] 1o. Này tỳ khưu, hãy tát cạn chiếc thuyền này. Được tát cạn, nó sẽ 
đi nhanh cho ngươi. Hãy chặt đút luyến ái và sân hận, nhờ đó ngươi sẽ đi đến 
Niết Bàn. 


[370] 11. Nên chặt đứt năm (năm sự ràng buộc ở phần dưới), nên từ bỏ 
năm (năm sự ràng buộc ở phần trên), nên tu tập hơn nữa về năm (quyền). Là 
người đã vượt qua năm sự dính líu (tham, sân, si, ngã mạn, tà kiến), vị tỳ 
khưu được gọi là “đã vượt qua (bốn) dòng nước lũ." 


[371] 12. Này tỳ khưu, hãy tham thiền, và chớ có xao lãng. 
Chớ để tâm của ngươi quanh quẩn ở các loại dục. 

Chớ bị xao lãng, có việc nuốt hòn sắt (ở địa ngục). 

Trong khi bị đốt nóng, chớ khóc than rằng: “Đây là khổ. 


[372] 13. Không có thiền đối với kẻ không có trí tuệ, không có trí tuệ đối 
với kẻ không thiền. Ở vị nào có thiền và trí tuệ, vị ấy quả nhiên ở gần Niết 
Bàn. 


[373] 14. Có sự thỏa thích không thuộc loài người cho vị tỳ khưu đã đi vào 
ngôi nhà trống vắng, có tâm an tịnh, đang minh sát pháp một cách đúng đắn. 


L374l 15. Mỗi một khi nắm bắt được sự sanh diệt của các uẩn, (vị ấy) đạt 
được hỷ và hân hoan; điều ấy, đối với các vị đang nhận thức, là Bất Tử. 


[375] 16. Tại nơi ấy, điều này là sự khởi đầu của vị tỳ khưu có trí tuệ trong 
Giáo Pháp này: sự phòng hộ các giác quan, sự tự biết đủ, và sự thu thúc trong 
giới bổn Pafimokkha. 


' Các chú thích ở trong ngoặc đơn được thêm vào căn cứ theo Chú Giải (DhA. iv, 108). 
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17. Mitte bhaJassu kalyane suddhajrve atandite, 376 
patisantharavuttyassa' acarakusalo siya, 
tato pamoJJjabahulo dukkhassantam karlssasi.” 


18. Vassika viya pupphani maddavanl pamuñcatl, 377 
evam ragam ca dosam ca vippamuñcetha bhikkhavo. 


19. Santakayo santavaco santava3 susamahito, 378 
vantalokamiso bhikkhu upasanto ˆti vuccati. 


2o. Attana codayattanam patimase ˆttamattana,! 379 
so attagutto satima sukham bhikkhu vihah1s1. 


21. Atta hi attano natho atta hi attano gatl, 38o 
tasma saññamayattanam° assam bhadram 'va vanTjJo. 


22. PamojJjabahulo bhikkhu pasanno buddhasasane, 381 
adhigacche padam santam sankharũpasamam sukham. 


23. Yo have daharo bhikkhu yuñJati° buddhasasane, 382 
so Imam” lokam pabhaseti abbha mutto 'va candima. 


Bhikkhuvagsgo pañcavIsatimo. 


26. BRAHMANAVAGGO 


1... Chinda sotam parakkamma kame panuda brahmana, 383 


sankharanam khayam ñatva akataññu 'si brahmana. 


2. Yada dvayesu dhammesu paragu hoti brahmano, 384 
athassa sabbe samyoga attham gacchanti Janato. 


' patisanthãravutt' assa - PTS.  samyamamattänam - Ma; 
ˆ karissati - Ma, Syã, PTS. saññama attänam - Syã. 
3 santamano - Syã. “ vuñjate - PTS. ”somam - Ma, PTS. 


* patmamsetha attanã - Ma; patimamsetamattanä - Syã; patimäse attam attana - PTS. 
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[376] 17. Hãy thân cận các bạn hữu tốt lành có sự nuôi mạng trong sạch, 
không lười biếng. Nên có thói quen tiếp rước hậu hỹ, nên khéo léo trong lối 
cư xử. Từ đó, có nhiều hân hoan, (vị ấy) sẽ làm chấm dứt khổ đau. 


[377] 18. Này các tỳ khưu, giống như cây hoa nhài rũ bỏ những bông hoa 
úa tàn, tương tự như thế các ngươi hãy buông bỏ luyến ái và sân hận. 


[378] 1o. VỊ tỳ khưu có thân an tịnh, có khẩu an tịnh, có sự an tịnh ở tâm, 
khéo được định tĩnh, có vật chất thế gian đã được tẩy trừ, được gọi là “bậc an 
tịnh. 


[37o] 2o. Hãy tự mình quở trách bản thân, hãy tự mình dò xét bản thân. 
Này tỳ khưu, ngươi đây được hộ trì bởi bản thân, có niệm, sẽ sống an lạc. 


[38o] 21. Chính ta là người chủ của ta, chính ta là nơi nương tựa của ta. 
Vì thế, hãy tự chế ngự bản thân, ví như người thương buôn chế ngự con ngựa 
hiền. 


[381] 22. VỊ tỳ khưu có nhiều sự hân hoan, tịnh tín lời dạy của đức Phật, 
có thể đạt đến vị thế an tịnh, sự vắng lặng của các hành, an lạc. 


[382] 23. Thật vậy, vị tỳ khưu trẻ tuổi, gắn bó vào lời dạy của đức Phật, vị 
ấy chiếu sáng thế gian này, ví như mặt trăng ra khỏi đám mây. 


Phẩm Tỳ Khưu là thứ hai mươi lắm. 


26. PHẨM BÀ-LA-MÔN 


[383] 1. Này Bà-la-môn, hãy cắt đứt dòng chảy (luân hồi), hãy nỗ lực, hãy 
xua đuổi các dục. Này Bà-la-môn, sau khi biết được sự hoại diệt của các 
hành, ngươi trở thành người biết được vô vi (Niết Bàn). 


[384] 2. Khi vị Bà-la-môn trở thành người đã đạt đến bờ kia về cả hai 
pháp,' trong lúc vị này đang nhận biết, tất cả các sự ràng buộc đối với vị này 
đi đến tiêu tan. 


' Về cả hai pháp: nói đến samathauipassana, chỉ tịnh và minh sát (DhA. iv, 140). 
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3. Yassa Daram aparam va paraparam na viJJatI, 
vitaddaram visamyuttam' tamaham brumi brahmanam. 

4. Jhayim virajamasInam katakieeam anasavam, 
uttamattham anuppattam tamaham brumi brahmanam. 

5. Diva tapati adicco rattim abhati candima, 
sannaddho khattiyo tapati Jhay1 tapati brahmano, 
atha sabbamahorattim buddho tapati teJasa. 

6. Bahitapapo 'tỉ brahmano samacariya samano ti vuccati, 
pabbajayattano° malam tasma pabbaJIto ˆti vuccati. 

7. Na brahmanassa pahareyya nassa muñcetha brahmano, 
dh1' brahmanassa hantaram tato dh† y' assa muñcat. 

8. Na brahmanassetadakiñci seyyo 
yada nisedho manaso piyehI, 
vato yato himsamano nivattati 
tato tato sammatimeva dukkham. 

9. Yassa kayena vacaya manasa natthi dukkatam, 
samvutam thi thanehi tamaham brumi brahmanam. 

10. Yamha dhammam vijaneyya sammasambuddhadesitam, 
sakkaccam tam namasseyya aggihuttam va brahmano. 

' visaññuttam - Syã, PTS. “ pabbajayam attano - Ma, Syä, PTS. 
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385 


386 


387 


388 


389 


390 


391 


392 
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[385] 3. Đối với vị nào, bờ này hoặc bờ kia, hoặc bờ này lẫn bờ kia đều 
không tìm thấy, đã xa lìa sầu khổ, không bị ràng buộc, Ta gọi vị ấy là Bà-la- 
môn. 


[386] 4. VỊ có thiền, không còn ô nhiễm, đã ngồi xuống (đơn độc ở khu 
rừng), đã làm xong phận sự, không còn lậu hoặc, đã đạt đến mục đích tối 
thượng, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


[387] 5. Mặt trời tỏa sáng ban ngày, mặt trăng chiếu sáng ban đêm, 
khoác áo giáp vị Sát-đế-Ìy tỏa sáng, có thiền vị Bà-la-môn tỏa sáng, 
còn đức Phật tỏa sáng hào quang trọn ngày đêm. 


[388] 6. Có điều ác đã được xa lánh được gọi là “Bà-la-môn,' có sở hành 
bình lặng được gọi là “Sa-môn.' VỊ đã dứt bỏ ô nhiễm của bản thân, vì thế 
được gọi là “bậc xuất gia.` 


[38o] 7. Không nên đánh đập vị Bà-la-môn, vị Bà-la-môn không nên bộc 
phát (sự giận dữ) đến kẻ đã đánh mình. Xấu hổ thay kẻ đánh đập vị Bà-la- 
môn, càng xấu hổ hơn cho vị bộc phát (sự giận dữ) đến kẻ đã đánh mình. 


[3oo] 8. Vị Bà-la-môn không có việc nào khác tốt hơn việc này, 
là lúc có sự đình chỉ của tâm đối với các vật đáng yêu. 

Chừng nào tâm ý hãm hại được dừng lại, 

chừng ấy khổ đau được thật sự yên lặng . 


[391] o. Đối với vị nào, không có việc làm quấy do thân, do khẩu, do ý, 
(và) đã được thu thúc ở ba nơi (thân khẩu ý), Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


[392] 1o. Do vị nào mà ta có thể hiểu biết Giáo Pháp đã được đấng Chánh 
Đăng Giác thuyết giảng, ta nên kính lẽ vị ấy một cách nghiêm trang, ví như 
người Bà-la-môn kính lễ ngọn lửa tế thần. 
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11. Na Jatahi na gottena' na Jacca hoti brahmano, 393 
yamhi saccañca dhammo ca so sucl so va” brahmano. 


12. Kim te Jatahi dummedha kim te aJinasatiya, 394 
abbhantaram te gahanam bahiram parimaJJas1. 


13. Pamsukuladharam Jantum kisam dhamanisanthatam, 395 
ekam vanasmim Jhayantam tamaham brũmi brahmanam. 


14. Na caham brahmanam brumi yoniJam mattisambhavam, 396 
bhovadT nama so hoti sace hoti sakilñcano, 
akiñcanam anadanam tamaham brumi brahmanam. 


15. SabbasamyoJanam chetva yo ve na paritassati, 397 
sangatigam visaññuttam" tamaham brumI brahmanam. 


16. Chetva naddhim” varattañca sandamam” sahanukkamam, 398 
ukkhittapaligham buddham tamaham bruũmI brahmanam. 


17. Akkosam vadhabandham ca aduttho yo titikkhatl, 399 
khantibalam" balanikam tamaham brumi brahmanam. 


18. Akkodhanam vatavantam silavantam anussutam,? 40O 
dantam antimasarIram tamaham brumi brahmanam. 


19. Vari pokkharapatte 'va aragøerIva sasapo, 4O1 
yo na lippati'° kamesu tamaham brumI brahmanam. 


2o. Yo dukkhassa paJanati idheva khayamattano, 402 
pannabharam visamyuttam'"' tamaham brumi brahmanam. 


' gottehi - Sya. ° nandhim - PTS. 

” so sucl so ca - Ma, Syã; ”sandanam - Ma, Syã, PTS. 
so sukhI so ca - PTS. * khantibalam - Ma, Syã, PTS. 

3 bhovädi - Ma, PTS. ° anussadam - Ma, Syã. 

' sa ve - Sya, PTS. '°limpati - Ma, Syã. 

Ÿ visamyuttam - Ma, Syã, PTS. '!yjsaññuttam - Syä, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú Phẩm Bà-La-Môn 


[393] 11. Không do những búi tóc bên, không do dòng họ, không do gia 
tộc mà trở thành Bà-la-môn. ỞƠ vị nào có sự chân thật và sự ngay thẳng, vị ấy 
có sự trong sạch, chính vị ấy là Bà-la-môn. 


[394] 12. Này kẻ kém trí, có ích gì với những búi tóc bện của ngươi? Có 
ích gì với y phục bằng da dê của ngươi? Ngươi đánh bóng bên ngoài, bên 
trong của ngươi là rừng rậm (ô nhiễm). 


[395] 13. Người mang y may bằng vải bị quăng bỏ, gầy ốm, nổi đầy gân, 
một mình đang tham thiền trong rừng, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


[396] 14. Và Ta không gọi là Bà-la-môn với kẻ đã được sanh ra từ tử cung 
(của nữ Bà-la-môn), có sự xuất thân theo người mẹ, kẻ ấy được gọi là “người 
có sự xưng hô với từ Ông nếu người ấy có sở hữu gì đó. Còn vị không sở hữu 
gì, không nắm giữ, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


[397] 15. Thật vậy, người nào đã cắt đứt tất cả ràng buộc, không run sợ, 
đã vượt qua các sự dính líu, không còn bị ràng buộc, Ta gọi vị ấy là Bà-la- 
môn. 


[3o8] 16. Người đã cắt đứt dây buộc (sân hận), dây trói (tham ái), dây 
thừng (62 tà kiến), cùng với vật phụ tùng (các pháp tiềm ẩn), đã nâng lên 
thanh chắn (vô minh), đã được giác ngộ, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn.' 


[39o ] 17. Người nào chịu đựng lời khiển trách, sự trừng phạt và giam cầm, 
mà không sân hận, người có kham nhãn là sức mạnh, có sức mạnh là quân 
đội, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


[4oo] 18. Người không nóng giận, có sự hành trì, có giới, không nhiễm 
dục vọng, đã được rèn luyện, có thân xác cuối cùng, Ta gọi vị ấy là Bà-la- 
môn. 


[401] 1o. Ví như nước ở lá sen, ví như hột cải ở đầu mũi kim, người nào 
không nhiễm bẩn trong các dục, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


[4o2] 2o. Người nào nhận biết sự diệt trừ khổ đau của bản thân ngay tại 
chỗ này, đã đặt xuống gánh nặng, không bị ràng buộc, Ta gọi vị ấy là Bà-la- 
môn. 


' Các chú thích ở trong ngoặc đơn được thêm vào căn cứ theo Chú Giải (DhA. iv, 160). 
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Khuddakamikque - Dhammapadapali Brahmanauaggo 


21. Gambhirapaññam medhavim maggamaggassa kovidam, 403 
uttamattham anuppattam tamaham brumi brahmanam. 


22. Asamsattham gahatthehi anagarehi cubhayam, 404 
anokasarim appIccham tamaham brumi brahmanam. 


23. Nidhaya dandam bhutesu tasesu thavaresu ca, 405 
vo na hanti na ghateti tamaham brumi brahmanam. 


24. Aviruddham viruddhesu attadandesu nibbutam, 406 
sadanesu anadanam tamaham brumi brahmanam. 


25. Yassa rago ca doso ca mano makkho ca patito, 407 
SasaporIva araggza tamaham brumi brahmanam. 


26. Akakkasam viññapanim giram saccam udIraye, 408 
vaya nabh1IsaJe kañci tamaham brumi brahmanam. 


27. Yo dha digham va rassam va anum thulam subhasubham, 409 
loke adinnam nadiyati' tamaham bruml brahmanam. 


28. Asä yassa na vijjanti asmim loke paramhi ca, 410 
nirasayam" visamyuttam tamaham brumIi brahmanam. 


2o. Yassalaya na vijJanti aññaya akathamkathi, 411 
amatogadham anuppattam tamaham brũmi brahmanam. 


3o. Yo 'đha puññañca papañca ubho sangam upaccaga, 412 
asokam virajam suddham tamaham brumi brahmanam. 


31. Candam ˆva vimalam suddham vippasannamanavilam, 413 
nandIbhavaparikkhinam tamaham brumi brahmanam. 


' nadiyate - PTS. “nirasäsam - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú Phẩm Bà-La-Môn 


[403] 21. Người có tuệ thâm sâu, thông minh, rành rẽ về Đạo Lộ và không 
phải Đạo Lộ, đã đạt đến mục đích tối thượng, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


[404] 22. Người không gần gũi với cả hai hạng tại gia và hạng xuất gia, 
sống không trú xứ, ít ham muốn, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


[405] 23. Sau khi bỏ xuống gậy gộc đối với các chúng sanh di động hay 
đứng yên, người nào không giết hại, không bảo giết hại, Ta gọi vị ấy là Bà-la- 
môn. 


[406] 24. Người không thù nghịch giữa những kẻ thù nghịch, tịnh lặng 
giữa những kẻ có gậy gộc, không cố chấp giữa những kẻ cố chấp, Ta gọi vị ấy 
là Bà-la-môn. 


[4o7] 25. Người nào có sự luyến ái, sân hận, ngã mạn, và gièm pha đã 
được rơi rụng, ví như hột cải ở đầu mũi kim, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


[4o8] 26. Người thốt lên lời nói chân thật, không thô lỗ, ý nghĩa rõ ràng, 
không làm mất lòng bất cứ ai với lời nói ấy, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


[4oo] 27. Ở thế gian này, người nào không lấy đi vật không được cho, đầu 
là dài hay ngắn, nhỏ hay lớn, đẹp hay xấu, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


[41o] 28. Những mong cầu của người nào về đời này và đời sau không 
còn tìm thấy, người không mong cầu, không bị ràng buộc, Ta gọi vị ấy là Bà- 
la-môn. 


[411] 2o. Những ước muốn của người nào không còn tìm thấy, sau khi 
biết rõ không có nghi ngờ, đã đạt đến sự thể nhập Bất Tử, Ta gọi vị ấy là Bà- 
la-môn. 


[412] 3o. Ở thế gian này, người nào đã vượt qua sự dính líu cả hai pháp 
thiện và ác, không sầu muộn, không ô nhiễm, trong sạch, Ta gọi vị ấy là Bà- 
la-môn. 


[413] 31. Ví như mặt trăng không bị lấm nhơ, trong sạch, người có tâm 
thanh tịnh, không bị vẩn đục, đã hoàn toàn cạn kiệt sự vui thích và hiện hữu, 
Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 
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Khuddakamikque - Dhammapadapali Brahmanauaggo 


32. Yo Imam' pal]ipatham” duggam samsaram mohamaccaga, 414 
tinno paragato Jjhay1 aneJo akathamkathi, 
anupadaya nibbuto tamaham brumi brahmanam. 


33. Yo dha kame pahatvana' anagaro paribbaJe, 415 
kamabhavaparikkhmam tamaham brũmI brahmanam. 


34. Yo 'dha tanham pahatvana' anagaro parIibbaJe, 416 
tanhabhavaparikkhimam tamaham brũmi brahmanam. 


35. Hitva manusakam yogam dibbam yogam upaccaga, 417 
sabbayogavisamyuttam tamaham brumI brahmanam. 


36. Hitva ratim ca aratim ca sitibhutam nirupadhim, 418 
sabbalokabhibhum viram tamaham brumi brahmanam. 


37. Cutim yo 'vedi sattanam upapattim ca sabbaso, 419 
asattam sugatam buddham tamaham brumi brahmanam. 


38. Yassa gatim na Jananti deva gandhabbamanusa, 420 
khinasavam arahantam tamaham brumI brahmanam. 


39. Yassa pure ca paccha ca maJjhe ca natthi kiñcanam, 421 
akiñcanam anadanam tamaham brumi brahmanam. 


4o. Usabham pavaram viram mahesim vIJitavinam, 422 
aneJam nhatakam buddham tamaham bruũmi brahmanam. 


41. Pubbenivasam yo 'vedI sagøapayam ca passatl, 423 
atho Jatikkhayam patto abhiññavosito mun], 
sabbavositavosanam tamaham brũmi brahmanam. 


Brahmanavaggo chabbIsatimo. 


' yomam - Ma. 3 pãragato - Ma. 
? palipatham - Ma, Syã. * pahantvana - Ma, Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Pháp Cú Phẩm Bà-La-Môn 


[414] 32. Người nào đã vượt qua con đường hiểm trở, khó đi này, (vòng 
quay) luân hồi, và sự sỉ mê, đã vượt qua, đã đi đến bờ kia, có thiền, không 
dục vọng, không nghỉ ngờ, không chấp thủ, đã tịnh lặng, Ta gọi vị ấy là Bà-la- 
môn. 


[415] 33. Người nào ở đây có thể dứt bỏ các dục, sống hạnh du sĩ, không 
nhà, đã hoàn toàn cạn kiệt các dục và hiện hữu, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


[416] 34. Người nào ở đây có thể dứt bỏ tham ái, sống hạnh du sĩ, không 
nhà, đã hoàn toàn cạn kiệt tham ái và hiện hữu, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


[417] 35. Người đã từ bỏ sự gắn bó thuộc cõi người, đã vượt lên sự gắn bó 
thuộc cối trời, không bị ràng buộc với mọi sự gắn bó, Ta gọi vị ấy là Bà-la- 
môn. 


[418] 36. Người đã từ bỏ sự thích thú và không thích thú, có trạng thái 
mát mẻ, không còn mầm tái sanh, vị đã chế ngự tất cả thế gian, bậc anh 
hùng, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


[419] 37. Người nào đã hiểu biết sự chết và sự tái sanh của chúng sanh về 
mọi phương diện, không bám víu, đã đi đến nơi an lạc, đã được giác ngộ, Ta 
gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


[420] 38. Cảnh giới tái sanh của người nào mà chư Thiên, Càn-thát-bà, và 
loài người không biết được, người có lậu hoặc đã được cạn kiệt, là bậc A-la- 
hán, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


[421] 3o. Đối với người nào, phía trước (quá khứ), phía sau (vị lai), và 
phần giữa (hiện tại) không sở hữu gì, người không sở hữu gì, không nắm giữ, 
Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


[422] 4o. Đấng nhân ngưu, bậc cao quý, bậc anh hùng, bậc đại ẩn sĩ, bậc 
chiến thắng, bậc không còn dục vọng, người đã rửa sạch (mọi nhiễm ô), đã 
được giác ngộ, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


[423] 41. Ñgười nào biết về kiếp sống trước, nhìn thấy cõi trời và đọa xứ, 
rồi đạt đến sự diệt trừ tái sanh, là bậc hiền trí, đã được hoàn hảo về thắng trí, 
có mọi sự hoàn hảo đã được hoàn hảo, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


Phẩm Bà-la-môn là thứ hai mươi sáu. 
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Khuddakamikque - Dhammnapadapali Vagguddanam 


VAGGUDDANAM 


1... Yamakappamado cittam puppham balena pandito, 
arahanto sahassena' papadandena' te dasa. 


2. Jara atta ca loko ea buddho sukhapiyena' ca, 
kodho malam ca dhammattho maggavaggena vIsatl. 


3. Pakinnam nirayo nago tanha bhikkhu ca brahmano, 
ete chabbIsati vagga desitadiccabandhuna. 


GATHUDDANAM 


1... Yamake vIsati gatha appamadamhi dvadasa, 
ekadasa cittavagge pupphavaggamhi solasa. 


2. Bale ca solasa gatha panditamhi catuddasa, 
arahante dasa gatha sahasse honti so]lasa. 


3. Terasa papavaggamhi dandamhi dasa satta ca, 
ekadasa Jaravagge attavagge bhave dasa. 


4. Dvadasa lokavaggamhi buddhe cattharasa bhave,? 
sukhe ca piyavagse ca gathayo honti dvadasa. 


5. Cuddasa kodhavaggamhi malavaggekavIsatl, 
sattarasa ca dhammatthe maggavagge tatheva ca." 


6. Pakinne solasa gatha niraye nage catuddasa,” 
chabbrsati tanhavaggamhi tevIsa bhikkhuvaggika. 


7. Cattalisekagathayo° brahmape vaggøamuttame, 


gatha satan1 cattar1 tevIsa ca punapare, 
dhammapade nipatamhi desitadieeabandhuna ti. 


DHAMMAPADAPAI,I NITTHITA. 


' sahassafñca - Ma. ” buddhavaggamhi thãrasa - Ma. 
* papam dandena - Ma, Syã. ” maggavagge sattarasa - Ma. 

3 sukham piyena - Ma, Syã. ”ea cuddasa - Ma. 

* attavaggamhi tã dasa - Ma. ở ekatalisagathayo - Ma. 
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Tiểu Bộ Kính - Pháp Cú Tóm Lược Các Phẩm 


TÓM LƯỢC CÁC PHẨM 


1. Song Đối, Không Xao Lãng, Tâm, Bông Hoa, với Kẻ Ngu, Sáng Suốt, A- 
La-Hán, Một Ngàn, Ác, với Hình Phạt, chúng là mười. 


2. Già, Tự Ngã, Thế Gian, Đức Phật, với An Lạc, và Yêu Thích, Giận Dữ, 
và Vết Nhơ, Công Minh, với phẩm Đạo Lộ là hai mươi. 


3. Linh Tinh, Địa Ngục, Voi, Tham Ái, Tỳ Khưu, và Bà-La-Môn, hai mươi 
sáu phẩm này đã được thuyết giảng bởi vị Thân Quyến của Mặt Trời. 


TÓM LƯỢC CÁC CÂU KỆ 


1. Hai mươi câu kệ ở phẩm Song Đối, mười hai ở phẩm Không Xao Lãng, 
mười một ở phẩm Tâm, mười sáu ở phẩm Bông Hoa. 


2. Và mười sáu câu kệ ở phẩm Kẻ Ngu, mười bốn ở phẩm Sáng Suốt, 
mười câu kệ ở phẩm A-La-Hán, mười sáu là ở phẩm Một Ngàn. 


3. Mười ba ở phẩm Ác, và mười bảy ở phẩm Hình Phạt, mười một ở 
phẩm Già, mười là ở phẩm Tự Ngã. 


4. Mười hai ở phẩm Thế Gian, và mười tám là ở phẩm Đức Phật, mười hai 
câu kệ là ở phẩm An Lạc, và phẩm Yêu Thích. 


5. Mười bốn ở phẩm Giận Dữ, hai mươi mốt ở phẩm Vết Nhơ, và mười 
bảy ở phẩm Công Minh, và tương tự y như thế ở phẩm Đạo Lộ. 


6. Mười sáu câu kệ ở phẩm Linh Tỉnh, mười bốn ở phẩm Địa Ngục, và ở 
phẩm Voi, hai mươi sáu ở phẩm Tham Ái, hai mươi ba thuộc phẩm Tỳ Khưu. 


7. Bốn mươi mốt câu kệ ở phẩm Bà-La-Môn, phẩm hay nhất. Thêm điều 
này nữa, bốn trăm hai mươi ba câu kệ đã được thuyết giảng bởi vị Thân 
Quyến của Mặt Trời ở tập Dhammmapada - Pháp Cú. 


PHÁP CÚ ĐƯỢC CHẤM DỨT. 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


UDANAPATII 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


PHẬT TỰ THUYẾT 


SUTTANTAPTTAKE KHUDDAKAN IKAYE 
UDANAPAII 
Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


BODHIVAGGO PATHAMO 


1.1. PATHAMABODHISUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava uruvelayam viharati najJja 
nerañjaraya tire bodhirukkhamule pathamabhisambuddho. Tena kho pana 
samayena' bhagava sattaham ekapallankena nisinno hoti vimuttisukha- 
patIsamvedI.? 


2. Atha kho bhagava tassa sattahassa accayena tamha samadhimha 
vutthahiva rattiya pathamam yamam patiecasamuppadam anulomam 
sadhukam manasakasi: “Iti Imasmim sati Idam hoti, Imassuppada Idam 
uppajJJaH, yadidam avijjapaccaya sankhara, sankharapaccaya viññanam, 
viññanapaccayä namarupam, namarupapaccaya salayatanam, salayatana- 
paccaya phasso, phassapaccaya vedana, vedanapaccaya tanha, tanhapaccaya 
upadanam, upadanapaccaya bhavo, bhavapaccaya jJaH, jatipaccaya 
Jaramaranam sokaparidevadukkhadomanassupayasa sambhavanHi. 
Evametassa kevalassa! dukkhakkhandhassa samudayo hoI ”ti. 


3. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 
“Yada have patubhavanti dhamma 
atapino Jhayato brahmanassa, 
athassa kankha vapayanti sabba 
yato paJanati sahetudhamman ”. 


' tena samayena - Vinayapäli. 3 kevalassa - itipatho PTS potthake na dissate. 
ˆ vimuttisukham patisamvedl - Syã, PTS, evam sabbattha. 


132 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


PHẬT TỰ THUYẾT 
Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 


PHẨM GIÁC NGỘ - THỨ NHẤT 
1. 1. SỰ GIÁC NGỘ - KINH THỨ NHẤT 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại Uruvela bên bờ 
sông Nerañjara nơi gốc cây bồ đề và vừa mới thành tựu quả vị Chánh Đẳng 
Giác. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn đã ngồi với một tư thế kiết già suốt bảy 
ngày, hưởng niềm an lạc của sự giải thoát. 


2. Sau đó, trải qua bảy ngày ấy, sau khi đã ra khỏi định ấy, đức Thế Tôn 
vào canh một của đêm đã khéo léo tác ý thuận chiều về sự sanh khởi tùy 
thuộc vào điều kiện rằng: “Như thế là khi cái này hiện hữu thì cái kia hiện 
hữu, do sự sanh khởi của cái này thì cái kia được sanh khởi, tức là: Do duyên 
Uô mmĩnh, các hành (sanh khởi); do duyên các hành, thức (sanh khởi); do 
duyên thức, danh sắc (sanh khởi); do duyên danh sắc, sáu xứ (sanh khởi); 
do duyên sáu xứ, xúc (sanh khởi); do duyên xúc, thọ (sanh khởi); do duyên 
thọ, ái (sanh khởi); do duyên ái, thủ (sanh khởi); do duyên thủ, hữu (sanh 
khởi); do duyên hữu, sanh (sanh khởi); do duyên sanh, lão, tử, sầu, bì, khổ, 
tru, não sanh khởi. Như thế là sự sanh lên của toàn bộ khổ uẩn này.” ' 


3. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Quả uậu, khi các pháp hiện rõ đến uị Bà-la-môn có nhiệt tâm đang 
tham thiền thì tất cả điều nghỉ hoặc của uị ấu được rũ sạch, từ đó uị ấu 
nhận biết rằng (mọi) uiệc là có nguuên nhân.” 


' Bốn bài Kinh từ 1.1 đến 1.4 (132 - 137) được thấy ở Tạng Luật, Đại Phẩm (TTPV 04, 01-07). 
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1.2. DUTIYABODHISUTTHAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava uruvelayam viharati najJja 
nerañjaraya tire bodhirukkhamule pathamabhisambuddho. Tena kho pana 
samayena' bhagava sattaham ekapallankena nisinno hoti vimuttisukha- 
patIsamvedl. 


2. Atha kho bhagava tassa sattahassa accayena tamha samadhimha 
vutthahitva rattiya majjhimam yamam patlceasamuppadam patilomam 
sadhukam manasakasi: “Iti Imasmim asati Idam na hotl, Imassa nirodha 
viññananrrodho, viãñananirodha namarupanirodho, namarupanirodha 
salayatananirodho, salayatananirodha phassanirodho, phassanirodha 
vedananirodho, vedananirodha tanhanirodho, tanhanirodha upadana- 
nirodho, upadananiodha bhavanirodho, bhavanirodha Jatinrodho, 
Jatinirodha Jaramaranam sokaparidevadukkhadomanassupayasa niruJJhanti. 
Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotI ”ti. 


3. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 
“Yada have patubhavanti dhamma 
atapino Jhayato brahmanassa, 
athassa kankha vapayanti sabba 
vato khayam paccayanam avedl ”Li. 


1.3. TATIYABODHISUTTLAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava uruvelayam viharati najJja 
nerañjaraya tire bodhirukkhamule pathamabhisambuddho. Tena kho pana 
samayena' bhagava sattaham ekapallankena nisinno hoti vimuttisukha- 
patisamvedI. 


2. Atha kho bhagava tassa sattahassa accayena tamha samadhimha 
vutthahitva rattiya pacchimam yamam patleceasamuppadam anuloma- 
patlomam sadhukam manasakasl: “li Imasmimm sat Idam hotl, 
1massuppada idam uppaJJatl, Inasmim asati Idam na hoti, Imassa nirodha 
Idam nïirujjhal, yadidam avijjapaccaya sankhara, sankharapaccaya 
viññanam, viãñanapaccaya namarupam, namaripapaccaya salayatanam, 
salayatanapaccaya phasso, phassapaccaya vedana, vedanapaccaya tanha, 
tanhapaccaya upadanam, upadanapaccaya bhavo, bhavapaccaya Jatl, 
Jatipaccaya Jaramaranam sokaparidevadukkhadomanassupayasa 
sambhavanti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hot. 


' tena samayena - Vinayapäli. 
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1. 2. SỰ GIÁC NGỘ - KINH THỨ NHÌ 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại Uruvela bên bờ 
sông Nerañjara nơi cội cây bồ đề và vừa mới thành tựu quả vị Chánh Đẳng 
Giác. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn đã ngồi với một tư thế kiết già suốt bảy 
ngày, hưởng niềm an lạc của sự giải thoát. 


2. Sau đó, trải qua bảy ngày ấy, sau khi đã ra khỏi định ấy, đức Thế Tôn 
vào canh giữa của đêm đã khéo léo tác ý nghịch chiều về sự sanh khởi tùy 
thuộc vào điều kiện rằng: “Như thế là khi cái này không hiện hữu thì cái kia 
không hiện hữu, do sự diệt tận của cái này thì cái kia được diệt tận, tức là: Do 
sự diệt tận của uô mỉnh (đưa đến) sự diệt tận của các hành, do sự diệt tận của 
các hành (đưa đến) sự diệt tận của thức, do sự diệt tận của thức (đưa đến) sự 
điệt tận của danh sắc, do sự diệt tận của danh sắc (đưa đến) sự diệt tận của 
sáu xứ, do sự diệt tận của sáu xứ (đưa đến) sự diệt tận của xúc, do sự diệt tận 
của xúc (đưa đến) sự diệt tận của thọ, do sự diệt tận của thọ (đưa đến) sự diệt 
tận của đi, do sự diệt tận của đi (đưa đến) sự diệt tận của fhủ, do sự diệt tận 
của thủ (đưa đến) sự diệt tận của hữu, do sự diệt tận của hữu (đưa đến) sự 
diệt tận của sanh, do sự diệt tận của sanh (đưa đến) lão, tử, sầu, bị, khổ, ưu, 
não được diệt tận. Như thế là sự diệt tận của toàn bộ khổ uẩn này.” 


3. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Quả uậu, khi các pháp hiện rõ đến uị Bà-la-môn có nhiệt tâm đang 
tham thiền thì tất cả điều nghĩ hoặc của uị ấu được rũ sạch, từ đó nhận biết 
rằng (mọi) uiệc là có nguuên nhân.” 


1. 3. SỰ GLÁC NGỘ - KINH THỨ BA 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại Uruvela bên bờ 
sông Nerañjara nơi cội cây bồ đề và vừa mới thành tựu quả vị Chánh Đẳng 
Giác. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn đã ngồi với một tư thế kiết già suốt bảy 
ngày, hưởng niềm an lạc của sự giải thoát. 


2. Sau đó, trải qua bảy ngày ấy, sau khi đã ra khỏi định ấy, đức Thế Tôn 
vào canh cuối của đêm đã khéo léo tác ý thuận chiều và nghịch chiều về sự 
sanh khởi tùy thuộc vào điều kiện rằng: “Như thế là khi cái này hiện hữu thì 
cái kia hiện hữu, do sự sanh khởi của cái này thì cái kia được sanh khởi, khi 
cái này không hiện hữu thì cái kia không hiện hữu, do sự diệt tận của cái này 
thì cái kia được diệt tận, tức là: Do duyên uô rmỉnh, các hành (sanh khởi); do 
duyên các hành, thức (sanh khởi); do duyên thức, danh sắc (sanh khởi); do 
duyên danh sắc, sáu xứ (sanh khởi); do duyên sáu xứ, xúc (sanh khởi); do 
duyên xúc, thọ (sanh khởi); do duyên thọ, ái (sanh khởi); do duyên đt, thủ 
(sanh khởi); do duyên thủ, hữu (sanh khởi); do duyên hữu, sanh (sanh 
khởi); do duyên sanh, lão, tử, sầu, bị, khố, ưu, não sanh khởi. Như thế là sự 
sanh lên của toàn bộ khổ uẩn này. 
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Avijjayatveva asesaviraganirodha sankharanirodho, sankharanirodha 
viññananrrodho, viãñananirodha namarupanirodho, namarupanirodha 
salayatananirodho, salayatananirodha phassanirodho, phassanirodha 
vedananirodho, vedananirodha tanhanirodho, tanhanirodha upadana- 
nirodho, upadananirodha bhavanirodho, bhavanirodha Jatinrodho, 
Jatinrodha Jaramaranam sokaparidevadukkhadomanasupayasa niruJJhant. 
Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotI ”ti. 


3. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 
“Yada have patubhavanti dhamma 
atapino Jhayato brahmanassa, 
vidhupayam titthati marasenam 
suriyo va' obhasayamanta]ikkhan ”HÓ. 


1. 4. NIGRODHASUƯTLAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava uruvelayam viharati najJja 
nerañJaraya tire aJapalanigrodhamule? pathamabhisambuddho. Tena kho 
pana samayena bhagava sattaham ekapallankena nisinno hoti vimuttisukha- 
patisamvedl. 


2. Atha kho bhagava tassa sattahassa accayena tamha samadhimha 
vutthasl. Atha kho aññataro huhunkaJatko" brahmano yena bhagava 
tenupasankaml, upasankamitva bhagavata saddhim  sammodi. 
Sammodanyam katham saramyam vitisaretva ekamantam atthasl. 
Ekamantam thito kho so brahmano bhagavantam etadavoca: 


“Kitavata nu kho bho gotama brahmano hot? Katame ca pana 
brahmanakarana dhamma ”ti.° 


3. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 
*Yo brahmano bahitapapadhammo 
nihuhunko" nikkasavo yatatto 
vedantagu vusitabrahmacariyo 
dhammena so brahmavadam vadeyya 
yassussada natthi kuhiñci loke ”tI. 


' sũriyova - Ma, PTS. 

ˆ ajapälanigrodhe - kesueci potthakesu. 

* humhuikajätiko - Ma. *nihumhunko - Ma. 

* brahmanakaranadhammä - SI; brahmanakärakã đhammã - kesuci potthakesu. 
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Nhưng chính do sự diệt tận của uô mĩnh hoàn toàn không còn tham ái 
(đưa đến) sự diệt tận của các hành, do sự diệt tận của các hành (đưa đến) sự 
điệt tận của thức, do sự diệt tận của fhức (đưa đến) sự diệt tận của danh sắc, 
đo sự diệt tận của danh sắc (đưa đến) sự diệt tận của sứu xứ, do sự diệt tận 
của sứu xứ (đưa đến) sự diệt tận của xúc, do sự diệt tận của xúc (đưa đến) sự 
diệt tận của thọ, do sự diệt tận của thọ (đưa đến) sự diệt tận của ái, do sự diệt 
tận của ái (đưa đến) sự diệt tận của thủ, do sự diệt tận của thú (đưa đến) sự 
diệt tận của hữu, do sự diệt tận của hữu (đưa đến) sự diệt tận của sanh, do sự 
diệt tận của sanh (đưa đến) lão, tử, sầu, bỉ, khổ, ưu, não được diệt tận. Như 
thế là sự diệt tận của toàn bộ khổ uấn này.” 


3. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Quả uậu, khi các pháp hiện rõ đến uị Bà-la-môn có nhiệt tâm đang 
tham thiên, trong khi đánh tan bĩnh đội của Ma Vương, (UỊ ấu) hiển hiện 
tựa như ánh mặt trời đang làm rực sáng không gian.” 


1. 4. KINH CÂY SI 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại Uruvela bên bờ 
sông NerañJara nơi cội cây sĩ của những người chăn dê và vừa mới thành tựu 
quả vị Chánh Đăng Giác. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn đã ngồi với một tư thế 
kiết già suốt bảy ngày, hưởng niềm an lạc của sự giải thoát. 


2. Sau đó, trải qua bảy ngày ấy, đức Thế Tôn đã xuất khỏi định ấy. Khi ấy, 
có vị Bà-la-môn nọ thuộc nhóm chuyên luyện về âm “hum, hum” đã đi đến 
gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện với đức Thế Tôn, sau khi 
trao đổi lời xã giao thân thiện rồi đã đứng ở một bên. Khi đã đứng ở một bên, 
vị Bà-la-môn ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: 


“Thưa Ngài Gotama, (khả năng) đến đâu (mới gọi) là Bà-la-môn? Và các 
pháp nào tạo nên bản thể Bà-la-môn?” 


3. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“VỊ Bà-la-môn nào có ác pháp đã được ngăn trừ, là u† không làm tiếng 
“hum hum,` đã thoát khỏi điều ô nhiễm, có bản thân đã được chế ngự, là uị 
thông thạo các bộ Vệ Đà, sống theo đời Phạm hạnh, u† ấu có thể thuuết 
giảng một cách đúng đắn lời nói của Phạm Thiên, uị ấu không có sai sót UŠ 
bất cứ điều gì ở trên thế gian.” 
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1.5. IHERASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati 
Jetavane anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena ayasma ca 
sariputto ayasma ca mahamogsallano ayasma ca mahakassapo ayasma ca 
mahakaccayano' ayasma ca mahakotthito ayasma ca mahakappino ayasma 
ca mahacundo ayasma ca anuruddho ayasma ca revato ayasma ca anando? 
yena bhagava tenupasankamimsu. Addasa kho bhagava te ayasmante durato 
va agacchante, disvana bhikkhu amantesi: “Ete bhikkhave brahmana 
agacchanti, ete bhikkhave brahmana agacchantI ”Li. 


Evam vutte aññataro brahmanaJatiko bhikkhu bhagavantam etadavoca: 
“Kittavata nu kho bhante, brahmano hoti? Katame ca pana brahmanakarana 
dhamma ”ti? 


2. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 
“Bahitva papake dhamme ye caranti sada sata, 
khinasamyojana buddha te ve lokasmim brahmana ti. 


1. 6. KASSAPASUTTLAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava raJagahe viharati ve]uvane 
kalandakanivape. Tena kho pana samayena ayasma mahakassapo 
pIpphaliguhayam' viharati abadhiko" dukkhito balhagilano. Atha kho ayasma 
mahakassapo aparena samayena tamha abadha vutthasi. 


2. Atha kho ayasmato mahakassapassa tamha abadha vutthitassa 
etadahosi: “Yannunaham rajagaham pindaya paviseyyan ”ti. 


Tena kho pana samayena pañcamattani devatasatan1 ussukkam apannanl 
honti ayasmato mahakassapassa pindapatapatilabhaya. 


Atha kho ayasma mahakassapo tani pañcamattanil devatasatani 
patikkhipitva pubbanhasamayam nivasetva pattacIvaramadaya raJjagaham 
pindaya pavisI, yena da]iddavisikha kapanavisikha pesakaravisikha. 

Addasa kho bhagava ayasmantam mahakassapam raJagahe pindaya 
carantam, yena da]iddavisikha kapanavisikha pesakaravisikha. 


3. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 


' mahãäkaccãno - Ma, Syã. *pippaliguhãyam - Ma. 
” ayasmä ca revato äyasmäã ca nando - Ma, Syã; *abadhiko hoti - Syã, PTS. 
ayasma ca revato äyasma ca Devadatto äayasmaã ca anando - PTS. *teva - S1. 
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1. 5s. KINH CÁC VỊ TRƯỞNG LÃO 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Sariputta, 
đại đức Mahamogsallana, đại đức Mahakassapa, đại đức Mahakaccayana, đại 
đức Mahakotthita, đại đức Mahakappimna, đại đức Mahacunda, đại đức 
Anuruddha, đại đức Revata, đại đức Ananda, đã đi đến gặp đức Thế Tôn. Đức 
Thế Tôn đã nhìn thấy các vị đại đức ấy từ đằng xa đang đi đến, sau khi thấy 
đã bảo các vị tỳ khưu rằng: “Này các tỳ khưu, các vị Bà-la-môn này đi đến. 
Này các tỳ khưu, các vị Bà-la-môn này đi đến.” 


Khi được nói như vậy, một vị tỳ khưu xuất thân Bà-la-môn đã nói với đức 
Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, (khả năng) đến đâu (mới gọi) là Bà-la-môn? 
Và các pháp nào tạo nên bản thể Bà-la-môn?” 


2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Sau khi lánh xa các ác pháp, các u† nào sống thường xuuên có niệm, có 
các sự ràng buộc đã được cạn kiệt, đã được giác ngộ, các uị ấu quả thật là 
các Bà-la-môn ở thế gian.” 


1.Ó. KINH KASSAPA 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, ở 
Veluvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, đại đức Mahakassapa 
trú ở hang động Pipphali, là người bệnh, bị khổ sở, có bệnh trầm trọng. Rồi 
sau một thời gian, đại đức Mahakassapa đã thoát khỏi cơn bệnh ấy. 


2. Lúc ấy, điều này đã khởi đến đại đức Mahakassapa khi đã thoát khỏi 
cơn bệnh ấy: “Có lẽ ta nên đi vào thành RaJagaha để khất thực.” 


Vào lúc bấy giờ, các Thiên nhân với số lượng năm trăm vị đang có sự sốt 
sắng về việc thọ nhận đồ ăn khất thực của đại đức Mahakassapa. 


Lúc ấy, đại đức Mahakassapa đã từ chối các Thiên nhân với số lượng năm 
trăm vị ấy, sau đó vào buổi sáng đã quấn y (nội), rồi cầm lấy bình bát và y đi 
vào thành Rajagaha để khất thực, nơi đường lộ của những người nghèo khổ, 
nơi đường lộ của những người khốn khó, nơi đường lộ của những người thợ 
dệt. 

Đức Thế Tôn đã nhìn thấy đại đức Mahakassapa đang đi khất thực trong 
thành Rajagaha, nơi đường lộ của những người nghèo khổ, nơi đường lộ của 
những người khốn khó, nơi đường lộ của những người thợ dệt. 


3. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 
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“Anaññaposim aññatam' dantam säre patitthitam, 
khimmasavam vantadosam tamaham brũmi brahmanan ”ậi. 


1.7. PAVASUTTAM 


I.ẮỒ. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava pavayam? viharati 
aJakalapake cetiye aJakalapakassa yakkhassa bhavane. Tena kho pana 
samayena bhagava rattandhakaratimisayam abbhokase nIsinno hoti. Devo ca 
ekamekam phusayati. Atha kho ajakalapako yakkho bhagavato bhayam 
chambhitattam lomahamsam uppadetukamo yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavato avidure tikkhattuim “akkulo pakkulo ti 
akkulapakkulikam akasi: “Eso te samana pisaco ”H. 


2. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 
“Yada sakesu dhammesu paragu hoti brahmano, 
atha etam' pisacañca pakkulañ“cativattatI ”ti. 


1. 8. SANÑGAMAJISUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati 
Jetavane anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena äyasma 
sangamaji savatthim anuppatto hoti bhagavantam dassanaya. Assosi kho 
ayasmato sangamajissa puranadutiylka “ayyo kira sangamajJi savatthim 
anuppatto ti. Sa darakam adaya Jetavanam agamasi. 


Tena kho pana samayena ayasma sangamaji aññatarasmim rukkhamule 
divaviharami nisinno hoti. Atha kho ayasmato sangamajJIssa puranadutiyika 
yenayasma sangamaji tenupasankaml, upasankamitva ayasmantam 
sangamajJim etadavoca: “Khuddaputtamhi° samana, posa man ti. Evam 
vutte ayasma sangamaj1 tunh1I ahosl. 


DutiyampIl kho ayasmato sangamajissa puranadutiyika ayasmantam 
sangamaJim etadavoca: “Khuddaputtamhi samana, posa man ”ti. Dutiyampi 
kho ayasma sangamaji tunhI ahosi. Tatiyampi kho ayasmato sangamajissa 
puranadutiylkaä ayasmantam sangamajim etadavoca: “Khuddaputtamhi 
samana, posa man ”ti. Tatiyampi kho ayasma sangama]I tunh1 ahosi. 


Atha kho ayasmato sangamaJIssa puranadutiyika tam darakam ayasmato 
sangamaJissa purato nikkhipitva pakkaml, “esa” te samana, putto. Posa nan 
°u. 


' anaññaposimaññatam - Ma, Syä. * điväavihãre - Sya. 

” pãtaliyam - PTS. “ khuddaputtamhi - Ma; 
3 evam - Syã. khuddaputtam hi - PTS. 
* bakkulañcätivattat ti - PTS. 7eso - Ma, Syã, PTS. 
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“VỊ không nuôi dưỡng kẻ khác, đã được biết tiếng, đã được rèn luuện, 
đã đứng uững ở cốt lối, có lậu hoặc đã được cạn kiệt, có sân hận đã được 
tấu trừ, Ta gọt uị ấu là Bà-la-môn.” 


1. 7. KINH PAVA 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Pava, ở bảo 
tháp Ajakalapaka, nơi cung điện của Dạ-xoa Ajakalapaka. Vào lúc bấy giờ, 
đức Thế Tôn ngồi ở ngoài trời, trong đêm tối đen mù mịt. Và trời đổ mưa 
từng hạt. Khi ấy, với ý định làm sanh khởi sự sợ hãi, tê cứng, lông dựng đứng 
đến đức Thế Tôn, Dạ-xoa Ajakalapaka đã đi đến gần đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã gây nên tiếng gào thét hỗn loạn “á-kú-lô pá-kú-lô” ba lần ở nơi không 
xa đức Thế Tôn (nói rằng): “Này Sa-môn, con yêu tỉnh này là dành cho ông.” 


2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Khi đã đi đến bờ kia đối uới các pháp của chính rnình, trở thành uị Bà- 
la-môn, thì uượt qua con tiêu tỉnh ấu uà tiếng gào thét (của nó).” 


1. 8. KINH SAÑGAMAJJI 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Sangamaji 
đã ngự đến Savatthi để diện kiến đức Thế Tôn. Người vợ cũ của đại đức 
Sangamaji đã nghe được rằng: “Nghe nói ngài Sangamaji đã ngự đến 
Savatthi.” Cô ấy đã ăm lấy đứa bé trai và đã đi đến Jetavana. 


Vào lúc bấy giờ, đại đức Sangamaji ngồi nghỉ trưa ở gốc cây nọ. Khi ấy, 
người vợ cũ của đại đức Sangamaji đã đi đến gặp đại đức Sangamaji, sau khi 
đến đã nói với đại đức Sangamaji điều này: “Này ông Sa-môn, tôi có đứa con 
trai nhỏ. Hãy nuôi dưỡng tôi.” Khi được nói như vậy, đại đức Sangamaji đã 
1m lặng. 


Đến lần thứ nhì, người vợ cũ của đại đức Sangamaji đã nói với đại đức 
Sangamaji điều này: “Này ông Sa-môn, tôi có đứa con trai nhỏ. Hãy nuôi 
dưỡng tôi.” Đến lần thứ nhì, đại đức Sangamaji đã im lặng. Đến lần thứ ba, 
người vợ cũ của đại đức Sangamaji đã nói với đại đức Sangamaji điều này: 
“Này ông Sa-môn, tôi có đứa con trai nhỏ. Hãy nuôi dưỡng tôi.” Đến lần thứ 
ba, đại đức SangamajI đã im lặng. 


Khi ấy, người vợ cũ của đại đức Sangama]Ji đã đặt xuống đứa con trai ấy ở 
phía trước đại đức Sangamajl rồi bỏ đi (nói rằng): “Này ông Sa-môn, đây là 
con trai của ông. Hãy nuôi dưỡng nó.” 
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2. Atha kho ayasma sangamaji tam darakam neva olokesl, napil aläpI. 
Atha kho ayasmato sangamajissa puranadutiyika aviduram' gantva 
apalokenti addasa ayasmantam sangamajim tam darakam neva olokentam 
napl1 alapantam. Disvanassa etadahosi: “Na cayam samano puttenapl atthiko 
”H. Tato patinivatitva darakam adaya pakkami. Addasa kho bhagava 
dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena ayasmato sangamajissa 
puranadutiyikaya evarupam vippakaram. 


3. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 
“Ayantim nabhinandati pakkamantim na socati, 
sanga sangamajJim muttam tamaham brũmi brahmanan ti. 


1. 9..JATILASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava gayayam viharati øgay8äsIse. 
Tena kho pana samayena sambahula JjJatila sItasu hemantikasu ratiisu 
antaratthake himapatasamaye gayayam ummuljantipil, nimuJjjantipi, 
uImmuJJanimujJjampi karonti, osiñcantipl, aggimpi Juhanti “mina suddhi "tỉ 


Addasa kho bhagava te sambahule Jatile sitasu hemantikasu rattisu 
antaratthake himapatasamaye gayayam ummuljjantepil nimujjantepi 
uImmuJJanimujjam karontep1” osiñcantepl aggImpl Juhante “mina suddh1 tị. 


2. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 
“Na udakena sucT' hoti bahvettha nahayati! Jano, 
yvamhi saccañca dhammo ca so sucI so ca brahmano ”tI. 


' avidure - Sya, PTS. 3 suci - Syã, PTS. 
“ ummujjanimujjampi karonte - Ma, Syã. *nhãyati - Ma, Syã, PTS. 
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2. Khi ấy, đại đức Sangamaji đã không ngó đến cũng chẳng chuyện trò với 
đứa bé trai ấy. Khi ấy, người vợ cũ của đại đức Sangamaji đã đi đến một nơi 
không xa, trong khi ngó lại, đã nhìn thấy đại đức SangamajJi không ngó đến 
cũng chăng chuyện trò với đứa bé trai ấy. Sau khi nhìn thấy, cô ấy đã khởi ý 
rằng: “Ông Sa-môn này không cần đến đứa con trai,” từ nơi ấy đã quay trở 
lại, ăm lấy đứa bé trai rồi ra đi. Đức Thế Tôn với Thiên nhãn thanh tịnh vượt 
trội loài người đã nhìn thấy việc làm trái khuấy của người vợ cũ của đại đức 
Sangama]l. 


3. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Chẳng thỏa thích khi nàng đi đến, không sầu muộn lúc nàng bỏ đi; 

Sangamgÿi đã thoát khỏi sự đính mắc, Ta gọi uị ấu là Bà-la-môn.” 


1. o0. KINH ĐẠO SĨ BỆN TÓC 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại làng Gaya, ở đỉnh 
núi Gaya. Vào lúc bấy giờ, trong khoảng thời gian tám đêm của mùa đông 
lạnh lẽo vào lúc tuyết rơi, ở tại dòng sông có nhiều vị đạo sĩ bện tóc trồi lên, 
hụp xuống, rồi lại thực hiện hành động trồi lên hụp xuống, rưới nước, cúng tế 
thần lửa (nghĩ rằng): “Nhờ vào việc này mà có sự trong sạch.” 


Và đức Thế tôn đã nhìn thấy trong khoảng thời gian tám đêm của mùa 
đông lạnh lẽo vào lúc tuyết rơi, ở tại dòng sông có nhiều vị đạo sĩ bện tóc trồi 
lên, hụp xuống, rồi lại thực hiện hành động trồi lên hụp xuống, rưới nước, 
cúng tế thần lửa (nghĩ rằng): “Nhờ vào việc này mà có sự trong sạch.” 


2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Không do nước mà trở nên trong sạch. Nhiều người tắm ở nơi nàu. Ở 
người nào có sự chân thật uà có Giáo Pháp, người ấu là trong sạch, uà 
người ấu là Bà-la-môn.” 
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1. 10. BAHTYASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati 
Jetavane anathapindikassa arame. 


Tena kho pana samayena bahiyo daruciriyo supparake pativasati 
samuddatire sakkato garukato manito pujito apacito, labh1 civara-pIndapata- 
senasana-gilanapaccayabhesaJJjaparlkkharanam. Atha kho bahiyassa 
darucrriyassa rahogatassa patisalinassa evam cetaso parivitakko udapadi: 
“Ye ca kho kecl' loke arahanto va arahattamagsam va samapanna, aham 
tesamañfataro ”tI. 


Atha kho bahiyassa daruciriyassa puranasalohita devata anukampika 
atthakama bahiyassa darucIriyassa cetasa cetoparivitakkamaññaya, yena 
bahiyo darucrriyo tenupasankamli, upasankamitva bahiyam daruciriyam 
etadavoca: “Neva kho tvam bahiya araha, napI arahattamaggam va 
samapanno. Sapi te patpada natthi yaya va tvam araha assa,? 
arahattamagsgam va samapanno ”ti. Atha ko carahï' sadevake loke arahanto 
va, arahattamagsam va samapanno ”ti? “Atthi bahiya uttaresu janapadesu 
savatthi nama nagaram. Tattha so bhagava etarahi viharati araham 
sammasambuddho. So hi bahiya bhagava araha ceva, arahattaya ca 
dhammam desetI ”ti. 


Atha kho bahiyo darucrriyo taya devataya samveJito tavadeva supparaka! 
pakkaml sabbattha ekarattiparivasena yena savatthi Jetavanam 
anathapindikassa aramo° tenupasankamil. Tena kho pana samayena 
sambahula bhikkhu abbhokase cankamanti. Atha kho bahiyo darucIriyo yena 
te bhikkhu tenupasankamI, upasankamitva te bhikkhu etadavoca: “Kahannu 
kho bhante etarahi so bhagava viharat araham sammasambuddho? 
Dassanakamamha mayam tam bhagavantam° arahantam samma- 
sambuddhan ti. “Antaragharam pavittho kho bahiya, bhagava pindaya ”Li. 


2. Atha kho bahiyo darucmiyo taramanarupo Jetavana nikkhamitva 
savatthim pavisitva addasa bhagavantam savatthiyam pindaya carantam 
pasadkam pasadaniyam” santindriyam santamanasam uttamadamatha- 
samathamanuppattam° dantam guttam yatindriyam? nagam, disvana yena 
bhagava tenupasankami, upasankamitva bhagavato pade sirasa nipatitva 
bhagavantam etadavoca: “Desetu me bhante bhagava dhammam, desetu 
sugato dhammam, yam mamassa digharattam hitaya sukhaya ”Li. 


' ve kho keci - Ma; ye nu kho keci - PTS. 

” vaya tvam arahä vã assa - Ma, PTS; yäya tvam arahã vã assasi - Syã. 

3 atha ke carahi ... samäpannã tỉ - Ma, Syã; atha kho ke carahi ... samãpannã tỉ - PTS. 

* suppärakamhã - Ma, Syã; suppärakasmaä - PTS. 

* vena bhagava sãvatthiyam viharati jetavane anathapindikassa ãrame - Sya, PTS, Sĩ. 

° dassanakamamha bhagavantam - Ma. °santindriyam - PTS. 
7 đassaniyam - PTS. ở uttamasamathadamatham anuppattam - Syã. 
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1. 1O. KI_NH BAHIYA 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. 


Vào lúc bấy giờ, Bahiya Darucrriya' cư ngụ tại Supparaka, ở bờ biển, được 
tôn vinh, được cung kính, được sùng bái, được cúng dường, được nể nang, có 
nhận được các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa 
bệnh. Khi ấy, Bahiya DarucTriya trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng có ý 
nghĩ suy tầm như vầy đã khởi lên: “Những ai là các bậc A-la-hán ở thế gian, 
hoặc đã đạt đến A-la-hán đạo, ta là một vị trong số các vị ấy.” 


Khi ấy, có vị Thiên nhân, trước đây là thân nhân cùng huyết thống của 
Bahiya DarucTriya, có lòng thương tưởng, có sự mong mỏi điều lợi ích, sau 
khi bằng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của Bahiya Daruciriya, đã đi đến gặp 
Bahiya Darucrriya, sau khi đến đã nói với Bahiya Darucrriya điều này: “Này 
Bahiya, ngươi hiển nhiên không phải là vị A-la-hán, hoặc đã đạt đến A-la- 
hán đạo. Thậm chí ở ngươi không có đường lối thực hành ấy, nhờ nó ngươi 
có thể trở thành vị A-la-hán, hoặc đạt đến A-la-hán đạo.” “Vậy ở thế gian 
luôn cả chư Thiên có vị nào là bậc A-la-hán hoặc đã đạt đến A-la-hán đạo?” 
“Này Bahiya, ở những xứ sở ở phía bắc có thành phố tên là Savatthi. Ơ nơi 
ấy, hiện nay có đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác ấy cư ngụ. Này 
Bahiya, chính đức Thế Tôn ấy không những là bậc A-la-hán mà còn thuyết 
giảng Pháp đưa đến phẩm vị A-la-hán nữa.” 


Khi ấy, Bahiya Darucrriya bị làm cho chấn động bởi vị Thiên nhân ấy 
ngay lập tức đã rời khỏi Supparaka, và đã đi đến thành Savatthi, Jetavana, tu 
viện của ông Anathapindika; toàn bộ cuộc hành trình chỉ trú lại một đêm. 
Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu đang đi kinh hành ở ngoài trời. Khi ấy, 
Bahiya Daruciriya đã đi đến gặp các vị tỳ khưu ấy, sau khi đến đã nói với các 
vị tỳ khưu ấy điều này: “Thưa các ngài, hiện nay đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác ấy ngụ ở đâu? Chúng tôi có ước muốn diện kiến đức Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác ấy.” “Này Bahiya, đức Thế Tôn đã đi vào 
trong xóm nhà để khất thực.” 


2. Khi ấy, Bahiya Darucrriya với vẻ vội vã đã rời khỏi Jetavana rồi đi vào 
thành Savatthi và đã nhìn thấy đức Thế Tôn, với vẻ đáng mến, khơi dậy niềm 
tin, có giác quan an tịnh, tâm ý an tịnh, đã đạt đến sự rèn luyện và tịnh lặng 
tối thượng, loài long tượng đã được huấn luyện, đã được hộ trì, có giác quan 
đã được kiểm soát, đang đi khất thực ở thành Savatthi, sau khi nhìn thấy đã 
đi đến gần đức Thế Tôn, sau khi đến đã cúi xuống đê đầu ở bàn chân của đức 
Thế Tôn và đã nói điều này: “Thưa Ngài, xin đức Thế Tôn hãy giảng Pháp cho 
tôi, xin bậc Thiện Thệ hãy giảng Pháp cho tôi, việc ấy có thể đem lại cho tôi 
sự lợi ích, sự an lạc lâu dài.” 


' Bahiya Daruecrriya nghĩa là vị được sanh ra ở vương quốc Bahiya và chuyên mặc y phục làm 
bằng vỏ (cra) của cây cối (daru). 
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Evam vutte bhagava bahiyam darucIryam etadavoca: “Akalo kho tava 
bahiya, antaragharam' pavitthamha pindaya ”Li. 


Dutiyampl kho bahiyo daruciryo bhagavantam etadavoca: “DujJjanam 
kho panetam bhante bhagavato va jJivitantarayanam, mayham va 
Jnvitantarayanam. Desetu me bhante bhagava dhammam, desetu sugato 
dhammam, yam mamassa dIgharattam hitaya sukhaya ”ti. 


Dutiyampl kho bhagava bahiyam darucrriyam etadavoca: “Akalo kho tava 
bahiya, antaragharam pavitthamha pindaya ”ti. 


Tatiyampl kho bahiyo darucrriyo bhagavantam etadavoca: “DuJJanam kho 
panetam bhante, bhagavato va jIvitantarayanam, mayham va 
Jnvitantarayanam. Desetu me bhante bhagava dhammam, desetu sugato 
dhammam, yam mamassa digharattam hitaya sukhaya ”Li. 


“Tasmatha te bahiya, evam sikkhiabbam: “Dithe ditthamattam 
bhavissatl, sute sutamattam bhavissatl, mute mutamattam bhavissatl, 
viññate viññatamattam bhavissatI ti. Evam hi te bahiya, sikkhitabbam. 


Yato kho te bahiya, ditthe ditthamattam bhavissatl, sute sutamattam 
bhavissatl, mute mutamattam bhavissati, viññate viññatamattam bhavissati, 
tato tvam bahiya na tena. Yato tvam bahiya na tena,” tato tvam bahiya na 
tattha.? Yato tvam bahiya na tattha,! tato tvam bahiya nevidha, na huram, na 
ubhayamantare." Esevanto dukkhassa ”tI. 


3. Atha kho bahiyassa darucrriyassa bhagavato Iimaya sankhittaya 
dhammadesanaya tavadeva anupadaya asavehi cittam vimucdl. 


Atha kho bhagava bahiyam daruciriyam Iimina sankhittena ovadena 
ovaditva pakkam. 


Atha kho acirapakkantassa bhagavato bahiyam darucrlyam gavi 
tarunavaccha adhipatetva” JIvita voropesl. 


' antaragharam - itipatho PTS potthake na dissate. 

“ tato tvam bãhiya na tena. Yato tvam bãhiya na tena - itipatho PTS potthakesu na đissate. 
* natthi - Syã. *ubhayamantarena - PTS, Sĩ. 

* nev atthi - Syã; nev' attha - PTS. ° ađhipatitvã - Ma. 
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Khi được nói như vậy, đức Thế Tôn đã nói với Bahiya Darucrriya điều 
này: “Này Bahiya, giờ không phải là lúc, chúng tôi đã đi vào trong xóm nhà 
để khất thực.” 


Đến lần thứ nhì, Bahiya Darucrriya đã nói với đức Thế Tôn điều này: 
“Thưa Ngài, điều này quả là khó biết được đối với các sự nguy hiểm cho 
mạng sống của đức Thế Tôn, hay là các sự hiểm nguy cho mạng sống của tôi. 
Thưa Ngài, xin đức Thế Tôn hãy giảng Pháp cho tôi, xin bậc Thiện Thệ hãy 
giảng Pháp cho tôi, việc ấy có thể đem lại cho tôi sự lợi ích, sự an lạc lâu dài.” 


Đến lần thứ nhì, đức Thế Tôn đã nói với Bahiya Daruciriya điều này: “Này 
Bahiya, giờ không phải là lúc, chúng tôi đã đi vào trong xóm nhà để khất 
thực.” 


Đến lần thứ ba, Bahiya Darucrriya đã nói với đức Thế Tôn điều này: 
“Thưa Ngài, điều này quả là khó biết được đối với các sự nguy hiểm cho 
mạng sống của đức Thế Tôn, hay là các sự hiểm nguy cho mạng sống của tôi. 
Thưa Ngài, xin đức Thế Tôn hãy giảng Pháp cho tôi, xin bậc Thiện Thệ hãy 
giảng Pháp cho tôi, việc ấy có thể đem lại cho tôi sự lợi ích, sự an lạc lâu dài.” 


“Này Bahiya, như thế thì ngươi nên học tập như vầy: “Trong việc thấy sẽ là 
thuần túy việc thấy, trong việc nghe sẽ là thuần túy việc nghe, trong việc cảm 
giác sẽ là thuần túy việc cảm giác, trong việc nhận thức sẽ là thuần túy việc 
nhận thức.ˆ Này Bahiya, ngươi nên học tập theo đúng như vậy. 


Này Bahiya, khi nào đối với ngươi, trong việc thấy sẽ là thuần túy việc 
thấy, trong việc nghe sẽ là thuần túy việc nghe, trong việc cảm giác sẽ là 
thuần túy việc cảm giác, trong việc nhận thức sẽ là thuần túy việc nhận thức, 
này Bahiya, khi ấy ngươi không là với điều ấy. Này Bahiya, khi nào ngươi 
không là với điều ấy, này Bahiya khi ấy ngươi không là trong đó. Này Bahiya, 
khi nào ngươi không là trong đó, này Bahiya khi ấy ngươi đương nhiên 
không là ở đây, không là ở kia, không là ở khoảng giữa của cả hai. Chính điều 
này là sự chấm dứt của khổ.” 


3. Khi ấy, với lời giảng Pháp tóm tắt này của đức Thế Tôn ngay khi ấy tâm 
của Bahiya Darucririya không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc. 


Khi ấy, sau khi giáo huấn cho Bahiya Darucrriya với lời giáo huấn tóm tắt 
này, đức Thế Tôn đã ra đi. 


Sau đó, trong khi đức Thế Tôn ra đi không bao lâu, một con bò cái với con 
bê non đã húc ngã và đã đoạt lấy mạng sống của Bahiya DarucTriya. 
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Atha kho bhagava savatthyam pindaya carltva pacchabhattam 
pIindapatapatikkano sambahulehi bhikkhuhi saddhim nagaramha 
nikkhamitva addasa bahiyam daruciiyam kalakatam, disvana bhikkhu 
amantesl: “Ganhatha bhikkhave bahiyassa daruciriyassa sarrakam, 
mañcakam aropetva nïharItva Jhapetha. Thupañcassa karotha. Sabrahmacarn 
vo bhikkhave kalakato ”ti.' 


“Evam bhante ”t kho te bhikkhu bhagavato patissutva?” bahiyassa 
dãrucrriyassa sarIrakam mañcakam aropetva nïharitva Jhapetva thupañcassa 
karltva yena bhagava tenupasankamimsu, upasankamitva bhagavantam 
abhivadetva ekamantam nisidimsu. 


Ekamantam nisinna kho te bhikkhu bhagavantam etadavocum: 
“Daddham bhante bahiyassa darucIriyassa sarIram, thupo cassa kato. Tassa 
ka gati? Ko abhisamparayo ”ti? 


“Pandito bhikkhave, bahiyo daruciriyo paccapadi 
dhammassanudhammam, na ca mam dhammadhikaranam vihesesl.” 
Parinibbuto bhikkhave bahiyo darucIriyo ”tI. 


4. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 
“Yattha apo ca pathavI teJo vayo na gadhati, 
na tattha sukka Jotanti adicceo nappakasatl, 
na tattha candima bhati tamo tattha na viJJati. 


Yada ca attana vedI* muni monena brahmano, 
atha rũpa arupa ca sukhadukkha pamuccatI ”LI. 


Ayampi udano vutto bhagavata ItI me sutan ”tI.° 


Bodhivaggo pathamo. 


TATRUDDANAM BHAVATI 


Tayo ca bodhi nigrodho te thera kassapena ca, 
pAvaya sangamaj Jatila bahiyena te dasa ”ti.° 


--ooOOO-- 
! kglankato ti - Ma, PTS. 
° patisunitvä - PTS. ° vadã ca attanavedi, muni monena brahmano; 
3 viheseti - Syã, PTS. atha rupa aripa ca, sukhadukkha pamuccatl ti - Ma. 
* attanä' vedi - Ma; attan ävedi - PTS. ”ime pãtho Syã potthake na đissate. 


148 


Tiểu Bộ Kinh - Phật Tự Thuuết Phẩm Giác Ngộ - Thứ Nhất 


Sau đó, đức Thế Tôn sau khi đi khất thực ở thành Savatthi, sau bữa ăn 
trong khi đi khất thực trở về cùng với nhiều vị tỳ khưu, sau khi đi ra khỏi 
thành đã nhìn thấy Bahiya Daruciriya đã từ trần, sau khi nhìn thấy đã bảo 
các vị tỳ khưu rằng: “Này các tỳ khưu, hãy mang thi thể của Bahiya 
Darucrriya đặt lên cáng khiêng đi và hỏa thiêu. Và hãy xây dựng bảo tháp cho 
vị này. Này các tỳ khưu, vị đồng Phạm hạnh của các ngươi đã từ trần.” 


“Bạch Ngài, xin vâng.” Các vị tỳ khưu ấy nghe theo đức Thế Tôn đã đặt thi 
thể của Bahiya Darucrriya lên cáng rồi khiêng đi và hỏa thiêu, và sau khi xây 
dựng bảo tháp cho vị này đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ 
đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. 

Khi đã ngồi xuống ở một bên, các vị tỳ khưu ấy đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: “Bạch Ngài, thi thể của Bahiya Darucrriya đã được thiêu đốt, và bảo 


tháp đã được xây dựng cho vị này. Cảnh giới tái sanh của vị ấy là gì? Đời sau 
của vị ấy là gì?” 
“Này các tỳ khưu, Bahiya Darucrriya là vị sáng suốt đã thực hành Pháp 


tuần tự đối với Giáo Pháp, và đã không quấy rầy Ta với sự việc liên quan đến 
Giáo Pháp. Này các tỳ khưu, Bahiya DarucTriya đã viên tịch Niết Bàn.” 


4. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Nơi nào nước uà đất, lửa, gió không bám chắc, 

nơi ấu các uì sao không lấp lánh, mặt trời không chói sáng, 

nơi ấu mặt trăng không chiếu sáng, nơi ấu sự tối tăm không tìm thấu. 


Và uào lúc bậc hiền trí, uị Bà-la-môn tự mình hiểu biết bằng trí tuệ, 
khi ấu được giỏi thoát khởi sắc, khỏi uô sắc, khỏi hạnh phúc uà khổ đau.” 


Lời cảm hứng này đã được Thế Tôn nói lên, tôi đã nghe thế ấy. 


Phẩm Giác Ngộ là thứ nhất. 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY LÀ 


Ba chuyện về giác ngộ, cây sĩ, các vị trưởng lão ấy, với vị Kassapa, ở Pava, 
vị Sangama]I, các đạo sĩ bện tóc, với vị Bahiya, chúng là mười bài Kinh. 


--OOOOO-- 
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MUCALINDAVAGGO DUTTIYO 


2.1. MUCALINDASUTTrAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava uruvelayam viharati najJJja 
nerañjaraya tire mucalindamule pathamabhisambuddho. Tena kho pana 
samayena bhagava sattaham ekapallankena nisinno hotil, vimuttisukha- 
patisamvedI. 


2. Tena kho pana samayena maha akalamegho udapadi sattahavaddalika 
sitavataduddimmI.' Atha kho mucalindo nagaraja sakabhavana nikkhamitva 
bhagavato kayam sattakkhattum bhogehi parikkhipitva upari muddhani 
mahantam phanam vihacca atthasi: “Ma bhagavantam sitam, ma 
bhagavantam unham, ma bhagavantam đdamsa-makasa-vatatapa-sirimsapa”- 
samphasso ”ti) Atha kho bhagava tassa sattahassa accayena tamha 
samadhimha vutthasi. 

Atha kho mucalindo nagarajJa viddham vigatavalahakam devam viditva 
bhagavao kaya bhoge vinivethetva sakavannam  patisamharitva 
manavakavannam abhinimminitva! bhagavato purato atthasi pañJaliko 
bhagavantam namassamano. 


3. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 
“Sukho viveko tutthassa sutadhammassa passato, 
abyapaJjam"° sukham loke panabhutesu samyamo.? 
Sukha viragata loke kamanam samatikkamo, 
asmimanassa yo” vinayo etam ve paramam sukhan ”ti. 


2.2. RAJASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthyam viharati 
Jetavane anathapindikassa arame. 


2. Tena kho pana samayena sambahulanam bhikkhunam pacchabhattam 
pIndapatapatikkantanam upatthanasalayam sannisinnanam sannipatitanam 
ayamantara katha? udapadi: 

“Ko nu kho avuso Imesam dvinnam rajinam mahaddhanataro va 
mahabhogataro va mahakosataro va mahavijitataro va mahavahanataro va 
mahabbalataro va mahiddhikataro va mahanubhavataro va raJa va magadho 
seniyo bimbisaro, raJa va pasenadi kosalo ”ti. Ayañcarahi tesam bhikkhunam 
antara katha hotI vippakata. 


' sitavatã duddani - Syã; sitavata duddinï - PTS. 

° sarisapa - Ma. 

3 °samphassã tỉ - Syã. 

* bhagavato kãyam bhogehi nivethetväa sakavannam abhinimmitvã - Syä. 

* abyapajjham - katthaci. 7yo - itisaddo Syã potthake na dissate. 
° saññamo - Syä. ở antarakathã - Ma, Syä, PTS, evam sabbattha; antarakathã - katthaci. 
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PHẨM MUCALINDA - THỨ NHÌ 


2.1. KIĨNH MUCALINDA 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại Uruvela bên bờ 
sông Nerañjara nơi gốc cây bồ đề và vừa mới thành tựu quả vị Chánh Đẳng 
Giác. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn đã ngồi với một tư thế kiết già suốt bảy 
ngày, hưởng niềm an lạc của sự giải thoát. 


2. Vào lúc bấy giờ, có đám mây đen lớn sái mùa xuất hiện, có mưa tâm tã 
trong bảy ngày, có gió lạnh và đầy mây. Khi ấy, rồng chúa Mucalinda đã rời 
khỏi chỗ ngụ của mình dùng thân quấn quanh cơ thể của đức Thế Tôn bảy 
vòng và phồng lớn mang rồi duy trì ở phía trên đầu của đức Thế Tôn (nghĩ 
rằng): “Chớ để đức Thế Tôn bị lạnh, chớ để đức Thế Tôn bị nóng, chớ để đức 
Thế Tôn bị xúc chạm bởi ruồi, muỗi, gió, nắng, và các loài bò sát.” Sau đó, 
trải qua bảy ngày ấy, đức Thế Tôn đã xuất khỏi định ấy. 

Khi ấy, rồng chúa Mucalinda sau khi biết rằng bầu trời đã trở nên trong 
sáng và mây đã tan nên đã nới lỏng thân khỏi cơ thể của đức Thế Tôn, rồi 
thay đổi hình dạng của chính bản thân và biến thành hình dạng của người 
thanh niên đứng ở phía trước đức Thế Tôn, tay chắp lại, bày tỏ thái độ cung 
kính đến đức Thế Tôn. 


3. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Sự sống cách lụ là an lạc đốt uới u† hoan hủ, đối uới u† có Pháp đã được 
nghe, đối uới uị đang xem xét. Sự không oán hận, sự chế ngự đối uới các 
chúng sanh có rạng sống là nềm hạnh phúc ở trên đời. 

Việc xa lìa luyến đi, sự uượt qua các dục là nm an lạc ở trên đời. Điều 
gì là sự thoát ra khỏi tự mãn uề bản ngã, điều ấu chính là sự an lạc tối 
thượng.” 


2. 2. KINH ĐỨC VUA 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. 


2. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu, sau bữa ăn trong khi đi khất thực trở 
về, đã cùng ngồi xuống tụ hội ở hội trường; có câu chuyện trao đổi này đã 
khởi lên giữa các vị ấy: 

“Này các đại đức, ai trong số hai vị vua này là người có tài sản lớn hơn, 
hoặc có của cải lớn hơn, hoặc có kho tàng lớn hơn, hoặc có lãnh thổ lớn hơn, 
hoặc có phương tiện di chuyển lớn hơn, hoặc có quân đội lớn hơn, hoặc có 
thần lực lớn hơn, hoặc có oai lực lớn hơn, đức vua Seniya Bimbisara xứ 
Magadha hay đức vua Pasenadi xứ Kosala?” Và câu chuyện trao đổi này của 
các vị tỳ khưu ấy đã bị gián đoạn. 
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3. Atha kho bhagava sayanhasamayam patisalana vutthio 
yenupatthanasala tenupasankaml, upasankamitva paññatte asane nïsid1. 
NisaJJa kho bhagava bhikkhu amantesi: “Kayanuttha bhikkhave etarahi 
kathaya sannisinna sannipatita, ka ca pana vo antara katha vippakata ”ti? 


“Idha bhante amhakam pacchabhattam pindapatapatikkantanam 
upatthanasalayam sannisinnanam sannipattanam ayamantara katha 
udapadi: “Ko nu kho avuso Imesam dvinnam rajunam mahaddhanataro va 
mahabhogataro va mahakosataro va mahavijitataro va mahavahanataro va, 
mahabbalataro va mahiddhikataro va mahanubhavataro va, raJa va magadho 
seniyo bimbisaro, raja va pasenadi kosalo ti. Ayam kho no bhante antara 
katha vippakata, atha kho bhagava anuppatto ”t1? 


“Na khvetam bhikkhave tumhakam patiripam kulaputtanam saddhã' 
agarasma anagariyam pabbaJitanam, yam tumhe evaripim? katham 
katheyyatha. Sannipatitanam vo bhikkhave dvayam karanTyam dhammi va 
katha ariyo va tunhTbhavo ”Li. 


4. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 
“Yañca kamasukham loke yañcIdam diviyam sukham, 
tanhakkhayasukhassete* kalam nagghanti solasin ”tI. 


2.3. DANDASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati 
Jetavane anathapindikassa arame. 


Tena kho pana samayena sambahula kumarakãä antara ca savatthim 
antara ca jJetavanam ahimm dandena hananti. Atha kho bhagava 
pubanhasamayam nivasetva pattacIvaramadaya savatthimm pindaya pavisl. 
Addasa kho bhagava sambahule' kumarake antara ca savatthim antara ca 
Jetavanam ahim dandena hanante. 


2. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 
“SukhakamanI bhutani yo dandena vihimsatl, 
attano sukhamesano pecca so na labhate sukham. 


Sukhakamami bhutãn! yo dandena na himsatl, 
attano sukhamesano pecca so labhate sukhan ”ti. 


' saddhãya - PTS. 3 dđhammikatha - PTS. ”te sambahule - Sya. 
” evarupam - Syã. *tanhakkhayasukhassa te - Sya, PTS. 
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3. Khi ấy vào buổi chiều, đức Thế Tôn, xuất khỏi thiền tịnh, đã đi đến hội 
trường, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi đã được sắp đặt. Sau khi ngồi 
xuống, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: “Này các tỳ khưu, ở đây bây giờ 
các ngươi đã cùng ngồi xuống tụ hội vì câu chuyện gì vậy? Và câu chuyện trao 
đổi gì của các ngươi đã bị gián đoạn?” 


“Bạch Ngài, ở đây chúng con sau bữa ăn trong khi đi khất thực trở về, đã 
cùng ngồi xuống tụ hội ở hội trường; có câu chuyện trao đổi này đã khởi lên 
giữa chúng con: “Này các đại đức, ai trong số hai vị vua này là người có tài sản 
lớn hơn, hoặc có của cải lớn hơn, hoặc có kho tàng lớn hơn, hoặc có lãnh thổ 
lớn hơn, hoặc có phương tiện di chuyển lớn hơn, hoặc có quân đội lớn hơn, 
hoặc có thần lực lớn hơn, hoặc có oai lực lớn hơn, đức vua Seniya Bimbisara 
xứ Magadha hay đức vua Pasenadi xứ Kosala?' Bạch Ngài, cầu chuyện trao 
đổi này của chúng con đã bị gián đoạn. Khi ấy đức Thế Tôn đi đến.” 


“Này các tỳ khưu, điều này quả không thích đáng cho các ngươi, những 
người con trai gia đình danh giá đã vì niềm tin rời nhà xuất gia sống không 
nhà, là việc các ngươi có thể nói về đề tài có hình thức như thế. Này các tỳ 
khưu, đối với các ngươi, khi tụ hội lại, có hai việc nên làm là trao đổi về Giáo 
Pháp hoặc (g1ữ) trạng thái im lặng thánh thiện.” 


4. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Khoái lạc ngũ dục nào ở thế gian, uà sự an lạc nào thuộc cối Trời, các 
điều nàu có mười sáu phần không giá trị bằng (một phần) an lạc của sự 
diệt tận tham ái.” 


2.3. KINH GẬY GỘC 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. 


Vào lúc bấy giờ, nhiều đứa trẻ trai đánh đập con rắn bằng cây gậy ở 
khoảng giữa Savatthi và Jetavana. Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã 
quấn y (nội), rồi cầm bình bát và y đi vào thành Savatthi để khất thực. Đức 
Thế Tôn đã nhìn thấy nhiều đứa trẻ trai đang đánh đập con rắn bằng cây gậy 
ở khoảng giữa Savatthi và Jetavana. 


2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Kẻ nào trong lúc tâm cầu hạnh phúc cho bản thân mà hãm hại các 
chúng sanh có lòng mong mỏi hạnh phúc bằng gậu gộc, kẻ ấu không đạt 
được hạnh phúc sau khi chết. 


Kẻ nào trong lúc tầm cầu hạnh phúc cho bản thân rmnà không hãm hại 


các chúng sanh có lòng mong mới hạnh phúc bằng gậu gộc, kẻ ấu đạt được 
hạnh phúc sau khi chết.” 
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2. 4. SAKKARASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati 
Jetavane anathapindikassa arame. 


2. Tena kho pana samayena bhagava sakkato hoti garukato manito pũJIto 


apacTto, labh cIvara-pindapata-senasana-gilanappaccayabhesa]JJa- 
parikkharanam. Bhikkhusanghopil sakkato hoti garukato manito pujito 
apacIto, labh cIvara-pindapata-senasana-gilanappaccayabhesa]JJa- 
parikkharanam. 


Aññatitthiya pana parIbbaJaka asakkata honti agarukata amanita apujJIta 
anapacita,' na labhino cIvara-pindapata-senasana-gIlanappaccayabhesaJja- 
parikkharanam. Atha kho te aññatitthiya paribbaJaka bhagavato sakkaram 
asahamana bhikkhusanghassa ca, game ca araññe ca bhikkhu disva 
asabbhahi pharusahi vacahi akkosanti paribhasanti rosenti vihesenti.? 


3. Atha kho sambahula bhikkhu yena bhagava tenupasankamimsu, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam  nisidimsu. 
Ekamantam nisinna kho te bhikkhu bhagavantam etadavocum: 


“Etarahi bhante bhagava sakkato garukato manito pujito apacito, labhi 
c1vara-pindapata-senasanagTlanappaccayabhesaJJaparikkharanam. Bhikkhu- 
sanghopi sakkato garukato manito pujito apacito, labhI cIvara-pindapata- 
senasana-gilanappaccayabhesaJJa-parikkharanam. Aññatitthiya pana 
paribbaJaka asakkata agarukata amanita apuljJita anapacita, na labhino' 
c1vara-pindapata-senasana-g1lanappaccayabhesaJJaparikkharanam. Atha kho 
te bhante aññatitthiya paribbajaka bhagavato sakkaram asahamana 
bhikkhusanghassa ca. Game ca araññe ca bhikkhu' disva asabbhahi 
pharusahIi vacah1i akkosanti parIbhasanti rosenti vihesentI ”H.° 


4. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 
“Game araññe sukhadukkhaphuttho?” 
nevattato no parato dahetha,? 
phusanti phassa upadhim paticca 
nirupadhim kena phuseyyum” phassa ”Ll. 


' na apacitã - Sya, PTS. 


* vihesanti - Sya, PTS. “vihesanti tỉ - Sya, PTS. 

3 sakkato hoti - Sya, PTS. ”sukhadukkhaphutthä - Syã. 
* alabhino - S1. Š rahetha - katthaci. 

” bhikkhusangham - Syã. °phuseyyu - Ma, Syã. 
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2. 4. KINH TÔN VINH 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. 


2. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn được tôn vinh, được cung kính, được 
sùng bái, được cúng dường, được nể nang, có nhận được các vật dụng là y 
phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa bệnh. Hội chúng tỳ khưu 
cũng được tôn vinh, được cung kính, được sùng bái, được cúng dường, được 
nể nang, có nhận được các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc 
men chữa bệnh. 


Trái lại, các du sĩ ngoại đạo không được tôn vinh, không được cung kính, 
không được sùng bái, không được cúng dường, không được nể nang, không 
có nhận được các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men 
chữa bệnh. Khi ấy, các du sĩ ngoại đạo ấy không chịu đựng được sự tôn vinh 
đối với đức Thế Tôn và hội chúng tỳ khưu; sau khi nhìn thấy các vị tỳ khưu ở 
làng và ở rừng, họ sỉ vả, chê bai, khiêu khích, chọc tức bằng các lời nói không 
lịch sự, thô lõ. 


3. Sau đó, nhiều vị tỳ khưu đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, 
các vị tỳ khưu ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: 


“Bạch Ngài, hiện nay đức Thế Tôn được tôn vinh, được cung kính, được 
sùng bái, được cúng dường, được nể nang, có nhận được các vật dụng là y 
phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa bệnh. Hội chúng tỳ khưu 
cũng được tôn vinh, được cung kính, được sùng bái, được cúng dường, được 
nể nang, có nhận được các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc 
men chữa bệnh. Trái lại, các du sĩ ngoại đạo không được tôn vinh, không 
được cung kính, không được sùng bái, không được cúng dường, không được 
nể nang, không có nhận được các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và 
thuốc men chữa bệnh. Khi ấy, các du sĩ ngoại đạo ấy không chịu đựng được 
sự tôn vinh đối với đức Thế Tôn và hội chúng tỳ khưu; sau khi nhìn thấy các 
vị tỳ khưu ở làng và ở rừng, họ sỉ vả, chê bal, khiêu khích, chọc tức bằng các 
lời nói không lịch sự, thô lõ.” 


4. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Ở làng, ở rừng, kẻ bị tiếp xúc uới lạc uà khổ không nên đổ thừa cho bản 
thân hoặc cho người khác. Các xúc chạm đến tùu theo sự bám uíu; đối uới 
người không còn bám uíu thì các xúc có thể chạm đến bằng cách nào?” 
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2.5. UPASAKASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati 
Jetavane anathapindikassa arame. 


Tena kho pana samayena aññataro icchanangalako upasako savatthim 
anuppatto hoti kenacideva karaniyena. Atha kho so upasako savatthiyam 
tam karanyam tiretva yena bhagava tenupasankami, upasankamitva 
bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam nisinnam kho tam 
upasakam bhagava etadavoca: “Cirassan kho tvam upasaka, Imam 
pariyayamakasi yadidam Idhagamanaya ”tI. 


“Cirapatikaham bhante bhagavantam dassanaya upasankamitukamo, api 
caham kehicil kehicill kiccakaramyehi vyavato  Evaham nasakkhim 
bhagavantam dassanaya upasankamitun ”ti. 


2. Atha kho bhagava etamattham viditva kayam velayam imam udanam 
udanesi: 
“Sukham vata tassa na hoti kiãci 
sankhatadhammassa bahussutassa, 
saklñcanam passa vihaññamanam 
Jano Janasmim” patibaddharupo ”ti.) 


2.6. GABHINISUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati 
Jetavane anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena aññatarassa 


°s. ~x~— 


Atha kho sa paribbajika tam paribbajakam etadavoca: “Gaccha tvam 
brahmana, telam ahara, yam me vijataya bhavissati ”tl. Evam vutte so 
parlbbaJako tam paribbajikam etadavoca: “Kuto panaham bhot“ telam 
aharamI ”ti? 


DutiyampIl kho sa parIlbbaJika tam paribbaJakam etadavoca: “Gaccha 
tvam brahmana, telam ahara, yam me viJjataya bhavissatI ”ti. Dutiyampi kho 
so parIbbajako tam parIibbajikam etadavoca: “Kuto panaham bhot telam 
aharamI ”ti? 


Tatiyampi kho sa paribbajika tam parIbbaJjakam etadavoca: “Gaccha tvam 
brahmana, telam ahara, yam me viJataya bhavIssat1 ”Li. 


' apicaham kehici - Syã, PTS. 3 patibandharupo - Ma, PTS, Simu. 
“janamhi - Syã, PTS. *bhotiyä - Sya, PTS. 
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2.5. KUNH NAM CƯ SĨ 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. 


Vào lúc bấy giờ, có nam cư sĩ nọ người làng Iecchanangala đã đi đến thành 
Savatthi vì công việc cần làm nào đó. Khi ấy, nam cư sĩ ấy sau khi giải quyết 
xong công việc cần làm ấy ở Savatthi đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến 
đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi vị ấy đã ngồi xuống ở 
một bên, đức Thế Tôn đã nói với nam cư sĩ ấy điều này: “Này nam cư sĩ, đã 
lâu lắm ngươi mới tạo được cơ hội này, tức là việc đi đến đây.” 


“Bạch Ngài, từ lâu nay con có ước muốn đi đến để diện kiến đức Thế Tôn, 
tuy nhiên con bị bận rộn với những công việc cần làm này nọ. Bởi vậy, con đã 
không thể đi đến để diện kiến đức Thế Tôn được.” 


2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Quả thật là hạnh phúc cho uị ấu, bậc không sở hữu gì, có Pháp đã được 
thành tựu, có sự nghe nhiều. Hãu nhìn xem người có sở hữu gì đó đang bị 
sầu khổ; con người có tình trạng bị trói buộc uào người (khác).”' 


2.6. KINH SẢN PHỤ 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, một cô gái Bà-la- 
môn trẻ tuổi, vợ của một du sĩ ngoại đạo, là người sản phụ gần đến lúc sanh. 


Khi ấy, người nữ du sĩ ấy đã nói với người nam du sĩ ấy điều này: “Ông 
Bà-la-môn à, ông hãy đi và đem dầu ăn về, vật ấy sẽ dùng cho việc sanh đẻ 
của thiếp.” Khi được nói như vậy, người nam du sĩ ấy đã nói với người nữ du 
sĩ ấy điều này: “Nàng ơi, dầu ăn ở đâu cho tôi đem về?” 


Đến lần thứ nhì, người nữ du sĩ ấy đã nói với người nam du sĩ ấy điều này: 
“Ông Bà-la-môn à, ông hãy đi và đem đầu ăn về, vật ấy sẽ dùng cho việc sanh 
đẻ của thiếp.” Đến lần thứ nhì, người nam du sĩ ấy đã nói với người nữ du sĩ 
ấy điều này: “Nàng ơi, dầu ăn ở đâu cho tôi đem về?” 

Đến lần thứ ba, người nữ du sĩ ấy đã nói với người nam du sĩ ấy điều này: 
“Ông Bà-la-môn à, ông hãy đi và đem đầu ăn về, vật ấy sẽ dùng cho việc sanh 
đẻ của thiếp.” 


! Chú Giải giới thiệu câu kệ Pháp Cú 62 để làm rõ vấn đề (UdA. 117): “Tôi có các con trai, tôi 
có tài sản,' (nghĩ thế) kẻ ngu bị sầu khổ. Chính bản thân của mình còn không có, từ đầu mà 
có các con trai, từ đầu mà có tài sản? 
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2. Tena kho pana samayena rañño pasenadissa kosalassa kotthagare 
samanasasa va brahmanassa vã sapplssa va telassa va yavadattham patum 
diyyati' no nïharitum. 


Atha kho tassa paribbaJakassa etadahosi: “Rañño kho pana pasenadissa 
kosalassa kotthagare samanassa va brahmanassa va sapplssa va telassa va 
yavadattham patum diyyati no ntharitum. Yannunaham rañño pasenadissa 
kosalassa kotthagaram gantva telassa yavadattham pivitva gharam agantva 
uggirItvana” dadeyyam, yam I1missa viJataya bhavissatI ”tI. 


Atha kho so paribbajako rañño pasenadissa kosalassa kotthagaram 
gantva telassa yavadattham pivitva gharam agantva neva sakkoti uddham 
katum, na pana adho. So dukkhahi tibbahi'` kharahi katukahi vedanahi 
phu†tho avattati parivattati. 


Atha kho bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacIvaramadaya 
savatthim pindaya pavisi. Addasa kho bhagava tam parIbbaJakam dukkhahi 
tibbahi kharahi katukahi vedanahi phut†tham avattamanam parivattamanam. 


3. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 
“Sukhino vata ye akiñcana 
vedaguno hi Jana aklñcana, 
saklñcanam passa vihaññamanam 
Jano Janasmim' patibaddhacrtto ”ti.° 


2.7. EKAPUTTASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati 
Jetavane anathapindikassa arame. 


Tena kho pana samayena aññatarassa upasakassa ekaputtako pliyo 
manapo kalankato° hoti. Atha kho sambahula upasaka allavattha allakesa 
divadivassa yena bhagava tenupasankamimsu, upasankamitva bhagavantam 
abhivadetva ekamantam nisidimsu. Ekamantam nisinne kho te upasake 
bhagava etadavoca: “Kinnukho tumhe upasaka, allavattha allakesa 
1dhupasankanta" divadivassa ”tI. 


Evam vutte so upasako bhagavantam etadavoca: “Mayham kho bhante? 
ekaputtakosl piyo manapo kalankato. Tena mayam allavattha allakesa 
1dhupasankanta divadivassa ”tI. 


' điyati - Ma, Syã, PTS. * patibandhacitto - Ma, Syã, PTS, Simu. 

? uechadditväna - Ma; ° kalakato - Sya, evam sabbattha. 
ucchaditva - Atthakathä. 7idhũpasañkamantä - Ma, PTS; 

*tippähi - Sya. idđhũpasañnkamitva - Syã. 

* janamhi - PTS. *“bhagava - Sya. 
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2. Vào lúc bấy giờ, tại nhà kho của đức vua Pasenadi xứ Kosala, vị Sa-môn 
hay Bà-la-môn được phép uống bơ lỏng hoặc đầu ăn theo như nhu cầu, 
không được mang đi. 


Khi ấy, người nam du sĩ ấy đã khởi ý rằng: “Tại nhà kho của đức vua 
Pasenadi xứ Kosala, vị Sa-môn hay Bà-la-môn được phép uống bơ lỏng hoặc 
đầu ăn theo như nhu cầu, không được mang đi. Có lẽ ta nên đi đến nhà kho 
của đức vua Pasenadi xứ Kosala và uống đầu ăn theo như nhu cầu, sau đó trở 
về nhà rồi ói ra, vật ấy sẽ dùng cho việc sanh đẻ của nàng ấy.” 


Sau đó, người nam du sĩ ấy đã đi đến nhà kho của đức vua Pasenadi xứ 
Kosala và uống đầu ăn theo như nhu cầu, sau đó trở về nhà nhưng không thể 
làm cho ói ra lẫn không xổ ra được. Bị tác động bởi các cảm thọ khổ đau, xót 
xa, nhức nhối, khốc liệt, người ấy quằn quại, lăn lộn. 


Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã quấn y (nội) rồi cầm bình bát và y 
đi vào thành Savatthi để khất thực. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy người nam du 
sĩ ấy bị tác động bởi các cảm thọ khổ đau, xót xa, nhức nhối, khốc liệt, đang 
quäẳn quại, đang lăn lộn. 


3. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Những người nào không sở hữu gì quả thật là hạnh phúc, chính các 
bậc hiểu biết sâu sắc là những người không sở hữu gì cả. Hãu nhìn xem 
người có sở hữu gì đó đang bị sầu khổ; con người có tâm tư bị trói buộc 
Uào người (khác).” 


2.7. KINH CON TRAI ĐỘC NHẤT 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. 


Vào lúc bấy giờ, người con trai nhỏ độc nhất đáng yêu, đáng mến của 
người nam cư sĩ nọ ha đời. Khi ấy, nhiều người nam cư sĩ với y phục ướt 
đẫm, với đầu tóc ướt đẫm, vào lúc giữa ngày đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau 
khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi họ đã ngồi 
xuống ở một bên, đức Thế Tôn đã nói với các nam cư sĩ ấy điều này: “Này các 
nam cư sĩ, việc gì mà các người với y phục ướt đẫm, với đầu tóc ướt đẫm, đã 
đi đến nơi đây vào lúc giữa ngày vậy?” 


Khi được nói như vậy, nam cư sĩ ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: 
“Bạch Ngài, người con trai nhỏ độc nhất đáng yêu, đáng mến của chúng con 
đã lìa đời. Vì thế, chúng con với y phục ướt đẫm, với đầu tóc ướt đẫm, đã đi 
đến nơi đây vào lúc giữa ngày.” 
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2. Atha kho bhagava etamattham viditva kayam velayam Imam udanam 
udanesi: 
“PIiyarupassadagathitase' devakaya puthu manussäa? ca, 
aghavIno par1j]unna maccuraJassa vasam gacchanHi. 


Ye ve điva ca ratto ca appamatta Jahanti piyaripam, 
te ve khananti aghamulam maccuno amisam durativattan ”ti. 


2. 8. SUPPAVASASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava kundiyayam' viharati 
kundadhanavane.? 


Tena kho pana samayena suppavasa koliyadhita sattavassani gabbham 
dhareti sattaham mulhagabbha. Sa dukkhahi tibbahi kharahi katukahi 
vedanahi phuttha trhi vitakkehi adhIvaseti: 


“Sammasambuddho vata so? bhagava Imassa evarupassa dukkhassa 
pahanaya dhammam desetl, supatipanno vata tassa bhagavato savaka- 
sangho, yo imassa evarupassa dukkhassa pahanaya patipanno. Susukham 
vata tam” nibbanam yatthidam” evardipam dukkham na samviJJatI ”H. 


2. Atha kho suppavasa koliyadhita samikam amantesl: “Ehi tvam 
ayyaputta, yena bhagava tenupasankama, upasankamitva mama vacanena 
bhagavato pade sirasa vandahi, appabadham appatankam lahutthanam 
balam phasuviharam puccha: “Suppavasa bhante koliyadhita bhagavato pade 
sirasa vandati. Appabadham appatankam lahutthanam balam phaãsuviharam 
pucchai ti. Evañca vadehi: “Suppavasa bhante koliyadhia sattavassani 
gabbham dharetl, sattaham mu|hagabbha. Sa dukkhahi tibbahi kharahi 
katukahi vedanahi phut†tha trhi vitakkehi adhivaseti: Sammasambuddho vata 
so bhagava, yo Imassa evarupassa dukkhassa pahanaya dhammam deseti. 
Supatipanno vata tassa bhagavato savakasangho, yo Imassa evariũpassa 
dukkhassa pahanaya patipanno. Susukham vata tam nibbanam, yatthidam 
evarupam dukkham na samvIJJatI ”ti. 


' piyarũpäasatadadhita ve - PTS; “kunditthãnavane - Syä, PTS. 
piyaripäsätagathitäse - S1. *bho - PTS. 

“ puthumãnusã - Syã. ° vata - Syã. 

3 kundikãyam - Ma. ?vadidam - PTS. 
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2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Bị buộc trói uào sự khoái lạc ở các sắc đáng uêu, tập thể chư Thiên uà 
số đông nhân loại b† sầu khổ, bị suụ sụp, sa uào quuền lực của Thần Chết. 


Còn những người nào ngàu uà đêm không xao lãng, từ bỏ sắc đáng uêu, 
thật uậu những người ấu đào bới gốc rễ của sự sầu khổ, mồi nhử của tử 
thắn, khó uượt qua được.” 


2.8. KINH SUPPAVASA 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Kundiya, ở 
khu rừng Kundadhana. 


Vào lúc bấy giờ, Suppavasa người con gái bộ tộc Koliya mang thai bảy 
năm, có bào thai bị chuyển dạ bảy ngày. Bị tác động bởi các cảm thọ khổ đau, 
xót xa, nhức nhối, khốc liệt, nàng ấy chịu đựng nhờ vào ba điều suy tư rằng: 


“Quả thật, đức Thế Tôn bậc Chánh Đảng Giác ấy thuyết giảng Giáo Pháp 
nhằm dứt bỏ khổ đau có hình thức như thế này. Quả thật, hội chúng Thỉnh 
Văn của đức Thế Tôn ấy đã khéo thực hành, các ngài thực hành nhằm dứt bỏ 
khổ đau có hình thức như thế này. Quả thật, Niết Bàn ấy là vô cùng an lạc, 
nơi ấy không biết đến khổ đau có hình thức như thế này.” 


2. Khi ấy, Suppavasa người con gái bộ tộc Koliya đã bảo người chồng 
rằng: “Tướng công ơi, chàng hãy lại đây. Chàng hãy đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến hãy đê đầu đảnh lễ hai bàn chân của đức Thế Tôn với lời nói của 
thiếp, hãy hỏi thăm về sự ít bệnh, ít mỏi mệt, trạng thái nhẹ nhàng, khỏe 
mạnh, sống thoải mái (của Ngài) rằng: “Bạch Ngài, Suppavasa người con gái 
bộ tộc Koliya xin đê đầu đảnh lễ hai bàn chân của đức Thế Tôn và hỏi thăm 
về sự ít bệnh, ít mỏi mệt, trạng thái nhẹ nhàng, khỏe mạnh, sống thoải mái 
(của Ngài).` Và chàng hãy nói như vầy: “Bạch Ngài, Suppavasa người con gái 
bộ tộc Koliya mang thai bảy năm, có bào thai bị chuyển dạ bảy ngày. BỊ tác 
động bởi các cảm thọ khổ đau, xót xa, nhức nhối, khốc liệt, nàng ấy chịu 
đựng nhờ vào ba điều suy tư rằng: Quả thật, đức Thế Tôn bậc Chánh Đẳng 
Giác ấy thuyết giảng Giáo Pháp nhằm dứt bỏ khổ đau có hình thức như thế 
này. Quả thật, hội chúng Thinh Văn của đức Thế Tôn ấy đã khéo thực hành, 
các ngài thực hành nhằm dút bỏ khổ đau có hình thức như thế này. Quả thật, 
Niết Bàn ấy là vô cùng an lạc, nơi ấy không biết đến khổ đau có hình thức 
như thế này.” 


161 


Khuddakarmikaue - Udanapali Mucalndauaggo Dutiuo 


3. “Paraman ti kho' so koliyaputto suppavasaya koliyadhitaya 
patissumtva? yena bhagava tenupasankamIi, upasankamitva bhagavantam 
abhivadetva ekamantam nisidi.` Ekamantam nisinno? kho so koliyaputto 
bhagavantam etadavoca: 


“Suppavasa bhante koliyadhita bhagavato pade sirasa vandatli, 
appabadham appatankam lahutthanam balam phasuviharam pucchaL. 
Evañca vadeti: “Suppavasa bhante koliyadhita sattavassanI gabbham đhareti 
sattaham mulhagabbha sa dukkhahi tibbahi kharahi katukahi vedanahi 
phuttha thi vitakkehi adhivaseti: Sammasambuddho vata so bhagava, yo 
1massa evaripassa dukkhassa pahanaya dhammam deseti. Supatipanno vata 
tassa bhagavato savakasangho, yo Imassa evarupassa dukkhassa pahanaya 
patipanno. Susukham vata tam nibbanam, yatthidam evarupam dukkham na 
samviJJatI ”tI. 


“Sukhimm hotu suppavasa koliyadhita aroga, arogam puttam vijayatu ”Li. 
Saha vacana ca pana bhagavato suppavasa koliyadhita sukhinI aroga arogam 
puttam viJay!. 


“Evam bhante ”ti kho so koliyaputto bhagavato bhasitam abhinanditva 
anumoditva utthayasana bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva 
sakam gharam paccayasi. 


4. Addasa kho koliyaputto suppavasam koliyadhitaram sukhinim arogam, 
arogam puttam vijatam. Disvanassa etadahosil: “Accharlyam vata bho, 
abbhutam vata bho, tathagatassa mahiddhikata mahanubhavata, yatra hi 
namayam suppavasa koliyadhita saha vacana ca pana” bhagavato sukhini 
aroga arogam puttam vijaylIssatI ”ti.° Attamano pamudito pItisomanassaJato 
ahosl. 


5. Atha kho suppavasa koliyadhita samikam amantesi: “Ehi tvam 
ayyaputta, yena bhagava tenupasankama, upasankamitva mama vacanena 
bhagavato pade sirasa vandahi: Suppavasa bhante koliyadhita bhagavato 
pade sirasa vandati ti. Evañca vadehi: “Suppavasa bhante koliyadhita 
sattavassani gabbham dharesi,' sattaham mul]hagabbha. Sä etarahi sukhini 
aroga, arogam puttam vijata. Sa sattaham buddhapamukham 
bhikkhusangham bhattena nimanteti Adhivasetu kira bhante bhagava 
suppavasaya koliyadhitaya satta bhattani saddhim bhikkhusanghena ”i. 


' kho - itisaddo PTS potthake na dissate. 


ˆ patissutvä - Ma, Syã, PTS. * saha vacanã pana - PTS. 
3 atthãsi - PTS. ° vijayat tỉ - PTS. 
* thito - PTS. ?đhareti - Ma, Syã. 
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3. “Tốt lắm.” Người con trai bộ tộc Koliya ấy' nghe theo Suppavasa người 
con gái bộ tộc Koliya đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức 
Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, người con 
trai bộ tộc Koliya ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: 

“Bạch Ngài, Suppavasa người con gái bộ tộc Koliya xin đê đầu đảnh lễ hai 
bàn chân của đức Thế Tôn và hỏi thăm về sự ít bệnh, ít mỏi mệt, trạng thái 
nhẹ nhàng, khỏe mạnh, sống thoải mái (của Ngài). Và nàng nói như vầy: 
“Bạch Ngài, Suppavasa người con gái bộ tộc Koliya mang thai bảy năm, có 
bào thai bị chuyển dạ bảy ngày. BỊ tác động bởi các cảm thọ khổ đau, xót xa, 
nhức nhối, khốc liệt, nàng ấy chịu đựng nhờ vào ba điều suy tư rằng: Quả 
thật, đức Thế Tôn bậc Chánh Đẳng Giác ấy thuyết giảng Giáo Pháp nhằm dứt 
bỏ khổ đau có hình thức như thế này. Quả thật, hội chúng Thỉnh Văn của đức 
Thế Tôn ấy đã khéo thực hành, các ngài thực hành nhằm dứt bỏ khổ đau có 
hình thức như thế này. Quả thật, Niết Bàn ấy là vô cùng an lạc, nơi ấy không 
biết đến khổ đau có hình thức như thế này.” 


“Mong rằng Suppavasa người con gái bộ tộc Koliya có được sự an lạc, 
không có bệnh. Mong rằng đứa con trai được sanh ra không có bệnh.” Và chỉ 
với lời nói của đức Thế Tôn, Suppavasa người con gái bộ tộc Koliya có được 
sự an lạc, không có bệnh đã sanh ra đứa con trai không có bệnh. 


“Bạch Ngài, xin vâng.” Người con trai bộ tộc Koliya ấy sau khi thỏa thích, 
tùy hỷ với lời nói của đức Thế Tôn, đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế 
Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi đi về lại nhà của mình. 


4. Người con trai bộ tộc Koliya đã nhìn thấy Suppavasa người con gái bộ 
tộc Koliya có được sự an lạc, không có bệnh và đã sanh ra đứa con trai không 
có bệnh. Sau khi nhìn thấy, vị ấy đã khởi ý điều này: “Thật là kỳ diệu! Thật là 
phi thường! Đức Như Lai có đại thần lực, có đại oai lực! Bởi vì Suppavasa 
người con gái bộ tộc Koliya này, chỉ với lời nói của đức Thế Tôn, thì có được 
sự an lạc, không có bệnh, và sanh ra đứa con trai không có bệnh.” Vị ấy đã 
trở nên hoan hỷ, vui mừng, sanh tâm phi lạc. 


5. Sau đó, Suppavasa người con gái bộ tộc Koliya đã bảo người chồng 
rằng: “Tướng công ơi, chàng hãy lại đây. Chàng hãy đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến hãy đê đầu đảnh lễ hai bàn chân của đức Thế Tôn với lời nói của 
thiếp rằng: “Bạch Ngài, Suppavasa người con gái bộ tộc Koliya xin đê đầu 
đảnh lễ hai bàn chân của đức Thế Tôn.` Và chàng hãy nói như vầy: “Bạch 
Ngài, Suppavasa người con gái bộ tộc Koliya đã mang thai bảy năm, có bào 
thai bị chuyển dạ bảy ngày. Giờ đây, nàng ấy có được sự an lạc, không có 
bệnh, và đã sanh ra đứa con trai không có bệnh. Nàng ấy thỉnh mời hội 
chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với bữa thọ trai trong bảy ngày. Bạch 
Ngài, mong rằng đức Thế Tôn cùng với hội chúng tỳ khưu nhận lời về bảy 
bữa thọ trai của Suppavasa người con gái bộ tộc Koliya.”” 


' Koliyaputto không phải tên gọi của người chồng. Chánh Tạng chỉ đề cập người chồng là 
koluapurtto (con trai bộ tộc Koliya) và người vợ là koliuadhrta (con gái bộ tộc Koliya) với tên 
gọi là Suppavasa. Chú Giải cho biết thêm hai người này là con của đức vua trị vì bộ tộc này, 
koluara?aputtam và koliuarqa†aputfr (UdA. 1258). 


163 


Khuddakarmikaue - Udanapali Mucalndauaggo Dutiuo 


6. “Paraman ti kho so koliyaputto suppavasaya koliyadhiaya 
patissunmitva yena bhagava tenupasankami, upasankamitva bhagavantam 
abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam nisinno kho so koliyaputto 
bhagavantam etadavoca: “Suppavasa bhante koliyadhita bhagavato pade 
sirasa vandati. Evañca vadeti: “Suppavasa bhante koliyadhita sattavassani 
gabbham dharesl, sattaham mul]hagabbha. Sa etarahi sukhinI aroga arogam 
puttam vijata. Sa sattaham buddhapamukham bhikkhusangham bhattena 
nimanteti. Adhivasetu kira bhante bhagava suppavasaya koliyadhitaya satta 
bhattani saddhi bhikkhusanghena ”ti. 


7. Tena kho pana samayena aññatarena upasakena buddhapamukho 
bhikkhusangho svatanaya bhattena nimantito hoti. So ca upasako ayasmato 
mahamogsallanassa upatthako hot Atha kho bhagava ayasmantam 
mahamogsallanam amantesi: “Ehi tvam mogsallana, yena so upasako 
tenupasankameyyasl,' upasankamitva tam upasakam evam vadehi: 
Suppavasa avuso koliyadhia sattavassani gabbham dharesi, sattaham 
mulhagabbha. Sa etarahi sukhini aroga arogam puttam vijata. Sa sattaham 
buddhapamukham bhikkhusangham bhattena nimanteti.ˆ Karotu suppavasa 
koliyadhita sattabhattaml, paccha so karissati,' tuyheso“ upatthako ””L. 


8. “Evam bhante ”ti kho ayasma mahamogsallano bhagavato patIssunitva 
yena so upasako tenupasankami, upasankamitva tam upasakam etadavoca: 
“Suppavasa avuso koliyadhita sattavassani gabbham dharesil, sattaham 
mulhagabbha. Sa etarahi sukhinl, aroga, arogam puttam vijata. Sattaham 
buddhapamukham bhikkhusangham bhattena nimanteti. Karotu suppavasa 
koliyadhita sattabhattanl, paccha tvam karissast' ”ti. “Sace me bhante ayyo 
mahamogsallano tạqnam dhammanam patibhogo bhoganañca JIvitassa ca 
saddhaya ca, karotu suppavasa koliyadhita sattabhattani, paccha aham? 
karlssamI ”ti. “Dvinnam kho te aham° avuso dhammanam patibhogo 
bhoganañea, JIvitassa ca. Saddhaya pana tvamyeva patibhogo ”tH. “Sace me 
bhante ayyo” mahamoggallano dvinnnam dhammanam patibhogo 
bhoganañca jIvitassa ca, karotu suppavasa koliyadhita sattabhattani, paccha 
aham karissaml ”+0I. 


' tenupasankama - Ma, Syäã, PTS. * pacchãham karissaml ti - Ma, PTS; 
“ nimantesĩ ti - PTS. pacchã karissaml tỉ - Sya. 

3 pacchã tvam karissasï tỉ - Ma. ° dvinnam kho tesam - PTS. 

* tuyham so - Syã. ”sace bhante ayyo - Syã. 
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6. “Tốt lắm.” Người con trai bộ tộc Koliya ấy nghe theo Suppavasa người 
con gái bộ tộc Koliya đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức 
Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, người con 
trai bộ tộc Koliya ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, Suppavasa 
người con gái bộ tộc Koliya xin đê đầu đảnh lễ hai bàn chân của đức Thế Tôn. 
Và nàng nói như vầy: “Bạch Ngài, Suppavasa người con gái bộ tộc Koliya đã 
mang thai bảy năm, có bào thai bị chuyển dạ bảy ngày. Giờ đây, nàng ấy có 
được sự an lạc, không có bệnh, và đã sanh ra đứa con trai không có bệnh. 
Nàng ấy thỉnh mời hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với bữa thọ trai 
trong bảy ngày. Bạch Ngài, mong rằng đức Thế Tôn cùng với hội chúng tỳ 
khưu nhận lời về bảy bữa thọ trai của Suppavasa người con gái bộ tộc 
Koliya.” 


7. Vào lúc bấy giờ, hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu đã được một 
nam cư sĩ thỉnh mời với bữa thọ trai ngày mai. Và nam cư sĩ ấy là người hộ 
độ của đại đức Mahamoggallana. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo đại đức 
Mahamogsallana rằng: Này Mogsallana, hãy lại đây. Ngươi nên đi đến gặp 
nam cư sĩ ấy, sau khi đến hãy nói với nam cư sĩ ấy như vầy: “Này đạo hữu, 
Suppavasa người con gái bộ tộc Koliya đã mang thai bảy năm, có bào thai bị 
chuyển dạ bảy ngày. Giờ đây, nàng ấy có được sự an lạc, không có bệnh, và 
đã sanh ra đứa con trai không có bệnh. Nàng ấy thỉnh mời hội chúng tỳ khưu 
có đức Phật đứng đầu với bữa thọ trai trong bảy ngày. Hãy để cho Suppavasa 
người con gái bộ tộc Koliya thực hiện bảy bữa thọ trai, đạo hữu sẽ làm sau. 
Vị ấy là người hộ độ của ngươi.” 


8. “Bạch Ngài, xin vâng.” Đại đức Mahamogsallana nghe theo đức Thế 
Tôn đã đi đến gặp nam cư sĩ ấy, sau khi đến đã nói với nam cư sĩ ấy điều này: 
“Này đạo hữu, Suppavasa người con gái bộ tộc Koliya đã mang thai bảy năm, 
có bào thai bị chuyển dạ bảy ngày. Giờ đây, nàng ấy có được sự an lạc, không 
có bệnh, và đã sanh ra đứa con trai không có bệnh. Nàng ấy thỉnh mời hội 
chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với bữa thọ trai trong bảy ngày. Hãy để 
cho Suppavasa người con gái bộ tộc Koliya thực hiện bảy bữa thọ trai, đạo 
hữu sẽ làm sau.” “Thưa ngài, nếu ngài đại đức Mahamoggallana là người bảo 
đảm cho tôi về ba pháp: về của cải, về mạng sống, và về niềm tin, thì hãy để 
cho Suppavasa người con gái bộ tộc Koliya thực hiện bảy bữa thọ trai, tôi sẽ 
làm sau.” “Này đạo hữu, ta là người bảo đảm cho đạo hữu về hai pháp: về của 
cải và về mạng sống. Trái lại, chính ngươi là người bảo đảm về niềm tin.” 
“Thưa ngài, nếu ngài đại đức Mahamogsallana là người bảo đảm cho tôi về 
hai pháp: về của cải và về mạng sống, thì hãy để cho Suppavasa người con gái 
bộ tộc Koliya thực hiện bảy bữa thọ traI, tôi sẽ làm sau.” 
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Atha kho ayasma mahamogsgallano tam upasakam saññapetva yena 
bhagava tenupasankami, upasankamitva bhagavantam etadavoeca: 


“Sañfñatto' bhante so upasako maya.ˆ Karotu suppavasa koliyadhita 
sattabhattani, paccha so karissati ”ti. 


9. Atha kho suppavasa koliyadhita sattaham buddhapamukham 
bhikhusangham pamrtena khadaniyena bhojJaniyena sahattha santappesi 
sampavaresl. Tañca darakamn bhagavantamn vandapesil sabbañca 
bhikkhusangham." 


10. Atha kho ayasma sariputto tam darakam etadavoca: “Kacci te? daraka, 
khamanryam, kacci yapaniyam, kacci na kiãci dukkhan ”ti. “Kuto me bhante 
sariputta khamaniyam, kuto yapanriyam, sattavassan me” 
lohitakumbhiyam° vutthanli ”ti. 


1l. Atha kho suppavasa koliyadhia “putto me dhammasenapatina 
saddhim mantetI ”ti, attamana pamudlita pItisomanassaJata ahosl. 


12. Atha kho bhagava suppavasam koliyadhitaram attamanam 
pamuditam pItlsomanassaJatam disva” suppavasam koliyadhitaram? 
etadavoca: “lccheyyasi tvam suppavase, aññampi evarupam puttan ”HI. 
“Iccheyyamaham” bhagava aññanIpi evarupanl satta puttan1 ”tI. 


13. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 
“Asatam satarupena piyarupena appiyam, 
dukkham sukhassa rupena pamattamativattatI ”Hi. 


2.o. VISAKHASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati 
pubbarame migaramatupasade. Tena kho pana samayena visakhaya 
migaramatuya kocideva attho raññe pasenadimhi kosale patibaddho'° hot. 
Tam raja pasenadi kosalo na yathadhippayam tiret. 


Atha kho visakha migaramata divadivassa' vena bhagava 
tenupasankamI, upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam 
nisidi.  Ekamantam nisinnam kho visakham migaramataram bhagava 
etadavoca: “Handa kuto nu tvam visakhe, agacchasi divadivassa ”tI. 


' saññäto - Sya. 
? maya - itipatho Sya, PTS potthakesu na dissate. 


3 bhikkhusangham - Syã. °iccheyyaham - Syã; 

* kaeci vo - Syã. iccheyyamaham - PTS. 
Ÿ satta me vassãni - Ma, Syã. '° patibandho - PTS. 

5 lohitakucchiya - Sya; lohitakumbhiyä - PTS. '! đivadivasseva - Syã; 

7 viditva - Ma, Syã. đivadivase yeva - PTS. 


Š attamanam pamuditam pItisomanassajatam disvãä suppaväsam koliyadhitaram - itipatho 
PTS potthake na dissate. 
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Khi ấy, đại đức Mahamogsgallana sau khi thuyết phục nam cư sĩ ấy đã đi 
đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: 


“Bạch Ngài, nam cư sĩ ấy đã được con thuyết phục. Hãy để cho Suppavasa 
người con gái bộ tộc Koliya thực hiện bảy bữa thọ trai, người ấy sẽ làm sau.” 


9. Sau đó, Suppavasa người con gái bộ tộc Koliya đã tự tay làm hài lòng và 
toại ý hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn hảo hạng loại 
cứng loại mềm trong bảy ngày. Và nàng đã bảo đứa bé trai đảnh lễ đức Phật 
và toàn thể hội chúng tỳ khưu. 


10. Khi ấy, đại đức Sariputta đã nói với đứa bé trai ấy điều này: “Này cậu 
bé, sức khoẻ của ngươi có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp không? 
Không có khổ sở gì phải không?” “Thưa ngài Sariputta, do đâu mà có sức 
khỏe khá? Do đâu mà mọi việc được tốt đẹp? Con đã sống ở trong cái chậu 
máu bảy năm.” 


11. Khi ấy, Suppavasa người con gái bộ tộc Koliya (nghĩ rằng): “Con trai ta 
chuyện trò với vị Tướng quân Chánh Pháp,” đã trở nên hoan hỷ, vui mừng, 
sanh tâm phi lạc. 


12. Khi ấy, đức Thế Tôn sau khi nhìn thấy Suppavasa người con gái bộ tộc 
Koliya hoan hỷ, vui mừng, sanh tâm phi lạc đã nói với ŠSuppavasa người con 
gái bộ tộc Koliya điều này: “Này Suppavasa, con có còn ước muốn một người 
con trai khác như thế này nữa không?” “Bạch đức Thế Tôn, con cũng còn ước 
muốn bảy người con trai khác như thế này nữa.” 


13. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Không khoái lạc dưới hình thức khoái lạc, không đáng uêu dưới hình 
thức đáng uêu, khổ đau dưới hình thức hạnh phúc chế ngự kẻ bị xao lãng.” 


2. o. KUINH VISAKHA 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, tu 
viện Pubba, ở tòa nhà dài của Mẹ của Migara.' Vào lúc bấy giờ, bà Visakha, 
Mẹ của Migara, có công việc nào đó dính líu đến đức vua Pasenadi xứ Kosala. 
Đức vua Pasenadi xứ Kosala không giải quyết công việc ấy theo như dự tính. 


Khi ấy, bà Visakha, Mẹ của Migara, vào lúc giữa ngày đã đi đến gặp đức 
Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi 
bà ấy đã ngồi xuống ở một bên, đức Thế Tôn đã nói với bà Visakha, Mẹ của 
Migara, điều này: “Này Visakha, bà từ đầu mà đi đến vào lúc giữa ngày?” 


' Tòa nhà này được xây dựng bởi Mẹ của Migära, tức là nữ cư sĩ Visakha. Thật ra, Migara là 
cha chồng của nữ cư sĩ này. Do được chăm sóc kỹ lưỡng bởi người con dâu giống như mẹ nên 
ông Migara đã gọi Visakha, người con dâu của mình, là “Mẹ của Migara” Tòa nhà này có 
1000 căn phòng, được xây thành 2 tầng, 5oo phòng ở trên, soo phòng ở dưới (UdA. 158). 


167 


Khuddakarmikaue - Udanapali Mucalndauaggo Dutiuo 


“Idha me bhante kocideva attho raññe pasenadimhi kosale patibaddho 
hoti. Tam raja pasenadi kosalo na yathadhippayam tiretI ”t. 


2. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 
“Sabbam paramasam dukkham sabbam I1ssariyam sukham, 
sadharane vihaññanti yoga hi duratikkama ”H. 


2.10. BHADDIYASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava anuplyayam viharati 
ambavane. Tena kho pana samayena ayasma bhaddiyo kaligodhaya' putto 
araññagatopIl rukkhamulagatopl suññagaragatopi abhikkhanam udanam 
udaneti: “Aho sukham, aho sukhan ”ti. Assosum kho sambahula bhikkhu 
ayasmato bhaddiyassa kaligodhaya puttassa araññagatassapl 
rukkhamulagatassapl Suññagaragatassapl abhikkhanam udanam 
udanentassa: “Aho sukham aho sukhan ”ti. Sutvana nesam etadahosl: 
“Ñissamsayam kho avuso ayasma bhaddiyo kaligodhaya putto anabhirato 
brahmacariyam caratl, yam”sa? pubbe agariyabhutassa` raJJjasukham, so 
tamanussaramano  araññagatopI rukkhamulagatopil suññagaragatopl 
abhikkhanam udanam udaneti: “Aho sukham aho sukhan '”t.. 


2. Atha kho sambahula bhikkhu yena bhagava tenupasankamimsu, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam  nisidimsu. 
Ekamantam nisinna kho te bhikkhu bhagavantam etadavocum: “Ayasma 
bhante bhaddiyo kalhgodhaya putto araññagatopI rukkhamulagatopl 
suññagaragatopi abhikkhanam udanam udaneti: “Aho sukham aho sukhan 
"H. Ñissamsayam kho bhante ayasma bhaddiyo kaligodhaya putto anabhirato 
brahmacariyam caratl, yam” sa pubbe agariyabhutassa raJJjasukham, so 
tamanussaramano  araññagatopl rukkhamulagatopl suññagaragatopl 
abhikkhanam udanam udaneti: “Aho sukham aho sukhan '”ti. 


3. Atha kho bhagava aññataram bhikkhum amantesi: “Ehi tvam bhikkhu, 
mama vacanena bhaddiyam bhikkhum amantehi: “Sattha tam avuso 
bhaddiya amantetI ”1I. 


'kaligodhaya-PTS.  “yassa-PTS. agarikabhitassa - Sya, PTS, evam sabbattha. 
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“Bạch Ngài, ở đây con có công việc nào đó dính líu đến đức vua Pasenadi 
xứ Kosala. Đức vua Pasenadi xứ Kosala không giải quyết công việc ấy theo 
như dự tính.” 


2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Mọi uiệc thuộc quuền kiểm soát của kẻ khác là khổ, mọi uiệc có chủ 
quuền là hạnh phúc. Trong uiệc chung chúng sầu khổ, bởi uì sự ràng buộc 
là khó uượt qua.” 


2. 1O. KINH BHADDIYA 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Anupiya, nơi 
Ambavana (rừng xoài). Vào lúc bấy giờ, đại đức Bhaddiya con trai của 
Kaligodha mặc dầu ở trong rừng, mặc dầu ở dưới cội cây, mặc dầu ở nơi 
trống vắng vẫn nhiều lần thốt lên lời cảm hứng rằng: “Ôi sự an lạc! Ôi sự an 
lạc!”' Nhiều vị tỳ khưu đã nghe được đại đức Bhaddiya con trai của Kaligodha 
mặc đầu ở trong rừng, mặc đầu ở dưới cội cây, mặc dầu ở nơi trống vắng vẫn 
nhiều lần thốt lên lời cảm hứng rằng: “Ôi sự an lạc! Ôi sự an lạc!” Sau khi 
nghe được, các vị ấy đã khởi ý rằng: “Chắc chắn rằng đại đức Bhaddiya con 
trai của Kalhgodha không thỏa thích thực hành Phạm hạnh, là việc trong khi 
hồi tưởng lại sự khoái lạc vương giả trước đây, vị ấy mặc đầu ở trong rừng, 
mặc đầu ở dưới cội cây, mặc dầu ở nơi trống vắng đã nhiều lần thốt lên lời 


1??? 


cảm hứng rằng: 'Ôi sự an lạc! Ôi sự an lạc! 


2. Sau đó, nhiều vị tỳ khưu đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, 
các tỳ khưu ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, đại đức 
Bhaddiya con trai của Kaligodha mặc dầu ở trong rừng, mặc dầu ở dưới cội 
cây, mặc đầu ở nơi trống vắng vẫn nhiều lần thốt lên lời cảm hứng rằng: 'Ôi 
sự an lạc! Ôi sự an lạc! Bạch Ngài, chắc chắn rằng đại đức Bhaddiya con trai 
của Kaligodha không thỏa thích thực hành Phạm hạnh, là việc trong khi hồi 
tưởng lại sự khoái lạc vương giả trước đây, vị ấy mặc đầu ở trong rừng, mặc 
dầu ở dưới cội cây, mặc dầu ở nơi trống vắng vẫn nhiều lần thốt lên lời cảm 
hứng rằng: 'Ôi sự an lạc! Ôi sự an lạc!” 


3, Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo một vị tỳ khưu khác rằng: “Này tỳ khưu, 
hãy lại đây. Ngươi hãy bảo tỳ khưu Bhaddiya với lời nói của Ta rằng: “Này đại 
đức Bhaddiya, bậc Đạo Sư gọi đại đức.” 


' Câu chuyện này cũng được thấy ở Tạng Luật, Tiểu Phẩm 2 (TTPV 07, 254-257). 
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“Evam bhante ”t kho so bhikkhu bhagavato patissutva yenayasma 
bhaddiyo kaligodhaya putto tenupasankami, upasankamitva ayasmantam 
bhaddiyam kaligodhaya puttam etadavoca: “Sattha tam avuso bhaddiya, 
amantetI “ti. 

“Evamavuso ”ti kho ayasma bhaddiyo kaligodhaya putto tassa bhikkhuno 
patilssutva yena bhagava tenupasankami, upasankamitva bhagavantam 
abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam nisinnam kho ayasmantam 
bhaddiyam kaligodhaya puttam bhagava etadavoca: “Saccam kira tvam 
bhaddiya, araññagatopi rukkhamulagatopIl suññagaragatopIi abhikkhanam 
udanam udanesi: “Aho sukham aho sukhan ”ti. “Evam bhante”ti. “Kim pana' 
tvam bhaddiya, atthavasam sampassamano araññagatopl rukkhamulagatopl 
suññagaragatop1l abhikkhanam udanam udanesi: “Aho sukham aho sukhan 
”U. 


“Pubbe me bhante agariyabhutassa raJjam karentassa? antopi antepure 
rakkha susamvihita` ahosi. Bahipi antepure rakkha susamvihita ahosl. 
Antopi nagare rakkha susamvihita ahosi bahipI nagare rakkha susamvihita 
ahosl. Antopi Janapade rakkha susamvihita ahosi bahipI Janapade rakkha 
susamvihita ahosi. So kho aham bhante evam rakkhitagopito santo bhito 
ubbiggo ussankI utrasi° vihasim. Etarahi kho panaham bhante araññagatopl 
rukkhamulagatopl suññagaragatopl eko” abhito anubbiggo anussanki 
anutras”“ appossukko pannalomo paradavutto” migabhutena cetasa 
viharamI. Idam? kho aham bhante atthavasam sampassamano araññagatopl 
rukkhamulagatopi suññagaragatopi abhikkhanam udanam udanemi:? “Aho 
sukham aho sukhan '”tI. 


4. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 
“Yassantarato na santi kopa 
1tỞ bhavabhavatañca vItivatto, 
tam vigatabhayam sukhim asokam 
deva nanubhavanti dassanaya ”ti. 


Mucalindavaggo dutiyo. 


TASSUDDANAM 


Mucalindo raJa dandena sakkaro upasakena ca 
gabhinm ekaputto ca suppavasa visakha ca 
kaligodhaya bhaddiyo ”ti. 


--ooOOO-- 
' kam pana - Syä, PTS. ” anutrasto - PTS. 
ˆ rajjasukham kãrentassa - Sya, PTS. ?paradattavutto - Ma; 
* samvidahitã - Syã. paravutto - Simu. 
* utrasto - PTS. *imam - Ma, Syã, PTS. 
* ekako - Sya, PTS. °udãnesim - Ma, Syä, PTS, Simu. 
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“Bạch Ngài, xin vâng.” VỊ tỳ khưu ấy nghe theo đức Thế Tôn đã đi đến gặp 
đại đức Bhaddiya con trai của Kaligodha, sau khi đến đã nói với đại đức 
Bhaddiya con trai của Kaligodha điều này: “Này đại đức Bhaddiya, bậc Đạo 
Sư gọi đại đức.” 


“Này đại đức, xin vâng.” Đại đức Bhaddiya con trai của Kaligodha nghe 
theo vị tỳ khưu ấy đã đi đến gặp đức Thế tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế 
tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi vị ấy đã ngồi xuống ở một bên, đức Thế 
Tôn đã nói với đại đức Bhaddiya con trai của Kaligodha điều này: “Này 
Bhaddiya, nghe nói ngươi mặc đầu ở trong rừng, mặc dầu ở dưới cội cây, mặc 
đầu ở nơi trống vắng vẫn nhiều lần thốt lên lời cảm hứng rằng: 'Ôi sự an lạc! 
Ôi sự an lạc!" có đúng không vậy?” “Bạch Ngài, đúng vậy.” “Này Bhaddiya con 
trai của Kaligodha, trong khi cảm nhận được lợi ích gì khiến ngươi mặc đầu ở 
trong rừng, mặc dầu ở dưới cội cây, mặc dầu ở nơi trống vắng, vẫn nhiều lần 
thốt lên lời cảm hứng: “Ôi sự an lạc! Ôi sự an lạc! vậy?” 


“Bạch Ngài, trước đây khi con còn là người thế tục đang cai quản vương 
quốc, mặc dầu có sự bảo vệ được sắp đặt cẩn thận bên trong hậu cung, mặc 
đầu có sự bảo vệ được sắp đặt cẩn thận bên ngoài hậu cung, mặc dầu có sự 
bảo vệ được sắp đặt cẩn thận bên trong thành phố, mặc dầu có sự bảo vệ 
được sắp đặt cẩn thận bên ngoài thành phố, mặc đầu có sự bảo vệ được sắp 
đặt cẩn thận bên trong xứ sở, mặc đầu có sự bảo vệ được sắp đặt cẩn thận 
bên ngoài xứ sở, bạch Ngài, trong khi được bảo vệ và được an toàn như vậy, 
con đây sống vẫn cảm thấy sợ hãi, khiếp đảm, lo âu, hồi hộp. Bạch Ngài, thế 
mà giờ đây con mặc đầu ở trong rừng, mặc dầu ở dưới cội cây, mặc đầu ở nơi 
trống vắng, một mình, vẫn không sợ hãi, không khiếp đảm, không lo âu, 
không hồi hộp, vô tư lự, điềm tĩnh, tùy thuận sự bố thí của người khác, sống 
với tâm như loài thú rừng. Bạch Ngài, trong khi cảm nhận được lợi ích này 
nên con mặc đầu ở trong rừng, mặc đầu ở dưới cội cây, mặc đầu ở nơi trống 
vắng, vẫn nhiều lần thốt lên lời cảm hứng rằng: 'Ôi sự an lạc! Ôi sự an lạc!” 

4. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

*“ Đối uới người nào mà các sự sân hận không hiện diện ở trong tâm, đã 
Uượt qua khỏi hữu uà phi hữu như thế; uị ấu đã không còn sự sợ hãi, có sự 


^AZ, ? 


an lạc, không sầu muộn, chư Thiên không đạt được uiệc nhìn thấu uị ấu. 


Phẩm Mucalinda là thứ nhì. 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY 
Mucalinda, đức vua, với gậy gộc, tôn vinh, và với người nam cư sĩ, sản 
phụ, và con trai độc nhất, nàng Suppavasa và Bà Visakha, vị Bhaddiya con 
trai của Kalhigodha. 


--OOOOO-- 


ly LỆ 


NANDAVAGGO TATIYO 


3.1. KAMMASUTTAM: 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati 
Jetavane anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena aññataro 
bhikkhu bhagavato avidure nisinno hoti, pallankam abhujitva uJum kayam 
panidhaya puranakammavipakajJam dukkham tibbam? kharam katukam 
vedanam adhivasento sato sampaJano avihaññamano. 


2. Addasa kho bhagava tam bhikkhum avidure nisinnam pallankam 
abhujitva uJum kayam panidhaya puranakammavipakajam dukkham tibbam 
kharam  katukam vedanam  adhivasentam  satam sampajanam 
avihaññamanam. 


3. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 

“SabbakammaJjahassa bhikkhuno dhunamanassa) purekatam rajam, 

amamassa thitassa tadino attho natthi Janam lapetave ”tI. 


3.2.NANDASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati 
Jetavane anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena ayasma nando 
bhagavato bhata matucchaputto sambahulanam bhikkhunam evamaroceti: 
“Anabhrato aham avuso brahmacarlyam caraml na sakkomi 
brahmacariyam sandharetum, sikkham paccakkhaya hIinayavattissamI ”LI. 


2. Atha kho aññataro bhikkhu yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam 
nisinno kho so bhikkhu bhagavantam etadavoca: “Ayasma bhante nando 
bhagavato bhata matucchaputto sambahulanam bhikkhunam evamaroceti: 
“Anabhirato aham avuso brahmacariyam caramIi, na sakkomI brahmacariyam 


sandharetum, sikkham paccakkhaya hinayavattissamI ”tI. 


3. Atha kho bhagava aññataram bhikkhum amantesi: “Ehi tvam bhikkhu, 
mama vacanena nandam bhikkhum amantehi: “Sattha tam avuso nanda, 
amantet ”ti. “Evam bhante ”ti kho so bhikkhu bhagavato patissutva 
yenayasma nando tenupasankami, upasankamitva ayasmantam nandam 
etadavoeca: “Sattha tam avuso nanda, amantetIi ”tIi. 


' kammavipäkasuttam - Ma. 
” tippam - Syä, PTS, S1, evam sabbattha. 3 bhũnamãnassa - Syã. 
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3. 1. KINH VỀ NGHIỆP 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ 
ngồi ở nơi không xa đức Thế Tôn, xếp chân thế kiết già, giữ thân thắng, đang 
chịu đựng cảm thọ khổ đau, xót xa, nhức nhối, khốc liệt, sanh ra do quả 
thành tựu của nghiệp cũ, có niệm, có sự nhận biết rõ, không sầu khổ. 


2. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy vị tỳ khưu ấy ngồi ở nơi không xa, xếp chân 
thế kiết già, giữ thân thăng, đang chịu đựng cảm thọ khổ đau, xót xa, nhức 
nhối, khốc liệt, sanh ra do quả thành tựu của nghiệp cũ, có niệm, có sự nhận 
biết rõ, không sầu khổ. 


3. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Đối uới uị tù khưu có sự từ bỏ tất cả các nghiệp, đang giữ bỏ bụi băm (ô 
nhiềm) đã được tạo ra trước đâu, không sở hữu, đã đứng uững, tự tại, thì 


Z.)32: 


nhu cầu chuuện uãn uới người là không có. 


s. 2. KINH NANDA 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Nanda, em 
họ của đức Thế Tôn, con trai của người dì,' nói với nhiều vị tỳ khưu như vầy: 
“Này các đại đức, tôi không thỏa thích thực hành Phạm hạnh; tôi không thể 
duy trì Phạm hạnh; tôi sẽ lìa bỏ sự học tập và trở lại cuộc sống tại gia tầm 
thường.” 


2. Sau đó, có vị tỳ khưu nọ đã đi đến gặp đức Thế tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, 
vị ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, đại đức Nanda, em họ, 
con trai của người dì của đức Thế Tôn, nói với nhiều vị tỳ khưu như vây: “Này 
các đại đức, tôi không thỏa thích thực hành Phạm hạnh; tôi không thể duy trì 
Phạm hạnh; tôi sẽ lìa bỏ sự học tập và trở lại cuộc sống tại gia tầm thường. ”” 


3. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo một vị tỳ khưu khác rằng: “Này tỳ khưu, 
hãy lại đây. Ngươi hãy bảo tỳ khưu Nanda với lời nói của Ta rằng: “Này đại 
đức Nanda, bậc Đạo Sư gọi đại đức.” “Bạch Ngài, xin vâng.” VỊ tỳ khưu ấy 
nghe theo đức Thế Tôn đã đi đến gặp đại đức Nanda, sau khi đến đã nói với 
đại đức Nanda điều này: “Này đại đức Nanda, bậc Đạo Sư gọi đại đức.” 


' Nanda là em cùng cha khác mẹ của đức Phật, cha là đức vua Suddhodana và mẹ là dì mẫu 
MahäapajapatigotamI (UdA. 168). 
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4. “Evamavuso ”ti kho ayasma nando tassa bhikkhuno patissutva yena 
bhagava tenupasankaml, upasankamitva bhagavantam abhivadetva 
ekamantam nisidi. Ekamantam nisinnam kho ayasmantam nandam bhagava 
etadavoca: “Saccam kira tvam nanda, sambahulanam bhikkhũnam 
evamarocesl: “Anabhirato aham avuso brahmacariyam caramI, na sakkomi 
brahmacariyam sandharetum, sikkham paccakkhaya hinayavattissamI ”ti? 
“Evam bhante ”ti. “Kissa pana tvam nanda, anabhirato brahmacariyam 
carasl, na sakkosi brahmacariyam sandharetum, sikkham paccakkhaya 
hmnayavattissasq ”tH? “Saklyan mam' bhante janapadakalyam ghara 
nikkhamantassa? upaddhullikhitehi` kesehi apaloketva mam etadavoca: 
“Tuvatam kho ayyaputta, agaccheyyvasl tH. So kho aham bhante 
tamanussaramano anabhirato brahmacariyam caraml, na sakkomi 
brahmacariyam sandharetum, sikkham paccakkhaya hinayavattissamI ”ti. 


5. Atha kho bhagava ayasmantam nandam bahaya! gahetva seyyathapi 
nama balava puriso sammiñJitam" va baham pasareyya, pasaritam va baham 
sammiñ]Jeyya,° evameva Jetavane antarahito devesu tavatimsesu paturahosl. 


6. Tena kho pana samayena pañcamattani accharasatani sakkassa 
devanamindassa upatthanam agatani honti kakutapadanl Atha kho” 
bhagava ayasmantam nandam amantesi: “Passasi no tvam nanda, Imanl 
pañca accharasatani kakutapadanmI ”ti? “Evam bhante”ti. 


7. “am?” kim maññasi nanda, katama nu kho abhiripatara ca 
dassaniyatara ca pasadikatara ca, sakiyanI va janapadakalyanI Imani va 
~ _ _ ° _ _ = Q M z 
pañca accharasatani kakutapadaml ”ti? 


“SeyyathapI bhante palutthamakkatr kannanasacchinna, evameva'° kho 
bhante sakiyanr Janapadakalyam Iimesam pañcannam accharasatanam 
upanidhaya sankhampl'' na upetl,? kalampi na upeti,° kalabhagampIl na 
upetl, upanidhimpi na upeti. Atha kho Imani pañca accharasatan 
abhirupatarani ceva dassanIyataranl ca pasadikataranI ca ”LI. 


“Abhirama nanda, abhirama nanda, aham te patibhogo pañcannam 
accharasatanam patilabhaya kakutapadanan ti. 


“Sace me bhante bhagava patibhogo pañcannam accharasatanam 
patlabhaya kakutapadanam, abhiramissamaham bhante bhagavatI 
brahmacariye ”tI. 


' mama - Syã. “tena kho - PTS. '*“bhagavã - Syã, PTS. 

” nikkhamantam - PTS. * kakutapädinï ti - PTS, evam sabbattha. 

* upaddhalikhitehi - Ma; ”tam - itisaddo PTS potthake na dissate. 
addhullikhitehi - Sĩ. '° svamevam - Ma. 

* bãhãyam - Ma. '! sankhyampi - Ma, Syã, PTS, evam sabbattha. 

Ÿ samiñjitam - Ma. ' nopeti - Ma, evam sabbattha. 

° samiñjeyya - Ma. '* kalampi na upeti - itipatho Ma, Syã, PTS potthakesu na dissate. 
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4. “Này đại đức, xin vâng.” Đại đức Nanda nghe theo vị tỳ khưu ấy đã đi 
đến gặp đức Thế tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế tôn rồi ngồi xuống ở 
một bên. Khi vị ấy đã ngồi xuống ở một bên, đức Thế Tôn đã nói với đại đức 
Nanda điều này: “Này Nanda, nghe nói ngươi đã nói với nhiều vị tỳ khưu như 
vầy: “Này các đại đức, tôi không thỏa thích thực hành Phạm hạnh; tôi không 
thể duy trì Phạm hạnh; tôi sẽ lìa bỏ sự học tập và trở lại cuộc sống tại gia tâm 
thường,' có đúng không vậy?” “Bạch Ngài, đúng vậy.” “Này Nanda, tại sao 
ngươi lại không thỏa thích thực hành Phạm hạnh, lại không thể duy trì Phạm 
hạnh, sẽ ha bỏ sự học tập và trở lại cuộc sống tại gia tâm thường?” “Bạch 
Ngài, khi con rời khỏi căn nhà, người con gái dòng Sakya mỹ nhân của xứ sở, 
với những lọn tóc được chải một nửa, đã ngước nhìn con và nói điều này: 
“Công tử ơi, chàng mau mau trở lại. Bạch Ngài, con đây trong lúc tưởng nhớ 
đến điều ấy, con không thỏa thích thực hành Phạm hạnh, con không thể duy 
trì Phạm hạnh, con sẽ lìa bỏ sự học tập và trở lại cuộc sống tại gia tâm 
thường.” 


5. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nắm lấy đại đức Nanda ở cánh tay, rồi giống 
như người đàn ông có sức mạnh có thể duõi ra cánh tay đã được co lại, hoặc 
có thể co lại cánh tay đã được duỗõi ra, tương tự y như thế, Ngài đã biến mất ở 
Jetavana và đã hiện ra giữa chư Thiên ở cối Ba Mươi Ba. 


6. Vào lúc bấy giờ, các tiên nữ với số lượng năm trăm có các bàn chân 
(thon hồng) như của chim bồ câu đã đi đến hầu cận Thiên Chủ Sakka. Khi ấy, 
đức Thế Tôn đã bảo đại đức Nanda rằng: “Này Nanda, ngươi có nhìn thấy 
năm trăm tiên nữ có các bàn chân (thon hồng) như của chim bồ câu này 
không?” “Bạch Ngài, thưa có.” 


7. “Này Nanda, ngươi nghĩ gì về điều ấy? Người nào đẹp hơn, đáng nhìn 
hơn, và đáng mến hơn, người con gái dòng Sakya mỹ nhân của xứ sở hay là 
năm trăm tiên nữ có các bàn chân (thon hồng) như của chim bồ câu này?” 


“Bạch Ngài, cũng giống như con khỉ cái bị cháy, bị xẻo lỗ tai và lỗ mũi, 
bạch Ngài tương tự y như thế người con gái dòng Sakya, mỹ nhân của xứ sở, 
khi so sánh với năm trăm tiên nữ có các bàn chân (thon hồng) như của chim 
bồ câu này thì chẳng được tính, chăng được một phần, chắng được phần chia 
của một phần, chẳng đáng so sánh. Năm trăm tiên nữ có các bàn chân (thon 
hồng) như của chim bồ câu này đẹp hơn, đáng nhìn hơn, và đáng mến hơn.” 


“Này Nanda, ngươi hãy thỏa thích. Này Nanda, ngươi hãy thỏa thích. Ta 
là người bảo đảm cho ngươi về việc đạt được năm trăm tiên nữ có các bàn 
chân (thon hồng) như của chim bồ câu.” 


“Bạch Ngài, nếu đức Thế Tôn là người bảo đảm cho con về việc đạt được 
năm trăm tiên nữ có các bàn chân (thon hồng) như của chim bồ câu, bạch 
Ngài, con sẽ thỏa thích thực hành Phạm hạnh ở nơi đức Thế Tôn.” 
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8. Atha kho bhagava ayasmantam nandam bahaya gahetva seyyathapl 
nama balava puriso sammiñJitam va baham pasareyya, pasaritam va baham 
sammiñJeyya, evameva devesu tavatimsesu antarahito Jetavane paturahos1. 


9. Assosum kho bhikkhu: “Ayasma kira nando bhagavato bhãtã 
matucchaputto accharanam hetu brahmacariyam caratl, bhagava kirassa 
patibhogo pañcannam accharasatanam patilabhaya kakutapadanan ”ti. Atha 
kho ayasmato nandassa sahayaka bhikkhu ayasmantam nandam 
bhatakavadena ca upakkitakavadena' ca samudacaranti: “Bhatako kirayasma 
nando, upakkitako kirayasma nando, accharanam hetu brahmacariyam 
caratil. Bhagava kirassa patibhogo pañcannam accharasatanam patilabhaya 
kakutapadanan ”i. 


10. Atha kho ayasma nando sahayakanam bhikkhunam bhatakavadena ca 
upakkitakavadena ca atyamano harayamano Jigucchamano eko vupakattho 
appamatto atapI pahitatto viharanto” na cirasseva yassatthaya kulaputta 
sammadeva agarasma anagariyam pabbaJanti,° tadanuttaram 
brahmacarlyapariyosanam dittheva dhamme sayam abhiñña sacchikatva 
upasampaJJa vihasi. “Khimna Jati, vusitam brahmacariyam, katam karanTyam, 
naparam ïtthattaya ”ti abbhaññasi. Aññataro ca kho panayasma nando 
arahatam ahosl. 


11. Atha kho aññatara devata abhikkantaya rattiya abhikkantavanna 
kevalakappam jJetavanam obhasetva yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam atthasi. Ekamantam 
thtã kho sa devatäa bhagavantam etadavoca: “Ayasma bhante nando 
bhagavato bhata matucchaputto asavanam khaya anasavam cetovimuttim 
paññãavimuttim dittheva dhamme sayam abhiñña sacchikatva upasampa]Ja 
viharali ”H. Bhagavatopi kho ñanam udapadi: “Nando asavanam khaya 
anasavam cetovimuttim paññavimuttim dittheva dhamme sayam abhiñña 
sacchikatva upasampaJJa viharatI ”tI. 


12. Atha kho ayasma nando tassa rattiya accayena yena bhagava 
tenupasankami, upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam 
nisidi. Ekamantam nisinno kho ayasma nando bhagavantam etadavoca: 
“VYam me bhante bhagava patibhogo pañcannam accharasatanam 
patlabhaya kakutapadanam, muñcamaham" bhante bhagavantam etasma 
patlssava ”tH. “Mayapl kho te nanda° cetasa ceto paricca vidito: “Nando 
asavanam khaya anasavam cetovimuttim paññavimuttim dittheva dhamme 
sayam abhiñña sacchikatva upasampaJJa viharatI "ti. 


' upakkitavadena - Syä. “atikkantäya - PTS. 
ˆ visarado - PTS. ” muñcaãmäham - PTS. 
3 pabbajati - PTS. ° mayapi kho tvam nanda - Ma. 
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8. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nắm lấy đại đức Nanda ở cánh tay, rồi giống 
như người đàn ông có sức mạnh có thể duõi ra cánh tay đã được co lại, hoặc 
có thể co lại cánh tay đã được duỗi ra, tương tự y như thế, Ngài đã biến mất 
giữa chư Thiên ở cõi Ba Mươi Ba và đã hiện ra ở Jetavana. 


o9. Các vị tỳ khưu đã nghe rằng: “Nghe nói đại đức Nanda, em họ, con trai 
của người dì của đức Thế Tôn, thực hành Phạm hạnh vì lý do các tiên nữ. 
Nghe nói đức Thế Tôn là người bảo đảm cho vị này về việc đạt được năm 
trăm tiên nữ có các bàn chân (thon hồng) như của chim bồ câu.” Sau đó, các 
vị tỳ khưu bạn hữu của đại đức Nanda đối xử với đại đức Nanda bằng tiếng 
xưng hô là kẻ làm thuê và bằng tiếng xưng hô là kẻ thu mua (nói rằng): 
“Nghe nói đại đức Nanda là kẻ làm thuê, nghe nói đại đức Nanda là kẻ thu 
mua, vì lý do các tiên nữ mà thực hành Phạm hạnh. Nghe nói đức Thế Tôn là 
người bảo đảm cho vị này về việc đạt được năm trăm tiên nữ có các bàn chân 
(thon hồng) như của chim bồ câu.” 


10. Sau đó, đại đức Nanda, trong khi bị khổ sở, trong khi bị hổ thẹn, trong 
khi chán ghét, một mình đã tách riêng, rồi trong khi sống không bị xao lãng, 
có nhiệt tâm, có bản tánh cương quyết nên chẳng bao lâu sau, ngay trong 
kiếp hiện tại, nhờ vào thắng trí của mình, đã chứng ngộ, đã đạt đến, và an trú 
vào mục đích tối thượng ấy của Phạm hạnh, vì mục đích này mà những người 
con trai của các gia đình cao quý rời nhà xuất gia một cách chân chánh sống 
không nhà. Vị ấy đã biết rõ rằng: “Sự tái sanh đã cạn kiệt, Phạm hạnh đã 
sống, việc cần làm đã làm, không còn gì khác (phải làm) đối với bản thể (A- 
la-hán) này nữa.” Và thêm một vị nữa là đại đức Nanda đã trở thành vị A-la- 
hán. 


11. Sau đó, lúc đêm đã khuya, một vị Thiên nhân nọ với màu sắc vượt trội 
đã làm cho toàn bộ Jetavana rực sáng rồi đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng ở một bên. Đứng ở một bên, vị Thiên 
nhân ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, đại đức Nanda, em họ, 
con trai của người dì của đức Thế Tôn, do sự cạn kiệt của các lậu hoặc, ngay 
trong kiếp hiện tại, nhờ vào thắng trí của mình đã chứng ngộ, đã đạt đến, và 
an trú vào sự không còn lậu hoặc, sự giải thoát của tâm, sự giải thoát của 
tuệ.” Và trí của đức Thế Tôn cũng đã khởi lên rằng: “NÑanda do sự cạn kiệt 
của các lậu hoặc, ngay trong kiếp hiện tại, nhờ vào thắng trí của mình đã 
chứng ngộ, đã đạt đến, và an trú vào sự không còn lậu hoặc, sự giải thoát của 
tâm, sự giải thoát của tuệ.” 


12. Sau đó, đại đức Nanda vào cuối đêm ấy đã đi đến gặp đức Thế tôn, sau 
khi đến đã đảnh lễ đức Thế tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống 
ở một bên, đại đức Nanda đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, về 
việc đức Thế Tôn là người bảo đảm cho con về việc đạt được năm trăm tiên 
nữ có các bàn chân (thon hồng) như của chim bồ câu, bạch Ngài, con xin 
tháo gỡ cho đức Thế Tôn về lời hứa hẹn ấy.” “Này Nanda, sau khi dùng tâm 
biết được tâm của ngươi, Ta cũng đã biết rằng: “Nanda do sự cạn kiệt của các 
lậu hoặc, ngay trong kiếp hiện tại, nhờ vào thắng trí của mình đã chứng ngộ, 
đã đạt đến, và an trú vào sự không còn lậu hoặc, sự giải thoát của tâm, sự giải 
thoát của tuệ. 
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13. Devatapi me etamattham arocesi: “Ayasma bhante nando bhagavato 
bhata matucchaputto asavanam khaya anasavam  cetovimuttim 
paññavumuttim dittheva dhamme sayam abhiñña sacchikatva upasampa]Ja 
viharaii ti. Yadeva kho te nanda anupadaya asavehi cittam vimuttam,' 
athaham mutto etasma patissava ”tI. 


14. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 

“Yassa nittinno panko ca? maddito kamakantako, 

mohakkhayam anuppatto sukhadukkhesu na vedhati sa bhikkhu ”Li.) 


3.3. YASOJASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati 
Jetavane anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena 
yasoJapamukhanl pañcamattani bhikkhusatani savatthim anuppattani honti, 
bhagavantam dassanaya. Te ca kho? agantuka bhikkhu nevasikehi bhikkhuhi 
saddhim patsammodamana senasanani paññapayamana pattacIvarani 
patlsamayamana uccasadda mahasadda' ahesum. Atha kho bhagava 
ayasmantam anandam amantesi: “Ke panete ananda, uccasadda mahasadda° 
kevatta maññe macchavilope ”ti?° 


“Etanl bhante yasojapamukhani pañcamattani bhikkhusatami savatthim 
anuppattani bhagavantam dassanaya. Te te” agantuka bhikkhũ nevasikehi 
bhikkhuhi saddhim patsammodamana senasananl paññapayamana 
pattacIvaran1 patisamayamana uccasadda mahasadda ”ti. 


“[enahananda mama vacanena te bhikkhu amantehi: “Sattha ayasmante 
amantetr ”ti. “Evam bhante ”ti kho ayasma anando bhagavato patissutva 
yena te bhikkhu tenupasankami, upasankamitva te bhikkhu etadavoca: 
“Sattha ayasmante amantetI ”ti. 


“Evamavuso ”ti kho te bhikkhu ayasmato anandassa patissutva yena 
bhagava tenupasankamimsu, upasankamitva bhagavantam abhivadetva 
ekamantam nisidimsu. Ekamantam nisinne kho te bhikkhu bhagava 
etadavoca: “Kinnu tumhe bhikkhave uccasadda mahasadda kevatta maññe 
macchavilope ”tI. 


'vimucci - Ma. “tedha kho - Ma; 
° vassa nittinno pañko - Ma, PTS; te ca - Sya, PTS; tedha - Simu. 

yassa tỉnno panko ca - Syã; *ueeaäsaddamahäsaddä - katthaci. 

yassa tinno kamapanko - DhA.  macchavilope ti maccham vilopä ti - PTS. 
3 sukhadukkhe na vedhati - Ma. te ca - Sya, PTS. 
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13. Vị Thiên nhân cũng đã thông báo cho Ta về sự việc này: “Bạch Ngài, 
đại đức Nanda, em họ, con trai của người dì của đức Thế Tôn, do sự cạn kiệt 
của các lậu hoặc, ngay trong kiếp hiện tại, nhờ vào thắng trí của mình đã 
chứng ngộ, đã đạt đến, và an trú vào sự không còn lậu hoặc, sự giải thoát của 
tâm, sự giải thoát của tuệ. Này Nanda, đúng vào lúc tâm của ngươi không 
còn chấp thủ và được giải thoát khỏi các lậu hoặc thì Ta được tháo gỡ khỏi lời 
hứa hẹn ấy.” 


14. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Đối uới người nào, bãi lầu đã được uượt qua khỏi, gai nhọn của các 
dục đã được nghiên nát, là người đã đạt đến sự diệt tận sĩ mê, uị tù khưu 
ấu không xao động ở hạnh phúc hau khổ đau.” 


3. 3. KINH YASOJA 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu số 
lượng năm trăm vị đứng đầu là Yasoja đã đến Savatthi để diện kiến đức Thế 
Tôn. Và các tỳ khưu vãng lai ấy, trong khi trao đổi lời xã giao thân thiện với 
các tỳ khưu thường trú, trong khi sắp xếp các chỗ trú ngụ, trong khi đem cất 
các bình bát và y, đã có các âm thanh ồn ào, các âm thanh ầm 1. Khi ấy, đức 
Thế Tôn đã bảo đại đức Ananda rằng: “Này Ananda, các âm thanh ồn ào, các 
âm thanh ầm ï này là gì vậy? Ta nghĩ là những người đánh cá tranh giành cá.” 


“Bạch Ngài, các tỳ khưu số lượng năm trăm vị này đứng đầu là Yasoja đã 
đến Savatthi để diện kiến đức Thế Tôn. Và các tỳ khưu vãng lai này đây, 
trong khi trao đổi lời xã giao thân thiện với các tỳ khưu thường trú, trong khi 
sắp xếp các chỗ trú ngụ, trong khi đem cất các bình bát và y, đã có các âm 
thanh ồn ào, các âm thanh ầm 1.” 


“Này Ananda, như vậy ngươi hãy bảo các tỳ khưu ấy với lời nói của Ta 
rằng: “Bậc Đạo Sư gọi các đại đức.” “Bạch Ngài, xin vâng.” Đại đức Ananda 
nghe theo đức Thế Tôn đã đi đến gặp các tỳ khưu ấy, sau khi đến đã nói với 
các tỳ khưu ấy điều này: “Bậc Đạo Sư gọi các đại đức.” 


“Này đại đức, xin vâng.” Các vị tỳ khưu ấy nghe theo đại đức Ananda đã đi 
đến gặp đức Thế tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế tôn rồi ngồi xuống ở 
một bên. Khi các vị ấy đã ngồi xuống ở một bên, đức Thế Tôn đã nói với các 
tỳ khưu ấy điều này: “Này các tỳ khưu, vì sao các ngươi lại có các âm thanh 
ồn ào, các âm thanh ầm ï? Ta nghĩ là những người đánh cá tranh giành cá.” 
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2. Evam vutte ayasma yasoJo bhagavantam etadavoca: “Imani bhante 
pañcamattan bhikkhusatanil savatthim anuppattanl bhagavantam 
dassanaya. Te me agantuka bhikkhu nevasikehi bhikkhuhi saddhim 
patlsammodamana Senasanani paññapayamana pattacIvaranl 
patisamayamana uccasadda mahasadda ”Li. 


“Gacchatha bhikkhave, vo panamemi,' na vo mama santike vatthabban 
”U. 


“Evam bhante ”ti kho te bhikkhu bhagavato patissutva utthayasana 
bhagavantam abhivadetva padakkhinam katvä senasanam samsametva? 
pattacIvaramadaya yena va]jI tena carIlkam pakkamimsu, vajjIsu anupubbena 
carikam caramana yena vageumuda nadl tenupasankamimsu, 
upasankamitva vaggumudaya nadiya tire pannakutyo karitva vassam 
upagacchimsu. 


3. Atha kho ayasma yasojo vassupagato bhikkhu amantesi: “Bhagavata 
mayam ävuso panamita atthakamena hitesina anukampakena anukampam 
upadaya. Handa mayam avuso tatha viharam kappema, yatha no viharatam 
bhagava attamano' assa ”ti. 


“Evamavuso ”ti kho te bhikkhU ayasmato yasoJassa paccassosum. Atha 
kho te bhikkhu vupakattha appamatta atapino pahitatta viharanta 
tenevantaravassena sabbeva tisso v1JJa sacchakamsu. 


4. Atha kho bhagava savatthiyam yathabhirantam viharitva yena vesali 
tena carlkam pakkami, anupubbena carlkam caramano yena vesali 
tadavasan. Tatra sudam bhagava vesalyam viharai mahavane 
kutagarasalayam. Atha kho bhagava vaggumudatriyanam bhikkhunam 
cetasa cetlo parlcca manasi kariva ayasmantam anandam amantesi: 
“Alokajatä viya me ananda, esäa disa. Obhasajata viya me ananda, esã disã. 
Yassam disayam vaggumudatririya bhikkhu viharanti. Gantum appatikulasi 
me manasi katum. Pahineyyasi tvam ananda vaggumudatiriyanam 
bhikkhunam santike dutam: '“Sattha ayasmante amantetl Sattha 
ayasmantanam dassanakamo ””ti. 


“Evam bhante ”t kho ayasma anando bhagavato patissutva yena 
aññataro bhikkhu tenupasankamI, upasankamitva tam bhikkhum etadavoca: 
“Ehi tvam avuso. Yena vageumudatiriya bhikkhu tenupasankameyyasl,° 
upasankamitva vaggumudatrriye bhikkhũ evam vadehi: “Sattha ayasmante 
amanteti. Sattha ayasmantanam dassanakamo ”1I. 


' panãmemi vo - Ma. * atthakãmo - Syã. 
” patisametvä - Syã, PTS. “tenupasañkama - Ma, PTS; tenupasankami - Syä. 
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2. Khi được nói như vậy, đại đức Yasoja đã nói với đức Thế Tôn điều này: 
“Bạch Ngài, các tỳ khưu số lượng năm trăm vị này đã đến Savatthi để diện 
kiến đức Thế Tôn. Các tỳ khưu vãng lai này đây, trong khi trao đổi lời xã giao 
thân thiện với các tỳ khưu thường trú, trong khi sắp xếp các chỗ trú ngụ, 
trong khi đem cất các bình bát và y, đã có các âm thanh ồn ào, các âm thanh 


~z 13 


âầm1. 


“Này các tỳ khưu, các ngươi hãy đi đi. Ta đuổi các ngươi đi, các ngươi 
không được cư trú gần Ta.” 


“Bạch Ngài, xin vâng.” Các tỳ khưu ấy nghe theo đức Thế Tôn đã từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi thu xếp 
chỗ nằm ngồi, cầm bình bát và y, ra đi du hành đến xứ Va]jI. Trong khi tuần 
tự du hành ở xứ VajjI, các vị đã đi đến sông Vaggumuda, sau khi đến đã làm 
các chòi lá ở bờ sông Vagsumuda và đã vào mùa (an cư) mưa. 


3. Sau đó, khi đến mùa (an cư) mưa, đại đức Yasoja đã bảo các vị tỳ khưu 
rằng: “Này các đại đức, chúng ta đã bị đức Thế Tôn đuổi đi vì mong mỏi sự 
tốt đẹp, vì tầm cầu sự lợi ích, vì lòng thương tưởng, liên quan đến sự thương 
xót. Này các đại đức, giờ đây chúng ta hãy sắp xếp sự sinh sống như thế nào 
để trong khi chúng ta sinh sống như vậy thì đức Thế Tôn có thể hài lòng.” 


“Thưa đại đức, xin vâng.” Các vị tỳ khưu ấy đã nghe theo đại đức Yasoja. 
Sau đó, các vị tỳ khưu ấy trong khi sống tách biệt, không bị xao lãng, có nhiệt 
tâm, có bản tánh cương quyết, ngay trong thời hạn của mùa (an cư) mưa ấy 
toàn bộ tất cả đã chứng ngộ ba Minh. 


4. Khi ấy, đức Thế Tôn sau khi ngụ tại thành Baranasl theo như ý thích, 
đã ra đi du hành đến thành Vesali. Trong khi tuần tự du hành, Ngài đã ngự 
đến thành Vesali. Tại đó, nơi thành Vesali, đức Thế Tôn ngụ tại Mahavana, ở 
giảng đường Kutagara. Khi ấy, đức Thế Tôn sau khi dùng tâm biết được tâm 
của các vị tỳ khưu ở bờ sông Vaggumuda, sau khi tác ý đã bảo đại đức 
Ananda rằng: “Này Ananda, phương hướng này đối với Ta như là phát ra ánh 
sáng. Này Ananda, phương hướng này đối với Ta như là phát ra hào quang. 
Là phương hướng mà các tỳ khưu ở bờ sông Vaggumuda cư ngụ. Đi đến (nơi 
ấy), hướng tâm đến (nơi ấy) là hứng khởi đối với Ta. Này Ananda, ngươi nên 
phái sứ giả đi đến các vị tỳ khưu ở bờ sông Vaggumuda (nói rằng): “Bậc Đạo 
Sư gọi các đại đức. Bậc Đạo Sư có ý muốn gặp các đại đức.” 


“Bạch Ngài, xin vâng.” Đại đức Ananda nghe theo đức Thế Tôn đã đi đến 
gặp vị tỳ khưu nọ, sau khi đến đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: “Này đại 
đức, hãy lại đây. Đại đức nên đi đến gặp các vị tỳ khưu ở bờ sông 
Vagsumuda, sau khi đến hãy nói với các vị tỳ khưu ở bờ sông Vagsumuda 
như vầy: “Bậc Đạo Sư gọi các đại đức. Bậc Đạo Sư có ý muốn gặp các đại 
đức.” 
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“Evamavuso ti kho so bhikkhu ayasmato anandassa pafissutva 
seyyathap1 nama balava puriso sammiñJItam va baham pasareyya, pasaritam 
va baham sammiñJeyya, evameva' mahavane kutagarasalayam antarahito 
vapgsumudaya nadliya tire tesam bhikkhunam purato paturahosi. Atha kho so 
bhikkhu vagsumudatiriye bhikkhu etadavoca: “Sattha ayasmante amantet.? 
Sattha asmantanam dassanakamo ”i. 


“Evamavuso ”ti kho te bhikkhu tassa bhikkhuno patissutva senasanam 
samsametva pattacdvaramadaya seyyathapi nama balava puriso 
sammiñjJitam va baham pasareyya, pasaritam va baham sammiñJeyya, 
evameva vaggeumudaya nadiya tire antarahita mahavane kutagarasalayam 
bhagavato sammukhe paturahesum. 


5. Tena kho pana samayena bhagava aneñJena samadhina nisinno hoti. 
Atha kho tesam bhikkhunam etadahosil: “Katamena nu kho bhagava 
viharena etarahi viharat ”t. Atha kho tesam bhikkhuũnam etadahosi: 
“Aneñjena kho bhagava viharena etarahi viharati ”ti Sabbeva aneñjena 
samadhina nisidimsu. 


6. Atha kho ayasma anando abhikkantaya rattiya nikkhante pathame 
yvame utthayasana ekamsam cIvaram karitva yena bhagava tenañJalim 
panametva bhagavantam etadavoca: “Abhikkanta bhante ratti. Nikkhanto 
pathamo yamo. Ciranisinna agantuka bhikkhu. Patsammodatu bhante 
bhagava agantukehi bhikkhuhI ”ti. 


7. Evam vutte bhagava tunhI ahosi. Dutiyampi kho ayasma anando 
abhikkantaya rattiya nikkhante majJjhime yame utthayasana ekamsam 
đvaram karitva yena bhagava tenañjalim panametva bhagavantam 
etadavoca: “Abhikkanta bhante ratti. Ñikkhanto majjhimo yamo. Ciranisinna 
agantuka bhikkhu. Patisammodatu bhante bhagava agantukehi bhikkhuhi 
”tH. Dutiyampi kho bhagava tunh1 ahosl. 


Tatiyampi kho ayasma anando abhikkantaya rattiya nikkhante pacchime 
yvame uddhate” arune nandimukhiya rattiya utthayasana ekamsam cIvaram 
karitva yena bhagava tenañjalim panametva bhagavantam etadavoca: 
“Abhikkanta bhante ratti Nikkhanto pacchimo yamo. Uddhato'` aruno. 
Nandimukhi ratti. Ciranisinna agantuka bhikkhu. Patisammodatu bhante 
bhagava agantukehi bhikkhuhI ”H. 


Atha kho bhagava tamha samadhimha vutthahitva ayasmantam anandam 
amantesi: “Sace kho tvam ananda Janeyyasi, ettakampi te nappatibhaseyya.° 
Ahañca ananda, Imanl ca pañca bhikkhusatani sabbeva aneñJasamadhina 
nisidimha ”tI.? 


' evamevam - Ma, Syã. *uddhast° - Ma, Syä. 

“ amantesi - PTS. “ na patibhäseyya - Sya, PTS; 
3 pãturahamsu - Syã. nappatibheyya - katthaci. 

* uttarasangam - Ma, Syã. ”nisinnä tỉ - Syã. 
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“Thưa đại đức, xin vâng.” Vị tỳ khưu ấy đáp lời đại đức Ananda, rồi giống 
như người đàn ông có sức mạnh có thể duõi ra cánh tay đã được co lại, hoặc 
có thể co lại cánh tay đã được duỗõi ra, tương tự y như thế, vị ấy đã biến mất ở 
Mahavana, giảng đường Kutagara, và đã hiện ra phía trước các vị tỳ khưu ấy 
ở bờ sông Vaggumuda. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã nói với các vị tỳ khưu ấy ở bờ 
sông Vaggumuda điều này: “Bậc Đạo Sư gọi các đại đức. Bậc Đạo Sư có ý 
muốn gặp các đại đức.” 


“Thưa đại đức, xin vâng.” Các vị tỳ khưu ấy nghe theo vị tỳ khưu ấy đã thu 
xếp chỗ nằm ngồi, cầm bình bát và y, rồi giống như người đàn ông có sức 
mạnh có thể duõi ra cánh tay đã được co lại, hoặc có thể co lại cánh tay đã 
được duõi ra, tương tự y như thế, các vị ấy đã biến mất ở bờ sông 
Vagsumuda, và đã hiện ra ở Mahavana, giảng đường Kutagara, trước mặt 
đức Thế Tôn. 


5. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn đang ngồi với trạng thái định kiên cố. Khi 
ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý rằng: “Hiện giờ, đức Thế Tôn đang an trú với 
loại an trú nào?” Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý rằng: “Hiện giờ, đức Thế 
Tôn đang an trú với loại an trú kiên cố.” Toàn bộ tất cả đã ngồi với trạng thái 
định kiên cố. 


6. Sau đó, lúc đêm đã khuya canh một đã tàn, đại đức Ananda đã từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đắp y một bên vai, chắp tay hướng về đức Thế Tôn, và đã nói 
với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, đêm đã khuya canh một đã tàn. Các vị 
tỳ khưu vãng lai ngồi đã lâu. Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hãy trao đổi lời xã 
g1ao thân thiện với các vị tỳ khưu vãng lai.” 


7. Khi được nói như vậy, đức Thế Tôn đã im lặng. Đến lần thứ nhì, lúc 
đêm đã khuya canh giữa đã tàn, đại đức Ananda đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp 
y một bên vai, chắp tay hướng về đức Thế Tôn, và đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: “Bạch Ngài, đêm đã khuya canh một đã tàn. Các vị tỳ khưu vãng lai 
ngồi đã lâu. Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hãy trao đổi lời xã giao thân thiện 
với các vị tỳ khưu vãng lai.” Đến lần thứ nhì, đức Thế Tôn đã im lặng. 


Đến lần thứ ba, lúc đêm đã khuya canh cuối đã tàn, bình minh đã rạng, 
trời đêm lộ vẻ rạng rỡ, đại đức Ananda đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng 
y một bên vai, chắp tay lên hướng về đức Thế Tôn, và đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: “Bạch Ngài, đêm đã khuya canh cuối đã tàn, bình minh đã rạng, 
trời đêm lộ vẻ rạng rỡ, hội chúng tỳ khưu ngồi đã lâu. Bạch Ngài, xin đức Thế 
Tôn hãy trao đổi lời xã giao thân thiện với các vị tỳ khưu vãng lai.” 


Khi ấy, đức Thế Tôn sau khi xuất khỏi định ấy đã bảo đại đức Ananda 
rằng: “Này Ananda, nếu ngươi có thể biết thì không thể khiến ngươi bày tỏ 
nhiều đến chừng ấy. Này Ananda, Ta và năm trăm vị tỳ khưu này toàn bộ tất 
cả đã ngồi với trạng thái định kiên cố.” 
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8. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 
“Yassa JIto kamakantako 
akkoso ca vadho ca bandhanañca, 
pabbato viya' so thito aneJo 
sukhadukkhesu na vedhati? sa bhikkhu ”ti. 


3. 4. SARIPUTTASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati 
Jetavane anathapindikassa arame. 


Tena kho pana samayena ayasma sariputto bhagavato avidure nisinno 
hoi pallankam abhujitva uJjum kayam panidhaya parimmukham satim 
upatthapetva. Addasa kho bhagava ayasmantam sariputtam avidure 
nisinnam pallankam abhuJitva uJum kayam panidhaya parimukham satim 
upatthapetva. 


2. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 
“Yathap1 pabbato selo acalo suppatitthito, 
evam mohakkhaya bhikkhu pabbato 'va na vedhatI ”ti. 


3.5. KOLLELASUTTAM: 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati 
Jetavane anathapindikassa arame. 


Tena kho pana samayena ayasma mahamogsallano bhagavato avidure 
nisinno hotIi pallankam abhujJitva uJum kayam panidhaya kayagataya satiya 
aJjhattam supatthitaya. Addasa kho bhagava ayasmantam 
mahamogsallanam avidure nisinnam pallankam abhujitva uJum kayam 
panidhaya kayagataya satiya aJJhattam supatthitaya. 


2. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 
“SatI kayagata upatthita chasu phassayatanesu samvuto, 
satatam bhikkhu samahito Jañña nibbanamattano ”tI. 


' pabbatova - Ma, PTS. 
° vedhati - Ma, Syä. 3 mahãmogsallaänasutta - Ma. 
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8. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

*“ Đối Uới người nào, gai nhọn của các dục, sự sỉ uả, sự hành hạ, sự giam 
cầm đã được chiến thắng, người ấu tồn tại, bền uững tựa như ngọn núi, Uị 
tù khưu ấu không xao động ở hạnh phúc haụ khổ đau.” 


3. 4. KUNH SARIPUTTA 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. 


Vào lúc bấy giờ, đại đức Sariputta ngồi ở nơi không xa đức Thế Tôn, xếp 
chân thế kiết già, giữ thân thắng, và thiết lập niệm luôn hiện diện. Đức Thế 
Tôn đã nhìn thấy đại đức Sariputta ngồi ở nơi không xa, xếp chân thế kiết 
già, giữ thân thẳng, và thiết lập niệm luôn hiện diện. 


2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Cũng giống như ngọn núi đá, không lau động, được thiết lập uững 
chắc, tương tự như thế uị tù khưu do sự diệt tận sỉ mê không xao động tựa 
như ngọn nút.” 


3.5. KINH KOLITA 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. 


Vào lúc bấy giờ, đại đức Mahamoggallana ngồi ở nơi không xa đức Thế 
Tôn, xếp chân thế kiết già, giữ thân thắng, với niệm hướng đến thân đã khéo 
được thiết lập ở nội phần. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy đại đức 
Mahamogsallana ngồi ở nơi không xa, xếp chân thế kiết già, giữ thân thắng, 
với niệm hướng đến thân đã khéo được thiết lập ở nội phần. 


2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Với niệm hướng đến thân đã được thiết lập, uị tù khưu đã thu thúc ở 
sáu xúc xứ, thường xuuên được định tĩnh, có thể biết được sự diệt tắt (ô 
nhiễm) của bản thân.” 
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3. 6. PLLINDIVACCHASUTTLAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava raJagahe viharati ve]uvane 
kalandakanivape. Tena kho pana samayena ayasma pïlindivaccho' bhikkhuũ 
vasalavadena samudacarati. Atha kho sambahula bhikkhu yena bhagava 
tenupasankamimsu, upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam 
nisidimsu. Ekamantam nisinna kho te bhikkhu bhagavantam etadavocum: 
“Ayasma bhante pilindivaccho bhikkhũ vasalavadena samudãcarati ti. 


2. Atha kho bhagava aññataram bhikkhum amantesi: “Ehi tvam bhikkhu, 
mama vacanena pilindivaccham bhikkhum amantehi: “Sattha tam avuso 
pllndivaccha” amantetr ”ti. “Evam bhante ”ti kho so bhikkhu bhagavato 
palssutva yenayasma pilindicaccho tenupasankaml, upasankamitva 
ayasmantam pilindiccham etadavoca: “Sattha tam avuso amantetii ”L.. 
“Evamavuso ”ti kho ayasma pilindivaccho tassa bhikkhuno pat{issutva yena 
bhagava tenupasankaml, upasankamitva bhagavantam abhivadetva 
ekamantam nisidi. Ekamantam nisinnam kho ayasmantam pilindicaccham 
bhagava etadavoca: “Saccam kia tvam vaccha, bhikkhu vasalavadena 
samudacarasl ”ti. “Evam bhante ”Li. 


3. Atha kho bhagava ayasmato pilindicchassa? pubbenivasam manasi 
karitva bhikkhu amantesi: “Ma kho tumhe bhikkhave vacchassa* bhikkhuno 
uJJjhayittha. Na bhikkhave vaccho dosantaro, bhikkhu vasalavadena 
samudacaratl. Vacchassa bhikkhave bhikkhuno pañca jatisatani 
abbokinnani° brahmanakule paccajatanI. So tassa vasalavado digharattam 
samudacinno.° Tenayam vaccho bhikkhu vasalavadena samudacaratI ”ti. 


4. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 
“Yamhi na maya vasati na mano 
vo vIitalobho amamo niraso, 
panunnakodho? abhinibbutatto 
so brahmano so samano sa bhikkhu ti. 


3.7. KASSAPASUTTAM? 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava raJagahe viharati ve]uvane 
kalandakanivape. Tena kho pana samayena ayasma mahakassapo 
pipphaliguhayam'° viharatl, sattaham ekapallankena misinno hotl'" 
aññataram samadhim samapa]JjItva. 


' pïlindavaccho - Ma, Syã, PTS. ”vattati - Syã, PTS. 

? pilindavaccha - Ma, PTS; vaccha - Syã. Š panunnakodho - Ma, PTS, Sĩ; 

3 bhagavä pïlindicchassa - PTS. panunnakodho - Sya. 

* ayasmato vacchassa - S1. ?sakkudanasutta - Ma. 

* abbhokinnäni - Syã. '° pippaliguhayam - Ma. 

° a]jhãcinno - Syã, PTS. '' hoti - itipatho Syã potthake na dissate. 
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3. 6. KINH PILINDIVACCHA 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, ở 
Veluvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, đại đức Pilindivaccha 
đối xử với các vị tỳ khưu bằng tiếng xưng hô kẻ hạ tiện. Sau đó, nhiều vị tỳ 
khưu đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi 
xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, các vị tỳ khưu ấy đã nói với 
đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, đại đức Pilindivaccha đối xử với các vị tỳ 
khưu bằng tiếng xưng hô kẻ hạ tiện.” 


2. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo một vị tỳ khưu khác rằng: “Này tỳ khưu, 
hãy lại đây. Ngươi hãy bảo tỳ khưu PIlindivaccha với lời nói của Ta rằng: 
“Này đại đức Pilindivaccha, bậc Đạo Sư gọi đại đức.” “Bạch Ngài, xin vâng.” 
Vị tỳ khưu ấy nghe theo đức Thế Tôn đã đi đến gặp đại đức Pilindivaccha, sau 
khi đến đã nói với đại đức Pilindivaccha điều này: “Này đại đức, bậc Đạo Sư 
gọi đại đức.” “Này đại đức, xin vâng.” Đại đức Pilindivaccha nghe theo vị tỳ 
khưu ấy đã đi đến gặp đức Thế tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế tôn rồi 
ngồi xuống ở một bên. Khi vị ấy đã ngồi xuống ở một bên, đức Thế Tôn đã 
nói với đại đức Pilindivaccha điều này: “Này Pilindivaccha, nghe nói ngươi 
đối xử với các vị tỳ khưu bằng tiếng xưng hô kẻ hạ tiện, có đúng không vậy?” 
“Bạch Ngài, đúng vậy.” 


3. Khi ấy, đức Thế Tôn sau khi tác ý đến đời sống trước đây của đại đức 
Pilindivaccha rồi đã bảo các vị tỳ khưu rằng: “Này các vị tỳ khưu, các ngươi 
chớ có phàn nàn tỳ khưu Vaccha. Này các tỳ khưu, không phải Vaccha có nội 
tâm sân hận mà đối xử với các vị tỳ khưu bằng tiếng xưng hô kẻ hạ tiện. Này 
các tỳ khưu, tỳ khưu Vaccha có năm trăm kiếp sống không gián đoạn đã được 
tái sanh ở gia tộc Bà-la-môn. Đối với vị ấy, tiếng xưng hô kẻ hạ tiện ấy đã bị 
tập nhiễm lâu dài. Vì thế, Vaccha này đối xử với các vị tỳ khưu bằng tiếng 
xưng hô kẻ hạ tiện.” 


4. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Ở người nào không có xảo quuệt trú ngụ, không có ngã mạn, người 
nào có tham đã lìa, không sở hữu, không mmong mỏi, có sự giận đữ đã được 
xua đi, có bản thân đã được tịch tịnh, người ấu là Bà-la-rmôn, người ấu là 
Sa-môn, người ấu là tù khưu.” 


3.7. KINH KASSAPA 
1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, ở 
Veluvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, đại đức Mahakassapa 


ngụ ở hang động Pipphali, đã thể nhập vào một loại định nọ rồi ngồi với một 
tư thế kiết già suốt bảy ngày. 
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2. Atha kho ayasma mahakassapo tassa sattahassa accayena tamha 
samadhimha vutthasil. Atha kho ayasmato mahakassapassa tamha 
samadhimha vutthitassa etadahosi: “Yannunaham raJagaham pindaya 
paviseyyan ”H. Tena kho pana samayena pañcamattani devatasatani 
ussukkam apannanI honti, ayasmato mahakassapassa pindapatapatilabhaya. 
Atha kho ayasma mahakassapo tan! pañcamattani devatasatan1 patikkhipitva 
pubbanhasamayam nIvasetva pattacIvaramadaya rajagaham pindaya pavisi. 


3. Tena kho pana samayena sakko devanamindo  ayasmato 
mahakassapasa pIindapatam datukamo hot pesakaravannam 
abhinimminritva tantam vinati, SuJa' asurakañña tasaram” pureti. 


4. Atha kho ayasma mahakassapo rajagahe sapadanam pindaya 
caramano yena sakkassa devanamindassa nivesanam tenupasankamI. 
Addasa kho sakko devanamindo ayasmantam mahakassapam duratova 
agacchantam. Disvana ghara nikkhamitva paccuggantva hatthato pattam 
gahetva gharam pavisitva ghatiya odanam uddharitva pattam puretva 
ayasmato mahakassapassa padasiì So ahosil pindapato anekasupo 
anekabyañJano anekasuparasabyañJano.' 


5. Atha kho ayasmato mahakassapassa etadahosi: “Ko nu kho ayam satto, 
yassayam evarupo Iddhanubhavo ”ti. Atha kho ayasmato mahakassapassa? 
etadahosl: “Sakko kho ayam° devanamindo ”LH. Iti vidiva sakkam 
devanamindam etadavoca: “Katam kho te Idam kosiya. Massu” punapi 
evarupamakasI ”HI. 


6. “Amhakampi bhante kassapa, puññena attho; amhakampi puññena 
karamyan ”ti. Atha kho sakko devanamindo ayasmantam mahakassapam 
abhivadetva padakkhinam katva vehasam abbhuggantva akase antalikkhe 
tikkhattam udanam udanesi: “Aho danam paramadanam kassape 
suppatitthitam, aho danam paramadanam? kassape suppatitthitan ”H. 


7 Assosl kho bhagava đibbaya sotadhatuya  visuddhaya 
atikkantamanusikaya sakkasasa devanamindassa vehasam abbhuggantva 
akase antalikkhe tikkhatum udanam udanentassa: “Aho danam 
paramadanam kassape suppatitthitam, aho danam paramadanam kassape 
suppatitthita ”ti. 


8. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 
“Pindapatikassa bhikkhuno attabharassa anaññaposino, 
deva pIhayanti tadino upasantassa sada satimato ”ti. 


' sujatã - bahũsu. ” mahãkassapasseva - Sya. 
? vasaram - PTS. “ sakko nu kho - Syã, PTS. 
3 adãsi - Ma, Syã; padäsi - PTS. 7mã - Ma, Syã, PTS. 

* anekarasabyañjano - Ma, Syã. ở paramam dãnam - PTS. 
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2. Sau đó, trải qua bảy ngày ấy, đại đức Mahakassapa đã ra khỏi định ấy. 
Rồi khi ra khỏi định ấy, đại đức Mahakassapa đã khởi ý rằng: “Có lẽ ta nên đi 
vào thành Rajagaha để khất thực?” Vào lúc bấy giờ, các Thiên nhân với số 
lượng năm trăm vị đang có sự sốt sắng về việc thọ nhận đồ ăn khất thực của 
đại đức Mahakassapa. Khi ấy, sau khi từ chối các Thiên nhân với số lượng 
năm trăm vị, đại đức Mahakassapa vào buổi sáng đã quấn y (nội), rồi cầm lấy 
bình bát và y đi vào thành Rajagaha để khất thực. 


3. Vào lúc bấy giờ, Thiên Chủ Sakka có ý muốn dâng đồ ăn khất thực đến 
đại đức Mahakassapa, nên đã biến thành hình dạng người thợ dệt đang dệt 
chỉ, và Suja con gái của Chúa Atula đang cuốn đầy thoi chỉ. 


4. Khi ấy, đại đức Mahakassapa trong khi đi khất thực tuần tự theo từng 
nhà ở thành Rajagaha đã đi đến gần chỗ ngụ của Thiên Chủ Sakka. Thiên 
Chủ Sakka đã nhìn thấy đại đức Mahakassapa từ đằng xa đang đi lại. Sau khi 
nhìn thấy đã đi ra khỏi nhà, tiếp rước, nhận lấy bình bát tận tay rồi đi vào 
nhà xới cơm từ nồi để đầy bình bát và dâng đến đại đức Mahakassapa. Phần 
cơm ấy đã trở thành đồ ăn khất thực có nhiều nước xúp, có nhiều món ăn, có 
nhiều món ăn có nước xúp và hương vị. 


5. Khi ấy, đại đức Mahakassapa đã khởi ý điều này: “Người này là ai mà 
lại có năng lực thần thông này?” Rồi đại đức Mahakassapa đã khởi ý điều 
này: “Đây là Thiên Chủ Sakka,” sau khi biết được thế ấy, đã nói với Thiên 
Chủ Sakka điều này: “Này Kosiya, có phải việc này đã do ông làm? Ông chớ 
có làm như thế này nữa.” 


6. “Thưa ngài Kassapa, chúng tôi cũng cần phước báu; chúng tôi cũng nên 
làm phước báu.” Sau đó, Thiên Chủ Sakka đã đảnh lễ đại đức Mahakassapa, 
hướng vai phải nhiễu quanh, rồi bay lên không trung, và ở bầu trời giữa hư 
không đã ba lần thốt lên lời cảm hứng rằng: “Ôi sự dâng cúng! Sự dâng cúng 
tối thượng đã khéo được thiết lập ở Kassapa! Ôi sự dâng cúng! Sự dâng cúng 
tối thượng đã khéo được thiết lập ở Kassapa!” 


7. Đức Thế Tôn với Thiên nhĩ giới thanh tịnh vượt trội loài người đã nghe 
được Thiên Chủ Sakka đang bay lên không trung, và ở bầu trời giữa hư 
không đang thốt lên ba lần lời cảm hứng rằng: “Ôi sự dâng cúng! Sự dâng 
cúng tối thượng đã khéo được thiết lập ở Kassapa! Ôi sự dâng cúng! Sự dâng 
cúng tối thượng đã khéo được thiết lập ở Kassapa!” 


8. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Đối uới uỊ tù khưu hành pháp khất thực, tự chu cấp bản thân, không 
nuôi dưỡng kẻ khác, chư Thiên mong cầu u† như thế ấu, u† an tịnh, luôn có 
niệm.” 
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3. 8. PINDAPATIKASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati 
Jetavane anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena sambahulanam 
bhikkhunam pacchabhattam pindapatapatikkantanam karerimandalamale 
sannisinnanam sannipatitanam ayamantara katha udapadi: 


“Pindapatiko avuso bhikkhu pindaya caranto labhat kalena kalam 
manapike cakkhuna rupe passitum, labhati kalena kalam manapike sotena 
sadde sotum, labhati kalena kalam manapike ghanena gandhe ghayItum, 
labhati kalena kalam manapike Jivhaya rase sayItum, labhati kalena kalam 
manapike kayena photthabbe phusitum. Pimdapatiko avuso bhikkhu sakkato 
garukato manito pujito apacito pindaya carati Handa avuso mayampil' 
pindapatika homa. Mayampl lacchama kalena kalam manapike cakkhuna 
rũpe passitum, mayampli lacchama kalena kalam manapike sotena sadde 
sotum, mayampi lacchama kalena kalam manapiko ghanena gandhe 
ghayItum, mayampi lacchama kalena kalam manapike JIvhaya rase sayItum, 
mayampi lacchama kalena kalam manapike kayena photthabbe phusitum, 
mayampli sakkata garukata manita pujita apacita pindaya carlssama ti. 
AyañcarahI tesam bhikkhunam antara katha hoti vippakata. 


2. Atha kho bhagava sayanhasamayam patisallana vutthio yena 
karerimandalamalo tenupasankamIi, upasankamitva paññatte asane nisIdi. 
NisajJJa kho bhagava bhikkhu amantesi: “Kayanuttha bhikkhave, etarahi 
kathaya sannisinna kã ca pana vo antara katha vippakata ”tI. 


3. “Idha bhante amhakam pacchabhattam pindapatapatikkantanam 
karerimandalamale sannisinnanam sannipattanam ayamantara katha 
udapadi: “Pindapatiko avuso bhikkhu pindaya caranto labhati kalena kalam 
manapike cakkhuna rupe passitum labhati kalena kalam manapike sotena 
sadde sotum, labhati kalena kalam manapike ghanena gandhe ghayItum, 
labhati kalena kalam manapike Jivhaya rase sayitum labhati kalena kalam 
manapike kayena potthabbe phusitum. Pindapatiko avuso bhikkhu sakkato 
garukato manito pũJito apacito pindaya carati Handa avuso mayampi 
pindapatika homa. Mayampi lacchama kalena kalam manapike cakkhuna 
rũpe passitum —pe— mayampi lacchama kalena kalam manapike kayena 
photthabbe phusitum, mayampi sakkata garukata manitaä pujita apacita 
pIndaya carIssama ti. Ayam kho no bhante antara katha hoti vippakata. Atha 
kho bhagava” anuppatto ”HI. 


4. “Na khvetam bhikkhave tunhakam patirũpam kulaputtanam saddha° 
agarasma anagariyam pabbaJitanam yam tumhe evarupim` katham 
katheyyatha. Sannipatitanam kho" bhikkhave dvayam karaniyam, dhamm” 
va katha ariyo va tunhIbhavo ”Li. 


' handa mayam ãvuso - Syã. *evarũpam - Syã. ° dhammiyä - PTS. 
* atha bhagavã - Ma, Syã. ” sannipatitanam vo - Ma, Syã; 
3 saddhaya - PTS. Sannisinnanam sannipatitanam vo - PTS. 
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3. 8. KINH VỊ HÀNH PHÁP KHẤT THỰC 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu, 
sau bữa ăn trong khi đi khất thực trở về, đã cùng ngồi xuống tụ hội ở mái che 
tròn ở cây Kareri; có câu chuyện trao đổi này đã khởi lên giữa các vị ấy: 

“Này các đại đức, vị tỳ khưu hành pháp khất thực trong khi đi khất thực 
thỉnh thoảng được nhìn thấy bằng mắt các sắc làm thích ý, thỉnh thoảng 
được nghe bằng tai các âm thanh làm thích ý, thỉnh thoảng được ngửi bằng 
mũi các hương làm thích ý, thỉnh thoảng được nếm bằng lưỡi các vị nếm làm 
thích ý, thỉnh thoảng được đụng chạm bằng thân các xúc làm thích ý. Này các 
đại đức, vị tỳ khưu hành pháp khất thực đi khất thực được tôn vinh, được 
cung kính, được sùng bái, được cúng dường, được nể nang. Này các đại đức, 
giờ chúng ta cũng hãy trở thành các vị hành pháp khất thực. Chúng ta thỉnh 
thoảng cũng sẽ được nhìn thấy bằng mắt các sắc làm thích ý, chúng ta thỉnh 
thoảng cũng sẽ được nghe bằng tai các âm thanh làm thích ý, chúng ta thỉnh 
thoảng cũng sẽ được ngửi bằng mũi các hương làm thích ý, chúng ta thỉnh 
thoảng cũng sẽ được nếm bằng lưỡi các vị nếm làm thích ý, chúng ta thỉnh 
thoảng cũng sẽ được đụng chạm bằng thân các xúc làm thích ý, chúng ta 
cũng sẽ đi khất thực, được tôn vinh, được cung kính, được sùng bái, được 
cúng dường, được nể nang.” 

2. Khi ấy vào buổi chiều, đức Thế Tôn, xuất khỏi thiền tịnh, đã đi đến mái 
che tròn ở cây Karerli, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi đã được sắp đặt. 
Sau khi ngồi xuống, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: “Này các tỳ khưu, 
ở đây bây giờ các ngươi đã cùng ngồi xuống tụ hội vì câu chuyện gì vậy? Và 
câu chuyện trao đổi gì của các ngươi đã bị gián đoạn?” 

3. “Bạch Ngài, ở đây chúng con sau bữa ăn trong khi đi khất thực trở về, 
đã cùng ngồi xuống tụ hội ở mái che tròn tại cây Kareri; có câu chuyện trao 
đổi này đã khởi lên giữa chúng con: “Này các đại đức, vị tỳ khưu hành pháp 
khất thực trong khi đi khất thực thỉnh thoảng được nhìn thấy bằng mắt các 
sắc làm thích ý, thỉnh thoảng được nghe bằng tai các âm thanh làm thích ý, 
thỉnh thoảng được ngửi bằng mũi các hương làm thích ý, thỉnh thoảng được 
nếm bằng lưỡi các vị nếm làm thích ý, thỉnh thoảng được đụng chạm bằng 
thân các xúc làm thích ý. Này các đại đức, vị tỳ khưu hành pháp khất thực đi 
khất thực được tôn vinh, được cung kính, được sùng bái, được cúng dường, 
được nể nang. Này các đại đức, giờ chúng ta cũng hãy trở thành các vị hành 
pháp khất thực. Chúng ta thỉnh thoảng cũng sẽ được nhìn thấy bằng mắt các 
sắc làm thích ý, —như trên— chúng ta thỉnh thoảng cũng sẽ được đụng chạm 
bằng thân các xúc làm thích ý, chúng ta cũng sẽ đi khất thực, được tôn vinh, 
được cung kính, được sùng bái, được cúng dường, được nể nang." Bạch Ngài, 
câu chuyện trao đổi này của chúng con đã bị gián đoạn. Khi ấy đức Thế Tôn 
đi đến.” 

4. “Này các tỳ khưu, điều này quả không thích đáng cho các ngươi, những 
người con trai gia đình danh giá đã vì niềm tin rời nhà xuất gia sống không 
nhà, là việc các ngươi có thể nói về đề tài có hình thức như thế. Này các tỳ 
khưu, đối với các ngươi, khi tụ hội lại, có hai việc nên làm là trao đổi về Giáo 
Pháp hoặc (g1ữ) trạng thái im lặng thánh thiện.” 
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5. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 
“Pindapatikassa bhikkhuno attabharassa anaññaposino, 
deva pIhayanti tadino no ce saddasilokanissito ”H. 


3.9. SIPPASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati 
Jetavane anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena sambahulanam 
bhikkhunam pacchabhattam pindapatapatikkantanam mandalamale san- 
nisinnanam sannipatitanam ayamantara katha udapadi: “Ko nu kho avuso 
sIppam janati, ko kim sippam sIkkhi, kataram sippam sIppanam aggan ”tI. 


2. Tatthekacce evamahamsu: “Hatthisippam sippanam aggan ”ti. Ekacce 
evamahamsu: “Assasippam sippanam aggan ”tH. Ekacce evamahamsu: 
“Rathasippam sippanam aggan ”ti. Ekacce evamahamsu: “Dhanusippam 
sIppanam aggan ”ti. Ekacce evamahamsu: “Tharusippam sippanam aggan 
”H. Ekacce evamahamsu: “Muddasippam sippanam aggan ti. Ekacce 
evamahamsu: “Gananasippam sippanam aggan ”ti. Ekacce evamahamsu: 
“Sankhanasippam sippanam agsgan ”ti. Ekacce evamahamsu: “Lekhasippam 
sIppanam aggan ”ti. Ekacce evamahamsu: “Kaveyyasippam sIppanam aggan 
“tu. Ekacce evamahamsu: “Lokayatasippam' sippanam aggan ”ti. Ekacce 
evamahamsu: “KhattavijJJasippam” sippanam aggan ”ti. Ayañcarahi tesam 
bhikkhunam antara katha hotï vippakata. 


3. Atha kho bhagava sayanhasamayam patisallana vutthio yena 
mandalamalo tenupasankami, upasankamitva paññatte asane nIsIdi nisajJJa 
kho bhagava bhikkhu amantesi: “Kayanuttha bhikkhave etarahi kathaya 


=3 


sannisinna, kã ca pana vo antara katha vIippakata ”tI. 


4. “Idha bhante amhakam pacchabhattam pindapatapatikkantanam 
mandalamale sannisinnanam sannipatitanam ayamantara katha udapadi: 
“Ko nu kho avuso sippam Jjanatl, ko kim sippam sikkhi, kataram sippam 
sippanam agsan ti. Tatthekacce evamahamsu: “Hatthisippam sippanam 
aggan 'ti. Ekacce evamahamsu: “Assasippam sippanam aggan °tI. Ekacce 
evamahamsu: “Rathasippam sippanam aggan ti. Ekacce evamahamsu: 
“Dhanusippam sippanam aggan ti. Ekaccee evamahamsu: “Pharusippam 
SIppanam aggan 'ti. Ekacce evamahamsu: “Muddasippam sippanam aggan t1. 
Ekaccee evamahamsu: “Gananasippam sippanam aggan t1. Ekacce 
evamahamsu: “Sankhanasippam sippanam aggan ti. Ekacce evamahamsu: 
“Lekhasippam sippanam aggan ti. Ekacce evamahamsu: “Kaveyyasippam 
sIppanam aggan 'ti. Ekacce evamahamsu: “Lokayatasippam siIppanam aggan 


no bhante antara katha hoti vippakata. Atha kho bhagava? anuppatto ”ti. 


' lokãyatanasippam - Syã. * hoti - itipatho PTS potthake na dissate. 


ˆ khettavijjasippam - Ma, Syã, PTS, S1. *atha bhagava - Ma. 
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5. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Đối uới UỊ tù khưu hành pháp khất thực, tự chu cấp bản thân, không 
nuôi dưỡng kẻ khác, chư Thiên mong cầu U† như thế ấu, nếu uị ấu không bị 
lệ thuộc uào lời trầm trồ uà tiếng tắm.” 


3. o. KINH NGHỀ NGHIỆP 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu, 
sau bữa ăn trong khi đi khất thực trở về, đã cùng ngồi xuống tụ hội ở mái che 
tròn; có câu chuyện trao đổi này đã khởi lên giữa các vị ấy: “Này các đại đức, 
vị nào biết nghề? Vị nào đã học nghề gì? Nghề nào là hạng nhất trong số các 
nghề?” 


2. Tại nơi ấy, một số vị đã nói thế này: “Nghề huấn luyện voi là nghề hạng 
nhất.” Một số vị đã nói thế này: “Nghề huấn luyện ngựa là nghề hạng nhất.” 
Một số vị đã nói thế này: “Nghề đóng xe là nghề hạng nhất.” Một số vị đã nói 
thế này: “Nghề bắn cung là nghề hạng nhất.” Một số vị đã nói thế này: “Nghề 
gươm đao là nghề hạng nhất.” Một số vị đã nói thế này: “Nghề ra dấu hiệu là 
nghề hạng nhất.” Một số vị đã nói thế này: “Nghề kế toán là nghề hạng nhất.” 
Một số vị đã nói thế này: “Nghề ước lượng là nghề hạng nhất.” Một số vị đã 
nói thế này: “Nghề khác chữ là nghề hạng nhất.” Một số vị đã nói thế này: 
“Nghề thơ ca là nghề hạng nhất.” Một số vị đã nói thế này: “Nghề lý luận là 
nghề hạng nhất.” Một số vị đã nói thế này: “Nghề quản trị là nghề hạng 
nhất.” Và câu chuyện trao đổi này của các vị tỳ khưu ấy đã bị gián đoạn. 


3. Khi ấy vào buổi chiều, đức Thế Tôn, xuất khỏi thiền tịnh, đã đi đến mái 
che tròn ở cây, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi đã được sắp đặt. Sau khi 
ngồi xuống, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: “Này các tỳ khưu, ở đây 
bây giờ các ngươi đã cùng ngồi xuống tụ hội vì câu chuyện gì vậy? Và câu 
chuyện trao đổi gì của các ngươi đã bị gián đoạn?” 


4. “Bạch Ngài, ở đây chúng con sau bữa ăn trong khi đi khất thực trở về, 
đã cùng ngồi xuống tụ hội ở mái che tròn; có câu chuyện trao đổi này đã khởi 
lên giữa chúng con: “Này các đại đức, vị nào biết nghề? Vị nào đã học nghề 
gì? Nghề nào là hạng nhất trong số các nghề?" Tại nơi ấy, một số vị đã nói thế 
này: “Nghề huấn luyện voi là nghề hạng nhất.` Một số vị đã nói thế này: “Nghề 
huấn luyện ngựa là nghề hạng nhất. Một số vị đã nói thế này: “Nghề đóng xe 
là nghề hạng nhất.` Một số vị đã nói thế này: “Nghề bắn cung là nghề hạng 
nhất.` Một số vị đã nói thế này: “Nghề gươm đao là nghề hạng nhất.` Một số vị 
đã nói thế này: “Nghề ra dấu hiệu là nghề hạng nhất.` Một số vị đã nói thế 
này: “Nghề kế toán là nghề hạng nhất.` Một số vị đã nói thế này: “Nghề ước 
lượng là nghề hạng nhất.` Một số vị đã nói thế này: “Nghề khác chữ là nghề 
hạng nhất.` Một số vị đã nói thế này: “Nghề thơ ca là nghề hạng nhất.` Một số 
vị đã nói thế này: “Nghề lý luận là nghề hạng nhất.` Một số vị đã nói thế này: 
“Nghề quản trị là nghề hạng nhất.` Bạch Ngài, câu chuyện trao đổi này của 
chúng con đã bị gián đoạn. Khi ấy đức Thế Tôn đi đến.” 
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5. “Na khvetam bhikkhave tumhakam patiruipam kulaputtanam saddha 
agarasma anagariyam pabbajJitanam, yam tumhe evardpimm katham 
katheyyatha. Sannipatitanam ve bhikkhave dvayam karanyam, dhammiI va 
katha ariyo va tunhTbhavo ”i. 


6. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 
“AsIppajJIv1 lahu atthakamo yatindriyo sabbadhi viIppamutto, 
anokasarI amamo niraso hitva manam' ekacaro sa bhikkhu ”Li. 


3. 10. LOKAVOLOKANASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava uruvelayam viharati najJJja 
nerañjJaraya tire bodhirukkhamule pathamabhisambuddho. Tena kho pana 
samayena bhagava sattaham ekapallankena nisinno hot vimuttisukha- 
patisamvedI.? 


2. Atha kho bhagava tassa sattahassa accayena tamha samadhimha 
vutthahtva buddhacakkhuna lokam volokesil Addasa kho bhagava 
buddhacakkhuna lokam' volokento satte anekehi santapehi santappamane 
anekehl ca parilahehi paridayhamane ragajehip1 dosaJehIipi mohaJehipIt1.° 


3. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 
“Ayam loko santapajato phassapareto rogam vadati attato, 
yena yena h1" maññati tato tam hoti aññatha. 


AññathabhavIi bhavasatto° loko bhavapareto bhavamevabhinandati, 
yvadabhinandati tam bhayam yassa bhayati tam dukkham, 
bhavavippahanaya kho panidam brahmacariyam vussaHi.' 


Ye hi kecl samana vã 

brahmana va bhavena bhavassa 
vippamokkhamahamsu 

sabbe te avippamutta bhavasmati vadamI. 


Ye va pana kecl samana va 
brahmana va vibhavena bhavassa nissaranamahamsu 
sabbe te anissata bhavasmati vadamI. 


Upadhim" paticca dukkhamidam sambhoti 
sabbupadanakkhaya natthi dukkhassa sambhavo 


' hantvä mãram - Syã; *mohajehipi - Ma. 
hatväã maram - PTS. * yena hi - Syã. 

ˆ vimuttisukham patisamvedi - Syã, PTS. “bhavappatto - PTS. 

3 lokam - itipatho Ma, Syã potthakesu na dissate. ”vussatl ti - PTS. 


*upadhim hi - Ma; sabbupadhim hi - Syã; na upadhi hi - PTS; upadhihi - Sĩ. 
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5. “Này các tỳ khưu, điều này quả không thích đáng cho các ngươi, những 
người con trai gia đình danh giá đã vì niềm tin rời nhà xuất gia sống không 
nhà, là việc các ngươi có thể nói về đề tài có hình thức như thế. Này các tỳ 
khưu, đối với các ngươi, khi tụ hội lại, có hai việc nên làm là trao đổi về Giáo 
Pháp hoặc (g1ữ) trạng thái im lặng thánh thiện.” 


6. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Có cuộc sống không nghề nghiệp, nhẹ nhàng, có ước rmnuốn rnục đích, có 
giác quan đã được chế ngự, đã được giải thoát uề mọi mặt, phiêu bạt 
không nhà, không sở hữu, không mong mỏi, sau khi từ bỏ ngã mạn, sống 
một mình, u† ấu là tù khưu.” 


3. 1o. KUINH XEM XÉT THẾ GIAN 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại Uruvela bên bờ 
sông Nerañjara nơi gốc cây bồ đề và vừa mới thành tựu quả vị Chánh Đẳng 
Giác. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn đã ngồi với một tư thế kiết già suốt bảy 
ngày, hưởng niềm an lạc của sự giải thoát. 


2. Sau đó, trải qua bảy ngày ấy, sau khi đã ra khỏi định ấy, đức Thế Tôn 
đã xem xét thế gian bằng Phật nhãn. Trong khi xem xét thế gian bằng Phật 
nhãn, đức Thế Tôn đã nhìn thấy các chúng sanh đang bị đốt nóng bởi nhiều 
sự đốt nóng (khổ đau), và đang bị đốt cháy bởi nhiều sự đốt cháy sanh ra bởi 
luyến ái, sanh ra bởi sân hận, và sanh ra bởi si mê. 


3. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Bị đốt nóng,' bị quấu nhiễu bởi (sáu) xúc, thế gian nàu nói rằng bệnh là 
bản ngã, đầu suụ nghĩ theo cách nàu cách kia, nó hình thành theo một cách 
khác so UỚI cới ấu. 


Có sự hình thành theo một cách khác, bị dính mắc uào hữu, bị quấu 
nhiễu bởi hữu, lại thỏa thích hữu ấu. Thỏa thích cái nào, cái ấu là sự sợ hãi. 
BỊ sợ hãi đối uới cái nào, cái ấu là khổ. Quả uậu, Phạm hạnh nàu được sống 
nhằm lìa bỏ hữu. 


Bất cứ các uị Sa-môn hoặc các Bà-la-môn nào đã nói rằng sự giải thoát 
khỏi hữu nhờ uào hữu, Ta nói rằng tất cả các uị đó không được giải thoát 
khỏi hữu. 


Bất cứ các uị Sa-môn hoặc các Bà-la-môn nào đã nói rằng sự tách lụ 
khỏi hữu nhờ uào phi hữu, Ta nói rằng tất cả các u† đó không được tách lụ 
khỏi hữu. 


Tùu thuận uào sự bám uíu, khổ nàu được hình thành. 
Do sự cạn kiệt của mọi chấp thủ, không có sự hình thành của khổ. 


' đã sanh lên sự đốt nóng (ND). 
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lokamimam passa puthu 
av]jJaya pareta bhuta bhutarata 
bhava aparImutta.' 
Ye hi keci bhava 
sabbadhi sabbattataya? 
sabbe te bhava anicca 
dukkha viparinamadhamma. 
Evametam yathabhutam sammappaññaya passato 
bhavatanha pahryati vibhavam nabhinandatr` 
sabbaso tanhanam khaya asesaviraganirodho nibbanam. 
Tassa nibbutassa bhikkhuno anupadana punabbhavo na hot, 
abhibhuto maro vijitasangamo upaccaga sabbabhavanl tadI ”ti. 


Nandavaggo tatiyo. 


TASSUDDANAM 


Kammam nando yasojo ca sariputto ca kolito, 
pIlindi kassapo pindo sippam lokena te dasa ”ti. 


--OOOOO-- 


MEGHIYAVAGGO CATƯTTHO 


4. 1. MEGHIYASULTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava calikayam viharati calike 
pabbate. Tena kho pana samayena ayasma meghiyo bhagavato upatthako 
hoH. Atha kho ayasma meghiyo yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam atthasi. Ekamantam 
thito kho ayasma meghiyo bhagavantam etadavoca: “Icchamaham bhante 
Jantugamam1 pindaya pavisitun ”t. “Yassadani tvam meghiya kalam 
maññasl ”tI. 


2, Atha kho ayasma meghiyo pubbanhasamayam  nivasetva 
pattacIvaramadaya Jantugamam pindaya pavisi. Jantugame pindaya caritva 
pacchabhattam pindapatapatikkanto vyena kimikalaya nadiya tiram 
tenupasankami, upasankamitva kimikalaya nadiya tire janghaviharam 
anucankamamano anuvicaramano addasa kho ambavanam pasadikam 
ramaniyam. Disvanassa etadahosil: “Pasadikam vatdam ambavanam 
ramanrTyam." Alam vatidam kulaputtassa padhanatthikassa padhanaya. Sace 
mam bhagava anuJaneyya, agaccheyyaham Imam ambavanam padhanaya ”HI. 


' aparimuttã - Ma; vã aparimuttã - Syã, PTS. 3vibhavatanhabhinandati - Syã, PTS. 

ˆ sabbatthataya - Ma, Syä, PTS, S1. *Jantugame - Syã. 

*... vena kimikälãya nadiyä tiram tenupasankami. Addasä kho ãyasmã meghiyo kimikalaya 
nadiya tire janghaviharam anucaikamamano anuvicaramano ambavanam pasadikam 
manuññam ramanTyam. Disvanassa etadahosi: Pasadikam vatidam ambavanam manuññam 
ramanTyam. - Ma. 
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Hấấu nhìn xem thế gian nàu, số đông 

bị quấu nhiễu bởi uô mình, được hiện hữu, thích thú sự hiện hữu, 

không được giỏi thoát hoàn toàn khỏi hữu. 

Bất cứ các hữu nào, 

Ở mọi nơi, UỚI mọi tính chất, 
tất cả các hữu ấu là uô thường, 
khổ đau, có tính chất đổi thaụ. 

Tương tự, đối uới uị đang nhìn thấu điều nàu đúng theo bản thể bằng 
tuệ chơn chánh, hữu ái của uị ấu được dứt bỏ, uị ấu không thỏa thích phi 
hữu, do sự cạn kiệt của các tham ái một cách trọn uẹn, có sự lìa ái luuến uà 
sự diệt tận không còn dư sót, Niết Bàn. 

Đối ưới uị tù khưu đã được tịch tịnh ấu, do không còn chấp thủ, sự hiện 
hữu lại nữa là không có, Ma Vương đã bị chế ngự, cuộc chiến đã được 
chiến thắng, bậc tự tại đã uượt qua khỏi tất cả các hữu.” 


Phẩm Nanda là thứ ba. 
TÓM LƯỢC PHẦN NÀY 


Nghiệp, vị Nanda, và vị Yasoja, vị Sariputta, và vị Kolita, vị Pilindi, vị 
Kassapa, vị khất thực, nghề nghiệp, với thế gian, chúng là mười (bài Kinh). 


--OOOOO-- 


PHẨM MEGHIYA - THỨ TƯ 


4. 1. KINH MEGHIYA 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Calika, ở núi 
Calika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Meghiya là thị giả của đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đại đức Meghiya đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế 
Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, đại đức 
Meghiya đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, con muốn đi vào làng 
Jantu để khất thực.” “Này Meghiya, ngươi hãy biết giờ này là thời điểm của 
việc nào.” 


2. Sau đó, vào buổi sáng đại đức Meghiya đã quấn y (nội), rồi cầm lấy 
bình bát và y đi vào làng Jantu để khất thực. Sau khi đi khất thực ở làng 
Jantu, sau bữa ăn trong khi đi khất thực trở về, đại đức Meghiya đã đi đến bờ 
sông Kimikala. Sau khi đi đến và trong khi đi kinh hành, trong khi đi lang 
thang để thư giãn ống chân ở bờ sông Kimikala, đại đức Meghiya đã nhìn 
thấy khu rừng xoài đáng mến, đáng yêu, sau khi nhìn thấy đã khởi ý điều 
này: “Khu rừng xoài này quả thật đáng mến, đáng yêu! Nơi này quả thật 
thích hợp cho việc nỗ lực của người con trai gia đình cao quý, là người mong 
muốn sự nỗ lực. Nếu đức Thế Tôn cho phép ta, thì ta có thể đi đến khu rừng 
xoài này cho việc nỗ lực.” 
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3. Atha kho ayasma mephiyo yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam 
nisinno kho ayasma meghiyo bhagavantam etadavoca: “Idhaham bhante 
pubbanhasamayam nivasetva pattacIvaramadaya jantugamam pindaya 
pavisim. Jantugame pindaya caritva pacchabhattam pindapatapatikkanto 
yena kimikalaya nadiya tiram tenupasankamim, upasankamitva kimikalaya 
nadiya tire janghaviharam anucankamamano anuvicaramano addasam 
ambavanam pasadikam ramaniyam. Disvana me etadahosi: “Pasadikam 
vaidam ambavanam  ramanyam. Alam vatdam kulaputtassa 
padhanatthikassa padhanaya Sace mam bhagava anuJaneyya, 
agaccheyyaham Imam ambavanam padhanaya ti. Sace mam bhante bhagava 
anujJanatI, gaccheyyaham tam ambavanam padhanaya ”ti. 


4. Evam vutte bhagavä ayasmantam meghiyam etadavoca: “Agamehi tãva 
meghiya, ekakamha' yava añño kocl” bhikkhu agacchatI ”ti. Dutiyampi kho 
ayasma meghiyo bhagavantam etadavoca: “Bhagavato bhante, natthi kiñci 
uttari` karaniyam, natthi katassa va paticayo. Mayham kho pana bhante, 
atthi uttari karaniyam, atthi katassa paticayo. Sace mam bhante, bhagava 
anuJanati gaccheyyaham tam ambavanam padhanaya ”ti. Dutyampi kho 
bhagava ayasmantam meghiyam etadavoca: “Agamehi tava meghiya, 
ekakamha yava añño koc bhikkhu agacchatI ”ti. Tatiyampi kho ayasma 
meghiyo bhagavantam etadavoca: “Bhagavato bhante, natthi kiãci uttar† 
karaniyam, natthi katassa va paticayo. Mayham kho pana bhante, atthi 
uttar karaniyam, atthi katassa paticayo. Sace mam bhante, bhagava 
anujJanatI, gaccheyyaham tam ambavanam padhaniya ”ti. 


5. “Padhananti kho meghiya, vadamanam kinti vadeyyama? Yassadani 
tvam meghiya, kalam maññasiI ”ti. Atha kho ayasma meghiyo u{thayasana 
bhagavantam abhivadetva padakkhimam katva yena tam ambavanam 
tenupasankamIi, upasankamitva ambavanam aJJhogahetva? aññatarasmim 
rukkhamule divaviharam nisidi. Atha kho ayasmato meghiyassa tasmim 
ambavane viharantassa yebhuyyena tayo papaka akusala vitakka 
samudacaranti, seyyathidam: “kamavitakko byapadavitakko vihimsavitakko 
'H) Atha kho ayasmato meghiyassa etadahosi: “Acchariyam vata bho, 
abbhutam vata bho, saddhaya ca vatamhi agarasma anagariyam pabbajito 
atha ca” panimehi thi papakehi akusalehi vitakkeh1 anvasatta," seyyathidam: 
“kamavitakkena byapadavitakkena vihimsavitakkena ti. 


' ekakamhi - Ma; ekakomhi - Syã. ”vihimsävitakko - Ma, Syã. 

°“ aññopi koci - Ma, Syã, PTS, Sĩ. ° atha kho - Syã. 

3 uttarim - Syã, PTS, Sĩ. ”anväsato - Syã; anväsanno - PTS. 
* a]jhogahetva - Ma. * vihimsavitakkenãä - Ma. 
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3. Sau đó, đại đức Meghiya đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, 
đại đức Meghiya đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, ở đây vào buổi 
sáng, con đã quấn y (nội), rồi cầm lấy bình bát và y đi vào làng Jantu để khất 
thực. Sau khi đi khất thực ở làng Jantu, sau bữa ăn trong khi đi khất thực trở 
về, con đã đi đến bờ sông Kimikala. Sau khi đi đến và trong khi đi kinh hành, 
trong khi đi lang thang để thư giãn ống chân ở bờ sông Kimikala, con đã nhìn 
thấy khu rừng xoài đáng mến, đáng yêu, sau khi nhìn thấy con đã khởi ý điều 
này: “Khu rừng xoài này quả thật đáng mến, đáng yêu! Nơi này quả thật thích 
hợp cho việc nỗ lực của người con trai gia đình cao quý, là người mong muốn 
sự nỗ lực. Nếu đức Thế Tôn cho phép ta, thì ta có thể đi đến khu rừng xoài 
này cho việc nỗ lực.” Bạch Ngài, nếu đức Thế Tôn cho phép con, thì con có thể 
đi đến khu rừng xoài này cho việc nỗ lực.” 


4. Khi được nghe nói vậy, đức Thế Tôn đã nói với đại đức Meghiya điều 
này: “Này Meghiya, chúng ta là đơn độc. Ngươi hãy chờ cho đến lúc có vị tỳ 
khưu nào khác đi đến.” Đến lần thứ nhì, đại đức Meghiya đã nói với đức Thế 
Tôn điều này: “Bạch Ngài, đối với đức Thế Tôn thì không có bất cứ việc cần 
phải làm thêm nữa, hoặc không có sự tích lũy thêm đối với việc đã làm. Bạch 
Ngài, trái lại đối với con thì có việc cần phải làm thêm nữa, hoặc có sự tích 
lũy thêm đối với việc đã làm. Bạch Ngài, nếu đức Thế Tôn cho phép con, thì 
con có thể đi đến khu rừng xoài này cho việc nõ lực.” Đến lần thứ nhì, đức 
Thế Tôn đã nói với đại đức Meghiya điều này: “Này Meghiya, chúng ta là đơn 
độc. Ngươi hãy chờ cho đến lúc có vị tỳ khưu nào khác đi đến.” Đến lần thứ 
ba, đại đức Meghiya đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, đối với 
đức Thế Tôn thì không có bất cứ việc gì thêm nữa cần phải làm, hoặc không 
có sự tích lấy thêm đối với việc đã làm. Bạch Ngài, trái lại đối với con thì có 
việc thêm nữa cần phải làm, hoặc có sự tích lũy thêm đối với việc đã làm. 
Bạch Ngài, nếu đức Thế Tôn cho phép con, thì con có thể đi đến khu rừng 
xoài này cho việc nỗ lực.” 


5. “Này Meghiya, trong khi ngươi nói về “sự nỗ lực thì chúng ta có thể nói 
gì? Này Meghiya, ngươi hãy biết giờ này là thời điểm của việc nào.” Khi ấy, 
đại đức Meghiya đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai 
phải nhiễu quanh, rồi đã đi đến khu rừng xoài ấy, sau khi đến đã đi sâu vào 
khu rừng xoài rồi đã ngồi xuống nghỉ trưa ở gốc cây nọ. Sau đó, trong khi đại 
đức Meghiya đang trú ở khu rừng xoài ấy, ba ác bất thiện tầm, tức là: “dục 
tâm, sân tầm, hại tầm,` thường xuyên khởi lên cho vị ấy. Khi ấy, đại đức 
Meghiya đã khởi ý điều này: “Thật là kỳ lạ! Thật là bất thường! Quả thật ta đã 
vì niềm tin rời nhà xuất gia sống không nhà, vậy mà ta lại bị ám ảnh bởi ba 
ác bất thiện tầm này, tức là: “bởi dục tâm, bởi sân tâm, bởi hại tầm.” 
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6. Atha kho ayasma meghiyo sayanhasamayam patisallana vut{thito yena 
bhagava tenupasankaml, upasankamitva bhagavantam abhivadetva 
ekamantam nisidi. Ekamantam nisinno kho aäyasma meghiyo bhagavantam 
etadavoca: “Idha mayham bhante,' tasmimm ambavane viharantassa 
yebhuyyena tayo papaka akusala vitakka samudacaranti, seyyathidam: 
“kamavitakko byapadavitakko vihimsavitakko *+tI. Tassa mayham bhante, 
etadahosi: “Acchariyam vata bho, abbhutam vata bho, saddhaya ca vatamhi 
agarasma anagariyam pabbajJito, atha ca panimehi tihi papakehi akusalehi 
vitakkehi anvasatta” seyyathidam: kamavitakkena byapadavitakkena 
vihimsavitakkena '”tI. 


7. “Aparipakkaya meghiya, cetovimuttiya pañca dhamma paripakaya 
samvattanti Katame pañca? Idha meghiya, bhikkhu kalyanamitto hoti 
kalyanasahayo kalyanasampavanko. Aparipakkaya meghiya cetovimuttiya 
ayam pathamo dhammo parIpakaya samvattati. 


Puna ca param meghiya, bhikkhU silava hot 
patimokkhasamvarasamvuto viharati acaragocarasampanno anumattesu 
vaJJjesu bhayadassavl samadaya sikkhat sikkhapadesu. Aparipakkaya 
meghiya, cetovimuttiya ayam dutiyo dhammo paripakaya samvattati. 


Puna ca param meghiya, bhikkhu yayam katha abhisallekhika 
cetovivaranasappaya ekantanibbidaya viragaya nirodhaya upasamaya 
abhiññaya sambodhaya nibbanaya samvattatIl, seyyathidam: appicchakatha 
santutthikatha pavivekakatha asamsaggakatha viriyarambhakatha silakatha 
samadhikatha paññakatha vimuttkatha vimuttiñanadassanakatha, 
evaripaya kathaya nikamalabh hot akicchalabhir akasiralabhi. 
Aparipakkaya meghiya cetovimuttiya ayam tatyo dhammo paripakaya 
samvattaHI. 


Puna ca param meghiya, bhikkhu araddhaviriyo viharati akusalanam 
dhammanam pahanaya kusalanam dhammanam upasampadaya,` thamava 
da|lhaparakkamo anikkhittaadhuro kusalesu dhammesu. Aparipakkaya 
meghiya cetovimuttiya ayam catuttho dhammo parIpakaya samvattati. 


Puna ca param meghiya, bhikkhu paññava hoti udayatthagaminiya 
paññaya samannagato arlyaya nibbedhikaya samma 
dukkhakkhayagaminiya. Aparipakkaya meghiya cetovimuttiya ayam 
pañcamo dhammo parIpakaya samvattatI. 


Aparipakkaya meghiya, cetovimuttiya Ime pañca dhamma parIipakaya 
samvattani. 


'idha bhante - Syã. “anväsattotipi patho - Atthakathã. ”uppädäya - Syã. 
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6. Sau đó vào buổi chiều, đại đức Meghiya, xuất khỏi thiền tịnh, đã đi đến 
gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một 
bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, đại đức Meghiya đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: “Bạch Ngài, ở đây trong khi con đang trú ở khu rừng xoài ấy, ba ác 
bất thiện tầm, tức là: “dục tâm, sân tầm, hại tâm, thường xuyên xảy đến với 
con. Khi ấy, con đây đã khởi ý điều này: “Thật là kỳ lạ! Thật là bất thường! 
Quả thật ta đã vì niềm tin rời nhà xuất gia sống không nhà, vậy mà ta lại bị 
ám ảnh bởi ba ác bất thiện tâm này, tức là: bởi dục tâm, bởi sân tâm, bởi hại 
tầm.” 


7. “Này Meghiya, khi sự giải thoát của tâm chưa được chín muồi, có năm 
pháp đưa đến sự chín muồi. Năm pháp nào? Này Meghiya, ở đây vị tỳ khưu 
có bạn hữu tốt lành, có bạn đồng hành tốt lành, có bạn thâm niên tốt lành. 
Này Meghiya, khi sự giải thoát của tâm chưa được chín muồi, đây là pháp thứ 
nhất đưa đến sự chín muồi. 


Và này Meghiya, còn có pháp khác nữa, vị tỳ khưu là người có giới, sống 
thu thúc với sự thu thúc trong giới bổn Patimokkha, được thành tựu về hạnh 
kiểm và hành xứ, thấy sự sợ hãi trong các tội nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành 
trong các điều học. Này Meghiya, khi sự giải thoát của tâm chưa được chín 
muôồi, đây là pháp thứ nhì đưa đến sự chín muồi. 


Và này Meghiya, còn có pháp khác nữa, lời nói nào liên quan đến việc 
giảm thiểu, thuận lợi cho việc khơi mở tâm, đưa đến sự hoàn toàn nhàm 
chán, đến việc xa lìa luyến ái, đến sự tịch diệt, đến sự tịch tịnh, đến thắng trí, 
đến sự giác ngộ, đến Niết-bàn, tức là lời nói về ít ham muối, lời nói về sự tự 
biết đủ, lời nói về sự tách ly, lời nói về sự không kết giao, lời nói về việc khởi 
sự tỉnh tấn, lời nói về giới, lời nói về định, lời nói về tuệ, lời nói về giải thoát, 
lời nói về trí tuệ và nhận thức về sự giải thoát; với lời nói có hình thức như 
thế thì vị tỳ khưu có sự đạt được theo như ước muốn, có sự đạt được không 
mệt nhọc, có sự đạt được không khó khăn. Này Meghiya, khi sự giải thoát của 
tâm chưa được chín muôồi, đây là pháp thứ ba đưa đến sự chín muồi. 


Và này Meghiya, còn có pháp khác nữa, vị tỳ khưu sống có sự ra sức tỉnh 
tấn nhằm dứt bỏ các bất thiện pháp, nhằm thành tựu các thiện pháp, có sự 
kiên định, có sự ra sức vững chãi, không buông bỏ nhiệm vụ đối với các thiện 
pháp. Này Meghiya, khi sự giải thoát của tâm chưa được chín muồi, đây là 
pháp thứ tư đưa đến sự chín muồi. 


Và này Meghiya, còn có pháp khác nữa, vị tỳ khưu có tuệ hướng đến sự 
sanh diệt, đầy đủ tuệ cho việc thấu triệt thánh thiện hướng đến sự diệt tận 
khổ đau một cách đúng đắn. Này Meghiya, khi sự giải thoát của tâm chưa 
được chín muồi, đây là pháp thứ năm đưa đến sự chín muồi. 


Này Meghiya, khi sự giải thoát của tâm chưa được chín muồi, năm pháp 
này đưa đến sự chín muồi. 
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8. Kalyanamittassetam meghiya, bhikkhuno patikankham 
kalyanasahayassa  kalyanasampavankassa vyam  sillava bhavissatl, 
patimokkhasamvarasamvuto viharissati, aearagocarasampanno anumattesu 
vaJJesu bhayadassavI, samadaya sikkhissati sikkhapadesu. 


Kalyanamittassetam meghiya, bhikkhuno patikankham kalyanasahayassa 
kalyanasampavankassa yayam katha abhisallekhika cetovivaranasappaya 
ekantanibbidaya viragaya nirodhaya upasamaya abhiññãaya sambodhaya 
nibbanaya samvattatl,' seyyathdam: appicchakatha santutthikatha 
pavivekakatha asamsagsakatha viriyarambhakatha silakatha samadhikatha 
paññãakatha vimuttikatha vimuttiñanadassanakatha. Evarupaya? kathaya 
nikamalabhi bhavissati akicchalabhI akasiralabhn. 


Kalyanamittassetam meghiya, bhikkhuno patikankham kalyanasahayassa 
kalyanasampavankassa yam araddhaviiyo bhavissatt akusalanam 
dhammanam pahanaya kusalanam dhammanam upasampadaya thamava 
da|haparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesu. 


Kalyanamittassetam meghiya, bhikkhuno patikankham kalyanasahayassa 
kalyanasampavankassa yam paññava bhavissati udayatthagaminiya paññaya 
samannasato ariyaya nibbedhikaya samma dukkhakkhayagaminiya. 


Tena ca pana meghiya, bhikkhuna imesu pañcasu dhammesu patitthaya 
cattaro dhamma uttar! bhavetabba, asubha bhavetabba ragassa pahanaya, 
metta bhavetabba byapadassa pahanaya, anapanassat bhavetabba 
vitakkupacchedaya, aniccasañña bhavetabba asmimanasamugghataya. 
Aniccasaññino meghiya, anattasañña santhat, anattasaññ 
asmimanasamugsghatam papunati, dittheva dhamme nibbanan ti. 


9. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 

“Khudda vitakka sukhuma vitakka anuggata° manaso uppilava," 

ete avidva manaso vitakke hurahuram đdhavati bhantacitto. 


Ete ca vidva manaso vitakke atapiyo samvaratI saima, 
anugsate? manaso uppilave° asesamete paJahasi buddho ”t.. 


' samvassati - Sĩ. *“uttarim - Syã, S1. 
” evaripiya - S1. ”anugat° - Ma, Syä, PTS. 
* viharissati - Ma, Syã. “ubbilap° - Sya, PTS, S1. 
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8. Này Meghiya, điều này là được trông đợi đối với vị tỳ khưu có bạn hữu 
tốt lành, có bạn đồng hành tốt lành, có bạn thâm niên tốt lành là việc sẽ là 
người có giới, sẽ sống thu thúc với sự thu thúc trong giới bổn Patimokkha, 
được thành tựu về hạnh kiểm và hành xứ, thấy sự sợ hãi trong các tội nhỏ 
nhặt, sẽ thọ trì và thực hành trong các điều học. 


Này Meghiya, điều này là được trông đợi đối với vị tỳ khưu có bạn hữu tốt 
lành, có bạn đồng hành tốt lành, có bạn thâm niên tốt lành là lời nói nào liên 
quan đến việc giảm thiểu, thuận lợi cho việc khơi mở tâm, đưa đến sự hoàn 
toàn nhàm chán, đến việc xa lìa luyến ái, đến sự tịch diệt, đến sự tịch tịnh, 
đến thắng trí, đến sự giác ngộ, đến Niết-bàn, tức là lời nói về ít ham muốn, 
lời nói về sự tự biết đủ, lời nói về sự tách ly, lời nói về sự không kết giao, lời 
nói về việc khởi sự tỉnh tấn, lời nói về giới, lời nói về định, lời nói về tuệ, lời 
nói về giải thoát, lời nói về trí tuệ và nhận thức về sự giải thoát; với lời nói có 
hình thức như thế thì vị tỳ khưu sẽ có sự đạt được theo như ước muốn, có sự 
đạt được không mệt nhọc, có sự đạt được không khó khăn. 


Này Meghiya, điều này là được trông đợi đối với vị tỳ khưu có bạn hữu tốt 
lành, có bạn đồng hành tốt lành, có bạn thâm niên tốt lành là sẽ có sự ra sức 
tỉnh tấn nhằm dứt bỏ các bất thiện pháp, nhằm thành tựu các thiện pháp, có 
sự kiên định, có sự ra sức vững chãi, không buông bỏ nhiệm vụ đối với các 
thiện pháp. 


Này Meghiya, điều này là được trông đợi đối với vị tỳ khưu có bạn hữu tốt 
lành, có bạn đồng hành tốt lành, có bạn thâm niên tốt lành là việc sẽ có tuệ 
hướng đến sự sanh diệt, được đầy đủ tuệ hướng đến sự diệt tận khổ đau một 
cách đúng đắn đối với việc thấu triệt của bậc Thánh. 


Và này Meghiya, hơn nữa vị tỳ khưu ấy sau khi thiết lập ở năm pháp này, 
nên tu tập bốn pháp thêm nữa, nên tu tập về bất tịnh nhằm dứt bỏ luyến ái, 
nên tu tập từ ái nhằm dứt bỏ sân hận, nên tu tập niệm hơi thở vào hơi thở ra 
nhằm cắt đứt tâm, nên tu tập tưởng vô thường nhằm thủ tiêu ngã mạn 'tôi 
là. Này Meghiya, đối với vị có tưởng vô thưởng thì tưởng vô ngã được vững 
trú, vị có tưởng vô ngã thì đạt được việc thủ tiêu ngã mạn 'tôi là, (đạt được) 
Niết Bàn ngay trong đời hiện tại.” 


9. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Các suụ tư nhỏ nhoiï, các suụ tư uì tế được đeo đuối là các sự trỗi dậu 
của tâm. Người không biết được các suụ tư nàu của tâm, chạu từ nơi nàu 
đến nơi khác, có tâm rối loạn. 


Và sau khi biết được các suụ tư nàu của tâm, người có nhiệt tâm, có 


niệm, thu thúc các suụ tư đã được đeo đuổi, các sự trỗi dậu của tâm; bậc 
giác ngộ đã dứt bỏ chúng không còn dư sót.” 
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4.2. UDDHATASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava kusinarayam viharatl, 
upavattane mallanam salavane. Tena kho pana samayena sambahula 
bhikkhu bhagavato avidure araññakutikayam viharanti, uddhata' unnala 
capala mukhara vikinnavaca mutthassatino asampajana asamahita 
vibbhantacitta pakatindriya. 


2. Addasa kho bhagava te sambahule bhikkhu avidure araññakutikayam 
viharante uddhate unnale capale mukhare vikinnavace mutthassatino 
asampaJane asamahite vibbhantacitte pakatindriye. 


3. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 

“Arakkhitena kayena micchaditthigatena” ca, 

thnamiddhabhibhutena vasam marassa øgacchatl. 


Tasma rakkhitacitt` assa sammasankappagocaro, 
thinamiddhabhibhu' bhikkhu sabba duggatiyo Jahe ”ti. 


4. 3.GOPALASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava kosalesu? carilkam carati 
mahata bhikkhusanghena saddhim. Atha kho bhagava magsga okkamma yena 
aññataram rukkhamulam tenupasankami, upasankamitva paññatte asane 
nIsdi  Atha kho aññataro gopalako yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam 
nisnnam kho tam gopalakam bhagava dhammiyäa kathaya sandassesi 
samadapesI samuttejJesi sampahamsesl. 


2. Atha kho so gopalako bhagavata dhammiya kathaya sandassito 
samadapIito samuttejito sampahamsito bhagavantam etadavoca: “Adhivasetu 
me bhante, bhagava svatanaya bhattam saddhim bhikkhusanghena ”Li. 
Adhivasesl bhagava tunhibhavena. Atha kho so gopalako bhagavato 
adhivasanam viditva utthayasana bhagavantam abhivadetva padakkhinam 
katva pakkamI. Atha kho so gopalako tassa rattiya accayena sake nivesane 
pahutam appodakapayasam patiyadapetva navañca sappim, bhagavato 
kalam arocesi: “Kalo bhante, nit†thitam bhattan ”ti. 


' nddhatäã honti - PTS, Sĩ. *thinamiddhabhibhù - Ma. 
“ micchãditthihatena - Ma. *kosalesu janapadesu - katthaci. 
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4. 2. KINH NÁO ĐỘNG 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Kusinara, ở 
Upavattana, khu rừng cây sala của xứ Malla. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu 
trú ngụ trong các chòi nhỏ trong rừng ở nơi không xa đức Thế Tôn, náo động, 
khoác lác, lao chao, lắm mồm, có lời nói linh tỉnh, thất niệm, không có sự 
tỉnh giác, không được định tĩnh, có tâm bị tán loạn, có các giác quan buông 
thả. 


2. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy nhiều vị tỳ khưu ấy đang trú ngụ trong các 
chòi nhỏ trong rừng ở nơi không xa, náo động, khoác lác, lao chao, lắm mồm, 
có lời nói linh tỉnh, thất niệm, không có sự tỉnh giác, không được định tĩnh, 
có tâm bị tán loạn, có các giác quan buông thả. 


3. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Do thân không được phòng hộ, uà do đã đi theo tà kiến, do bị ngự trị 
bởi dã dượi uà buồn ngủ, người sa uào quuền lực của Ma Vương. 


Vì thế; nên là người có tâm đã được phòng hộ, có chánh tư duu là hành 
xứ, là người ngự trị dã đượi uà buồn ngủ, uị tù khưu từ bỏ mọi cảnh giới 
tái sanh xấu xa.” 


4. 3. KINH NGƯỜI CHĂN BÒ 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn đi du hành ở xứ sở của 
những người Kosala cùng với đại chúng tỳ khưu. Khi ấy, đức Thế Tôn đã rời 
con đường lộ rồi đi đến gần gốc cây nọ, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi 
đã được sắp đặt sẵn. Sau đó, có người chăn bò nọ đã đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi người 
chăn bò đã ngồi xuống ở một bên, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến 
khích, và tạo niềm phấn khởi cho người chăn bò ấy bằng bài Pháp thoại. 


2. Sau đó, khi đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và 
tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, người chăn bò ấy đã nói với đức 
Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn cùng với hội chúng tỳ khưu 
nhận lời bữa trai phạn của con vào ngày mai.” Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng 
thái độ im lặng. Khi ấy, người chăn bò ấy hiểu được sự nhận lời của đức Thế 
Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu 
quanh, rồi ra đi. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, người chăn bò ấy đã cho chuẩn 
bị đồi dào cơm sữa ráo nước và bơ lỏng mới tại tư gia, rồi cho thông báo thời 
giờ đến đức Thế Tôn: “Bạch Ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.” 
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3. Atha kho bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacIvaramadaya 
saddhm bhikkhusanghena yena tassa gopalakassa nivesanam 
tenupasankamiI, upasankamitva paññatte asane nisidi. Atha kho so' gopalako 
buddhapamukham bhikkhusangham appodakapayasena” navena ca sappina 
sahattha santappesi, sampavaresil. Atha kho so gopalako bhagavantam 
bhuttavim onitapattapanim aññataram nIicam asanam gahetva ekamantam 
nisidi. Ekamantam nisinnam kho tam gopalakam bhagava dhammiya 
kathaya sandassetva samadapetva samutteJetva sampahamsetva utthayasana 
pakkamI. Atha kho acirapakkantassa bhagavato tam gopalakam aññataro 
puTISO sImantarikaya JIvita voropesl. 


4. Atha kho sambahula bhikkhu yena bhagava tenupasankamimsu, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidimsu. 
Ekamantam nisinna kho te bhikkhu bhagavantam etadavocum: “Yena 
bhante, gopalakena aJJa buddhapamukho bhikkhusangho appodakapayasena 
navena ca sappina sahattha santappito sampavarito, so kira bhante, 
gopalako aññatarena purisena sImantarikaya JIvita voropito ”tI. 


5. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 

“Diso disam yantam kaylra verI va pana verinam, 

micchapanihitam cittam papiyo nam tato kare ”ti.) 


4- 4. JUNHASUTTAM: 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava raJagahe viharati ve]uvane 
kalandakanivape. Tena kho pana samayena äyasma ca sariputto aäyasma ca 
Mahamogsallano kapotakandarayam viharanti. Tena kho pana samayena 
ayasma sariputto Jjunhaya rattiya navoropiItehi kesehi abbhokase nisinno 
hotl, aññataram samadhim samapaJjitva. Tena kho pana samayena dve 
yakkha sahayaka uttaraya disaya dakkhinam disam gacchanti, kenacideva 
karanyena. Addasamsu kho te yakkha ayasmantam sariputtam Junhaya 
ratiya navoropltehi kesehi abbhokase nisinnam. Disvana eko yakkho 
dutiyam yakkham etadavoca: “Patibhati mam samma, Imassa samannassa sIse 
paharam datun ”ti. Evam vutte so yakkho tam yakkham etadavoca: “Alam 
samma, mã samanam asadesil. U]aro so samma samano mahiddhiko 
mahanubhavo ”ti. Dutiyampi kho so yakkho tam yakkham etadavoca: 
“Patbhai mam samma, Imassa samanassa slse paharam datun 
Dutiyampi kho so yakkho tam yakkham etadavoca: “Alam samma, mã 
samanam asadesi. U]aro so samma, samano mahiddhiko mahanubhavo ”Li. 
Tatiyampl kho so yakkho tam yakkham etadavoca: “Patibhati mam samma, 
1massa samanassa sIse paharam datun ”ti. Tatiyampi kho so yakkho tam 
yakkham etadavoca: “Alam samma, mã samanam asadesi. U]aro so samma, 
samano mahiddhiko mahanubhavo ”t. 


' atha kho - Syã. 3 Dhammapada - Cittavagso. 
“ appodakapäyäsena ca - Syã, PTS. *yakkhapahärasutta - Ma. 
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3. Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã quấn y (nội), rồi cầm bình bát và 
y cùng với hội chúng tỳ khưu đi đến tư gia của người chăn bò ấy, sau khi đến 
đã ngồi xuống ở chỗ ngồi đã được sắp đặt. Sau đó, người chăn bò ấy đã tự tay 
làm hài lòng và toại ý hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với cơm sữa 
ráo nước và bơ lỏng mới. Đến khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong, bàn tay đã 
rời khỏi bình bát, người chăn bò ấy đã cầm lấy một chiếc ghế thấp nào đó và 
đã ngồi xuống ở một bên. Khi người chăn bò đã ngồi xuống ở một bên, đức 
Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho 
người chăn bò ấy bằng bài Pháp thoại, rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 
Sau đó, trong khi đức Thế Tôn ra đi không bao lâu, một người đàn ông nọ đã 
đoạt lấy mạng sống của người chăn bò ấy tại khu vực giáp ranh. 

4. Sau đó, nhiều vị tỳ khưu đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, 
các vị tỳ khưu ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, người chăn bò 
hôm nay đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng 
đầu với cơm sữa ráo nước và bơ lỏng mới, bạch Ngài, nghe nói người chăn bò 
ấy đã bị một người đàn ông nọ đoạt lấy mạng sống tại khu vực giáp ranh.” 

5. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Việc nào mà kẻ địch có thể làm đối uới kẻ địch, hoặc kẻ thù (có thể làm) 
đối uới kẻ thù, thì tâm thiên Uuề sự sơi trái có thể làm điêu ác xấu đến người 
ấu còn hơn uiệc ấu (hai uiệc trên) nữa.” 


4- 4. KUNH THƯỢNG HUYỀN 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, ở 
Veluvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, đại đức Sariputta và 
đại đức Mahamogsallana ngụ tại Kapotakandara.' Lúc bấy giờ, vào đêm 
trăng sáng đại đức Sariputta ngồi ở ngoài trời với tóc vừa mới được cạo và đã 
thể nhập vào một trạng thái định nào đó. Vào lúc bấy giờ, có hai Dạ Xoa là 
bạn đồng hành di chuyển từ hướng Bắc về hướng Nam vì công việc cần làm 
nào đó. Các Dạ Xoa ấy đã nhìn thấy đại đức Sariputta vào đêm trăng sáng 
ngồi ở ngoài trời với tóc vừa mới được cạo. Sau khi nhìn thấy, một Dạ Xoa đã 
nói với Dạ Xoa thứ hai điều này: “Này bạn, bỗng nhiên tôi muốn giáng một 
cú đánh vào đầu của vị Sa-môn này.” Khi được nói như vậy, Dạ Xoa kia đã 
nói với Dạ Xoa ấy điều này: “Này bạn, đủ rồi! Chớ công kích vị Sa-môn. Này 
bạn, vị Sa-môn này cao cả, có đại thần lực, có đại oai lực.” Đến lần thứ nhì, 
Dạ Xoa ấy đã nói với Dạ Xoa kia điều này: “Này bạn, bỗng nhiên tôi muốn 
giáng một cú đánh vào đầu của vị Sa-môn này.” Đến lần thứ nhì, Dạ Xoa kia 
đã nói với Dạ Xoa ấy điều này: “Này bạn, đủ rồi! Chớ công kích vị Sa-môn. 
Này bạn, vị Sa-môn này cao cả, có đại thần lực, có đại oai lực.” Đến lần thứ 
ba, Dạ Xoa ấy đã nói với Dạ Xoa kia điều này: “Này bạn, bỗng nhiên tôi 
muốn giáng một cú đánh vào đầu của vị Sa-môn này.” Đến lần thứ ba, Dạ 
Xoa kia đã nói với Dạ Xoa ấy điều này: “Này bạn, đủ rồi! Chớ công kích vị Sa- 
môn. Này bạn, vị Sa-môn này cao cả, có đại thần lực, có đại oal lực.” 


' Kapotakandara (hang Bồ câu): là tên của một hang động (kandara) có nhiều chim bồ câu 
(kapota). Về sau, tại đầy một trú xá đã được xây dựng và có tên gọi như vậy (UdA. 244). 
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2. Atha kho so yakkho tam yakkham anadiyitva ayasmato 
sariputtattherassa sIse paharam adasi. Tava mahapaharo ahosi,' apl tena 
paharena sattaratanam va addhattharatanam va nagam osadeyya” 
mahantam va pabbatakutam padaleyya. Atha ca pana so yakkho “dayhami, 
dayhamn ”ti tattheva mahanirayam avatthasI.° 


3. Addasa kho ayasma mahamogsallano dibbena cakkhuna visuddhena 
atikkantamanusakena tena yakkhena ayasmato sariputtassa sIse paharam 
diyamanam. Disvana yenayasma sariputto tenupasankami, upasankamitva 
ayasmantam sariputtam etadavoca: “Kaccl te avuso khamanIiyam? Kaccl 
yapamyam? Kacci na kiãci dukkhan ”t? “Khamanyam me avuso 
moggallana, yapaniyam me avuso moggallana, apI ca me sise thokam 
dukkhan t1. 


4. “Accharlyam avuso sariputta, abbhutam avuso sariputta, yavaf 
mahiddhiko ayasma sariputto mahanubhavo. Idha te avuso sariputta, 
aññataro yakkho sIse paharam adasil. Tava mahapaharo ahosi, apI tena 
paharena sattaratanam va addhattharatanam vã nagam osadeyya? 
mahantam va pabbatakutam padaleyya.` Atha ca panayasma sariputto 
evamaha: “Khamaniyam me avuso moggallana, yapaniyam me avuso 
moggallana, api ca me sIse thokam dukkhan ”ti “Acchariyam avuso 
mogsallana, abbhutam avuso mogsallana, yava" mahiddhiko ayasma 
mahamoggallano mahanubhavo, yatra hi nama yakkhampIl passlssatl, 
mayam panetarahi pamsupisacakampi na passama ”ti. Assosi kho bhagava 
dibbaya sotadhatuya visuddhaya atikkantamanusikaya tesam ubhinnam 
mahanaganam Imam evarupam kathasallapam. 


5. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 

“Yassa selipamam cittam thitam nanupakampati, 

virattam raJanriyesu kopaneyye na kuppatl, 

yassevam bhavitam cittam kuto tam dukkhamessati ”ti. 


' tava mahãapahäro ahosi - itipatho Syã, PTS potthakesu na dissate. 
” osareyya - katthaci. “vam - Syã; * padäleyyä tỉ - Sya, PTS. 
3 apatäsi - Ma, Syä, PTS. yam tvam - PTS. ° vam - Syã. 
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2. Khi ấy, Dạ Xoa ấy không đếm xia đến Dạ Xoa kia và đã giáng một cú 
đánh vào đầu của đại đức Sariputta. Cú đánh đã mạnh đến mức thậm chí 
bằng cú đánh ấy có thể nhấn chìm (vào lòng đất) con long tượng cao bảy 
ratana' hoặc bảy ratana rưỡi, hay phá vỡ chóp đỉnh của ngọn núi lớn. Thế 
mà khi ấy, Dạ Xoa ấy (đã thét lên): “Tôi bị đốt cháy, tôi bị đốt cháy,” rồi ngay 
tại chỗ ấy đã rơi xuống đại địa ngục. 


3. Đại đức Mahamogsallana với Thiên nhãn thanh tịnh vượt trội loài 
người đã nhìn thấy cú đánh đang giáng vào đầu của đại đức Sariputta bởi Dạ 
Xoa ấy, sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp đại đức Sariputta, sau khi đến đã nói 
với đại đức Sariputta điều này: “Này đại đức, sức khoẻ của đại đức có khá 
không? Mọi việc có được tốt đẹp không? Không có khổ sở gì phải không?” 
“Này đại đức Mahamogsallana, sức khoẻ của tôi khá. Này đại đức 
Mahamogsallana, mọi việc của tôi được tốt đẹp.? Tuy nhiên, có sự khó chịu 
chút ít ở đầu của tôi.” 


4. “Này đại đức Sariputta, thật là kỳ diệu! Này đại đức Sariputta, thật là 
phi thường! Đại đức Sariputta có đại thần lực, có đại oai lực đến như thế! Này 
đại đức Sariputta, ở đây một Dạ Xoa nào đó đã giáng cú đánh vào đầu của đại 
đức. Cú đánh đã mạnh đến mức thậm chí bằng cú đánh ấy có thể nhấn chìm 
(vào lòng đất) con long tượng cao bảy ratana hoặc bảy ratana rưỡi, hay phá 
vỡ chóp đỉnh của ngọn núi lớn. Trái lại, đại đức Sariputta đã nói như vầy: 
“Này đại đức Mahamogsallana, sức khoẻ của tôi khá. Này đại đức 
Mahamogsallana, mọi việc của tôi được tốt đẹp. Tuy nhiên, có sự khó chịu 
chút ít ở đầu của tôi.” “Này đại đức Mahamogsallana, thật là kỳ diệu! Này đại 
đức Mahamoggallana, thật là phi thường! Đại đức Mahamoggallana có đại 
thần lực, có đại oai lực đến như thết Bởi vì vị ấy thật sự nhìn thấy ngay cả loài 
Dạ Xoa, trái lại chúng tôi hiện giờ cũng không nhìn thấy được loài quỷ đói ở 
đống rác.” Đức Thế Tôn với Thiên nhĩ giới thanh tịnh vượt trội loài người đã 
nghe được cuộc trò chuyện trao đổi có hình thức như thế này của cả hai bậc 
đại long tượng ấy. 


5. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Tâm của người nào giống như tảng đá, đứng uên, không rung động, 
không luuến ái ở các uật đáng bị luuến út, không bị bực tức đối uới uiệc 
đáng bị bực tức? Tâm của người nào được tu tập như uậu, do đâu khổ đau 
sẽ đến uới người ấu?” 


!1 ratana = 0.25 mét, đơn vị đo chiều dài. 
ˆ Đoạn thăm hỏi sức khỏe đã không được dịch sát từ (ND). 
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4- 5. NAGASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava kosambiyam viharatl, 
ghositarame. Tena kho pana samayena bhagava akinno viharati bhikkhuhi 
bhikkhumhi upasakehi upasikahi rajuhi rajamahamattehi titthiyehi 
titthiyasavakehi. Akinno dukkham na phãsu viharati. 


2. Atha kho bhagavato etadahosi: “Aham kho etarahi akinno viharami 
bhikkhuhi bhikkhunhi upasakehi upasikahi raJuhl raJamahamattehi 
ttthychi tithiyasavakehi Akinno dukkham na phãsu viharami. 
Yannunaham eko ganamha vupakattho vihareyyan ”HI. 


3. Atha kho bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacTvaramadaya 
kosambiyam pindaya pavisi. Kosambiyam pindaya caritva pacchabhattam 
pIndapatapatikkanto samam senasanam samsametva pattacIvaramadaya 
anamantetva upatthake, anapaloketva bhikkhusangham, eko adutiyo yena 
parileyyakam' tena carIkam pakkami. Anupubbena carikam caramano yena 
parileyyakam tadavasarl  Tatra sudam bhagava parilleyyake viharatl, 
rakkhitavanasande bhaddasalamnle. 


4. Aññataropil kho hatthmago akinno viharatl, hatthhi hatthimhi 
hatthikalabhehi hatthicchapehi° Chinnagganl ceva tinani khadatl. 
Obhaggobhaggañcassa sakhabhangam khãdanti. Avilani ca panIyäni pivati. 
Ogaha cassa uttinnassa hatthimiyo kayam upanighamsantiyo gacchanti. 
Akinno dukkham na phãsu viharati. Atha kho tassa hatthinagassa etadahosi: 
“Aham kho etarahi akinno viharami, hatthrhi hatthimhi hatthikalabhehi 
hatthicchapehi. ChinnagganI ceva tinani khadami. Obhaggobhaggañca me 
sakhabhangam khadanti Avilani ca paniyanil pivami. Ogaha ca me 
uttinnassa hatthiniyo kaãyam upanighamsantiyo gacchanti. Akinno dukkham 
na phasu viharamIi. Yannunaham eko ganamha vuũpakattho vihareyyan ”HI. 


5. Atha kho so hatthimnago yutha apakkamma yena parileyyakam 
rakkhitavanasando bhaddasalamulam, yena bhagava tenupasankami, tatra 
sudam' so hatthinago yasmim padese bhagava viharati, tam padesam 
appaharitañca' karotl, sondaya° bhagavato paniyam paribhojaniyañca" 
upatthapeti.° 


' palileyyakam - Ma, Syäã, PTS. *appaharitam - Ma; appahãritañca - PTS. 
° hatthikulabhehi - Syã; ° sondäya ca - Ma. 
hatthikalarehi - PTS. ”panTyam paribhojaniyam - Ma, Syã; 
3 hatthicchãpakehi - PTS, Sĩ. paniyam paribhojaniyam - PTS. 
* npasañkamitvä tatra sudam - Syã, PTS. *“upatthapeti - Ma; patthapeti - PTS. 
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4. 5. KINH LONG TƯỢNG 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Kosambi, ở 
tu viện Ghosita. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn sống bị quấy rầy bởi các tỳ 
khưu, bởi các tỳ khưu ni, bởi các nam cư sĩ, bởi các nữ cư sĩ, bởi các vị vua, 
bởi các quan đại thần của vua, bởi các ngoại đạo, bởi các đệ tử của ngoại đạo. 
Bị quấy rầy, đức Thế Tôn sống không an lạc, không thoải mái. 


2. Khi ấy, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: “Hiện nay, Ta sống bị quấy rầy 
bởi các tỳ khưu, bởi các tỳ khưu ni, bởi các nam cư sĩ, bởi các nữ cư sĩ, bởi các 
vị vua, bởi các quan đại thần của vua, bởi các ngoại đạo, bởi các đệ tử của 
ngoại đạo. Bị quấy rầy, Ta sống không an lạc, không thoải mái. Có lẽ Ta nên 
sống một mình, tách ra khỏi đám đông?” 


3. Sau đó vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã quấn y (nội) rồi cầm lấy bình bát 
và y đi vào thành Kosambi để khất thực. Sau khi đi khất thực ở thành 
Kosambi, sau bữa ăn trong khi đi khất thực trở về, đức Thế Tôn đã tự mình 
thu dọn chỗ trú ngụ rồi cầm lấy bình bát và y, không nói cho các thị giả biết, 
không thông báo cho hội chúng tỳ khưu, một mình, không người thứ hai, ra 
đi du hành đến Parileyyaka. Trong khi tuần tự du hành, Ngài đã ngự đến 
Parileyyaka. Tại đó, đức Thế Tôn ngụ tại Parileyyaka, ở khu rừng cây được 
bảo vệ, nơi gốc cây sala xinh đẹp. 


4. Cũng có con long tượng nọ sống bị quấy rầy bởi những con voi đực, bởi 
những con voi cái, bởi những con voi tơ, bởi những con voi bé. Nó còn phải 
phải nhai các thứ cỏ đã bị đứt ngọn. Chúng nhai các nhánh cây đã được nó bẻ 
gãy lượt này lượt khác. Và nó uống các thứ nước đã bị khuấy đục. Khi nó vượt 
qua dòng sông cạn thì những con voi cái chạy lại cọ xát vào thân. BỊ quấy rầy, 
nó sống không an lạc, không thoải mái. Khi ấy, con long tượng ấy đã khởi ý 
điều này: “Hiện nay, ta sống bị quấy rầy bởi những con voi đực, bởi những 
con voi cái, bởi những con voi tơ, bởi những con vol bé. Ta còn phải nhai các 
thứ cỏ đã bị đứt ngọn. Chúng nhai các nhánh cây đã được ta bẻ gấy lượt này 
lượt khác. Và ta uống các thứ nước đã bị khuấy đục. Khi ta vượt qua dòng 
sông cạn thì những con voi cái chạy lại cọ xát vào thân. Bị quấy rầy, ta sống 
không an lạc, không thoải mái. Có lẽ ta nên sống một mình, tách ra khỏi đám 
đông?” 


5. Sau đó, con long tượng ấy đã tách khỏi bây đi đến Parileyyaka, chỗ khu 
rừng cây được bảo vệ, nơi gốc cây sala xinh đẹp, gần bên đức Thế Tôn. Tại 
đó, ở khu vực nào đức Thế Tôn trú ngụ, con long tượng ấy dọn dẹp khu vực 
ấy bớt đi cây cỏ, rồi dùng vòi cung cấp nước uống và nước rửa đến đức Thế 
Tôn. 
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6. Atha kho bhagavato rahogatassa patisallinassa evam cetaso parIivitakko 
udapadi: “Aham kho pubbe akimno vihasim bhikkhuhi bhikkhunhi 
upasakehi upasikahi rajuhi raJjamahamattehi tithiyehi titthiyasavakeh. 
Akinno dukkham, na phãsu vihãsim. Somhi etarahi anakinno viharami, 
bhikkhuhi bhikkhunhi upasakehi upasikahi raJuhi rajamahamattehi 
titthiyehi titthiyasavakehi. Anakinno sukham phãsu viharaml ”tI. 


7. Tassapl kho' hatthinagassa evam cetaso parIvitakko udapadi: “Aham 
kho pubbe akinno vihasimm, hatthhi hatthimihi hatthikalabhehi 
hatthicchapehi. Chinnagsanl ceva tinani khadim. Obhaggobhaggañca me 
sakhabhangam khadimsu. Avilani ca paniyani pivasim.? Ogaha ca me 
uttinnassa hatthinyo kayam upanighamsantyo agamamsu. Akinno 
dukkham na phasu vihasim. Somhi etarahi anakinno viharami hatthihi 
hatthmihi hatthikalabhehi hatthicchapehi Acchinnagganil ceva tinanl 
khadamI. Obhaggobhaggañca me sakhabhangam na khadanti. Anavilanl ca 
panyanil pivamil. Ogaha ca me uttinnassa hatthimniyo na kayam° 
upanighamsantiyo gacchanti. Anakinno sukham phaãsu viharaml ”Li. 


8. Atha kho bhagava attano ca pavIivekam viditva tassa ca hatthinagassa 
cetasa cetoparivitakkamaññaya tayam velayam Imam udanam udanesi: 


“Etam nagassa nagena 1sadantassa hatthino, 
sameti ciIttam cIttena yadeko ramate” vane ”ti. 


4. 6. PINDOLASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthyam viharatl, 
Jetavane anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena ayasma 
pIindolabharadvaJo bhagavato avidure nisinno hotil, pallankam abhujJitva 
uJum kayam panidhaya, araññiko,° pindapatiko, pamsukuliko, tecrvariko, 
appiccho, santuttho, pavivitto, asamsattho, araddhaviryo,” đdhutavado 
adhicittamanuyutto. 


2. Addasa kho bhagava ayasmantam pindolabharadvajam avidure 
nisnnam pallankam abhujitva ujum kayam panidhaya, araññikam,° 
pindapatkam, pamsukulikam, teclvarikam, appiccham, santuttham, 
pavivittam, asamsattham, araddhaviriyam,' dhutavadam 
adhicittamanuyuttam. 


3. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 


' tassa kho - Syä. *vam eko - Syã, PTS. 
“ apäyim - Ma; *ramatI - sabbattha. 
pivim - Syã. ° araññak° - Syã, Sĩ. 


7 


* na hatthiniyo kãyam - Syã. araddhaviriy° - Ma. 


212 


Tiểu Bộ Kinh - Phật Tự Thuuết Phẩm Meghia - Thứ Tư 


6. Sau đó, đức Thế Tôn trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng có ý nghĩ 
suy tầm như vầy đã sanh khởi: “Trước đây, Ta đã sống bị quấy rầy bởi các tỳ 
khưu, bởi các tỳ khưu ni, bởi các nam cư sĩ, bởi các nữ cư sĩ, bởi các vị vua, 
bởi các quan đại thần của vua, bởi các ngoại đạo, bởi các đệ tử của ngoại đạo. 
Bị quấy rầy, Ta đã sống không an lạc, không thoải mái. Hiện nay, Ta sống 
không bị quấy rây bởi các tỳ khưu, bởi các tỳ khưu ni, bởi các nam cư sĩ, bởi 
các nữ cư sĩ, bởi các vị vua, bởi các quan đại thần của vua, bởi các ngoại đạo, 
bởi các đệ tử của ngoại đạo. Không bị quấy rầy, Ta sống an lạc, thoải mái.” 


7. Luôn cả con long tượng ấy cũng có ý nghĩ suy tâm như vầy đã sanh 
khởi: “Trước đây, ta đã sống bị quấy rầy bởi những con voi đực, bởi những 
con voi cái, bởi những con voi tơ, bởi những con voi bé. Ta đã phải nhai các 
thứ cỏ đã bị đứt ngọn. Chúng đã nhai các nhánh cây đã được ta bẻ gãy lượt 
này lượt khác. Và ta đã uống các thứ nước đã bị khuấy đục. Khi ta vượt qua 
dòng sông cạn thì những con voi cái đã chạy lại cọ xát vào thân. Bị quấy rầy, 
ta đã sống không an lạc, không thoải mái. Hiện nay, ta sống không bị quấy 
rầy bởi những con voi đực, bởi những con voi cái, bởi những con voi tơ, bởi 
những con voi bé. Ta nhai các thứ cỏ còn chưa bị đứt ngọn. Chúng không 
nhai các nhánh cây đã được ta bẻ gãy lượt này lượt khác. Và ta đã uống các 
thứ nước không bị khuấy đục. Khi ta vượt qua dòng sông cạn thì không có 
những con voi cái chạy lại cọ xát vào thân. Không bị quấy rầy, ta sống an lạc, 
thoải mái.” 


8. Khi ấy, đức Thế Tôn sau khi nhận biết sự tách ly của bản thân đã dùng 
tâm biết được ý nghĩ suy tầm của con long tượng ấy, rồi vào thời điểm ấy đã 
thốt lên lời cảm hứng này: 

“Tâm của con Long tượng, là con 0uoi có ngà dài, cùng uới chúa loài 
người có tâm được tương đồng uề uiệc một mình uui thích ở khu rừng.” 


4. 6. KINH PINDOLA 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức 
Pindolabharadvaja ngồi ở nơi không xa đức Thế Tôn, xếp chân thế kiết già, 
giữ thân thắng, là vị ngụ ở rừng, chuyên đi khất thực, chỉ mặc y may bằng vải 
bị quăng bỏ, chỉ sử dụng ba y, ít ham muốn, tự biết đủ, sống tách ly, không 
kết giao, có sự ra sức tỉnh tấn, nói về hạnh từ khước, gắn bó với tăng thượng 
tâm. 


2. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy đại đức Pindolabharadvaja ngồi ở nơi không 
xa, xếp chân thế kiết già, giữ thân thắng, là vị ngụ ở rừng, chuyên đi khất 
thực, chỉ mặc y may bằng vải bị quăng bỏ, chỉ sử dụng ba y, ít ham muốn, tự 
biết đủ, sống tách ly, không kết giao, có sự ra sức tỉnh tấn, nói về hạnh từ 
khước, gắn bó với tăng thượng tâm. 


3. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 
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“Anupavado anupaghato' patimokkhe ca samvaro, 
mattaññuta ca bhattasmim pantañca” sayanasanam, 
adhicitte ca ayogo etam buddhanasasanan t1. 


4. 7. SARIPUTTASƯTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthyam viharatl, 
Jetavane anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena ayasma 
sarIputto bhagavato avidure nisinno hoti, pallankam abhujJitva uJum kayam 
panidhaya, appiccho, santuttho, pavivito, asamsattho, araddhaviryo, 
adhicittamanuyutto. Addasa kho bhagava ayasmantam sarIputtam avidure 
nisnnam pallankam abhujitva uJum kayam panidhaya appiccham 
santuttham pavivittam asamsattham araddhaviriyam adhicittamanuyuttam. 


2. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 
“Adhicetaso appamaJJato munino monapathesu sikkhato, 
soka na bhavanti tadino upasantassa sada satImato ”ti. 


4. 8. SUNDARISUƯTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati 
Jetavane anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena bhagava sakkato 
hot garukato manito pujio apacito, labhi crvara-pindapata-senasana- 
gllanapaccayabhesajJja-parilkkharanam. Bhikkhusanghopl sakkato hoti 
garukao manito pujto apacito, labhi cIvara-pindapata-senasana- 
g1lanapaccayabhesajJja-parlkkharanam. Aññatitthya pana parIlbbaJaka 
asakkata honti agarukata amanita apuljita anapacita, na labhino cIivara- 
pIndapata-senasana-gilanapaccayabhesajJJa-parikkharanam. 


2. Atha kho te aññatitthiya parIbbaJaka bhagavato sakkaram asahamana 
bhikkhusanghassa ca yena sundarL paribbajka tenupasankamimsu, 
upasankamitva sundarimm paribbajikam etadavocum: “Ussahasi bhaginl, 
ñatinam attham katun ”t? “Kyaham ayya, karomi, km maya na sakka 
katum?! J1vitampi me pariccattam ñatInam atthaya ”HI. 


' anupavãdo anupaghäto - Sya, PTS. *te - itisaddo Syã potthake na dissate. 
° patthañca - Syã, PTS, Sĩ. *kim mayä sakkã kãtum - Syã, PTS, S1. 
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“Sự không phi báng, sự không giết hại, sự thu thúc trong giới bổn 


Patmokkha, sự biết đủ uề uật thực, chỗ nằm ngồi thanh uắng, uà sự gắn bó 
Uào tăng thượng tâm, điều nàu là lời giáo huấn của chư Phật.” 


4. 7. KINH SARIPUTTA 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Sariputta 
ngồi ở nơi không xa đức Thế Tôn, xếp chân thế kiết già, giữ thân thắng, là vị 
ít ham muối, tự biết đủ, sống tách ly, không kết giao, có sự ra sức tỉnh tấn, 
nói về hạnh từ khước, gắn bó với tăng thượng tâm. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy 
đại đức Sariputta ngồi ở nơi không xa, xếp chân thế kiết già, giữ thân thắng, 
là vị ngụ ở rừng, chuyên đi khất thực, chỉ mặc y may bằng vải bị quăng bỏ, 
chỉ sử dụng ba y, ít ham muốn, tự biết đủ, sống tách ly, không kết giao, có sự 
ra sức tinh tấn, nói về hạnh từ khước, gắn bó với tăng thượng tâm. 


2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Đối uới uị hiền trí có tăng thượng tâm, không bị xao lãng, đang rèn 
luuện trong các đạo lộ trí tuệ, an tịnh, luôn có niệm, các sự sắu muộn không 


A7A⁄, ?] 


hiện hữu ở u† như thếấu,. 


4. 8. KINH SUNDARI 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn được 
tôn vinh, được cung kính, được sùng bái, được cúng dường, được nể nang, có 
nhận được các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa 
bệnh. Hội chúng tỳ khưu cũng được tôn vinh, được cung kính, được sùng bái, 
được cúng dường, được nể nang, có nhận được các vật dụng là y phục, vật 
thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa bệnh. Trái lại, các du sĩ ngoại đạo 
không được tôn vinh, không được cung kính, không được sùng bái, không 
được cúng dường, không được nể nang, không nhận được các vật dụng là y 
phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa bệnh. 


2. Khi ấy, các du sĩ ngoại đạo ấy không chịu đựng nỗi sự tôn vinh đối với 
đức Thế Tôn và đối với hội chúng tỳ khưu nên đã đi đến gặp nữ du sĩ ngoại 
đạo Sundarl, sau khi đến đã nói với nữ du sĩ ngoại đạo Sundar1 điều này: 
“Này chị gái, chị có khả năng làm việc lợi ích cho thân quyến không?” “Thưa 
các ngài, tôi làm việc gì? Điều gì mà tôi không có thể làm? Thậm chí mạng 
sống tôi còn buông bỏ cho việc lợi ích của thân quyến.” 


' Kệ ngôn này được thấy ở Pacitiuapali - Phân Tích Giới Tù Khưu tập 2 (TTPV 02, 129); 
Theragathapdl]i - Trưởng Lão Kệ, Ekakanipata, Ekudaniyattheragatha (TTPV 31, 31). 
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3. “Fena hi bhagini, abhikkhanam Jetavanam gacchahI ”ti. “Evamayya ”ti 
kho sundarI paribbaJika tesam aññatitthiyanam paribbaJakanam patissutva 
abhikkhanam jetavanam agamasil Yada te aññimmsu' aññatitthiya 
paribbaJaka “vodittha? kho sundarI parlbbajika bahuJanena abhikkhanam 
Jetavanam gacchai ti. Atha nam jIvitä voropetva tattheva Jetavanassa 
parlkhakupe nikhanitva yena raJa pasenadi kosalo tenupasankamimsu, 
upasankamitva rajanam pasenadim kosalam etadavocum: “Ya sa maharaJa, 
sundar1 paribbajika, sa no na dissatI ”ti. “Kattha pana tumhe asankatha ”ti? 
“Jetavane maharaJa ”ti. “Tena hi Jetavanam vicinatha ”Li. 


4. Atha kho te aññãatitthiya paribbaJaka Jetavanam vicimitva yatha 
nikhamtam parikhakupa° uddhariva mañcakam aropetva savatthim 
pavesetva rathiya rathiyam singhatakena singhatakam upasankamitva 
manusse uJJjhapesum: 


“Passathayya, samananam sakyaputtiyanam kammam. Alajjino me 
samana sakyaputtiya dussila papadhamma musavadino abrahmacarino. Ime 
hi nama dhammacarino samacarino brahmacarino saccavadino silavanto 
kalyanadhamma patijanissanti. Natthi Imesam samaññam, natthi Imesam 
brahmaññam, nattham Imesam samaññam, nattham Imesam brahmaññam. 
Kuto Imesam samaññam? Kuto Imesam brahmaññam? Apagata Ime 
samañña, apagata Ime brahmañña. Katham hi nama puriso purisakieeam 
karItva Itthim jivita voropessatI ”tI. 


5. Tena kho pana samayena savatthyam manussa bhikkhui disva 
asabbhahi pharusahi vacahi akkosantl, paribhasanti, rosenti“ vihesenHi: 
“Alajno Ime samana sakyaputtiya dussila papadhamma musavadino 
abrahmacarino. Ime hi nama dhammacarino samacarino brahmacarino 
saccavadino silavanto kalyanadhamma patljanissanti Natthi Imesam 
samaññam, natthi Imesam brahmaññam, nattham imesam samaññam, 
nattham Imesam brahmaññam. Kuto Imesam samaññam? Kuto Imesam 
brahmaññam? Apagata Ime samañña, apagata ime brahmañña. Katham hi 
nama puriso purIsakiecam karitva I1tthim JIvita voropessatI ”t? 


' yadã aññimsu te - Syãa,PTS.  “parikhakũpe nikkhipitvã - Ma; 


“te dittha - Syã, PTS, S1. parikkhakupe nikhanitva - Syã; 
3 gacchanti tỉ - Ma; parikhaya kũpe nikhanitva - PTS. 
agacchati tỉ - PTS, Sĩ. ” parikkhäkupä - Syã. “rosanti - Ma, Syã, PTS. 
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3. “Này chị gái, chính vì việc ấy chị hãy thường xuyên đi đến Jetavana.” 
“Thưa các ngài, xin vâng.” Nữ du sĩ ngoại đạo Sundar1I nghe theo các du sĩ 
ngoại đạo ấy đã thường xuyên đi đến .Jetavana. Đến khi các du sĩ ngoại đạo 
ấy đã biết rằng: “Việc nữ du sĩ ngoại đạo SundarI thường xuyên đi đến 
Jetavana đã được nhiều người nhìn thấy rõ ràng,” khi ấy đã cho người đoạt 
lấy mạng sống của nàng rồi chôn xuống ngay tại chỗ ấy, ở cái hố của đường 
mương, sau đó đã đi đến gặp đức vua Pasenadi xứ Kosala, sau khi đến đã nói 
với đức vua Pasenadi xứ Kosala điều này: “Tâu đại vương, chúng tôi không 
nhìn thấy nữ du sĩ Sundar1.” “Vậy các ngươi nghi ngờ là ở đâu?” “Tâu đại 
vương, ở Jetavana.” “Chính vì việc ấy các ngươi hãy kiểm tra Jetavana.” 


4. Khi ấy, các du sĩ ngoại đạo ấy sau khi kiểm tra Jetavana đã lấy lên từ 
cái hố của đường mương (thi thể của nàng) theo như cách đã được chôn 
xuống. Sau khi đặt ở chiếc giường nhỏ, họ đã đưa vào thành Savatthi rồi đi từ 
đường lộ này đến đường lộ khác, từ giao lộ này đến giao lộ khác, và đã khích 
động dân chúng rằng: 


“Thưa các ngài, các ngài hãy nhìn xem việc làm của các Sa-môn Thích tử. 
Các Sa-môn Thích tử này vô liêm sỉ, giới hạnh xấu xa, nói láo, không có 
Phạm hạnh. Chính các vị này làm ra vẻ là có sự thực hành Pháp, có thực hành 
sự bình lặng, có Phạm hạnh, nói lời chân thật, có giới hạnh, có thiện pháp! 
Các vị này không có Sa-môn hạnh, các vị này không có Phạm hạnh! Sa-môn 
hạnh của các vị này đã bị hư hỏng, Phạm hạnh của các vị này đã bị hư hỏng! 
Sa-môn hạnh của các vị này đâu rồi? Phạm hạnh của các vị này đâu rồi? Sa- 
môn hạnh của các vị này đã không còn! Phạm hạnh của các vị này đã không 
còn! Vì cớ gì mà người nam sau khi làm cái việc cần làm của người nam rồi 
lại đoạt lấy mạng sống của người nữ?” 


5. Vào lúc bấy giờ, ở thành Savatthi dân chúng sau khi nhìn thấy các vị tỳ 
khưu liền sỉ vả, chê bai, khiêu khích, chọc tức bằng những lời nói không lịch 
sự, thô lỗ rằng: “Các Sa-môn Thích tử này vô liêm sỉ, giới hạnh xấu xa, nói 
láo, không có Phạm hạnh. Chính các vị này làm ra vẻ là có sự thực hành 
Pháp, có thực hành sự bình lặng, có Phạm hạnh, nói lời chân thật, có giới 
hạnh, có thiện pháp! Các vị này không có Sa-môn hạnh, các vị này không có 
Phạm hạnh! Sa-môn hạnh của các vị này đã bị hư hỏng, Phạm hạnh của các 
vị này đã bị hư hỏng! Sa-môn hạnh của các vị này đâu rồi? Phạm hạnh của 
các vị này đâu rồi? Sa-môn hạnh của các vị này đã không còn! Phạm hạnh 
của các vị này đã không còn! Vì cớ gì mà người nam sau khi làm cái việc cần 
làm của người nam rồi lại đoạt lấy mạng sống của người nữ?” 
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6. Atha kho sambahulaã bhikkhu pubbanhasamayam nivasetva 
pattacIvaramadaya savatthim pindaya pavisimsu. Savatthiyam pindaya 
carItva pacchabhattam pindapatapatikkanta yena bhagava 
tenupasankamimsu, upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam 
nisidimsu. Ekamantam nisinna kho te bhikkhu bhagavantam etadavocum: 
“Etarahi bhante, savatthiyam manussa bhikkhu disva asabbhahi pharusahi 
vacahi akkosanti, paribhasanti rosenti vihesenti: “Alajjino ime samana 
sakyaputtiya dussila papadhamma musavadino abrahmacarino. Ime hi nama 
dhammacarno samacarno brahmacarno saccavadino silavanto 
kalyanadhamma patiJanissanti, natthi Iimesam samaññam, natthi Imesam 
brahmaññam, nattham Imesam samaññam, nattham Imesam brahmaññam. 
Kuto imesam samaññam? Kuto Iimesam brahmaññam? Apagata Ime 
samañña, apagata Ime brahmañña. Katham hi nama puriso purisakieeam 
karItva Itthim jJivita voropessatI '”t1? 


7. “Neso bhikkhave saddo ciram bhavissati. Sattahameva' bhavissatl. 
Sattahassa accayena antaradhayissati Tena hi bhikkhave ye manussa 
bhikkhu disva asabbhahi pharusahi vacahi akkosanti rosenti vihesentl, te 
tumhe Imaya gathaya paticodetha: 


Abhutavadl nirayam upeti 

yo capl” katva na karomiI caha,? 
ubhopi te pecca sama bhavanti 
nihnakamma manuJä parattha ”ti. 


8. Atha kho te bhikkhu bhagavato santike Imam gatham pariyapunitva ye 
manussa bhikkhu disva asabbhahi pharusahi vacahi akkosanti paribhasanti 
rosenti vihesenti, te manusse Imaya gathaya paticodenti: 


“AbhutavadI nirayam upeti 

yo capl katva na karomli caha,) 
ubho pi te pecca sama bhavanti 
nihmakamma manuJa parattha ”tI. 


9. Manussanam etadahosi: “Akaraka ime samana sakyaputtiya, nayImehl 
katam, sapanti Ime samana sakyaputtiya ”ti. Neva so saddo ciram ahosl. 
Sattahameva ahosi, sattahassa accayena antaradhayl. Atha kho sambahula 
bhikkhu yena bhagava tenupasankamimsu, upasankamitva bhagavantam 
abhivadetva ekamantam nisidimsu, ekamantam nisinna kho te bhikkhu 
bhagavantam etadavocum: “Acchariyam bhante! Abbhutam bhantel Yava 
subhasittañedam'" bhante, bhagavata “neso bhikkhave saddo ciram 
bhavissati, sattahameva bhavissatl, sattahassa accayena antaradhayissati ti. 
Antarahito so bhante saddo ”HÓI. 


' sattahameva so saddo - S1. * na karomi ti caha - Sya, PTS, Sĩ. 
° vo vapi - Ma, Syã. *vava subhãsitam kho cidam - PTS. 
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6. Khi ấy, vào buổi sáng nhiều vị tỳ khưu đã quấn y (nội), rồi cầm lấy bình 
bát và y đi vào thành Savatthi để khất thực. Sau khi đi khất thực ở thành 
Savatthi, sau bữa ăn trong khi đi khất thực trở về, đã đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi 
xuống ở một bên, các vị tỳ khưu ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch 
Ngài, hiện nay ở thành Savatthi dân chúng sau khi nhìn thấy các vị tỳ khưu 
liền sỉ vả, chê bai, khiêu khích, chọc tức bằng những lời nói không lịch sự, thô 
lỗ rằng: “Các Sa-môn Thích tử này vô liêm sỉ, giới hạnh xấu xa, nói láo, không 
có Phạm hạnh. Chính các vị này làm ra vẻ là có sự thực hành Pháp, có thực 
hành sự bình lặng, có Phạm hạnh, nói lời chân thật, có giới hạnh, có thiện 
pháp! Các vị này không có Sa-môn hạnh, các vị này không có Phạm hạnh! 
Sa-môn hạnh của các vị này đã bị hư hỏng, Phạm hạnh của các vị này đã bị 
hư hỏng! Sa-môn hạnh của các vị này đâu rồi? Phạm hạnh của các vị này đâu 
rồi? Sa-môn hạnh của các vị này đã không còn! Phạm hạnh của các vị này đã 
không còn! Vì cớ gì mà người nam sau khi làm cái việc cần làm của người 
nam rồi lại đoạt lấy mạng sống của người nữ?” 


7. “Này các tỳ khưu, tiếng đồn đại ấy sẽ không tồn tại lâu, sẽ tồn tại chỉ 
được bảy ngày, khi trải qua bảy ngày thì sẽ biến mất. Này các tỳ khưu, chính 
vì việc ấy những người nào sau khi nhìn thấy các vị tỳ khưu mà sỉ vả, chê bai, 
khiêu khích, chọc tức bằng những lời nói không lịch sự, thô lỗ, thì các ngươi 
hãy quở trách họ bằng câu kệ này: 


Người có lời nói không thật đi địa ngục, uà luôn cả người nào sau khi 
làm đã nói là: “Tôi không làm; cả hai người ấu, có hành động thấp kém, 
sau khi chết (đọa) uào cảnh giới khác là giống như nhau.” 


8. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã học thuộc lòng câu kệ ấy ở nơi đức Thế 
Tôn. Rồi những người nào sau khi nhìn thấy các vị tỳ khưu mà sỉ vả, chê bai, 
khiêu khích, chọc tức bằng những lời nói không lịch sự, thô lỗ, thì các vị tỳ 
khưu quở trách những người ấy bằng câu kệ này: 


“Người có lời nói không thật đi địa ngục, uà luôn cả người nào sau khi 
làm đã nói là: “Tôi không làm; cả hai người ấu, có hành động thấp kém, 
sau khi chết (đọa) uào cảnh giới khác là giống như nhau.” 


9. Điều này đã khởi lên ở dân chúng: “Các Sa-môn Thích tử này không 
phải là người làm; việc đã được làm không phải do những vị này; các Sa-môn 
Thích tử này khẳng định.” Tiếng đồn đại ấy đã không tồn tại lâu, đã tồn tại 
chỉ bảy ngày, khi trải qua bảy ngày thì đã biến mất. Sau đó, nhiều vị tỳ khưu 
đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi 
xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, các vị tỳ khưu ấy đã nói với 
đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, thật là kỳ diệu! Bạch Ngài, thật là phi 
thường! Và Bạch Ngài, điều này thật sự đã được khéo nói bởi đức Thế Tôn 
rằng: “Này các tỳ khưu, tiếng đồn đại ấy sẽ không tồn tại lâu, sẽ tồn tại chỉ 
được bảy ngày, khi trải qua bảy ngày thì sẽ biến mất.” Bạch Ngài, tiếng đồn 
đại ấy đã được biến mất.” 


' Dhammapadapädli - Pháp Cú, Ñirayavaggo - Phẩm Địa Ngục, câu kệ 306. 
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10. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 

“Tudanti vacaya Jana asaññata 

sarehi' sangamagatamva kuñJaram, 

sutvana vakyam pharusam udiritam 

adhivasaye bhikkhu adutthacitto ”ti. 


4. 9. UPASENASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava rajagahe viharati, veluvane 
kalandakanivape. Atha kho ayasmato upasenassa vangantaputtassa 
rahogatassa patisallinassa evam cetaso parIvitakko udapadi: “Labha vata me, 
suladdham vata me, sattha ca me bhagava araham sammasambuddho, 
svakkhate camhi dhammavinaye agarasma anagariyam pabbajio, 
sabrahmacarmo?” ca me silavanto kalyanadhamma, sillesu camhi 
parIpurakarl, samahio camhi ekaggacitto, araha camhi khimasavo, 
mahiddhiko camhi mahanubhavo, bhaddakam me jJIvitam bhaddakam 
maranan “t1. 


2. Atha kho bhagava ayasmato upasenassa vangantaputtassa cetasa 
cetoparivitakkamaññaya tayam velayam Imam udanam udanesi: 

“Yam jJnvitam na tapati maranante na socatI, 

sa ve' ditthapado đhiro sokamaJJhe na socati. 


Ucchinnabhavatanhassa santacittassa bhikkhuno, 
vikkhmo Jatisamsaro natth1 tassa punabbhavo ”Li. 


4. 10. SARIPUTTASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthyam viharatl, 
Jetavane anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena ayasma 
sarIputto bhagavato avidure nisinno hoti, pallankam abhuJitva uJum kayam 
panidhaya attano upasamam paccavekkhamano. Addasa kho bhagava 
ayasmantam sarIputtam avidure nisinnam pallankam abhujitva ujum kayam 
panidhaya attano upasamam paccavekkhamanam. 


2. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 


' parehi - Syã, PTS, Sĩ. 3 sace - Syã, PTS. 
° sabrahmacäriyo - PTS, Mudditapäli; sabrahmacärayo - Muddita-atthakathã. 
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10. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Những người không chế ngự châm chích (người khác) bằng lời nói, 

tựa như châm chích con uoi tham gia chiến trận bằng những mũi tên, 

sau khi nghe lời nói thô lỗ đã được thốt lên, 


^^, 3 


UỊ tù khưu nên chịu đựng, tâm không ác xấu. 


4. 9. KINH UPASENA 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, ở 
Veluvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Khi ấy, đại đức Upasena, con trai của 
Vanganta, trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng có ý nghĩ suy tầm như vầy đã 
khởi lên: “Thật lợi ích cho ta! Thật đã khéo đạt được cho ta! Bậc Đạo Sư của 
ta là đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Đẳng Giác. Ta đã rời nhà xuất 
gia sống không nhà trong Pháp và Luật được khéo thuyết giảng. Các vị đồng 
Phạm hạnh của ta là những vị có giới, có thiện pháp. Ta là người có sự thực 
hành đầy đủ về các giới. Ta được định tĩnh, có tâm chuyên nhất. Ta là bậc A- 
la-hán, có lậu hoặc đã được cạn kiệt. Ta có đại thần lực, có đại oal lực. Đời 
sống của ta là tốt đẹp, cái chết của ta là tốt đẹp.” 


2. Khi ấy, đức Thế Tôn sau khi dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của đại 
đức Upasena, con trai của Vanganta, rồi vào thời điểm ấy đã thốt lên lời cảm 
hứng này: 

“VỊ nào không bị bực bột uề đời sống, uào giai đoạn cuối của cái chết 
không sầu muộn, quả thật uị ấu đã nhìn thấu Niết Bàn, là bậc sáng trí, ở 
giữa sầu muộn không sầu muộn. 


Đối uới uị tù khưu có hữu át đã được trừ tuuệt, có tâm an tịnh, uiệc luân 
hồi tát sanh đã được triệt tiêu, không có sự hiện hữu lạt nữa đối uới uị ấu.`' 


4. 10. KINH SARIPUTTA 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Sariputta 
ngồi ở nơi không xa đức Thế Tôn, xếp chân thế kiết già, giữ thân thắng, đang 
quán xét lại sự tịnh lặng của bản thân. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy đại đức 
Sariputta ngồi ở nơi không xa, xếp chân thế kiết già, giữ thân thắng, đang 
quán xét lại sự tịnh lặng của bản thân. 


2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 


' Kệ ngôn này được thấy ở Suftanipätapäli - Kinh Tập, kệ ngôn 749 (TTPV 29, 233). 
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“Upasantasantacittassa netticchinnassa bhikkhuno, 
vikkhmo Jatisamsaro mutto so marabandhana ”Li. 


Meghiyavaggo catuttho. 
TASSUDDANAM 


Meghiyam' uddhatam” gopalam' Junham nagena pañcamam, 
pindolo sariputto ca sundarI bhavati atthamam, 
upaseno vangantaputto sariputto ca te dasa ”Li. 


--OOOOO-- 


SONAVAGGO: PAÑCAMO 


5. 1. RAJASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthyam viharatl, 
Jetavane anathapIndikassa arame. Tena kho pana samayena räJa pasenadi 
kosalo mallikaya deviya saddhim uparipasadavaragato hoti. Atha kho raJa 
pasenadi kosalo mallikam devim etadavoca: 


“Atthi nu kho te mallike, kocañño attana pIiyataro ”t1? 

“Natthi kho me maharaja, kocañño attana piyataro. Tuyham pana 
maharaJa, atthañño koecl attana piyataro ”tI? 

“Mayhampl kho mallike, natthañño koecl attana piyataro ”ti. 


2. Atha kho raja pasenadi kosalo pasada orohitva yena bhagava 
tenupasankami, upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam 
nisidi  Ekamantam nisinno kho raja pasenadi kosalo bhagavantam 
etadavoeca: 


“Idhaham bhante, mallikaya deviya saddhim uparipasadavaragato 
mallikam devim etadavocam: “Atthi nu kho te mallike, kocañño attana 
piyataro 't? Evam vutte mallika devi mam° etadavoca: “Natthi kho me 
maharaja, kocañño attana piyataro. Tuyham pana maharaja, atthañño koci 
attana piyataro 't? Evam vutte aham bhante, mallikam devim etadavocam: 
“MayhampI kho mallike, natthañño koecl attana piyataro ””tI. 


3. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 


' meghiyo - Ma, Syä, PTS, Sĩ. 


“uddhatä - Ma, Syã, PTS, Sĩ. * sonattheravaggo - Syã; 
3 gopälo - Ma, Syä, PTS, S1. sonattherassa vaggo - PTS, S1. 
* vakkho - Ma; junhã - Syã, PTS, Sĩ. ° mam - itisaddo Syä potthake na dissate. 
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*“ Đối uới uị tù khưu có tâm uên tịnh uà an tịnh, đã chặt đứt hữu úi, uiệc 
luân hồi tái sanh đã được triệt tiêu, uị ấu đã được thoát khỏi sự trói buộc 
của Ma Vương.” 

Phẩm Meghiya là thứ tư. 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY 


Vị Meghiya, bị náo động, người chăn bò, thượng huyền, với long tượng là 
thứ năm, vị Pindola, vị Sariputta, và nàng Sundar1 là thứ tám, vị Upasena con 
trai của Vanganta, và vị SarIputta; chúng là mười. 

--ooOoo-- 


PHẨM SONA - THỨ NĂM 
5. 1. KINH ĐỨC VUA 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đức vua Pasenadi 
xứ Kosala cùng với hoàng hậu Mallika đã đi lên tầng trên của tòa lâu đài cao 
quý. Khi ấy, đức vua Pasenadi xứ Kosala đã nói với hoàng hậu Mallika điều 
này: 


“Này Mallika, đối với nàng có ai khác đáng yêu hơn là bản thân không?” 

“Tâu đại vương, đối với thiếp không có ai khác đáng yêu hơn là bản thân. 
Tâu đại vương, ngược lại đối với ngài có ai khác đáng yêu hơn là bản thân 
không?” 

“Này Mallika, đối với trãm cũng vậy, không có ai khác đáng yêu hơn là 
bản thân.” 


2. Sau đó, đức vua Pasenadi xứ Kosala từ tòa lâu đài đã đi xuống rồi đi 
đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở 
một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên đức vua Pasenadi xứ Kosala đã nói với 
đức Thế Tôn điều này: 


“Bạch Ngài, ở đây trãm cùng với hoàng hậu Mallika đã đi lên tâng trên 
của tòa lâu đài cao quý rồi trãm đã nói với hoàng hậu Mallika điều này: “Này 
Mallika, đối với nàng có ai khác đáng yêu hơn là bản thân không?” Khi được 
nói như vậy, hoàng hậu Mallika đã nói với trãm điều này: “Tâu đại vương, đối 
với thiếp không có ai khác đáng yêu hơn là bản thân. Tâu đại vương, ngược 
lại đối với ngài có ai khác đáng yêu hơn là bản thân không?" Khi được nói 
như vậy, trãm đã nói với hoàng hậu Mallika điều này: “Này Mallika, đối với 
trầm cũng vậy, không có ai khác đáng yêu hơn là bản thân.” 


3. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 
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“Sabba disa anuparigamma cetasa 
nevaJjhaga piyataramattana kvacl, 
evam piyo' puthu atta paresam 
tasma na himse paramattakamo ”LI. 


5. 2. APPAYUKASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthyam viharatl, 
Jetavane anathapindikassa arame. Atha kho ayasma anando 
sayanhasamayam patisallana vutthito yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam 
nisinno kho ayasma anando bhagavantam etadavoeca: 


“Acchariyam bhante, abbhutam bhante, yava appayuka hi bhante, 
bhagavato mata ahosil. Sattahajate bhagavati bhagavato mata kalamakasi, 
tusitam kayam” upapaJJI ”ti.) 


“Evametam ananda,° appayuka hi ananda, bodhisattamataro honHi, 
sattahaJatesu bodhisattesu bodhisattamataro kalam karonti, tusitam kayam 
upapajJJantI ”tI. 


2. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 

“Ye keci bhuta bhavissanti 

ye vapl' sabbe gamissanti pahaya deham, 

tam sabbam Janim kusalo viditva 

atapIyo brahmaecariyam careyya ”tI. 


5. 3. SUPPABUDDHAKUTTHISUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava raJagahe viharati ve]uvane 
kalandakanivape. Tena kho pana samayena rajJagahe suppabuddho nama 
kutth¡° ahosi, manussadaliddo manussakapano manussavarako. 


2. Tena kho pana samayena bhagava mahatiya parisaya parIvuto 
dhammam desento nisinno hoti Addasa kho suppabuddho kutthi tam 
mahajanakayam dũratova sannipattam, disvanassa  etadahosl: 
“ÑIssamsayam kho ettha kiñci khadaniyam va bhojaniyam va bhajIy1ssatI.” 
Yannunaham yena so mahaJanakayo tenupasankameyyam, appevanamettha 
kiãei khadaniyam va bhoJaniyam va labheyyan ti. 


' evampi so - Syã, PTS. ” cäpi - Syã, PTS. 


“tusitakãäyam - PTS. °“ kutthi - Ma, Syã, PTS, evam sabbattha. 
3 upapajjati - Syä, PTS, S1. ”bhãjïyati - Ma; 
* evametam ananda evametam ãnanda - Syã. bhajiyati - Sya, PTS. 
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“Sau khi đi uòng quanh tất cả các phương bằng tâm, uẫn không đạt 
được người đáng uêu hơn bản thân ở bất cứ đâu. Tương tự như uậu, bản 
thân của những người khác là đáng uêu đối uới chính họ; uì thế người uêu 
mến bản thân không nên hãm hại người khác.” 


5. 2. KINH TUỔI THỌ ÍT ÓI 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Khi ấy vào buổi chiều, đại đức 
Ananda, xuất khỏi thiền tịnh, đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, 
đại đức Meghiya đã nói với đức Thế Tôn điều này: 


“Bạch Ngài, thật là kỳ diệu! Bạch Ngài, thật là phi thường! Bạch Ngài, mẹ 
của đức Thế Tôn có tuổi thọ ít ỏi đến chừng ấy. Khi đức Thế Tôn được sanh 
ra bảy ngày, mẹ của đức Thế Tôn đã từ trần, và đã được sanh về tập thế cõi 
Đẩu Suất.” 


“Này Ananda, điều ấy là như vậy. Này Ananda, những người mẹ của các 
đức Bồ Tát quả là có tuổi thọ ít ỏi, khi các đức Bồ Tát được sanh ra bảy ngày, 
những người mẹ của các đức Bồ Tát từ trần, và được sanh về tập thể cối Đẩu 
Suất.” 


2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Tất cả mọi loài đã được sanh hoặc sẽ được sanh ra, 

tất cả sẽ ra đi sau khi buông bỏ thân xác. 

Sau khi biết được mọi sự rnất mát ấu, bậc thiện xảo 

có nhiệt tâm nên thực hành Phạm hạnh.” 


5. 3. K_INH GÃ CÙI SUPPABUDDHA 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, ở 
Veluvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, ở Rajagaha gã cùi tên 
Suppabuddha đã là người nghèo khó nhất, khốn khổ nhất, bần cùng nhất. 


2. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn, được vây quanh bởi hội chúng đông đảo, 
đang ngồi thuyết Pháp. Gã cùi Suppabuddha đã nhìn thấy từ đằng xa đám 
đông người tụ hội lại, sau khi nhìn thấy đã khởi ý điều này: “Chắc chắn là ở 
đây có vật thực cứng hay vật thực mềm gì đó sẽ được phân phát! Có lẽ ta nên 
đi đến gần đám đông người ấy, có lẽ ở đây ta có thể nhận được vật thực cứng 
hay vật thực mềm gì đó.” 
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3. Atha kho suppabuddho kutthi yena so mahaJanakayo tenupasankamI. 
Addasa kho suppabuddho kutthi bhagavantam mahatiya parisaya parIvutam 
dhammam desentam nisinnam, disvanassa etadahosi: “Na kho ettha kiãci 
khadaniyam va bhoJaniyam va bhajiyatl, samano ayam gotamo parisatim 
dhammam deseti YannunahampI dhammam suneyyan ”t tattheva 
ekamantam nisidi “ahampi dhammam sossamI ”ti Atha kho bhagava 
sabbavantam parlsam cetasa ceto paricea manasakasil: “Ko nu kho idha 
bhabbo dhammam viññatun ”ti? 


4. Addasa kho bhagava suppabuddham kutthimm tassam parisayam 
nisinnam, disvanassa etadahosil: “Ayam kho idha bhabbo dhammam 
viññatun ”ti. Suppabuddham kutthim arabbha anupubbikatham' kathesi, 
seyyathidam: danakatham silakatham saggakatham kamanam adinavam 
okaram sankilesam, nekkhamme ca? anisamsam pakasesl. Yada bhagava 
aññasi suppabuddham kutthim kallacittam muducittam vinivaranacittam 
udagsacittam pasannacittam. Atha ya buddhanam samukkamsika 
dhammadesana tam pakasesil, dukkham samudayam nirodham magsam. 
Seyyathapi nama suddham vattham apagatakalakam sammadeva rajanam 
patganheyya. Evameva suppabuddhassa kutthissa tasmim yeva asane 
vrajan vitamalam dhammacakkhum  udapadi: “Vam kiấãci 
samudayadhammam, sabbam tam nirodhadhamman ”I. 


5. Atha kho suppabuddho kutthi dithadhammo pattadhammo 
vidtadhammo_ pariyogalhadhammo tinnavicikiccho vigatakathamkatho 
VesaraJJjappatto aparappaccayo satthusasane, ut{thayasana yena bhagava 
tenupasankami, upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam 
nisdi  Ekamantam nisinno kho suppabuddho kutthi bhagavantam 
etadavoca: “Abhikkantam bhante, abhikkantam bhante, seyyathapl bhante, 
nikkuJJItam va ukkuJJeyya, patIcchannam va vivareyya, mu]hassa va maggam 
acikkheyya, andhakare va telapaJjotam dhareyya “eakkhumanto rupanl 
dakkhini ti. Evameva` bhagavata anekapariyayena đdhammo pakasito. 
Esaham bhante bhagavantam saranam gacchaml dhammañca 
bhikkhusanghañca. Upasakam mam bhagava dharetu, aJjatagge panupetam 
Saranam gatan ”tI. 


6. Atha kho suppabuddho kutthi bhagavata dhammiya kathaya 
sandassito samadapito samuttejito sampahamsito, bhagavato bhasitam 
abhmnanditva anumodiva utthayasana bhagavantam abhivadetva 
padakkhinam katva pakkamI. 


' anupubbim katham - Ma; anupubbikatham - Syã, PTS; anupubbikatham - Sĩ, katthaci. 
? nekkhamme - Ma; nikkhame ca - PTS.  evamevam - Ma, Syã. 
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3. Sau đó, gã cùi Suppabuddha đã đi đến gần đám đông người ấy. Gã cùi 
Suppabuddha đã nhìn thấy đức Thế Tôn, được vây quanh bởi hội chúng đông 
đảo, đang ngồi thuyết Pháp. Sau khi nhìn thấy, gã ấy đã khởi ý điều này: “Ơ 
đây, không có vật thực cứng hay vật thực mềm gì đó được phân phát! Vị Sa- 
môn Gotama này thuyết Pháp cho hội chúng. Có lẽ ta cũng nên nghe Pháp.” 
Rồi đã ngồi xuống ngay tại chỗ ấy (nghĩ rằng): “Ta cũng sẽ nghe Pháp.” Khi 
ấy, đức Thế Tôn sau khi dùng tâm biết được tầm toàn thể hội chúng, đã tác ý 
rằng: “Ơ đây người nào có khả năng hiểu được Giáo Pháp?” 


4. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy gã cùi Suppabuddha đang ngồi ở hội chúng 
ấy, sau khi nhìn thấy đã khởi ý điều này: “Ở đây người này có khả năng hiểu 
được Giáo Pháp.” Và Ngài đã thuyết Pháp theo thứ lớp liên quan đến gã cùi 
Suppabuddha. Tức là Ngài đã giảng giải bài thuyết về bố thí, bài thuyết về 
giới, bài thuyết về cõi Trời, sự tai hại sự thấp kém sự ô nhiễm của các dục, sự 
lợi ích của việc xuất ly. Khi đức Thế Tôn biết được tâm của gã cùi 
Suppabuddha đã sẵn sàng, dễ uốn nắn, không còn chướng ngại, hướng 
thượng, tịnh tín, Ngài đã phô bày Pháp thuyết giảng đã được Chư Phật khai 
mở là: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Cũng giống như tấm vải đã được làm sạch, không 
còn vết nhơ, có thể nhuộm màu một cách toàn vẹn; tương tự như thế, ngay 
tại chỗ ngồi ấy Pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi 
đến gã cùi Suppabuddha: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy 
đều có bản tánh hoại diệt.” 


5. Sau đó, khi đã thấy được Pháp, đã thành tựu được Pháp, đã hiểu được 
Pháp, đã thấm nhuần Pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hắn, 
đã thành tựu niềm tin vào Giáo Pháp của bậc Đạo Sư, không còn cần sự trợ 
duyên của người khác, gã cùi Suppabuddha đã nói với đức Thế Tôn điều này: 
“Bạch Ngài, thật là tuyệt vời! Bạch Ngài, thật là tuyệt vời! Bạch Ngài, giống 
như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ 
đường cho kẻ lạc lối, đem lại cây đèn dầu nơi bóng tối (nghĩ rằng): Những 
người có mắt sẽ nhìn thấy được các hình dáng;' tương tự như thế Pháp đã 
được đức Thế Tôn giảng rõ bằng nhiều phương tiện. Bạch Ngài, con đây xin 
đi đến nương nhờ đức Thế Tôn ấy, Giáo Pháp, và Tăng Chúng tỳ khưu. Xin 
đức Thế Tôn chấp nhận con là nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ hôm nay 
cho đến trọn đời.” 


6. Sau đó, khi đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và 
tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, gã cùi Suppabuddha đã thích thú, 
đã tùy hỷ lời dạy của đức Thế Tôn, đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế 
Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 
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Atha kho suppabuddham kutthimm acirapakkantam' gavI tarunavaccha 
adhipatetva JIvitä voropesl. 


7. Atha kho sambahula bhikkhu yena bhagava tenupasankamimsu, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam  nisidimsu. 
Ekamantam nisinna kho te bhikkhu bhagavantam etadavocum: “Ÿo so 
bhante, suppabuddho nama kutthi bhagavata dhammiya kathaya sandassito 
samadapito samuttejito sampahamsito, so kalakato. Tassa kã gatl, ko 
abhisamparayo ”tI? 


8. “Pandto  bhikkhave, suppabuddho  kutthi, paccapadi 
dhammassanudhammam, na ca mam dhammadhikaranam vihesesil. 
Suppabuddho bhikkhave, kutthi tinnaam samyojananam parikkhaya 
sotapanno avinipatadhammo niyato sambodhiparayano ”tI. 


9. Evam vutte aññataro bhikkhu bhagavantam etadavoca: “Ko nu kho 
bhante, hetu ko paccayo yena suppabuddho kutthi ahosi manussadaliddo? 
manussakapano manussavarako ”ti? 


1O. “Bhutapubbam bhikkhave suppabuddho kutthi Imasmim yeva 
rajagahe setthiputto ahosi. So uyyanabhumim niyyanto addasa tagarasikhim 
paccekabuddham nagaram pindaya pavisantam, disvanassa etadahosl: 
“Kvayam kutthi kutthicrvarena hï' vicaratI ti, nitthuhitva? apasabyato° karitva 
pakkamI. So tassa kammassa vipakena bahuni vassani bahuni vassasatanl 
bahunI vassasahassanI bahunI vassasatasahassani niraye paccIttha. Tasseva 
kammassa vipakavasesena Imasmim yeva rajagahe kutthi ahosl, 
manussadaliddo manussakapano manussavarako. So tathagatappaveditam 
dhammavinayam agamma saddham samadiyl,° silam samadiyl, sutam 
samadiyl, cagam samadiyl, paññam samadiyl. So tathagatappaveditam 
dhammavinayam agamma saddham samadiyitva silam samadliyItva sutam 
samadiytva cagam samadiyitva paññam samadiyitva kayassa bheda 
parammarana sugatim saggam lokam upapanno devanam tavatimsanam 
sahabyatam. So tattha aññe deve atirocati vannena ceva yasasa ca ”tI. 


11. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam imam udanam 
udanesi: 

“Cakkhuma visamantIva viJjamane parakkame, 

pandito jIvalokasmim papamIl parivajJJaye ”H. 


' aeirapakkantam suppabuddham kutthim - Syã; *“nïitthubhitvã - Ma, PTS. 
suppabuddham kutthim - PTS; ”apabyamato - Syã; 
suppabuddham acirapakkantam - S1. apasabyamato - PTS. 

“ manussada]iddo ahosi - Sya. ° samadayi - Syã, evam sabbattha. 


3 kvayam kutthi kutthiervarena vicarati tỉ - Ma; kväyam kutthi vicarati ti - Sya, PTS. 
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Sau đó, khi gã cùi Suppabuddha ra đi không bao lâu, một con bò cái với 
con bê non đã húc ngã và đã đoạt lấy mạng sống của gã cùi Suppabuddha. 


7. Sau đó, nhiều vị tỳ khưu đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, 
các vị tỳ khưu ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, người cùi tên 
Suppabuddha đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo 
niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, người ấy đã qua đời. Đối với người ấy, 
cảnh giới tái sanh là gì, kiếp kế tiếp là gì?” 


8. “Này các tỳ khưu, gã cùi Suppabuddha là người sáng suốt, đã thực 
hành Pháp tuần tự đối với Giáo Pháp, và đã không quấy rầy Ta với sự việc 
liên quan đến Giáo Pháp. Này các tỳ khưu, gã cùi Suppabuddha do sự diệt 
tận ba sự ràng buộc là vị Nhập Lưu, có pháp không bị thối đọa, có sự tiến đến 
giác ngộ đã được chắc chắn.” 


9. Khi được nói như vậy, một vị tỳ khưu nọ đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: “Bạch Ngài, nhân gì, duyên gì khiến gã cùi Suppabuddha đã là người 
nghèo khó nhất, khốn khổ nhất, bần cùng nhất?” 


10. “Này các tỳ khưu, vào thời quá khứ gã cùi Suppabuddha đã là con trai 
nhà triệu phú ở ngay tại thành Rajagaha này. Người ấy, trong khi được đưa 
đến khu vườn giải trí, đã nhìn thấy vị Phật Độc Giác đang đi vào thành để 
khất thực, sau khi nhìn thấy đã khởi ý điều này: “Gã cùi này là ai mà đi lang 
thang với y phục của người cùi vậy?' rồi đã khạc nhổ, hướng vai trái (về phía 
vị Phật Độc Giác), và ra đi. Người ấy, do quả thành tựu của nghiệp ấy, đã bị 
nung nấu ở địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều 
trăm ngàn năm, với phần còn lại của chính nghiệp quả ấy, đã là người cùi ở 
ngay tại thành Rajagaha này, là người nghèo khó nhất, khốn khổ nhất, bần 
cùng nhất. Sau khi đi đến với Pháp và Luật đã được công bố bởi đức Như Lai, 
người ấy đã thọ trì niềm tin, đã thọ trì giới, đã thọ trì điều đã được nghe, đã 
thọ trì sự xả thí, đã thọ trì trí tuệ. Sau khi thọ trì niềm tin, sau khi thọ trì giới, 
sau khi thọ trì điều đã được nghe, sau khi thọ trì sự xả thí, sau khi thọ trì trí 
tuệ, người ấy do sự hoại rã của thân, do sự chết đi, được sanh vào chốn an 
vui, cõi Trời, có sự cộng trú với chư Thiên cõi Ba Mươi Ba. Tại nơi ấy, người 
ấy chói sáng vượt trội chư Thiên khác không những về sắc đẹp mà còn về 
danh tiếng nữa.” 


11. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Tựa như người có mắt, trong khi đang có sự ra sức, nên tránh xa 
những nơi trắc trở, bậc sáng suốt, ở thế gian cuộc sống, nên tránh xa 
những điều ác.” 
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5. 4. KUMARAKASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthyam viharatl, 
Jetavane anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena sambahula 
kumaraka antara ca savatthim antara ca Jetavanam macchake badhenti. Atha 
kho bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacIvaramadaya savatthim 
pindaya pavisil. Addasa kho bhagava te sambahule kumarake antara ca 
savatthm antara ca Jetavanam macchake badhente. Disvana yena te 
kumaraka tenupasankami, upasankamitva te kumarake etadavoca: 
“Bhayatha tumhe' kumaraka, dukkhassa? Applyam vo dukkhan ”tí? “Evam 
bhante, bhayama mayam” dukkhassa, appiyam no dukkhan ”ti. 


2. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 

“Sace bhayatha dukkhassa sace vo dukkhamappliyam, 

makattha papakam kammam avi va yadli va raho. 


3Sace ca papakam kammam karIssatha karotha va, 
na vo dukkha pamuttyatthi? upecca pÏ palayatan ”tI. 


5. s.UPOSATHASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthyam viharatl, 
pubbarame migaramatupasade. Tena kho pana samayena bhagava 
tadahuposathe bhikkhusanghaparivuto nisinno hoti Atha kho ayasma 
anando abhikkantaya ratiya nikkhante pathame yame utthayasana 
ekamsam cIvaram° katva yena bhagava tenañJalim panametva bhagavantam 
etadavoca: “Abhikkanta bhante ratti, nkkhanto pathamo yamo, cIranisinno 
bhikkhusangho. Uddisatu bhante bhagava bhikkhunam patimokkhan ti. 
Evam vutte bhagava tunhi ahosi Dutiyampi kho ayasma anando 
abhikkantaya rattiya nikkhante majjhime yame utthayasana ekamsam 
cIvaram katva yena bhagava tenañJalim panametva bhagavantam etadavoeca: 
“Abhikkanta bhante rat, nikkhanto majjhimo yamo, ciranisinno 
bhikkhusangho. Uddisatu bhante bhagava bhikkhunam patimokkhan ti. 
DutyampI kho bhagava tunhI ahosi. Tatiyampil kho ayasma anando 
abhikkantaya rattiya nikkhante pacchme yame uddhateT arune 
nandimukhiya rattiya utthayasana ekamsam cIvaram katva yena bhagava 
tenañJalim panametva bhagavantam etadavoca: “Abhikkanta bhante rattI, 
nikkhanto pacchimo yamo, uddhato” aruno, nandimukhi ratti, ciranisinno 
bhikkhusangho. Uddisatu bhante bhagava bhikkhunam patimokkhan ”Li. 
“Aparisuddha ananda parisa ”tI. 


vo tumhe - katthaci. 


1 

“ mayam bhante - Ma, Syã, PTS. ”upeccäpi - Syã, PTS. 
* sace va - PTS. ” uttarasalgam - Ma. 
* pamutyatthi - Ma; muttyatthi - Syã, PTS. 7uddhast° - Syã. 
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5. 4. KINH CÁC THIẾU NIÊN 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, nhiều thiếu niên 
hành hạ các con cá nhỏ, ở khoảng giữa Savatthi và Jetavana. Khi ấy vào buổi 
sáng, đức Thế Tôn đã quấn y (nội), rồi cầm bình bát và y đi vào thành 
Savatthi để khất thực. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy nhiều thiếu niên đang hành 
hạ các con cá nhỏ, ở khoảng giữa Savatthi và Jetavana. Sau khi nhìn thấy, 
đức Thế Tôn đã đi đến gần các thiếu niên ấy, sau khi đến đã nói với các thiếu 
niên ấy điều này: “Này các cậu bé trai, các con có sợ hãi sự khổ đau không? 
Đối với các con có phải sự khổ đau là không được ưa thích?” “Bạch Ngài, 
đúng vậy. Chúng con sợ hãi sự khổ đau. Đối với chúng con sự khổ đau là 
không được ưa thích.” 


2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Nếu các con sợ hãi sự khổ đau, nếu đối uới các con sự khổ đau là không 
được tra thích, các con chớ làm uiệc ác đầu là công khai hqụ kín đáo. 


Và nếu các con sẽ làm uiệc ác, hoặc đang làm, thì không có sự thoát ra 
khỏi khổ đau cho các con, cho đầu các con lánh xa uà trốn chạu.” 


5. 5. KINH LỄ UPOSATHA 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, tu 
viện Pubba, ở tòa nhà dài của Mẹ của Migara.' Vào lúc bấy giờ, nhằm ngày 
Dposatha, đức Thế Tôn đang ngồi, được vây quanh bởi hội chúng tỳ khưu. 
Khi ấy, lúc đêm đã khuya canh một đã tàn, đại đức Ananda đã từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đắp thượng y một bên vai, chắp tay hướng về đức Thế Tôn, và đã 
nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, đêm đã khuya, canh một đã tàn, 
hội chúng tỳ khưu ngồi đã lâu. Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn tuyên đọc giới 
bốn Patimokkha cho các tỳ khưu.” Khi được nói như vậy, đức Thế Tôn đã im 
lặng. Đến lần thứ nhì, lúc đêm đã khuya canh giữa đã tàn, đại đức Ananda đã 
từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y một bên vai, chắp tay lên hướng về đức 
Thế Tôn, và đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, đêm đã khuya, 
canh giữa đã tàn, hội chúng tỳ khưu ngồi đã lâu. Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn 
tuyên đọc giới bổn Patimokkha cho các tỳ khưu.” Đến lần thứ nhì, đức Thế 
Tôn đã im lặng. Đến lần thứ ba, lúc đêm đã khuya canh cuối đã tàn, bình 
minh đã rạng, trời đêm lộ vẻ rạng rỡ, đại đức Ananda đã từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đắp thượng y một bên vai, chắp tay lên hướng về đức Thế Tôn, và đã nói 
với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, đêm đã khuya, canh cuối đã tàn, bình 
minh đã rạng, trời đêm lộ vẻ rạng rỡ, hội chúng tỳ khưu ngồi đã lâu. Bạch 
Ngài, xin đức Thế Tôn tuyên đọc giới bổn Patimokkha cho các tỳ khưu.” “Này 
Ananda, hội chúng không thanh tịnh.” 


' Câu chuyện tương tự được thấy ở Cullauaggapdli - Tiếu Phẩm (TTPV o7, từ trang 427). 
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2. Atha kho ayasmato mahamoggallanassa etadahosi: “Kam nu kho 
bhagava puggalam sandhaya evamaha: “Aparisuddha ananda, parlsa ”tI. 
Atha kho ayasma mahamoggallano sabbavantam bhikkhusangham cetasa 
cetO parlecca manasakasil Addasa kho ayasma mahamogsallano tam 
puggalam dussillam papadhammam asueisankassarasamacaram 
paticchannakammantam assamanam samanapatlññam abrahmacarimm 
brahmacarIpatññam  antoputqm avassutam kasambujatam' majjhe 
bhikkhusanghassa nisinnam, disvana utthayasana yena so puggalo 
tenupasankami, upasankamitva tam puggalam etadavoca: “Utthehavuso, 
ditthosi bhagavata, natthi te bhikkhuhi saddhim samvaso ”ti. Atha kho so 
puggalo? tunh! ahosil  Dutiyampi kho ayasma mahamoggallano tam 
puggalam etadavoca: “Utthehavuso, ditthosi bhagavata. Natthi te bhikkhuhi 
saddhim samvaso ”ti. Dutiyampl kho so puggalo tunh1 ahosi. Tatiyampl kho 
ayasma mahamoggallano tam puggalam etadavoca: “Utthehavuso, ditthosi 
bhagavata. Natthi te bhikkhuhi saddhim samvaso ”ti. Tatiyampi kho so 
puggalo tunh1 ahosl. 


3. Atha kho ayasma mahamogøsallano tam puggalam bahayam gahetva 
bahidvarakotthaka nikkhametva suciphatkam datva yena bhagava 
tenupasankami, upasankamitva bhagavantam etadavoca: “Nikkhamito 
bhante so puggalo maya, parisuddha parisa. Uddisatu bhante bhagava 
bhikkhunam patimokkhan ti “Accharyam mogzallana, abbhutam 
mogsallana, yava baha gahanap1l nama so moghapuriso agamessatI ”tI.) 


4. Atha kho bhagava bhikkhu amantesi: “Na danaham bhikkhave, 
Itoparam uposatham karissami patimokkham uddisissami. Tumheva dam? 
bhikkhave Itoparam uposatham kareyyatha, patimokkham uddiseyyatha. 
Atthanametam bhikkhave anavakaso, yam tathagato aparisuddhaya parisaya 
uposatham kareyya, patimokkham uddiseyya. 


5. Atthime bhikkhave, mahasamudde acchariya abbhuta dhamma, ye 
disva đisva asura mahasamudde abhiramanti. Katame attha? 


(i) Mahasamuddo bhikkhave, anupubbaninno, anupubbapono, 
anupubbapabbharo, nayatakeneva” papato. Yam” bhikkhave mahasamuddo 
anupubbaninno, anupubbapono, anupubbapabbharo, nayatakeneva papato. 
Ayam bhikkhave, mahasamudde pathamo acchariyo abbhuto dhammo, yam 
disva disva asura mahasamudde abhiramanHi. 


(2.) Puna ca param bhikkhave, mahasamuddo thitadhammo velam 
nativattati. Yam bhikkhave, mahasamuddo thitadhammo velam nativattatI. 
AyampI" bhikkhave mahasamudde dutiyo acchariyo abbhuto đhammo, yam 
disva đisva asura mahasamudde abhiramanHi. 


' kasambukajatam - Syä. 


” evam vutte so puggalo - Ma. na ayatakeneva - Ma. 
3 agamissati tỉ - Sya, PTS. ° vampi - Ma, PTS. 
*tumhe yeva - Syã. ”ayam - Ma, evam sabbattha. 
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2. Khi ấy, đại đức Mahamogsallana đã khởi ý điều này: “Liên quan đến 
nhân vật nào khiến đức Thế Tôn đã nói như vầy: “Này Ananda, hội chúng 
không thanh tịnh”?” Sau đó, đại đức Mahamogsallana đã tác ý dùng tâm biết 
được tâm của toàn thể hội chúng tỳ khưu. Đại đức Mahamoggallana đã nhìn 
thấy nhân vật ấy, kẻ có ác giới, có ác pháp, sở hành bất tịnh và đáng nghi 
ngờ, có hành động che giấu, không phải là Sa-môn, tự xưng là Sa-môn, 
không có Phạm hạnh, tự xưng là có Phạm hạnh, nội tâm thối nát, nhiễm dục 
vọng, có bản chất dơ bẩn, đang ngồi giữa hội chúng tỳ khưu; sau khi nhìn 
thấy đã từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến gần nhân vật ấy, sau khi đến gần đã nói 
với nhân vật ấy điều này: “Này ông bạn, hãy đứng dậy. Ngươi đã bị đức Thế 
Tôn nhìn thấy rồi. Việc cộng trú với các tỳ khưu là không có cho ngươi.” Khi 
ấy, nhân vật ấy đã im lặng. Đến lần thứ nhì, đại đức Mahamoggallana đã nói 
với nhân vật ấy điều này: “Này ông bạn, hãy đứng dậy. Ngươi đã bị đức Thế 
Tôn nhìn thấy rồi. Việc cộng trú với các tỳ khưu là không có cho ngươi.” Đến 
lần thứ nhì, nhân vật ấy đã im lặng. Đến lần thứ ba, đại đức Mahamoggallana 
đã nói với nhân vật ấy điều này: “Này ông bạn, hãy đứng dậy. Ngươi đã bị 
đức Thế Tôn nhìn thấy rồi. Việc cộng trú với các tỳ khưu là không có cho 
ngươi.” Đến lần thứ ba, nhân vật ấy đã im lặng. 


3. Khi ấy, đại đức Mahamogsallana đã nắm lấy nhân vật ấy ở cánh tay đẩy 
ra bên ngoài cánh cửa của cổng ra vào, gài chốt cửa lại, rồi đã đi đến gặp đức 
Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, nhân vật 
ấy đã bị con đấy ra ngoài rồi; hội chúng được thanh tịnh. Bạch Ngài, xin đức 
Thế Tôn tuyên đọc giới bổn Patinokkha cho các tỳ khưu.” “Này Moggallana, 
thật kỳ lạ thay! Này Moggallana thật khác thường thay! Gã rồ dại ấy lại chờ 
đợi cho đến lúc bị nắm lấy cánh tay.” 


4. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: “Này các tỳ khưu, giờ đây 
kể từ nay về sau Ta sẽ không tiến hành lễ Uposatha, sẽ không tuyên đọc giới 
bổn. Này các tỳ khưu, giờ đây kể từ nay về sau chính các ngươi sẽ tiến hành lễ 
posatha, sẽ tụng đọc giới bổn Patimokkha. Này các tỳ khưu, việc này không 
hợp lý không có cơ sở là việc đức Như Lai có thể tiến hành lễ Ứposatha, có 
thể tuyên đọc giới bổn Patfinokkha ở hội chúng không thanh tịnh. 


5. Này các tỳ khưu, đây là tám pháp kỳ diệu phi thường về biển cả, sau khi 
thường xuyên xem xét những pháp ấy các A-tu-la thỏa thích trong biển cả. 
Tám pháp ấy là gì? 


(1.) Này các tỳ khưu, biển cả sâu xuống dần dần, có độ dốc xuống đần 
dần, có sự lõm xuống đần dần, không có vực sâu một cách đột ngột. Này các 
tỳ khưu, sự việc biển cả sâu xuống đần dần, có độ dốc xuống đần dần, có sự 
lõm xuống dần dần, không có vực sâu một cách đột ngột. Này các tỳ khưu, 
đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ nhất về biển cả, sau khi thường xuyên 
xem xét pháp ấy các A-tu-la thỏa thích trong biển cả. 


(2.) Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, biển cả có pháp ổn định, 
không tràn qua khỏi bờ. Này các tỳ khưu, sự việc biển cả có pháp ổn định, 
không tràn qua khỏi bờ. Này các tỳ khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ 
nhì về biến cả, sau khi thường xuyên xem xét pháp ấy các A-tu-la thỏa thích 
trong biển cả. 
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(3.) Puna ca param bhikkhave, mahasamuddo na matena kunapena 
samvasati. Yam hoti mahasamudde matam kunapam, tam khippaññeva' 
tiram vaheti, thalam ussadeti.ˆ Yam' bhikkhave mahasamuddo na matena 
kunapena samvasatl, yam hot mahasamudde matam kunapam, tam 
khippaññeva tiram vahetl, thalam ussadel. AyampI bhikkhave, 
mahasamudde tatiyo acchariyo abbhuto dhammo, yam disva disva asura 
mahasamudde abhiramanHi. 


(4.) Puna ca param bhikkhave, ya kacl mahanadiyo, seyyathidam: ganga 
yamuna aciravati sarabhu mahI, ta mahasamuddam patvä' Jahanti purimani 
namagottani, mahasamuddo tveva sankham gacchanti. Yam bhikkhave ya 
kaci mahanadiyo, seyyathidam: ganga yamuna aciravati sarabhu mahI, ta 
mahasamuddam patva Jahanti purimani namagottani, mahasamuddotveva 
sankham gacchanti. Ayampi bhikkhave mahasamudde catuttho accharliyo 
abbhuto dhammo, yam disva disva asura mahasamudde abhiramanti. 


(5.) Puna ca param bhikkhave, ya ca lokeŸ savantiyo mahasamuddam” 
appenti, yaca antalikkha dhara papatanti, na tena mahasamuddassa unattam 
va purattam va paññayatl. Yam bhikkhave, ya ca loke savantiyo 
mahasamuddam appenii, ya ca antalikkha dhara papatantl, na tena 
mahasamuddassa unattam va purattam va paññayati. Ayampli bhikkhave, 
mahasamudde pañcamo acchariyo abbhutadhammo,” yam disva disva asura 
mahasamudde abhiramanHi. 


(6.) Puna ca param bhikkhave, mahasamuddo ekaraso lonaraso. Yam 
bhikkhave, mahasamuddo ekaraso lonaraso, ayampi bhikkhave, 
mahasamudde chattho acchariyo abbhutadhammo, yam disva disva asura 
mahasamudde abhiramanHi. 


(7.) Puna ca param bhikkhave mahasamuddo bahuratano, anekaratano. 
Tatrimanl ratanani, seyyathidam: mutta man vel|uriyo sankho sila pavalam 
raJatam Jatarupam lohitanko? masaragallam.° Yam bhikkhave mahasamuddo 
bahuratano anekaratano, tatrimanl ratanani, seyyathidam: muttä manl 
veluriyo sankho sila pavalam rajatam Jatarupam lohitanko masaragallam. 
Ayampi bhikkhave mahasamudde sattamo acchariyo abbhutadhammo, yam 
disva đisva asura mahasamudde abhiramanHi. 


' khippameva - Ma, Syã; 


khippam yeva - PTS. ° mahãsamudde - Syä. 
? ussareti - Ma, PTS, Simu. 7abbhuto dhammo - Ma, PTS, S1; 
* yampi - Ma, Syã, PTS. abbhutadhammo - Syã. 
* pattã - Syã, PTS. *Johitango - Ma, Syã. 
Ÿ vã loke - Syã. ° masäragallo - Syã, PTS. 
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(3.) Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, biển cả không sống chung với 
xác chết, nghĩa là khi ở trong biển cả có xác chết, nó tức thời đưa xác chết ấy 
vào bờ rồi hất lên đất liền. Này các tỳ khưu, sự việc biến cả không sống chung 
với xác chết, nghĩa là khi ở trong biển cả có xác chết, nó tức thời đưa xác chết 
ấy vào bờ rồi hất lên đất liền. Này các tỳ khưu, đây là pháp kỳ diệu phi 
thường thứ ba về biển cả, sau khi thường xuyên xem xét pháp ấy các A-tu-la 
thỏa thích trong biển cả. 


(4.) Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, các con sông lớn như là 
Ganga, Yamuna, AciravatI, Sarabhu, Mahi khi đã ra đến biển cả thì từ bỏ các 
tên họ trước đây và đi đến tên gọi là “Biển cả.` Này các tỳ khưu, sự việc các 
con sông lớn như là Gañga, Yamuna, AciravatI, Sarabhu, Mahi khi đã ra đến 
biển cả thì từ bỏ các tên họ trước đây và đi đến tên gọi là “Biển cả.` Này các tỳ 
khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ tư về biển cả, sau khi thường xuyên 
xem xét pháp ấy các A-tu-la thỏa thích trong biến cả. 


(5.) Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, có các dòng nước ở thế gian 
đổ vào biển cả và các trận mưa từ không trung rơi xuống, nhưng không vì 
điều ấy mà biển cả được xem là vơi hay đầy. Này các tỳ khưu, sự việc có các 
dòng nước ở thế gian đổ vào biển cả và các trận mưa từ không trung rơi 
xuống nhưng không vì điều ấy mà biển cả được xem là vơi hay đầy. Này các 
tỳ khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ năm về biển cả, sau khi thường 
xuyên xem xét pháp ấy các A-tu-la thỏa thích trong biển cả. 


(6.) Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, biển cả có một vị là vị của 
muối. Này các tỳ khưu, sự việc biển cả chỉ có một vị là vị của muối. Này các tỳ 
khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ sáu về biển cả, sau khi thường 
xuyên xem xét pháp ấy các A-tu-la thỏa thích trong biển cả. 


(7.) Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, biển cả có nhiều vật quý, có vô 
số vật quý. Ở đó, các vật quý ấy như là ngọc trai, ngọc ma-ni, ngọc bích, xà 
cừ, đá quý, san hô, bạc, vàng, ngọc ru-by, ngọc mắt mèo. Này các tỳ khưu, sự 
việc biển cả có nhiều vật quý, có vô số vật quý; ở đó, các vật quý ấy như là 
ngọc trai, ngọc ma-nI, ngọc bích, xà cừ, đá quý, san hô, bạc, vàng, ngọc ru-by, 
ngọc mắt mèo. Này các tỳ khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ bảy về 
biển cả, sau khi thường xuyên xem xét pháp ấy các A-tu-la thỏa thích trong 
biển cả. 
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(8.) Puna ca param bhikkhave, mahasamuddo mahatam bhutanam 
avaso, tatrime bhuta: timi timingalo timirapingalo' asura naga gandhabba. 
Santi mahasamudde yoJanasatikapl attabhava, dviyoJanasatikapl attabhava, 
tiyoJanasatikapl attabhava, catuyoJanasatikapl attabhava, 
pañcayojanasatikapl attabhava. Yam bhikkhave, mahasamuddo mahatam 
bhutanam avaso, tatrime bhũta: timi timingalo timirapingalo asura naga 
gandhabba. Santi mahasamudde yoJanasatikap1 attabhava, dviyojJanasatikapl 
attabhava, tiyojanasatkapI attabhava, catuyoJanasatikapl attabhava, 
pañcayoJanasatikapl attabhava. Ayampi bhikkhave, mahasamudde atthamo 
accharyo abbhutadhammo, yam disva disva asura mahasamudde 
abhiramanti. 

Ime kho bhikkhave, mahasamudde attha acchariya abbhutadhamma,? ye 
disva disva asura mahasamudde abhiramaniti. 


6. Evameva kho bhikkhave, Iimasmim dhammavinaye attha acchariya 
abbhutadhamma,Ề ye disva disva bhikkhuũ Imasmim dhammavinaye 
abhiramanti. Katame attha? 


() Seyyathapi bhikkhave, mahasamuddo anupubbaninno, 
anupubbapono, anupubbapabbharo, nayatakeneva papato, evameva kho 
bhikkhave, Imasmim dhammavinaye anupubbasikkha, anupubbakiriya, 
anupubbapatipada, nayatakeneva aññapativedho. Yam bhikkhave, Imasmim 
dhammavimnaye anupubbasikkha, anupubbakirya, anupubbapatipada, 
nayatakeneva aññapativedho. Ayam bhikkhave, Imasmim đdhammavinaye 
pathamo acchariyo abbhutadhammo, yam disva disva bhikkhu Imasmim 
dhammavinaye abhiramanti. 


(2.) SeyyathapI bhikkhave mahasamuddo thitadhammo velam nativattati, 
evameva kho bhikkhave, yam maya savakanam sikkhapadam paññattam, 
tam mama savaka JIvitahetu pi natikkamanti Yam bhikkhave maya 
savakanam sikkhapadam paññattam tam mama savaka jIviahetu pi 
natIkkamanti. Ayampl bhikkhave imasmim dhammavinaye dutiyo acchariyo 
abbhutadhammo, yam disva disva bhikkhu Iimasmim đdhammavinaye 
abhiramanti. 


(3) SeyyathapI bhikkhave, mahasamuddo na matena kunapena 
samvasati, yam hoti mahasamudde matam kunapam tam khippaññeva tiram 
vaheti, thalam ussadeti. Evameva kho bhikkhave, yo so puggalo dussillo 
papadhammo asuci sankassarasamacaro patiechannakammanto, assamano 
samanapatlñño, abrahmacarL brahmacaripatlñño, antoputi avassuto 
kasambuJato, na tena sangho samvasatl, atha kho nam khippaññeva 
sannipatitva ukkhipatl. 


' timitimingalo - Ma, Syä. °“ abbhuta đhamma - Ma, PTS, Sĩ; abbhũtadhammä - Syã. 
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(8.) Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, biển cả là nơi cư trú của các 
chúng sanh to lớn. Ở đó, các chúng sanh ấy là cá ông, cá voi, cá ông voi, các 
A-tu-la, các loài rồng, các Càn-thát-bà. Trong biển cả còn có những loài hữu 
hình lớn đến trăm do tuần, những loài hữu hình lớn đến hai trăm do tuần, 
những loài hữu hình lớn đến ba trăm do tuần, những loài hữu hình lớn đến 
bốn trăm do tuần, những loài hữu hình lớn đến năm trăm do tuần. Này các tỳ 
khưu, sự việc biển cả là nơi cư trú của các chúng sanh to lớn; ở đó, các chúng 
sanh ấy là cá ông, cá voi, cá ông voi, các A-tu-la, các loài rồng, các Càn-thát- 
bà. Trong biển cả còn có những loài hữu hình lớn đến trăm do tuần, những 
loài hữu hình lớn đến hai trăm do tuần, những loài hữu hình lớn đến ba trăm 
do tuần, những loài hữu hình lớn đến bốn trăm do tuần, những loài hữu hình 
lớn đến năm trăm do tuần. Này các tỳ khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường 
thứ tám về biển cả, sau khi thường xuyên xem xét pháp ấy các A-tu-la thỏa 
thích trong biến cả. 

Này các tỳ khưu, đây là tám pháp kỳ diệu phi thường về biển cả, sau khi 
thường xuyên xem xét pháp ấy các A-tu-la thỏa thích trong biển cả. 


6. Này các tỳ khưu, tương tự y như thế trong Pháp và Luật này có tám 
pháp kỳ diệu phi thường, sau khi thường xuyên xem xét những pháp ấy các tỳ 
khưu thỏa thích trong Pháp và Luật này. Tám pháp ấy là gì? 


(1.) Này các tỳ khưu, cũng giống như biển cả sâu xuống dần dần, có độ 
dốc xuống đần đần, có sự lõm xuống đần dần, không có vực sâu một cách đột 
ngột, này các tỳ khưu, tương tự như thế trong Pháp và Luật này có sự học tập 
theo thứ lớp, có sự thực hành theo thứ lớp, có sự tiến bộ theo thứ lớp, không 
có sự chứng ngộ đột ngột nào khác. Này các tỳ khưu, sự việc trong Pháp và 
Luật này có sự học tập theo thứ lớp, có sự thực hành theo thứ lớp, có sự tiến 
bộ theo thứ lớp, không có sự chứng ngộ đột ngột nào khác. Này các tỳ khưu, 
đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ nhất trong Pháp và Luật này, sau khi 
thường xuyên xem xét pháp ấy các tỳ khưu thỏa thích trong Pháp và Luật 
này. 


(2.) Này các tỳ khưu, cũng giống như biển cả có pháp ổn định, không tràn 
qua khỏi bờ, này các tỳ khưu, tương tự như thế điều học nào đã được Ta quy 
định cho các đệ tử của Ta, các đệ tử của Ta không vượt qua điều học ấy dù là 
nguyên nhân mạng sống. Này các tỳ khưu, sự việc điều học nào đã được Ta 
quy định cho các đệ tử, các đệ tử của Ta không vượt qua điều học ấy dù là 
nguyên nhân mạng sống. Này các tỳ khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường 
thứ nhì trong Pháp và Luật này, sau khi thường xuyên xem xét pháp ấy các tỳ 
khưu thỏa thích trong Pháp và Luật này. 


(3.) Này các tỳ khưu, cũng giống như biển cả không sống chung với xác 
chết nghĩa là khi ở trong biến cả có xác chết, nó tức thời đưa xác chết ấy vào 
bờ rồi hất lên đất liền, này các tỳ khưu, tương tự như thế nhân vật nào là kẻ 
có ác giới, có ác pháp, sở hành bất tịnh và đáng nghi ngờ, có hành động che 
giấu, phi Sa-môn, giả mạo Sa-môn, phi Phạm hạnh, giả mạo Phạm hạnh, nội 
tâm thối nát, nhiễm dục vọng, có bản chất dơ bẩn, Tăng chúng không sống 
chung với kẻ ấy, mà tức thời tụ hội lại loại trừ kẻ ấy ra. 
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KiñcapI so hoti maJjhe bhikkhusanghassa nisinno, atha kho so araka 'va 
sanghamha, sangho ca tena. Yam bhikkhave, yo so puggalo dusslo, 
papadhammo, asucisankassarasamacaro patiechannakammanto, assamano 
samanapatiñño, abrahmacarL brahmacaripatlñño, antoputl, avassuto, 
kasambuJato, na tena sangho samvasatl, atha kho nam khippaññeva 
sannipatitva ukkhipatl, kiãcapl so hoti majjhe bhikkhusanghassa nisinno, 
atha kho so araka va sanghamha, sangho ca tena. Ayampi bhikkhave, 
Imasmim dhammavinaye tatiyo acchariyo abbhutadhammo, yam đisva disva 
bhikkhu imasmim dhammavinaye abhiramanti. 


(4). Seyyathapi bhikkhave, ya kaci mahanadiyo, seyyathidam: ganga 
yamuna aciravatr sarabhu mahI, ta mahasamuddam patva' Jahanti purimani 
namagottani, mahasamuddotveva sankham gacchanti Evameva kho 
bhikkhave, cattaro me vanna khattiya brahmana vessa sudda, te 
tathagatappavedite dhammavinaye agarasma anagariyam pabbajitva Jahanti 
purImanl namagottanl, samana sakyaputtiyatveva sankham” gacchanti. Yam 
bhikkhave cattaro me vanna khatiya brahmana vessa sudda, te 
tathagatappavedite dhammavinaye agarasma anagariyam pabbaJIitva Jahanti 
purimani namagottanl, samana sakyaputtiyatveva sankham gacchanti. 
Ayvampl bhikkhave Iimasmimm dhammavinaye catuttho acchariyo 
abbhutadhammo, yam disva disva bhikkhu Iimasmim đdhammavinaye 
abhiramanti. 


(5.) Seyyathap1 bhikkhave ya ca loke savantiyo mahasamuddam appenti, 
va ca antalikkha dhara papatanti, na tena mahasamuddassa uũnattam va 
pirattam vã paññayati. Evameva kho bhikkhave, bahu cep?#' bhikkhu 
anupadisesaya nibbanadhatuya parinibbayantl, na tena nibbanadhatuya 
unattam vã purattam va paññayati. Yam bhikkhave, bahu cepi bhikkhu 
anupadisesaya nibbanadhatuya parinibbayantl, na tena nibbanadhatuya 
unatam vã purattam va paññayat. AyampI bhikkhave, Imasmim 
dhammavimaye pañcamo acchariyo abbhutadhammo, yam disva disva 
bhikkhu imasmim dhammavinaye abhiramanti. 


(6.) SeyyathapI bhikkhave, mahasamuddo ekaraso lonaraso. Evameva 
kho bhikkhave, ayam dhammavinayo ekaraso vimuttiraso. Yam bhikkhave, 
ayam đdhammavinayo ekaraso vimuttraso. Ayampi bhikkhave Imasmim 
dhammavimnaye chattho acchariyo abbhutadhammo, yam disva disva 
bhikkhu imasmim dhammavinaye abhiramanti. 


' pattã - Syã, PTS. “sañkhyam - Syã. *bahupi - Syã. 
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Cho dù kẻ ấy ngồi giữa Tăng chúng tỳ khưu nhưng kẻ ấy vẫn bị tách ly 
khỏi Tăng chúng và Tăng chúng vẫn được tách ly với kẻ ấy. Này các tỳ khưu, 
sự việc nhân vật nào là kẻ có ác giới, có ác pháp, sở hành bất tịnh và đáng 
nghi ngờ, có hành động che giấu, phi Sa-môn, giả mạo Sa-môn, phi Phạm 
hạnh, giả mạo Phạm hạnh, nội tâm thối nát, nhiễm dục vọng, có bản chất dơ 
bẩn, Tăng chúng không sống chung với nhân vật ấy, mà tức thời tụ hội lại 
loại trừ kẻ ấy ra; cho dù kẻ ấy ngồi giữa Tăng chúng tỳ khưu nhưng kẻ ấy vẫn 
bị tách ly khỏi Tăng chúng và Tăng chúng vẫn được tách ly với kẻ ấy. Này các 
tỳ khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ ba trong Pháp và Luật này, sau 
khi thường xuyên xem xét pháp ấy các tỳ khưu thỏa thích trong Pháp và Luật 
này. 


(4.) Này các tỳ khưu, cũng giống như các con sông lớn như là Ganga, 
Yamuna, AciravatI, Sarabhu, MahiI khi đã ra đến biển cả thì từ bỏ các tên họ 
trước đây và đi đến tên gọi là “Biến cả,” này các tỳ khưu, tương tự như thế bốn 
loại giai cấp này là vua chúa, Bà-la-môn, thương buôn, và nô bộc, khi họ đã 
rời nhà xuất gia sống không nhà trong Pháp và Luật được công bố bởi đức 
Như Lai thì từ bỏ các tên họ trước đây và đi đến tên gọi là “Các Sa-môn Thích 
tử. Này các tỳ khưu, sự việc bốn loại giai cấp này là vua chúa, Bà-la-môn, 
thương buôn, và nô bộc, khi họ đã rời nhà xuất gia sống không nhà trong 
Pháp và Luật được công bố bởi đức Như Lai thì từ bỏ các tên họ trước đây và 
đi đến tên gọi là “Các Sa-môn Thích tử.` Này các tỳ khưu, đây là pháp kỳ diệu 
phi thường thứ tư trong Pháp và Luật này, sau khi thường xuyên xem xét 
pháp ấy các tỳ khưu thỏa thích trong Pháp và Luật này. 


(5.) Này các tỳ khưu, cũng giống như các dòng nước ở thế gian đổ vào 
biển cả và các trận mưa từ không trung rơi xuống, nhưng không vì điều ấy 
mà biển cả được xem là vơi hay đầy, này các tỳ khưu, tương tự như thế cho 
dù nhiều vị tỳ khưu Vô Dư Niết Bàn trong cảnh giới Niết Bàn không còn dư 
sót, nhưng không vì điều ấy mà cảnh giới Niết Bàn được xem là vơi hay đầy. 
Này các tỳ khưu, sự việc cho dù nhiều vị tỳ khưu Vô Dư Niết Bàn trong cảnh 
giới Niết Bàn không còn dư sót, nhưng không vì điều ấy mà cảnh giới Niết 
Bàn được xem là vơi hay đầy. Này các tỳ khưu, đây là pháp kỳ diệu phi 
thường thứ năm trong Pháp và Luật này, sau khi thường xuyên xem xét pháp 
ấy các tỳ khưu thỏa thích trong Pháp và Luật này. 


(6.) Này các tỳ khưu, cũng giống như biển cả có một vị là vị của muối, này 
các tỳ khưu, tương tự như thế Pháp và Luật này có một vị là vị của giải thoát. 
Này các tỳ khưu, sự việc Pháp và Luật này có một vị là vị của giải thoát. Này 
các tỳ khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ sáu trong Pháp và Luật này, 
sau khi thường xuyên xem xét pháp ấy các tỳ khưu thỏa thích trong Pháp và 
Luật này. 
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(7.) Seyyathapi bhikkhave, mahasamuddo bahuratano anekaratano, 
tatrimanl ratanani, seyyathidam: mutta mani veluriyo sankho sila pava]lam 
rajatam JjJatarupam lohitanko masaragallam. Evameva kho bhikkhave, ayam 
dhammavinayo bahuratano anekaratano, tatrimani ratanani, seyyathidam: 
cattariL satipatthananl, cattariI sammappadhanani,' cattaro Iddhipada, 
pañcindriyani, pañcabalani, sattaboJJjhanga, ariyo atthangiko maggo, yam 
bhikkhave, ayam dhammavinayo bahuratano, anekaratano, tatrimanl 
ratananl, seyyathidam: cattari satipatthanani, cattariI sammappadhananl,' 
cattaro Iddhipada, pañcindriyanl, pañcabalam, sattabojjhanga, ariyo 
atthangiko magso. Ayampi bhikkhave Iimasmim dhammavinaye sattamo 
accharyo abbhutadhammo, yam disva disa bhikkhu Iimasmim 
dhammavinaye abhiramanti. 


(8.) SeyyathapI bhikkhave, mahasamuddo mahatam bhutanam avaso, 
tatrime bhuta: timi timingalo timirapingalo asura naga gandhabba. Santi 
mahasamudde yojanasatikapl attabhava, dviyojanasatikaplL attabhava, 
tiyoJanasatkapl attabhava, catuyojanasatikapl attabhava, pañcayojana- 
satikapl attabhava. Evameva kho bhikkhave, ayam dhammavinayo mahatam 
bhutanam avaso, tatrime bhũta: sotapanno, sotapattiphalasacchikirniyaya 
patipanno, sakadagamn, sakadagamiphalasacchikiriyaya patipanno, anagamI, 
anagamiphalasacchikiriyaya patipanno, araha arahattaphalasacchikiriyaya” 
patipanno. Ayam bhikkhave, imasmim dhammavinaye atthamo accharlyo 
abbhutadhammo, yam disva disva bhikkhu Iimasmim đdhammavinaye 
abhiramanti. 


Ime kho bhikkhave, Imasmimm dhammavimaye attha acchariya 
abbhutadhamma, ye disva disva bhikkhuũ Imasmim đdhammavinaye 
abhiramanti ”ti. 


7. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 
“Channamativivassati vivatam nãtivassatl, 
tasma channam vivaretha evam tam nativassatI ”LI. 


' cattaro satipatthãnä cattaro sammappadhana - sabbattha. 
° arahã arahattaya - Ma, Syã, PTS. 3 channam ativassatI - Ma, Syã, PTS, Sĩ. 
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(7.) Này các tỳ khưu, cũng giống như biển cả có nhiều vật quý, có vô số vật 
quý; ở đó, các vật quý ấy như là ngọc trai, ngọc ma-nli, ngọc bích, xà cừ, đá 
quý, san hô, bạc, vàng, ngọc ru-by, ngọc mắt mèo, này các tỳ khưu, tương tự y 
như thế Pháp và Luật này có nhiều vật quý, có vô số vật quý; ở đây, các vật 
quý ấy như là bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần 
thông, năm quyền, năm lực, bảy pháp đưa đến giác ngộ, Thánh đạo tám 
ngành. Này các tỳ khưu, sự việc Pháp và Luật này có nhiều vật quý, có vô số 
vật quý; ở đây, các vật quý ấy như là bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, 
bốn nền tảng của thần thông, năm quyền, năm lực, bảy pháp đưa đến giác 
ngộ, Thánh đạo tám ngành. Này các tỳ khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường 
thứ bảy trong Pháp và Luật này, sau khi thường xuyên xem xét pháp ấy các tỳ 
khưu thỏa thích trong Pháp và Luật này. 


(8.) Này các tỳ khưu, cũng giống như biển cả là nơi cư trú của các chúng 
sanh to lớn; ở đó, các chúng sanh ấy là cá ông, cá voi, cá ông voi, các A-tu-la, 
các loài rồng, các Càn-thát-bà. Trong biển cả còn có những loài hữu hình lớn 
đến trăm do tuần, những loài hữu hình lớn đến hai trăm do tuần, những loài 
hữu hình lớn đến ba trăm do tuần, những loài hữu hình lớn đến bốn trăm do 
tuần, những loài hữu hình lớn đến năm trăm do tuần. Này các tỳ khưu, tương 
tự như thế Pháp và Luật này là nơi cư trú của các chúng sanh vĩ đại; ở đây, 
các chúng sanh ấy là vị Nhập Lưu, vị đang thực hành để chứng ngộ quả Nhập 
Lưu, vị Nhất Lai, vị đang thực hành để chứng ngộ quả Nhất Lai, vị Bất Lai, vị 
đang thực hành để chứng ngộ quả Bất Lai, vị A-la-hán, vị đang thực hành để 
chứng ngộ quả A-la-hán. Này các tỳ khưu, sự việc Pháp và Luật này là nơi cư 
trú của các chúng sanh vĩ đại; ở đây, các chúng sanh ấy là vị Nhập Lưu, vị 
đang thực hành để chứng ngộ quả Nhập Lưu, vị Nhất Lai, vị đang thực hành 
để chứng ngộ quả Nhất Lai, vị Bất Lai, vị đang thực hành để chứng ngộ quả 
Bất Lai, vị A-la-hán, vị đang thực hành để chứng ngộ quả A-la-hán. Này các 
tỳ khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ tám trong Pháp và Luật này, sau 
khi thường xuyên xem xét pháp ấy các tỳ khưu thỏa thích trong Pháp và Luật 
này. 


Này các tỳ khưu đây là tám pháp kỳ diệu phi thường trong Pháp và Luật 
này, sau khi thường xuyên xem xét những pháp ấy các tỳ khưu thỏa thích 
trong Pháp và Luật này.” 


7. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Mưa rơi nhiều ở uật đã được che đậu, rmnưa không rơi nhiều ở uật đã 
được mở ra. Vì thế, hãu mở ra uật đã được che đậu, như uậu mưa không 


^⁄“, 2] 


rơi nhiều ở uật ấu. 


' Người phạm tội mà che giấu (vật đã được che đậy) thì sẽ tiếp tục phạm tội (mưa rơi nhiều), 
còn người đã phạm tội mà sám hối (vật đã được mở ra) thì sẽ không tiếp tục phạm tội nữa 
(UdA. 306; ThagA. 1i, 188; VinA. vi, 1287). Câu kệ này cũng được thấy ở Cullauaggapdl - 
Tiểu Phẩm (TTPV 07), 435; Theragathapd]i - Trưởng Lão Kệ, cầu kệ 447 (TTPV 31, 131). 
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5. 6. SONASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthyam viharatl, 
Jetavane anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena ayasma 
mahakaccayano avantIsu viharatl, kuraraghare' pavatte pabbate. Tena kho 
pana samayena sono upasako kutikanno” ayasmato mahakaccayanassa 
upatthako hoti. Atha kho sonassa upasakassa kutikannassa rahogatassa 
patisallinassa evam cetaso parivitakko udapadi: “Yatha yatha kho ayyo 
mahakaccayano dhammam desetil, nayIldam sukaram agaram aJJhavasata 
ekantaparipunnam ekantaparisuddham sankhalikhitam brahmacariyam 
caritum. Yannunaham kesamassum oharetva kasayanl vatthani acchadetva 
agarasma anagariyam pabbaJeyyan ”Li. 


2. Atha kho soqo upasako kutikanno yenayasma mahakaccayano 
tenupasankami, upasankamitva ayasmantam mahakaccayanam abhivadetva 
ekamantam nisidi Ekamantam nisinno kho soqo upasako kutikanno 
ayasmantam mahakaccayanam etadavoca: “ldha mayham bhante, 
rahogatassa patisallinassa evam cetaso parivitakko udapadi: “Yatha yatha 
kho ayyo mahakaccayano dhammam desetl, nayidam sukaram agaram 
aJjjhavasata ekantaparipunnam  ekantaparisuddham sankhalikhiam 
brahmacariyam caritum. Yannunaham kesamassum oharetva kasayani 
vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbaJeyyan ti. PabbaJetu mam 
bhante, ayyo mahakaccayano ”HỞ. 


3. Evam vutte ayasma mahakaccayano sonam upasakam kutikannam 
etadavoca: “Dukkaram kho sona yavajvam ekabhattam ekaseyyam 
brahmacariyam, Ingha tvam sona, tattheva agarlkabhuto samano 
buddhanam sasanam anuyuñjJa, kalayuttam ekabhattam ekaseyyam 
brahmacariyan ”ti. Atha kho sonassa upasakassa kutikannassa yo ahosi 
pabbajJabhisankharo so patIppassambhi. 


4. Dutyampi kho sonassa upasakassa kutikannassa rahogatassa 
patisalinassa evam cetaso parivitakko udapadi: “Yatha yatha kho ayyo 
mahakaccayano dhammam deseti, nayidam sukaram agaram ajjhavasata 
ekantaparipunnam ekantaparisuddham sankhalikhtam brahmacariyam 
carItum. Yannunaham kesamassum oharetva kasayani vatthani acchadetva 
agarasma anagariyam pabbajeyyan ”tH. Dutyampi kho soqo upasako 
kutikanno yenayasma mahakaccayano tenupasankami, upasankamitva 
ayasmantam mahakaccayanam etadavoca: “ldha mayham bhante, 
rahogatassa patisallinassa evam cetaso parivitakko udapadi: “Yatha yatha 
kho ayyo mahakaccayano dhammam desetl, nayidam sukaram agaram 
aJjjhavasata ekantaparipunnam  ekantaparisuddham sankhalikhiam 
brahmacariyam caritum. Yannunaham kesamassum oharetva kasayani 
vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbaJeyyan ti. PabbaJetu mam 
bhante, ayyo mahakaccayano ”HỞI. 


' kururaghare - Sya. “ kotikanno - Sya, PTS. 
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5s. 6. KINH SONA 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức 
Mahakaccayana ngụ trong xứ Avanti, ở thành Kuraraghara, tại núi Pavatta.' 
Vào lúc bấy giờ, nam cư sĩ Sona Kutikanna là người hộ độ cho đại đức 
Mahakaccayana. Khi ấy, nam cư sĩ Sona Kutikanna trong lúc thiền tịnh ở nơi 
thanh vắng có ý nghĩ suy tầm như vầy đã khởi lên: “Theo như ngài đại đức 
Mahakaccayana thuyết Pháp thì việc ấy không phải là việc dễ làm đối với 
người đang sống ở gia đình để thực hành Phạm hạnh một cách đầy đủ trọn 
vẹn, hoàn toàn trong sạch như vỏ ốc được cạo sạch. Có lẽ ta nên cạo bỏ râu 
tóc, khoác lên các y màu ca-sa, rời nhà xuất gia sống không nhà?” 


2. Khi ấy, nam cư sĩ Soqa Kutikanna đã đi đến gặp đại đức 
Mahakaccayana, sau khi đến đã đảnh lễ đại đức Mahakaccayana rồi ngồi 
xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, nam cư sĩ Sona Kutikanna 
đã nói với đại đức Mahakaccayana điều này: “Thưa ngài, ở đây con trong lúc 
thiền tịnh ở nơi thanh vắng có ý nghĩ suy tâm như vầy đã khởi lên: “Theo như 
ngài đại đức Mahakaccayana thuyết Pháp thì việc ấy không phải là việc dễ 
làm đối với người đang sống ở gia đình để thực hành Phạm hạnh một cách 
đầy đủ trọn vẹn, hoàn toàn trong sạch như vỏ ốc được cạo sạch. Có lẽ ta nên 
cạo bỏ râu tóc, khoác lên các y màu ca-sa, rời nhà xuất gia sống không nhà." 
Thưa ngài, xin ngài đại đức Mahakaccayana hãy cho con xuất gia.” 


3. Khi được nói như vậy, đại đức Mahakaccayana đã nói với nam cư sĩ 
Sona Kutikamna điều này: “Này Sona, việc ăn một bữa, ngủ một mình, hành 
Phạm hạnh cho đến trọn đời là việc khó làm. Này Sona, vậy ngay ở chỗ này, 
trong khi là người tại gia, ngươi hãy thực tập lời dạy của chư Phật tức là ăn 
một bữa, ngủ một mình, hành Phạm hạnh trong khoảng thời gian quy định.” 
Khi ấy, ước muốn xuất gia của nam cư sĩ Sona Kutikamna đã được dịu đi. 


4. Đến lần thứ nhì, nam cư sĩ Sona Kutikanna trong lúc thiền tịnh ở nơi 
thanh vắng có ý nghĩ suy tâm như vầy đã khởi lên: “Theo như ngài đại đức 
Mahakaccayana thuyết Pháp thì việc ấy không phải là việc dễ làm đối với 
người đang sống ở gia đình để thực hành Phạm hạnh một cách đầy đủ trọn 
vẹn, hoàn toàn trong sạch như vỏ ốc được cạo sạch. Có lẽ ta nên cạo bỏ râu 
tóc, khoác lên các y màu ca-sa, rời nhà xuất gia sống không nhà.” Đến lần thứ 
nhì, nam cư sĩ Sona Kutikanna đã đi đến gặp đại đức Mahakaccayana, sau 
khi đến đã đảnh lễ đại đức Mahakaccayana rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã 
ngồi xuống ở một bên, nam cư sĩ Sona Kutikanna đã nói với đại đức 
Mahakaccayana điều này: “Thưa ngài, ở đây con trong lúc thiền tịnh ở nơi 
thanh vắng có ý nghĩ suy tầm như vầy đã khởi lên: “Theo như ngài đại đức 
Mahakaccayana thuyết Pháp thì việc ấy không phải là việc dễ làm đối với 
người đang sống ở gia đình để thực hành Phạm hạnh một cách đầy đủ trọn 
vẹn, hoàn toàn trong sạch như vỏ ốc được cạo sạch. Có lẽ ta nên cạo bỏ râu 
tóc, khoác lên các y màu ca-sa, rời nhà xuất gia sống không nhà.' Thưa ngài, 
xin ngài đại đức Mahakaccayana hãy cho con xuất gia.” 


' Câu chuyện tương tự được thấy ở Mahauaggapäli - Đại Phẩm (TTPV o4, từ trang 507). 
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5. Dutiyampi kho ayasma mahakaccayano sonam upasakam kutikannam 
etadavoca: “Dukkaram kho sona, yava]vam ekabhattam ekaseyyam 
brahmacariyam, ingha tvam sona, tattheva agarlkabhuto samano 
buddhanam sasanam anuyuñJa, kalayuttam ekabhattam ekaseyyam 
brahmacariyan ”ti. Dutiyampi kho sonassa upasakassa kutikannassa yo ahosi 
pabbajJabhisankharo so patIppassambhi. 


6. Tatyampi kho sonassa upasakassa kutikannassa rahogatassa 
patisallnassa evam cetaso parivitakko udapadi: “Yatha yatha kho ayyo 
mahakaccayano dhammam deseti, nayidam sukaram agaram ajjhavasata 
ekantaparipunnam ekantaparisuddham sankhalikhtam brahmacariyam 
carItum. Yannunaham kesamassum oharetva kasayani vatthani acchadetva 
agarasma anagariyam pabbaJeyyan ”tI. 


Tatyampi kho soqno upasako kutikanno yenayasma mahakaccayano 
tenupasankamI, upasankamitva ayasmantam mahakaccayanam abhivadetva 
ekamantam nisidi Ekamantam nisinno kho soqno upasako kutikanno 
ayasmantam mahakaccayanam etadavoca: “Idha mayham bhante, 
rahogatassa patisallinassa evam cetaso parivitakko udapadi: “Yatha yatha 
kho ayyo mahakaccayano dhammam desetl, nayidam sukaram agaram 
aJjjhavasata ekantaparipunnam  ekantaparisuddham sankhalikhiam 
brahmacariyam caritum. Yannunaham kesamassum oharetva kasayani 
vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbaJeyyan ti. PabbaJetu mam 
bhante, ayyo mahakaccayano ”HỞ. 


7. Atha kho ayasma mahakaccayano sonam upasakam kutikannam 
pabbajesi. Tena kho pana samayena avantidakkhinapatho' appabhikkhuko 
hoti. Atha kho ayasma mahakaccayano tinnam vassanam accayena kicchena 
kasirena tato tato dasavaggam bhikkhusangham sannipatetva ayasmantam 
sonam upasampadesi. 


8. Atha kho ayasmato sonqassa vassam vutthassa” rahogatassa 
patisallinassa evam cetaso parivitakko udapadi: “Na kho me so bhagava 
sammukha dittho. Apl ca suto yeva me so bhagava 1diso ca 1diso ca ti. Sace 
mam upaJjhayo anuJaneyya, gaccheyyaham tam bhagavantam dassanaya 
arahantam sammasambuddhan ”i. 


Atha kho ayasma sono sayanhasamayam patisallana vutthito yenayasma 
mahakaccayano tenupasankami, upasankamitva ayasmantam 
mahakaccayanam abhrvadetva ekamantam nisidi. Ekamantam nisinno kho 
ayasma sono ayasmantam mahakaccayanam etadavoca: “Idha mayham 
bhante, rahogatassa patisallinassa evam cetaso parivitakko udapadi: “Na kho 
me so bhagava sammukha dittho. Api ca suto yeva me so bhagava 1diso ca 
1diso ca t1 Sace mam tupajjhayo anuJjaneyya, gaccheyyaham tam 
bhagavantam dassanaya arahantam sammasambuddhan ”ti. “Sadhu, sadhu, 
sona, gaccha tvam sona, tam bhagavantam dassanaya arahantam 
sammasambuddhan ”ti.` 


' avantisudakkhinäapatho - PTS. 
“ vassam vutthassa - Ma, Syã. 3 sammäsambuddham - Ma. 
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5. Đến lần thứ nhì, đại đức Mahakaccayana đã nói với nam cư sĩ Sona 
Kutikamna điều này: “Này Sona, việc ăn một bữa, ngủ một mình, hành Phạm 
hạnh cho đến trọn đời là việc khó làm. Này Sopa, vậy thì ngay ở chỗ này, 
trong khi là người tại gia, ngươi hãy thực tập lời dạy của chư Phật tức là ăn 
một bữa, ngủ một mình, hành Phạm hạnh trong khoảng thời gian quy định.” 
Đến lần thứ nhì, ước muốn xuất gia của nam cư sĩ Sona Kutikanna đã được 
dịu đi. 


6. Đến lần thứ ba, nam cư sĩ Sona Kutikanna trong lúc thiền tịnh ở nơi 
thanh vắng có ý nghĩ suy tầm như vầy đã khởi lên: “Theo như ngài đại đức 
Mahakaccayana thuyết Pháp thì việc ấy không phải là việc dễ làm đối với 
người đang sống ở gia đình để thực hành Phạm hạnh một cách đầy đủ trọn 
vẹn, hoàn toàn trong sạch như vỏ ốc được cạo sạch. Có lẽ ta nên cạo bỏ râu 
tóc, khoác lên các y màu ca-sa, rời nhà xuất gia sống không nhà.” 


Đến lần thứ ba, nam cư sĩ Sona Kutikanna đã đi đến gặp đại đức 
Mahakaccayana, sau khi đến đã đảnh lễ đại đức Mahakaccayana rồi ngồi 
xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, nam cư sĩ Sona Kutikanna 
đã nói với đại đức Mahakaccayana điều này: “Thưa ngài, ở đây con trong lúc 
thiền tịnh ở nơi thanh vắng có ý nghĩ suy tầm như vầy đã khởi lên: “Theo như 
ngài đại đức Mahakaccayana thuyết Pháp thì việc ấy không phải là việc dễ 
làm đối với người đang sống ở gia đình để thực hành Phạm hạnh một cách 
đầy đủ trọn vẹn, hoàn toàn trong sạch như vỏ ốc được cạo sạch. Có lẽ ta nên 
cạo bỏ râu tóc, khoác lên các y màu ca-sa, rời nhà xuất gia sống không nhà." 
Thưa ngài, xin ngài đại đức Mahakaccayana hãy cho con xuất gia.” 


7. Khi ấy, đại đức Mahakaccayana đã cho nam cư sĩ Sona Kutikanna xuất 
gia. Vào lúc bấy giờ, ở khu vực phía nam của xứ Avanti có ít tỳ khưu. Khi ấy, 
đại đức Mahakaccayana trải qua ba năm với nỗi cực nhọc khó khăn đã triệu 
tập được hội chúng tỳ khưu gồm mười vị từ nơi này nơi khác rồi đã cho đại 
đức Sona tu lên bậc trên. 


8. Sau đó, khi đã sống qua mùa (an cư) mưa, đại đức Sona trong lúc thiền 
tịnh ở nơi thanh vắng có ý nghĩ suy tâm như vầy đã sanh khởi: “Ta chưa được 
nhìn thấy tận mặt đức Thế Tôn ấy, tuy nhiên ta đã được nghe rằng: “Đức Thế 
Tôn ấy là vị như vầy và như vầy.` Nếu thầy tế độ cho phép ta, thì ta nên đi để 
diện kiến đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ấy.” 


Sau đó vào lúc chiều tối, đại đức Sona đã xuất khỏi thiền tịnh rồi đi đến 
gặp đại đức Mahakaccayana, sau khi đến đã đảnh lễ đại đức Mahakaccayana 
rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, đại đức Sona đã nói 
với đại đức Mahakaccayana điều này: “Thưa ngài, ở đây con trong lúc thiền 
tịnh ở nơi thanh vắng có ý nghĩ suy tâm như vầy đã sanh khởi: - Ta chưa 
được nhìn thấy tận mặt đức Thế Tôn ấy, tuy nhiên ta đã được nghe rằng: 
“Đức Thế Tôn ấy là vị như vầy và như vầy.` Nếu thầy tế độ cho phép ta, thì ta 
nên đi để diện kiến đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác ấy.” “Này 
Sona, tốt lắm, tốt lắm. Này Sona, ngươi hãy đi để diện kiến đức Thế Tôn, bậc 
A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ấy.” 
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9. “Dakkhissasi tvam sona, tam bhagavantam pasadikam pasadaniyam 
santindriyam santamanasam uttamasamathadamathamanuppattam dantam 
guttam yatindriyam nagam. Disvana mama vacanena bhagavato pade sirasa 
vandahi, appabadham appatankam lahutthanam balam phasuviharañca' 
puccha: “UpaJjhayo me bhante, ayasma mahakaccayano bhagavato pade 
srasa vandat, appabadham appatankam lahutthanam  balam 
phasuviharañca' pucchatI ”ti. “Evam bhante ”ti kho ayasma sono ayasmato 
mahakaccanassa bhastam abhinanditva anumodiva utthayasana 
ayasmantam mahaäkaccayanam abhivadetva padakkhinam katva senasanam 
samsametva pattacIvaramadaya yena savatthi tena carikam pakkamI. 
Anupubbena carikam caramano yena savatthi Jetavanam anathapindikassa 
aramo yena bhagava tenupasankami, upasankamitva bhagavantam 
abhivadetva ekamantam nisidi Ekamantam nisinno kho äyasma soqo 
bhagavantam etadavoca: “UpaJjhayo me bhante, ayasma mahakaccayano 
bhagavato pade sirasa vandati, appabadham appatankam lahutthanam 
balam phasuviharañca' pucchatI ”ti. “Kacci bhikkhu khamaniyam? Kaccl 
yapaniyam? Kaccl sĩ appakllamathena addhanam agato? Na ca pindakena 
kilantosI ”ti. “KhamanIiyam bhagava, yapaniyam bhagava, appakilamathena 
caham bhante, addhanam agato na ca pindakena kilantomhI ”ti. 


10. Atha kho bhagava ayasmantam anandam amantesi: “lmassananda 
agantukassa bhikkhuno senasanam paññapehl ”ti. Atha kho ayasmato 
anandassa etadahosi: “Yassa kho mam bhagava anapeti: “Imass` ananda, 
agantukassa bhikkhuno senasanam paññapehI ti. Icchati bhagava tena 
bhikkhuna saddhim ekavihare vatthum. Icchati bhagava ayasmata sonena 
saddhim ekavihare vatthum, yasmim vihare bhagava viharati tasmim vihare 
ayasmato sonassa senasanam paññapesi. Atha kho bhagava bahudeva rattim 
abbhokase nisajjaya? vitinametva pade pakkhaletva viharam pävIsI. 
Ayasmäpi kho sono bahudevarattim abbhokase nisajjaya vitinametväa pade 
pakkhaletva viharam pavisil. Atha kho bhagava rattiya paccũsasamayam 
paccutthaya ayasmantam sonam aJjhesi: “Patibhatu tam bhikkhu dhammo" 
bhasitun ”ti. “Evam bhante ”ti kho ayasma sono bhagavato patissutva solasa 
atthakavaggikanl sabbaneva sarena abhanI. Atha kho bhagava ayasmato 
sonassa sarabhaññapariyosane abbhanumodi: “Sadhu! Sadhu! Bhikkhu, 
suggahitani bhikkhu, solasa atthakavaggikanl sumanasikatan1 supadharritani, 
kalyaniyasi“ vacaya samannagato vissatthaya anelagalaya' atthassa 
viññapaniya. Kativasso ”sĩ tvam bhikkhu ”ti? “Ekavasso aham bhagava ”H. 
“Kissa pana tvam bhikkhu evam ciram akasl ”ti? “Ciradittho° me bhante 
kamesu adInavo, ap1 ca sambadho gharavaso bahukiceo bahukaraniyo ”tI. 


' phãsuvihãram - Ma. “anelagalãya - Ma; 

” nipajjãya - Syä. aneläya - Syã; 

3 dhammam - Syã, PTS, S1. aneläya - PTS. 

* Kalyaniyä ca - katthaci. “eiram dittho - Ma, Syã, PTS. 
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9. “Này Sona, ngươi sẽ thấy đức Thế Tôn ấy dễ mến, đáng tin, có giác 
quan thanh tịnh, có tâm ý thanh tịnh, đã đạt đến sự tĩnh lặng và thu thúc tột 
đỉnh, là đấng voi chúa đã được huấn luyện, đã được hộ trì, có giác quan đã 
được kiểm soát. Sau khi nhìn thấy, ngươi hãy đê đầu đảnh lễ hai bàn chân 
của đức Thế Tôn, hãy hỏi thăm về sự ít bệnh, ít mỏi mệt, trạng thái nhẹ 
nhàng, khỏe mạnh, sống thoải mái (của Ngài) với lời của ta rằng: “Bạch Ngài, 
thầy tế độ của con là đại đức Mahakaccayana xin đê đầu đảnh lễ hai bàn chân 
của đức Thế Tôn, và hỏi thăm về sự ít bệnh, ít mỏi mệt, trạng thái nhẹ nhàng, 
khỏe mạnh, sống thoải mái (của Ngài).'” “Thưa ngài, xin vâng.” Đại đức Sona 
đã thích thú và tùy hỷ với lời nói của đại đức Mahakaccayana, rồi đã từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đảnh lễ đại đức Mahakaccayana, hướng vai phải nhiễu quanh, 
rồi thu xếp chỗ trú ngụ, cầm bình bát và y, ra đi về phía thành Savatthi. 
Trong khi tuần tự du hành, vị ấy đã đi đến thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika, gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế 
Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, đại đức Sona đã 
nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, thầy tế độ của con là đại đức 
Mahakaccayana xin đê đầu đảnh lễ hai bàn chân của đức Thế Tôn, và hỏi 
thăm về sự ít bệnh, ít mỏi mệt, trạng thái nhẹ nhàng, khỏe mạnh, sống thoải 
mái (của Ngài).” “Này tỳ khưu, sức khoẻ có khá không? Mọi việc có được tốt 
đẹp không? Ngươi đi đến đường xa có được ít mệt nhọc không? Và ngươi 
không có mệt nhọc với việc khất thực phải không?” “Bạch Thế Tôn, sức khoẻ 
có khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc được tốt đẹp. Và Bạch Ngài, con đi đường xa 
ít có mệt nhọc và con không có mệt nhọc với việc khất thực.” 


10. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Ananda rằng: “Này Ananda, hãy 
sắp đặt chỗ trú ngụ cho vị tỳ khưu vãng lai này.” Khi ấy, đại đức Ananda đã 
khởi ý điều này: “Liên quan đến vị nào mà đức Thế Tôn ra lệnh cho ta rằng: 
“Này Ananda, hãy sắp đặt chỗ trú ngụ cho vị tỳ khưu vãng lai này”? Có phải 
đức Thế Tôn muốn ngụ trong cùng một trú xá với vị tỳ khưu ấy? Có phải đức 
Thế Tôn muốn ngụ trong cùng một trú xá với đại đức Sona?” rồi đã sắp đặt 
chỗ trú ngụ cho đại đức Sona trong trú xá đức Thế Tôn đang ngự. Sau đó, đức 
Thế Tôn, sau khi đã ngồi và trải qua gần trọn đêm ở ngoài trời, đã rửa chân 
rồi đi vào trú xá. Đại đức Sona, sau khi cũng đã ngồi và trải qua gần trọn đêm 
ở ngoài trời, đã rửa chân rồi đi vào trú xá. Sau đó, khi đã thức dậy vào lúc 
hừng sáng của đêm, đức Thế Tôn đã yêu cầu đại đức Sona rằng: “Này tỳ 
khưu, mong rằng có đề tài Pháp gây hứng thú cho ngươi để thuyết giảng.” 
“Bạch Ngài, xin vâng.” Nghe theo đức Thế Tôn, đại đức Sona đã thuyết lại 
đầy đủ toàn bộ mười sáu phần của phẩm Nhóm Tám một cách mạch lạc. Sau 
đó, vào lúc kết thúc cuộc thuyết giảng mạch lạc của đại đức Sona, đức Thế 
Tôn đã khen ngợi rằng: “Này tỳ khưu, tốt lắm, tốt lắm! Này tỳ khưu, mười 
sáu phần của phẩm Nhóm Tám đã được ngươi khéo học tập, khéo suy nghĩ, 
khéo ghi nhớ. Ngươi có giọng nói êm dịu, rõ ràng, không có khó nghe, làm rõ 
được ý nghĩa. Này tỳ khưu, ngươi (xuất gia) được bao nhiêu năm?” “Bạch đức 
Thế Tôn, con được một năm.” “Này tỳ khưu, tại sao ngươi thực hiện (việc tu 
lên bậc trên) chậm trễ như vậy?” “Bạch Ngài, từ lâu con đã thấy được sự tai 
hại trong các dục, nhưng vì cuộc sống tại gia có nhiều cản trở, có nhiều phận 
sự, có nhiều việc cần phải làm.” 
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11. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 

“Disva adInavam loke ñatva dhammam nirupadhim, ' 

arIyo na ramatI pape pape na ramatI suc1 ”tI. 


5. 7. REVATASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthyam viharatl, 
Jetavane anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena äyasma 
kankharevato bhagavato avidure nisinno hoti pallankam abhujitva uJum 
kayam panidhaya attano kankhavitaranavisuddhim paceavekkhamano. 
Addasa kho bhagava ayasmantam kankharevatam avidure nisinnam 
pallankam abhuJitva uJjum kayam panidhaya attano 
kankhavitaranavisuddhim paccavekkhamanam. 


2. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 

“Va kacl kankha idha va huram va sakavediya va paravediya va, 

JhayIno" ta paJahanti sabba atapino brahmacariyam caranta ”tI. 


5. 8.ANANDASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava rajagahe viharati, veluvane 
kalandakanivape. Tena kho pana samayena ayasma anando tadahuposathe 
pubbanhasamayam nivasetva pattacIvaramadaya raJagaham pindaya pävIsi. 
Addasa kho devadatto ayasmantam anandam rajagahe pindaya carantam, 
disvana yena ayasma anando tenupasankami, upasankamitva ayasmantam 
anandam etadavoca: “Ajjatagge danaham avuso ananda, aññatreva 
bhagavata aññatra bhikkhusangha uposatham karissamI sanghakammanl ca 
”H. Atha kho ayasma anando raJagahe pindaya caritva pacchabhattam 
pIindapatapatikkano vena bhagava tenupasankami, upasankamitva 
bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi Ekamantam nisinno kho 
ayasma anando bhagavantam etadavoca: “Idhaham  bhante 
pubbanhasamayam nivasetva pattacvaramadaya raJagaham pindaya 
pavisim. Addasa kho mam bhante devadatto rajagahe pindaya carantam, 
disvana yenaham tenupasankami, upasankamitva mam etadavoca: “AJJatagge 
'danaham avuso ananda, aññatreva bhagavata aññatra bhikkhusangha 
uposatham karIssamI sanghakammanl cä ti. AJJja bhante devadatto sangham 
bhindissati uposathañca karissati sanghakammanl caã ”LI. 


' nrũpadhi - Syã, PTS. “ve jhãyino - Ma. 


248 


Tiểu Bộ Kinh - Phật Tự Thuuết Phẩm Sona - Thứ Năm 


11. Sau đó, khi đã hiểu ra sự việc ấy, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Sau khi nhìn thấu sự tai hại ở thế gian, sau khi hiểu được Pháp không 
đưa đến tái sanh, bậc Thánh không thích thú điều ác, uị trong sạch không 
thích thú điều ác.” 


5.7. KINH REVATA 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika.Vào lúc bấy giờ, đại đức 
Kankharevata ngồi ở nơi không xa đức Thế Tôn, xếp chân thế kiết già, giữ 
thân thắng, đang quán xét lại sự thanh tịnh do vượt qua hoài nghĩ của bản 
thân. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy đại đức Kankharevata ngồi ở nơi không xa, 
xếp chân thế kiết già, giữ thân thắng, đang quán xét lại sự thanh tịnh do vượt 
qua hoài nghi của bản thân. 


2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Bất cứ những hoài nghỉ nào, ở đời nàu hoặc đời sau, sẽ được cảm 
nhận bởi chính mình hoặc sẽ được cảm nhận bởi người khác, các uị chứng 
thiền, có nhiệt tâm, đang thực hành Phạm hạnh, dứt bỏ tốt cả các hoài nghĩ 


A2, ? 


qU. 
5. 8. K_INH ANANDA 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, ở 
Veluvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, nhằm ngày Uposatha, 
vào buổi sáng đại đức Ananda đã quấn y (nội), rồi cầm lấy bình bát và y đi 
vào thành Rãjagaha để khất thực.' Devadatta đã nhìn thấy đại đức Ananda 
đang đi khất thực ở trong thành Rajagaha, sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp 
đại đức Ananda, sau khi đến đã nói với đại đức Ananda điều này: “Này đại 
đức Ananda, giờ đây kể từ hôm nay tôi sẽ hành lẽ posatha và sẽ thực hiện 
các hành sự của hội chúng không cần đến đức Thế Tôn, không cần đến hội 
chúng tỳ khưu.” Sau đó, khi đã đi khất thực ở trong thành Rajagaha, đại đức 
Ananda sau bữa ăn trong khi đi khất thực trở về, đã đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi 
xuống ở một bên, đại đức Ananda đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch 
Ngài, nơi đây vào buổi sáng, con đã quấn y (nội), rồi cầm lấy bình bát và y đi 
vào thành Rajagaha để khất thực. Bạch Ngài, Devadatta đã nhìn thấy con 
đang đi khất thực ở trong thành Rajagaha, sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp 
con, sau khi đến đã nói với con điều này: “Này đại đức Ananda, giờ đây kể từ 
hôm nay tôi sẽ thực hiện lề Uposatha và các hành sự của hội chúng không 
cần đến đức Thế Tôn, không cần đến hội chúng tỳ khưu.` Bạch Ngài, hôm nay 
Devadatta sẽ chia rẽ hội chúng, sẽ thực hiện lễ Uposatha và các hành sự của 
hội chúng.” 


' Câu chuyện tương tự được thấy ở Cullauaggapdli - Tiểu Phẩm (TTPV 07, 308). 
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2. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 

“Sukaram sadhuna sadhu sadhu papena dukkaram, 

papam papena sukaram papamariyehi dukkaran ”Hi. 


5. 0. SADDHAYAMANASUƯTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava kosalesu carlkam carati 
mahata bhikkhusanghena saddhim. Tena kho pana samayena sambahula 
manavaka bhagavato avidure saddhayamanarupa' atikkamanti. Addasa kho 
bhagava sambahule manavake avidure saddhayamanarupe atikkamante. 


2. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 

“ParImuttha panditabhasa vacagocarabhanino, 

yavicchanti mukhayamam yena nita na tam vidũu ”ti. 


5. 1O. PANTHAKASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthyam viharatl, 
Jetavane anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena ayasma 
cullapanthako? bhagavato avidure nisinno hoti, pallankam abhujitva ujum 
kayam panidhaya parimukham satim upatthapetva. Addasa kho bhagava 
ayasmantam cullapanthakam avidure nisinnam pallankam abhujitva uJum 
kayam panidhaya parImukham satim upatthapetva. 


2. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 

“Thitena kayena thitena cetasa 

titham nisinno uda va sayano, 

evam' satim bhikkhu adhitthahano 

labhetha pubbapariyam visesam. 


Laddhana pubbapariyam visesam, 
adassanam maccuraJassa gacche ”tI 


Sonavaggo pañcamo. 
TASSUDDANAM 


Raja appayuka kutthi kumaraka ca uposatho 
sono ca revato nando saddhaya panthakena ca ”ti. 


--OOOOO-- 


' sadhãyamanaripa - Ma; saddãäyamänarupä - Sya, PTS. 
ˆ cũlapanthako - Ma, Syä cũlapanthako - PTS. *etam - Ma, Syã, PTS. 
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2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“ Điều tốt là dễ làm bởi người tốt, điều tốt là khó làm bởi kẻ xếu. Điều ác 
là dễ làm bởi kẻ xấu, điều ác là khó làm bởi các uị Thánh.” 


5. 9. KINH NHẠO BÁNG 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn đi du hành ở xứ sở của 
những người Kosala cùng với đại chúng tỳ khưu. Vào lúc bấy giờ, nhiều 
thanh niên Bà-la-môn đi ngang qua ở nơi không xa đức Thế Tôn có vẻ đang 
nhạo báng. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy nhiều thanh niên Bà-la-môn đang đi 
ngang qua ở nơi không xa có vẻ đang nhạo báng. 


2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Những kẻ bị lẫn lộn, làm ra uẻ người sáng suốt, có lời phát biểu thuộc 
lãnh uực của lời nót (mà không hiểu nghĩa), có miệng há rộng theo như 
chúng muốn; điêu gì dẫn dắt chúng thì chúng không biết.” 


5. 1O. KINH PANTHAKA 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức 
Cullapanthaka ngồi ở nơi không xa đức Thế Tôn, xếp chân thế kiết già, giữ 
thân thắng, và thiết lập niệm luôn hiện diện. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy đại 
đức Cullapanthaka ngồi ở nơi không xa, xếp chân thế kiết già, giữ thân thắng, 
và thiết lập niệm luôn hiện diện. 

2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Với thân uững chãi, uới tâm uững chãi, 

đầu đang đứng, hoặc đã ngồi xuống, hau đang nằm, 

Uj tù khưu duụ trì uững chắc niệm như uậu 

có thể đạt được sự chứng đắc theo tuần tự. 


Squ khi đạt được sự chứng đắc theo tuần tự, 
có thể đi đến nơi ngoài tầm nhìn của Thần Chết.” 


Phẩm Soạa là thứ năm. 
TÓM LƯỢC PHẦN NÀY 


Đức vua, tuổi thọ ít ỏi, gã cùi, các thiếu niên, và lễ Uposatha, vị Sona, và 
vị Revata, vị NÑanda, với việc nhạo báng, và với vị Panthaka. 


--OOOOO-- 
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JACCANDHAVAGGO CHATTHO 
6. 1.AYUSANKHARAVOSSAJANASUTTAM 


I.Ẳ. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava vesaliyam viharatl, 
mahavane kutagarasalayam. Atha kho bhagava pubbanhasamayam nivasetva 
pattacIvaramadaya vesalim pindaya pavisi. Vesalyam pindaya carltva 
pacchabhattam pindapatapatikkanto ayasmantam anandam amantesi: 
“GanhahI ananda, nisidanam. Yena capalam cetiyam' tenupasankamissama” 
nisidanamadaya bhagavantam pitthito pitthito anubandhi. Atha kho bhagava 
yena capalam cetiyam tenupasankami, upasankamitva paññatte asane nIsIdi. 
Nisajja kho bhagava ayasmantam anandam amantesi: “Ramaniya ananda 
vesall, ramaniyam udenam cetiyam, ramanyam gotamakam cetiyam, 
ramanyam sattambam cetyam, ramanyam bahuputtam cetiyam, 
ramanyam sarandadam! cetiyam, ramanyam capalam cetiyam. Yassa 
kasasacl ananda, cattaro Iddhipada bhavita bahulikata yanIkata vatthukata 
anutthita paricita susamaraddha, so akankhamano kappam va tittheyya 
kappavasesam va. Tathagatassa kho ananda, cattaro iddhipada bhavita 
bahulkata yamkata vatthukatä anutthita parileta susamaraddha. 
Akankhamäno'° ananda, tathagato kappam vã tittheyya kappävasesam vã ”ti. 
Evampl kho ayasma anando bhagavata olarike nimitte kayiramane olarike 
obhase kayIramane nasakkhi pativiJjhitum, na bhagavantam yacl: “Titthatu 
bhante, bhagava kappam, titthatu sugato kappam bahujanahitaya 
bahuJanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya devamanussanan 
”tH, yatha tam marena pariyutthitacitto. 


Dutiyampl kho bhagava ayasmantam anandam amantesi: “Ramanlya — 
pe— tathagato kappam va tittheyya kappavasesam va ”tH. Evampi kho 
ayasma anando —pe— yatha tam marena pariyutthitacitto. Tatiyampi kho 
bhagava ayasmantam anandam amantesil: “Ramanlya —pe— tathagato 
kappam va tittheyya kappavasesam va ”ti. Evampi kho ayasma anando — 
pe— Yatha tam marena pariyutthitacitto. 


2. Atha kho bhagava ayasmantam anandam amantesil: “Gaccha tvam 
ananda, yassa 'dan1 kalam maññasI ”ti. “Evam bhante ”ti kho ayasma anando 
bhagavato° patissutva utthayasana bhagavantam abhivadetva padakkhinam 


katva avidure aññatarasmim rukkhamule nIs1di. 


' pavalacetiyam - Syã. *sarandam - Syã. 
“tenupasankamissami - PTS. ” so akañkhamãno - Syã. 
3 kho pana - PTS. “bhagavantam - Syã. 
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PHẨM MÙ BẨMI SINH - THỨ SÁU 
6. 1. KINH BUÔNG BÓ THỌ HÀNH 


1. Tôi đã nghe như vây: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Vesall, 
Mahavana (Đại Lâm), nơi giảng đường Kutagara. Khi ấy, vào buổi sáng đức 
Thế Tôn đã quấn y (nội), rồi cầm lấy bình bát và y đi vào thành Vesali để khất 
thực. Sau khi đi khất thực ở thành Vesali, sau bữa ăn trong khi đi khất thực 
trở về, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Ananda rằng: “Này Ananda, hãy lấy tấm 
lót ngồi. Chúng ta sẽ đi đến bảo điện Capala để nghỉ trưa.” “Bạch Ngài, xin 
vâng.” Đại đức Ananda nghe theo đức Thê Tôn đã cầm lấy tấm lót ngồi rồi 
nối tiếp theo sau đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn đã đi đến bảo điện 
Capala, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi đã được xếp đặt. Sau khi ngồi 
xuống, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Ananda rằng: “Này Ananda, Vesali thật 
đáng yêu! Bảo điện Udena thật đáng yêu! Bảo điện Gotamaka thật đáng yêu! 
Bảo điện Sattamba thật đáng yêu! Bảo điện Bahuputta thật đáng yêu! Bảo 
điện Sarandada thật đáng yêu! Bảo điện Capala thật đáng yêu! Này Ananda, 
đối với người nào, bốn nền tảng của thần thông đã được tu tập, được thực 
hành thường xuyên, được tạo thành phương tiện, được tạo thành nền tảng, 
được thiết lập, được tích lũy, được khởi đầu tốt đẹp, thì người ấy trong khi 
mong muốn có thể tồn tại một kiếp hoặc hơn một kiếp. Này Ananda, đối với 
Như Lai, bốn nền tảng của thần thông đã được tu tập, được thực hành 
thường xuyên, được tạo thành phương tiện, được tạo thành nền tảng, được 
thiết lập, được tích lũy, được khởi đầu tốt đẹp, này Ananda, trong khi mong 
muốn Như Lai có thể tồn tại một kiếp hoặc hơn một kiếp.” Tuy nhiên, đại 
đức Ananda trong khi được ra dấu hiệu rõ ràng, trong khi được làm biểu hiện 
rõ rệt bởi đức Thế Tôn như thế, đã không thể thấu hiểu, đã không cầu khẩn 
đức Thế Tôn rằng: “Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hãy tồn tại trọn kiếp, xin 
đấng Thiện Thệ hãy tôn tại trọn kiếp vì sự lợi ích cho nhiều người, vì sự an 
lạc cho nhiều người, vì lòng bi mãn đối với thế gian, vì sự tấn hoá, vì sự lợi 
ích, vì sự an lạc của chư Thiên và nhân loại,” như là có tâm đã bị Ma Vương 
xâm nhập. 


Đến lần thứ nhì, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Ananda rằng: “Này Ananda, 
Vesalr thật đáng yêu! —như trên— Như Lai có thể tồn tại một kiếp hoặc hơn 
một kiếp.” Tuy nhiên, đại đức Ananda —như trên— như là có tâm đã bị Ma 
Vương xâm nhập. Đến lần thứ ba, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Ananda rằng: 
“Này Ananda, Vesalr thật đáng yêu! —như trên— Như Lai có thể tồn tại một 
kiếp hoặc hơn một kiếp.” Tuy nhiên, đại đức Ananda —như trên— như là có 
tâm đã bị Ma Vương xâm nhập. 


2. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Ananda rằng: “Này Ananda, ngươi 
hãy đi, ngươi hãy biết giờ này là thời điểm của việc nào.” “Bạch Ngài, xin 
vâng.” Đại đức Ananda nghe theo đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh 
lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi đã ngồi xuống ở gốc cây nọ 
ở nơi không xa. 
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3. Atha kho maro papIma acirapakkante aäyasmante anande yena bhagava 
tenupasankamI, upasankamitva ekamantam atthasi. Ekamantam thito kho 
maro papima bhagavantam etadavoca: “Parimibbatu' bhante bhagava, 
parmibbatu sugato. Parinibbanakalo 'dani bhante bhagavato. Bhasita kho 
panesa bhante bhagavata vaca: “Na tavaham papima, parinibbayissaml yava 
me bhikkhuũ na savaka bhavissanti viyatta vinta visarada yogakkhema? 
bahussuta dhammadhara dhammanudhammapatipanna samIcipatipanna 
anudhammacarino sakam acariyakam uggahetva acikkhissanti desessanti 
paññapessanti patthapessanti vivarissanti vibhajJissanti uttani karissanti 
uppannam parappavadam sahadhammena sunigsahitam niggahetva 
sappatthariyam dhammam desessantI ti. 


Santi kho pana bhante etarahi'` bhikkhu bhagavato savaka viyatta vinita 
visarada vyogakkhema bahussuta dhammadhara dhammanudhamma- 
patpanna  samicipatpanna anudhammacarmo, sakam  acariyakam 
uggahetva acikkhanti desenti paññapenti patthapenti vivaranti vibhaJanti 
uttanm karonti uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam 
niggahetva sappatthariyam dhammam desenti. Parinibbatu' bhante bhagava, 
parinibbatu sugato. Parinibbanakalo 'dan1 bhante bhagavato. 


4. Bhasta kho panesat bhagavata vaca: “Na tavaham papima, 
parinibbayIssami, yava me bhikkhuniyo na" savika bhavissanti viyatta —pe— 
anudhammacarino —pe— sappatilhariyam dhammam desessanti ti. Santi 
kho pana bhante etarahi bhikkhuniyo bhagavato savika viyattiä —pe— 
sappatihariyam dhammam desenti. Parinibbatu —pe— 


Phasta kho panesa bhagavato vaca: “Na tavaham papima, 
parinibbayIssamI, yava me upasaka na savaka bhavissanti viyatta —pe— 
anudhammacariniyo —pe— sappatilhariyam dhammam desessantI ti. Santi 
kho pana bhante, etarahi upasaka bhagavato savaka viyattiäi —pe— 
sappatihariyam dhammam desenti. Parinibbatu —pe—. 


5. BPhasta kho panesa bhagavato vaca: “Na tavaham papIma, 
parimnibbayIssamIi, yava me upasika na savika bhavissanti viyatta —pe— 
anudhammacäriniyo —pe— sappatihariyam dhammam desessantI ti. Santi 
kho pana bhante etarahi upasika bhagavato savika viyattaã —pe— 
anudhammacaäriniyo —pe— sappatihariyam dhammam desenti. Parinibbatu 
—pe—. 


' parinibbatu dãni - sabbattha. * etarahi kho pana bhante - Ma, Syã. 
°“ visaradä - Ma; *bhãsitã kho panesã bhante - Ma, Syä. 
visaradappattä yogakkhemakamaä - Syä, PTS.  ” na - itisaddo PTS potthake na dissate. 
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3. Sau đó, khi đại đức Ananda ra đi không bao lâu, Ma Vương ác độc đã đi 
đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đứng ở một bên. Khi đã đứng ở một 
bên, Ma Vương ác độc đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, xin đức 
Thế Tôn hãy viên tịch Niết Bàn, xin đấng Thiện Thệ hãy viên tịch Niết Bàn. 
Bạch Ngài, giờ đây là thời điểm viên tịch Niết Bàn của đức Thế Tôn. Bạch 
Ngài, hơn nữa lời nói này đã được đức Thế Tôn nói: “Này kẻ ác độc, Ta sẽ 
không viên tịch Niết Bàn khi nào các tỳ khưu của Ta còn chưa trở thành các 
Thinh Văn có kinh nghiệm, được huấn luyện, có tự tin, có sự an toàn đối với 
các trói buộc, nghe nhiều, có sự ghi nhớ về Giáo Pháp, đã thực hành đúng 
pháp và thuận pháp, đã thực hành đúng đắn, có sự hành xử theo pháp, sau 
khi học pháp từ thầy của mình sẽ thuật lại, sẽ thuyết giảng, sẽ quy định, sẽ 
thiết lập, sẽ khai mở, sẽ phân tích, sẽ làm rõ ràng, khi học thuyết của những 
kẻ khác đã được khởi lên thì sẽ khuất phục một cách khéo léo đúng theo 
Pháp và sẽ thuyết giảng Giáo Pháp có cả thần thông." 


Bạch Ngài, vả lại hiện nay các vị tỳ khưu Thiỉnh Văn của đức Thế Tôn là có 
kinh nghiệm, được huấn luyện, có tự tin, có sự an toàn đối với các trói buộc, 
nghe nhiều, có sự ghi nhớ về Giáo Pháp, đã thực hành đúng pháp và thuận 
pháp, đã thực hành đúng đắn, có sự hành xử theo pháp, sau khi học pháp từ 
thây của mình rồi thuật lại, thuyết giảng, quy định, thiết lập, khai mở, phân 
tích, làm rõ ràng, khi học thuyết của những kẻ khác đã được khởi lên thì 
khuất phục một cách khéo léo đúng theo Pháp và thuyết giảng Giáo Pháp có 
cả thân thông. Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hãy viên tịch Niết Bàn, xin đấng 
Thiện Thệ hãy viên tịch Niết Bàn. Bạch Ngài, giờ đây là thời điểm viên tịch 
Niết Bàn của đức Thế Tôn. 


4. Bạch Ngài, hơn nữa lời nói này đã được đức Thế Tôn nói: “Này kẻ ác 
độc, Ta sẽ không viên tịch Niết Bàn khi nào các tỳ khưu ni của Ta còn chưa 
trở thành các Thinh Văn có kinh nghiệm, —như trên— có sự hành xử theo 
pháp, —như trên— sẽ thuyết giảng Giáo Pháp có cả thần thông.' Bạch Ngài, 
vả lại hiện nay các vị tỳ khưu ni Thinh Văn của đức Thế Tôn là có kinh 
nghiệm, —như trên— thuyết giảng Giáo Pháp có cả thần thông. Bạch Ngài, 
xin đức Thế Tôn hãy viên tịch Niết Bàn, —như trên—. 


Bạch Ngài, hơn nữa lời nói này đã được đức Thế Tôn nói: “Này kẻ ác độc, 
Ta sẽ không viên tịch Niết Bàn khi nào các nam cư sĩ của Ta còn chưa trở 
thành các Thinh Văn có kinh nghiệm, —như trên— có sự hành xử theo pháp, 
—như trên— sẽ thuyết giảng Giáo Pháp có cả thần thông.' Bạch Ngài, vả lại 
hiện nay các vị tỳ khưu ni Thinh Văn của đức Thế Tôn là có kinh nghiệm, — 
như trên— thuyết giảng Giáo Pháp có cả thần thông. Bạch Ngài, xin đức Thế 
Tôn hãy viên tịch Niết Bàn, —như trên—. 


5. Bạch Ngài, hơn nữa lời nói này đã được đức Thế Tôn nói: “Này kẻ ác 
độc, Ta sẽ không viên tịch Niết Bàn khi nào các nữ cư sĩ của Ta còn chưa trở 
thành các Thinh Văn có kinh nghiệm, —như trên— có sự hành xử theo pháp, 
—như trên— sẽ thuyết giảng Giáo Pháp có cả thần thông.” Bạch Ngài, vả lại 
hiện nay các vị tỳ khưu ni Thỉnh Văn của đức Thế Tôn là có kinh nghiệm, — 
như trên— thuyết giảng Giáo Pháp có cả thần thông. Bạch Ngài, xin đức Thế 
Tôn hãy viên tịch Niết Bàn, —như trên—. 
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6. Bhasta kho panesa bhagavato vaca: “Na tavaham papima 
parinibbayIssami yava me Idam brahmacariyam na iddhañceva bhavissati 
phiañca vittharikam bahuJaññam' puthubhutam yavadeva manussehi? 
suppakastan t1. Etarahi kho pana bhante bhagavato brahmacariyam 
iddhañceva thitañca vittharkam bahuJaññam puthubhutam yavadeva 
manussehi ?suppakasitam. Parinibbatu 'dani bhante bhagava, parinibbatu 
sugato. Parinibbanakalo 'dani bhante bhagavato ”tI. 


Evam vutte bhagava maram papimantam etadavoca: “Appossukko tvam 
papima hohi. Na ciram tathagatassa parinibbanam bhavissatI. Ito tinnam 
masanam accayena tathagato parinibbayissatr ”ti. Atha kho bhagava capale 
cetye sato sampajano ayusankharam ossajJJI Ossatthe ca bhagavata 
ayusankhare mahabhumicalo ahosl, bhimsanako lomahamso, 
devadundubhiyo ca phalimsu. 


7. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 

“Tulamatulañca sambhavam bhavasankharamavassaJji` mun], 

aJJhattarato samahito abhindi kavacamivattasambhavan ti. 


6. 2..JATILASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati 
pubbarame migaramatupasade. Tena kho pana samayena bhagava 
sayanhasamayam patisallana vutthito bahidvarakotthake nisinno hoti. 


Atha kho raJa pasenadiL kosalo yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nIsidi. Tena kho pana 
samayena satta ca Jatila, satta ca nigantha, satta ca acelaka,° satta ca 
ekasataka ở" satta ca paribbajaka, parulhakacchanakhaloma khari- 
vividhamadaya° bhagavato avidure atikkamanti.” 


' bahujaññam - Syä, PTS. “acela -Sya.  ”ekasä{a - Syã. 
* yava devamanussehi - Ma, Syã. ° khãrivividhamadãya - Syã. 
3 bhavasankhãramossaji - Sĩ. ?abhikkamanti - Syã. 
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6. Bạch Ngài, hơn nữa lời nói này đã được đức Thế Tôn nói: “Này kẻ ác 
độc, Ta sẽ không viên tịch Niết Bàn khi nào Phạm hạnh này của Ta vẫn còn 
chưa được thành tựu, phát triển, phổ biến, phổ thông, trở nên phổ cập, và 
vẫn còn chưa được khéo giảng giải bởi loài người. Bạch Ngài, vả lại hiện nay 
Phạm hạnh của đức Thế Tôn không những được thành tựu, phát triển, phổ 
biến, phổ thông, trở nên phổ cập, mà còn được khéo giảng giải bởi loài 
người. Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hãy viên tịch Niết Bàn, xin đấng Thiện 
Thệ hãy viên tịch Niết Bàn. Bạch Ngài, giờ đây là thời điểm viên tịch Niết 
Bàn của đức Thế Tôn.” 


Khi được nói như vậy, đức Thế Tôn đã nói với Ma Vương ác độc điều này: 
“Này kẻ ác độc, ngươi hãy bình tĩnh. Không lâu nữa sẽ là sự viên tịch Niết 
Bàn của Như Lai. Từ nay cho đến hết ba tháng, Như Lai sẽ viên tịch Niết 
Bàn.” Khi ấy, ở tại bảo điện Capala, đức Thế Tôn có niệm, có sự nhận biết rõ, 
đã buông bỏ thọ hành. Và khi đức Thế Tôn buông bỏ thọ hành, đã có sự lay 
động của đại địa cầu, làm kinh sợ, khiến dựng đứng lông; và các tiếng sấm 
trời đã bùng nổ. 


7. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Trong khi cân nhắc Niết Bàn uà nguồn sanh khởi (của hữu), bậc hiền 
trí đã buông bỏ sự tạo tác dẫn đến hữu. Thích thú ở nội tâm, được định 
tĩnh, người đã phá tan nguồn sanh khởi của tự ngã, tựa như phá tan tấm 
áo giáp.” 


6. 2. KINH ĐẠO SĨ TÓC BỆN 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, tu 
viện Pubba, ở tòa nhà dài của Mẹ của Migara. Vào lúc bấy giờ, nhằm lúc 
chiều tối đức Thế Tôn đã xuất khỏi thiền tịnh rồi đã ngồi xuống ở bên ngoài 
cánh cửa chánh. 


Khi ấy, đức vua Pasenadi xứ Kosala đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Vào lúc bấy giờ, có 
bảy đạo sĩ tóc bện, bảy đạo sĩ Nigantha, bảy đạo sĩ lốa thể, bảy đạo sĩ theo 
hạnh mặc một tấm choàng, và bảy du sĩ, có móng tay chân, có lông ở nách và 
ở thân thể được để mọc dài, mang theo túi vật dụng đi ngang qua ở nơi 
không xa đức Thế Tôn. 
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2. Addasa kho raJa pasenadi kosalo te satta ca Jatile, sata ca niganthe, 
sata ca acelake, satta ca ekasatake, satta ca paribbaJake, 
parulhakacchanakhalome  kharivividhamadaya  bhagavato avidure 
atikkamante. Disvana utthayasana ekamsam uttarasangam karitva 
dakkhinam Janumandalam' pathaviyam? nihantva yena te satta ca Jatla, 
satta ca nigantha, satta ca acelaka, satta ca ekasataka, satta ca parIlbbajaka 
tenañJalim panametva tikkhattum namam savesi: “RaJaham bhante pasenadi 
kosalo ”tI. 


3. Atha kho raJa pasenadi kosalo acirapakkantesu tesu sattasu ca Jatilesu 
sattasu ca niganthesu sattasu ca acalekesu sattasu ca ekasatakesu sattasu ca 
parIibbajJakesu yena bhagava tenupasankami, upasankamitva bhagavantam 
abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam nisinno kho raja pasenadi 
kosalo bhagavantam etadavoca: “Ye ca kho! bhante, loke arahanto va 
arahattamaggam vã samapanna, ete tesam' aññatara ”Li.° 


“DuJjanam kho panetam maharaja, taya gihina kamabhogina° 
puttasambadhasayanam ajjhavasantena kasikacandanam paccanubhontena 
malagandhavilepanam dharayantena Jataruparajatam sadiyantena: “me vã 
arahanto Ime va arahattamagsam samapanna ti. Samvasena kho maharaJa, 
sillam veditabbam. Tañca kho dighena addhuna na ï1ttarena,” manasikarota 
no amanasikarota,” paññavata no duppaññena. Samvoharena” kho maharaJa, 
soceyyam veditabbam, tañca kho dighena addhuna —pe— no duppaññena. 
Apadasu kho maharaja, thamo veditabbo. So ca kho đighena addhunã —pe— 
no duppaññena. Sakacchaya kho maharajJa, pañña veditabba, sa ca kho 
dighena addhuna —pe— no duppaññena ti. 


4. “Acchariyam bhante, abbhutam bhante, yava subhasitañcidam bhante 
bhagavata: “DuJJanam kho panetam —pe— arahattamagsam samapanna ti, 
samvasena kho maharaja —pe— no duppaññena ti. Ete bhante, mama 
purlsa cora ocaraka Janapadam ocarltva agacchanti.° Tehi pathamam 
otinnam aham paccha otarlssamI.' Idani te bhante, tam raJjoJallam 
pavahetva nhata'? suvilitta kappitakesamassu odatavatthavasana pañcahi 
kamaguneh1 samappita samangIbhuta parlcaressantI ”ti.° 


5. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 
& ni —=~~ ° 1ù _ 
Na vayameyya sabbattha naññassa puriso siya, 
naññam nIssaya JIveyya dhammena na vanim'° care ”tI. 


' đakkhinajãnumandalam - Ma, Syä. ° amanasikãra - PTS. 
° pathaviyam - Ma. °sabyohãrena - PTS. 
* ve kho - Ma; ° gacchanti - Ma. 
ye ca te - Syã; 'osarissami - Ma; 
ye nu ke c¡ kho - PTS. osadissamli - katthac1. 
* etesam - Syä, PTS. ”sunhãtã - Ma, Syã, PTS. 
Ÿ aññatare tỉ - Ma; * paricarissanti tỉ - Ma, PTS; 
aññataro tI - Sya, PTS. DArIcariyanti tỉ - Sya. 
 kamabhojinä - PTS. * na vanl - Syã, PTS; 
”jttaram - Ma, PTS. na vanijjam - katthaci. 
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2. Đức vua Pasenadi xứ Kosala đã nhìn thấy bảy đạo sĩ tóc bện, bảy đạo sĩ 
Nigantha, bảy đạo sĩ lõa thể, bảy đạo sĩ theo hạnh mặc một tấm choàng, và 
bảy du sĩ ấy, có móng tay chân, có lông ở nách và ở thân thể được để mọc dài, 
mang theo túi vật dụng đang đi ngang qua ở nơi không xa đức Thế Tôn. Sau 
khi nhìn thấy, đức vua đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y một bên vai, 
quỳ đầu gối bên phải ở trên đất, chắp tay hướng về bảy đạo sĩ tóc bện, bảy 
đạo sĩ Nigantha, bảy đạo sĩ lõa thể, bảy đạo sĩ theo hạnh mặc một tấm 
choàng, và bảy du sĩ ấy, thông báo danh tánh ba lần: “Thưa các ngài, trãm là 
vua Pasenadi xứ Kosala.” 


3. Sau đó, trong khi bảy đạo sĩ tóc bện, bảy đạo sĩ Nigantha, bảy đạo sĩ lõa 
thể, bảy đạo sĩ theo hạnh mặc một tấm choàng, và bảy du sĩ ấy ra đi không 
bao lâu, đức vua Pasenadi xứ Kosala đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến 
đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một 
bên, đức vua Pasenadi xứ Kosala đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch 
Ngài, những người này là những vị nào đó trong số các vị A-la-hán hoặc các 
vị đang thực hành đạo lộ A-la-hán ở thế gian.” 


“Thưa đại vương, điều này quả là khó biết được đối với đại vương là người 
tại gia, có sự thọ hưởng ngũ dục, đang sống chung đụng với con cái, đang 
thưởng thức trầm hương của xứ Kasl, đang đeo tràng hoa, đầu thơm, và son 
phấn, đang chấp nhận vàng bạc: “Những người này là các vị A-la-hán hay 
những người này đang thực hành đạo lộ A-la-hán.` Thưa đại vương, do cộng 
trú, giới có thể được nhận biết. Và điều ấy là với thời gian dài không phải 
ngắn hạn, bởi người chú ý không phải bởi người không chú ý, bởi người có trí 
tuệ không phải bởi người có tuệ tồi. Thưa đại vương, do giao tiếp, sự liêm 
khiết có thể được nhận biết. Và điều ấy là với thời gian dài —như trên— 
không phải do người có tuệ tồi. Thưa đại vương, khi có những nỗi bất hạnh, 
sự vững chãi có thể được nhận biết. Và điều ấy là với thời gian dài —như 
trên— không phải do người có tuệ tồi. Thưa đại vương, do đàm luận, trí tuệ 
có thể được nhận biết. Và điều ấy là với thời gian dài —như trên— không 
phải do người có tuệ tồi.” 

4. “Bạch Ngài, thật là kỳ diệu! Bạch Ngài, thật là phi thường! Và Bạch 
Ngài, điều này thật sự đã được khéo nói bởi đức Thế Tôn rằng: “Thưa đại 
vương, điều này quả là khó biết được —như trên— đang thực hành đạo lộ A- 
la-hán.' Thưa đại vương, do cộng trú —như trên— không phải do người có tuệ 
tồi. Bạch Ngài, những người này là những nam nhân, những kẻ cải trang, 
những người trinh sát của trãm, họ trở về sau khi đã đi thanh tra xứ sở. Sự 
việc được họ điều tra trước, sau đó trãm sẽ duyệt lại. Bạch Ngài, giờ đây sau 
khi rũ bỏ bụi bặm và cáu ghét, họ được tắm, được thoa đầu kỹ lưỡng, có tóc 
râu được sửa soạn, mặc vải trắng, được thọ hưởng, được cung ứng năm loại 
dục lạc, họ sẽ tiêu khiển.” 


5. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Không nên nỗ lực ở mọi nơi, không nên là người (phục uụ) của kẻ khác, 
không nên sống nương nhờ kẻ khác, không nên làm thương mại uới Giáo 
Pháp.” 
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6.3. PACCAVEKKHANASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthyam viharatl, 
Jetavane anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena bhagava attano 
aneke papake akusale dhamme pahine paccavekkhamano nisinno hotli, 
aneke ca kusalo dhamme bhavanaya parIpurim gate. ' 


2. Atha kho bhagava etamattham viditva? tayam velayam imam udanam 
udanesi: 

“Ahu pubbe tada nahu nahu pubbe tada ahu, 

na cahu na ca bhavissati na cetarahi viJJatI ”tI. 


6. 4. PATHAMA NANATITTHIYASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthyam viharatl, 
Jetavane anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena sambahula 
nanatitthya samanabrahmanalparlbbajaka savatthiyam  pativasanti,! 
nanaditthika nanakhantika nanarucika nanaditthinissayan1Issita. 

Santeke samanabrahmana evamvadino evamditthimo “sassato loko 
Idameva saccam moghamaññan ti. (1) 


Santi paneke samanabrahmana evamvadino evamdlitthino “asassato loko 
Idameva saccam moghamaññan ti. (2) 


Santeke samanabrahmana evamvadino evamdithmo “antava loko 
Idameva saccam moghamaññan t1. (3) 


Santi paneke samanabrahmana evamvadino evamditthino “anantava loko 
Idameva saccam moghamaññan t1. (4) 


Santeke samanabrahmana evamvadino evamditthino “tam jivam tam 
sarIram Idameva saccam moghamaññan ti. (5) 


Santi paneke samanabrahmana evamvadino evamditthino “aññam jvam 
aññam sarIiram Idameva saccam moghamaññan ti. (6) 


Santeke samanabrahmana evamvadino evamditthmo “hot tathagato 
parammarana iIdameva saccam moghamaññan ti. (7) 


Santi paneke samanabrahmana evamvadino evamditthino “hoti tathagato 
parammarana iIdameva saccam moghamaññan ti. (8) 


Santi paneke samanabrahmana evamvadino evamditthino “hoti ca na hoti 
ca tathagato parammarana idameva saccam moghamaññan ti. (9) 


dhamme pahine viditva aneke ca kusale dhamme bhavanAya paripirigate - Sya, PTS. 
3 samanabrahmanä - Syã, PTS, Sĩ, evam sabbattha. 
* savatthim pindãya pavisanti - PTS. 
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6. 3. KINH QUÁN XÉT LẠI 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn đang 
ngồi quán xét lại vô số ác bất thiện pháp của bản thân đã được dứt bỏ và vô 
số thiện pháp của bản thân đã đạt đến sự đầy đủ do việc tu tập. 


2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 
“Trước đâu đã có rồi không có, trước đâu không có rồi đã có, 


đã không có uà sẽ không có, trong hiện tại cũng không tìm thấu. 
6. 4. KINH NGOẠI ĐẠO - THỨ NHẤT 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, nhiều Sa-môn, Bà- 
la-môn, và du sĩ thuộc các giáo phái khác nhau cư ngụ ở Sävatthi có quan 
điểm khác nhau, có sự chấp nhận khác nhau, có sự ưa thích khác nhau, 
nương tựa vào sự nâng đỡ của những quan điểm khác nhau. 


Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Thế giới là trường tồn; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng 
không.” (1) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Thế giới là không trường tồn; chỉ điều này là sự thật, cái khác là 
rỗng không.” (2) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Thế giới là có giới hạn; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng 
không.” (3) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Thế giới là không có giới hạn; chỉ điều này là sự thật, cái khác là 
rỗng không.” (4) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Mạng sống là vật ấy thân thể là vật ấy; chỉ điều này là sự thật, cái 
khác là rỗng không.” (5) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Mạng sống là vật khác thân thể là vật khác; chỉ điều này là sự thật, 
cái khác là rỗng không.” (6) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Đức Như Lai hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều này là sự 
thật, cái khác là rỗng không.” (7) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Đức Như Lai không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều này 
là sự thật, cái khác là rỗng không.” (8) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Đức Như Lai hiện hữu và không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; 
chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (9) 
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Santi paneke samanabrahmana evamvadino evamditthino “neva hotl ca, 
na na hoti ca tathagato parammarana Idameva saccam moghamaññan ti. 


(10) 


Te bhandanajata kalahajata vivadapanna aññamaññam mukhasatthi 
vitudanta viharanti “Ediso dhammo nediso dhammo, nediso dhammo ediso 
dhammo ti. 


2. Atha kho sambahula bhikkhu pubbanhasamayam nivasetva 
pattacIvaramadaya savatthim pindaya pavisimsu. Savatthiyam pindaya 
CarItva pacchabhattam pindapatapatikkanta yena bhagava 
tenupasankamimsu, upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam 
nisidimsu. Ekamantam nisinna kho te bhikkhu bhagavantam etadavocum: 
“Idha bhante, sambahulã nanatitthirya samanabrahmanaparibbajaka 
savatthyam  patwvasani nanaditthika nanakhantika nanarucika 
nanaditthinissayanissita. Santeke —pe— nediso dhammo ediso dhammo ti. 


3. “Aññatitthiya bhikkhave, paribbaJaka andha, acakkhuka, attham na 
Jananti anattham na Jananti, dhammam na Jananti, adhammam na Jananti. 
Te attham aJananta anattham ajananta, dhammam ajananta, adhammam 
aJananta bhandanaJata kalahajata vivadapanna aññamaññam mukhasattThi 
vitudanta viharanti: ˆEdiso đhammo nediso dhammo, nediso dhammo ediso 
dhammo ti. 


4. Bhutapubbam bhikkhave, Imissayeva savatthiya' aññataro raJa ahosl. 
Atha kho bhikkhave, so raja aññataram purIsam amantesi: “Ehi tvam ambho 
purIsa, yavataka? savatthiya` Jaccandha te sabbe ekajJjham sannIpateh1 'ti. 
“#vam deva tỉ kho bhikkhave, so puriso tassa rañño patissutva yavataka 
savatthiya JjJaccandha, te sabbe gahetva yena so raJa tenupasankami, 
upasankamitva tam raJanam etadavoca: “Sannipatita kho te deva, yavataka 
savatthiyam Jaccandha ti. “Tena hi bhane, Jaccandhanam hatthim dassehI 'tI. 
“Evam deva ti kho bhikkhave, so puriso tassa rañño patissutva 
Jaccandhanam hatthim dassesi: “Ediso Jaccandha hatthi ti. 


Ekaccanam jJaccandhanam hatthissa sIlsam dassesi: “Ediso Jaccandha 
hatthii “tí. Ekaccanam jJaccandhanam hatthissa kannam dassesil: “Ediso 
Jaccandha hatthi 'ti. Ekaccanam Jaccandhanam hatthissa dantam dassesi: 
“Ediso Jaccandha hatthi ti. Ekaccanam Jaccandhanam hatthissa sondam 
dassesi: “Ediso Jaccandha hatthi ti. Ekaccanam Jaccandhanam hatthissa 
kayam dassesil: “Ediso Jaccandha hatthi ti. Ekaccanam JjJaceandhanam 
hatthissa padam dassesl: “Ediso jJaccandha hatthi “HH. Ekaccanam 
Jaccandhanam hatthissa satthim" dassesI: “Ediso Jaccandha hatthI 'ti. 


' savatthiyam - PTS. 3 savatthiyam - PTS, Sĩ. 
? yavatikã - Sya, PTS. * pitthim - Syã, PTS, Sĩ. 
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Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Đức Như Lai không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở 
nơi khác sau khi chết; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (10) 

Họ đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã tiến đến sự tranh 
luận, sống châm chích lần nhau bằng các vũ khí của mồm miệng (nói rằng): 
“Pháp là như thế này, pháp không phải là như thế kia. Pháp không phải là 
như thế kia, pháp là như thế này.” 

2. Khi ấy, vào buổi sáng nhiều vị tỳ khưu đã quấn y (nội), rồi cầm lấy bình 
bát và y đi vào thành Savatthi để khất thực. Sau khi đi khất thực ở thành 
Savatthi, sau bữa ăn trong khi đi khất thực trở về, đã đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi 
xuống ở một bên, các vị tỳ khưu ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch 
Ngài, ở đây nhiều Sa-môn, Bà-la-môn, và du sĩ thuộc các giáo phái khác nhau 
cư trú ở Savatthi có quan điểm khác nhau, có sự chấp nhận khác nhau, có sự 
ưa thích khác nhau, nương tựa vào sự nâng đỡ của những quan điểm khác 
nhau. Có một số —như trên— Pháp không phải là như thế kia, pháp là như 
thế này.” 

3. “Này các tỳ khưu, các du sĩ ngoại đạo là bị mù, không có mắt (tuệ 
nhãn), không biết điều lợi ích, không biết điều không lợi ích, không biết 
pháp, không biết phi pháp. Trong khi không biết điều lợi ích, trong khi 
không biết điều không lợi ích, trong khi không biết pháp, trong khi không 
biết phi pháp, họ đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã tiến đến 
sự tranh luận, sống châm chích lẫn nhau bằng các vũ khí của mồm miệng 
(nói rằng): “Pháp là như thế này, pháp không phải là như thế kia. Pháp không 
phải là như thế kia, pháp là như thế này. 

4. Này các tỳ khưu, vào thời quá khứ ngay tại thành Savatthi này đã có vị 
vua nọ. Này các tỳ khưu, khi ấy vị vua ấy đã bảo một người đàn ông nọ rằng: 
“Này nam nhân, hãy đến. Ơ thành Savatthi có bao nhiêu người mù bẩm sinh 
thì ngươi hãy tập trung tất cả bọn họ lại một chõ.' “Tâu bệ hạ, xin vâng.” Này 
các tỳ khưu, người đàn ông ấy nghe theo vị vua ấy, rồi ở thành Savatthi có 
bao nhiêu người mù bẩm sinh thì đã bắt hết tất cả bọn họ, sau đó đã đi đến 
gặp vị vua ấy, sau khi đến đã nói với vị vua ấy điều này: “Tâu bệ hạ, ở thành 
Savatthi có bao nhiêu người mù bẩm sinh thì bọn họ đã được tập trung lại.” 
“Này khanh, như thế thì người hãy phô bày con voi cho những người mù bẩm 
sinh.' “Tâu bệ hạ, xin vâng.” Này các tỳ khưu, người đàn ông ấy nghe theo vị 
vua ấy đã phô bày con voi cho những người mù bẩm sinh (nói rằng): “Này các 
người mù, con voi là như thế này.` 

Rồi đã phô bày đầu của con voi cho một số người mù bẩm sinh (nói rằng): 
“Này các người mù, con voi là như thế này. Rồi đã phô bày cái tai của con voi 
cho một số người mù bẩm sinh (nói rằng): “Này các người mù, con voi là như 
thế này.' Rồi đã phô bày ngà của con voi cho một số người mù bẩm sinh (nói 
rằng): “Này các người mù, con voi là như thế này.` Rồi đã phô bày cái vòi của 
con voi cho một số người mù bẩm sinh (nói rằng): “Này các người mù, con 
voi là như thế này.` Rồi đã phô bày thân của con voi cho một số người mù 
bẩm sinh (nói rằng): “Này các người mù, con voi là như thế này.` Rồi đã phô 
bày chân của con voi cho một số người mù bẩm sinh (nói rằng): “Này các 
người mù, con voi là như thế này. Rồi đã phô bày bắp vế của con voi cho một 
số người mù bẩm sinh (nói rằng): “Này các người mù, con voi là như thế này." 
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Ekaccanam jJaccandhanam hatthissa nanguttham dassesl: “Ediso 
Jaccandha hatthi 'ti. Ekaccanam Jaccandhanam hatthissa valadhim dassesi: 
“Ediso Jaccandha hatthi ti. 


Atha kho bhikkhave, so puriso Jaeeandhanam hatthim dassetva yena so 
raja tenupasankami, upasankamitva tam rajanam etadavoca: “Dittho kho 
teh1 deva, Jaceandhehi hatthi, yassa 'dani devo kalam maññasI ti. ' 


5. Atha kho bhikkhave, so raja yena te Jaccandha tenupasankami, 
upasankamitva te Jaceandhe etadavoca: “Dittho vo Jaccandha hatthi ti. Evam 
deva, dittho no hatthi tí. “Vadetha Jaccandha, ediso? hatthi “ti. Yehi 
bhikkhave Jaccandhehi hatthissa sisam dittham ahosl, te evamahamsu: 
“Ediso deva, hatthi, seyyathapi kumbho ti. Yehi bhikkhave Jaccandhehi 
hatthissa kanno dittho ahosi, te evamahamsu: “Ediso deva hatthi seyyathapI 
suppan ti.) Yehi bhikkhave Jaccandhehi hatthissa danto dittho ahosli, te 
evamahamsu: “Ediso deva hatthi seyyathapi phalo ti? Yehi bhikkhave 
Jaccandhehi hatthissa sondo dittho ahosI, te evamahamsu: “Ediso deva hatthi 
seyyathap1 nangalisa ti. Yehi bhikkhave Jaccandhehi hatthissa kayo dittho 
ahosl, te evamahamsu: “Ediso deva hatthi seyyathapI kottho tl. Yehi 
bhikkhave JaccandhehIi hatthissa pado dittho ahosi, te evamahamsu: “Ediso 
deva hatthi seyyathap1 thuno ti. Yehi bhikkhave Jaccandhehi hatthissa satthi 
dittho' ahosi, te evamahamsu: “Ediso deva hatthi seyyathapI udukkhalo 'ti. 
Yehi bhikkhave Jaccandhehi hatthissa nanguttham ditham ahosi, te 
evamahamsu: “Ediso deva hatthi seyyathapi musalo 'ti. Yehi bhikkhave 
Jaccandhehi hatthissa valadhi dittho ahosi, te evamahamsu: “Ediso deva 
hatthi seyyathap1 sammaJjanI ti. Te “ediso hatthi nediso hatthi, nediso hatthi 
ediso hatthi tỉ aññamaññam mutthihi samkhubhimsu.° Tena ca pana 
bhikkhave so raJa attamano ahosl. 


Evameva kho bhikkhave, aññatitthiya paribbajaka andha acakkhuka — 
pe— nediso dhammo ediso dhammo ti. 


6. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 

“Imesu kira saJJanti eke samanabrahmana, 

viggayha nam vivadanti Jana ekangadassino ”ti. 


' maññathã tỉ - Syã. *khllo tỉ - Ma. 
ˆ kidiso - PTS, S1. ` pitthi ditthã - Syã, Sĩ; pitthi ditthã - PTS. 
3 suppo ti - Ma, PTS, Sĩ. ° samsumbhimsu - Ma; samyujjhimsu - Syã, PTS, S1. 
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Rồi đã phô bày đuôi của con voi cho một số người mù bẩm sinh (nói 
rằng): “Này các người mù, con voi là như thế này.` Rồi đã phô bày chùm lông 
đuôi của con voi cho một số người mù bẩm sinh (nói rằng): “Này các người 
mù, con voi là như thế này.` 


Này các tỳ khưu, rồi người đàn ông ấy sau khi phô bày con voi cho những 
người mù bấm sinh đã đi đến gặp vị vua ấy, sau khi đến đã nói với vị vua ấy 
điều này: “Tâu bệ hạ, con voi đã được những người mù ấy nhìn thấy. Xin bệ 
hạ hãy biết giờ này là thời điểm của việc nào. 


5. Này các tỳ khưu, sau đó vị vua ấy đã đi đến gặp những người mù bẩm 
sinh ấy, sau khi đến đã nói với những người mù bẩm sinh ấy điều này: “Này 
các người mù, có phải các ngươi đã thấy con voi?' “Tâu bệ hạ, đúng vậy. 
Chúng tôi đã thấy con voi.` Này các người mù, các ngươi hãy nói con voi là 
như thế nào.' Này các tỳ khưu, những người mù nào đã thấy đầu của con voi 
thì họ đã nói như sau: “Tâu bệ hạ, con voi là như thế này, giống như là cái 
chum.' Này các tỳ khưu, những người mù nào đã thấy cái tai của con voi thì 
họ đã nói như sau: “Tâu bệ hạ, con voi là như thế này, giống như là cái nia.` 
Này các tỳ khưu, những người mù nào đã thấy ngà của con voi thì họ đã nói 
như sau: “Tâu bệ hạ, con voi là như thế này, giống như là lưỡi cày.` Này các tỳ 
khưu, những người mù nào đã thấy cái vòi của con voi thì họ đã nói như sau: 
“Tâu bệ hạ, con voi là như thế này, giống như là cán cày. Này các tỳ khưu, 
những người mù nào đã thấy thân của con voi thì họ đã nói như sau: “Tâu bệ 
hạ, con voi là như thế này, giống như là nhà kho.` Này các tỳ khưu, những 
người mù nào đã thấy chân của con voi thì họ đã nói như sau: “Tâu bệ hạ, con 
voi là như thế này, giống như là cột trụ. Này các tỳ khưu, những người mù 
nào đã thấy bắp vế của con voi thì họ đã nói như sau: “Tâu bệ hạ, con voi là 
như thế này, giống như là cái cối giã.` Này các tỳ khưu, những người mù nào 
đã thấy đuôi của con voi thì họ đã nói như sau: “Tâu bệ hạ, con voi là như thế 
này, giống như là cái chày.` Này các tỳ khưu, những người mù nào đã thấy 
chùm lông đuôi của con voi thì họ đã nói như sau: “âu bệ hạ, con voi là như 
thế này, giống như là cái chổi. Bọn họ (đã cãi vã): “Con voi là như thế này, 
con voi là không như thế kia. Con voi là không như thế kia, con voi là như thế 
này, đã gây hãấn lẫn nhau bằng những nắm đấm. Này các tỳ khưu, trái lại vị 
vua ấy đã thích chí vì việc ấy. 


Này các tỳ khưu, tương tự y như thế các du sĩ ngoại đạo là bị mù, không 
có mắt (tuệ nhãn), —như trên— Pháp không phải là như thế kia, pháp là như 
thế này.” 


6. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Quả uậu, một số Sa-môn uà Bà-la-môn bám uíu uào những điều nàu, 
rồi gâu gổ; cãi cọ Uuề điều ấu, (giống như) những người nhìn thấu một góc 
cạnh.” 
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6. s. DUTTYA NANATTITTHIYASƯTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthyam viharatl, 
Jetavane anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena sambahula 
nanattthya samanabrahmanaparibbajaka savatthyam pativasanil, 
nanadIitthika nanakhantika nanarucika nanaditthinissayanissita. 


Santeke samanabrahmana evamvadino evamditthino: “Sassato atta ca 
loko ca, Idameva saccam moghamaññan ti. (1) 


Santi paneke samanabrahmana evamvadino evamdlitthino: “Asassato atta 
ca loko ca, Idameva saccam moghamaññan ”ti. (2) 


Santeke samanabrahmana evamvadino evamditthino: “Sassato asassato' 
atta ca loko ca, Idameva saccam moghamaññan ”Li. (3) 


Santi paneke samanabrahmana evamvadino evamditthino: “Neva sassato 
nasassato atta ca loko ca, Idameva saccam moghamaññan ”ti. (4) 


Santeke samanabrahmana evamvadino evamditthino: “Sayamkato atta ca 
loko ca, Idameva saccam moghamaññan ti. (5) 


Santi paneke samanabrahmana evamvadino evamditthino: “Paramkato 
atta ca loko ca, idameva saccam moghamaññan ”ti. (6) 


Santeke samanabrahmana evamvadino evamditthmo: “Sayamkato 
paramkato" atta ca loko ca, Iđameva saccam moghamaññan ti. (7) 


Santi paneke samanabrahmana evamvadino evamdlitthino: “Asayamkaro 
aparamkaro` adhieceasamuppanno attä ca loko ca, Idameva saccam 
moghamaññan ”ti. (8) 


Santeke samanabrahmana evamvadino evamditthimo: “Sassatam 
sukhadukkham attä ca loko ca, Idameva saccam moghamaññan ti. (9) 


Santi paneke samanabrahmana evamvadino evamditthino: “Asassatam 
sukhadukkham atta ca loko ca, Idameva saccam moghamaññan ti. (10) 


Santeke samanabrahmana evamvadino evamditthimo: “Sassatam 
asassatam sukhadukkham atta ca loko ca, idameva saccam moghamaññan 
È }J đen) 
tI. (11) 


Santi paneke samanabrahmana evamvadino evamditthmo: “Neva 
sassatam nasassatam sukhadukkham atta ca loko ca, idameva saccam 
moghamaññan ”ti. (12) 


Sassato ca asasasato ca - Ma, Sya. 
sayamkato ca paramkato ca - Ma, Sya, PTS. 
asayamkaro ca aparamkaro ca - Ma, Sya, PTS. 


1 
2 
3 
* sassatañca asassatañca - Ma, Syã, PTS. 
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6. 5s. KINH NGOẠI ĐẠO - THỨ NHÌ 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, nhiều Sa-môn, Bà- 
la-môn, và du sĩ thuộc các giáo phái khác nhau cư ngụ ở Sävatthi có quan 
điểm khác nhau, có sự chấp nhận khác nhau, có sự ưa thích khác nhau, 
nương tựa vào sự nâng đỡ của những quan điểm khác nhau. 


Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Tự ngã và thế giới là trường tồn; chỉ điều này là sự thật, cái khác là 
rỗng không.” (1) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Tự ngã và thế giới là không trường tồn; chỉ điều này là sự thật, cái 
khác là rỗng không.” (2) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Tự ngã và thế giới là trường tồn và không trường tồn; chỉ điều này 
là sự thật, cái khác là rỗng không.” (3) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Tự ngã và thế giới không phải là trường tôn mà cũng không phải là 
không trường tồn;' chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (4) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Tự ngã và thế giới là được tạo ra bởi bản thân; chỉ điều này là sự 
thật, cái khác là rỗng không.” (5) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Tự ngã và thế giới là được tạo ra bởi kẻ khác; chỉ điều này là sự 
thật, cái khác là rỗng không.” (6) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Tự ngã và thế giới là được tạo ra bởi bản thân và được tạo ra bởi kẻ 
khác; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (7) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Tự ngã và thế giới không phải là sự tạo ra của bản thân, không phải 
là sự tạo ra của kẻ khác, mà được tự động sanh lên.” (8) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Hạnh phúc và khổ đau, tự ngã và thế giới là trường tồn; chỉ điều 
này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (9) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Hạnh phúc và khổ đau, tự ngã và thế giới là không trường tồn; chỉ 
điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (10) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Hạnh phúc và khổ đau, tự ngã và thế giới là trường tôn và không 
trường tồn; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (11) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Hạnh phúc và khổ đau, tự ngã và thế giới không phải là trường tôn 
mà cũng không phải là không trường tồn; chỉ điều này là sự thật, cái khác là 
rỗng không.” (12) 


267 


Khuddakamikqaue - Udanapali Jaccandhauaggo Chaf†tho 


Santeke samanabrahmana evamvadino evamditthmo: “Sayamkatam 
sukhadukkham atta ca loko ca, Idameva saccam moghamaññan ti. (13) 


Santi paneke samanabrahmana evamvadino evamditthino: “Paramkatam 
sukhadukkham atta ca loko ca, Idameva saccam moghamaññan ti. (14) 


Santeke samanabrahmana evamvadino evamditthimo: “Sayamkatam 
paramkatam' sukhadukkham attã ca loko ca, Idameva saccam 
moghamaññan ti. (15) 


Sanil paneke samanabrahmana evamvadino evamditthio: 
“Asayamkaram aparamkaram adhiccasamuppannam sukhadukkham atta ca 
loko ca, Idameva saccam moghamaññan ”ti. (16) 


Te bhandanaJata kalahajata vivadapanna aññamaññam mukhasattihi 
vitudanta viharanti: “Ediso dhammo nediso dhammo, nediso dhammo ediso 
dhammo ti. 


2. Atha kho sambahula bhikkhu pubbanhasamayam nivasetva 
pattacIvaramadaya savatthim pindaya pavisimsu. Savatthiyam pindaya 
CarItva pacchabhattam pindapatapatikkanta yena bhagava 
tenupasankamimsu, upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam 
nisidimsu. Ekamantam nisinna kho te bhikkhu bhagavantam etadavocum: 


“Idha bhante sambahula nanatttiya samanabrahmanaparibbajaka 
savatthyam patvasani nanadithika nanakhantika nanarucika 
nanadIitthinissayanissIta. Santeke samanabrahmana evamvadino 
evamditthio: “Sassato atta ca loko ca, Idameva saccam moghamaññan ti — 
pe— nediso dhammo ediso dhammo ti. 


3. Aññatithiya bhikkhave, paribbajaka andha acakkhuka attham na 
Jananti,? anattham na Jananti, dhammam na jananti, adhammam na Jananti. 
Te attham aJananta anattham aJananta dhammam ajananta adhammam 
aJananta bhandanaJata kalahajJata vivadapanna aññamaññam mukhasatthi 
vitudanta viharanti: “Ediso dhammo nediso đhammo, nedisodhammo ediso 
dhammo ti. 


4. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 

“Imesu kira saJJanti eke samanabrahmana, 

antarava' visidanti apatvava matogadhan “ti. 


' sayamkatañca paramkatañca - Ma, Syã, PTS. *antarä ca - Syã, PTS. 
”te attham na jãnanti - katthaci. “tamogadhan tỉ - Ma, Syã, PTS. 
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Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Hạnh phúc và khổ đau, tự ngã và thế giới là được tạo ra bởi bản 
thân; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (13) 


Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vây: “Hạnh phúc và khổ đau, tự ngã và thế giới là được tạo ra bởi kẻ 
khác; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (14) 


Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Hạnh phúc và khổ đau, tự ngã và thế giới là được tạo ra bởi bản 
thân và được tạo ra bởi kẻ khác; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng 
không.” (15) 


Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Hạnh phúc và khổ đau, tự ngã và thế giới không phải là sự tạo ra 
của bản thân, không phải là sự tạo ra của kẻ khác, mà được tự động sanh 
lên.” (16) 


Họ đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã tiến đến sự tranh 
luận, sống châm chích lần nhau bằng các vũ khí của mồm miệng (nói rằng): 
“Pháp là như thế này, pháp không phải là như thế kia. Pháp không phải là 
như thế kia, pháp là như thế này.” 


2. Khi ấy, vào buổi sáng nhiều vị tỳ khưu đã quấn y (nội), rồi cầm lấy bình 
bát và y đi vào thành Savatthi để khất thực. Sau khi đi khất thực ở thành 
Savatthi, sau bữa ăn trong khi đi khất thực trở về, đã đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi 
xuống ở một bên, các vị tỳ khưu ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: 

“Bạch Ngài, ở đây nhiều Sa-môn, Bà-la-môn, và du sĩ thuộc các giáo phái 
khác nhau cư trú ở Savatthi có quan điểm khác nhau, có sự chấp nhận khác 
nhau, có sự ưa thích khác nhau, nương tựa vào sự nâng đỡ của những quan 
điểm khác nhau. Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có 
quan điểm như vầy: “Tự ngã và thế giới là trường tồn; chỉ điều này là sự thật, 
cái khác là rỗng không. —như trên— Pháp không phải là như thế kia, pháp là 
như thế này.” 


3. “Này các tỳ khưu, các du sĩ ngoại đạo là bị mù, không có mắt (tuệ 
nhãn), không biết điều lợi ích, không biết điều không lợi ích, không biết 
pháp, không biết phi pháp. Trong khi không biết điều lợi ích, trong khi 
không biết điều không lợi ích, trong khi không biết pháp, trong khi không 
biết phi pháp, họ đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã tiến đến 
sự tranh luận, sống châm chích lẫn nhau bằng các vũ khí của mồm miệng 
(nói rằng): “Pháp là như thế này, pháp không phải là như thế kia. Pháp không 
phải là như thế kia, pháp là như thế này.'” 


4. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 
“Quả uậu, một số Sa-môn uà Bà-la-môn bám uíu uào những điều nàu, 


^⁄ 


chìm xuống ngaụ ở giữa dòng, sau khi còn chưa đạt đến u† thếnâng đỡ ấu.” 
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6. 6. TATIYA NANATTTTHIYASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthyam viharatl, 
Jetavane anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena sambahula 
nanattthya samanabrahmanaparibbajaka savatthyam pativasanHil, 
nanadIitthika nanakhantika nanarucika nanaditthinissayan1ssita. 


Santeke samanabrahmana evamvadino evamditthino: “Sassato atta ca 
loko ca, Idameva saccam moghamaññan ti. (1) 


Santi paneke samanabrahmana evamvadino evamdlitthino: “Asassato atta 
ca loko ca, Idameva saccam moghamaññan ”ti. (2) 


Santeke samanabrahmana evamvadino evamditthino: “Sassato asassato 
atta ca loko ca, idameva saccam moghamaññan ”LI. (3) 


Santi paneke samanabrahmana evamvadino evamditthino: “Neva sassato 
nasassato atta ca loko ca, Idameva saccam moghamaññan ”ti. (4) 


Santeke samanabrahmana evamvadino evamdlitthino: “ Sayamkato atta 
ca loko ca, Idameva saccam moghamaññan ”tI. (5) 


Santi paneke samanabrahmana evamvadino evamditthino: “Paramkato 
atta ca loko ca, idameva saccam moghamaññan ”ti. (6) 


Santeke samanabrahmana evamvadino evamditthmo: “Sayamkato 
paramkato' atta ca loko ca, Iđameva saccam moghamaññan ti. (7) 


Santi paneke samanabrahmana evamvadino evamditthino: “Asayamkaro 
aparamkaro” adhieeasamuppanno atta ca loko ca, Idameva saccam 
moghamaññan ”ti. (8) 


Santeke samanabrahmana evamvadino evamditthimo: “Sassatam 
sukhadukkham attä ca loko ca, Idameva saccam moghamaññan ti. (9) 


Santi paneke samanabrahmana evamvadino evamditthino: “Asassatam 
sukhadukkham atta ca loko ca, Idameva saccam moghamaññan ti. (10) 


Santeke samanabrahmana evamvadino evamditthimo: “Sassatam 
asassatam” sukhadukkham atta ca loko ca, idameva saccam moghamaññan 
T1... 
tI. (11) 


Sant paneke samanabrahmana evamvadino evamditthmo: “Neva 
sassatam nasassatam sukhadukkham atta ca loko ca, idameva saccam 
moghamaññan ”ti. (12) 


Santeke samanabrahmana evamvadino evamditthmo: “Sayamkatam 
sukhadukkham attä ca loko ca, idameva saccam moghamaññan ti. (13) 


' sayamkato ca paramkato ca - Ma, Syã, PTS. 
” asayamkaro ca aparamkaro ca - Ma, Syä, PTS. 
3 sassatañca asassatañca - Ma, Syã, PTS. 
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6. 6. KINH NGOẠI ĐẠO - THỨ BA 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, nhiều Sa-môn, Bà- 
la-môn, và du sĩ thuộc các giáo phái khác nhau cư ngụ ở Sävatthi có quan 
điểm khác nhau, có sự chấp nhận khác nhau, có sự ưa thích khác nhau, 
nương tựa vào sự nâng đỡ của những quan điểm khác nhau. 


Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Tự ngã và thế giới là trường tồn; chỉ điều này là sự thật, cái khác là 
rỗng không.” (1) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Tự ngã và thế giới là không trường tồn; chỉ điều này là sự thật, cái 
khác là rỗng không.” (2) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vây: “Tự ngã và thế giới là trường tồn và không trường tồn; chỉ điều này 
là sự thật, cái khác là rỗng không.” (3) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Tự ngã và thế giới không phải là trường tôn mà cũng không phải là 
không trường tồn; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (4) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Tự ngã và thế giới là được tạo ra bởi bản thân; chỉ điều này là sự 
thật, cái khác là rỗng không.” (5) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Tự ngã và thế giới là được tạo ra bởi kẻ khác; chỉ điều này là sự 
thật, cái khác là rỗng không.” (6) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Tự ngã và thế giới là được tạo ra bởi bản thân và được tạo ra bởi kẻ 
khác; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (7) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Tự ngã và thế giới không phải là sự tạo ra của bản thân, không phải 
là sự tạo ra của kẻ khác, mà được tự động sanh lên.” (8) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Hạnh phúc và khổ đau, tự ngã và thế giới là trường tồn; chỉ điều 
này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (9) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Hạnh phúc và khổ đau, tự ngã và thế giới là không trường tồn; chỉ 
điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (10) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Hạnh phúc và khổ đau, tự ngã và thế giới là trường tôn và không 
trường tồn; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (11) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Hạnh phúc và khổ đau, tự ngã và thế giới không phải là trường tồn 
mà cũng không phải là không trường tồn; chỉ điều này là sự thật, cái khác là 
rỗng không.” (12) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Hạnh phúc và khổ đau, tự ngã và thế giới là được tạo ra bởi bản 
thân; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (13) 
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Santi paneke samanabrahmana evamvadino evamditthino: “Paramkatam 
sukhadukkham atta ca loko ca, Idameva saccam moghamaññan ti. (14) 


Santeke samanabrahmana evamvadino evamditthmo: “Sayamkatam 
paramkatam' sukhadukkham attã ca loko ca, Idameva sacceam 
moghamaññan ti. (15) 


Sani paneke samanabrahmana evamvadino evamditthio: 
“Asayamkaram aparamkaram adhiceasamuppannam sukhadukkham atta ca 
loko ca, Idameva saccam moghamaññan ”ti. (16) 


Te bhandanajJata kalahaJata vivadapanna aññamaññam mukhasattihi 
vitudanta viharanti: “Ediso dhammo nediso dhammo, nediso dhammo ediso 
dhammo ti. 


2. Atha kho sambahula bhikkhu pubbanhasamayam nivasetva 
pattacIvaramadaya savatthim pindaya pavisimsu. Savatthiyam pindaya 
carItva pacchabhattam pindapatapatikkanta yena bhagava 
tenupasankamimsu, upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam 
nisidimsu. Ekamantam nisinna kho te bhikkhu bhagavantam etadavocum: 


“Idha bhante sambahula nanatitthiya samanabrahmanaparibbaJaka 
savatthyam  patiwvasani nanadithka nanakhantka nanarucika 
nanadIitthinissayanIssIta. Santeke samanabrahmana evamvadino 
evamditthimo: “Sassato atta ca loko ca, Idameva saccam moghamaññan tỉ — 
pe— Te bhandanaJata kalahaJata vivadapanna aññamaññam mukhasatthi 
vitudanta viharanti: “Ediso dhammo nediso đhammo, nediso dhammo ediso 
dhammo ”tir. 


3. “Aññatitthiya bhikkhave, paribbajaka andha acakkhuka attham na 
Jananti,? anattham na Jananti, dhammam na jananti, adhammam na Jananti. 
Te attham aJananta anattham aJananta dhammam ajananta adhammam 
aJananta bhandanajJata kalahajata vivadapanna aññamaññam mukhasatthi 
vutudanta viharanti: Ediso dhammo nediso dhammo, nediso dhammo ediso 
dhammo ti. 


4. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 
“Ahankarapasutayam paJa parankaripasamhita, 
etadeke nabbhaññimsu na nam sallanti addasum. 
Etañca sallam paticca” passato 
aham karomI ti na tassa hotl, 
paro karot1 'ti na tassa hotl. 
Manupeta ayam paJa managantha manavinibandha,° 
ditthisu sarambhakatha? samsaram nativattatI ”tI. 


' sayamkatañca paramkatañca - Ma, Syã, PTS. * mãnavinibaddha - Ma, Syä, PTS. 
“te attham na jãnanti - katthaci. *byärabbhakatä - Syã; 
3 patikacca - Ma; patigacca - Sya, PTS, Sĩ. byarambhakata - PTS. 
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Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Hạnh phúc và khổ đau, tự ngã và thế giới là được tạo ra bởi kẻ 
khác; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (14) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Hạnh phúc và khổ đau, tự ngã và thế giới là được tạo ra bởi bản 
thân và được tạo ra bởi kẻ khác; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng 
không.” (15) 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm 
như vầy: “Hạnh phúc và khổ đau, tự ngã và thế giới không phải là sự tạo ra 
của bản thân, không phải là sự tạo ra của kẻ khác, mà được tự động sanh 
lên.” (16) 

Họ đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã tiến đến sự tranh 
luận, sống châm chích lần nhau bằng các vũ khí của mồm miệng (nói rằng): 
“Pháp là như thế này, pháp không phải là như thế kia. Pháp không phải là 
như thế kia, pháp là như thế này.” 

2. Khi ấy, vào buổi sáng nhiều vị tỳ khưu đã quấn y (nội), rồi cầm lấy bình 
bát và y đi vào thành Savatthi để khất thực. Sau khi đi khất thực ở thành 
Savatthi, sau bữa ăn trong khi đi khất thực trở về, đã đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi 
xuống ở một bên, các vị tỳ khưu ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: 

“Bạch Ngài, ở đây nhiều Sa-môn, Bà-la-môn, và du sĩ thuộc các giáo phái 
khác nhau cư trú ở Savatthi có quan điểm khác nhau, có sự chấp nhận khác 
nhau, có sự ưa thích khác nhau, nương tựa vào sự nâng đỡ của những quan 
điểm khác nhau. Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có 
quan điểm như vầy: “Tự ngã và thế giới là trường tồn; chỉ điều này là sự thật, 
cái khác là rỗng không.—như trên— Họ đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy 
sanh sự cãi cọ, đã tiến đến sự tranh luận, sống châm chích lẫn nhau bằng các 
vũ khí của mồm miệng (nói rằng): “Pháp là như thế này, pháp không phải là 
như thế kia. Pháp không phải là như thế kia, pháp là như thế này.” 

3. “Này các tỳ khưu, các du sĩ ngoại đạo là bị mù, không có mắt (tuệ 
nhãn), không biết điều lợi ích, không biết điều không lợi ích, không biết 
pháp, không biết phi pháp. Trong khi không biết điều lợi ích, trong khi 
không biết điều không lợi ích, trong khi không biết pháp, trong khi không 
biết phi pháp, họ đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã tiến đến 
sự tranh luận, sống châm chích lẫn nhau bằng các vũ khí của mồm miệng 
(nói rằng): “Pháp là như thế này, pháp không phải là như thế kia. Pháp không 
phải là như thế kia, pháp là như thế này.'” 

4. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Loại người nàu bị gắn bó (uới ú nghĩ) “Tôi là người tạo ra,` bị gắn liền 
(uới Ú nghĩ) “Kẻ khác là người tạo ra, nhiều người đã không biết rõ điều ấu, 
đã không thấu điều ấu là “mũi tên.` 

Và đối uới uị trước đâu nhìn thấu điều ấu là mũi tên, (ú nghĩ) “Tôi tạo rd” 
là không có đối uới u† ấu, (ú nghĩ) “Kẻ khác tạo ra' là không có đối uới uị ấu. 

Bị nhiễm bởi ngã mạn, bị trói buộc bởi ngã mạn, bị trói chặt bởi ngã 
mạn, có lời nói công kích Uuề các quan điểm, loại người nàu không uượt qua 


`.» 3 


luân hồi. 
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6. 7. SUBHUTISUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthyam viharatl, 
Jetavane anathapIndikassa arame. Tena kho pana samayena ayasma subhuti 
bhagavato avidure nIsinno hotI, pallankam abhuJitva uJum kayam panidhaya 
avitakkasamadhim' samapaljitva. Addasa khobhagava ayasmantam 
subhutim avidure nisinnam pallankam abhujitva ujum kayam panidhaya 
avitakkasamadhim' samapannam. 


2. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 

“Yassa vitakka vidhupita 

aJjhattam suvikappIta asesa, 

tam sangamaticca arupasañf 

catuyogatigato na JatumetI ”tI.” 


6. 8. GANIKASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava rajagahe viharati, veluvane 
kalandakanivape. Tena kho pana samayena rajagahe dve puga aññatarissa 
ganlkaya sarata hont patibaddhacirta bhandanajata kalahajata 
vivadapanna aññamaññam pamthipi upakkamanti, ledduhipi upakkamanti 
dandehipi upakkamanti, satthehipi upakkamanti. Te tattha maranampi 
nigacchanti, maranamattampi dukkham. 


2. Atha kho sambahula bhikkhu pubbanhasamayam nivasetva 
pattacIvaramadaya raJagaham pindaya pavisimsu. RaJagahe pindaya caritva 
pacchabhattam pindapatapatikkanta yena bhagava tenupasankamimsu, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidimsu. 
Ekamantam nisinna kho te bhikkhu bhagavantam etadavocum: “Idha bhante 
rajagahe dve puga aññatarissa ganikaya saratta patibaddhacitta 
bhandanaJata kalahaJata vivadapanna aññamaññam panThipIi upakkamanti, 
ledduhipi upakkamanti, dandehipIl upakkamanti, satthehipi upakkamanti. Te 
tattha maranampI nigacchanti, maranamattampi dukkhan ”ÓI. 


3. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 


' avitakkam samadhim - Ma, Syã, PTS, Sĩ. 
° Jatim eti tỉ - Sya, PTS. * patibandhacittatipi atthi. 
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6. 7. KUNH SUBHUTI 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Subhuti 
ngồi ở nơi không xa đức Thế Tôn, xếp chân thế kiết già, giữ thân thắng, thể 
nhập định vô tâm. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy đại đức Subhuti ngồi ở nơi 
không xa, xếp chân thế kiết già, giữ thân thắng, đang thể nhập định vô tâm. 


2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

* Đối uới uị nào, các tầm đã được tiêu tan, 

khéo được xếp đặt ở nội tâm, không còn dư sót, 

sau khi uượt lên sự dính mắc ấu, có sự nhận biết uề uô sắc, 

(uị ấu) uượt qua bốn sự gắn bó,' chắc chắn không trở lại.” 


6. 8. KINH NGƯỜI KỸ NỮ 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, ở 
Veluvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, ở thành Rajagaha có 
hai nhóm người bị ái luyến, có tâm quyến luyến đối với một kỹ nữ nọ. Họ đã 
nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã tiến đến sự tranh luận, rồi 
công kích lẫn nhau bằng những bàn tay, công kích lẫn nhau bằng những cục 
đất, công kích lẫn nhau bằng những gậy gộc, công kích lẫn nhau bằng những 
gươm dao. Tại nơi ấy, những người ấy đi đến sự chết, và sự khổ đau kề cận 
cái chết. 


2. Khi ấy, nhiều vị tỳ khưu vào buổi sáng đã quấn y (nội), rồi cầm lấy bình 
bát và y đi vào thành Rajagaha để khất thực. Sau khi đi khất thực ở thành 
Rajagaha, sau bữa ăn trong khi đi khất thực trở về, các vị đã đi đến gặp đức 
Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi 
đã ngồi xuống ở một bên, các vị tỳ khưu ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: 
“Bạch Ngài, ở đây trong thành Rajagaha, có hai nhóm người bị ái luyến, có 
tâm quyến luyến đối với một kỹ nữ nọ. Họ đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy 
sanh sự cãi cọ, đã tiến đến sự tranh luận, rồi công kích lẫn nhau bằng những 
bàn tay, công kích lẫn nhau bằng những cục đất, công kích lẫn nhau bằng 
những gậy gộc, công kích lẫn nhau bằng những gươm dao. Tại nơi ấy, những 
người ấy đi đến sự chết, và sự khổ đau kề cận cái chết.” 


3. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 


' Bốn sự gắn bó: là tứ kết, gồm có: dục kết, hữu kết, tà kiến kết, và vô minh kết (kãmayogo 
bhavayogo ditthiyogo avijjayogo). 
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“VYañca pattam yañca pattabbam, ubhayametam raJanukinnam 
aturassanusikkhato.' 


Ye ca sikkhasara, silabbata-jivita-brahmacariya-upatthanasara,? ayameko 
anto. 


Ye ca evamvadino: “Natthi kamesu doso ti ayam dutiyo anto. Iecete ubho 
anta katasivaddhana. Katasiyo ditthimm' vaddhenti Ete te ubho ante 
anabhiññaya oliyanti eke atidhavanti eke. Ye ca kho te abhiññaya tatra ca 
nahesum tena ca na maññimsu.! Vattam tesam natthi paññapanaya ”ti. 


6. o. UPATISUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthyam viharaL. 
Jetavane anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena bhagava 
rattandhakaratimisayam  abbhokase nisnno hot,  telappadIpesu 
Jhayamanesu. Tena kho pana samayena sambahula adhipataka tesu 
telappadipesu apataparipatam anayam apajjantil, vyasanam apaJJanii. 
Addasa kho bhagava te sambahule adhipatake tesu telappadIpesu 
apataparIpatam anayam apajJJante vyasanam apaJJante.° 


2. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 

“Upatidhavanti na saramenti navam navam bandhanam bruhayanti, 

patanti paJJotamivadhipataka° ditthe sute itiheke niviIttha ”ti. 


6. 1o. TATHAGATUPPADASUTTAM 


1. Evam me stam: Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati Jetavane 
anathapimdikassa arame. Atha kho ayasma anando yena bhagava 
tenupasankami, upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam 
nisidi. Ekamantam nisinno kho ayasma anando bhagavantam etadavoeca: 


' ãturass' ãnusikkino - PTS. 

° sTlabbatam jivitam brahmacariyam upatthãnasärã - Ma, Syä, PTS. 

3 ditthi - Syã, PTS. ° pajjotamivadhipätä - Syã, PTS, Sĩ. 

* tena ca namaññimsu - Ma; tena ca amaññimsu - Syã, PTS. 

” anayam ãpajjanti byasanam ãpajjanti anayabyasanam äpajjanti - Ma; 
anayam apajjante byasanam apajjante anayabyasanam äpa]JJante - Sya, PTS. 
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“Cái nào đã được đạt đến uà cái nào sẽ được đạt đến, cả hai cái nàu đều 


bị lấm bụt (ô nhiễm) đốt uới người bị bệnh đang còn học tập (người có tà 
kiến). 


Những người nào có uiệc học tập là cốt lõi, có sự phục uụ là cốt lối đốt 
UỚI giới, phận sự, sự nuôi rạng, uà Phạm hạnh; đâu là một cực đoan 
(hành xác). 


Và những người nào có học thuuết như uầu: 'Không có lỗi lầm ở các 
dục;ˆ đâu là cực đoan thứ hat (hưởng dục). Cả hai cực đoan nàu là sự tăng 
trưởng của các bãi tha ma (tham ái uà 0uô mnỉnh). Các bãi tha ma làm tăng 
trưởng tà kiến. Những người nàu không biết rõ cả hai cực đoan ấu, một số 
thụ động (hưởng dục), một số chạu quá mức (hành xác). Và những người 
nào sau khi biết rõ chúng, đã không ở nơi ấu (đã dứt bỏ hai cực đoan), uà 
nhờ thế đã không suụ nghĩ uê chúng (đã không bị tác động của tham ái, tà 
kiến, uà ngã mạn). Đối uới các uị ấu, không có luân hồi để mô tả.”' 


6. o. KINH ĐẾN GẦN RỒI VƯỢT QUA 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn ngồi 
ở ngoài trời trong bóng tối dày đặc của ban đêm, khi những cây đèn dầu đang 
cháy sáng. Vào lúc bấy giờ, nhiều côn trùng có cánh sa vào tai nạn, lâm cảnh 
bất hạnh do việc lao vào và bay vòng quanh ở những cây đèn dầu đang cháy 
sáng. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy nhiều côn trùng có cánh ấy đang sa vào tai 
nạn, đang lâm cảnh bất hạnh do việc lao vào và bay vòng quanh ở những cây 
đèn dầu đang cháy sáng. 


2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Chúng chạu đến gần rồi uượt qua, không đi đến cốt lõi, chúng làm tăng 
thêm sự trói buộc mới hơn nữa, một số người lao theo điêu đã được thấu, 
điều đã được nghe nói lại như thế; rồi sa đọa, tựa như các côn trùng có 
cánh rơi 0uào ngọn đèn.” 


6. 1o. KINH SỰ HIỆN KHỞI CỦA NHƯ LAI 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Khi ấy, đại đức Ananda đã đi đến 
gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một 
bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, đại đức Ananda đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: 


¬ 
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“Vavakvañca bhante, tathagata loke nuppajjanti arahanto 
sammasambuddha, tava aññatitthiya paribbaJaka sakkata honti garukata 
manita puJIta apacita labhi cIvara-pIndapata-senasana- 
g1lanapaccayabhesajJJa-parikkharanam. Yato ca kho bhante, tathagata loke 
uppajJjantL arahanto sammasambuddha, atha' aññatitthiya paribbajJaka 
asakkata honti agarukatä amanita apujita anapacita, na labhï clvara- 
pIndapata-senasana-gilanapaccayabhesajJJja-parikkharanam. Bhagava yeva 
'dani bhante, sakkato garukato manito puJito apacito, labhï civara- 
pIndapata-senasana-gilanapaccayabhesaJJa-parilkkharanam, bhikkhusangho 
ca ”tI. 


2. “Evametam ananda, yava kivañca ananda, tathagata loke nuppaJJanti 
arahanto sammasambuddha, tava aññatitthiya paribbaJaka sakkata honti 
garukaa mania pujtaã apacita, labhi cIivara-pindapata-senasana- 
g1lanapaccayabhesajJJa-parikkharanam. Yato ca kho ananda tathagata loke 
uppajJantiL arahanto sammasambuddha, atha' aññatitthiya paribbaJaka 
asakkata honti agarukata amanita apujita anapacita, na labhï clvara- 
pIndapata-senasana-gilanapaccayabhesaJJa-parikkharanam. Tathagatova 
“dan! sakkato garukato manito puJito apacito, labhI crvara-pIndapata- 
senasana-gilanapaccayabhesaJJa-parIkkharanam, bhikkhusangho ca ”tI. 


3. Atha kho bhagava ekamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 

“Obhasati tava so kiml yava na uggamati” pabhankaro, 

verocanamh†' uggate hatappabho hoti na cap1 bhasatl. 


Evam obhasitameva takkikanam' 

yava sammasambuddha loke nuppajJanti, 
na takkika suJJhanti na cap1 savaka 
dudditth1 na dukkha pamuccare ”ti.° 


Jaccandhavagso chattho. 


TASSUDDANAM 


Avu jatila vekkhana tini titthiya subhnti, 
ganIka upati navamo uppaJJanti ca te dasa ”ti. 


--ooOOoo-- 
' atha kho - Syã; PTS. 3 saverocanamhi - Ma; 
” unnamate - Ma; virocanamhi - Syã, PTS, Sĩ. 
unnati - Syã; *titthiyanam - Syä, PTS. 
unnamati - PTS, S1. ”pamuñeare tỉ - Sya. 
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“Bạch Ngài, cho đến khi nào các đức Như Lal, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác không hiện khởi ở thế gian, cho đến khi ấy các du sĩ ngoại đạo là được 
tôn vinh, được cung kính, được sùng bái, được cúng dường, được nể nang, có 
nhận được các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa 
bệnh. Bạch Ngài, và từ khi các đức Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác 
hiện khởi ở thế gian, khi ấy các du sĩ ngoại đạo là không được tôn vinh, 
không được cung kính, không được sùng bái, không được cúng dường, không 
được nể nang, không có nhận được các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú 
ngụ, và thuốc men chữa bệnh. Bạch Ngài, hiện nay chính đức Thế Tôn là 
được tôn vinh, được cung kính, được sùng bái, được cúng dường, được nể 
nang, có nhận được các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc 
men chữa bệnh, và luôn cả hội chúng tỳ khưu.” 


2. “Này Ananda, việc ấy là như vậy. Này Ananda, cho đến khi nào các đức 
Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác không hiện khởi ở thế gian, cho đến 
khi ấy các du sĩ ngoại đạo là được tôn vinh, được cung kính, được sùng bái, 
được cúng dường, được nể nang, có nhận được các vật dụng là y phục, vật 
thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa bệnh. Này Ananda, và từ khi các đức 
Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác hiện khởi ở thế gian, khi ấy các du 
sĩ ngoại đạo là không được tôn vinh, không được cung kính, không được 
sùng bái, không được cúng dường, không được nể nang, không có nhận được 
các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa bệnh. Hiện 
nay, chính Như Lai là được tôn vinh, được cung kính, được sùng bái, được 
cúng dường, được nể nang, có nhận được các vật dụng là y phục, vật thực, 
chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa bệnh, và luôn cả hội chúng tỳ khưu.” 


3. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Khi nào mặt trời chưa mọc lên, khi ấu con đôm đốm ấu còn chiếu sáng. 
Khi mặt trời đã mọc lên, nó có ánh sáng bị diệt đi uà cũng không phát sáng. 

Tương tự như thế, các nhà lú luận uẫn còn tỏa sáng khi nào các bậc 
Chánh Đẳng Giác còn chưa hiện khởi ở thế gian. Các nhà lú luận không 
thanh tịnh uà các đệ tử cũng không (thanh tịnh); những người có quan 
điểm xấu xa không giỏi thoát khỏi khổ đau.” 


Phẩm Mù Bẩm Sanh là thứ sáu. 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY 
Tuổi thọ, đạo sĩ tóc bện, quán xét lại, ba chuyện ngoại đạo, vị Subhũti, 
người kỹ nữ, đến gần rồi vượt qua là thứ chín, và các vị sanh lên; chúng là 
mười. 


--OOOOO-- 
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CULLAVAGGO SATTAMO 


7.1. PATHAMABHADDIYASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati 
Jetavane anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena ayasma 
sarIputto ayasmantam lakuntakabhaddiyam' anekapariyayena đdhammiya 
kathaya sandasseli samadapet samuttejei sampahamseti. Atha kho 
ayasmato lakuntakabhaddiyassa ayasmata sariputtena anekapariyayena 
dhammiya kathaya sandassiyamanassa samadapiyamanassa 
samuttejiyamanassa sampahamsiyamanassa anupadaya asavehi cittam 
vimucci. Addasa kho bhagava ayasmantam lakuntakabhaddiyam ayasmata 
sariputtena anekapariyayena dhammiya kathaya sandassiyamanam 
samadapiyamanam samuttejiyamanam sampahamsiyamanam, anupadaya 
asavehl cittam viInmuñcamanam.? 


2. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 
“Uddham adho) sabbadhi vippamutto 
ayamahamasmTti ananupassi, 
evam vimutto udatari ogham 
atinnapubbam apunabbhavaya ”Li. 


”. 2. DUTIYABHADDIYASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati 
Jetavane anathapindikassa ame. Tena kho pana samayena ayasma saärIputto 
ayasmantam lakuntakabhaddiyam sekkham' maññamano bhiyyosomattaya 
anekapariyayena dhammiya kathaya sandasseti samadapeti samuttejeti 
sampahamseti. Addasa kho bhagava ayasmantam sariputtam ayasmantam 
lakuntakabhaddiyam sekkham maññamanam° bhiyyosomattaya 
anekapariyayena dhammiya kathaya sandassentam samadapentam 
samuttejentam sampahamsentam. 


2. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 
“Acchecch1" vattam byaga” nirasam visukkha sarita na sandati, 
chinnam vattam na vattati esevanto dukkhassa ”tI. 


' lakundakabhaddiyam - Ma; * sekham - Ma; sekkhoti - Syã; 
lakunthakabhaddiyam - Sya, PTS. sekho tỉ - PTS. 

 vimuttam - Ma, Syã, PTS, Sĩ. ° maññamäno - S1. 

3 ađho ca - PTS, S1. ”acchijji - Syã, PTS; acchejji - Simu. 

* avamhamasmi tỉ - Ma, Syã, Sĩ. * byagã - Ma. 
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PHẨM NHỎ - THỨ BẢY 
;. 1. KINH BHADDIYA - THỨ NHẤT 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Sariputta 
đang chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho đại đức 
Lakuntakabhaddiyam' bằng bài Pháp thoại với nhiều phương thức. Khi ấy, 
trong lúc đại đức Lakuntakabhaddiyam đang được đại đức Sariputta chỉ dạy, 
thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại với 
nhiều phương thức, tâm của vị ấy đã không còn chấp thủ và đã giải thoát 
khỏi các lậu hoặc. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy đại đức Lakuntakabhaddiyam 
đang được đại đức Sariputta chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi bằng bài Pháp thoại với nhiều phương thức, tâm của vị ấy đã 
không còn chấp thủ và đang được giải thoát khỏi các lậu hoặc. 


2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Bên trên, bên đưới, tất cả các nơi, người đã được giỏi thoát 

không có sự suụ xét rằng: “Tôi là cái nàu. 

Người được giải thoát như uậu đã uượt lên dòng chảu 

trước đâu chưa uượt qua, do uiệc không còn hiện hữu lại nữa.” 


;. 2. KINH BHADDIYA - THỨ NHÌ 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Sariputta, 
nghĩ rằng đại đức Lakuntakabhaddiyam là vị Hữu Học, nên chỉ dạy, thức 
tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho vị ấy bằng bài Pháp thoại với 
nhiều phương thức thêm hơn nữa. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nhìn thấy đại đức 
SarIputta, nghĩ rằng đại đức Lakuntakabhaddiyam là vị Hữu Học, đang chỉ 
dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho vị ấy bằng bài Pháp 
thoại với nhiều phương thức thêm hơn nữa. 


2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Vị đã cắt đứt uòng luân hồi, đã đạt đến chốn không còn mong mỏi. 
Dòng nước được khô cạn không còn trôi chảu. Vòng luân hồi đã bị cắt đứt 
không còn xoa Uuòng; chính điều nàu là sự chấm đứt của khổ.” 


' Lakuntakabhaddiyam: vị này có tên là Bhaddiya và có thân hình thấp (lakun†aka) nên 
được gọi như trên (UdA. 360). 
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”. 3. SATTASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati 
Jetavane anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena savatthiya 
manussa yebhuyyena kamesu ativelam satta' ratta giddha gathita” mucchita 
aJ]hopanna sammattakaJata kamesu viharanti. Atha kho sambahula bhikkhU 
pubbanhasamayam nivasetva pattadvaramadaya savatthim pindaya 
pavisimsu. Savatthiyam pindaya caritva pacchabhattam pindapatapatikkanta 
yena bhagava tenupasankamimsu, upasankamitva bhagavantam abhivadetva 
ekamantam nisidimsu, ekamantam nisinna kho te bhikkhu bhagavantam 
etadavocum: “Idha bhante savatthiya manussa yebhuyyena kamesu ativelam 
satta' ratta giddha gathitaˆ mucchita aJjhopanna sammattakaJata` kamesu 
viharanti ”0i. 


2. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 

“Kamesu satta kamasangasatta! 

sañfñoJane vaJJjamapassamana, 

na hi Jatu saññoJanasangasatta 

ogham tareyyum vipulam mahantan ”ti. 


”. 4. DUTIVYASATTASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati 
Jetavane anathapindikassa ame. Tena kho pana samayena savatthiya° 
manussa yebhuyyena kamesu satta ratta giddha gathia? mucchita 
aJ]hopanna andhikata sammattakaJata' kamesu viharanti. Atha kho bhagava 
pubbanhasamayam nivasetva pattacIvaramadaya savatthim pindaya pavisl. 
Addasa kho bhagava savatthiya te manusse yebhuyyena kamesu satte giddhe 
gathite mucchite aJj]hopanne andhikate sammattakaJate kamesu viharante. 


2. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 

“Kamandha Jjalasañchanna tanhachadanachadita, 

pamattabandhuna baddha° maccha va kuminamukhe, 

Jaramaranam gacchanti” vaccho khiruũpakova? mataran ”ti. 


' sattä honti - Syã, PTS. ” savatthiyam - Syã, PTS. 

? gadhitã - Syã, PTS. “bandhã - Sya, PTS. 

3 sampattakajãtã - PTS, S1. ”laramaranamanventi - Ma. 

* Kamasaigasattä - PTS; kãmesu sangã - S1. * khirapako va - Ma, Syä, PTS. 
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;. 3. KINH BỊ DÍNH MẮC 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, trong thành 
Savatthi dân chúng phần nhiều bị dính mắc quá mức vào các dục; họ sống, bị 
luyến ái, bị thèm khát, bị buộc trói, bị mê mẩn, bị gần gũi, bị sanh khởi sự 
say đắm vào các dục. Khi ấy, vào buổi sáng nhiều vị tỳ khưu đã quấn y (nội), 
rồi cầm lấy bình bát và y đi vào thành Savatthi để khất thực. Sau khi đi khất 
thực ở thành Savatthi, sau bữa ăn trong khi đi khất thực trở về, các vị đã đi 
đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở 
một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, các vị tỳ khưu ấy đã nói với đức Thế 
Tôn điều này: “Bạch Ngài, ở đây trong thành Savatthi dân chúng phần nhiều 
bị dính mắc quá mức vào các dục; họ sống, bị luyến ái, bị thèm khát, bị buộc 
trói, bị mê mẩn, bị gần gũi, bị sanh khởi sự say đắm vào các dục.” 


2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Bị dính mắc uào các dục, bị đính mắc do sự dính líu uào các dục, trong 
khi không nhìn thấu tội lỗi ở sự ràng buộc, những người bị dính mắc do sự 
đính líu uào các sự ràng buộc, chắc chắn không thể uượt qua dòng chảu 
bao la rộng lớn.” 


;. 4. KINH BỊ DÍNH MÁC - THỨ NHÌ 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, trong thành 
Savatthi dân chúng phần nhiều bị dính mắc vào các dục; họ sống, bị luyến ái, 
bị thèm khát, bị buộc trói, bị mê mẩn, bị gần gũi, bị làm thành mù quáng, bị 
sanh khởi sự say đắm vào các dục. Khi ấy, vào buổi sáng đức Thế Tôn đã 
quấn y (nội), rồi cầm lấy bình bát và y đi vào thành Savatthi để khất thực. 
Đức Thế Tôn đã nhìn thấy trong thành Savatthi dân chúng ấy phần nhiều bị 
dính mắc vào các dục; họ đang sống, bị luyến ái, bị thèm khát, bị buộc trói, bị 
mê mẩn, bị gần gũi, bị làm thành mù quáng, bị sanh khởi sự say đắm vào các 
dục. 


2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“BỊ mù quáng bởi dục uọng, bị bao trùm bởi tấm lưới, bị che đậu bởi 
tấm choàng tham ái, bị trói buộc bởi kẻ thân quuến lơ đễnh (Ma Vương), 
tựa như những con cá ở nơi cửa miệng của tấm lưới,' chúng đi đến già uà 
chết, tựa như con bê bú sữa mẹ.” 


' Hai dòng kệ đầu giống như câu kệ 2o7 của Theragathäpa]i - Trưởng Lão Kệ (TTPV 31, 
99). 
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”. 5. LAKUNTAKABHADDTYASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati 
Jetavane anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena ayasma 
lakuntakabhaddiyo sambahulanam bhikkhuũnam pitthto pitthito yena 
bhagava tenupasankami Addasa kho bhagava ayasmantam 
lakuntakabhaddiyam duratova sambahulanam bhikkhunam pitthito pitthito 
agacchantaam  dubbannam  duddasikam' okomimakam yebhuyyena 
bhikkhunam paribhutarupam. Disvana bhikkhu amantesl: “Passatha no 
tumhe bhikkhave, etam bhikkhum duratova sambahulanam bhikkhunam 
pitthto tutthro agacchantam dubbannam duddasikam okomimakam 
yebhuyyena bhikkhunam paribhutarupan ”ti. 


2. “Evam bhante ”ti. “Eso bhikkhave bhikkhu mahiddhiko mahanubhavo. 
Na ca sa samapatti sulabharupa ya tena bhikkhuna asamapannapubba. 
Yassatthaya?” kulaputta sammadeva agarasma anagariyam pabbajanti, 
tadanuttaram brahmacariyapariyosanam đdittheva dhamme sayam abhiñña 
sacchikatva upasampa]ja viharatI ”ti. 


3. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 

“NÑelaggo) setapacchado ekaro vattati ratho, 

anIgham passa ayantam chinnasotam abandhanan ”Li. 


;. 6. TANHAKKHAYASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati 
Jetavane anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena ayasma 
aññatakondañño'" bhagavato avidure nisinno hot, pallankam abhuJitva uJum 
kayam panidhaya tanhasankhayavimuttm paccavekkhamano. Addasa kho 
bhagava ayasmantam aññatakondaññam avidure nisinnam pallankam 
abhujtva uJum kayam panidhaya tanhasankhayavimutim pacca- 
vekkhamanam. 


2. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 


' duddassikam - PTS. * nelaägo - Ma, Syã. 
° vassa catthaya - Ma, Syã, PTS. *aññãsikondañão - Ma. 
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7.5. KINH LAKUNTAKABHADDIYA 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức 
Lakuntaka-bhaddiya, theo sau nhiều vị tỳ khưu, đã đi đến gặp đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn đã nhìn thấy đại đức Lakuntakabhaddiya từ ở đằng xa, đang đi 
theo sau nhiều vị tỳ khưu, xấu tướng, khó nhìn, có vẻ bị xem thường bởi 
phần đông các vị tỳ khưu. Sau khi nhìn thấy, đức Thế Tôn đã bảo các vị tỳ 
khưu rằng: “Này các tỳ khưu, các ngươi có nhìn thấy vị tỳ khưu này từ ở đằng 
xa, đang đi theo sau nhiều vị tỳ khưu, xấu tướng, khó nhìn, có vẻ bị xem 
thường bởi phần đông các vị tỳ khưu?” 


2. “Bạch Ngài, đúng vậy.” “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu này có đại thần lực, 
có đại oal lực. Và sự chứng đạt nào còn chưa được vị tỳ khưu ấy chứng đạt 
trước đây thì sự chứng đạt ấy không phải là dễ dàng đạt được. VỊ ấy, ngay 
trong kiếp hiện tại, nhờ vào thắng trí của mình, chứng ngộ, đạt đến, và an trú 
vào cứu cánh tối thượng của Phạm hạnh, vì mục đích này mà những người 
con trai của các gia đình cao quý rời nhà xuất gia một cách chân chánh sống 
không nhà.” 


3. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Không chút lỗi lầm, có mái che màu trắng, chiếc xe có một căm lăn 
bánh. Hãu nhìn uị đang từ từ đi đến, uị không phiên rmruộn, có dòng chảu đã 
bị chặt đút, không còn sự trói buộc.”' 


;. ö. KINH DIỆT TRỪ THAM ÁI 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Aññata- 
kondañña ngồi ở nơi không xa đức Thế Tôn, xếp chân thế kiết già, giữ thân 
thắng, đang quán xét lại sự giải thoát do diệt tận tham ái. Đức Thế Tôn đã 
nhìn thấy đại đức Aññatakondañña ngồi ở nơi không xa, xếp chân thế kiết 
g1là, giữ thân thắng, đang quán xét lại sự giải thoát do diệt tận tham ái. 


2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 


' “Chiếc xe được so sánh với vị tỳ khưu Lakuntaka-bhaddiya, 'không chút lỗi lầm' nghĩa là 
hoàn toàn trong sạch, “có mái che màu trắng” nghĩa là quả vị A-la-hán, “có một căm tức là 
niệm, “dòng chảy' nghĩa là tham ái (ÚdA. 370). 
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“Yassa mũula' chama natthi panna natthi kuto lata. 
tam dhiram bandhana muttam ko tam ninditumarahati? 
devapI nam pasamsanti brahmunapli pasamsito ”LI. 


7.7. PAPAÑCAKKHAYASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati 
Jetavane anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena bhagava attano 
papañcasaññasankhapahanam paccavekkhamano nisinno hot. 


2. Atha kho bhagava attano papañcasaññasankhapahanam viditva tayam 
velayam Imam udanam udanesi: 

“Yassa papañca thiti” ca natthi 

sandanam' palighañca vitivatto, 

tam tam' nittanham munim carantam 

navajanati sadevakopl loko ”tI. 


;. 8. KACCANASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati 
Jetavane anathapinadikassa arame. Tena kho pana samayena ayasma 
mahakaccano bhagavato avidure nisinno hoti pallankam abhuJitva ujum 
kayam panidhaya kayagataya satiya ajjhattam parimukham supatthitaya. 
Addasa kho bhagava ayasmantam mahakaccanam avidure nisinnam 
pallankam abhuJitva uJum kayam panidhaya kayagataya satiya ajJJjhattam 
parimukham supatthitaya. 


2. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 

“Yassa siya sabbada satI satatam kayagata upatthita, 

no cassa no ca me siya na bhavissati na ca me bhavissati, 

anupubbaviharlI tattha so kaleneva tare visattikan ”ti. 


' mũlam - Ma, Syä, PTS, Sĩ. 3 sandhãnam - Syã, PTS. 
° dhiti - Syä. “tam -Ma; na tam - Syã, PTS. 
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“Đối uới người nào không có các rễ câu, nền đất, không có các lá câu, từ 
đâu mà có dâu leo? Ai có khả năng để chê trách bậc sáng trí ấu, là uị đã 
được thoát khỏi sự trói buộc; chư Thiên cũng ca ngợi uị ấu, uị ấu còn được 


ca ngợi bởi đấng Phạm Thiên nữa.” 


;. 7. KINH DIỆT TRỪ CHƯỚNG NGẠI 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn đang 
ngồi quán xét lại sự dứt bỏ các phần chướng ngại và tưởng của bản thân. 


2. Khi ấy, sau khi biết được sự dứt bỏ các phần chướng ngại và tưởng của 
bản thân, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt lên lời cảm hứng này: 

“Đối uới u† nào, các chướng ngại uà sự tồn tại (ở luân hồi) là không có, 
Uỷ đã uượt lên trên sợi xích (tham đủ) uà thanh chắn (tà kiến), thế gian luôn 
cả chư Thiên không coi thường uị hiền trí ấu, uị đang sống không còn tham 


Z® 


đi ” 


;. 8. KINH KACCANA 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức 
Mahakaccana ngồi ở nơi không xa đức Thế Tôn, xếp chân thế kiết già, giữ 
thân thẳng, với niệm hướng đến thân đã khéo được thiết lập luôn hiện diện ở 
nội phần. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy đại đức Mahakaccana ngồi ở nơi không 
xa, xếp chân thế kiết già, giữ thân thắng, với niệm hướng đến thân đã khéo 
được thiết lập luôn hiện diện ở nội phần. 


2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Đối uới u† nào, nệm hướng đến thân có thể được thiết lập thường 
xuuên uào mọi lúc (rằng): Nó không có uà nó không là của tôi,' nó sẽ không 
có Uuà nó sẽ không là của tôi, ` uới sự an trú theo tuần tự tại nơi ấu, uào đúng 
thời điểm uị ấu có thể uượt qua sự uướng mắc (tham ái).” 


'*Nớ ở đây nên hiểu là 'affä,` tự ngã, bản ngã (UdA. 376). 
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;. 9. UDAPANASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava mallesu carikam caramano 
mahata bhikkhusanghena saddhim yena thunam' nama mallanam 
brahmanagamo tadavasarl. Assosum kho thuneyyaka brahmanagahapatika: 
“Samano khalu bho gotamo sakyaputto sakyakula pabbaJito mallesu carikam 
caramano mahata bhikkhusanghena saddhim thunam anuppatto ”HI. 
Udapanam tinassa ca bhusassa ca yava mukhato puresum “ma te mundaka 
samanaka paniyam apamsu  tI.? 


2. Atha kho bhagava magga okkamma yena aññataram rukkhamulam 
tenupasankami, upasankamitva paññatte asane nisidi. Nisajja kho bhagava 
ayasmantam anandam amantesi: “Iñgha me tvam ananda, etamha udapana 
paniyam ahara ”ti. Evam vutte ayasma anando bhagavantam etadavoca: 
“Idani so bhante, udapano thuneyyakehi brahmanagahapatikehi tinassa ca 
bhusassa ca yava mukhato purito “ma te mundaka samanaka paniyam 
apamsu ”tIL Dutiyampi kho bhagava ayasmantam anandam amantesi: 
“Ingha —pe— apamsu ”ti. Tatiyampi kho bhagava ayasmantam anandam 
amantesil: “Ingha me tvam ananda etamha udapana paniyam ahara ”LI. 
“Evam bhante ”ti kho ayasma anando bhagavato patissutva pattam gahetva 
yena so udapano tenupasankamI. 


3. Atha kho so udapano ayasmante anande upasankamante sabbam tam 
tiaañca bhusañca mukhato ovamitva acchassa udakassa anavilassa 
vippasannassa yava mukhato purito vissandento` maññe atthasi. Atha kho 
ayasmato anandassa etadahosi: “Acchariyam vata bho, abbhutam vata bho, 
tathagatassa mahiddhikatä mahanubhavata. Ayam hi so udapano mayl 
upasankamante sabbam tam tinañca bhusañca mukhato ovamitva acchassa 
udakassa anavilassa vippasannassa yava mukhato purito vissandento maññe 
atthasq1 ”U. Pattena panyam adaya yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavantam etadavoca: “Acchariyam bhante, abbhutam 
bhante, tathagatassa mahiddhikata mahanubhavata. Ayam hi so bhante 
udapano may! upasankamante sabbam tam tinañca bhusañca muthato 
ovamitva acchassa udakassa anavilassa vippannassa yava mukhato pũrito 
vissandento maññe atthasi. PIivatu bhagava panIyam, pivatu sugato panTyan 
“N; 


4. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 

“Kim kayira udapanena apa ce? sabbada siyum, 

tanhaya mulato chetva kissa pariyesanam care ”tI. 


' thũnam - Ma. *vissandanto - Ma, Syä, PTS. 
ˆ adamsũ tỉ - Sya, PTS, evam sabbattha. *ãpã ca - Simu. 
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;. o0. KINH GIẾNG NƯỚC 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn, trong khi đi du hành ở xứ 
sở của những người Malla cùng với đại chúng tỳ khưu, đã ngự đến ngôi làng 
Bà-la-môn của những người Malla có tên là Thuna. Các Bà-la-môn và các gia 
chủ ở Thuna đã nghe rằng: “Chắn chắn là Ngài Sa-môn Gotama, con trai 
dòng Sakya, từ dòng dõi Sakya đã xuất gia, trong khi đi du hành ở xứ sở của 
những người Malla cùng với đại chúng tỳ khưu, đã ngự đến Thuna.” Họ đã 
cho lấp đầy cái giếng lên đến miệng với cỏ và vỏ trấu (nghĩ rằng): “Chớ để các 
Sa-môn đầu trọc ấy uống nước.” 


2. Khi ấy, đức Thế Tôn đã rời con đường lộ rồi đi đến gần gốc cây nọ, sau 
khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi đã được sắp đặt sẵn. Sau khi đã ngồi 
xuống, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Ananda răng: “Này Ananda, vậy ngươi 
hãy đem lại cho Ta nước uống từ cái giếng kia.” Khi được nói như vậy, đại 
đức Ananda đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, giờ đây cái giếng 
ấy đã bị lấp đầy lên đến miệng với cỏ và vỏ trấu bởi các Bà-la-môn và các gia 
chủ ở Thuna (nghĩ rằng): “Chớ để các Sa-môn đầu trọc ấy uống nước.” Đến 
lần thứ nhì, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Ananda rằng: “Này Ananda, vậy — 
như trên— uống nước.” Đến lần thứ ba, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Ananda 
rằng: “Này Ananda, vậy ngươi hãy đem lại cho Ta nước uống từ cái giếng 
này.” “Bạch Ngài, xin vâng.” Đại đức Ananda nghe theo đức Thế Tôn đã cầm 
lấy cái bình bát đi đến gần cái giếng ấy. 


3. Sau đó, trong khi đại đức Ananda đang đi đến gần, cái giếng ấy đã tống 
ra khỏi miệng tất cả cỏ và vỏ trấu ấy, và đã được ổn định, được tràn đầy lên 
đến miệng với nước trong sạch, không bị vẩn đục, tỉnh khiết, tưởng chừng 
như đang trào ra. Khi ấy, đại đức Ananda đã khởi ý điều này: “Thật là kỳ 
diệu! Thật là phi thường! Đức Như Lai có đại thần lực, có đại oai lực! Bởi vì 
trong khi ta đang đi đến gần, cái giếng này đây đã tống ra khỏi miệng tất cả 
cỏ và vỏ trấu ấy, và đã được ổn định, được tràn đầy lên đến miệng với nước 
trong sạch, không bị vẩn đục, tỉnh khiết, tưởng chừng như đang trào ra.” Sau 
khi lấy nước uống bằng cái bình bát, đại đức Ananda đã đi gặp đến đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, thật là kỳ 
diệu! Bạch Ngài, thật là phi thường! Đức Như Lai có đại thần lực, có đại oai 
lực! Bạch Ngài, bởi vì trong khi con đang đi đến gần, cái giếng này đây đã 
tống ra khỏi miệng tất cả cỏ và vỏ trấu ấy, và đã được ổn định, được tràn đầy 
lên đến miệng với nước trong sạch, không bị vẩn đục, tỉnh khiết, tưởng 
chừng như đang trào ra. Xin đức Thế Tôn hãy uống nước, xin đấng Thiện Thệ 
hãy uống nước.” 


2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: X 
“Có thể làm gì uới cái giếng nếu nước uống luôn luôn có sẵn? Sau khi đã 


chặt đứt tham ái tận gốc rê, tại sao lại đi lang thang tìm kiếm?” 
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”. 10. UDENASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava kosambiyam viharati 
ghositarame. Tena kho pana samayena rañño udenassa' uyyanagatassa 
antepuram daddham hotl, pañca ca Itthisatani kalankatani honti 
samavatippamukhanI. Atha kho sambahula bhikkhu pubbanhasamayam 
nivasetva pattacIvaramadaya kosambim pindaya pavisimsu. Kosambiyam 
pmdaya cariva pacchabhattam pindapatapatikkana yena bhagava 
tenupasankamimsu, upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam 
nisidimsu. Ekamantam nisinna kho te bhikkhu bhagavantam etadavocum: 
“Idha bhante rañño udenassa uyyanagatassa antepuram daddham, pañca ca 
Ithisatan kalankatan hont samavatippamukhanl Tasam bhante, 
upasIkanam ka gati, ko abhisamparayo ”tI. 


2. “Santettha bhikkhave, upasikayo sotapanna, santi sakadagaminiyo, 
santi anagaminiyo, sabba" ta bhikkhave upasikayo anIpphala kalankata ”ti.1 


3. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 

“Mohasambandhano loko bhabbarupo 'va đdissatl, 

upadhisambandhano' balo tamasa parIvarito, 

sassatl viya° khayati passato natthi kiñcanan ”HI. 


Cullavaggo sattamo. 


TASSUDDANAM 


Duve bhaddiya duve ca satta lakuntako tanhakkhayo, 
papañcakhayo ca kaccano udapanañeca udeno ”ti.” 


--ooO0O-- 
' utenassa - Ma. *anipphalani kãlankatäni - PTS, Sĩ. 
* pañca itthisatäni - Syã, PTS. *upadhibandhano - Ma, Syã, PTS. 
3 saddhaã - S1. ° sassatoriva - Ma, Syã; sassar iva - PTS. 


“honti duve tathã bhaddiyä honti duve kãmesu sattä, 
lakunto tanhakhayo ca papañcakhayo ca kaccano udapanam udeno tỉ - Sya, PTS. 
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7. 10. KIĨNH UDENA 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Kosambi, ở 
tu viện Ghosita. Vào lúc bấy giờ, khi đức vua Udena đi đến vườn hoa thì nội 
cung của đức vua bị cháy, và năm trăm nữ nhân đứng đầu là Samavati đã bị 
chết. Sau đó, nhiều vị tỳ khưu vào buổi sáng đã quấn y (nội), cầm lấy bình bát 
và y, rồi đã đi vào thành Kosambi để khất thực. Sau khi đi khất thực ở thành 
Kosambi, sau bữa ăn trong khi đi khất thực trở về, đã đi đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã 
ngồi xuống ở một bên, các vị tỳ khưu ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: 
“Bạch Ngài, ở đây khi đức vua Udena đi đến vườn hoa thì nội cung của đức 
vua bị cháy, và năm trăm nữ nhân đứng đầu là SamavatI đã bị chết. Bạch 
Ngài, cảnh giới tái sanh của các nữ cư sĩ ấy là gì? Đời sau của các nữ cư sĩ ấy 
là gì?” 


2. “Này các tỳ khưu, ở đây có những nữ cư sĩ là các bậc Nhập Lưu, là các 
bậc Nhất Lai, là các bậc Bất Lai. Này các tỳ khưu, tất cả các nàng ấy chết 
không phải là không có kết quả.” 


3. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Thế gian uới sự trói buộc của sỉ mê được thấu như là có khả năng, kẻ 
ngu uới sự trói buộc của mầm tái sanh DỊ bao quanh bởi bóng tốt, nó (tự 
ngã) được xem tựa như có sự trường tồn; đối uới người nhìn thấu thì 
không có bất cứ gì.” 


Phẩm Nhỏ là thứ bảy. 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY 


Hai chuyện Bhaddiya, và hai chuyện bị dính mắc, vị Lakuntaka, sự diệt 
tận ái, sự diệt tận chướng ngại, và vị Kaccana, giếng nước, và vua Udena. 


--OOOOO-- 
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PATALIGAMTYAVAGGO ATTHAMO 


8.1. PATHAMA NIBBANASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthyam viharati 
Jetavane anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena bhagava 
bhikkhu' nibbanapatisamyuttaya dhammiya kathaya sandasseti samadapeti 
samuttejeti sampahamseti. Te ca bhikkhu” atth1 katva? manasi katva sabbam 
cetaso? samannaharitva ohitasota dhammam sunanti. 


2. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 

“Atthi bhikkhave, tadayatanam, yattha neva pathavI, na apo, na tejo, na 
Vayo, na akasanañcayatanam, na viññanañcayatanam, na 
akiñcaññayatanam, na nevasaññanasaññayatanam, nayam loko, na 
paraloko, na ubho candimasuriya. Tatrapaham° bhikkhave, neva agatim 
vadaml, na gatimm, na thiim, na cutim, na upapatim, appatittham 
appavattam anarammanamevetam. Esevanto dukkhassa ”ti. 


8. 2. DUTIYA NIBBANASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati 
Jetavane anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena bhagava 
bhikkhu nibbanapatisamyuttaya dhammiya kathaya sandasseti samadapeti 
samuttejeti sampahamseti. Te ca bhikkhu atthi katva manasIi katva sabbam 
cetaso samannaharitva ohitasota dhammam sunanti. 


2. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 

“Duddasam anatam° nama na hi saccam sudassanam, 

patividdha tanha Janato passato natthi kiãcanan ”HI. 


' bhikkhũnam - Syã. *sabbacetaso - itipi pãtho. 

“tedha bhikkhũ - Ma. “tamaham - Syã; 

3 atthim katvã - Ma; tad amham - PTS. 
atthikatvä - Syä, PTS, Sĩ. ° anattam - PTS. 
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8. ¡. KINH NIẾT BÀN - THỨ NHẤT 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn chỉ 
dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho các vị tỳ khưu bằng 
bài Pháp thoại liên quan đến Niết Bàn. Và các vị tỳ khưu ấy đã xác định mục 
đích, đã chú tâm, và tập trung tất cả tâm tư lắng tai nghe Pháp. 


2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Nàụ các tù khưu, có xứ ấu,' là nơi không có uếu tố đất, không có nước, 
không có lửa, không có gió, không có Không uô biên xứ, không có Thức uô 
biên xứ, không có Vô sở hữu xứ, không có Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
không có đời nàu, không có đời sau, không có cả hai mặt trăng uà mặt trời. 
Nàu các tù khưu, thậm chí ở nơi ấu Ta nói rằng không có đi đến, không có 
ra đi, không có trụ lạt, không có tử, không có sanh, nơi nàu không có thành 
lập, không có uận hành, không có đốt tượng (của sáu căn). Chính nơi nàu là 
sự chấm dứt của khổ.” 


8. 2. KINH NIẾT BÀN - THỨ NHÌ 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn chỉ 
dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho các vị tỳ khưu bằng 
bài Pháp thoại liên quan đến Niết Bàn. Và các vị tỳ khưu ấy đã xác định mục 
đích, đã chú tâm, và tập trung tất cả tâm tư lắng tai nghe Pháp. 


2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Khó thấu cái được gọt là không bị thiên lệch, bởi uì sự thật không phải 
là điều dễ thấu. Tham ái được thấu triệt đối uới người biết, không có cái gì 


^^,” 


đối uới người thấu. 


' Xứ (auatana) ở đây nên hiểu là pháp xứ (dhammaudatana). 
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8.3. TATITYANIBBANASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati 
Jetavane anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena bhagava 
bhikkhu nibbanapatisamyuttaya dhammiya kathaya sandasseti samadapeti 
samuttejeti sampahamseti. Te ca bhikkhu atthi katva manasi katva sabbam 
cetaso samannaharitva ohitasota dhammam sunanti. 


2. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 

“Atthi bhikkhave, ajatam abhutam akatam asankhatam. No ce tam 
bhikkhave, abhavissa aJatam abhutam akatam asankhatam, nayidha Jatassa 
bhutassa katassa sankhatassa nissaranam paññayetha. Yasma ca kho 
bhikkhave, atthi ajatam abhutam akatam asankhatam, tasma jatassa 
bhutassa katassa sankhatassa nissaranam paññayatI ”tI. 


8.4. CATUTTHANIBBANASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati 
Jetavane anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena bhagava 
bhikkhu nibbanapatisamyuttaya dhammiya kathaya sandasseti samadapeti 
samuttejeti sampahamsetI. Te ca bhikkhu atthi katva manasi katva sabbam 
cetaso samannaharitva ohitasota dhammam sunanti. 


2. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 
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8. 3. KINH NIẾT BÀN - THỨ BA 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn chỉ 
dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho các vị tỳ khưu bằng 
bài Pháp thoại liên quan đến Niết Bàn. Và các vị tỳ khưu ấy đã xác định mục 
đích, đã chú tâm, và tập trung tất cả tâm tư lắng tai nghe Pháp. 


2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Nàụ các tù khưu, có cát không sanh—không hiện hữu—không làm ra— 
không tạo tác. Nàu các tù khưu, nếu không có cái không sanh—không hiện 
hữu—không làm ra—không tạo tác ấu thì ở đâu uiệc ra khỏi cái sanh—hiện 
hữu—làm ra—tqo tác không được biết đến. Nàu các tù khưu, bởi uì có cái 
không sanh—không hiện hữu—không làm ra—không tạo tác, cho nên uiệc 
ra khỏi cái sanh—hiện hữu—làm ra—tạo tác được biết đến.” 


8. 4. KUNH NIẾT BÀN - THỨ TƯ 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn chỉ 
dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho các vị tỳ khưu bằng 
bài Pháp thoại liên quan đến Niết Bàn. Và các vị tỳ khưu ấy đã xác định mục 
đích, đã chú tâm, và tập trung tất cả tâm tư lắng tai nghe Pháp. 


2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 
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“Ñissitassa calitam,' anissitassa calitam natthi, calite asati passaddhi, 
passaddhiya sati nati na hotli, natiya” asati agati-gati na hotl, agati-gatiya 
asai cutipapate na hotl cutipapate asat nevidha na huram na 
ubhayamantare.° Esevanto dukkhassa ”ti. 


8. s. CUNDASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava mallesu carikam caramano 
mahati bhikkhusanghena saddhim yena pava tadavasarl. Tatra sudam 
bhagava pavayam viharati cundassa kammaraputtassa ambavane. 


2. Assosi kho cundo kammaraputto: “Bhagava kira mallesu carikam 
caramano mahata bhikkhusanghena saddhim pavam anuppatto° pavayam 
viharati mayham ambavane ”tIi Atha kho cundo kammaraputto yena 
bhagava tenupasankaml, upasankamitva bhagavantam abhivadetva 
ekamantam nisidi. Ekamantam nisinnam kho cundam kammaraputtam 
bhagava dhammiya kathaya sandassesi samadapesi samuttejesil 
sampahamsesl. 


3. Atha kho cundo kammaraputto bhagavata dhammiya kathaya 
sandassito samadapito samuttejito sampahamsito bhagavantam etadavoca: 
“Adhivaseu me bhante, bhagava svatanaya bhattam saddhim 
bhikkhusanghena ”ti. Adivasesi bhagava tunhibhavena. Atha kho cundo 
kammaraputto bhagavato adhivasanam viditva utthayasana bhagavantam 
abhivadetva padakkhinam katva pakkamI. 


4. Atha kho cundo kammaraputto tassa rattiya accayena sake nivesane 
panitam khadaniyam bhojaniyam patiyadapetva pahutañca 
sukaramaddavam, bhagavato kalam arocapesi: “Kalo bhante, nitthitam 
bhatan ”t. Atha kho bhagava pubbanhasamayam  nivasetva 
pattacIvaramadaya saddhm  bhikkhusanghena yena cundassa 
kammaraputtassa nivesanam tenupasankami, upasankamitva paññatte 
asane nisIdi. NisaJJa kho bhagava ecundam kammaraputtam amantesi: “Yam 
te cunda, sukaramaddavam patiyattam, tena mam parivisa." Yam panaññam 
khadanriyam bhoJanTyam patiyattam, tena bhikkhusangham parivisa ”ti.° 


' nissitassa ca calitam - PTS. 5 pavayam anuppatto - PTS. 
° rati - Syã, PTS. ”ãrocesi - Sya. 

* ratiyã - Syã, PTS. ở barivisi - Syã. 

* na ubhayamantarena - Ma. ° parivisã tỉ - Syã. 


Ÿ Majjhimanikãye Uparipannäsakam Channovädasuttam; Samyuttanikãye Sa]ayatanavaggo. 
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* Đối uới người nương tựa thì có dao động, đốt uới người không nương 
tựa thì không có dao động, khi không có dao dộng thì có an tịnh, khi có an 
tịnh thì không có thiên lệch, khi không có thiên lệch thì không có đến uà dì, 
khi không có đến uà đi thì không có tử uà sanh, khi không có tử uà sanh thì 
không có đời nàu, không có đời sau, không ở khoảng giữa của cả hai. Chính 
điều nàu là sự chấm dứt của khổ.” 


S.5. KINH CUNDA 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn, trong khi đi du hành ở xứ 
sở của những người Malla cùng với đại chúng tỳ khưu, đã ngự đến thành 
Pava. Tại đó, nơi thành Pava, đức Thế Tôn ngụ ở vườn xoài của Cunda, con 
trai người thợ rèn. 


2. Cunda, con trai người thợ rèn, đã nghe rằng: “Nghe nói đức Thế Tôn 
trong khi đi du hành ở xứ sở của những người Malla cùng với đại chúng tỳ 
khưu, đã đi đến thành Pava. Ơ thành Pava, Ngài ngụ ở vườn xoài của ta.” Sau 
đó, Cunda, con trai người thợ rèn, đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi Cunda, con trai người thợ 
rèn, đã ngồi xuống ở một bên, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến 
khích, và tạo niềm phấn khởi cho người ấy bằng bài Pháp thoại. 


3. Sau đó, khi đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và 
tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, Cunda, con trai người thợ rèn, đã 
nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn cùng với hội 
chúng tỳ khưu nhận lời bữa trai phạn của con vào ngày mai.” Đức Thế Tôn đã 
nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi ấy, Cunda, con trai người thợ rèn, hiểu 
được sự nhận lời của đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức 
Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 


4. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, Cunda, con trai người thợ rèn, đã cho 
chuẩn bị vật thực cứng mềm hảo hạng và đồi dào món thịt heo hầm tại tư gia, 
rồi cho thông báo thời giờ đến đức Thế Tôn: “Bạch Ngài, đã đến giờ, thức ăn 
đã chuẩn bị xong.” Khi ấy, vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã quấn y (nội), rồi 
cầm bình bát và y cùng với hội chúng tỳ khưu đi đến tư gia của Cunda, con 
trai người thợ rèn, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi đã được sắp đặt. Sau 
khi đã ngồi xuống, đức Thế Tôn đã bảo Cunda, con trai người thợ rèn, rằng: 
“Này Cunda, món thịt heo hầm nào đã được ngươi chuẩn bị thì hãy dọn cho 
Ta món ấy. Còn các vật thực cứng mềm nào khác đã được chuẩn bị thì hãy 
dọn cho hội chúng tỳ khưu món ấy.” 
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5. “Evam bhante ”ti kho cundo kammaraputto bhagavantam patissutva 
vam ahosi sukaramaddavam patiyattam, tena bhagavantam parivisim yam 
pan' aññam khadaniyam bhoJaniyam patiyattam, tena bhikkhusangham 
DATIVISI. 


6. Atha kho bhagava cundam kammaraputtam amantesi: “Yam te cunda, 
sukaramaddavam avasittham, tam' sobbhe nikhanahi. Naham tam cunda, 
passamIi sadevake loke samarake sabrahmake sassamanabrahmanliya paJaya 
sadevamanussaya, yassa tam paribhuttam samma parinamam gaccheyya 
aññatra tathagatena ”ti.? “Evam bhante ”t kho cundo kammaraputto 
bhagavato patissutva yam ahosi sukaramaddavam avasittham, tam sobbhe 
nikhanmitva yena bhagava tenupasankaml, upasankamitva bhagavantam 
abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam nisinnam kho cundam 
kammaraputtam bhagava đdhammiya kathaya sandassetva samadapetva 
samuttejetva sampahamsetva utthayasana pakkam. 


7. Atha kho bhagavato cundassa kammaraputtassa bhattam bhuttavissa 
kharo abadho uppajjl, lohitapakkhandika ba|lha't vedana vattantí 
maranantkaŠŸ Tatra sudam bhagava sato sampajano adhivasesi 
avihaññamano. 


8. Atha kho bhagava ayasmantam anandam amantesi: “Ayamananda, 
yena kusinara tenupasankamissama ”ti. “Evam bhante ”ti kho ayasma 
anando bhagavato paccassosil. 


“Cundassa bhattam bhuñjitva kammarassa 'ti me sutam, 
abadham samphusi dhrro pabalham maranantikam.° 


Bhuttassa ca sukaramaddavena 
byadhippabalho udapadi satthuno, 
virlceamano bhagava avoca: 
gacchamaham kusinaram nagaran ”ti.° 


' tam - itisaddo Sya potthake na dissate. *vattanti - Sya. 
” tathãgatassã ti - Ma, PTS. * maranantik° - Sya. 
3 pabalhã - Ma. ° Sangitikarakatheranam gãthãyo. 
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5. “Bạch Ngài, xin vâng.” Cunda, con trai người thợ rèn, nghe theo đức 
Thế Tôn và món thịt heo hầm nào đã được chuẩn bị thì đã dọn cho đức Thế 
Tôn món ấy. Còn vật thực cứng mềm nào khác đã được chuẩn bị thì đã dọn 
cho hội chúng tỳ khưu món ấy. 


6. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo với Cunda, con trai người thợ rèn, rằng: 
“Này Cunda, phần thịt heo hầm của ngươi còn thừa lại, hãy chôn nó xuống ở 
hố. Này Cunda, Ta không nhìn thấy người nào ở thế gian, tính luôn cõi chư 
Thiên, cối Ma Vương, cối Phạm Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-]a-môn, 
chư Thiên và loài người, mà món ăn ấy khi đã được người ấy ăn vào có thể đi 
đến sự tiêu hóa tốt đẹp, ngoại trừ đức Như Lai.” “Bạch Ngài, xin vâng.” 
Cunda, con trai người thợ rèn, nghe theo đức Thế Tôn đã chôn phần thịt heo 
hầm còn thừa lại xuống ở hố, rồi đã đi đến gặp đức Thế tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi Cunda, con trai người thợ 
rèn, đã ngồi xuống ở một bên, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến 
khích, và tạo niềm phấn khởi cho người ấy bằng bài Pháp thoại, rồi đã từ chỗ 
ngồi đứng dậy và ra đi. 


7. Sau đó, khi đức Thế Tôn đã ăn xong bữa ăn của Cunda, con trai người 
thợ rèn, có cơn bệnh dữ dội đã phát khởi đến Ngài, với triệu chứng tiêu chảy 
ra máu và các cảm thọ khốc liệt kề cận cái chết. Tại đó, đức Thế Tôn đã chịu 
đựng, có niệm, có sự nhận biết rõ, không sầu khổ. 


8. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Ananda rằng: “Này Ananda, chúng 
ta hãy đến, chúng ta sẽ đi đến Kusinara.” “Bạch Ngài, xin vâng,” đại đức 
Ananda đã đáp lời đức Thế Tôn. 


“Tôi đã nghe rằng: Sau khi thọ thực bữa ăn của người thợ rèn Cunda, 
bậc Sáng Trí đã tiếp cận cơn bệnh khốc liệt, kề cận cái chết. 


Và khi đã ăn uào món thịt heo hầm, 

cơn bệnh khốc liệt đã phát khởi đến bậc Đạo Sư. 
Trong khi được xổ, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Chúng ta hãu đi đến thành Kusinard.”” 
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9. Atha kho bhagava magga okkamma yenaññataram rukkhamulam 
tenupasankami, upasankamitva ayasmantam anandam amantesi: “Ingha me 
tvam ananda, catugeunam sanghatim paññapehi. Kilanto 'smi ananda, 
nisidissamI “ti. “Evam bhante ”ti kho ayasma anando bhagavato patissutva 
catugsunam sanghatim paññapesil.' Nisidi bhagava paññatte asane. Nisajja 
kho bhagava ayasmantam anandam amantesi: “Ingha me tvam anandàa, 
paniyam ahara, pipasito 'smi ananda, pivissamI ”ti. Evam vutte ayasma 
anando bhagavantam etadavoca: “Idani bhante , pañcamattanl sakatasatanI 
atikkantani. Tam cakkacchinnam udakam parittam lu]itam avilam sandatLi. 
Ayam bhante kukuttha? nadI avidure acchodaka satodaka sitodaka setodaka 
supatittha ramanrya. Ettha bhagava paniyañca pIvissati gattani ca sitim 
karissai ”ti.` Dutiyampi kho bhagava ayasmantam anandam amantesi: 
“Ingha me tvam ananda, paniyam ahara. PIpasito smi ananda, pivissamI ”ti. 
DutyampIl kho —pe— sim karissali ”tH. Tatyampi kho bhagava 
ayasmantam anandam amantesi: “Iñpgha me tvam ananda, paniyam ahara, 
pIp3sito 'smI ananda, pivissamI ”ti. “Evam bhante ”ti kho ayasma anando 
bhagavato patissutva pattam gahetva yena sa nadI tenupasankamI. 


1O. Atha kho sa nadI cakkacchinna paritta lulita avila sandamana 
ayasmante anande upasankamante accha vippasanna anavila sandati. Atha 
kho ayasmato anandassa etadahosi: “Acchariyam vata bho, abbhutam vata 
bho, tathagatassa mahiddhikata mahanubhavata  Ayañhi sa nadi 
cakkacchinna paritta lu]ita avila sandamana mayi upasankamante accha 
vippasanna anavila sandati ”ti pattena paniyam adaya yena bhagava 
tenupasankami, upasankamitva bhagavantam etadavoca: “Acchariyam 
bhante, abbhutam bhante, tathagatassa mahiddhikata mahanubhavata. 
AyañhI sa bhante nadI cakkacchinna paritta lulita avila sandamana mayl 
upasankamante accha vippasanna anavila sandati. Pivatu bhagava panTyam. 
Pivatu sugato panTyan ”ti. Atha kho bhagava paniyam apasi.* 


11. Atha kho bhagava mahata bhikkhusanghena saddhim yena kukuttha 
nadL tenupasankaml, upasankamitva kukuttham nadim aJJjhogahetva 
nahatva ca pivitva ca? paccuttariltva yena ambavanam tenupasankami, 
upasankamitva ayasmantam cundakam amantesi: “Ingha me tvam cundaka, 
catugsunam sanghatim paññapehi. Kilanto 'smi cundaka, nIpajJJissamI ”L.. 
“Evam bhante ”ti kho ayasma cundako bhagavato patissutva catuggunam 
sanghatim paññapesi. Atha kho bhagava dakkhinena passena sihaseyyam 
kappesi pade padam accadhaya sato sampaJano utthanasaññam manasi 
karitva ayasma pana cundako tattheva bhagavato purato nIs1d1. 


' paññãpeti - Syã. * stikarissatl tỉ - Ma; 

? kukudhaã - Ma; sitam karissatI tỉ - Sya, PTS. 
kukutã - Syã; “apäsi - Ma. 
kukutthä - PTS. * pitvã ca - Ma. 


300 


Tiểu Bộ Kính - Phật Tự Thuuết Phẩm Dân Làng Patali - Thứ Tám 


o. Khi ấy, đức Thế Tôn đã rời con đường lộ rồi đi đến gần gốc cây nọ, sau 
khi đến đã bảo đại đức Ananda rằng: “Này Ananda, vậy ngươi hãy xếp đặt y 
hai lớp được gấp tư lại. Này Ananda, Ta đang mệt, Ta sẽ ngồi xuống.” “Bạch 
Ngài, xin vâng.” Đại đức Ananda nghe theo đức Thế Tôn đã xếp đặt y hai lớp 
được gấp tư lại. Đức Thế Tôn đã ngồi xuống ở chỗ ngồi đã được sắp đặt sẵn. 
Sau khi ngồi xuống, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Ananda rằng: “Này Ananda, 
vậy ngươi hãy mang nước lại. Này Ananda, Ta bị khát, Ta sẽ uống nước.” Khi 
được nói như vậy, đại đức Ananda đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch 
Ngài, giờ đây các cõ xe hàng số lượng năm trăm vừa đi qua. Nước ấy, bị bánh 
xe chạy qua, trở nên ít ỏi, bị quậy lên, bị vấn đục, trôi chảy. Bạch Ngài, con 
sông Kukuttha ở nơi không xa, có nước trong, có nước lành, có nước mát, có 
nước sạch, có bến nước xinh xắn. Ở nơi này, đức Thế Tôn sẽ uống nước và sẽ 
làm mát mẻ cơ thể.” Đến lần thứ nhì, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Ananda 
rằng: “Này Ananda, vậy ngươi hãy mang nước lại. Này Ananda, Ta bị khát, 
Ta sẽ uống nước.” Đến lần thứ nhì, —như trên— sẽ làm mát mẻ cơ thể.” Đến 
lần thứ ba, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Ananda rằng: “Này Ananda, vậy 
ngươi hãy mang nước lại. Này Ananda, Ta bị khát, Ta sẽ uống nước.” “Bạch 
Ngài, xin vâng.” Đại đức Ananda nghe theo đức Thế Tôn đã cầm lấy cái bình 
bát đi đến gần con sông ấy. 


10. Khi ấy, con sông ấy, bị bánh xe chạy qua, trở nên ít ỏi, bị quậy lên, bị 
vẩn đục, đang trôi chảy, trong khi đại đức Ananda đang đi đến gần, thì trở 
nên trong sạch, không bị vấn đục, tính khiết, trôi chảy. Khi ấy, đại đức 
Ananda đã khởi ý điều này: “Thật là kỳ diệu! Thật là phi thường! Đức Như 
Lai có đại thần lực, có đại oai lực! Bởi vì con sông này đây, bị bánh xe chạy 
qua, trở nên ít ỏi, bị quậy lên, bị vẩn đục, đang trôi chảy, trong khi ta đang đi 
đến gần, thì trở nên trong sạch, không bị vấn đục, tỉnh khiết, trôi chảy.” Sau 
khi lấy nước uống bằng cái bình bát, đại đức Ananda đã đi gặp đến đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, thật là kỳ 
diệu! Bạch Ngài, thật là phi thường! Đức Như Lai có đại thần lực, có đại oai 
lực! Bạch Ngài, bởi vì con sông này đây, bị bánh xe chạy qua, trở nên ít ỏi, bị 
quậy lên, bị vấn đục, đang trôi chảy, trong khi con đang đi đến gần, thì trở 
nên trong sạch, không bị vấn đục, tỉnh khiết, trôi chảy. Xin đức Thế Tôn hãy 
uống nước, xin đấng Thiện Thệ hãy uống nước.” Khi ấy, đức Thế Tôn đã uống 
nước. 


11. Sau đó, đức Thế Tôn cùng với đại chúng tỳ khưu đã đi đến sông 
Kukuttha, sau khi đến đã đi xuống sông Kukuttha, tắm, và đi trở lên rồi đi 
đến vườn xoài, sau khi đến đã bảo đại đức Cundaka rằng: “Này Cundaka, vậy 
ngươi hãy xếp đặt y hai lớp được gấp tư lại. Này Ananda, Ta đang mệt, Ta sẽ 
nằm xuống.” “Bạch Ngài, xin vâng.” Đại đức Cundaka nghe theo đức Thế Tôn 
đã xếp đặt y hai lớp được gấp tư lại. Sau đó, đức Thế Tôn đã nằm thế nằm 
của loài sư tử bằng hông bên phải, đặt bàn chân này lên bàn chân kia, có 
niệm, có sự nhận biết rõ, sau khi đã tác ý đến tư tưởng về việc đứng dậy, còn 
đại đức Cundaka đã ngồi xuống ngay tại chỗ ấy, phía trước đức Thế Tôn. 
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“Gantvana buddho nadikam kukuttham 
acchodakam satodakam' vIppasannam, 
ogahI sattha sukilantarũpo 

tathagato appatimo 'dha loke. 


Nahatva ca pItva” cudatar1 sattha 
purekkhato” bhikkhuganassa maJjhe, 
sattha pavatta bhagava 'dha dhamme 
upagam1 ambavanam mahesl. 


Amantayi cundakam nama bhikkhum 
catuggunam patthara? me nipajJjam, 
so codito bhavitattena cundo 
catuggunam pattharï' khippameva. 


NipaJji sattha sukilantarupo 
cundopl tattha pamukhe nisIdl ”Li. 


12. Atha kho bhagava ayasmantam anandam amantesl: “Siya kho 
panananda, cundassa kammaraputtassa kocl vippatisaram upadaheyya:° 
“Tassa te avuso cunda alabha, tassa te avuso cunda dulladdham, yassa te 
tathagato pacchimam pindapatam bhuñjitva parinbbuto “ti. Cundassa 
ananda, kammaraputtassa evam vippatisaro pativinodetabbo: “Fassa te 
avuso cunda, labham, tassa te avuso cunda suladdham, yassa te tathagato 
pacchimam pindapatam bhuñjitva parinibbuto. Sammukha metam avuso 
cunda bhagavato sutam, sammukha patiggahitam. Dve Tne pindapata 
samasamaphala samasamavipaka/” atviya añãechi pindapatehi 
mahapphalatara ca mahanisamsatara ca. Katame dve? Yañca pindapatam 
bhuñjitva tathagato anuttaram sammasambodhim abhisambuJJhati, yañca 
pmdapatam  bhuñjitva tathagato anupadisesaya nibbanadhatuya 
parinibbayatI, ime dve pindapata samasamaphala samasamavipaka ativiya 
aññãehi pindapatehi mahapphalatara ca mahanisamsatara ca. 
Ayusamvattanikam ãyasmatä cundena kammãraputtena kammam upacitam, 
vannasamvattankam ayasmata cundena kammaraputtena kammam 
upacitam, sukhasamvattankam ayasmata cundena kammaraputtena 
kammam upacitam, yasasamvattanikam ayasmata cundena 
kammaraputtena kammam upacitam, saggasamvattankam ayasmata 
cundena kammaraputtena kammam upacitam, adhipateyyasamvattanikam 
ayasmata cundena kammaraputtena kammam upacitan ti. Cundassa 
ananda, kammaraputtassa evam vIppatIsaro pativinodetabbo ”Li. 


13. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 


' satudakam - Ma. ' santhari - Ma. 

° pivitvä - Ma, Syã, PTS. ” uppadaheyya - Syã; 

3 purakkhato - Ma, Syä, PTS. upãdaheyya - PTS. 

* santhara - Ma. ”samasamapphalä samäsamavipäakã - PTS. 
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“Đức Phật sau khi đi đến con sông Kukuttha, 

có nước trong sạch, có nước lành, có nước tỉnh khiôi, 
bậc Đạo Sư, uới dáng uẻ 0uô cùng mệt nhọc, đã lội xuống, 
đức Như Lai, không người sánh bằng, ở thế gian này. 


Bậc Đạo Sư, sau khi tắm uà uống nước, đã đi lên, 

được tôn uïnh, ở giữa một nhóm tù khưu, 

bậc Đạo Sư, đức Thế Tôn, người chuuến uận Giáo Pháp ở nơi nàu, 
U¡ ẩn sĩ Uĩ đại đã đi đến uườn xoài. 


Ngài đã bảo uị tù khưu tên Cundaka rằng: 

“Hấu trải ra (ụ hai lớp) được gấp tư lại làm chỗ nằm cho Ta, 
được nhắc nhở bởi bậc có bản thân đã được tu tập, uị Cunda ấu 
ngau lập tức đã trải ra (u hai lớp) được gấp tư lại. 


Bậc Đạo Sư, uới dáng uẻ uô cùng mệt nhọc, đã nằm xuống, 
U† Cunda cũng đã ngồi tại nơi ấu, ở phía trước mặt.” 


12. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Ananda rằng: “Này Ananda, hơn 
nữa nếu người nào khơi dậy sự ân hận cho Cunda, con trai người thợ rèn, 
rằng: “Này đạo hữu Cunda, thật là điều không lợi ích đã có cho ngươi đây! 
Này đạo hữu Cunda, thật là điều đạt được xấu xa đã có cho ngươi đây! Bởi vì 
đức Thế Tôn sau khi thọ thực món thí thực cuối cùng của ngươi đây đã viên 
tịch Niết Bàn.' Này Ananda, nỗi ân hận như thế của Cunda, con trai người 
thợ rèn, cần được xua tan rằng: “Này đạo hữu Cunda, thật là điều lợi ích đã 
có cho ngươi đây! Này đạo hữu Cunda, thật là điều đạt được tốt đẹp đã có cho 
ngươi đây! Bởi vì đức Thế Tôn sau khi thọ thực món thí thực cuối cùng của 
ngươi đây đã viên tịch Niết Bàn. Này đạo hữu Cunda, điều này đã được tôi 
trực tiếp nghe, trực tiếp thọ nhận từ đức Thế Tôn rằng: “Hai phần thí thực 
này có quả báu như nhau, có quả thành tựu như nhau, có quả báu lớn hơn và 
phước báu lớn hơn rất nhiều so với các món thí thực khác. Hai phần thí thực 
nào? Phần thí thực mà sau khi thọ dụng đức Như Lai giác ngộ phẩm vị Chánh 
Đẳng Giác tối thượng, và phần thí thực sau khi thọ dụng đức Như Lai viên 
tịch Niết Bàn ở cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót. Hai phần thí thực này 
có quả báu như nhau, có quả thành tựu như nhau, có quả báu lớn hơn và 
phước báu lớn hơn rất nhiều so với các món thí thực khác. Nghiệp đưa đến 
tuổi thọ đã được vị đáng kính Cunda tích lũy. Nghiệp đưa đến sắc đẹp đã 
được vị đáng kính Cunda tích lũy. Nghiệp đưa đến hạnh phúc đã được vị 
đáng kính Cunda tích lũy. Nghiệp đưa đến danh tiếng đã được vị đáng kính 
Cunda tích lũy. Nghiệp đưa đến cõi Trời đã được vị đáng kính Cunda tích lũy. 
Nghiệp đưa đến uy quyền đã được vị đáng kính Cunda tích lũy.` Này Ananda, 
nỗi ân hận như thế của Cunda, con trai người thợ rèn, cần được xua tan.” 


2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 
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“Dadato puññam pavaddhati saññamato' veram na cIyatl, 
kusalo ca Jahati papakam ragadosamohakkhaya sa nibbuto ”ti.? 


8. 6. PATALIGAMIYASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava magadhesu carlkam 
caramano mahata bhikkhusanghena saddhim, yena pataligamo tadavasarl. 
Assosum kho pataligamiya upasaka: “Bhagava kira magadhesu carIkam 
caramano mahata bhikkhusanghena saddhim pataligamam anuppatto ”Hi. 
Atha kho patalgamiya upasaka yena bhagava tenupasankamimsu 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam  nisidimsu. 
Ekamantam nisinna kho pataligamiya upasaka bhagavantam etadavocum: 
“Adhivasetu no bhante bhagava avasathagaran ”ti. Adhivasesl bhagava 
tunhI1bhavena. 


2. Atha kho pataligamiya upasaka bhagavato adhivasanam viditva 
utthayasana bhagavantam abhivadetva padakkhmam katva yena 
avasathagaram  tenupasankamimsu, upasankamitva sabbasantharmm 
avasathagaram  santharitva, asanani paññapetva, udakamanikam 
patitthapetva, telappadipam aropetva, yena bhagava tenupasankamimsu, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam  atthamsu. 
Ekamantam thita kho pataligamiya upasaka bhagavantam etadavocum: 
“Sabbasantharisanthatam'* bhante avasathagaram, asanani paññattanl, 
udakamaniko patitthapito,! telappadIpo aropito. Yassa 'danI bhante bhagava 
kalam maññat1 ”ti. 


3. Atha kho bhagava nivasetvaT pattacIvaramadaya saddhim 
bhikkhusanghena yena avasathagaram tenupasankamI, upasankamitva pade 
pakkhaletva avasathagaram pavisitva majjhimmam thambham nissAaya 
puratthabhimukho nisiddi. Bhikkhusanghopl kho pade pakkhaletva 
avasathagaram pavisitva pacchimam° bhitim nissaya puratthabhimukho 
nisidi bhagavantam yeva purekkhatva." Pataligamiyapi kho upasaka pade 
pakkhaletva avasathagaram pavisitva puratthimam bhitim nissaya 
pacchimabhimukha nisidimsu bhagavantam yeva purekkhatva. 


4. Atha kho bhagava pataligamiye upasake amantesi: “Pañcime 
gahapatayo adInava dusstlassa sllavipattiya. Katame pañca? 


Idha gahapatayo, dusslo silavipanno pamadadhikaranam mahatim 
bhogaJanim nigacchati. Ayam pathamo adinavo dussllassa silavipattiya. 


Puna ca param gahapatayo, dussilassa silavipannassa papako kittisaddo 
abbhuggacchati. Ayam dutiyo adInavo dussllassa s1lavipattiya. 


' samyamato - Ma, PTS.  pubbanhasamayam nivãsetvã - Sya, PTS. 
° parinibbuto tỉ - Syã, PTS. ° majjhimam - PTS. 

3 sabbasantharim santhatam - Syä, PTS. 7purakkhatvä - Ma, Sĩ; 

* udakamanikam patitthäapitam - Syã. purakkhitvä - Sya, PTS. 
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“Phước thiện tăng trưởng cho người bố thí, sự thù oán không được tích 
lũu đối uới người đang tự chế ngự, uà người hiền thiện từ bỏ điều ác, do sự 
diệt tận luuến đi, sân hận, uà sĩ mê, U† ấu được tịch diệt.” 


8. ó. KINH DÂN LÀNG PATALI 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn, trong khi đi du hành ở xứ 
sở của những người Magadha cùng với đại chúng tỳ khưu, đã ngự đến ngôi 
làng Patali. Các cư sĩ người làng Patali đã nghe rằng: “Nghe nói đức Thế Tôn 
trong khi đi du hành ở xứ sở của những người Magadha cùng với đại chúng 
tỳ khưu, đã đi đến ngôi làng Patali.” Sau đó, các cư sĩ người làng Patali đã đi 
đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở 
một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, các cư sĩ người làng Patali đã nói với 
đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn nhận lời về ngôi nhà 
nghỉ trọ.” Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. ' 


2. Khi ấy, các cư sĩ người làng Patali hiểu được sự nhận lời của đức Thế 
Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu 
quanh, rồi đi đến ngôi nhà nghỉ trọ, sau khi đến đã trải thảm toàn bộ nhà 
nghỉ trọ với thảm trải, cho sắp đặt các chỗ ngồi, cho bố trí lu nước, cho treo 
lên cây đèn dầu, rồi đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức 
Thế Tôn rồi đứng ở một bên. Khi đã đứng ở một bên, các cư sĩ người làng 
Patali đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, nhà nghỉ trọ đã trải thảm 
toàn bộ với thảm trải, các chỗ ngồi đã được cho sắp đặt, lu nước đã được cho 
bố trí, cây đèn đầu đã được treo lên. Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hãy biết giờ 
này là thời điểm của việc nào.” 


3. Sau đó, đức Thế Tôn đã quấn y (nội), rồi cầm lấy bình bát và y cùng với 
đại chúng tỳ khưu đi đến nhà nghỉ trọ, sau khi đến đã rửa sạch hai bàn chân 
rồi đi vào nhà nghỉ trọ và ngồi xuống chỗ cột nhà ở chính giữa, mặt nhìn về 
hướng đông. Hội chúng tỳ khưu cũng đã rửa sạch các bàn chân, rồi đi vào 
nhà nghỉ trọ và ngồi xuống chỗ bức tường ở phía tây, mặt nhìn về hướng 
đông, và có đức Thế Tôn trong tâm nhìn. Các cư sĩ người làng Patali cũng đã 
rửa sạch các bàn chân, rồi đi vào nhà nghỉ trọ và ngồi xuống chỗ bức tường ở 
phía đông, mặt nhìn về hướng tây, và có đức Thế Tôn trong tầm nhìn. 


4. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các cư sĩ người làng Patali rằng: “Này các 
cư sĩ, đây là năm điều tai hại của kẻ không giữ giới có sự hư hỏng về giới. 
Năm điều nào? 


Này các cư sĩ, ở đây kẻ không giữ giới có sự hư hỏng về giới gánh chịu sự 
mất mát lớn về tài sản do nguyên nhân xao lãng. Đây là điều tai hại thứ nhất 
của kẻ không giữ giới có sự hư hỏng về giới. 

Này các cư sĩ, còn có điều khác nữa là tiếng đồn xấu xa của kẻ không giữ 
giới có sự hư hỏng về giới lan rộng. Đây là điều tai hại thứ nhì của kẻ không 
giữ giới có sự hư hỏng về giới. 


' Bài Kinh này cũng được thấy ở Tạng Luật, Đại Phẩm (Xem TTPV O5, từ trang 55). 
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Puna ca param gahapatayo, dussllo silavipanno yaññadeva' parisam 
upasankamati yadi khattiyaparisam yadil brahmanaparisam  yadi 
gahapatiparsam  yadi samanaparisam, avisarado upasankamati 
mankubhuto. Ayam tatiya adinavo dussilassa sllavipattiya. 


Puna ca param gahapatayo, dussilo silavipanno sammu]ho kalam karotl. 
Ayam catuttho adinavo dussllassa silavipattiya. 


Puna ca param gahapatayo, dusslo silavipanno kayassa bheda 
parammarana apayam duggatim vinipatam nirayam upapajJJjati Ayam 
pañcamo adInavo dussllassa sIlavipattiya. 


Ime kho gahapatayo. Pañca adInava dussllassa silavipattiya ”LI. 


5. Pañcime gahapatayo, anisamsa silavato silasampadaya. Katame pañca? 

Idha gahapatayo, silava silasampanno appamadadhikaranam mahantam 
bhogakkhandham adhigacchat. Ayam pathamo anisamso sllavato 
silasampadaya. 


Puna ca param gahapatayo, silavato silasampannassa kalyano kittisaddo 
abbhuggacchati. Ayam dutiyo anisamso silavato silasampadaya. 


Puna ca param gahapatayo, silava silasampanno yaññadeva parisam 
upasankamati  vadi khattiyaparisam yadi brahmanaparisam  yadi 
gahapatiparisam yadi samanaparisam visarado upasankamati amankubhuto. 
Ayam tatiyo anisamso silavato silasampadaya. 


Puna ca param gahapatayo, sllava silasampanno asammulho kalam 
karoti. Ayam catuttho anisamso sIlavato silasampadaya. 


Puna ca param gahapatayo, sillava silasampanno kayassa bheda 
parammarana sugatim saggam lokam upapaJJati. Ayam pañcamo anisamso 
silavato silasampadaya. 


Ime kho gahapatayo, pañca anisamsa stlavato silasampadaya ”ti. 


6. Atha kho bhagava pataligamiye upasake bahudeva rattim” dhammiya 
kathaya sandassetva samadapetva samuttejetva sampahamsetva uyyoJesi: 
“Abhikkanta kho gahapatayo rattl, yassadanIl tumhe kalam maññatha ”ti.? 
Atha khof patalgamiya upasaka bhagavato bhasitam abhinanditva 
anumoditva utthayasana bhagavantam abhivadetva padakkhimam katva 
pakkamimsu." 


Atha kho bhagava acirapakkantesu patalgamiyesu upasakesu 


suññagaram pavIsI. 


' vaññadeva yam yad eva - PTS. 
° rattiyo - Syä. *evam bhante tỉ kho - Mahãparinibbãnasuttam. 
3 bhagavato patissutvä - S1.  pakkãmimsu - PTS. 
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Này các cư sĩ, còn có điều khác nữa là kẻ không giữ giới có sự hư hỏng về 
giới đi vào tập thể nào khác dầu là tập thế những người Sát-đế-ly, đầu là tập 
thể những người Bà-la-môn, đầu là tập thể các gia chủ, đầu là tập thể các Sa- 
môn, kẻ ấy đi vào thiếu sự tự chủ và trở nên bối rối. Đây là điều tai hại thứ ba 
của kẻ không giữ giới có sự hư hỏng về giới. 

Này các cư sĩ, còn có điều khác nữa là kẻ không giữ giới có sự hư hỏng về 
giới bị mê muội khi từ trần. Đây là điều tai hại thứ tư của kẻ không giữ giới có 
sự hư hỏng về giới. 

Này các cư sĩ, còn có điều khác nữa là kẻ không giữ giới có sự hư hỏng về 
giới khi thân này bị tan rã, sau khi chết đi sẽ tái sanh vào đọa xứ, cõi khổ, nơi 
trừng phạt, địa ngục. Đây là điều tai hại thứ năm của kẻ không giữ giới có sự 
hư hỏng về giới. 

Này các cư sĩ, đây là năm điều tai hại của kẻ không giữ giới có sự hư hỏng 
về giới. 


5. Này các cư sĩ, đây là năm điều lợi ích của người giữ giới có sự thành tựu 
về giới. Năm điều nào? 

Này các cư sĩ, người giữ giới có sự thành tựu về giới thành tựu khối lượng 
tài sản lớn do nguyên nhân không xao lãng. Đây là điều lợi ích thứ nhất của 
người giữ giới có sự thành tựu về giới. 

Này các cư sĩ, còn có điều khác nữa là tiếng đồn tốt đẹp của người giữ giới 
có sự thành tựu về giới lan rộng. Đây là điều lợi ích thứ nhì của người giữ giới 
có sự thành tựu về giới. 

Này các cư sĩ, còn có điều khác nữa là người giữ giới có sự thành tựu về 
giới đi vào tập thể nào khác dầu là tập thể những người Sát-đế-ly, đầu là tập 
thể những người Bà-la-môn, đầu là tập thể các gia chủ, đầu là tập thể các Sa- 
môn, người ấy đi vào có sự tự chủ và không có bối rối. Đây là điều lợi ích thứ 
ba của người giữ giới có sự thành tựu về giới. 

Này các cư sĩ, còn có điều khác nữa là người giữ giới có sự thành tựu về 
giới không bị mê muội khi từ trần. Đây là điều lợi ích thứ tư của người giữ 
giới có sự thành tựu về giới. 

Này các cư sĩ, còn có điều khác nữa là người giữ giới có sự thành tựu về 
giới khi thân này bị tan rã, sau khi chết đi sẽ tái sanh vào chốn an vui, cõi 
Trời, cõi người. Đây là điều lợi ích thứ năm của người giữ giới có sự thành 
tựu về giới. 

Này các cư sĩ, đây là năm điều lợi ích của người giữ giới có sự thành tựu 
về giới.” 


6. Sau đó, khi đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi 
cho các cư sĩ người làng Patali bằng bài Pháp thoại đến tận đêm khuya, đức 
Thế Tôn đã giải tán (bảo rằng): “Này các cư sĩ, đêm đã khuya. Các ngươi hãy 
biết giờ này là thời điểm của việc nào” Khi ấy, các cư sĩ người làng Patali đã 
thích thú, đã tùy hý lời dạy của đức Thế Tôn, rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, và ra đi. 


Sau đó, khi các cư sĩ người làng Patali ra đi không lâu, đức Thế Tôn đã đi 
vào ngôi nhà trống vắng. 
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7. Tena kho pana samayena sunidhavassakara' magadhamahamatta 
pataligame nagaram mapenti vajJinam patIbahaya. Tena kho pana samayena 
sambahula devatayo sahassasahasseva? pataligame vatthũni parIigganhanHu. 
Yasmm padese mahesakkha devatai vatthuủnl parigganhanii, 
mahesakkhanam tattha raññam rajamahamattanam cittanl namanti 
nivesananl mapetum. Yasmimm padese majjhima devata vatthuni 
parigganhanti, majjhimanam tattha raññam raJjamahamattanam cittani 
namanti nivesanani mapetum. Yasmim padese nica devata vatthuni 
parigganhanti, nicanam tattha raññam raJamahamattanam cittani namanti 
nivesananl mapetum. Addasa kho bhagava dibbena cakkhuna visuddhena 
atikkantamanusakena ta devataya sahassasahasseva? pataligame vatthuni 
parigganhantiyo. Yasmimm padese mahesakkha devata vatthuni 
parIgganhanti, mahesakkhanam tattha raññam raJamahamattanam cittani 
namanti nivesanani mapetum. Yasmim padese majjhima devata vatthuni 
parigganhanti, majjhimanam tattha raññam rajamahamattanam cittani 
namanti nivesanani mapetum. Yasmim padese nica devata vatthuni 
parIgganhanti, nicanam tattha raññam rajamahamattanam cittani namanti 
nIvesananI mapetun “ti. 


8. Atha kho bhagava tassa rattiya paccusasamaye paccutthaya 
ayasmantam anandam amantesi: “Ko nu kho ananda, pataligame nagaram 
mapetI ”ti?” 


“Sunidhavassakara bhante, magadhamahamatta pataligame nagaram 
mapenti vajJj]inam patIbahaya ”Li. 


“SeyyathapI ananda devehi tavatimsehi saddhim mantetva, evameva kho 
ananda, sunidhavassakara magadhamahamatta patalgame nagaram 
mapenti vajJj]Inam patibahaya. 


9. Idhaham ananda, addasam dibbena cakkhuna visuddhena 
atikkantamanusakena sambahula devatayo sahassasahasseva pataligame 
vatthuni parigganhantiyo: yasmim padese mahesakkha devata vatthũni 
parIgganhanti, mahesakkhanam tattha raññam raJamahamattanam cittani 
namanti nivesanani mapetum. Yasmim padese majjhima devata vatthuni 
parigganhanti, majjhimanam tattha raññam rajamahamattanam cittani 
namanti nivesanani mapetum. Yasmim padese nica devata vatthuni 
parIgganhanti, nicanam tattha raññam raJjamahamattanam cittani namanti 
nIvesananI mapetun ti. 


1O. Yavata ananda ariyam ayatanam, yavata vanippatho, Idam 
agganagaram bhavissati pataliputtam putabhedanam.° Pataliputtassa kho 
ananda, tayo antaraya bhavissanti aggito va udakato va mithubhedato vã ”ti. 


' sunidhavassakarä - Ma. * ke nu kho ãnanda, pãtaligăme nagaram mãpenti tỉ - Ma. 
° sahasseva - Syã; * pataliputtam - itipätho Syã, PTS potthakesu na dissate. 
sahassass' eva - S1. ' putabhedanam - Syã. 
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7. Vào lúc bấy giờ, Sunidha và Vassakara, hai vị quan đại thần xứ 
Magadha, cho xây thành ở làng Patali để ngăn cản các người Vajji. Vào lúc 
bấy giờ, nhiều vị Trời đến hàng ngàn vị chiếm giữ các khu vực ở làng Patali. 
Các vị Trời có oai lực lớn chiếm giữ khu vực nào thì các vị sai khiến tâm của 
các vị vua và của các quan đại thần của vua có oai lực lớn ở nơi đó cho xây 
các dinh thự. Các vị Trời có oai lực trung bình chiếm giữ khu vực nào thì các 
vị sai khiến tâm của các vị vua và của các quan đại thần của vua có oal lực 
trung bình ở nơi đó cho xây các dinh thự. Các vị Trời có oai lực kém chiếm 
giữ khu vực nào thì các vị sai khiến tâm của các vị vua và của các quan đại 
thần của vua có oai lực kém ở nơi đó cho xây các dinh thự. Và đức Thế Tôn 
bằng Thiên nhãn thanh tịnh vượt xa loài người đã nhìn thấy các vị Trời ấy 
đến hàng ngàn vị đang chiếm giữ các khu vực ở làng Patali. Các vị Trời có oai 
lực lớn chiếm giữ khu vực nào thì các vị sai khiến tâm của các vị vua và của 
các quan đại thần của vua có oai lực lớn ở nơi đó cho xây các dinh thự. Các vị 
Trời có oai lực trung bình chiếm giữ khu vực nào thì các vị sai khiến tâm của 
các vị vua và của các quan đại thần của vua có oai lực trung bình ở nơi đó cho 
xây các dinh thự. Các vị Trời có oai lực kém chiếm giữ khu vực nào thì các vị 
sai khiến tâm của các vị vua và của các quan đại thần của vua có oai lực kém 
ở nơi đó cho xây các dinh thự.” 


8. Khi ấy, đức Thế Tôn sau khi thức dậy vào lúc hừng sáng của đêm ấy đã 
bảo đại đức Ananda rằng: “Này Ananda, ai là người cho xây thành ở làng 
Patali vậy?” 


“Bạch Ngài, Sunidha và Vassakara, hai vị quan đại thần xứ Magadha, cho 
xây thành ở làng Patali để ngăn cản các người Va]jji.” 


“Này Ananda, cũng giống như là đã thỉnh ý với chư Thiên ở cõi Trời Ba 
Mươi Ba, này Ananda, tương tự y như thế Sunidha và Vassakara, hai vị quan 
đại thần xứ Magadha, đã cho xây thành ở làng Patali để ngăn cản các người 
Va]J1. 


9. Này Ananda, ở đây sau khi thức dậy trong đêm vào lúc hừng sáng, bằng 
Thiên nhãn thanh tịnh vượt trên loài người Ta đã nhìn thấy nhiều vị Trời 
đang chiếm giữ các khu vực ở trong làng Patali. Các vị Trời có oai lực lớn 
chiếm giữ khu vực nào thì các vị sai khiến tâm của các vị vua và của các quan 
đại thần của vua có oali lực lớn ở nơi đó cho xây các dinh thự. Các vị Trời có 
oal lực trung bình chiếm giữ khu vực nào thì các vị sai khiến tâm của các vị 
vua và của các quan đại thần của vua có oai lực trung bình ở nơi đó cho xây 
các dinh thự. Các vị Trời có oai lực kém chiếm giữ khu vực nào thì các vị sai 
khiến tâm của các vị vua và của các quan đại thần của vua có oal lực kém ở 
nơi đó cho xây các dinh thự. 


10. Này Ananda, cho đến tận lãnh thổ của những người Arian và đến tận 
con đường của những nhà thương buôn, nơi này sẽ trở thành thành phố hàng 
đầu Pataliputta, nơi trao đổi các loại hàng hóa. Này Ananda, thành 
Pataliputta sẽ xảy ra ba tai họa hoặc do lửa, hoặc do nước, hoặc do sự chia rế 
mối liên kết.” 
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1l, Atha kho sunidhavassakara magadhamahamatta yena bhagava 
tenupasankamimsu, upasankamitva bhagavata saddhim sammodimsu, 
sammodaniyam katham saranyam' vitisaretva ekamantam atthamsu. 
Ekamantam thita kho sunidhavassakara magadhamahamatta bhagavantam 
etadavocum: “Adhivasetu no bhavam gotamo aJJatanaya bhattam saddhim 
bhikkhusanghena ”ti. Adhivasesi bhagava tunhibhavena. 


12. Atha kho sunidhavassakara magadhamahamatta bhagavato 
adhivasanam viditva yena sako avasatho tenupasankamimsu, upasankamitva 
sake avasathe panitam khadaniyam bhoJaniyam patiyadapetva bhagavato 
kalam arocesum: “Kalo bho gotama, nitthitam bhattan ”ti. Atha kho bhagava 
pubbanhasamayam nivasetva pattacrvaramadaya saddhim bhikkhusanghena 
yena sunIdhavassakaranam magadhamahamattanam avasatho 
tenupasankamil, upasankamltva paññatte asane misldl Atha kho 
sunidhavassakara magadhamahamatta buddhapamukham bhikkhusangham 
panItena khadaniyena bhoJanIyena sahattha santappesum sampavaresum. 


13. Atha kho sunidhavassakara magadhamahamatta bhagavantam 
bhuttavim onitapattapanim aññataram nIicam asanam gahetva ekamantam 
nisidimsu. Ekamantam nisinne kho sunidhavassakare magadhamahamatte 
bhagava Imahi gathah1 anumodi: 


“Yasmim padese kappeti vasam panditaJatiyo, 
silavantettha bhoJetva saññate brahmacarayo.” 


Ya tattha devata asum tasam dakkhinamadise, 
ta puJIta puJayanti manIta manayanti nam. 


Tato nam anukampanti mata puttam 'va orasam, 
devatanukampito poso sada bhadran1 passatI ”tI. 


14. Atha kho bhagava sunidhavassakaranam magadhamahamattanam 
imahi gathahi anumoditva utthayasana pakkami. Tena kho pana samayena 
sunidhavassakara magadhamahamatta bhagavantam pitthito pitthio 
anubaddha' honti: “Yenajja samano gotamo dvarena nikkhamissati tam 
gotamadvaram nama bhavissati. Yena titthena gangam nadim tarissati tam 
øgotamatittham nama bhavissatI ˆtI. 


' sãranTyam - Ma. 
“ brahmacãrino - Syã; brahmacariye - PTS. *anubandhã - Ma, Syä. 
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11. Sau đó, Sunidha và Vassakara, hai vị quan đại thần xứ Magadha, đã đi 
đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện với đức Thế Tôn, sau 
khi trao đổi lời xã giao thân thiện rồi đã đứng ở một bên. Khi đã đứng ở một 
bên, Sunidha và Vassakara, hai vị quan đại thần xứ Magadha, đã nói với đức 
Thế Tôn điều này: - “Xin Ngài Gotama hãy nhận lời chúng tôi về bữa trai 
phạn vào ngày mai cùng với hội chúng tỳ khưu.” Đức Thế Tôn đã nhận lời 
bằng thái độ im lặng. 


12. Khi ấy, Sunidha và Vassakara, hai vị quan đại thần xứ Magadha, sau 
khi hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn, đã đi đến chỗ trú ngụ của mình, 
sau khi đến đã cho chuẩn bị sẵn sàng thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm 
tại chỗ trú ngụ của mình, rồi đã cho người thông báo thời giờ đến đức Thế 
Tôn rằng: “Bạch Ngài Gotama, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.” Khi ấy 
vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã quấn y (nội), rồi cầm lấy bình bát và y cùng 
với hội chúng tỳ khưu đi đến chỗ trú ngụ của Sunidha và Vassakara, hai vị 
quan đại thần xứ Magadha, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi đã được 
sắp đặt. Khi ấy, Sunidha và Vassakara, hai vị quan đại thần xứ Magadha, đã 
tự tay làm hài lòng và toại ý hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với thức 
ăn hảo hạng loại cứng loại mềm. 


13. Sau đó, khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong có bàn tay đã rời khỏi bình 
bát, Sunidha và Vassakara, hai vị quan đại thần đã cầm lấy chiếc ghế thấp 
khác, rồi đã ngồi xuống ở một bên. Khi Sunidha và Vassakara, hai vị quan đại 
thần xứ Magadha, đã ngồi xuống ở một bên, Đức Thế Tôn đã nói lời tùy hỷ 
đến họ bằng những lời kệ này: 


“Ở tại khu uực nào, chỗ trú ngụ được sắp đặt cho các bậc có bản chất 
sáng suốt, tại nơi ấu nên dâng thức ăn đến các uị có giới, đã tự chế ngự, có 
Phạm hạnh. 


Nên tỏ sự kính trọng đến chư Thiên đã ngụ ở nơi ấu. Chư Thiên ấu, 
được cúng dường, sẽ cúng dường người ấu, được tôn kính, sẽ tôn kính 
người ấu. 


Do đó, chư Thiên thương mến người ấu, như người rmnẹ thương xót đứa 
con trai ruột thịt. Được chư Thiên thương mến, người ấu sẽ luôn luôn gặp 
được các điều tốt lành.” 


14. Sau đó, khi đã nói lời tùy hỷ đến Sunidha và Vassakara, hai vị quan 
đại thần xứ Magadha, bằng những lời kệ này, đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi 
đứng dậy và ra đi. Vào lúc bấy giờ, Sunidha và Vassakara, hai vị quan đại 
thân xứ Magadha, đã đi theo phía sau đức Thế Tôn (nghĩ rằng): “Hôm nay, 
Sa-môn Gotama đi ra bằng cửa thành nào thì cửa thành ấy sẽ có tên là Cửa 
thành Gotama, và băng qua sông Ganga bằng bến tàu nào thì bến tàu ấy sẽ có 
tên là Bến tàu Gotama.” 
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15. Atha kho bhagava yena dvarena nikkhami, tam gotamadvaram nama 
ahosil. Atha kho bhagava yena ganga nadI tenupasankami. Tena kho pana 
samayena ganga nadI pura hoti samatittika kakapeyya. Appekacce manussa 
navam parlyesanti, appekacce u]umpam pariyesanti, appekacce kullam 
bandhanti aparaparam' gantukama. Atha kho bhagava seyyathapI nama 
balava purlso sammiñjitam va baham pasareyya pasaritam va baham 
sammiñJeyya, evameva? gangaya nadiya orimatire` antarahito parimatire 
paccutthasi saddhim bhikkhusanghena. Addasa kho bhagava te manusse 
appekacce navam pariyesante, appekacce u]umpam pariyesante, appekacce 
kullam bandhante aparaparam gantukame. 


16. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 

“Ye taranti annavam saram setum katvana visaJJa pallalanl, 

kullam hi Jano pabandhati! tìna medhavino Jana ”Li. 


8. 7. DVIDHAPATHASUTTAM 


IÚỒ Evam me sutam: Ekam samayam bhagava kosalesu 
addhanamagsapatipanno hoti ayasmata nagasamalena pacchasamanena. 
Addasa kho ayasma nagasamalo antaramagge dvedhapatham,` disvana 
bhagavantam etadavoca: “Ayam bhante bhagava pantho Imina gacchama ti. 
Evam vutte bhagava ayasmantam nagasamalam etadavoca: “Ayam 
nagasamala pantho imina gacchama ”ti. Dutiyampi kho —pe— Tatiyampi 
kho ayasma nagasamalo bhagavantam etadavoca: “Ayam bhante bhagava 
pantho Imina gacchama ”ti. Evam vutte bhagava ayasmantam nagasamalam 
etadavoca: “Ayam nagasamaäla, pantho imina gacchama ”ti. Atha kho ayasma 
nagasamalo bhagavato pattacevaram tattheva chamayam nikkhipitva 
pakkamn, “Idam bhante bhagavato pattacIvaran ”Li.° 


2. Atha kho ayasmato nagasamalassa tena panthena gacchantassa 
antaramagge cora nikkhamitva hatthehi ca padehi ca vihethesum, pattañca 
bhindimsu, sanghatiñca vipphalesum. Atha kho ayasma nagasamalo 
bhinnena pattena vipphalitaya sanghatiya yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam 
nisinno kho ayasma nagasamalo bhagavantam etadavoca: “Idha mayham 
bhante tena panthena gacchantassa antaramagøse cora nikkhamitva hatthehi 
ca padehi ca vihethesum, pattañca bhindimsu, sanghatiñca vipphalesun ”ti. 


3. Atha kho bhagava etamattham viditva kayam velayam Imam udanam 
udanesi: 

“Saddhim caramekato vasam misso aññaJanena vedagu, 

vidva paJahati papakam koñco khirapako 'va ninnagan ”HI. 


' apãrã param - Ma, Syä, PTS; aparaäparam - katthaci. *bandhati - Sya, PTS. 
” evamevam - Ma, Syã. * dvidhãpatham - Ma, PTS. 
3 orimatirã - Syã, PTS. “iđam bhante bhagavã pattacIvaran tỉ - Sya, PTS. 
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15. Sau đó, đức Thế Tôn đã đi ra bằng cửa thành nào thì cửa thành ấy đã 
có tên là Cửa thành Gotama. Rồi đức Thế Tôn đã đi đến sông Ganga. Vào lúc 
bấy giờ, sông Ganga là tràn đầy, mấp mé bờ khiến chim quạ có thể uống 
nước. Dân chúng, một số đi kiếm thuyền, một số đi kiếm xuồng, một số buộc 
thành chiếc bè với ước muốn đi từ bờ này sang bờ kia. Khi ấy, cũng giống 
như người đàn ông có sức mạnh có thể duõi ra cánh tay đã được co lại hoặc 
có thể co lại cánh tay đã được duõi ra, tương tự như thế đức Thế Tôn đã biến 
mất tại bờ bên này của sông Ganga và hiện ra đứng ở bờ bên kia cùng với hội 
chúng tỳ khưu. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy những người ấy, một số đang đi 
kiếm thuyền, một số đang đi kiếm xuồng, một số đang buộc thành chiếc bè 
với ước muốn đi từ bờ này sang bờ kia. 

16. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Những người băng qua biển hồ sông suối, sau khi xâu dựng câu cầu, 
sau khi uượt qua các hồ nhỏ. (Trong khi) người còn đang buộc chiếc bè nhỏ 
thì các bậc thông mĩnh đã uượt qua (bờ kia).” 


8.7. KUNH ĐƯỜNG RẼ HAI NHÁNH 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn đang đi đường xa ở xứ sở 
của những người Kosala cùng với đại đức Nagasamala là Sa-môn hầu cận. 
Dọc theo đường đi, đại đức Nagasamala đã nhìn thấy đường rẽ hai nhánh, 
sau khi nhìn thấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài Thế Tôn,' đây 
là đường đi. Chúng ta hãy đi lối này.” Khi được nói như vậy, đức Thế Tôn đã 
nói với đại đức Nagasamala điều này: “Này Nagasamala, đây là đường đi. 
Chúng ta hãy đi lối này.” Đến lần thứ nhì, —như trên— Đến lần thứ ba, đại 
đức Nagasamala đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài Thế Tôn, đây 
là đường đi. Chúng ta hãy đi lối này.” Khi được nói như vậy, đức Thế Tôn đã 
nói với đại đức Nagasamala điều này: “Này Nagasamala, đây là đường đi. 
Chúng ta hãy đi lối này.” Khi ấy, đại đức Nagasamala đã để bình bát và y của 
đức Thế Tôn ở trên mặt đất ngay tại nơi ấy (nói rằng): “Bạch Ngài, đây là 
bình bát và y của đức Thế Tôn.” 

2. Khi ấy, trong lúc đại đức Nagasamala đang đi theo con đường ấy, dọc 
theo đường đi bọn cướp đã bước ra và đã gây hại bằng những cú đánh và 
những cú đá, đã đập bể bình bát, và đã xé nát y hai lớp. Sau đó, đại đức 
Nagasamala với bình bát bị đập bể, với y hai lớp bị xé nát, đã đi đến gặp đức 
Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi 
đã ngồi xuống ở một bên, đại đức Nagasamala đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: “Bạch Ngài, ở đây trong lúc con đang đi bằng con đường ấy, dọc theo 
đường đi bọn cướp đã bước ra và đã gây hại bằng những cú đánh và những cú 
đá, đã đập bể bình bát, và đã xé nát y hai lớp.” 

3. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Trong khi đi cùng, trong khi sống chung, người hiểu biết sâu sắc bị lẫn 
lộn uới người không biết. Sau khi biết được thì đứt bỏ kẻ ác, tựa như con 
diệc, loài uống sữa loại bỏ nước.” 


' Hô cách sử dụng ở đây có phần khách sáo là 'bhante bhagauđ' thay vì chỉ là 'bhante (ND). 
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8. 8. VISAKHASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati 
pubbarame migaramatupasade. Tena kho pana samayena visakhaya 
migaramatuya natta kalakata hot piya manapa. Atha kho visakha 
migaramata allavattha allakesa divadivassa yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam 
nisinnam kho visakham migaramataram bhagava etadavoca: “Handa kuto 
nu tvam visakhe agacchasi allavattha allakesa idhũpasankanta divadivassa 
”tU? 

“Natta me bhante piya manapa kalakata. Tenaham allavattha allakesa 
1dhupasankanta divadivassa ”tI. 

“Iccheyyasi tvam visakhe, yavatika savatthiya manussa tavatike putte ca 
nattaro ca ”tI? 

“Iccheyyamaham' bhagava yavatika savatthiya manussa tavatike putte ca 
nattaro ca ”tI. 


2. “Kivabahuka pana visakhe savatthiya manussa devasikam kalam 
karontI ”H? 

“Dasapl bhante savatthiya manussa devasikam kalam karonti, navapl 
bhante savatthiya manussa devasikam kalam karoniil, atthapI bhante 
savatthiya manussa devasikam kalam karonti, sattapI bhante savatthiya 
manussa devasikam kalam karonti, chapi bhante savatthiya manussa 
devasikam kalam karonti, pañcapi bhante savatthiya manussa devasikam 
kalam karontl, cattaropI bhante savatthiya manussa devasikam kalam 
karonti, tinipIi bhante savatthiya manussa devasikam kalam karonti, dvepi 
bhante savatthiya manussa devasikam kalam karontil, ekopI bhante 
savatthiya manusso devasikam kalam karotl, avivitta bhante savatthi 
manussehI kalam karontehI ”ti. 

“Tam km maññasi visakhe apI nu tvam kadacl karahacl anallavattham 
anallakesa va ”tI? 


3. “No hetam bhante. Alam me bhante tavabahukeh1 putteh1 ca nattarehi 
ca ”H. 

“Yesam kho visakhe, satam piyanI, satam tesam dukkhanI. Yesam navuti 
piyanl, navuti tesam dukkhanI. Yesam asIti piyani, asiti tesam dukkhanI. 
Yesam sattati piyani, sattati tesam dukkhani. Yesam satthi piyani, satthi 
tesam dukkhani. Yesam paññasam piyani, paññasam tesam dukkhaml. 
Yesam cattarIlsam piyanl, cattarlsam tesam dukkhanIi. Yesam timsam piyani 
timnsam tesam dukkhani. Yesam visam” piyani, visam” tesam dukkhanI. 
Yesam dasa piyanli, dasa tesam dukkhani. Yesam nava piyanl, nava tesam 
dukkhani. Yesam attha piyanl, attha tesam dukkhani. Yesam satta pIiyanl, 
satta tesam dukkhanIi. Yesam cha piyanl, cha tesam dukkhanI. Yesam pañca 
plyanm1, pañca tesam dukkham!. -- 


' jccheyyaham - Ma, PTS; iccheyyaham bhante - Syã. ° visati - PTS, Mu, Pa. 
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8. 8. KINH VISAKHA 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, tu 
viện Pubba, ở tòa nhà dài của Mẹ của Migara. Vào lúc bấy giờ, đứa cháu đáng 
yêu, thích ý của bà Visakha, Mẹ của Migara, bị từ trần. Khi ấy, bà Visakha, 
Mẹ của Migara, với y phục ướt đẫm, với đầu tóc ướt đẫm, vào lúc giữa trưa 
đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi 
xuống ở một bên. Khi bà Visakha, Mẹ của Migara, đã ngồi xuống ở một bên, 
đức Thế Tôn đã nói với bà ấy điều này: “Này Visakha, bà từ đầu đi đến với y 
phục ướt đẫm, với đầu tóc ướt đẫm, và đã đến đây vào lúc giữa trưa vậy?” 

“Bạch Ngài, đứa cháu đáng yêu, thích ý của con bị từ trần. Vì thế, con với 
y phục ướt đẫm, với đầu tóc ướt đẫm, đã đến đây vào lúc giữa trưa.” 

“Này Visakha, vậy bà có muốn có các con và các cháu nhiều như dân 
chúng ở thành Savatthi không?” 

“Bạch đức Thế Tôn, con muốn có các con và các cháu nhiều như dân 
chúng ở thành Savatthi vậy.” 


2. “Này Visakha, vậy có bao nhiêu người ở thành Savatthi từ trần mỗi 
ngày?” 

“Bạch Ngài, mười người ở thành Savatthi từ trần mỗi ngày cũng có. Bạch 
Ngài, chín người ở thành Savatthi từ trần mỗi ngày cũng có. Bạch Ngài, tám 
người ở thành Savatthi từ trần mỗi ngày cũng có. Bạch Ngài, bảy người ở 
thành Savatthi từ trần mỗi ngày cũng có. Bạch Ngài, sáu người ở thành 
Savatthi từ trần mỗi ngày cũng có. Bạch Ngài, năm người ở thành Savatthi từ 
trần mỗi ngày cũng có. Bạch Ngài, bốn người ở thành Savatthi từ trần mỗi 
ngày cũng có. Bạch Ngài, ba người ở thành Savatthi từ trần mỗi ngày cũng 
có. Bạch Ngài, hai người ở thành Savatthi từ trần mỗi ngày cũng có. Bạch 
Ngài, một người ở thành Savatthi từ trần mỗi ngày cũng có. Bạch Ngài, thành 
Savatthi là không thiếu những người đang từ trần.” 

“Này Visakha, bà nghĩ gì về điều ấy, có phải là đôi khi bà cũng có lúc 
không có y phục ướt đãm, không có đầu tóc ướt đẫm?” 


3. “Bạch Ngài, điều ấy không phải vậy. Bạch Ngài, quá đủ với con về việc 
có các con và các cháu nhiều chừng ấy.” 

“Này Visakha, những ai có một trăm người đáng yêu, những kẻ ấy có một 
trăm cái khổ. Những ai có chín mươi người đáng yêu, những kẻ ấy có chín 
mươi cái khổ. Những ai có tám mươi người đáng yêu, những kẻ ấy có tám 
mươi cái khổ. Những ai có bảy mươi người đáng yêu, những kẻ ấy có bảy 
mươi cái khổ. Những ai có sáu mươi người đáng yêu, những kẻ ấy có sáu 
mươi cái khổ. Những ai có năm mươi người đáng yêu, những kẻ ấy có năm 
mươi cái khổ. Những ai có bốn mươi người đáng yêu, những kẻ ấy có bốn 
mươi cái khổ. Những ai có ba mươi người đáng yêu, những kẻ ấy có ba mươi 
cái khổ. Những ai có hai mươi người đáng yêu, những kẻ ấy có hai mươi cái 
khổ. Những ai có mười người đáng yêu, những kẻ ấy có mười cái khổ. Những 
ai có chín người đáng yêu, những kẻ ấy có chín cái khổ. Những ai có tám 
người đáng yêu, những kẻ ấy có tám cái khổ. Những ai có bảy người đáng 
yêu, những kẻ ấy có bảy cái khổ. Những ai có sáu người đáng yêu, những kẻ 
ấy có sáu cái khổ. Những ai có 5 người đáng yêu, những kẻ ấy có 5 cái khổ. -- 
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-- Yesam cattarl piyanl, cattarI tesam dukkhanI. Yesam tini piyanl, tin 
tesam dukkhanI. Yesam dve piyanl, dve tesam dukkhani. Yesam ekam piyam, 
ekam tesam dukkham. Yesam natthi piyam, natthi tesam dukkham. Asoka te 
viraja anupayasati vadamI ”ti. 


4. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 

“Ye kecl soka parIdevita va dukkha ca' lokasmim anekarupa, 

plyam patieca pabhavanti ete piye asante na bhavanti ete. 

Tasma hi te sukhino vitasoka yesam piyam natthi kuhiñcl loke, 

tasma asokam viraJam panthayano piyam na kayiratha kuhiñci loke ”ti. 


8. o. PATHAMADABBASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava raJagahe viharati ve]uvane 
kalandakanivape. Atha kho ayasma dabbo mallaputto yena bhagava 
tenupasankami, upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam 
nisidi. Ekamantam nisinno kho ayasma dabbo mallaputto bhagavantam 
etadavoca: “Parinibbanakalo me 'danI sugata ”ti. “Yassa dani tvam dabba 
kalam maññasI ”tI. 


2. Atha kho ayasma dabbo mallaputto utthayasana bhagavantam 
abhivadetva padakkhinam katva vehasam abbhuggantva akase antalikkhe 
pallankena nisiditva tejodhatum samapaJjJitva vutthahitva parinibbay1. Atha 
kho ayasmato dabbassa mallaputtassa vehasam abbhuggantva akase 
antalikkhe pallankena mnisiditva tejodhatum samapaljitva vutthahitva 
parmibbutassa sarlrassa Jhayamanassa dayhamanassa neva charika 
paññayIttha na masi. Seyyathapi nama sappissa va telassa va Jhayamanassa 
dayhamanassa neva charika paññayati na masi, evameva kho ayasmato 
dabbassa mallaputtassa vehasam abbhugsantva akase antalikkhe pallankena 
nisditva tejodhatum samapalJjitva vutthahitva parinibbutassa sarlirassa 
Jhayamanassa dayhamanassa neva charika paññayiIttha na masI ”tI. 


3. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 
“Abhedi kayo nirodhi sañña vedana sitibhavimsu” sabba, 


¬ ”. 


vupasamimsu sankhara viññanam atthamagama “ti. 


' dukkhã va - Ma. 
° pitidahamsu - Syã; pi tidahamsu - PTS; vitirahimsu - Mudditapäli. 
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-- Những ai có bốn người đáng yêu, những kẻ ấy có bốn cái khổ. Những ai có 
ba người đáng yêu, những kẻ ấy có ba cái khổ. Những ai có hai người đáng 
yêu, những kẻ ấy có hai cái khổ. Những ai có một người đáng yêu, những kẻ 
ấy có một cái khổ. Những ai không có người đáng yêu, những kẻ ấy không có 
khổ. Ta nói rằng những kẻ ấy không có sầu muộn, không còn ô nhiễm, không 
có thất vọng.” 


4. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Mọi sầu muộn hoặc than uãn, uà những khổ đau ở thế gian uới nhiều 
hình thức, những điều nàu phát khởi có liên quan đến đối tượng đáng uêu; 
khi đốt tượng đáng uêu không có thì những điêu nàu không có. Chính uì thế; 
đối uới những người nào không có đốt tượng đáng uêu ở bất cứ nơi đâu 
trên thế gian, những người ấu có sự an lạc, không còn sũu muộn. Vì thế, kẻ 
ước mong không sầu muộn, không còn ô nhiễm, không nên tạo ra đổi 
tượng đáng uêu ở bất cứ nơi đâu trên thế gian.” 


8. o. KINH DABBA - THỨ NHẤT 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, ở 
Veluvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, đại đức Dabba 
Mallaputta đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn 
rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, đại đức Dabba 
Mallaputta đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch đấng Thiện Thệ, giờ đây 
là thời điểm viên tịch Niết Bàn của con.” “Này Dabba, ngươi hãy biết giờ này 
là thời điểm của việc nào.” 


2. Khi ấy, đại đức Dabba Mallaputta đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức 
Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi đã bay lên không trung, đã ngồi 
xuống với thế kiết già ở giữa hư không trên bầu trời, đã thể nhập hỏa giới, đã 
xuất ra, và đã viên tịch Niết Bàn. Khi ấy, lúc đại đức Dabba Mallaputta đã bay 
lên không trung, đã ngồi xuống với thế kiết già ở giữa hư không trên bầu trời, 
đã thể nhập hỏa giới, đã xuất ra, và đã viên tịch Niết Bàn, lúc cơ thể của vị ấy 
đang được thiêu cháy, đang được đốt cháy, thì không có than và không có tro 
được nhận biết. Cũng giống như bơ lỏng hay dầu ăn lúc đang được thiêu 
cháy, đang được đốt cháy, thì không có than và không có tro được nhận biết, 
tương tự y như thế lúc đại đức Dabba Mallaputta đã bay lên không trung, đã 
ngồi xuống với thế kiết già ở giữa hư không trên bầu trời, đã thể nhập hỏa 
giới, đã xuất ra, và đã viên tịch Niết Bàn, lúc cơ thể của vị ấy đang được thiêu 
cháy, đang được đốt cháy, thì không có than và không có tro được nhận biết. 


3. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Thân xác đã rã tan, tưởng đã tịch diệt, tất cả các thọ đã trở thành mát 
lạnh, các hành đã uên lặng, thức đã đi đến sự tiêu diệt.” 
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8. 1O. DUTITYADABBASUTTAM 


1. Evam me sutam: Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati 
Jetavane anathapindikassa arame. Tatra kho bhagava bhikkhu amantesi: 
“Bhikkhavo ”ti. “Bhadante ”ti te bhikkhu bhagavato paccassosum. Bhagava 
etadavoca: “Dabbassa bhikkhave mallaputtassa vehasam abbhuggantva 
akase antalikkhe pallankena nisiditva tejJodhatum samapaJJitva vutthahitva 
parmibbutassa sarirassa jhayamanassa dayhamanassa neva charika 
paññayIttha na masi. SeyyathapI nama sappissa va telassa va Jhayamanassa 
dayhamanassa neva charika paññayati na masi. Evameva kho bhikkhave, 
dabbassa mallaputtassa vehasam abbhugsantva akase antalikkhe pallankena 
nisditva tejodhatum samapalJitva vutthahitva parinibbutassa sarlirassa 
Jhayamanassa neva charika paññay1 na masl ”ti. 


2. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam Imam udanam 
udanesi: 

“Ayoghanahatasseva Jalato Jatavedaso, ' 

anupubbũpasantassa yatha na ñayate gat1. 

Evam samma vimuttanam kamabandhoghatarinam, 

paññapetum gati natthi pattanam acalam sukhan ”LI. 


Pataligamiyavaggo atthamo. 
TASSUDDANAM 


Nibbana caturo vutta cundo pataligamiyo, 
dvidhapatho visakha ca dabbehi dvThi” te dasa ti. 


x*xxxx*% 


Vagsamidam pathamam varabodhi vaggamidam dutiyam mucalindo, 
nandakavagsavaro tatiyo tu meghiyavaggavaro ca catuttho, 
pañcamavagsavarantidha' sono chatthamavaggavaram' Jaccandho, 
sattamavaggavaranti ca cullo pataligamavaratthamavagso,° 
asItimanunakasuttavaram° vagsamidhatthakam” suvibhattam, 
dassitam cakkhumataä vimalena addha? tamudanamitidamahu.? 


UDANAPATITI SAMATTA. 


--OOOOO-- 


' Jjãtavedassa - Syä; Jjatavedasso - PTS. 


* dabbena saha - bahũsu. Tvaggamidatthakam - Ma; 

3 pañcamavaggavaranti - Sya, PTS. vaggamidatthamam - Sya, PTS. 

* chatthamavaggavaranti - Ma, Syã, PTS. ở saddhaã - Syã, PTS. 

* pãtaligamiyamatthamavaggo - Ma; ?hi tam udãnamitidamaähu - Ma, Simu; 
pataligamiyavaratthamavaggo - Sya. tam udanantidamahnti - Sya, Mu, Pa; 

° asiti-anũnakasuttavaram - Syã. hi tam udananể idamahu - PTS. 
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8. ¡o. KINH DABBA - THỨ NHÌ 


1. Tôi đã nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Tại nơi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các 
vị tỳ khưu rằng: “Này các tỳ khưu.” “Bạch Ngài,” các vị tỳ khưu ấy đã đáp lời 
đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã nói điều này: “Này các tỳ khưu, lúc đại đức 
Dabba Mallaputta đã bay lên không trung, đã ngồi xuống với thế kiết già ở 
giữa hư không trên bầu trời, đã thể nhập hỏa giới, đã xuất ra, và đã viên tịch 
Niết Bàn, lúc cơ thể của vị ấy đang được thiêu cháy, đang được đốt cháy, thì 
không có than và không có tro được nhận biết. Cũng giống như bơ lỏng hay 
đầu ăn lúc đang được thiêu cháy, đang được đốt cháy, thì không có than và 
không có tro được nhận biết, tương tự y như thế lúc đại đức Dabba 
Mallaputta đã bay lên không trung, đã ngồi xuống với thế kiết già ở giữa hư 
không trên bầu trời, đã thể nhập hỏa giới, đã xuất ra, và đã viên tịch Niết 
Bàn, lúc cơ thể của vị ấy đang được thiêu cháy, đang được đốt cháy, thì 
không có than và không có tro được nhận biết.” 


2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: ' 

“Giống như điểm đến của ngọn lửa (của uật) đang cháu sáng, bị đập uõ 
bởi cái búa sắt, được từ từ lắng địu, là không được biết đến, tương tự như 
thế cảnh giới tái sanh của các uị đã được giỏi thoát chân chánh, đã uượt 
qua dòng chdu của sự trói buộc uào các dục, đã đạt đến sự an lạc bất động, 
là không có để công bố.” 


Phẩm Dân Làng Patali là thứ tám. 
TÓM LƯỢC PHẦN NÀY 

Bốn Kinh về Niết Bàn đã được nói đến, vị Cunda, các dân làng Patali, 
đường rẽ hai nhánh, và bà Visakha, với hai chuyện về vị Dabba; chúng là 
mười. 

xxxx% 

Đây là phẩm thứ nhất: Sự giác ngộ cao quý, đây là phẩm thứ hai: 
Mucalinda, còn phẩm cao quý về vị Nanda là thứ ba, và phẩm cao quý về vị 
Meghiya là thứ tư, ở đây phẩm cao quý thứ năm là vị Sona, phẩm cao quý thứ 
sáu là Mù Bẩm Sinh, và phẩm cao quý thứ bảy là Tiểu Phẩm, phẩm thứ tám 
cao quý về làng Patali. Đầy đủ tám mươi bài Kinh cao quý đã khéo được phân 
chia thành tám phẩm ở đây. Họ đã nói điều này: “Chắc chắn tập Phật Tự 
Thuyết ấy đã được trình bày bởi bậc Hữu Nhãn, đấng Vô Nhiễm.” 

PHẬT TỰ THUYẾT ĐƯỢC ĐẦY ĐỦ. 


-OOOOO-- 
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ITTVƯTTAKAPATT 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


PHẬT THUYẾT NHƯ VẬY 


SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


ITIVUTTAKAPATT 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


EKAKANIPATO 
PATHAMO VAGGO 


1. 1.1. LOBHASƯTTAM 


[ri]. Vuttam hỉ etam bhagavata, vuttamarahata ti' me sutam: 


I.Ắ“Ekadhammam 7 bhikkhave paJahatha aham vo patibhogo 
anagamitaya. Katamam ekadhamamam? Lobham bhikkhave ekadhammam 
paJahatha, aham vo patibhogo anagamitaya ”ti. 


Etamattham' bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


2. “Yena lobhena luddha se satta gacchanti dugsatim, 
tam lobham sammadaññaya paJahanti vipassIno, 
pahaya na punayanti Imam lokam kudacanan ”ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


1.1.2. DOSASUTTAM 


[2]. Vuttam hỶ etam bhagavata, vuttamarahata 'ti me sutam: 


1. “Ekadhammam bhikkhave pajahatha, aham vo patibhogo anagamitaya. 
Katamam ekadhammam? Dosam bhikkhave ekadhammam paJahatha, aham 
vo patibhogo anagamitaya ”LI. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam ItI vuccati: 


2. “Yena dosena duttha se satta gacchanti duggatim, 
tam dosam sammadaññaya paJahanti vipassino, 
pahaya na punayanti Imam lokam kudacanan ”I. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


' vuttam arahatä - katthaci, evam sabbattha. 
? ekam dhammam - katthaci, evam sabbattha. 
3 etam attham - katthaci, evam sabbattha. 
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PHẬT THUYẾT NHƯ VẬY 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 
NHÓM MỘT PHÁP 
PHẨM THỨ NHẤT 
1. 1. 1. KĨNH THAM 


[1]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, 
tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, các ngươi hãy dứt bỏ một pháp; Ta là người bảo đảm 
cho các ngươi về phẩm vị Bất Lai. Một pháp nào? Này các tỳ khưu, tham là 
một pháp mà các ngươi hãy dứt bỏ; Ta là người bảo đảm cho các ngươi về 
phẩm vị Bất Lai.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 
2. “Do tham nào chúng sinh bị khởi tham rồi đi đến khổ cảnh, các UỊ 
hành ninh sát hiểu biết đúng đẳn uề tham ấu uà dứt bỏ nó, sau khi dứt bỏ 


thì không trở lại thế gian nàu một lần nào nữa.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


1.1.2. KINH SÂN 


[2]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, các ngươi hãy dứt bỏ một pháp; Ta là người bảo đảm 
cho các ngươi về phẩm vị Bất Lai. Một pháp nào? Này các tỳ khưu, sân là một 
pháp mà các ngươi hãy dứt bỏ; Ta là người bảo đảm cho các ngươi về phẩm 
vị Bất Lai.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Do sân nào chúng sinh bị sân hận rồi đi đến khổ cảnh, các uị hành 
mình sát hiểu biết đúng đẳn uề sân ấu uà đứt bỏ nó, sau khi dứt bỏ thì 
không trở lại thế gian nàu một lần nào nữa.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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1. 1.3. MOHASUTTAM 

[3]. Vuttam hỶ etam bhagavata, vuttamarahata 'ti me sutam: 

1. “Ekadhammam bhikkhave pajahatha, aham vo patibhogo anagamitaya. 
Katamam ekadhamamam? Moham bhikkhave ekadhammam pajahatha, 
aham vo patibhogo anagamitaya ”tI. 

Etamattham bhagava avoca. Tatthetam ItI vuccati: 

2. “Yena mohena mulha se satta gacchanti duggatim, 

tam moham sammadaññaya paJahanti vipassino, 


pahaya na punayanti Imam lokam kudacanan ”ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


1. 1.44. KODHASUTTAM 

[4]. Vuttam h” etam bhagavata, vuttamarahata ˆti me sutam: 

1. “Ekadhammam bhikkhave pajahatha, aham vo patibhogo anagamitaya. 
Katamam ekadhamamam? Kodham bhikkhave ekadhammam pajahatha, 
aham vo patibhogo anagamitaya ”tI. 

Etamattham bhagava avoca. Tatthetam ItI vuccati: 

2. “Yena kodhena kuddha se satta gacchanti duggatim, 

tam kodham sammadaññaya paJahanti vipassino, 


pahaya na punayanti Imam lokam kudacanan ”ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


1.1.5. MAKKHASUTTAM 
[5]. Vuttam hỶ etam bhagavata, vuttamarahata 'ti me sutam: 
1. “Ekadhammam bhikkhave pajahatha, aham vo patibhogo anagamitaya. 


Katamam ekadhamamam? Makkham bhikkhave ekadhammam paJahatha, 
aham vo patibhogo anagamitaya ”LI. 


324 


Tiểu Bộ Kinh - Phật Thuuết Như Vậu Nhóm Một Pháp - Phẩm Thứ Nhất 


1.1.3. KINHSTI 


[3]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, các ngươi hãy dứt bỏ một pháp; Ta là người bảo đảm 
cho các ngươi về phẩm vị Bất Lai. Một pháp nào? Này các tỳ khưu, sĩ là một 
pháp mà các ngươi hãy dứt bỏ; Ta là người bảo đảm cho các ngươi về phẩm 
vị Bất Lai.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Do sỉ nào chúng sinh b‡ sỉ mê rồi đi đến khổ cảnh, các uị hành mĩnh 
sát hiểu biết đúng đẫn uề sỉ ấu uà dứt bỏ nó, sau khi đứt bỏ thì không trở lại 
thế gian nàu một lần nào nữa.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


1.1. 4. KINH GIẬN DỮ 


[4]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, các ngươi hãy dứt bỏ một pháp; Ta là người bảo đảm 
cho các ngươi về phẩm vị Bất Lai. Một pháp nào? Này các tỳ khưu, giận dữ là 
một pháp mà các ngươi hãy dứt bỏ; Ta là người bảo đảm cho các ngươi về 
phẩm vị Bất Lai.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Do sự giận dữ nào chúng sinh bị tức giận rồi đi đến khổ cảnh, các uị 
hành minh sát hiểu biết đúng đần Uề sự giận dữ ấu uà dứt bỏ nó, sau khi 
dứt bỏ thì không trở lại thế gian nàu một lần nào nữa.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


1.1. 5. KINH GIÈM PHA 


[5]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, các ngươi hãy dứt bỏ một pháp; Ta là người bảo đảm 
cho các ngươi về phẩm vị Bất Lai. Một pháp nào? Này các tỳ khưu, gièm pha 
là một pháp mà các ngươi hãy dứt bỏ; Ta là người bảo đảm cho các ngươi về 
phẩm vị Bất Lai.” 
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Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 

2. “Yena makkhena makkha se' satta gacchanti duggatim, 
tam makkham sammadaññaya paJahanti vipassino, 
pahaya na punayanti Imam lokam kudacanan ”i. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


1.1. . MANASUTTAM 

[6]. Vuttam h etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 

1. “Ekadhammam bhikkhave paJahatha, aham vo patibhogo anagamitaya. 
Katamam ekadhamamam? Manam bhikkhave ekadhammam pajahatha, 
aham vo patibhogo anagamitaya ”LI. 

Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 

2. “Yena manena matta se satta gacchanti dugsatim, 

tam manam sammadaññaya paJahanti vipassino, 


pahaya na punayanti Imam lokam kudacanan ”ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


1.1. 7. SABBAPARIÑÑASUTTAM 
[7]. Vuttam h” etam bhagavata, vuttamarahata 'ti me sutam: 
1. “Sabbam bhikkhave anabhlJanam apar1janam tattha cIttam aviraJayam 


appaJaham abhabbo dukkhakkhayaya. Sabbañca kho bhikkhave, abhijanam 
par1Janam tattha cittam viraJayam pajJaham bhabbo dukkhakkhayaya ”H. 


' makkhãse - Ma, PTS; makkhitäse - Syä. 
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Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Do sự gièm pha nào chúng sinh gièm pha rồi đi đến khổ cảnh, các uị 
hành ninh sát hiểu biết đúng đẳn uŠ sự gièm pha ấu uà đứt bỏ nó, sau khi 
dứt bỏ thì không trở lại thế gian nàu một lần nào nữa.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


1.1.6. KINH NGÃ MẠN 


[6]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, các ngươi hãy dứt bỏ một pháp; Ta là người bảo đảm 
cho các ngươi về phẩm vị Bất Lai. Một pháp nào? Này các tỳ khưu, ngã mạn 
là một pháp mà các ngươi hãy dứt bỏ; Ta là người bảo đảm cho các ngươi về 
phẩm vị Bất Lai.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Do ngã mạn nào chúng sinh bị đắm sqụ rồi đi đến khổ cảnh, các uị 
hành mĩnh sát hiểu biết đúng đăẳn uề ngã mạn ấu uà dứt bỏ nó, sau khi dứt 
bỏ thì không trở lại thế gian nàu một lần nào nữa.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


1. 1. 7. KINH BIẾT TOÀN DIỆN TẤT CÁ 


L7]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, 
tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, người không biết rõ, không biết toàn diện tất cả, tâm 
không xa lìa sự luyến ái ở nơi ấy, không dứt bỏ (vô minh, ái, thủ), thì không 
thể diệt trừ khổ đau. Này các tỳ khưu, còn người biết rõ, biết toàn diện tất cả, 
tâm xa lìa sự luyến ái ở nơi ấy, dứt bỏ (vô minh, ái, thủ), thì có thể diệt trừ 
khổ đau.” 
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Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


2. “Yo sabbam sabbato ñatva sabbatthesu na rajJJat, 
sa ve sabbam parlññaya' so sabbadukkham”upaccaga ”tI. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


1.1.8. MANAPARIÑÑASUTTAM 
[8]. Vuttam h etam bhagavata, vuttamarahata 'ti me sutam: 
1. “Manam bhikkhave anabhijanam apariJanam tattha cIttam aviraJayam 
appaJaham abhabbo dukkhakkhayaya. Manam ca kho bhikkhave, abhiJjanam 
par1Janam tattha cittam viraJayam pajaham bhabbo dukkhakkhayaya ”H. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


2. “Manupeta ayam paJa managantha bhave rata, 
manam apariJananta agantaro punabbhavam. 


Ye ca manam pahatvana) vimutta manasankhaye, 
te managantha bhibhuno sabbadukkham”upaccagun ”tI. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


1. 1.9. LOBHAPARIÑNÑASUTTAM 
[o]. Vuttam hỉ etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 
1. “Lobham bhikkhave anabhiJanam apariJanam tattha cittam aviraJayam 
appaJaham abhabbo dukkhakkhayaya. Lobham ca kho bhikkhave, abhiJanam 
par1Janam tattha cittam viraJayam pajaham bhabbo dukkhakkhayaya ”H. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


' sabbapariññäya - Ma. 
° sabbam dukkham - Syã; sabbadukkham - PTS. 3 pahantvãna - Ma, Syã. 
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Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Người nào btết tất cả uÊ mọi phương diện, không bị ái luuến ở tất cả 
các pháp, chắc hẳn rắng sau khi biết toàn diện tất cả, người ấu đã uượt 
qua tất cả khổ đau.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


1. 1. 8. KINH BIẾT TOÀN DIỆN NGÃ MẠN 


[8]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, người không biết rõ, không biết toàn diện ngã mạn, 
tâm không xa lìa sự luyến ái ở nơi ấy, không dứt bỏ, thì không thể diệt trừ 
khổ đau. Này các tỳ khưu, còn người biết rõ, biết toàn diện ngã mạn, tâm xa 
lìa sự luyến ái ở nơi ấy, dứt bỏ, thì có thể diệt trừ khổ đau.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Các sinh rmnạng nàu sở hữu ngã mạn, b† trói buộc bởi ngã nạn, thích 
thú ở hữu, trong khi không biết toàn diện ngã mạn là những người đi đến 
sự hiện hữu lại nữa. 

Còn những ai đã đứt bỏ ngã mạn, được giải thoát ở sự điệt trừ hoàn 
toàn ngã mạn, họ là những người chiến thắng sự trói buộc của ngã mạn, 
đã uượt qua tốt cả khổ đau.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


1. 1. 9. KINH BIẾT TOÀN DIỆN THAM 


[o]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, người không biết rõ, không biết toàn diện tham, tâm 
không xa lìa sự luyến ái ở nơi ấy, không dứt bỏ, thì không thể diệt trừ khổ 
đau. Này các tỳ khưu, còn người biết rõ, biết toàn diện tham, tâm xa lìa sự 
luyến ái ở nơi ấy, dứt bỏ, thì có thể diệt trừ khổ đau.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 
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2. “Yena lobhena luddha se satta gacchanti duggatim, 
tam lobham sammadaññaya paJahanti vipassIno, 
pahaya na punayanti Imam lokam kudacanan ”i. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


1. 1.10. DOSAPARIÑÑÄSUTTAM 

[io]. Vuttam h” etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 

1. “Dosam bhikkhave anabhiJanam apariJanam tattha cittam aviraJayam 
appaJaham abhabbo dukkhakkhayaya. Dosañca kho bhikkhave, abhijanam 
par1Janam tattha cittam viraJayam pajJaham bhabbo dukkhakkhayaya ”HI. 

Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 

2. “Yena dosena duttha se satta gacchanti duggatim, 

tam dosam sammadaññaya paJahanti vipassino, 
pahaya na punayanti Imam lokam kudacanan ”ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”LI. 


Päatibhogavagsgo pathamo. 


TASSUDDANAM 


Ragadosa atha moho kodhamakkha manam sabbam, 
manato lobhadosa puna pakasita vaggamahu' pathaman ti. 


--OOOOO-- 


' vaggamahu - Syã. 
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2. “Do tham nào chúng sinh bị khởi tham rồi đãi đến khổ cảnh, các uị 
hành ninh sát hiểu biết đúng đắn uề tham ấu uà dứt bỏ nó, sau khi đứt bỏ 
thì không trở lại thế gian nàu một lần nào nữa.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


1. 1. 10. KINH BIẾT TOÀN DIỆN SÂN 

[io]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, người không biết rõ, không biết toàn diện sân, tâm 
không xa lìa sự luyến ái ở nơi ấy, không dứt bỏ, thì không thể diệt trừ khổ 
đau. Này các tỳ khưu, còn người biết rõ, biết toàn diện sân, tâm xa lìa sự 
luyến ái ở nơi ấy, dứt bỏ, thì có thể diệt trừ khổ đau.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Do sân nào chúng sinh bị sân hận rồi đi đến khổ cảnh, các u† hành 
mình sát hiểu biết đúng đần uề sân ấu uà dứt bỏ nó, sau khi dứt bỏ thì 
không trở lạt thế gian nàu một lần nào nữa.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


Phẩm Người Bảo Đảm là thứ nhất. 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY 


Tham, sân, rồi sỉ, giận dữ, gièm pha, ngã mạn, tất cả, 
từ ngã mạn, tham, sân đã được trình bày lần nữa, gọi là phẩm thứ nhất. 


--OOOOO-- 
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1. 2.1. MOHAPARIÑNÑASUTTAM 

[i1]. Vuttam h” etam bhagavata, vuttamarahata 'ti me sutam: 

1. “Moham bhikkhave anabhiJanam apariJanam tattha cittam aviraJayam 
appaJaham abhabbo dukkhakkhayaya. Mohañca kho bhikkhave, abhijanam 
par1Janam tattha cittam viraJayam pajJjaham bhabbo dukkhakkhayaya ”HI. 

Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 

2. “Yena mohena mu]ha se satta gacchanti duggatim, 

tam moham sammadaññaya paJahanti vipassino, 


pahaya na punayanti Imam lokam kudacanan ”ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”LI. 


1. 2.2. KODHAPARIÑÑÄSUTTAM 

[i2]. Vuttam h” etam bhagavata, vuttamarahata 't me sutam: 

1. “Kodham bhikkhave anabhijanam aparlJanam tattha cittam aviraJayam 
appaJaham abhabbo dukkhakkhayaya. Kodhañca kho bhikkhave, abhiJanam 
par1Janam tattha cittam viraJayam pajJaham bhabbo dukkhakkhayaya ”HI. 

Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 

2. “Yena kodhena kuddha se satta gacchanti duggatim, 

tam kodham sammadaññaya paJahanti vipassino, 


pahaya na punayanti Imam lokam kudacanan ”ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”LI. 


332 


PHẨM THỨ NHÌ 
1. 2. 1. KINH BIẾT TOÀN DIỆN SI 


[1i]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, người không biết rõ, không biết toàn diện si, tâm 
không xa lìa sự luyến ái ở nơi ấy, không dứt bỏ, thì không thể diệt trừ khổ 
đau. Này các tỳ khưu, còn người biết rõ, biết toàn diện si, tâm xa lìa sự luyến 
ái ở nơi ấy, dứt bỏ, thì có thể diệt trừ khổ đau.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 
2. “Do st nào chúng sinh b‡ sỉ mê rồi đi đến khổ cảnh, các uị hành mĩnh 


sát hiểu biết đúng đắn uề sỉ ấu uà dứt bỏ nó, sau khi dứt bỏ thì không trở lại 
thế gian nàu một lần nào nữa.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


1. 2. 2. KINH BIẾT TOÀN DIỆN GIẬN DỮ 


[12]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, người không biết rõ, không biết toàn diện giận dữ, 
tâm không xa lìa sự luyến ái ở nơi ấy, không dứt bỏ, thì không thể diệt trừ 
khổ đau. Này các tỳ khưu, còn người biết rõ, biết toàn diện giận dữ, tâm xa lìa 
sự luyến ái ở nơi ấy, dứt bỏ, thì có thể diệt trừ khổ đau.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Do sự giận dữ nào chúng sinh bị tức giận rồi đi đến khổ cảnh, các uị 


hành mình sát hiểu biết đúng đắn uề sự giận dữ ấu uà dứt bỏ nó, sau khi 
dứt bỏ thì không trở lại thế gian nàu một lần nào nữa.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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1. 2. 3. MAKKHAPARIÑÑAÄASUTTAM 

13L]. Vuttam h etam bhagavata, vuttamarahata t1 me sutam: 

1. “Makkham bhikkhave anabhijanam aparljanam tattha cittam 
aviraJayam appajaham abhabbo dukkhakkhayaya Makkhañca kho 
bhikkhave, abhiJanam parijanam tattha cittam viraJjayam paJaham bhabbo 
dukkhakkhayaya ”ti. 

Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 

2. “Yena makkhena makkha se' satta gacchanti duggatim, 

tam makkham sammadaññaya paJahanti vipassino, 


pahaya na punayanti Imam lokam kudacanan ”tI. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


1. 2. 4. AVIJJANIVARANASUTTAM 
14[]. Vuttam h etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 


1. “Naham bhikkhave aññam ekanivaranampi samanupassami yena 
nIvaranena nivuta paJa digharattam sandhavanti samsaranti yathayidam 


digharattam sandhavanti samsaranti ”ti. 
Etamattham bhagava avoca. Tatthetam ItI vuccati: 


2. “Natthañño ekadhammo p1” yenevam' nivuta paJa, 
samsaranti ahorattam yatha mohena avuta. 


3. Ye ca moham pahatvana tamokkhandham° pada]ayum 
na te puna samsaranti hetu tesam na vijJJjatI ”tI. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”LI. 


' makkhitäse - Ma, PTS; *yeneva - PTS, Simu. 
makkhitase - Syä. * pahantväna - Ma, Syäã, Simu. 
“ ekadhammova - Simu. *tamokhandham - Ma, PTS. 
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1. 2. 3. KINH BIẾT TOÀN DIỆN GIÈM PHA 


[13]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, người không biết rõ, không biết toàn diện gièm pha, 
tâm không xa lìa sự luyến ái ở nơi ấy, không dứt bỏ, thì không thể diệt trừ 
khổ đau. Này các tỳ khưu, còn người biết rõ, biết toàn diện gièm pha, tâm xa 
lìa sự luyến ái ở nơi ấy, dứt bỏ, thì có thể diệt trừ khổ đau.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Do sự gièm pha nào chúng sinh gièm pha rồi đi đến khổ cảnh, các uị 
hành ninh sát hiểu biết đúng đẳn uŠ sự gièm pha ấu uà đứt bỏ nó, sau khi 
dứt bỏ thì không trở lại thế gian nàu một lần nào nữa.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


1. 2. 4. KU_UNH CHE LẤP BỞI VÔ MINH 


[14]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, Ta không nhận thấy một sự che lấp nào khác, mà bị 
che lấp bởi sự che lấp ấy các sinh mạng rong ruổi luân chuyển một thời gian 
dài, này các tỳ khưu như là sự che lấp bởi vô minh. Này các tỳ khưu, chính vì 
bị che lấp bởi sự che lấp bởi vô minh, các sinh mạng rong ruổi luân chuyển 
một thời gian dài.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


^Z 


2. “Không có một pháp nào khác, mà các sinh mạng bị che lấp như thê 
bởi nó, phải luân chuuển ngàu uà đêm, như là bị che khuất bởi sỉ mê. 


3. Còn những ai đã dứt bỏ sỉ mê uà đã phá uỡ khối đống tăm tối, những 
người ấu không luân chuuển trở lạt; nhân của những người ấu không tìm 
thấu.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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1.2.5. TANHASAMYOJANASUTTAM 

[i5]. Vuttam h etam bhagavata, vuttamarahata 'ti me sutam: 

1. “Naham bhikkhave aññam ekasaññoJanampi' samanupassami yena” 
saññojanena samyutta satta digharatam sandhavanti samsaranti 
vathayidam bhikkhave tanhasaññoJjanam. Tanhasaññojanena hi bhikkhave 
samyutta satta digharattam sandhavanti samsarantI ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam ItI vuccati: 


2. “Tanhadutiyo puriso dighamaddhana' samsaram, 
1tthabhavaññathabhavam samsaram nativattatI. 


3. Evamadinavami ñatva tanham° dukkhassa sambhavam, 
vitatanho anadano sato bhikkhu paribbaJe ”ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”LI. 


1.2.6. PATHAMASEKHASUTTAM 

[i6]. Vuttam hỶ etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 

1. “Sekhassa bhikkhave bhikkhuno appattamanasassa anuttaram 
yogakkhemam patthayamanassa viharato ajjhattikam anganti karitva na 
aññam ekangampi samanupassami evam bahupakaram yathayidam 
bhikkhave yoniso manasikaro. Yoniso bhikkhave bhikkhu manasikaronto 
akusalam paJahati kusalam bhavetI ”ti. 

Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 

2. “Yoniyo manasikaro dhammo sekhassa bhikkhuno, 

natthañño evam bahukaro” uttamatthassa pattiya, 


yoniso padaham bhikkhu khayam dukkhassa papune ”ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


' ~samyojan° - Ma, Syã, PTS, evam sabbattha. 


” yenevam - Syã; yeneva - PTS. ”etamädinavam - Ma, Syã. 
3 digham-addhãnam - PTS. “tanhã - PTS, Simu. 
*itthambhävaññãthãbhãvam - Syä. Tbahupakaro - PTS. 
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1.2. 5. K_NH RÀNG BUỘC BỞI THAM ÁI 


[15]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, Ta không nhận thấy một sự ràng buộc nào khác, mà 
bị ràng buộc bởi sự ràng buộc ấy các sinh mạng rong ruổi luân chuyển một 
thời gian dài, này các tỳ khưu như là sự ràng buộc bởi tham ái. Này các tỳ 
khưu, chính vì bị ràng buộc với sự ràng buộc bởi tham ái, chúng sinh rong 
ruổi luân chuyển một thời gian dài.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Có tham ái là bạn lữ, trong khi luân chuuển một thời gian dài đến cối 
nà uà cối khác, con người không uượt qua được luân hồi. 

3. Sau khi biết được sự bất lợi như uậu, (biết được) tham ái là nguồn 
sanh khởi của khổ, uị tù khưu, đã xa lìa tham ái, không có nắm giữ, có 
niệm, nên ra đi dụ phương.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


1. 2. . KINH HỮU HỌC - THỨ NHẤT 


[16]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu là bậc hữu học, còn chưa đạt được 
mục đích, đang sống, đang ước nguyện sự an toàn vô thượng đối với các trói 
buộc, Ta không nhận thấy một yếu tố nào khác sau khi tạo thành yếu tố ở nội 
phần có nhiều sự hỗ trợ như vầy, này các tỳ khưu như là tác ý đúng đường lối. 
Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu, trong khi tác ý đúng đường lối, dứt bỏ bất thiện, 
phát triển thiện.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Tác ú đúng đường lối là pháp của uị tù khưu hữu học, không có cái 
khác có nhiều sự ích lợi như uậu đối uới uiệc đạt đến mục đích tối thượng. 
Trong khi nỗ lực đúng đường lối, uị tù khưu có thể đạt được sự diệt trừ khổ 
đau.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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1,2,7. DUTITYASEKHASUTTAM 
[17]. Vuttam h etam bhagavata, vuttamarahata 'ti me sutam: 


1. “Sekhassa bhikkhave bhikkhuno appattamanasassa anuttaram 
yogakkhemam patthayamanassa viharato bahiram anganti karitva na aññam 
ekangampi samanupassami evam bahipakaram yathayidam bhikkhave 
kalyanamittata. Kalyanamitto bhikkhave bhikkhu akusalam pajahati 
kusalam bhaveti ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


2. “Kalyanamitto yo bhikkhu sappatisso sagaravo, 
karam mittanam vacanam' sampajJano patIssato. 
papune anupubbena sabbasaññoJjanakkhayan ”t1. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


1. 2. 8. SAÑGHABHEDASUTTAM 
[i8]. Vuttam h etam bhagavata, vuttamarahata 't me sutam: 


1. “Ekadhammo bhikkhave loke uppajJJamano uppaJJati bahujanahitaya 
bahujanasukhaya bahuno janassa anatthaya ahitaya dukkhaya 
devamanussanam. Katamo ekadhammo? Sanghabhedo. Sanghe kho pana 
bhikkhave bhinne aññamaññam bhandanani ceva honti, aññamaññam 
parlbhasa ca honti, aññamaññam parikkhepa ca honti, aññamaññam 
parlccaJana ca honti. Tattha appasanna ceva nappasidanti, pasannanañca 
ekaccanam aññathattam hotI ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 
2. “Apayiko nerayiko kappattho sanghabhedako, 
vaggaramo adhammattho yogakkhema vidhamsatl,? 


sangham samaggam bhetvana) kappam nirayamhi paccatI ”ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


' mittãnavacanam - Syã. *bhitvana - PTS. 
ˆ yogakkhema padhamsati - Ma; yogakkhemato dhamsati - Sya, PTS. 


338 


Tiểu Bộ Kinh - Phật Thuuết Như Vậu Nhóm Một Pháp - Phẩm Thứ Nhì 


1. 2. 7. KINH HỮU HỌC - THỨ NHÌ 


[17]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu là bậc hữu học, còn chưa đạt được 
mục đích, đang sống, đang ước nguyện sự an toàn vô thượng đối với các trói 
buộc, Ta không nhận thấy một yếu tố nào khác, sau khi tạo thành yếu tố ở 
ngoại phần, có nhiều sự hỗ trợ như vầy, này các tỳ khưu như là trạng thái có 
bạn tốt lành. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu, có bạn tốt lành, dứt bỏ bất thiện, 
phát triển thiện.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “VỊ tù khưu nào có bạn tốt lành, có sự tôn trọng, có sự tôn kính, trong 
khi thực hành theo lời nói của những người bạn, có sự nhận biết rõ, có 
niệm, có thể đạt được theo tuần tự sự diệt trừ tất cả các ràng buộc.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


1. 2. 8. KINH CHIA RẾ HỘI CHÚNG 


[i8]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, có một pháp, trong khi sanh lên ở thế gian, sanh lên 
đem lại sự bất lợi cho nhiều người, đem lại sự bất an cho nhiều người, đem 
lại sự tai hại, đem lại sự bất lợi, đem lại sự khổ đau cho nhiều người, cho chư 
Thiên và nhân loại. Một pháp nào? Sự chia rẽ hội chúng. Này các tỳ khưu, 
hơn nữa khi hội chúng bị chia rẽ, không những có sự xung đột lẫn nhau, mà 
còn có sự mắng nhiếc lẫn nhau, sự ngăn cách lẫn nhau, sự tẩy chay lẫn nhau. 
Tại nơi ấy, những kẻ chưa có đức tin chẳng những không có niềm tin, mà còn 
có sự thay đổi (niềm tin) của một số người đã có đức tin.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Kẻ chia rẽ hột chúng là kẻ sanh đọa xứ, kẻ đi địa ngục, phải chịu 
đựng trọn kiếp. Kẻ có sự ưa thích phe nhóm, trú ở phi pháp, bỊ tiêu hoại sự 
an toàn đối uới các trói buộc, sau khi chia rẽ hội chúng hợp nhất b† nung 


^Z` ? 


nấu ở địa ngục trọn kiếp. 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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1.2.9. SANÑGHASAMAGGISUTTAM 
[io]. Vuttam hỶ etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 


1. “Ekadhammo bhikkhave loke uppaJJjamano uppajJjati bahuJanahitaya 
bahuJanasukhaya bahuno Janassa atthaya hitaya sukhaya devamanussanam. 
Katamo ekadhammo? Sanghasamagøs1. Sanghe kho pana bhikkhave samagge 
na ceva aññamaññam bhandananl honti, na ca aññamaññam paribhasa 
hontHi, na ca aññamaññam parikkhepa honHi, na ca aññamaññam pariccaJana 
honti. Tattha appasanna ceva pasidanti pasannanañca bhiyyobhavo hot1 ”L. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam ItI vuccati: 
2. “Sukha sanghassa samagg1 samagganañcanugøgaho, 
samagsarato dhammattho yogakkhema na dhamsatl, 


sangham samagsgam katvana kappam saggamhi modatI ”ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


1. 2, 1O. PADUTTHAPUGGALASUTTAM 
[2o]. Vuttam h” etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 


1. “Idaham' bhikkhave ekaccam puggalam padutthacittam evam cetasa 
ceto parlcca paJanaml: Imamhi cayam samaye puggalo kalam kareyya, 
vathabhatam nikkhitto evam niraye. Tam kissa hetu? Cittañhi 'ssa bhikkhave 
paduttham. Cetopadosahetu kho pana bhikkhave evamidhekacce satta 
kayassa bheda parammarana apayam duggatim vinipatam nirayam 
upapaJJantI “ti.” 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam ItI vuccati: 


2. “Padutthacittam ñatvana ekaccam Iidha puggalam, 
etamatthañca vyakasi buddho bhikkhuna santike. 


3. Imamhi cayam samaye kalam kayIratha puggalo, 
nirayam upapajJJeyya cittañhI 'ssa padũsitam. 


'idhaham - Ma, Syã, PTS. “uppajjanti ti - Syä. 
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1. 2. o. KINH HỢP NHẤT HỘI CHỨNG 


[1o]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, có một pháp, trong khi sanh lên ở thế gian, sanh lên 
đem lại sự lợi ích cho nhiều người, đem lại sự an lạc cho nhiều người, đem lại 
sự tấn hóa, đem lại sự lợi ích, đem lại sự an lạc cho nhiều người, cho chư 
Thiên và nhân loại. Một pháp nào? Sự hợp nhất hội chúng. Này các tỳ khưu, 
hơn nữa khi hội chúng có sự hợp nhất, chắng những không có sự xung đột 
lẫn nhau, mà còn không có sự mắng nhiếc lẫn nhau, không có sự ngăn cách 
lẫn nhau, không có sự tẩy chay lẫn nhau. Tại nơi ấy, những người chưa có 
đức tin chẳng những có niềm tin, mà còn có sự làm tăng thêm niềm tin của 
những người đã có đức tin.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “An lạc thau sự hợp nhất của hội chúng, uà sự tán đồng uới những ai 
sống hợp nhất. Vị thích thú uới sự hợp nhất, trú ở Pháp, không bị tiêu hoại 
sự an toàn đối uới các trói buộc, sau khi đã làm cho hội chúng có sự hợp 


^Z` ? 


nhất, được 0uui hưởng ở cõi Trời trọn kiếp. 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


1.2. 1O. KINH NGƯỜI XẤU XA 


[2o]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, ở đây sau khi biết được tâm bằng tâm Ta nhận biết về 
một người nào đó có tâm xấu xa rằng: Vào lúc này, người này có thể từ trần, 
bị rơi xuống ở địa ngục như vậy, giống như là bị đưa đẩy. Điều ấy có nguyên 
nhân là gì? Này các tỳ khưu, bởi vì tâm của người này xấu xa. Này các tỳ 
khưu, hơn nữa do nhân xấu xa ở tâm, ở đây một số chúng sinh do sự hoại rã 
của thân, do sự chết đi, bị sanh vào đọa xứ, cối khổ, nơi trừng phạt, địa 
ngục.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Sau khi biết được người nào đó ở đâu có tâm xấu xa, đức Phật đã 
giỏi thích Úú nghĩa nàu trong sự hiện diện của các uị tù khưu. 


3. Và uào lúc nàu người nàu có thể từ trần, có thể sanh uào địa ngục bởi 
uì tâm của người nàu xấu xa. 
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4. Yath aharitva nikkhipeyya evameva tathavidha, 
cetopadosahetu hi satta gacchanti duggatin ”ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”LI. 


Vagso dutiyo. 


TASSUDDANAM 


Moho kodho' atha makkho avIjJJa tanha sekha duve,? 
bhedo samagsT" puggalo ca vaggamahu dutiyanti vuccati. 


--OOOOO-- 


TATIYO VAGGO 


1.3.1. PASANNACTTTASUTTAM 

[21]. Vuttam h” etam bhagavata, vuttamarahata 't me sutam: 

1. “Idaham! bhikkhave ekaccam puggalam pasannacittam evam cetasa 
ceto parlcca paJanami: Imamhi cayam samaye puggalo kalam kareyya 
yathabhatam nikkhitto evam sagge. Tam kissa hetu? Cittañh1 'ssa bhikkhave 
pasannam. Cetopasadahetu kho pana bhikkhave evamidhekacce satta 
kayassa bheda parammarana sugatim saggam lokam upapa]JantI ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


2. “Pasannacittam ñatvana ekaccam Idha puggalam, 
etamattham ca vyakasi buddho bhikkhuna santike. 


3. Imamhi cayam samaye kalam kayIratha puggalo, 
sugatim upapajJeyya cittañhI ssa pasaditam. 


4. Yath aharitva nikkhipeyya evameva" tathavidho, 
cetopasadahetu” h1 satta gacchanti suggatin ”ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”LI. 


' mohakodhä - Sya, PTS. *bhedamodã - Syä, PTS. *idhaham - Ma, Syã, PTS. 
° vijjã tanhã sekhaduve ca - Ma; ”evamevam - Ma. 
mohakama sekkhãa duve - Sya, PTS. ° cetopasadahetu - Ma. 
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4. Giống như là được đưa đi, người nàu có thể rơi xuống tương tự 
như uậu, theo cách thức như thế: Bởi uì do nhân xấu xa ở tâm, các chúng 
sinh đi đến cối khổ.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


Phẩm thứ nhì. 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY 


Si mê, giận đữ, rồi gièm pha, vô minh, tham ái, hai bài Kinh về hữu học, 
chia rẽ, hợp nhất, và người (xấu xa), đã nói là phẩm, được gọi là thứ nhì. 


--OOOOO-- 


PHẨM THỨ BA 


1. 3.1. KINH TÂM TỊNH TÍN 


[21]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, ở đây sau khi biết được tâm bằng tâm ta nhận biết về 
một người nào đó có tâm tịnh tín rằng: Vào lúc này, người này có thể từ trần, 
được sanh vào ở cối Trời như vậy, giống như là bị đưa đấy. Điều ấy có nguyên 
nhân là gì? Này các tỳ khưu, bởi vì tâm của người này tịnh tín. Này các tỳ 
khưu, hơn nữa do nhân tịnh tín ở tâm, ở đây một số chúng sinh do sự hoại rã 
của thân, do sự chết đi, được sanh vào chốn an vui, cõi Trời.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Sau khi biết được người nào đó ở đâu có tâm tịnh tín, đức Phật đã 
giỏi thích Ú nghĩa nàu trong sự hiện diện của các 0ị tù khưu. 


3. Và uào lúc nàu người nàu có thể từ trần, có thể sanh uào chốn an uui 
bởi uì tâm của người nàu tịnh tín. 

4. Giống như là được đưa ởi, người nàu có thể đáp xuống tương tự 
như Uuậu, theo cách thức như thế“ Bởi uì do nhân tịnh tín ở tâm, các chúng 
sinh đi đến chốn an uui.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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1.3. 2. MAPUÑÑABHAYISUTTAM: 
[22]. Vuttam hỶ etam bhagavata, vuttamarahata 'ti me sutam: 


I.ẮỒ “Ma bhikkhave puññanam bhayittha. Sukhassetam bhikkhave 
adhivacanam Itthassa kantassa plyassa manapassa yadidam puññanl. 
Abhijanami kho panaham bhikkhave digharattam katanam puññanam 
Ittham kantam piyam manapam vipakam paccanubhutam. Satta vassanl 
mettacttam bhavetva satta samvattavivattakappe nayimam lokam 
punaragamasim. Samvattamane sudam bhikkhave kappe abhassarupago 
homIi, vivattamane kappe suññam brahmavimanam upapajJami. Tatra 
sudam bhikkhave brahma homi mahabrahma abhibhu anabhibhuto 
aññadatthudaso vasavatH. Chattimsakkhattum kho panaham bhikkhave 
sakko ahosimm devanamindo. Anekasatakkhattum raja ahosimm cakkavatti 
dhammiko dhammaraja caturanto vijitavr Janapadatthavariyappatto 
sattaratanasampanno. Ko pana vado padesarajjassa. Tassa mayham 
bhikkhave etadahosl: “Kissa nu kho me idam kammassa phalam, kissa 
kammassa vipako, yenaham etarahi evam mahiddhiko evam mahanubhavo 
"H? Tassa mayham bhikkhave etadahosi: “Tinnam kho me idam kammanam 
phalam, tinnam kammanam vipako, yenaham etarahi evam mahiddhiko 
evam mahanubhavo ti seyyathidam:” danassa damassa saññamassa ”tI. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam ItI vuccati: 


2. “Puññameva so sikkheyya ayataggam sukhudrayam,` 
danañca samacariyañca mettacittañca bhavaye. 


3. Ete dhamme bhavaylitva tayo sukhasamuddaye, 
abyapaJjham' sukham lokam pandito upapaJJatI ”tI. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


1.3.3. UBHO-ATTHASƯTTAM 
[23]. Vuttam hỶ etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 


1. “Ekadhammo bhikkhave bhavito bahulikato ubho atthe samadhigayha 
tithau, dithadhammikañceva attham samparayikañca Katamo 
ekadhammo? Appamado kusalesu dhammesu. Ayam kho bhikkhave, 
ekadhammo bhavio bahulhkato ubho atthe samadhigayha titthati 
ditthadhammikañceva attham samparaylkañca ”ti. 


' mettasutta - Ma. * sukhindriyam - PTS. 
° seyyathidam - Ma. * abyapajjam - Ma, Syã. 
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1.3. 2. CHỚ SỢ HÃI PHƯỚC THIỆN 


[22]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, chớ sợ hãi đối với các phước thiện. Này các tỳ khưu, 
điều này là từ biểu trưng của sự an lạc, của điều được thích, được muốn, đáng 
mến, đáng yêu, tức là các phước thiện. Này các tỳ khưu, hơn nữa Ta biết rõ về 
quả thành tựu được thích, được muốn, đáng mến, đáng yêu, đã được kinh 
nghiệm, của các việc phước thiện đã làm trong một thời gian dài. Sau khi tu 
tập tâm từ trong bảy năm, Ta đã không trở lại thế gian này trong bảy thành 
và hoại kiếp. Này các tỳ khưu, vào giai đoạn thành kiếp Ta đi đến cối Quang 
Âm Thiên, vào giai đoạn hoại kiếp Ta sanh lên Phạm Thiên Cung trống vắng. 
Này các tỳ khưu, tại nơi ấy Ta là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, đấng chiến 
thắng, bậc không bị chế ngự, bậc nhìn thấy tất cả, bậc vận hành quyền lực. 
Này các tỳ khưu, hơn nữa ba mươi sáu lần Ta đã là Sakka, Chúa của chư 
Thiên. Nhiều trăm lần Ta đã là vị vua, Chuyển Luân Vương, bậc công minh, 
đấng Pháp vương, bậc cai trị bốn phương, bậc chiến thắng bậc đã đạt được sự 
ổn định của xứ sở, bậc có đầy đủ bảy vật báu. Còn nói gì đến vương quyền 
của địa phận. Này các tỳ khưu, Ta đây đã khởi ý điều này: “Đối với Ta, quả 
báu này là của nghiệp nào, quả thành tựu này là của nghiệp nào, nhờ vào nó 
hiện nay Ta có đại thần lực như vầy, có đại oai lực như vầy?” Này các tỳ khưu, 
Ta đây đã khởi ý điều này: “Đối với Ta, quả báu này là của ba nghiệp, quả 
thành tựu này là của ba nghiệp, nhờ vào nó hiện nay Ta có đại thần lực như 
vầy, có đại oai lực như vầy; tức là của sự bố thí, của sự thuần hóa, của sự chế 
ngự.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Nên học tập thuần uề phước thiện làm sanh lên an lạc tối cao kéo 
đài, nên tu tập bố thí, sự thực hành bình lặng, uà tâm từ út. 


3. Sau khi tu tập ba pháp làm sanh lên an lạc nàu, bậc sáng suốt sanh 
lên cốt an lạc, không khổ sầu.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


1. 3. 3. KINH CÁ HAI LỢI ÍCH 


[23]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, một pháp được tu tập, được thực hành thường xuyên, 
đạt được và tồn tại cả hai lợi ích, lợi ích ở đời hiện tại và ở đời vị lai. Một 
pháp nào? Không xao lãng trong các thiện pháp. Này các tỳ khưu, một pháp 
này được tu tập, được thực hành thường xuyên, đạt được và tồn tại cả hai lợi 
ích, lợi ích ở đời hiện tại và ở đời vị lai.” 
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Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


2. “Appamadam pasamsanti puññakiriyasu pandita, 
appamatto ubho atthe adhiganhati pandito. 


3. Dittheva dhamme yo attho yo cattho samparayiko, 
atthabhisamaya đdhi†ro pandito ti pavuccatI ”ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”LI. 


1.3.4. ATTHIPUÑJASUTTAM 
[24]. Vuttam h” etam bhagavata, vuttamarahata 'ti me sutam: 
1. “Ekapuggalassa bhikkhave kappam sandhavato samsarato siya evam 
maha-atthikankalo atthipuñJo atthirasi yathayam vepullapabbato, sace 
samharako assa sambhatañca na vinasseyya ”tI. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


2. “Ekassekena kappena puggalassatthisañcayo, 
siya pabbatasamo rasi Iti vuttam mahesina. 


3. So kho panayam akkhato vepullo pabbato maha, 
uttaro gø1J]hakutassa magadhanam giribbaJe. 


4. Yato arlyasaccan1l sammappaññaya passatl, 
dukkham dukkhasamuppadam dukkhassa ca atkkamam, 
arIyañcatthangikam magsgam dukkhũpasamagaminam. 


5. Sattakkhattum paramañca sandhavitvana pugsalo, 
dukkhassantakaro hoti sabbasamyoJanakkhaya ”ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 
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Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Các bậc sáng suốt ca ngợi sự không xao lãng trong các hành động 
phước thiện. Không xao lãng, bậc sáng suốt đạt được cả hai lợt ích. 


3. Lợt ích ở đời hiện tại uà lợi ích ở đời 0ị lai. Do lãnh hội được sự lợi 
ích, người sáng trí được gọt là bậc sáng suốt.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


1. 3. 4. KINH ĐỐNG XƯƠNG 


[24l. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, phần xương khối xương đống xương của một cá nhân 
đang rong ruổi, đang luân chuyển trong thời gian một đại kiếp có thể to lớn 
như vầy, giống như là ngọn núi Vepulla này, nếu có người thâu gom lại và sự 
gom góp lại không bị tiêu hoại.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


&é 


2. “Sự tích lũu các xương của một cá nhân trong thời gian một kiếp có 


thể là một đống sánh bằng ngọn núi, bậc Đại Ấn Sĩ đã nói thế ấu. 


3. Hơn nữa, uị ấu đã nói đống nàu là (bằng) ngọn núi Vepulla to lớn, ở 
phía bắc của núi Gỳyhakuta, ở gần thành Rajagaha của xứ Magadha. 


4. Khi nhìn thấu bằng trí tuệ chân chánh các Sự Thật Cao Thượng: khổ, 
nguồn sanh khởi của khổ, sự uượt qua khố, uà đạo lộ cao thượng tám chỉ 
phầm đưa đến sự uên lặng của khổ. 


5. Và cá nhân (ấu), sau khi rong ruổi tối đa bảu lần, là người thực hiện 
uiệc chấm đứt khổ do sự diệt trừ tốt cả các ràng buộc.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


347 


Khuddakarmikaue - Itiuuttakapali Ekakanipdto - TatiUo uaggo 


1.3. 5. SAMPAJANAMUSAVADASUTTAM 
[25]. Vuttam hỶ etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 
1. “Ekam dhammam atitassa bhikkhave purisapuggalassa naham tassa 
kiãñca papakammam akaranriyanti vadami. Katamam ekadhammam? 
Yathayidam' bhikkhave sampaJanamusavado ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam ItI vuccati: 


2. “Ekam dhammam” atitassa musavadissa Jantuno, 
vitinnaparalokassa natthi papam akariyan ”tI. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


1.3. 6. DAẦNASAMVIBHAGASUTTAM 
[26]. Vuttam hỶ etam bhagavata, vuttamarahata 't me sutam: 


1. “Evañce bhikkhave satta Janeyyum danasamvibhagassa vipakam 
yvathaham Janami, na adatva bhuñjeyyum, na ca nesam maccheramalam 
citam pariyadaya tittheyya. YopI nesam assa carimo alopo carimam 
kabalam,) tatopi na asamvibhaJitva bhuñJeyyum sace nesam patiggahaka 
assu. Yasma ca kho bhikkhave, sattäa na evam Jananti danasamvibhagassa 
vipakam yathaham Janami, tasma adatva bhuñJanti maccheramalañeca nesam 
cittam pariyadaya titthatI ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


2. “Evam ce satta Janeyyum yathavuttam mahesina, 
vipakam samvibhagassa yatha hoti mahapphalam. 


3. Vineyyumn maccheramalam vippasannena cetasa, 
daJJum kalena ariyesu yattha dinnam mahapphalam. 


4. Annam ca datva? bahuno dakkhineyyesu dakkhinam, 
1to đuta manussatta sagsam gacchanti dayaka. 


5. Te ca saggam gataä? tattha modanti kamakamino, 
vipakam samvibhagassa anubhonti amacchara ”HI. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


' vađidam - Ma. 
“ ekadhammam - Ma, Syã, PTS. * đatvãna - Syã. 
* kabalam - PTS. Ì saggagatã - Ma, Syã. 
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1.3.5. KINH CỐ TÌNH NÓI DỐI 


[25]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, đối với cá nhân con người đã vượt qua một pháp, Ta 
nói rằng đối với người ấy không có bất cứ việc ác nào là sẽ không làm. Một 
pháp nào? Này các tỳ khưu, như là việc cố tình nói dối.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “ Đối uới người đã uượt qua một pháp, có lời nói dối, đối uới người đã 
buông bỏ đời sau, không có uiệc ác nào là sẽ không làm.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


1. 3. . KINH BỐ THÍ VÀ SAN SẺ 


[26]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, nếu chúng sinh có thể biết về quả thành tựu của sự bố 
thí và san sẻ giống như Ta biết, họ không thể thụ hưởng khi chưa bố thí, và 
sự ô nhiễm của bỏn xẻn không thể chiếm cứ tâm của họ và tồn tại. Cho dầu là 
miếng thức ăn cuối cùng, vắt thức ăn cuối cùng của họ, họ không thể ăn khi 
chưa san sẻ phần đó nếu có người thọ nhận (phần san sẻ) của họ. Này các tỳ 
khưu, và bởi vì chúng sinh không biết về quả thành tựu của sự bố thí và san 
sẻ giống như Ta biết, cho nên họ thụ hưởng khi chưa bố thí, và sự ô nhiễm 
của bỏn xẻn chiếm cứ tâm của họ và tồn tại.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Nếu chúng sinh có thể biết như uậu, giống như điêu bậc Đại Ấn Sĩ đã 
nói: Quả thành tựu của sự san sẻ là có quả báu to lớn. 


3. Họ có thể xua đi sự ô nhiễm của bỏn xẻn bằng tâm ú thanh tịnh, có thể 
bố thí hợp thời đến các bậc Thánh nhân; uật đã bố thí ở các uị ấu có quả 
báu to lớn. 


4. Và sau khi bố thí thức ăn, là uật cúng đường đến các bậc xứng đáng 
cúng dường, nhiều thí chủ, từ trần khỏi bản thể nhân loại ở nơi đâu, đi đến 
cõi Trời. 

5. Và những người ấu đã đi đến cõi Trời. Là những người có ước muốn 
Uề dục, họ uui hưởng tại nơi ấu. Những người không bỏn xẻn hưởng thụ 
quả thành tựu của sự san sẻ.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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1.1.7: METTACETOVIMUTTISUTTAM 
[27]. Vuttam h etam bhagavata, vuttamarahata 'ti me sutam: 


1. “YanI kaniei bhikkhave opadhikani puññakiriyavatthinI,' sabbami tani 
mettaya cetovimuttiya kalam nagghanti solasim, mettä yeva tani cetovimuttI 
adhigsahetva bhasate ca tapate ca virocatI ca. SeyyathapI bhikkhave ya kaci 
tarakarũpanam pabha, sabba ta candimapabhaya” kalam nagghanti solasim, 
candappabha yeva ta adhiggahetva bhasate ca, tapate ca, virocati ca. Evam 
kho bhikkhave, yanI kanici opadhikani puññakiriyavatthuni, sabbani tam 
mettaya cetovimuttiya kalam nagghanti solasim, mettä yeva tani cetovimuttI 
adhigsahetva bhasate ca tapate ca virocatl ca. 


2. SeyyathapI bhikkhave vassanam pacchime mase saradasamaye viddhe! 
vigatavalahake nabhe ° adieceo nabham abbhussakkamano ° sabbam 
akasagatam” tamagatam abhivihacca? bhasate ca tapate ca virocati ca. 
Evameva kho bhikkhave, yani kanicil opadhikani puññakiriyavatthuni, 
sabbanI tani mettaya cetovimuttiya kalam nagghanti solasim, metta yeva tanI 
cetovimutti adhiggahetva bhasate ca tapate ca viIrocati ca. 


SeyyathapI bhikkhave rattiya paccũsasamayam osadhi taraka bhasate ca 
tapate ca virocati ca, evameva kho bhikkhave, yani kanici opadhikanl 
puññakIriyavatthunmi, sabbani tan! mettaya cetovimuttiya kalam nagghanti 
solasimm. Metta yeva tan! cetovimutti adhigsahetva bhasate ca tapate ca 
VIrocatI ca “HH. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam ItI vuccati: 


3. “Yo ca mettam bhavayati appamanam patissato, 
tanu” samyojana honti passato upadhikkhayam. 


4._ Ekampi ce panamadutthacitto mettayati kusalo tena hot, 
sabbe ca pane manasanukampam pahutamariyo'° pakaroti puññam. 


5. Yo'' sattasandam pathavim viJetva rajJIsayo `” yajamananupariyaga, 
assamedham purisamedham sammaäapasam vajapeyyam niraggalam. 


6. Mettassa cittassa subhavitassa, 


kalampi te nanubhavanti solasim, 
candappabha taragana ˆva sabbe. 


' puññakiriyävatthini - Syã. 


° candiyä pabhãya - Ma, PTS; ”akasam - Syã. 
candappabhaya - Syã. Š abhihacca - Syã. 

* tăni - Syã. *tanu - PTS. 

* visuddhe - PTS. '°bahũtamariyo - Syã. 

* deve - Ma, Syã. 'ye - Ma, Syã, PTS. 

° abbhussaggamäno - SI; abbhusyukkamäno - S1. '° rãjisayo - Ma. 
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1. 3. 7. KUNH TỪ TÂM GIẢI THOÁT 


[27]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, bất cứ các nền tảng của hành động phước thiện nào 
có liên quan đến tái sanh, tất cả chúng không giá trị bằng một phần mười sáu 
sự giải thoát của tâm thông qua từ ái. Chính sự giải thoát của tâm thông qua 
từ ái vượt trội chúng, chiếu sáng, rực sáng, và chói sáng. Này các tỳ khưu, 
cũng giống như bất cứ ánh sáng nào của các vì tinh tú, tất cả chúng không giá 
trị bằng một phần mười sáu ánh sáng của mặt trăng. Chính ánh sáng của mặt 
trăng vượt trội chúng, chiếu sáng, rực sáng, và chói sáng. Này các tỳ khưu, 
tương tự như thế bất cứ các nền tảng của hành động phước thiện nào có liên 
quan đến tái sanh, tất cả chúng không giá trị bằng một phần mười sáu sự giải 
thoát của tâm thông qua từ ái. Chính sự giải thoát của tâm thông qua từ ái 
vượt trội chúng, chiếu sáng, rực sáng, và chói sáng. 


2. Này các tỳ khưu, cũng giống như vào tháng cuối cùng của mùa mưa, 
vào tiết thu, trên bầu trời trong vắt, mây đen đã tan, mặt trời đang vươn lên 
ở bầu trời, xua tan tất cả tăm tối ở không trung, chiếu sáng, rực sáng, và chói 
sáng, này các tỳ khưu, tương tự y như thế bất cứ các nền tảng của hành động 
phước thiện nào có liên quan đến tái sanh, tất cả chúng không giá trị bằng 
một phần mười sáu sự giải thoát của tâm thông qua từ ái. Chính sự giải thoát 
của tâm thông qua từ ái vượt trội chúng, chiếu sáng, rực sáng, và chói sáng. 


Này các tỳ khưu, cũng giống như vào lúc hừng sáng của đêm, ngôi sao mai 
chiếu sáng, rực sáng, và chói sáng. Này các tỳ khưu, tương tự y như thế bất cứ 
các nền tảng của hành động phước thiện nào có liên quan đến tái sanh, tất cả 
chúng không giá trị bằng một phần mười sáu sự giải thoát của tâm thông qua 
từ ái. Chính sự giải thoát của tâm thông qua từ ái vượt trội chúng, chiếu sáng, 
rực sáng, và chói sáng.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


3. “Và người nào tu tập tâm từ ái uô lượng, có niệm, các sự ràng buộc 
giảm thiểu đối uới người nhìn thấu sự diệt trừ mắm tái sanh. 

4. Nếu uới tâm không xấu xa khởi tâm từ đến chỉ một sinh mạng, do uiệc 
ấu trở nên tốt lành, còn bậc Thánh tạo ra phước thiện uô số trong khi có 
tâm thương tưởng đến tất cả sinh mạng. 


5. Các u† uua công mình, sau khi chính phục trái đất có đông đảo chúng 
sinh, đã đi khắp nơi cống hiến lễ cúng tế ngựa, lễ cúng tế người, lễ ném cọc 
nhọn, lễ nếm rượu thánh, lề hiến tế không hạn chế. 


6. Đối uới người đã khéo tu tập uề tâm từ ái thì các uiệc ấu không sánh 
bằng đầu là một phần mười sáu, tựa như tất cả quần thể các uì sao không 
sánh bằng một phần mười sáu ánh sáng của mặt trăng. 
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7. Yo na hanti na ghateti na Jinäti na Japaye, 
mettamso sabbabhutesu veram tassa na kenacl1 ”tI. 
Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”LI. 


Vaggo tatiyo. 
TASSUDDANAM 


Cittam bhay1' ubho atthe puñJam vepullapabbatam, 
sampaJanamusavado danañca mettabhavana.? 
Sattamanidha'" suttani purImani ca v1satl, 
ekadhammesu suttanta sattavisatisangaha ”H. 


EKAKANIPÄTO NITTHITO. 


--ooOOOo-- 


DUKANIPATO 
PATHAMO VAGGO 


2.1. 1. PATHAMABHIKKHUSUƯTTrAM 


[28]. Vuttam h etam bhagavata, vuttamarahata ˆti me sutam: 

1. “Dvihi bhikkhave dhammehi samannagato bhikkhu dittheva dhamme 
dukkham viharati savighatam sa-upayasam saparllaham, kayassa bheda 
parammarana duggali patikankha  Katamehi dvih? Indriyesu 
aguttadvarataya ca bhoJane amattaññutaya ca. Imehi kho! bhikkhave dvThi 
dhammehi samannagato bhikkhu dittheva dhamme dukkham viharati 
savighatam sa-upayasam saparilaham, kayassa bheda parammarana dugsati 
patikankha ”i. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


2. “Cakkhu sotañca ghanañca Jivha kayo atho? mano, 
etanI yassa dvarani aguttanidha° bhikkhuno. 

3. BhoJanamhi amattaññu Indriyesu asamvuto, 
kayadukkham cetodukkham dukkham so adhigacchati. 

4. Dayhamanena kayena dayhamanena cetasa, 
diva va yadl va rattiqm dukkham viharati tadIso ”ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


' eittam mettam - Ma; cittam jhãy! - Syã; “kho - itisaddo PTS potthake na dissate. 
cittam jhãyi - PTS. *tathã - Ma, Syä, PTS. 

 mettabhävañca - Syã, PTS. ° aguttăni ca - Ma, Syã; 

Ỷ sattamãni ca - Ma; sattimãni ca - Syã, PTS. aguttanidha - PTS. 
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7. Người nào không giết hại, không bảo giết hại, không thống trị, không 
bảo thống trị, có tâm từ ái đốt uới tất cả sanh lĩnh, người ấu không có oán 
thù uới bất cứ ai.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


Phẩm thứ ba. 
TÓM LƯỢC PHẦN NÀY 


Tâm (tịnh tín), có sự sợ hãi, về cả hai lợi ích, đống (xương) là ngọn núi 
Vepulla, cố tình nói dối, bố thí, và sự tu tập về từ ái. 

Bảy bài Kinh ở đây và hai mươi bài Kinh ở trước, tổng hợp lại có hai mươi 
bảy bài Kinh về một pháp. 


NHÓM MỘT PHÁP ĐƯỢC CHẤM DỨT. 


-OOOOO-- 


NHOM HAI PHAP 
PHẨM THỨ NHẤT 
2.1.1. KINH TỲ KHƯU - THỨ NHẤT 


[28]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu thành tựu hai pháp, ngay trong đời hiện tại 
sống khổ sở, có sự buồn phiền, thất vọng, bực bội, do sự hoại rã của thân, do 
sự chết đi, khổ cảnh là điều chờ đợi. Với hai pháp nào? Cửa vào các giác quan 
không được canh phòng và không biết chừng mực về vật thực. Này các tỳ 
khưu, vị tỳ khưu thành tựu hai pháp, ngay trong đời hiện tại sống khổ sở, có 
sự buồn phiền, thất vọng, bực bội, do sự hoại rã của thân, do sự chết đi, khổ 
cảnh là điều chờ đợi.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, uà ú, ở đâu các giác quan nàu của uị tù 
khưu nào là không được canh phòng, ... 

3.... U không biết chừng rnực uŠ uật thực, không thu thúc ở các giác 
quan, u† ấu đi đến khổ đau, khổ đau ở thân, khổ đau ở tâm. 

4. Với thân đang bị đốt nóng, uới tâm đang bị đốt nóng, uị như thế ấu 
sống khổ sở, đầu cho là ngàu haụ đêm.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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2.1.2. DUTITYABHIKKHUSUTTAM 
[2o]. Vuttam hỶ etam bhagavata, vuttamarahata 'ti me sutam: 


1. “Dvihi bhikkhave dhammehi samannagato bhikkhu dittheva dhamme 
sukham viharati avighatam anupayasam aparllaham, kayassa bheda 
parammarana sugati patikankha. Katamehi dvihi? Indriyesu guttadvarataya 
ca bhojane mattaññutaya ca. Imehi kho bhikkhave, dvihi dhammehi 
samannagato bhikkhu dittheva dhamme sukham viharati avighatam 
anupayasam aparilaham, kayassa bheda parammarana sugatI patikankha ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


2. “Cakkhu sotañca ghanañca Jivha kayo atho' mano, 
etanl yassa dvarani suguttamrdha” bhikkhuno. 

3... BhoJanamhi ca mattaññu Indriyesu ca samvuto, 
kayasukham cetosukham sukham so adhigacchati. 

4.. Adayhamanena kayena adayhamanena cetasa, 
diva va yadl va rattim sukam viharatI tadIso ”ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


2.1. 3. TAPANIYASUTTAM 
[3o]. Vuttam h” etam bhagavata, vuttamarahata 'ti me sutam: 


1. “Dve me bhikkhave dhamma tapanriya. Katame dve? Idha bhikkhave 
ekacco akatakalyano hoti akatakusalo akatabhiruttano,? katapapo kataluddo? 
katakibbiso. So akatam me kalyananti 'pi tappatl, katam me papanti 'pi 
tappati. Ime kho bhikkhave, dve dhamma tapanrya ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam ItI vuccati: 

2.. “Kayaduccaritam katva vacIduccaritanI ca,” 
manoduccaritam katva yañcaññam dosasañhitam.” 

3. Akatva kusalam kammam” katvanakusalam bahum, 
kayassa bheda duppañño nirayam so upapaJJatI ”ti.° 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


' tathã - Ma, PTS. vã - Sa. 

” suguttäani ca - Ma, Syã; suguttanidha - PTS. ° dosasaññitam - PTS. 

3 akatabhiruttano - Ma, Syä, PTS. ”kusalakammam - Syä. 
* Kataluddo - Ma; kataluddho - Syã; katatthaddho - PTS. * sopapajjati tỉ - Ma. 
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2.1. 2. KINH TỲ KHƯU - THỨ NHÌ 


[2o]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu thành tựu hai pháp, ngay trong đời hiện tại 
sống an lạc, không có buồn phiền, không có thất vọng, không có bực bội, do 
sự hoại rã của thân, do sự chết đi, nhàn cảnh là điều chờ đợi. Với hai pháp 
nào? Cửa vào các giác quan được canh phòng và biết chừng mực về vật thực. 
Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu thành tựu hai pháp, ngay trong đời hiện tại sống 
không có buồn phiền, không có thất vọng, không có bực bội, do sự hoại rã 
của thân, do sự chết đi, nhàn cảnh là điều chờ đợi.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, uà Ú, ở đâu các giác quan nàu của uị tù 
khưu nào là khéo được canh phòng, ... 

3.... U† biết chừng rnực Uề uật thực, uà thu thúc ở các giác quan, U† ấu đi 
đến an lạc, an lạc ở thân, an lạc ở tâm. 

4. Với thân không bị đốt nóng, uới tâm không b† đốt nóng, uị như thế ấu 
sống an lạc, đầu cho là ngàu hau đêm.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


2.1.3. KINH LÀM CHO BỨT RỨT 


[3o]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, có hai pháp làm cho bứt rứt. Hai pháp nào? Này các 
tỳ khưu, ở đây có người đã không làm việc tốt, đã không làm việc thiện, đã 
không che chở cho kẻ bị sợ hãi, đã làm điều ác, đã làm việc tàn bạo, đã làm 
việc sái quấy. Người ấy bị bứt rứt (nghĩ rằng): “Ta đã không làm việc tốt,' bị 
bứt rứt (nghĩ rằng): “Ta đã làm điều ác.` Này các tỳ khưu, hai pháp này làm 
cho bứt rút.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Sau khi làm uế hạnh do thân uù các uế hạnh do khẩu, sau khi làm uế 
hạnh do Ú uà điều nào khác hên quan đến tội lối, ... 

3. .... sơu khi không làm hành động thiện, sau khi làm nhiều uiệc bất 


thiện, do sự hoại rã của thân, kẻ thiếu trí tuệ ấu sanh uào địa ngục.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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2.1. 4. ATAPANIYASUTTAM 
[31]. Vuttam h” etam bhagavata, vuttamarahata 'ti me sutam: 
1. “Dve Tne bhikkhave dhamma atapanrya. Katame dve? Idha bhikkhave 
ekacco katakalyano hoti katakusalo katabhrruttano, akatapapo akataluddo 


akatakIbbiso. So katam me kalyananti ˆpI na tappati. Akatam me papantI 'pi 
na tappati. Ime kho bhikkhave, dve dhamma atapanrya ”tI. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


2. “Kayaduccaritam hitva vacIduccaritanl ca, 
manodueccaritam hitva yañcaññam dosasañhitam.' 


3. Akatvakusalam? kammam katvana kusalam bahum, 
kayassa bheda sappañño saggam so upapaJJatI ”ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


2.1.5. PAPAKASILASUTTAM 

[32]. Vuttam hỶ etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 

1. “Dvihi bhikkhave dhammehi samannagato puggalo yathabhatam 
nikkhitto evam niraye. Katamehi dvihi? Papakena ca silena papikaya ca 
ditthiya. Imehi kho bhikkhave, dvihi dhammehi samannagato puggalo 
yathabhatam nikkhitto evam niraye ”tI. 

Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 

2. “Papakena ca sllena papikaya ca ditthiya, 

etehi dvrhi dhammehi yo samannagato naro, 


kayassa bheda duppañño nirayam so upapaJJati ”LI. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


' dosasaññitam - PTS. “akatva akusalam - Syã. 
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2.1.4. K_NH KHÔNG LÀM CHO BỨT RỨT 


[31]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, có hai pháp không làm cho bứt rút. Hai pháp nào? 
Này các tỳ khưu, ở đây có người đã làm việc tốt, đã làm việc thiện, đã che chở 
cho kẻ bị sợ hãi, đã không làm điều ác, đã không làm việc tàn bạo, đã không 
làm việc sái quấy. Người ấy không bị bứt rứt (nghĩ rằng): “Fa đã làm việc tốt,” 
không bị bút rút (nghĩ rằng): “Fa đã không làm điều ác.` Này các tỳ khưu, hai 
pháp này không làm cho bứt rút.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Sau khi từ bỏ uế hạnh do thân uà các uếhạnh do khẩu, sau khi từ bỏ 
uế hạnh do ú uà điều nào khác hiên quan đến tột lôi, ... 


3..... sơu khi không làm hành động bất thiện, sau khi làm nhiều uiệc 
thiện, do sự hoại rã của thân, người có trí tuệ ấu sanh uào cối Trời.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


2.1.5. KINH GIỚI ÁC XẤU 


[32]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, người thành tựu hai pháp bị rơi xuống ở địa ngục như 
vậy, giống như là bị đưa đấy. Với hai pháp nào? Giới ác xấu và kiến ác xấu. 
Này các tỳ khưu, người thành tựu hai pháp này bị rơi xuống ở địa ngục như 
vậy, giống như là bị đưa đấy.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 
2. “Với giới ác xấu uà uới kiến ác xấu, 
người nào thành tựu hai pháp nàu, 


do sự hoại rã của thân, kẻ thiếu trí tuệ ấu sanh uào địa ngục.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


KÝ 
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2.1. 6. BHADDAKASILASUTTAM 

[33]. Vuttam hỶ etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 

1. “Dvihi bhikkhave dhammehi samannagato yathabhatam nikkhitto 
evam sagge. Katamehi dvTihi? Bhaddakena ca silena bhaddikaya ca ditthiya. 
Imehi kho bhikkhave, dvihi dhammehi samannagato puggalo yathabhatam 
nikkhitto evam sagge ”tI. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


2. “Bhaddakena ca silena bhaddikaya ca ditthiya, 
etehi dvrhi dhammehi yo samannagato naro, 
kayassa bheda sappañño saggam so upapaJJat ”ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”LI. 


2.1.7. ANATAPISUTTAM 
[34]. Vuttam hỶ etam bhagavata, vuttamarahata 't me sutam: 


1. “Anatap1 bhikkhave bhikkhu anottap1I' abhabbo sambodhaya, abhabbo 
nibbanaya, abhabbo anuttarassa yogakkhemassa adhigamaya. Atäpi kho 
bhikkhave, bhikkhu ottap1? bhabbo sambodhaya, bhabbo nibbanaya, bhabbo 
anuttarassa yogakkhemassa adhigamaya ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam ItI vuccati: 
2. “AnatapI anottap1' kusIto hinaviriyo, 


yo thinamiddhabahulo ahiriko anadaro, 
abhabbo tadiso bhikkhu phu†thum sambodhimuttamam. 


samyoJanam JjatiJaraya chetva iđheva sambodhimanuttaram phuse. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”LI. 


' anottappi - Syã, PTS, Simu. 
° ottapp1 - Sya, PTS, Simu. * ahiriko - Ma, PTS, Sĩ. 
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2.1. 6. KINH GIỚI HIỀN THIỆN 


[33]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, người thành tựu hai pháp được sanh vào ở cõi Trời 
như vậy, giống như là bị đưa đẩy. Với hai pháp nào? Giới hiền thiện và kiến 
hiền thiện. Này các tỳ khưu, người thành tựu hai pháp này bị rơi xuống ở địa 
ngục như vậy, giống như là bị đưa đẩy.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Với giới hiền thiện uà uới kiến hiên thiện, 
người nào thành tựu hai pháp nàu, 
do sự hoạt rã của thân, người có trí tuệ ấu sanh uào cốt Trời.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


2.1. 7. KINH KHÔNG CÓ NHIỆT TÂM 


L34l. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu không có nhiệt tâm, không có ghê sợ tội lỗi 
không có khả năng về việc giác ngộ, không có khả năng về Niết Bàn, không có 
khả năng về việc chứng đắc sự an toàn vô thượng đối với các trói buộc. Này 
các tỳ khưu, vị tỳ khưu có nhiệt tâm, có ghê sợ tội lỗi có khả năng về việc giác 
ngộ, có khả năng về Niết Bàn, có khả năng về việc chứng đắc sự an toàn vô 
thượng đối với các trói buộc.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Người không có nhiệt tâm, không có ghê sợ tội lỗi, biếng nhác, có sự 
tĩnh tấn thấp kém, nhiều đã dượi buồn ngủ, người uô hêm sỉ, không có sự 


tôn trọng, U† tù khưu như thế ấu không có khả năng chạm đến phẩm uị giác 
ngộ tối thượng. 


3. Và người có niệm, chín chắn, có thiền, có nhiệt tâm, có ghê sợ tội lỗi, 
Uà không xao lãng, sau khi cắt đứt sự trói buộc uới sanh uà lão có thể chạm 
đến phẩm uị giác ngộ tốt thượng ngaụ tại nơi đâu.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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2.1. 8. PATHAMA.JANAKUHANASUTTAM 

[35]. Vuttam h etam bhagavata, vuttamarahata 'ti me sutam: 

1. “Nayidam bhikkhave brahmacariyam vussatI Janaguhanattham' [na]? 
Janalapanattham [na]? labhasakkarasilokanisamsattham [na “tt mam Jano 
Janatu ti. Atha kho idam bhikkhave brahmacariyam vussati samvaratthañca° 
pahanatthañca ”H. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam ItI vuccati: 


2. “Samvarattham pahanattham brahmacariyam anItiham, 
adesay1 so bhagava nibbanogadhagaminam. 


3. Esa maggo mahattehi* anuyato mahesibhi,° 
ye ye tam patipaJJanti yatha buddhena desitam, 
dukkhassantam karissanti satthusasanakarino ”tI. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


2.1. 9. DUTTYA JSANAKUHANASUTTAM 

[36]. Vuttam hỶ etam bhagavata, vuttamarahata 't me sutam: 

1. “Nayldam bhikkhave brahmacaryam vussat Janakuhanattham 
Janalapanattham labhasakkarasilokanisamsattham “ti mam jano Janatu ti. 
Atha kho Idam bhikkhave brahmacariyam vussat abhiññatthañceva 
pariññatthañca ”Li. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


2. “Abhiññattham pariññattham brahmacariyam anItiham, 
adesay1 so bhagava nibbanogadhagaminam. 


3. Esa maggo mahatteh1 anuyato mahesibhi,° 
ye ye tam patipaJJanti yatha buddhena desitam, 
dukkhassantam karissanti satthusasanakarino ”t1. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


' janakuhanattham - Ma, Syã, PTS. * mahatthehi - Syã; 
“ na - itisaddo Ma, Syã potthakesu dissate. mahantehi - Simu. 
3 samvaratthañceva - Ma, Syä. * mahesino - PTS, Simu. 
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2.1. 8. KINH DỐI GẠT NGƯỜI - THỨ NHẤT 


[35]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, Phạm hạnh này được thực hành không nhằm mục 
đích dối gạt dân chúng, không nhằm mục đích phỉnh phờ dân chúng, không 
nhằm mục đích các quả báu về lợi lộc, tôn vinh, tiếng tăm, không vì (ý nghĩ): 
“Mong rằng dân chúng biết đến ta.` Này các tỳ khưu, thật ra Phạm hạnh này 
được thực hành nhằm mục đích thu thúc và nhằm mục đích dứt bỏ.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Đức Thế Tôn ấu đã thuuết giảng uê Phạm hạnh, có sự tiêu diệt các 
điều bất hạnh, nhằm mục đích thu thúc, nhằm mục đích dứt bỏ, đưa đến 
uiệc thể nhập Niết Bàn. 


3. Đạo lộ nàu được các bậc đại nhân, được các bậc đại ẩn sĩ theo đuối. 
Những ai thực hành đạo lộ theo như đức Phật đã thuuết giảng, có sự thực 
hành theo lời giáo huấn của bậc Đạo Sư, sẽ thực hiện uiệc chấm dứt khổ.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


2.1. o. KINH DỐI GẠT NGƯỜI - THỨ NHÌ 


[36]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, Phạm hạnh này được thực hành không nhằm mục 
đích dối gạt dân chúng, không nhằm mục đích phỉnh phờ dân chúng, không 
nhằm mục đích các quả báu về lợi lộc, tôn vinh, tiếng tăm, không vì (ý nghĩ): 
“Mong rằng dân chúng biết đến ta.` Này các tỳ khưu, thật ra Phạm hạnh này 
được thực hành nhằm mục đích biết rõ và nhằm mục đích biết toàn diện.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Đức Thế Tôn ấu đã thuuết giảng uê Phạm hạnh, có sự tiêu diệt các 
điều bất hạnh, nhằm mục đích thu thúc, nhằm mục đích dứt bỏ, đưa đến 
uiệc thể nhập Niết Bàn. 

3. Đạo lộ nàu được các bậc đại nhân, được các bậc đại ẩn sĩ theo đuối. 
Những ai thực hành đạo lộ theo như đức Phật đã thuuết giảng, có sự thực 
hành theo lời giáo huấn của bậc Đạo Sư, sẽ thực hiện uiệc chấm dứt khổ.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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2.1. 1O. SOMANASSASUTTAM 

[37]. Vuttam h etam bhagavata, vuttamarahata ˆti me sutam: 

1. “Dvihi bhikkhave dhammehi samannagato bhikkhu dittheva dhamme 
sukhasomanassabahulo viharatl, yoni cassa araddha ' hoti asavanam 
khayaya. ? Katamehi dvih? Samvejanyesu thanesu samvejanena, 
samviggøassa ca) yoniso padhanena. Imehi kho bhikkhave, dvihi dhammehi 
samannagato bhikkhu dittheva dhamme sukhasomanassabahulo viharati, 
yonl cassa araddha' hoti asavanam khayaya ”ti. 


Etamattham bhagava avoea. Tatthetam ItI vuccati: 


2. “Samvejanryatthanesu samvijJjate ca? pandito, 
atapI nipako bhikkhu paññaya samavekkhiya. 


3. EvamviharlI atapI santavuttI anuddhato, 
cetosamathamanuyutto khayam dukkhassa papune ”t1. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


Vaggo pathamo. 


TASSUDDANAM 


Dve ca bhikkhu° tapaniya 'tapaniya” apare duve,? 
anatap1 dve kuhana ca? somanassena te dasa ”LI. 


--OOOOO-- 


' yoniso ãraddho - Syä,PTS. — ”tapaniyä tapaniya - Ma, Syã; tapaniya-tapaniya - PTS. 


” khayãyä tỉ - Syã. Š baratthehi - Ma, Syã, PTS, Simu. 
3 samvegassa ca - Sya, PTS, Simu. °ãtãp1 na kuhanã dve - Ma; 

* samvejanIyesu thanesu - Syã, PTS. atapI na kuhanã ca - Sya, PTS; 

* samvijjetheva - Ma, Syä, PTS. dve ãtapi na kuhana ca - Simu; 

° dveme bhikkhu - Syã, PTS. dve pãdã na kuhanã ca - Sĩ. 
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2.1. 1O. KINH TÂM HỶ 


[37]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu thành tựu hai pháp, ngay trong đời hiện tại 
sống có nhiều an lạc và tâm hỷ, và động lực của vị này được khởi sự nhằm 
diệt trừ các lậu hoặc. Với hai pháp nào? Với sự chấn động ở các trường hợp 
đáng bị chấn động và với sự nỗ lực đúng đường lối khi đã bị chấn động. Này 
các tỳ khưu, vị tỳ khưu thành tựu hai pháp này, ngay trong đời hiện tại sống 
có nhiều an lạc và tâm hỷ, và động lực của vị này được khởi sự nhằm diệt trừ 
các lậu hoặc.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Và bậc sáng suốt bị chấn động ở các trường hợp đáng bị chấn động. 
VỊ tù khưu có nhiệt tâm, chín chẳn, nên quán xét đúng đẳn bằng trí tuệ. 

3. VỊ có sự an trú như uậu, có nhiệt tâm, có hành uï an tịnh, không kiêu 
căng, được gắn bó uới sự ung lặng của tâm, có thể đạt được sự diệt trừ 
khổ.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


Phẩm thứ nhất. 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY 


Và hai vị tỳ khưu, làm cho bút rứt, không làm cho bút rứt, hai khác nữa, 
không có nhiệt tâm, và hai về dối gạt, với thiện tâm; chúng là mười. 


--OOOOO-- 
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DUTTIYO VAGGO 


2.2.1. VIFAKKASUTTAM 


[38]. Vuttam h etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 


1. “Fathagatam bhikkhave arahantam sammasambuddham dve vitakka 
bahulam samudacaranti: khemo ca vitakko paviveko ca.' Abyapajjharamo? 
bhikkhave tathagato abyapajJjharato. ' Tamenam bhikkhave tathagatam 
abyapaJjharamam abyapajjharatam esova vitakko bahulam samudacarati: 
Imayaham Inriyaya na kiñãci vyabadhemi tasam va thavaram va ti. 
Pavivekaramo bhikkhave tathagato pavivekarato. Tamenam bhikkhave 
tathagatam pavivekaramam pavivekaratam eseva vitakko bahulam 
samudacarati: Yam akusalam tam pahiInan t1. 


2. Tasmatha bhikkhave tumhe 'pï abyapajjharama viharatha 
abyapalJjharata. Tesam vo bhikkhave tumhakam abyapajjharamanam 
viharatam abyapajjharatanam eseva vitakko bahulam samudacarissatl: 
'Imaya mayam Iriyaya na kiãci vyabadhema tasam va thavaram vã ti. 
Pavivekarama bhikkhave viharatha pavivekarata. Tesam vo bhikkhave 
tumhakam pavivekaramanam viharatam pavivekaratanam eseva vitakko 
bahulam samudacarissati: “Kim akusalam kim appahinam kim paJahama ”LI. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam ItI vuccati: 


3. “Tathagatam buddhamasayhasahinam 
duve vitakka samudacarantIi nam, 
khemo vitakko pathamo udirito 
tato viveko dutiyo pakasito. 

4. Tamonudam paragatam mahesim 
tam pattipattam vasImam anasavam 
vessantaram' tanhakkhaye vimuttam, 
tam ve munim antimadehadharim 
maramJaham” brumi Jaraya päragum. 

5. _ Sele yatha pabbatamuddhanitthito 
vatha pI passe Janatam samantato, 
tathipamam đdhammamayam sumedho” 
pasadamaruyha samantacakkhu, 
sokavatinnam Janatamapetasoko? 
avekkhatiJatijarabhibhutan ”Li. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


' viveko ca - Syã. Ÿ visantaram - Ma, Syã; ° mãrañjaham - Ma; 
* abyäpajjaramo - Ma, Simu. vissantaram - PTS. marajaham - Sya; 

3 abyãpajjarato - Ma, Simu. ở lanatammapetasoko - Syã; mãnajaham - Simu. 
* vyapademi - Simu. janatam apetasoko - PTS. ”sumedha - Simu. 
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PHẨM THỨ NHÌ 
2.2.1. KINH SUY TÂM 


[38]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, ở đức Như Lai, bậc A-la-hán, đấng Chánh Đăng Giác, 
có hai suy tâm thường xuyên khởi lên là: sự an toàn và sự tách ly. Này các tỳ 
khưu, đức Như Lai, bậc có sự ưa thích không hãm hại, thích thú không hãm 
hại. Này các tỳ khưu, ở đức Như Lai ấy đấy, bậc có sự thích thú không hãm 
hại, thích thú không hãm hại, chính sự suy tâm này thường xuyên khởi lên: 
“Với oai nghỉ này, ta không hãm hại bất cứ vật gì, dầu là di động hay bất 
động." Này các tỳ khưu, đức Như Lai, bậc có sự ưa thích việc tách ly, thích thú 
việc tách ly. Này các tỳ khưu, ở đức Như Lai ấy đấy, bậc có sự ưa thích việc 
tách ly, thích thú việc tách ly, chính sự suy tầm này thường xuyên khởi lên 
rằng: “Cái gì bất thiện, cái ấy được dứt bỏ.' 


2. Này các tỳ khưu, bởi thế chính các ngươi hãy sống có sự ưa thích không 
hãm hại, thích thú không hãm hại. Này các tỳ khưu, khi các ngươi đây sống 
có sự ưa thích không hãm hại, thích thú không hãm hại, chính sự suy tâm 
này sẽ thường xuyên khởi lên cho các ngươi: “Với oal nghi này, chúng ta 
không hãm hại bất cứ vật gì, dầu là di động hay bất động.` Này các tỳ khưu, 
hãy sống có sự ưa thích việc tách ly, thích thú việc tách ly. Này các tỳ khưu, 
khi các ngươi đây sống có sự ưa thích việc tách ly, thích thú việc tách ly, 
chính sự suy tầm này sẽ thường xuyên khởi lên cho các ngươi: “Cái gì bất 
thiện, cái ấy được dứt bỏ.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


3. “Ở đức Như Lai, bậc Giác Ngộ có sự chịu đựng điều không thể chịu 
đựng, có hai suụ tầm khởi lên ở Ngài: an toàn là suụ tầm thứ nhất đã được 
nói lên, kế đó tách lụ là thứ nhì đã được giảng giỏi. 

4. Bậc Đạt ẩn sĩ, u† xua tan bóng tối, đã đi đến bờ kia, u† ấu đã đạt đến 
sự thành đạt, có quuền lực, không còn lậu hoặc, uượt qua sự bất bình đẳng, 
đã được giỏi thoát trong uiệc điệt trừ tham úi, U† ấu quả thật là bậc hiên trí, 
mang thân rạng cuốt cùng, từ bỏ Ma Vương, Ta nói đã đi đến bờ kia của 
sự gìà. 

5. Giống như người đứng ở đỉnh đầu của ngọn nút đá, cũng giống như 
người có thể nhìn thấu dân chúng ở xung quanh, tương tự như thế ấu sau 
khi bước lên tòa lâu đài làm bằng Giáo Pháp, bậc Trí Tuệ, đấng Toàn 
Nhãn, bậc đã xa lìa sầu muộn quan sát dân chúng bị rơi uào su muộn, bị 
ngự trị bởi sanh uà già.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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2.2.2. DESANASUTTAM 
[3o]. Vuttam hỶ etam bhagavata, vuttamarahata 'ti me sutam: 


1. “Tathagatassa bhikkhave arahato sammasambuddhassa dve 
dhammadesana pariyayena bhavanti Katama dve? Papam papakato 
passatha tí ayam pathama dhammadesana. Papam papakato disva tattha 
nibbmdatha viraJJatha vimuccatha +¡ ayam ' dutiya đhammadesana. 
Tathagatassa bhikkhave aharato sammasambuddhassa Iima dve 
dhammadesana pariyayena bhavantI ”Li. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


2. “Tathagatassa buddhassa sabbabhutanukampino, 
parIyayavacanam passa dve ca dhamma pakasIta. 


3. Papakam passatha cetam” tattha cap viraJJatha, 
tato virattacitta se dukkhassantam karIssatha ”ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”LI. 


2.2.3. VIJJASUTTAM 
[4o]. Vuttam h” etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 


1. “AvIJJa bhikkhave pubbangama akusalanam đdhammanam samapattiya, 
anvadeva ahirikam anottappam. Vijja ca kho bhikkhave, pubbangama 
kusalanam đhammanam samapattiya, anvadeva hirottappan ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


2. “Ya kacima duggatiyo asmim loke paramhi ca, 
avIJjjamulaka“ sabba 1echalobhasamussaya. 

3. Yato ca hoti papliccho ahiriko? anadaro, 
tato papam pasavati apayam tena gacchaH. 

4. Tasma chandañca lobhañca aviJJañca virajayam, 
vijjam uppadayam bhikkhu sabba dugsatiyo Jahe ”tI. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


Pathama bhãnavaram. 


' ayampi - Syã. 
* chekã - Syã; cekam - PTS. *avijjamnlikã - Ma. 
3 tattha papam - Syã. *ahiriko - Ma, PTS. 
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2.2. 2. KINH THUYẾT GIẢNG 


[3o]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, có hai sự thuyết giảng Giáo Pháp của đức Như Lai, 
bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri là theo trình tự. Hai sự thuyết giảng nào? 
“Các ngươi hãy nhìn thấy ác là ác,'` đây là sự thuyết giảng Pháp thứ nhất. Sau 
khi nhìn thấy ác là ác, các ngươi hãy nhàm chán, hãy xa lìa sự luyến ái, hãy 
giải thoát, đây là sự thuyết giảng Giáo Pháp thứ hai. Này các tỳ khưu, hai sự 
thuyết giảng Giáo Pháp này của đức Như Lai, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến 
Tri là theo trình tự.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Hãu nhìn xem lời nói theo trình tự của đức Như Lai, bậc Giác Ngộ, 
có lòng thương tưởng đến tất cả sanh lĩnh. Và hai pháp đã được giảng giải. 

3. Các ngươi hãu nhìn thấu điều nàu là ác, uà các ngươi cũng hãu xa la 
sự luuến ái ở điều ấu, sau đó uới tâm đã được xa lìa luuến ái, các ngươi sẽ 
thực hiện uiệc chấm dứt khổ.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


2.2.3. KINH MINH 


[4o]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, vô minh đi trước trong việc thành tựu các pháp bất 
thiện, theo sau là không hổ thẹn (tội lõi), không sợ hãi (tội lõi). Này các tỳ 
khưu, minh đi trước trong việc thành tựu các pháp thiện, theo sau là hổ thẹn 
(tội lõi), sợ hãi (tội lõi).” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Bất cứ những khổ cảnh nào ở đời nàu hoặc đời sau, tất cả đều có gốc 
rễ ở uô mình, uới sự tích lũu bởi ước muốn uà tham lam. 

3. Bởi uì có ước muốn xấu xa, không hổ thẹn (tội lỗi), không có sự tôn 
trọng, cho nên người tạo rq uiệc ác; do uiệc ấu đi đến đọa xứ. 

4. Vì thế; trong khi xa lìa sự mong muốn, tham lam, 0uà 0ô mĩỉnh, trong 
khi làm sanh khởi mĩnh, uị tù khưu từ bỏ mọi cảnh giới khổ đau.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


Tụng Phẩm thứ nhất. 
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2.2. 4. PAÑÑAPARIHANISUTTAM 
[41]. Vuttam hỶ etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 


1. “Te bhikkhave satta suparihIna, ye ariyaya paññaya parlhima. Te 
ditheva ' dhamme dukkham viharanti savighatam sa-upayasam 
saparTlaham, kayassa bheda parammarana dugsati patikankha. Te bhikkhave 
satta aparIhina, ye ariyaya paññaya aparihIna. Te dittheva đdhamme sukham 
viharanti avighatam anupayasam aparilaham, kayassa bheda parammarana 
sugati patIkankha ”Li. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


2. “Paññaya parihanena passa lokam sadevakam, 
nIvittham namarupasmim I1dam saccanti maññati. 


3. Pañña hi settha lokasmim yayam nibbedhagamini, 
yaya” samma pajJanatI JatibhavaparIkkhayam. 


4. Tesam deva manussa ca sambuddhanam satImatam, 
pIhayanti hasapaññanam' sarIrantimadharInan ”ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


2.2.5. SUKKADHAMMASUTTAM 
[42]. Vuttam hỶ etam bhagavata, vuttamarahata ˆti me sutam: 


1. “Dve me bhikkhave sukka dhamma lokam palenti. Katame dve? Hir1 
ca ottappañca. Ime kho bhikkhave, dve sukka dhamma lokam na paleyyum, 
nayIdha paññayetha mata 'ti va matuccha 'ti va matulanï ti va acarIyabhariya 
'H va garunam dara ti va. Sambhedam loko agamissa yatha ajelaka 
kukkutasukara sonasigala.' Yasma ca kho bhikkhave, Ime dve sukka dhamma 
lokam palenti, tasma paññayati° mata ti va matuccha 'tỉ va matulanI 'ti va 


¬^ ??2 


acariyabhariya tỉ va garunam dara 'ti va ”ti. 


' đitthe ceva - Syã, PTS. “hirI - Ma. 
° sã ca - Syã; yã ca - PTS. * sonasingalãa - Ma, Syã, PTS. 
3 sapaññanam - PTS. ° paññayetha - Syã. 
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2. 2. 4. KINH THẤP KÉM VỀ TUỆ 


[41]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, các chúng sinh ấy vô cùng thấp kém, là những người 
thấp kém về tuệ cao thượng. Những người ấy ngay trong đời hiện tại sống 
khổ sở, có sự buồn phiền, thất vọng, bực bội, do sự hoại rã của thân, do sự 
chết đi, khổ cảnh là điều chờ đợi. Này các tỳ khưu, các chúng sinh ấy không 
thấp kém, là những người không thấp kém về tuệ cao thượng. Những người 
ấy ngay trong đời hiện tại sống không có buồn phiền, không có thất vọng, 
không có bực bội, do sự hoại rã của thân, do sự chết đi, nhàn cảnh là điều chờ 
đợi.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Do sự thấp kém về tuệ, hãu nhìn thế gian luôn cả chư Thiên đã được 
xác lập ở danh uà sắc, nghĩ rằng: “Đâu là sự thật.` 


3. Bởi uì tuệ là tối thượng ở thế gian, cái nàu dẫn đến sự thấu triệt, nhờ 
nó mnà nhận biết đúng đần sự diệt tận của sanh uà hữu. 


4. Chư Thiên uà nhân loại uêu mến các uị ấu, các bậc Chánh Đẳng Giác, 
có niệm, có tuệ uï tiếu, maang thân xác cuốt cùng.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


2.2. s. K_INH PHÁP TRẮNG 


[42]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, hai pháp trắng này hộ trì thế gian. Hai pháp nào? Hổ 
thẹn (tội lõi) và ghê sợ (tội lõi). Này các tỳ khưu, nếu hai pháp trắng này 
không hộ trì thế gian, ở đây không được nhận biết là “Mẹ,' hoặc là “Dì,` hoặc 
là “Mợ,' hoặc là “Vợ của thầy, hoặc là “Vợ của các bậc đáng kính. Thế gian 
hỗn độn như là dê và cừu, gà và heo, chó nhà và chó rừng. Này các tỳ khưu, 
bởi vì hai pháp trắng này hộ trì thế gian, cho nên được nhận biết là “Mẹ,) 
hoặc là “Dì,' hoặc là “Mợ,' hoặc là “Vợ của thầy,' hoặc là “Vợ của các bậc đáng 
kính.” 
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Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


2. “Yesam ce hiriottappam sabbada ca na vIJJatl, 
vokkanta sukkamnla te Jatimaranagamino. 


3. Yesañca hirlottappam sada samma upatthita, 
viru|lhabrahmacarliya te santo khimmapunabbhava ”ÓI. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


2.2.0. AJATASUTTAM 
43Ll. Vuttam h” etam bhagavata, vuttamarahata 't me sutam. 


1. “Atthi bhikkhave aJatam abhutam akatam asankhatam. Ño ce tam 
bhikkhave abhavissa aJatam abhutam akatam asankhatam, nayidha Jatassa 
bhutassa katassa sankhatassa nissaranam paññayetha. Yasma ca kho 
bhikkhave, atthi aJatam abhutam akatam asankhatam, tasma jatassa 
bhutassa katassa sankhatassa nissaranam paññayatI ”Li.' 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam ItI vuccati: 

2. “Jatam bhũtam samuppannam katam sankhatamaddhuvam, 
Jaramaranasanghatam roganiddam” pabhanguram, 
aharanettippabhavam' nalam tadabhinanditum. 

3. Tassa nissaranam santam atakkavacaram đdhuvam, 
aJatam asamuppannam asokam virajam padam, 


nirodho dukkhadhammanam sankharipasamo sukho ”ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


' paññãyecthã ti - Syä, PTS. 
ˆ roganilam - Ma, PTS, Simu; roganiddham - Syã; roganr]ham - kesuci. 
3 pabhangunam - Syä, PTS, Simu. *aharanettipabhavam - Simu. 
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Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Đối uới những người nào hổ thẹn (tội lỗi) uà ghê sợ (tội lỗ) thường 
xuuên không được biết đến, những người ấu, bị lệch khỏi gốc rê trằng, đi 
đến sanh uà tử. 


3. Còn đối những người nào hổ thẹn (tội lỗi) uà ghê sợ (tội lỗi) luôn luôn 
được thiết lập đúng đẫn, Phạm hạnh được tăng tiến, những người ấu được 
an tịnh, đã được cạn kiệt sự hiện hữu lại nữa.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


2.2. . KINH KHÔNG SANH 


[43l. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, có cái không sanh—không hiện hữu—không làm ra— 
không tạo tác. Này các tỳ khưu, nếu không có cái không sanh—không hiện 
hữu—không làm ra—không tạo tác ấy thì ở đây việc thoát ly khỏi cái sanh— 
hiện hữu—làm ra—tạo tác không được biết đến. Này các tỳ khưu, bởi vì có cái 
không sanh—không hiện hữu—không làm ra—không tạo tác, cho nên việc 
thoát ly khỏi cái sanh—hiện hữu—làm ra—tạo tác được biết đến.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Cái sanh—hiện hữu—phát khởi—làm ra—tạao tác là không bền uững, 
găn liền uới già uà chết, cái ổ của bệnh tật, dê tiêu hoạt, có thức ăn uà tham 
át là nguồn sanh khởi, không xứng đáng để thích thú. 

3. Sự ra khỏi cái ấu là an tịnh, uượt ngoài suụ luận, bền uững, không 
sanh, không phát khởi, không sầu, xa lìa luuến ái, là chỗ tựa, sự tịch diệt 


các pháp khổ, sự yên lặng các pháp tạo tác, an lạc.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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2.2.7. NIBBANADHATUSUTTAM 
[44]. Vuttam hỶ etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 


1. “Dve ma bhikkhave nibbanadhatuyo. Katama dve? Saupadisesa ca 
nibbanadhatu anupadisesa ca nibbanadhatu. 


2. Katama ca bhikkhave sa-upadisesa nibbanadhatu? 


Idha bhikkhave bhikkhu araham hoti khimasavo vusitava katakaraniyo 
ohitabharo anuppattasadattho parikkhmabhavasaññoJjano sammadañña 
vimutto. Tassa tithanteva pañcindriyanl yesam avighatata ' 
manapamanapam paccanubhoti, sukhadukkham patisamvedeti.” Tassa yo 
ragakkhayo dosakkhayo mohakkhayo. Ayam vuccati bhikkhave sa-upadisesa 
nibbanadhatu. 


3. Katama ca bhikkhave anupadisesa nibbanadhatu? 


Idha bhikkhave bhikkhu araham hoti khinasavo vusitava katakaranIyo 
ohitabharo anuppattasadattho parikkhimabhavasaññojano sammadañña 
vimutto. Tassa Idheva bhikkhave sabbavedayltani anabhinanditani sIl 
bhavissanti.` Ayam vuccati bhikkhave, anupadisesa nibbanadhatu. 

Ima kho bhikkhave, dve nibbanadhatuyo ”I. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam ItI vuccati: 


4. “Duve ima cakkhumata pakasita 
nibbanadhatu anissitena tadina, 
eka hi dhatu idha ditthadhammika 
sa-upadisesa bhavanettisankhaya, 
anupadisesa pana samparaylka 
yamhi nrrujjhanti bhavami sabbaso. 


5. Ye etadaññaya padam asankhatam 
vimuttacitta bhavanettisankhaya, 
te dhammasaradhigama khaye' rata 
pahamsu te sabbabhavanl tadino ”tI. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


' avigatattä - Sĩ. 
? patisamvedayati - Syã; 3 sitibhavissanti - Syã. 
patisamvediyati - PTS. * đhammasaradhigamakkhaye - Syã. 
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2.2. 7. KINH BẢN THỂ NIẾT BÀN 


[44]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, đây là hai bản thể của Niết Bàn. Hai bản thể nào? 
Bản thể Niết bàn còn dư sót và bản thể Niết Bàn không còn dư sót. 


2. Và này các tỳ khưu, cái nào là bản thể Niết bàn còn dư sót? 


Này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu là bậc A-la-hán, có lậu hoặc đã được cạn 
kiệt, đã được hoàn mãn, có việc cần làm đã làm, có gánh nặng đã được đặt 
xuống, có mục đích của mình đã được đạt đến, có sự trói buộc ở hữu đã được 
đoạn tận, đã hiểu biết đúng đắn và đã được giải thoát. Đối với vị ấy, năm giác 
quan vẫn tồn tại, thông qua trạng thái không bị hủy hoại của chúng vị ấy tiếp 
nhận đối tượng thích ý hoặc không thích ý, và cảm thọ hạnh phúc hay khổ 
đau. Cái có cho vị ấy là sự diệt trừ tham, sự diệt trừ sân, sự diệt trừ si. Này các 
tỳ khưu, cái này gọi là bản thể Niết bàn còn dư sót. 


3. Và này các tỳ khưu, cái nào là bản thể Niết bàn không còn dư sót? 


Này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu là bậc A-la-hán, có lậu hoặc đã được cạn 
kiệt, đã được hoàn mãn, có việc cần làm đã làm, có gánh nặng đã được đặt 
xuống, có mục đích của mình đã được đạt đến, có sự trói buộc ở hữu đã được 
đoạn tận, đã hiểu biết đúng đắn và đã được giải thoát. Này các tỳ khưu, đối 
với vị ấy, ngay ở nơi đây tất cả những gì được cảm thọ là không được thích 
thú, sẽ trở thành mát lạnh. Này các tỳ khưu, cái này gọi là bản thể Niết bàn 
không còn dư sót. Này các tỳ khưu, đây là hai bản thể của Niết Bàn.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Hai bản thể Niết bàn nàu đã được giảng giải bởi đấng Hữu Nhãn, 
bậc không bị lệ thuộc, bậc tự tại: Một bản thể, tại đâu, ở thời hiện tạt, còn 
dư sót, có sự diệt tận lối dẫn đến các hữu, hơn nữa là (bản thể Niết bàn) 
không còn dư sót ở thời u† lai, lúc các hữu được diệt tận toàn bộ. 

3. Các Uu† nào biết được uị thế không còn tạo tác nàu, có tâm đã được 
giải thoát, có sự diệt tận lối dẫn đến hữu, có sự chứng đắc uề cốt lõi của 
Giáo Pháp, các uị ấu thích thú ở sự diệt trừ, các uị như thế ấu đã dút bỏ tất 
cả các hữu.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


373 


Khuddakarmikque - Itiuuttakapali Dukanipdo - Dutio uaggo 


2.2. 8. PATISALLANASUTTAM 
[45]. Vuttam hỶ etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 


1. “Patisallanarama bhikkhave viharatha patisallanarata, ajjhattam 
cetosamathamanuyutta anirakataJjhana vipassanaya samannagata bruheta' 
suññagaranam. Patisallanaramanam bhikkhave viharatam patisallana- 
rataanam  ajjhattam cetosamathamanuyuttanam  anirakataJjhananam 
vipassanaya samannagatanam bruhetanam suññagaranam dvinnam 
phalanam aññataram phalam patikankham: ditthe va đdhamme añña, sati va 
upadisese anagamita ”tI. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam ItI vuccati: 


2. “Ye santacitta nipaka satimanto ca JhayIno, 
samma dhammam vipassanti kamesu anapekkhino. 
3. Appamadarata santa pamade bhayadassimo, 
abhabba parThanaya nibbanasseva santike ”tI. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


2.2. 0. SIKKHANISAMSASUTTAM 
[46]. Vuttam h etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 


1. “Sikkhanisamsa bhikkhave, viharatha paññuttara vimuttisara 
satadhipateyya. Sikkhanisamsanam bhikkhave, viharatam paññuttaranam 
vimuttisaranam satadhipateyyanam dvinnam phalanam aññataram phalam 
patikankham: dittheva dhamme añña, sati va upadisese anagamita ”Li. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


2. “Paripunnasekham” apahanadhammam 
paññuttaram Jatikhayantadassim, 
tam ve munim antimadehadharim 
manam Jaham' brũmI jaraya paragum. 
3. Tasma sada Jhanarata samahita 
atapIno Jatikhayantadassino, 
maram sasenam abhibhuyya bhikkhavo 
bhavatha! Jatimaranassa paraga ”ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


' brũhetäro - Ma. 3 mãrañjaham - Ma, Syã; 
° paripunnasikkham - Ma; mãnamjaham - PTS. 
paripunnasekkham - Syã. *bhavattha - Ma, Syã, PTS, Simu. 
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2. 2. 8. KINH THIỀN TỊNH 


[45]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, các ngươi hãy sống có sự ưa thích thiền tịnh, thích 
thú thiền tịnh, gắn bó với sự vắng lặng của tâm ở nội phần, không bỏ bê việc 
tham thiền, hội đủ pháp minh sát, là những người thường lai vãng các khu 
vực trống vắng. Này các tỳ khưu, đối với các vị sống có sự ưa thích thiền tịnh, 
thích thú thiền tịnh, gắn bó với sự vắng lặng của tâm ở nội phần, không bỏ bê 
việc tham thiền, hội đủ pháp minh sát, là những người thường lai vãng các 
khu vực trống vắng, một quả báu nào đó trong hai quả báu là điều chờ đợi: 
trí giải thoát ở đời hiện tại, hoặc nếu còn dư sót thì phẩm vị Bất Lai.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Những uị nào có tâm an tịnh, chín chắn, có niệm, uà có thiên, thấu rõ 
pháp một cách đúng đăn, không có sự rnong mnỏi UÊ các dục. _ 
3. Trong khi thích thú ở uiệc không xao lãng, có sự nhìn thấu nối sợ hãi 


^Z 


ở uiệc xao lãng, không thể đi đến sự thấp kém, các u† ở gần Niết Bàn.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


2.2. o. KINH LỢI ÍCH CỦA VIỆC HỌC TẬP 


[46]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, các ngươi hãy sống, có việc học tập là sự lợi ích, có 
tuệ là tối thượng, có giải thoát là cốt lõi, có niệm là chủ đạo. Này các tỳ khưu, 
đối với các vị sống có việc học tập là sự lợi ích, có tuệ là tối thượng, có giải 
thoát là cốt lõi, có niệm là chủ đạo, một quả báu nào đó trong hai quả báu là 
điều chờ đợi: trí giải thoát ở đời hiện tại, hoặc nếu còn dư sót thì phẩm vị Bất 
Lai.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “VỊ có uiệc học tập đã được đầu đủ, có pháp không bị hư hoạt, có tuệ 
là tối thượng, có nhìn thấu sự điệt trừ uà chấm dứt của sự sanh, uị ấu quả 
thật là bậc hiền trí, mang thân mạng cuối cùng, từ bỏ ngã mạn, Ta nói đã 
đi đến bờ kia của sự gìà. 

3. Do đó, luôn luôn thích thú uiệc tham thiên, định tĩnh, có nhiệt tâm, có 
nhìn thấu sự diệt trừ uà chấm đứt của sự sanh, sau khi khuất phục Ma 
Vương cùng uới đạo quân bình, nàu các tù khưu, các ngươi hãu trở thành 
những uị đã đi đến bờ kia của sanh tử.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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2. 2. 10. JAGARTYASUTTAM 
[47]. Vuttam h etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 


1. “Jagaro cassa bhikkhave bhikkhu vihareyya sato sampaJano samahito 
pamudito vippasanno ca tattha kalavipassI ca kusalesu dhammesu. Jagarassa 
bhikkhave bhikkhuno viharato satassa ' sampajanassa [samahitassa ? ] 
pamuditassa vippasannassa tattha kalavipassino kusalesu dhammesu 
dvinnam phalanam aññataram phalam patikankham: ditthe va dhamme 
añña, sati va upadisese anagamita ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


2. “Jagaranta sunathetam ye sutta te pabuJjhatha, 
sutta Jagariyam" seyyo natthi Jagarato bhayam. 


3. Yo Jagaro ca satima sampaJano 
samahito pamudito! vIppasanno, 
kalena so samma dhammam parIvImamsamano 
ekodibhuto vihane tamam so. 


4. Tasma have Jagariyam bhaJetha 
atapI bhikkhu nipako Jhanalabhi, 
samyoJanam jatiJaraya chetva 
idheva sambodhimanuttaram phuse ”tI. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”LI. 


2. 2.11. APAYIKASUTTAM 
[48]. Vuttam h etam bhagavata, vuttamarahata 'ti me sutam: 


1. “Dve me bhikkhave apay1ka nerayika Idamappahaya." Katame dve?° ŸYo 
abrahmacarL brahmacaripatñño, yo ca paripunnam parisuddham 
brahmacariyam carantam amulakena abrahmacariyena anuddhamseti. Ime 
kho bhikkhave, dve apayIka nerayIka idamappahaya ”ti. 


' satimato - Syã. *mudito - Ma, Syä, PTS, Simu. 
* samähitassa - itipatho Ma, Syä, PTS potthakesu dissate. *idampahaya - Syã. 
3 Jagaritam - Ma, Syä, PTS, Simu. “vo ca - Ma. 
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2.2. 1o. KINH TỈNH THỨC 


[47]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu nên tỉnh thức, nên sống có niệm, có sự 
nhận biết rõ, định tĩnh, hoan hỷ, thành tín, và tại nơi ấy nhìn thấy rõ thời 
điểm thích hợp cho các thiện pháp. Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu tỉnh 
thức nên sống có niệm, có sự nhận biết rõ, định tĩnh, hoan hỷ, thành tín, và 
tại nơi ấy nhìn thấy rõ thời điểm thích hợp cho các thiện pháp, một quả báu 
nào đó trong hai quả báu là điều chờ đợi: trí giải thoát ở đời hiện tại, hoặc 
nếu còn dư sót thì phẩm vị Bất Lai.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Hỡi những người tỉnh thức, hãu lắng nghe điều nàu. Các uị nào 
đang ngủ, xin các Uu† hãu thức dậu. Tỉnh thức là tốt hơn ngủ. Không có nối 
sợ hãi cho người tỉnh thức. 


3. Người nào tỉnh thức, uà có niệm, có sự nhận biết rõ, định tĩnh, hoan 
hủ, thành tín, đang cân nhắc suụ xét pháp một cách đúng đẳn uào thời điểm 
thích hợp, có trạng thái tập trung, người ấu có thể tiêu diệt bóng tối. 


4. Do đó, đương nhiên nên duụ trì sự tỉnh thức. VỊ tù khưu có nhiệt tâm, 
chín chăn, đạt được thiền, sau khi cắt đứt sự trói buộc uới sanh uà lão, có 
thể chạm đến phẩm uị giác ngộ tối thượng ngqụ tại nơi đâu.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


2. 2. 11. KINH KÉ SANH ĐỌA XỨ 


[48]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, hai hạng người này là những kẻ sanh đọa xứ, những 
kẻ đi địa ngục, sau khi không dứt bỏ điều này. Hai hạng nào? Kẻ không có 
Phạm hạnh tự nhận là có Phạm hạnh, và kẻ nào bôi nhọ vị đang thực hành 
Phạm hạnh trọn vẹn thanh tịnh bằng điều phi Phạm hạnh không có nguyên 
cớ. Này các tỳ khưu, hai hạng người này là những kẻ sanh đọa xứ, những kẻ 
đi địa ngục, sau khi không dứt bỏ điều này.” 
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Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


2. “Abhutavadi nirayam upeti yo va pI' katva na karomi caha, 
ubhoplI te pecca sama bhavanti nihinakamma manuja parattha. 


3. Kasavakantha bahavo papadhamma asaññata, 
papa papehi kammehi nirayam te upapaJJare. 


4. Seyyo ayogulo bhutto tatto aggisikhupamo, 
yvañce bhuñJeyya dussrlo ratthapindam asaññato ”Li. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


2.2. 12. DƯƑTHIGATASUTTAM 
[49]. Vuttam hỶ etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 


1. “Dvihi bhikkhave ditthigatehi pariyutthita devamanussa oliyanti eke 
atidhavanti eke cakkhumanto ca passanti. 


2. Kathañca bhikkhave oliyanti? eke? 
Bhavarama bhikkhave devamanussa bhavarata bhavasammudita. Tesam 


bhavanirodhaya dhamme desiyamane na cittam pakkhandati na pasidati na 
santitthati nadhimuccati. Evam kho bhikkhave, oliyanti eke. 


'yo vapi - Ma, PTS; yo cãpi - Syã. “oliyanti - Ma. 
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Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Kẻ có lời nói không thật đi đến địa ngục, hoặc thậm chí người nào, 
sau khi làm, đã nói là: “Tôi không làm;ˆ cả hai hạng người có nghiệp hạ hệt 
ấu, sau khi chết, là giống như nhau ở cảnh giới khác. 


3. Có nhiều kẻ, cổ quấn ụ casa, (hành) theo pháp ác, không tự chế ngự, 
những kẻ xấu xa ấu, do các nghiệp ác, DỊ sanh uào địa ngục. 


4. Hòn sắt cháu rực tựa như ngọn lửa được ăn uào là tốt hơn so uới kẻ 
có giới tồi, không tự chế ngự, ăn đồ ăn khất thực của xứ sở.”' 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


2.2. 12. KINH TÀ KIẾN 


[4o]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, chư Thiên và nhân loại bị xâm nhập bởi hai tà kiến, 
một số chấp chặt, một số chạy quá mức, và những vị có mắt nhìn thấy. 


2. Và này các tỳ khưu, một số chấp chặt nghĩa là thế nào? 


Này các tỳ khưu, có sự ưa thích ở hữu, chư Thiên và nhân loại thích thú ở 
hữu, vui thích ở hữu. Đối với các vị ấy, trong khi Giáo Pháp về sự diệt tận của 
hữu đang được thuyết giảng, tâm của họ không hướng đến, không tin tưởng, 
không trú vào, không thiên về. Này các tỳ khưu, một số chấp chặt nghĩa là 
như thế. 


' Ba kệ ngôn này giống ba kệ ngôn 3o6-3o8 của Pháp Cú, Phẩm Địa Ngục. 
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3. Kathañca bhikkhave atidhavanti eke? 

Bhaveneva kho paneke attyamana harayamana Jigucchamana vibhavam 
abhinandanti. Yato kira bho ayam atta ' kayassa bheda parammarana 
ucchijJJati vinassati na hoti parammarana, etam santam etam pamitam etam 
yathavanti.” Evam kho bhikkhave, atidhavanti eke. 

4. Kathañca bhikkhave cakkhumanto passanti? 

Idha bhikkhu bhutam bhutato passati, bhutam bhũtato disva bhutassa 
nibbidaya viragaya nirodhaya patipanno hot. Evam kho bhikkhave, 
cakkhumanto ca passantI ”H. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam ItI vuccati: 


5. “Ye bhutam bhutato disva bhutassa ca atikkama,? 
yathabhute° vimuccanti bhavatanhaparikkhaya. 


6. Sa ve°bhutaparlñño' so vitatanho bhavabhave, 
bhutassa vibhava bhikkhu nagacchati punabbhavan ”ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


Vagso dutiyo. 


TASSUDDANAM 


Dve Indriya dve tapaniya silena apare duve, 
anottapp1? kuhana dve ca samveJanIyena te dasa. 


Vitakka desana vIJja pañña dhammena pañcamam, 
aJatam dhatu sallanam sikkha Jagariyena ca, 
apaya ditthiya ceva” bavIsati pakasita ”HI. 


DUKANIPATO. 
--ooOOO-- 

' attho - PTS; satto - Simu. 
° vathãavanti - Syã; ° sace - Syã, PTS, Simu. 

yathava evamdhävati - Simu. ”bhũtam pariñño - Syã; 
3 vo - Syã. bhũtapariññato - katthaci. 
* atikkamam - Ma, Syä, PTS, Simu. ở anottapI - Ma. 
* vathabhũtam - Syä. °ditthiyãyeva - Syä. 
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3. Và này các tỳ khưu, một số chạy quá mức nghĩa là thế nào? 


Trái lại, trong khi bị khổ sở, trong khi bị hổ thẹn, trong khi chán ghét bởi 
vì hữu, một số thỏa thích phi hữu (nói rằng): “Này ông, khi tự ngã này, do sự 
hoại rã của thân, do sự chết đi, bị tiêu diệt, bị hoại diệt, không hiện hữu sau 
khi chết đi. Điều này là an tịnh, điều này là hảo hạng, điều này là đúng như 
vậy.` Này các tỳ khưu, một số chạy quá mức nghĩa là như thế. 


4. Và này các tỳ khưu, những vị có mắt nhìn thấy nghĩa là thế nào? 

Ở đây, vị tỳ khưu nhìn thấy hiện hữu là hiện hữu, sau khi nhìn thấy hiện 
hữu là hiện hữu vị ấy thực hành đưa đến nhàm chán, đưa đến xa lìa luyến ái, 
đưa đến tịch diệt đối với hiện hữu. Này các tỳ khưu, những vị có mắt nhìn 
thấy nghĩa là như thế.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

5. “Những người nào sau khi thấu được hiện hữu là hiện hữu, uà có sự 
Uượt qua hiện hữu, họ được giỏi thoát ở hiện hữu như thế nhờ uào sự diệt 
tận tham ái ở hữu. 

6. Với sự hiểu biết toàn điện uề hiện hữu, uị ấu quả thật đã xa la tham 
ái ở hữu uà phi hữu. Do sự không hình thành của hiện hữu, uị tù khưu 
không đi đến sự hiện hữu lại nữa.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


Phẩm thứ nhì. 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY 


Hai bài Kinh về giác quan, hai làm cho nóng này, hai bài Kinh khác về 
giới, không ghê sợ tội lõi, và hai về dối gạt, với đáng bị chấn động; chúng là 
mười. 

Suy tầm, sự thuyết giảng, minh, tuệ, với pháp (trắng) là thứ năm, không 
sanh, bản thể, thiền tịnh, học tập, và với tỉnh thức, đọa xứ, và với tà kiến nữa, 
hai mươi hai bài Kinh đã được giảng giải. 


NHÓM HAI PHÁP. 


--OOOOO-- 
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TIKANIPATO 


PATHAMO VAGGO 
3. 1.1. AKUSALAMULASUTTAM 


[5o]. Vuttam h” etam bhagavata, vuttamarahata 'ti me sutam: 

I.Ắ“Tinmanil bhikkhave akusalamulani. Katamani tin? Lobho 
akusalamulam, doso akusalamulam, moho akusalamulam. Imani kho 
bhikkhave, tini akusalamulan1 ”Li. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


2. “Lobho doso ca moho ca purisam papacetasam, 
himsanti attasambhuta tacasaram va samphalan ”LI. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”LI. 


3.1.2. DHATUSUTTAM 
[51]. Vuttam h etam bhagavata, vuttamarahata 'ti me sutam: 


1. “Tisso Iima bhikkhave dhatuyo. Katama tisso? Rupadhatu, arupadhatu, 
nirodhadhatu. Ima kho bhikkhave, tisso dhatuyo ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam ItI vuccati: 


2. “Rupadhatu'parlññaya arupesu asanthita, 
nirodhe ye vimuccanti te Jana maccuhayIno. 


3. Kayena amatam dhatum phassayTitva? niruipadhim, 
upadhippatinissaggam sacchikatva anasavo, 
deseti sammasambuddho asokam viraJ]am padan ”ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


' rũpadhãtum - Ma. “phusayitva - Ma; phussayitvä - Syä. 
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NHÓM BA PHÁP 
PHẨM THỨ NHẤT 
3. 1. 1. KINH BẤT THIỆN CĂN 

[5o]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, đây là ba bất thiện căn. Ba căn nào? Tham là bất 
thiện căn, sân là bất thiện căn, sĩ là bất thiện căn, Này các tỳ khưu, đây là ba 
bất thiện căn.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Tham, sân, uà sỉ, được sanh ra từ bản thân, hãm hại người có tâm 
ác xấu, tựa như (hoa) trái của chính câu tre hạt chết câu tre.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3.1.2. KUNH GIỚI 
[51]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 
1. “Này các tỳ khưu, đây là ba giới. Ba giới nào? Sắc giới, vô sắc giới, tịch 
diệt giới. Này các tỳ khưu, đây là ba giới.” 
Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Sau khi hiểu toàn diện uề sắc giới, không đứng uững ở uô sắc, những 
ai được giỏi thoát ở tịch diệt, những uị ấu có sự loại bỏ Tử Thăm. 

3. Với thân, sau khi chạm đến bản thể Bất Tử, không còn rmnầm tái sanh, 
sau khi chứng ngộ sự xả bỏ mầm tới sanh, bậc không còn lậu hoặc, Chánh 
Đăng Giác thuuết giảng uị thế không còn sầu muộn, xa lìa ô nhiễm.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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3.1. 3. PATHAMAVEDANASUTTAM 
[52]. Vuttam hỶ etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 


1. “Iisso Ima bhikkhave vedana. Katama tisso? Sukha vedana dukkha 
vedana adukakhamasukha vedana. Ima kho bhikkhave, tisso vedana ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


2. “Samahito sampaJano sato buddhassa savako, 
vedana ca paJanati vedananañca sambhavam. 


3. Yattha ceta niruJJhanti maggañca khayagaminam, 
vedananam khaya bhikkhu nicchato parinbbuto ”tI. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”LI. 


3.1.4. DUTITYAVEDANASUTTAM 
[53]. Vuttam h etam bhagavata, vuttamarahata 't me sutam. 


1. “Tisso Ima bhikkhave vedana. Katama tisso? Sukha vedana dukkha 
vedana adukkhamasukha vedana. 


Sukha bhikkhave, vedana dukkhato datthabba. Dukkha vedana sallato 
datthabba. Adukkhamasukha vedana aniccato datthabba. Yato kho ' 
bhikkhave bhikkhuno sukha vedana dukkhato dittha hoti, dukkha vedana 
sallato dittha hotl, adukkhamasukha vedana aniccato dittha hoti, ayam 
vuccati bhikkhave bhikkhu ariyo sammaddaso acchecchi? tanham vavattayT' 
samyoJanam samma manabhisamaya antamakasi dukkhassa ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam ItI vuccati: 


2. “Yo sukham dukkhato 'ddakkhi dukkhamaddakkhi sallato, 
adukkhamasukham santam addakkhi nam aniccato. 


3. Sa ve sammaddaso bhikkhu yato tattha vimuccati, 
abhlññavosito santo sa ve yogatigo munI ”tI. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”LI. 


' vato ca kho - Syä. 
“ acchejji - PTS. *adda - Map; addakkhi - Syã; dakkhi - PTS. 
3 vivattayi - Ma, PTS. ï sammadaso - SImu; saccaddaso - katthaci. 
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3. 1. 3. KINH THỌ - THỨ NHẤT 


[52]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, đây là ba thọ. Ba thọ nào? Thọ lạc, thọ khổ, thọ bất 
khổ bất lạc. Này các tỳ khưu, đây là ba thọ.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Vị đệ tử của đức Phật, định tĩnh, có sự nhận biết đúng đắn, có niệm, 
Uà nhận biết uề thọ, sự phát sanh của các thọ, ... 


3.... nơi các thọ được diệt tận, uà đạo lộ dẫn đến sự diệt trừ. Do sự diệt 
trừ các thọ, u† tù khưu không còn khao khát, được tịch tịnh.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3. 1. 4. KUINH THỌ - THỨ NHÌ 


[53]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, đây là ba thọ. Ba thọ nào? Thọ lạc, thọ khổ, thọ bất 
khổ bất lạc. 


Này các tỳ khưu, thọ lạc nên được nhìn thấy là khổ. Thọ khổ nên được 
nhìn thấy là mũi tên. Thọ không khổ không lạc nên được nhìn thấy là vô 
thường. Này các tỳ khưu, bởi vì với vị tỳ khưu thọ lạc đã được nhìn thấy là 
khổ, thọ khổ đã được nhìn thấy là mũi tên, thọ không khổ không lạc đã được 
nhìn thấy là vô thường, này các tỳ khưu, vị tỳ khưu này được gọi là Thánh 
nhân, có cái nhìn đúng đắn, đã cắt đứt tham ái, đã bứng gốc sự trói buộc, nhờ 
vào sự lĩnh hội về ngã mạn một cách đúng đắn đã thực hiện việc chấm dứt 
khổ.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Vị nào đã nhìn thấu lạc là khổ, đã nhìn thấu khổ là mũi tên, đã nhìn 
thấu không khổ không lạc, an tịnh ấu là uô thường ... 


3.... U† tù khưu ấu, thật uậu, uới uiệc nhìn thấu đúng đắn, nhờ thế được 
giỏi thoát khỏi nơi ấu, được hoàn mãn Uề thũng trí, được an tịnh, uị hiền trí 
ấu quả thật đã uượt qua các sự ràng buộc.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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3.1.5. PATHAMA-ESANASUTTAM 
[54]. Vuttam hỶ etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 


1. “Iisso Ima bhikkhave esana. Katama tisso? Kamesana bhavesana 
brahmacariyesana. Ima kho bhikkhave, tIsso esana ”tI. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


2. “Samahito sampaJano sato buddhassa savako, 
esana ca paJanati esananañca sambhavam. 


3. Yattha ceta niruJJhanti maggañca khayagaminam, 
esananam khaya bhikkhu nicchato parinibbuto ”tI. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”LI. 


3. 1. 6. DUTTYA-ESANASUTTAM 


[55]. Vuttam h etam bhagavata, vuttamarahata 'ti me sutam: 


1. “Iisso Ima bhikkhave esana. Katama tisso? Kamesana bhavesana 
brahmacariyesana. Ima kho bhikkhave, tIsso esana ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


2. “Kamesana bhavesana brahmacariyesana saha, 
1H saccaparamaso ditthitthana samussaya. 


3. Sabbaragavirattassa tanhakkhayavimuttino,' 
esana patinissattha ditthitthana samnhata, 
esananam khaya bhikkhu niraso akathamkathIi ”ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”LI. 


' tanhakkhayavimuttiya - Simu. 
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3.1. 5s. KINH TẦM CẦU - THỨ NHẤT 


[54]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, đây là ba sự tâm cầu. Ba sự tâm cầu nào? Sự tâm cầu 
về dục, sự tầm cầu về hữu, sự tầm cầu về Phạm hạnh.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Vị đệ tử của đức Phật, định tĩnh, có sự nhận biết đúng đắn, có niệm, 
Uà nhận biết uề tầm cầu, sự phát sanh của các tầm cầu, ... 


3.... nơi các tầm cầu được diệt tận, uà đạo lộ dẫn đến sự diệt trừ. Do sự 
diệt trừ các tầm cầu, u† tù khưu không còn khao khát, được tịch tịnh.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3.1. 6. K_INH TÂM CẦU - THỨ NHÌ 


[55]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, đây là ba sự tầm cầu. Ba sự tầm cầu nào? Sự tâm cầu 
về dục, sự tầm cầu về hữu, sự tầm cầu về Phạm hạnh.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Sự tầm cầu uŠ dục, sự tầm cầu uề hữu, cùng uới sự tầm cầu uề Phạm 
hạnh, sự bám uíu uào Sự thật là thế ấu, chỗ đứng của tà kiến, (tất cả) là sự 
tích lũu (các ô nhiễm). 

3. Đốt uới u† đã xa la luuến ái ở mọi đi luyến, đốt uới uị có sự giỏi thoát 
do diệt trừ tham ái, các sự tầm cầu đã được xả bỏ, các chỗ đứng của tà kiến 
đã được nhổ bỏ; do sự diệt trừ các sự tầm cầu, uị tù khưu không còn rnong 
mỏi, không còn hoài nghĩ.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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3.1.7. PATHAMA-ASAVASUTTAM 
[56]. Vuttam hỶ etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 


1. “Fayo Tne bhikkhave asava. Katame tayo? Kamasavo bhavasavo 
avIJjasavo. Ime kho bhikkhave, tayo asava ”tI. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam ItI vuccati: 


2. “Samahito sampaJano sato buddhassa savako, 
asave ca paJanati asavanañca sambhavam. 


3. Yattha ceta niruJJhanti maggañca khayagaminam, 
asavanam khaya bhikkhu nicchato parinibbuto ”tI. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”LI. 


3.1. 8. DƯTIYA-ASAVASUTTAM 


[z7]. Vuttam h etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 


1. “Tayo me bhikkhave asava. Katame tayo? Kamasavo bhavasavo 
avIJjasavo. Ime kho bhikkhave, tayo asava ”I. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam ItI vuccati: 
2. “Yassa kamasavo khino avIJJa ca virajJIta, 
bhavasavo parikkhmno vippamutto nirũpadhi, 


dhareti antimam deham Jetva maram savahininti ”ti.' 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”LI. 


' savahanan tỉ - Syã, PTS. 
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3. 1. 7. K_NH LẬU HOẶC - THỨ NHẤT 


[56]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, đây là ba lậu hoặc. Ba lậu hoặc nào? Lậu hoặc liên 
quan đến các dục, lậu hoặc liên quan đến hữu, lậu hoặc liên quan đến vô 
minh.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Vị đệ tử của đức Phật, định tĩnh, có sự nhận biết đúng đắn, có niệm, 
Uà nhận biết uề lậu hoặc, sự phát sanh của các lậu hoặc, ... 


3. .... nơi các lậu hoặc được diệt tận, uà đạo lộ dẫn đến sự diệt trừ. Do sự 
diệt trừ các lậu hoặc, u† tù khưu không còn khao khát, được tịch tịnh.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3. 1. 8. K_INH LẬU HOẶC - THỨ NHÌ 


[57]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, đây là ba lậu hoặc. Ba lậu hoặc nào? Lậu hoặc liên 
quan đến các dục, lậu hoặc liên quan đến hữu, lậu hoặc liên quan đến vô 
minh.”' 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Đối uới uị nào, dục lậu đã được cạn kiệt, uô mình đã được xa ha, hữu 
lậu đã được hoàn toàn cạn kiệt, (u† ấu) đã được giỏi thoát, không còn mầm 
tái sanh, mang thân mạng cuối cùng, sau khi đã chiến thắng Ma Vương 
cùng uới đạo quân bình.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


' Dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu (ND). 
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3.1.0. TANHASUTTAM 
[z8]. Vuttam h' etam bhagavata, vuttamarahata 'ti me sutam: 


1. “Tisso ima bhikkhave tanha. Katama tisso? Kamatanha bhavatanha 
vibhavatanha. Ima kho bhikkhave, tisso tanha ”ti 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 
2. “Tanhayogena samyutta rattacitta bhavabhave, 
te yogayutta marassa ayogakkhemino Jjana, 


satta gacchantI samsaram Jatimaranagamino. 


3. Ye ca tanham pahatvana vIitatanha' bhavabhave, 
te ca” paramgata) loke ye patta asavakkhayan ”ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 
3. 1.10. MARADHEYYASUTTAM 
[5o]. Vuttam hỶ etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 
1. “Thi bhikkhave dhammehi samannagato bhikkhu atikkamma 
maradheyyam adicco 'va virocati. Katamehi thi? Idha bhikkhave bhikkhu 
asekhena sIlakkhandhena samannagato hoti, asekhena samadhikkhandhena 


samannasato hoti, asekhena paññakkhandhena samannagato hot. 


Imehi kho bhikkhave, thi dhammehi samannagato bhikkhu atikkamma 
maradheyyam adicco 'va virocatI ”L. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam ItI vuccati: 


2. “Silam samadhi pañña! ca yassa ete subhavIta, 
atikkamma maradheyyam adicco ˆva virocat1 ”tI. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 
Vaggo pathamo. 
TASSUDDANAM 


Mula đhatu atha vedana duve esana ca duve asava duve, 
tanhato ca atha maradheyyato vagsamahu pathamanti muttaman ”tI. 


-OOOOO-- 


' nittanhã ca - Simu. 3 pãragatã - Syã. 
“te ve - Ma, Syã. *silasamadhipañña - Syã. 
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3.1.0. K_INH THAM ÁI 


[58]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, đây là ba tham ái. Ba tham ái nào? Tham ái liên quan 
đến các dục, tham ái liên quan đến hữu, tham ái liên quan đến phi hữu.”' 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Bị ràng buộc bởi sự ràng buộc của tham ái, có tâm bị ái luuến ở hữu 
Uà phi hữu, những người ấu, bị trói buộc bởi sự trói buộc của Ma Vương, 
không có sự an toàn đối uới các trói buộc; bị dính mắc, họ đi đến luân hồi, 
UỚI Uiệc đi đến sanh uà tử. 

3. Và những uị† nào, sau khi tiêu diệt tham ái, có tham ái đã được xa lìa 
ở hữu uà phi hữu, đã đạt đến sự diệt trừ các lậu hoặc, những uị ấu đã đi 
đến bờ kia, ở thế gian.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
3. 1. 10. KINH PHẠM VI CỦA MA VƯƠNG 

[5o]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu thành tựu ba pháp vượt qua phạm vi của 
Ma Vương và chói sáng ví như mặt trời. Với ba pháp nào? Này các tỳ khưu, ở 
đây vị tỳ khưu được thành tựu vô học giới uẩn, được thành tựu vô học định 
uẩn, được thành tựu vô học tuệ uẩn. 


Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu thành tựu ba pháp vượt qua phạm vi của Ma 
Vương và chói sáng ví như mặt trời.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Giới, định, uà tuệ, đối uới uị nào các pháp nàu khéo được tu tập, (uị 
ấu) uượt qua phạm uï của Ma Vương uà chói sáng uí như mặt trời.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
Phẩm thứ nhất. 
TÓM LƯỢC PHẦN NÀY 


Căn, giới, rồi hai bài Kinh về thọ, hai về tâm cầu, và hai về lậu hoặc, tham 
ái, và phạm vi của Ma Vương; các vị đã gọi là phẩm thứ nhất tối thượng. 


--OOOOO-- 


' Dục ái, hữu ái, phi hữu ái (ND). 
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DUTTIYO VAGGO 


3. 2.1. PUÑÑAKIRITYAVATTHUSUTTAM 
[6o ]. Vuttam h” etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 
1. “Tinimani bhikkhave puññakiriyavatthunI. Katamanl tim? Danamayam 
puññakiriyavatthu, siamayam puññakiriyavatthu, bhavanamayam 
puññakIriyavatthu. Imani kho bhikkhave, tim puññakiriyavatthunl ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam ItI vuccati: 


2. “Puññameva so sikkheyya ayataggam sukhudrayam,' 
danañca samacariyañca mettacittañca bhavaye. 


3. Ete dhamme bhavayitva tayo sukhasamuddaye, 
abyapaJjham sukham lokam pandito upapaJJatI ”ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”LI. 


3.2. 2.CAKKHUSƯTTLTAM 
[61]. Vuttam hỶ etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 


1. “Tinimani bhikkhave cakkhuni Katamani tin? Mamsacakkhu 
dibbacakkhu paññacakkhu ti. Imani kho bhikkhave, tini cakkhuni ”H. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam ItI vuccati: 


2. “Mamsacakkhu đibbacakkhu paññacakkhu anuttaram, 
etani tini cakkhuml akkhasI purisuttamo. 


3. Mamsacakkhussa uppado magso dibbassa cakkhuno, 
vato ñanam udapadi paññacakkhu anuttaram, 
tassa” cakkhussa patilabha sabbadukkha pamueccatI ”ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


' sukhindriyam - Syä, PTS. ° vassa - Ma, Syä, PTS. 
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PHẨM THỨ NHÌ 
3. 2.1. KINH NỀN TÁNG CỦA VIỆC HÀNH THIỆN 


[6o]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, đây là ba nền tảng của hành động phước thiện. Ba 
nền tảng nào? Nền tảng của hành động phước thiện gồm có bố thí, nền tảng 
của hành động phước thiện gồm có giới, nền tảng của hành động phước 
thiện gồm có tu tập (tham thiền). Này các tỳ khưu, đây là ba nền tảng của 
hành động phước thiện.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “VỊ ấu nên học tập thuần uŠ phước thiện làm sanh lên an lạc tốt cao 
kéo dài, nên tu tập bố thí, sự thực hành bình lặng, uà tâm từ ái. 


3. Sau khi tu tập ba pháp làm sanh lên an lạc nàu, bậc sáng suốt sanh 
lên cốt an lạc, không khổ sầu.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3.2.2. KINH VỀ NHÃN 
[61]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 
1. “Này các tỳ khưu, đây là ba loại nhãn (con mắt). Ba loại nào? Nhục 
nhãn, thiên nhãn, và tuệ nhãn. Này các tỳ khưu, đây là ba loại nhẫn.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn là uô thượng, đống Tốt Thượng 
Nhân đã nói uề ba loại nhãn nàu. 

3. Việc sanh lên của nhục nhãn là con đường đưa đến thiên nhãn. Khi trí 
tuệ đã sanh khởi, tuệ nhãn là tối thượng. Do uiệc đạt được nhãn ấu, được 
giỏi thoát khỏi tất cả khổ đau.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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3.2.3. INDRIYASƯTTAM 

[62]. Vuttam hỶ etam bhagavata, vuttamarahata 'ti me sutam: 

1. “Tinmani bhikkhave Indriyanl. Katamani tim? Anaññataññassamr- 
tindriyam ' aññindriyam aññatavindriyam. Imani kho bhikkhave, tim 
IndriyanI ”tI. 

Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


2. “Sekhassa sikkhamanassa uJ]umagganusarino, 
khayasmim pathamam ñanam tato añña anantara. 


3. Tato añña vimuttassa ñanam ve hoti tadino, 
akuppa me vimuttiti bhavasaññoJanakkhaya. 


4. Sa ve Indriyasampanno santo santipade rato, 
dhareti antimam deham Jetva maram savahinin ”ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”LI. 


3.2.4. ADDHASUƯTTAM 
[63]. Vuttam hỶ etam bhagavata, vuttamarahata 'ti me sutam: 


1. Tayo me bhikkhave addha. Katame tayo? Atito addha, anagato addha, 
paccuppanno addha. Ime kho bhikkhave, tayo addha ”Li. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam ItI vuccati: 


2. “Akkheyyasaññino satta akkheyyasmim patitthita, 
akkheyyam apariññaya yogamayanti maccuno. 


3. Akkheyyañca parlññaya akkhataram na maññatl, 
phuttho vimokkho manasa santipadamanuttaram. 


' anaññataññassamitindriyam - Syã. 
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3.2. 3. KINH VỀ QUYỀN 


[62]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, đây là ba quyền. Ba quyền nào? VỊ tri quyền, dĩ tri 
quyên, cụ tri quyền.' Này các tỳ khưu, đây là ba quyền.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Đối uới Uuị hữu học đang học tập, đi theo đạo lộ ngau thẳng, tuệ thứ 
nhất uề sự diệt trừ, kế đó không bị gián đoạn là trí giác ngộ. 


3. Sau đó, trí giác ngộ của uị đã giải thoát chắc chắn trở thành trí của 
bậc tự tại, nhờ uào sự điệt trừ tất cả các điều ràng buộc (tuyên bố rắng:) 
Sự giỏi thoát của tôi là không bị chuuển dịch." 


4. VỊ ấu quả thật được thành tựu các quuền, trở nên an tịnh, được thích 
thú ở uị thế an tịnh, (u† ấu) mang thân mạng cuốt cùng, sau khi đã chiến 
thăng Ma Vương cùng uới đạo quân bĩnh.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3.2. 4. KINH KHOẢNG THỜI GIAN 


[63]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, đây là ba khoảng thời gian. Khoảng thời gian quá 
khứ, khoảng thời gian vị lai, khoảng thời gian hiện tại. Này các tỳ khưu, đây 
là ba khoảng thời gian.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Có sự nhận biết uề điều được thuuết giảng, chúng sinh đứng uững ở 
điều được thuuết giảng. Không biết toàn diện uề điều được thuuết giảng 


^Z 


chúng sinh đi đến sự trói buộc của thần chết. 


3. Và sau khi biết toàn điện uề điều được thuuết giảng, không nghĩ đến 
người thuuết giảng, tâm chạm đến sự giỏi thoát, u† thế an tịnh uô thượng. 


' Vị tri quyền (anaññataññassamitindriua = khả năng về “Tôi sẽ biết điều chưa được biết”) 
tức là trí tuệ đưa đến việc thấy được Niết Bàn lần đầu tiên của đạo Nhập Lưu. Dĩ tri quyền 
(aññindriua = khả năng về điều đã được biết) tức là trí tuệ biết được Niết Bàn các lần sau từ 
quả Nhập Lưu cho đến đạo A-la-hán. Cụ tri quyền (aññatauimdriua = khả năng có điều đã 
được biết) tức là trí tuệ giác ngộ hoàn toàn của quả A-la-hán (ND). 
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4. Sa ve akkheyyasampanno santo santipade rato, 
sankhaya sevi dhammattho sankhyam' nopeti vedagu ”HỞI. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


3.2.5. DUCCARITASUTTAM 


[64]. Vuttam h etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 


1. “linimani bhikkhave duccaritanil Katamani tini? Kayaduccaritam, 
vacIduccaritam, manoduccaritam. Imani kho bhikkhave, tini duccaritanI ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam ItI vuccati: 


2. “Kayaduccaritam katva vacIduccaritanl ca, 


manoduccaritam katva yañcaññam dosasañhitam.? 


3. Akatva kusalam kammam katvanakusalam bahum, 
kayassa bheda duppañño nirayam so 'papaJJatI ”Li.) 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


3.2.6. SUCARITTASUTTAM 
[65]. Vuttam hỶ etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 


1. “Tinmani bhikkhave sucaritanil Katamani tin? Kayasucaritam 
VaCIsSucaritam manosucaritam. Imani kho bhikkhave, tithi sucaritanI ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam ItI vuccati: 


2. “Kayaduccaritam hitva vacIduccaritanli ca, 
manodueccaritam hitva yañcaññam dosasañhitam.` 


3. Akatva kusalam kammam katvana kusalam bahum, 
kayassa bheda sappañño saggam so upapaJJatI ”ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


' sañkham - PTS. 
* dosasamhitam - Ma; dosasaññitam - PTS. * so upapajjati tỉ - Syä, PTS, Simu. 
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4. VỊ ấu quả thật đã thành tựu điều được thuuết giảng, được an tịnh, 
được thích thú ở u† thế an tĩnh, có sự thực hành sau khi đã suụ xét, đã đứng 
ở pháp, bậc hiểu biết sâu súc không đi đến sự suụ xét.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3.2. s. KINH UẾ HẠNH 
[64]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 
1. “Này các tỳ khưu, đây là ba uế hạnh. Ba uế hạnh nào? Uế hạnh do thân, 
uế hạnh do khẩu, uế hạnh do ý. Này các tỳ khưu, đây là ba uế hạnh.” 
Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Sau khi làm uễế hạnh do thân uà các uế hạnh do khẩu, sau khi làm uế 
hạnh do ú uà điều nào khác hiên quan đến tội lối, ... 


3. .... sưu khi không làm hành động thiện, sau khi làm nhiều uiệc bất 
thiện, do sự hoại rã của thân, kẻ thiếu trí tuệ ấu sanh uào địa ngục.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3. 2. 6o. KINH THIỆN HẠNH 

[65]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, đây là ba thiện hạnh. Ba thiện hạnh nào? Thiện hạnh 
do thân, thiện hạnh do khẩu, thiện hạnh do ý. Này các tỳ khưu, đây là ba 
thiện hạnh.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Sau khi từ bỏ uế hạnh do thân uà các uế hạnh do khẩu, sau khi từ bỏ 
uế hạnh do Ú uà điều nào khác hiên quan đến tột lôi, ... 


3.... sơu khi không làm hành động bết thiện, sau khi làm nhiều uiệc 
thiện, do sự hoại rã của thân, người có trí tuệ ấu sanh uào cối Trời.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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3.2.7. SOCEYYASUTTAM 
[66]. Vuttam hỶ etam bhagavata, vuttamarahata 'ti me sutam: 


1. “Tinmani bhikkhave soceyyanil  Katamani tin? Kayasoceyyam 
VacIsoceyyam manosoceyyam. Imani kho bhikkhave, trại soceyyanI ”tI. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


2. “KayasucIm' vacasucim” cetosucImanasavam, 
sucIm soceyyasampannam ahu sabbappahayinan ”ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


3.2.8. MONEYYASUTTAM 
[67]. Vuttam h etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 


1. “linimani bhikkhave moneyyanl. Katamani tini? Kayamoneyyam 
vacImoneyyam manomoneyyam. Imanl kho bhikkhave, tin moneyyanI ”Li. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


2. “Kayamunim” vacamunIm manomunimanasavam, 
munim moneyyasampannam ahu ninhãatapapakan ”ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


3.2.0. PATHAMARAGASUTTAM 

[68]. Vuttam h” etam bhagavata, vuttamarahata 'ti me sutam: 

1. “Yassa kassacl bhikkhave rago appahino doso appahimo moho 
appahmo, ayam vuccat bhikkhave baddho'” marassa, pamukkassa? 
marapaso, yathakamakaraniyo ca” papImato. 

Yassa kassacl bhikkhave rago pahIno doso pahino moho pahimmo, ayam 


vuccati bhikkhave abaddho? marassa, omukkassa marapaso, na yathakama- 
karanTyo papImato ”tI. 


' kãyasuci - Simu. 


? vacIsucim - Ma. *bandho - Syä, PTS, Simu. 

3 kãyamuni - Simu. 5 patimukkassa - Ma, Syã, PTS. 

* vacImunim - Ma. 7ea - itisaddo Ma potthake na dissate. 
* abandho - Syã, PTS, Simu. *addhã ca caritam duve soci - Ma; 
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3.2.7. KINH THANH TỊNH 


[66]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, đây là ba sự thanh tịnh. Ba sự thanh tịnh nào? Sự 
thanh tịnh ở thân, thanh tịnh ở khẩu, thanh tịnh ở ý. Này các tỳ khưu, đây là 
ba sự thanh tịnh.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Có sự thanh tịnh ở thân, có sự thanh tịnh ở khẩu, có sự thanh tịnh ở 
Ú, không còn lậu hoặc, bậc thanh tịnh, thành tựu sự thanh tịnh, được gọt là 
có sự đứt bỏ tất cả.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3s. 2. 8. KINH HIỀN TRÍ HẠNH 


[67]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, đây là ba hiền trí hạnh. Ba hiền trí hạnh nào? Hiền trí 
hạnh về thân, hiền trí hạnh về khẩu, hiền trí hạnh về ý. Này các tỳ khưu, đây 
là ba hiền trí hạnh.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Có hiền trí hạnh uề thân, có hiền trí hạnh uề khẩu, có hiền trí hạnh uề 
Ú, không còn lậu hoặc, bậc hiến trí, thành tựu hiền trí hạnh, được gọt là 
người đã gột rửa điều ác xấu.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3.2. o. KINH LUYẾN ÁI - THỨ NHẤT 


[68]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, đối với bất cứ người nào luyến ái chưa được dứt bỏ, 
sân hận chưa được dứt bỏ, sĩ mê chưa được dứt bỏ, này các tỳ khưu, người 
này được gọi là bị trói buộc bởi Ma Vương, bãy sập của Ma Vương đã được 
đóng lại đối với người này, và bị hành động theo như ý muốn của kẻ Ác Độc. 


Này các tỳ khưu, đối với bất cứ người nào luyến ái đã được dứt bỏ, sân đã 
được dứt bỏ, si đã được dứt bỏ, này các tỳ khưu, người này được gọi là không 


bị trói buộc bởi Ma Vương, bẫy sập của Ma Vương đã được mở ra đối với 
người này, và không bị hành động theo như ý muốn của kẻ Ác Độc.” 
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Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 

2. “Yassa rago ca doso ca aviJJa ca virajIta, 
tam bhavitattaññataram brahmabhutam tathagatam, 
buddham verabhayatitam ahu sabbappahayInan ”ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”LI. 


3. 2.10. DƯTIYARÄGASUTTAM 

[6o]. Vuttam hỶ etam bhagavata, vuttamarahata 'ti me sutam: 

1. “Yassa kassacl bhikkhave bhikkhussa va bhikkhuniya va rago appahIno 
doso appahino moho appahino, ayam vuccati bhikkhave, na atarI samuddam 
sa-uimim savicim savattam sagaham sarakkhasam. 

Yassa kassaci bhikkhave bhikkhussa va bhikkhuniya va rago pahino doso 
pahimo moho pahino, ayam vuccati bhikkhave atarisamuddam sa-uimim 
savidm savattam sagaham sarakkhasam, tinno paragato, ' thale tifthati 
brahmano ti. 

Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 

2. “Yassa rago ca doso ca avi]JJa ca virajJIta, 

so Tnam samuddam sagaham sarakkhasam, 
sa-umibhayam duttaramaccatari. 

Sangatigo maccujaho nirupadhi 

pahasi dukkham apunabbhavaya, 

attham gato so na pamanameti 

amohay1 maccuraJanti brũm1 ”tLi. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”LI. 


Dutiyo vaggo. 


TASSUDDANAM 


Puññam cakkhu atha indriyani° addha cariyam duve socl,° 
muno atha ragaduve puna vaggamahu dutiyamuttaman ti. 


--ooOOO-- 


' paãralgato - Ma; pãramgato - PTS. addha caritam duve suci - Sya, PTS. 
° athindriyä - Syã, PTS. ”mune - Syã, PTS. 
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Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Đối uới người nào, luuến ái, sân hận, uà uô mình đã được xa ha, 
người ấu đã được gọt là một u† khác nữa có bản thân đã được tu tập, đã 
trở nên cao thượng, đã đi đến như thế; đã được giác ngộ, đã uượt qua oán 
thù uà sợ hãi, đã có sự dứt bỏ tất cả.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3.2. 1o. KINH LUYẾN ÁI - THỨ NHÌ 


[6o]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 

1. “Này các tỳ khưu, đối với bất cứ vị tỳ khưu hoặc tỳ khưu ni nào luyến ái 
chưa được dứt bỏ, sân hận chưa được dút bỏ, sĩ mê chưa được dứt bỏ, này các 
tỳ khưu, vị này được gọi là chưa vượt qua biển cả có sóng, có sóng dữ, có 
dòng nước xoáy, có cá sấu, có quỷ sứ. 


Này các tỳ khưu, đối với bất cứ vị tỳ khưu hoặc tỳ khưu ni nào luyến ái đã 
được dứt bỏ, sân hận đã được dứt bỏ, sĩ mê đã được dứt bỏ, này các tỳ khưu, 
vị này được gọi là đã vượt qua biển cả có sóng, có sóng dữ, có dòng nước 
xoáy, có cá sấu, có quỷ sứ, đã vượt qua, đã đi đến bờ kia, đã đứng ở đất liền, 
là vị Bà-la-môn.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Đối uới uỊ nào, luuến đi, sân hận, uà 0ô rmnỉnh đã được xa lìa, U† ấu đã 
Uượt qua biển cả có cá sấu, có quỦ sứ, có sóng ghê rợn, khó uượt qua được. 


Là người đã uượt qua sự dính mắc, đã từ bỏ Tử Thần, không còn mầm 
tái sanh, đã đứt bỏ khổ đau cùng uới uiệc không còn sự hiện hữu lại nữa, 
đã đi đến mục đích, uị ấu đi đến sự không là hạn lượng, Ta nói rằng: “VỊ ấu 
đã làm cho Ma Vương mê muội.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


Phẩm thứ nhì. 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY 
Phước thiện, nhãn (mắt), rồi các quyền, khoảng thời gian, hai về hạnh, 
thanh tịnh, hiền trí, rồi hai về luyến ái; các vị cũng đã gọi là phẩm thứ nhì tối 
thượng. 
--ooQÒOoo-- 
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TATIYO VAGGO 
3. 3. 1. MICCHADITTHIKAMMASAMADANASUTTAM 


[7o]. Vuttam hỶ etam bhagavata, vuttamarahata 't me sutam: 


1Ô “Ditha maya bhikkhave satta kayaduccarltena samannagata 
vaclduccarltena samannagata manoduccaritena samannagata, ariyanam 
upavadaka, micchaditthika micchaditthikammasamadana, te kayassa bheda 
parammarana apayam duggatim vinipatam nirayam upapanna. 


Tam kho panaham bhikkhave naññassa samanassa va brahmanassa va 
sutva vadamI. 


Ditha maya bhikkhave satta kayaduccarltena samannagata 
vaclduccarltena samannagata manoduccarltena samannagata, ariyanam 
upavadaka, micchaditthika micchaditthikammasamadana, te kayassa bheda 
parammarana apayam dugsatim vinipatam nirayam upapanna. 


Apli ca bhikkhave yadeva samam ñatam samam dittham samam viditam 
tadevaham vadami. 


Ditha maya bhikkhave satta kayaduccarltena samannagata 
vaclduccarltena samannagata manoduccaritena samannagata, ariyanam 
upavadaka, micchaditthika micchaditthikammasamadana, te kayassa bheda 
parammarana apayam dugsatim vinipatam nirayam upapanna ”i. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


2. “Miccha manam panidhaya micchaã vacam ca bhasiya, ' 
miccha kammanl katvana kayena idha puggalo. 


3. ADppassuto puññakaro” appasmim Idha Jivite, 
kayassa bheda duppañño nirayam so upapaJJatI ”ti.Ì 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


' micchãvãcam abhãsiya - PTS, Syä, Simu. 
” appassutãpuññakaro - Ma; appassuto apuññakaro - PTS. 3 sopapajjat ti - Ma. 
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PHẨM THỨ BA 
3. 3.1. KINH THỌ TRÌ CÁC NGHIỆP DO TÀ KIẾN 


[7o]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, Ta đã nhìn thấy các chúng sinh thành tựu uế hạnh do 
thân, thành tựu uế hạnh do khẩu, thành tựu uế hạnh do ý, những kẻ phi báng 
các bậc Thánh, những kẻ tà kiến có sự thọ trì các nghiệp do tà kiến, những kẻ 
ấy do sự hoại rã của thân, do sự chết đi, bị sanh vào đọa xứ, cõi khổ, nơi 
trừng phạt, địa ngục. 


Này các tỳ khưu, tuy nhiên Ta nói điều ấy không phải đã nghe được từ Sa- 
môn hoặc Bà-la- môn khác. 


Này các tỳ khưu, Ta đã nhìn thấy các chúng sinh thành tựu uế hạnh do 
thân, thành tựu uế hạnh do khẩu, thành tựu uế hạnh do ý, những kẻ phi báng 
các bậc Thánh, những kẻ tà kiến có sự thọ trì các nghiệp do tà kiến, những kẻ 
ấy do sự hoại rã của thân, do sự chết đi, bị sanh vào đọa xứ, cõi khổ, nơi 
trừng phạt, địa ngục. 


Này các tỳ khưu, hơn nữa chỉ có điều nào tự mình đã biết, tự mình đã 
thấy, tự mình đã hiểu, thì Ta nói về điều ấy. 


Này các tỳ khưu, Ta đã nhìn thấy các chúng sinh thành tựu uế hạnh do 
thân, thành tựu uế hạnh do khẩu, thành tựu uế hạnh do ý, những kẻ phỉ báng 
các bậc Thánh, những kẻ tà kiến có sự thọ trì các nghiệp do tà kiến, những kẻ 
ấy do sự hoại rã của thân, do sự chết đi, bị sanh vào đọa xứ, cõi khổ, nơi 
trừng phạt, địa ngục.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Con người ở nơi đâu quuết định Ú nghĩ sai trái, nói lời nói sai trái, 
Uà làm các hành động sơi trái bằng thân. 


3. Kẻ ít lắng nghe (học hỏi), kẻ hành động tội lỗi trong mạng sống ít ỏi ở 
nơi đâu, do sự hoạt rã của thân kẻ có tuệ tôi ấu sanh uào địa ngục.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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3.3. 2. SAMMADITTHIKAMMASAMADANASUTTAM 


[71]. Vuttam hỶ etam bhagavata, vuttamarahata 'ti me sutam: 


1 “Ditha maya bhikkhave satta kayasucarltena samannagata 
Vaclsucarltena samannagata manosucarltena samannagata, ariyanam 
anupavadaka, sammaditthika sammaditthikammasamadana, te kayassa 
bheda parammarana sugatim saggam lokam upapanna. 


Tam kho panaham bhikkhave naññassa samanassa va brahmanassa va 
sutva vadamI. 


Dittha maya bhikkhave satta kayasucaritena samannagatä, vacIsucaritena 
samannagata, manosucaritena samannagata, arlyanam anupavadaka 
sammaditthka sammaditthikammasamadana, te kayassa bheda 
parammarana sugatim saggam lokam upapanna. 


Apli ca bhikkhave yadeva samam ñatam samam dittham samam viditam 
tadevaham vadami. 


Dittha maya bhikkhave satta kayasucaritena samannagata vacIsucaritena 
samannagata manosucaritena samannagata, ariyanam anupavadaka, 
sammaditthka sammaditthikammasamadana te kayassa bheda 
parammarana sugatim saggam lokam upapanna “ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam ItI vuccati: 


2. “Samma manam panidhaya sammavacam ca bhasiya, ' 
samma kammani katvana kayena Idha puggalo. 


3. Bahussuto puññakaro appasmim I1dha JIvite, 
kayassa bheda sappañño saggam so upapaJJatI ”ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


' sammävacam abhãsiya - PTS, Syã, Simu. 
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3. 3. 2. KUNH THỌ TRÌ CÁC NGHIỆP DO CHÁNH KIÊN 


[71]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, Ta đã nhìn thấy các chúng sinh thành tựu thiện hạnh 
do thân, thành tựu thiện hạnh do khẩu, thành tựu thiện hạnh do ý, những 
người không phi báng các bậc Thánh, những người chánh kiến có sự thọ trì 
các nghiệp do chánh kiến, những người ấy do sự hoại rã của thân, do sự chết 
đi, được sanh vào chốn an vul, cối Trời. 


Này các tỳ khưu, tuy nhiên Ta nói điều ấy không phải đã nghe được từ Sa- 
môn hoặc Bà-la- môn khác. 


Này các tỳ khưu, Ta đã nhìn thấy các chúng sinh thành tựu thiện hạnh do 
thân, thành tựu thiện hạnh do khẩu, thành tựu thiện hạnh do ý, những người 
không phi báng các bậc Thánh, những người chánh kiến có sự thọ trì các 
nghiệp do chánh kiến, những người ấy do sự hoại rã của thân, do sự chết đi, 
được sanh vào chốn an vui, cối Trời. 


Này các tỳ khưu, hơn nữa chỉ có điều nào tự mình đã biết, tự mình đã 
thấy, tự mình đã hiểu, thì Ta nói về điều ấy. 


Này các tỳ khưu, Ta đã nhìn thấy các chúng sinh thành tựu thiện hạnh do 
thân, thành tựu thiện hạnh do khẩu, thành tựu thiện hạnh do ý, những người 
không phi báng các bậc Thánh, những người chánh kiến có sự thọ trì các 
nghiệp do chánh kiến, những người ấy do sự hoại rã của thân, do sự chết đi, 
được sanh vào chốn an vui, cối Trời.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Con người ở nơi đâu, quuết định Ú nghĩ chân chánh, nói lời nói chân 
chánh, uà làm các hành động chân chánh bằng thân. 


3. Người nghe (học hỏi) nhiều, người hành động phước thiện trong 
mạng sống ít ỏi ở nơi đâu, do sự hoại rã của thân người có trí tuệ ấu sanh 
UàO GỐI TrỜI.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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3.3.3. NISSARANIYASUTTAM 

[72]. Vuttam h etam bhagavata, vuttamarahata 'ti me sutam: 

1. “Tisso Ima bhikkhave missaraniya dhatuyo  Katama tisso? 
Kamanametam nissaranam yadidam nekkhammam. Rùipanametam 
nissaranam yadidam aruppam. Yam kho pana kiãci bhutam sankhatam 
paticcasamuppannam, nirodho tassa nissaranam. Ima kho bhikkhave, tisso 
nissaraniya đdhatuyo ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


2. “Kamanissaranam ñatva rũpanañca atikkamam, ' 
sabbasankharasamatham phusam atapI sabbada. 


3. Sa ve sammaddaso bhikkhu yato tattha vimuccati, 


abhlññavosito santo sa ve yogatigo munI ”ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


3.3.4.5ANTATARASUTTAM 
[73]. Vuttam h etam bhagavata, vuttamarahata ˆti me sutam: 
1. “Rupehi bhikkhave arupa santatara. Arupehi nirodho santataro ”H. 
Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


2. “Ye ca rupupaga satta ye ca aruppathayIno,? 
nirodham appaJananta agantaro punabbhavam. 


3. Ye ca rupe pariññaya arupesu asanthita, 
nirodhe ye vimuccanti te Jana maccuhayIno. 


4. Kayena amatam dhatum phusayItva nirũpadhim, 
upadhippatinissaggam sacchikatva anasavo, 
deseti sammasambuddho asokam viraJam padan ”ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


' atikkamma - Syä. “aripatthäyino - Ma, Syä, PTS. 3 nirũpadhi - Syã. 
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3.3.3. KINH THOÁT LY 


[72]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, đây là ba tính chất của việc thoát ly. Ba tính chất nào? 
Thoát ly khỏi các dục, tức là sự xuất ly. Thoát ly khỏi các sắc, tức là vô sắc. 
Hơn nữa, bất cứ cái gì được hiện hữu, được tạo tác, được sanh khởi tùy thuận 
(điều kiện), thoát ly khỏi cái ấy là sự tịch diệt. Này các tỳ khưu, đây là ba tính 
chất của việc thoát ly.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Sau khi biết được sự thoát lụ khỏi các dục, uà sự uượt qua các sắc, 
trong khi chạm đến sự uẵng lặng của tất cả các hành, luôn luôn có sự nhiệt 
tâm ... 

3.... U† tù khưu ấu, thật uậu, uới uiệc nhìn thấu đúng đắn, nhờ thế được 
giỏi thoát khỏi nơi ấu, được hoàn mãn uề thằng trí, được an tịnh, u† hiền trí 
ấu quả thật đã uượt qua các sự ràng buộc.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3.3. 4. KINH AN TỊNH HƠN 


[73]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, các pháp vô sắc là an tịnh hơn so với các sắc pháp. Sự 
tịch diệt là an tịnh hơn so với các pháp vô sắc.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Các chúng sinh nào tiếp cận các sắc pháp uà những di có sự thiết lập 
ở các pháp uô sắc, trong khi không nhận biết uề sự tịch diệt, là những 
người đi đến sự hiện hữu lại nữa. 


3. Và những người nào sau khi đã hiểu toàn điện uề các sắc, không an 
trú ở các pháp uô sắc, những người nào được giải thoát ở sự tịch diệt, 
những người ấu có sự từ bỏ tử thần. 

4. Sau khi đã chạm đến bản thể bất tử bằng thân, không mầm tới sanh, 
sau khi đã chứng đắc sự từ bỏ mầm tái sanh, không còn lậu hoặc, đấng 
Chánh Đẳng Giác thuuết giảng uề uị thế không sầu muộn, không bụi ô 
nhiễm.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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3.3. 5. PUTTASUTTAM 


[74]. Vuttam h etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 


1. “Tayo me bhikkhave puttä santo samvijjamana lokasmim. Katame 
tayo? AtiJato anuJato avaJato  tI. 


Kathañca bhikkhave putto atijato hoti2 Idha bhikkhave puttassa 
matapritaro honti na buddham saranam gata, na dhammam saranam gata, na 
sangham saranam gata, panatipata appativirata, adinnadana appativirata, 
kamesu micchacara appativirata, musavada appativirata, 
SuramerayamaJJapamadatthana appativirata, dussila papadhamma. Putto ca 
nesam hotl, buddham saranam gato, dhammam saranam gato, sangham 
saranaam gato, panatipata pativrato, adinnadana  pativrato, 
kamesumicchacara pativrrato, musavada pativirato, 
suramerayamaJJapamadatthana pativirato, silava kalyanadhammo. Evam 
kho bhikkhave, putto atiJato hot. 


Kathañca bhikkhave putto anujato hot? Idha bhikkhave puttassa 
matapttaro honti buddham saranam gata, đdhammam saranam gata, 
sanpham saranam gata, panatipata pativirata, adinnadana pativirata, 
kamesu micchacara patIvrrata, musavada pativrrata, 
Suramerayama]JJapamadatthana pativirata, silavanto kalyanadhamma. Putto 
ca' nesam hoti buddham saranam gato, dhammam saranam gato, sangham 
saranam gato, panatipata pativirato, adinnadana pativirato, kamesu 
micchacara pativirato, musavada pativirato, suramerayamajjapamadatthana 
pativirato, silava kalyanadhammo. Evam kho bhikkhave, putto anujJato hoti. 


Kathañca bhikkhave putto avajato hoti? Idha bhikkhave puttassa 
matapttaro honti buddham saranam gata, đdhammam saranam gata, 
sangham saranam gata, panatipata pativirata, adinnadana pativirata, 
kamesu micchacara patIvrrata, musavada pativrrata, 
Suramerayama]JJapamadatthana pativirata, silavanto kalyanadhamma. Putto 
ca nesam hoti na buddham saranam gato, na dhammam saranam gato, na 
sangham saranam gato, panatipata appativirato, adinnadana appativrrato, 
kamesu micchacara appatIivirato, musavada appatIivirato, 
suramerayamaJJapamadatthana appativirato, dussilo papadhammo. Evam 
kho bhikkhave, putto avajato hoti. Ime kho bhikkhave, tayo puttä santo 
samviJJamana lokasmin ”t1. 


' putto pi - Ma, PTS. 
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3.3. øs. KINH CON TRAI 


L74]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, ba hạng con trai này đang tồn tại, đang hiện hữu ở 
thế gian. Ba hạng nào? Ưu sanh, tùy sanh, liệt sanh. 


Và này các tỳ khưu, con trai hạng ưu sanh nghĩa là thế nào? Này các tỳ 
khưu, ở đây mẹ và cha của người con trai không đi đến nương nhờ đức Phật, 
không đi đến nương nhờ Giáo Pháp, không đi đến nương nhờ Tăng Chúng, 
không kiêng cữ việc giết hại mạng sống, không kiêng cữ việc lấy vật chưa 
được cho, không kiêng cữ hành vi sai trái trong các dục, không kiêng cữ việc 
nói lời dối trá, không kiêng cữ trường hợp dễ duôi uống chất say là rượu và 
chất lên men, có giới tồi, có ác pháp. Và con trai của những người ấy đi đến 
nương nhờ đức Phật, đi đến nương nhờ Giáo Pháp, đi đến nương nhờ Tăng 
Chúng, kiêng cữ việc giết hại mạng sống, kiêng cữ việc lấy vật chưa được cho, 
kiêng cữ hành vi sai trái trong các dục, kiêng cữ việc nói lời dối trá, kiêng cữ 
trường hợp dễ duôi uống chất say là rượu và chất lên men, có giới hạnh, có 
thiện pháp. Này các tỳ khưu, con trai hạng ưu sanh nghĩa là như thế. 


Và này các tỳ khưu, con trai hạng tùy sanh nghĩa là thế nào? Này các tỳ 
khưu, ở đây mẹ và cha của người con trai đi đến nương nhờ đức Phật, đi đến 
nương nhờ Giáo Pháp, đi đến nương nhờ Tăng Chúng, kiêng cữ việc giết hại 
mạng sống, kiêng cữ việc lấy vật chưa được cho, kiêng cữ hành vi sai trái 
trong các dục, kiêng cữ việc nói lời dối trá, kiêng cữ trường hợp đễ duôi uống 
chất say là rượu và chất lên men, có giới hạnh, có thiện pháp. Và con trai của 
những người ấy đi đến nương nhờ đức Phật, đi đến nương nhờ Giáo Pháp, đi 
đến nương nhờ Tăng Chúng, kiêng cữ việc giết hại mạng sống, kiêng cữ việc 
lấy vật chưa được cho, kiêng cữ hành vi sai trái trong các dục, kiêng cữ việc 
nói lời dối trá, kiêng cữ trường hợp dễ duôi uống chất say là rượu và chất lên 
men, có giới hạnh, có thiện pháp. Này các tỳ khưu, con trai hạng tùy sanh 
nghĩa là như thế. 


Và này các tỳ khưu, con trai hạng liệt sanh nghĩa là thế nào? Này các tỳ 
khưu, ở đây mẹ và cha của người con trai đi đến nương nhờ đức Phật, đi đến 
nương nhờ Giáo Pháp, đi đến nương nhờ Tăng Chúng, kiêng cữ việc giết hại 
mạng sống, kiêng cữ việc lấy vật chưa được cho, kiêng cữ hành vi sai trái 
trong các dục, kiêng cữ việc nói lời dối trá, kiêng cữ trường hợp đễ duôi uống 
chất say là rượu và chất lên men, có giới hạnh, có thiện pháp. Và con trai của 
những người ấy không đi đến nương nhờ đức Phật, không đi đến nương nhờ 
Giáo Pháp, không đi đến nương nhờ Tăng Chúng, không kiêng cữ việc giết 
hại mạng sống, không kiêng cữ việc lấy vật chưa được cho, không kiêng cữ 
hành vi sai trái trong các dục, không kiêng cữ việc nói lời dối trá, không kiêng 
cữ trường hợp dễ duôi uống chất say là rượu và chất lên men, có giới tồi, có 
các pháp. Này các tỳ khưu, con trai hạng liệt sanh nghĩa là như thế. Này các 
tỳ khưu, ba hạng con trai này đang tồn tại, đang hiện hữu ở thế gian.” 
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Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


2. “Atijatam anuJatam puttamicchanti pandita, 
avajJatam na Icchanti yo hotI kulagandhano. 


3. Ete kho putta lokasmim ye' bhavanti upasaka, 
saddha silena sampanna vadaññu vitamacchara, 
cando abbhaghana mutto parisasu virocare ”tI. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”LI. 


3.3.6. VƯTTHISUTLHAM 
[75]. Vuttam hỉ etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 


1. “Tayo me bhikkhave puggala santo samvijJjamana lokasmim. Katamo 
tayo? Avutthikasamo padesavassI sabbatthabhivassi. 


Kathañca bhikkhave puggalo avutthikasamo hoti? Idha bhikkhave ekacco 
puggalo sabbesaññeva na data hotl, samana-brahmana-kapanaddhika- 
vanbbaka ?  -yacakanam annam panam vattham yanam 
malagandhavilepanam seyyavasatha padIpeyyam. Evam kho bhikkhave, 
puggalo avutthikasamo hot. 


Kathañca bhikkhave puggalo padesavassi hoti? Idha bhikkhave ekacco 
puggalo ekaccanam data hoti,` ekaccanam na dãta hoti samana-brahmana- 
kapanaddhika-vanibbaka-yacakanam annam panam vattham yanam 
malagandhavilepanam seyyavasatha padIpeyyam. Evam kho bhikkhave, 
puggalo padesavassI hot1. 


Kathañca bhikkhave puggalo sabbatthabhivassl hoti? Idha bhikkhave 
ekacco puggalo sabbesañca! deti samanabrahmanakapanaddhikavanTbbaka- 
yvacakanam annam panam vattham yanam malagandhavilepanam 
seyyavasatham padipeyam. Evam kho bhikkhave, puggalo 
sabbatthabhivass hot. Ime kho bhikkhave, tayo puggala santo 
samviJJamana lokasmin ”t1. 


' ve ca - Syã. * hoti - itipatho Syã potthake na dissate. 
“ vanibbaka - Ma, Syã, PTS. *sabbesamva - Ma; sabbesam - Syã, PTS. 
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Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Các bậc sáng suốt tước muốn con trai hạng tru sanh, hạng tùu sanh, 
không ước muốn hạng hệt sanh, là hạng phá hỏng gia đình. 


3. Những người con trai nàu là những nam cư sĩ ở thế gian, có đức ft, 
được đầu đủ uề giới, rộng lượng, xa lìa sự bỏn xẻn, chói sáng ở các tập thể 
(tựa như) mặt trăng được thoát khỏi đám rnâu.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3.3.6. KINH MƯA 


[75]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, ba hạng người này đang tồn tại, đang hiện hữu ở thế 
gian. Ba hạng nào? Hạng tương tự đám mây không mưa, hạng có mưa ở khu 
vực, hạng có mưa đều ở tất cả các nơi. 


Và này các tỳ khưu, hạng người tương tự đám mây không mưa nghĩa là 
thế nào? Này các tỳ khưu, ở đây có hạng người không là thí chủ đến toàn bộ 
tất cả Sa-môn, Bà-la-môn, những người khốn khổ, lang bạt, nghèo khó, hành 
khất, về cơm ăn, nước uống, vải vóc, phương tiện di chuyển, tràng hoa, 
hương thơm, vật thoa, giường nằm, chỗ ngụ, đèn đuốc . Này các tỳ khưu, 
hạng người tương tự đám mây không mưa nghĩa là như thế. 


Và này các tỳ khưu, hạng người có mưa ở khu vực nghĩa là thế nào? Này 
các tỳ khưu, ở đây có hạng người là thí chủ đến một số, không là thí chủ đến 
một số Sa-môn, Bà-la-môn, những người khốn khổ, lang bạt, nghèo khó, 
hành khất, về cơm ăn, nước uống, vải vóc, phương tiện di chuyển, tràng hoa, 
hương thơm, vật thoa, giường nằm, chỗ ngụ, đèn đuốc. Này các tỳ khưu, 
hạng người có mưa ở khu vực nghĩa là như thế. 


Và này các tỳ khưu, hạng người có mưa đều ở tất cả các nơi nghĩa là thế 
nào? Này các tỳ khưu, ở đây có hạng người bố thí đến tất cả Sa-môn, Bà-la- 
môn, những người khốn khổ, lang bạt, nghèo khó, hành khất, vê cơm ăn, 
nước uống, vải vóc, phương tiện di chuyển, tràng hoa, hương thơm, vật thoa, 
giường nằm, chỗ ngụ, đèn đuốc. Này các tỳ khưu, hạng người có mưa đều ở 
tất cả các nơi nghĩa là như thế. Này các tỳ khưu, đây là ba hạng người đang 
tồn tại, đang hiện hữu ở thế gian.” 
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Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


2. “Na samape na brahmape na kapanaddhikavanibbake, ' 
laddhana samvibhaJati°annam panañca bhoJanam, 
tam ve avut{thikasamo ti ahu nam purIsadhamam. 


3. Ekaccanam na dadati ekaccanam pavecchatl, 
tam ve padesavassrti ahu medhavino Jana. 


4. Subhikkhavaco puriso sabbabhutanukampako, 
amodamano pakireti detha dethati bhasati. 


5. Yathapi megho thanayitva øajJJayItva pavassatl, 
thalam ninnañca pũreti abhisandanto ˆva varina.? 


6. Evameva Idhekacco puggalo hot1 tadiso, 
dhammena samharitvana utthanadhigatam dhanam, 
tappeti annapanena samma patte? vanTibbake ”H. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


3.3.7. SUKHAPATTHANASUTTAM 
[76]. Vuttam h etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 


1. “Tinimani bhikkhave sukhani patthayamano silam rakkheyya pandito. 
Katamanl tinï? “Pasamsa me agacchatu t¡ silam rakkheyya pandito, “bhoga 
me uppajJJjantu tí silam rakkheyya pandito, “kayassa bheda parammarana 
sugatim saggam lokam upapaJJissami ti silam rakkheyya pandito. Imani kho 
bhikkhave, tim sukhaãn1 patthayamano silam rakkheyya pandito ”H. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam ItI vuccati: 


2. “Silam rakkheyya medhavI patthayano tayo sukhe, 
pasamsam vittalabhañca pecca sagge pamodanam. 


3. Akaronto 'pI ce papam karontamupasevati, 
sankiyo hoti papasmim avanno cassa ruhat1. 


' na kapanaddhike na vanibbake - Syã, PTS. 
ˆ samvibhajeti - Ma, Syã, PTS. 
3 abhisandanto ca vãrinã - Syä; abhisandanto värina - PTS. * satte - PTS. 
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Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Sau khi có được cơm ăn, nước uống, uật thực rmnà không san sẻ đến 
các Sa-môn, Bà-la-môn, những người khốn khổ, lang bạt, nghèo khó, 
người ta đã nói Uề kẻ hạ tiện ấu là: Người tương tự đám mâu không rnưa.` 


3. Không bố thí đến một số người, ban tặng đến một số người, những 
người thông mmnh đã nói uề kẻ ấu là: Người có mưa ở khu uực.' 


4. Người có lời nói đem đến sự dễ dàng uề uật thực, người có lòng 
thương tưởng đến tốt cả sanh lĩnh, trong khi tùu hủ, ban phát uà nói rẵng: 
“Các người hãu bố thí, các người hấu bố thí. 


5. Cũng giống như đám mâu gào thét, gầm rống rồi đổ mưa, ngqụ trong 
khi đang tuôn ra nước, làm tràn đầu đất bằng uà chỗ trững. 

6. Tương tự như uậu, ở đâu có hạng người như thế ấu, sau khi thâu 
thập tài sản đạt được một cách hợp pháp nhờ uào nghị lực, rồi uới cơm ăn 
Uà nước uống hoàn toàn làm toại Ú những người nghèo khó đã đi đến.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3.3.7. KINH ƯỚC NGUYÊN HẠNH PHÚC 


[76]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, trong lúc ước nguyện ba điều hạnh phúc này, người 
sáng suốt nên gìn giữ giới. Ba điều nào? “Mong rằng sự ca ngợi hãy đến cho 
tôi. (nghĩ thế) người sáng suốt nên gìn giữ giới, “Mong rằng của cải hãy sanh 
lên cho tôi, (nghĩ thế) người sáng suốt nên gìn giữ giới, 'Do sự hoại rã của 
thân, do sự chết đi, tôi sẽ sanh về chốn an vui, cõi Trời,' (nghĩ thế) người 
sáng suốt nên gìn giữ giới. Này các tỳ khưu, trong khi ước nguyện ba điều 
hạnh phúc này, người sáng suốt nên gìn giữ giới.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Người thông mĩnh nên gìn giữ giới trong lúc ước nguuện ba điều 
hạnh phúc: sự ca ngợi, sự đạt được của cải, sự 0uui sướng ở cốt Trời sau khi 
chết. 

3. Tuụ nhiên, nếu trong lúc không làm ác, rmnà thân cận người đang làm, 
thì bị nghỉ ngờ uề điều ác, uà tiếng xấu của người ấu tăng trưởng. 
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4. Yadisam kurute mittam yadisam cupasevati, 
sa ve tadIsako hoti sahavaso ˆpI' tadiso. 


5. Sevamano sevamanam samphuttho samphusam param, 
saro diddho kalapam 'va alittamupalimpatl, 
upalepabhaya dhiro neva papasakha siya. 


6. Putimaccham kusaggena yo naro upanayhatH, 
kusa 'pi pũtI vayanti evam balũpasevana. 


7... Tagarañca palasena yo naro upanayhatl, 
pattä pI surabhi vayanti evam dhirupasevana. 


8. Tasma pattaputasseva” ñatva sampakamattano, 
asante nopaseveyya sante seveyya pandiIto, 
asanto nirayam nenti santo papenti suggatin ”tI. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”LI. 


3.3. 8. BHIDURASUTTAM 
[77]. Vuttam hỶ etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 


1. “Bhidurayam 3 bhikkhave kayo viññanam viragadhammam sabbe 
upadh1 anicca dukkha viparinamadhamma ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam ItI vuccati: 
2. “Kayam ca bhiduram' ñatva viãñanam ca pabhanguram,? 
upadh1su bhayam disva Jatimaranamaccaga,° 


sampatva paramam santim kalam kankhati bhavItatto ”H. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”LI. 


' sahavaso hi - Ma, Syã, PTS. 
? pattapi{asseva - Syã; 


palãsapu{asseva - PTS. ”viraägunam- Ma, PTS, Simu; 
3 bhindantäyam - Syä, PTS. pabhagunam - Syä. 
* bhindantam - Syä, PTS, Simu; ° latimaranama]jagã - Syã; 
bhindanam - katthaci. Jatimaranam-ajjhaga - PTS. 
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4. Kết bạn uới người như thế nào, uà thân cận người như thế nào, kẻ ấu 


chắc chắn trở thành người như thế ấu, uiệc cộng trú chung cũng là như thế 
đi. 


5. Người đang cộng sự uà đối tượng đang cộng sự, người đang tiếp xúc 
Uà người khác là đốt tượng đang tiếp xúc, tựa như mũi tên b† nhiễm độc 
làm nhơ nhuốc bó tên còn chưa bị nhơ nhuốc, người sáng trí, do nỗi sợ hãi 
sự nhơ nhuốc, không nên có bạn ác. 


6. Người nào gói lại con cá thối bằng phần ngọn của cọng cỏ kusa, các 
cọng cỏ kusa cũng tỏa ra các rmnùi thốt; sự thân cận uới kẻ ngu là tương tự. 


7. Còn người nào gói lại cỏ thơm tagara bằng lá câu, luôn cả các lá câu 
cũng tỏa ra mùi thơm; sự thân cận uới người sáng trí là tương tự. 

8. Vì thế; sau khi biết được kết quả đốt uới bản thân tựa như đốt uới giỏ 
lá câu, người sáng suốt không nên thân cận những kẻ không tốt, nên thân 
cận những người tốt; những kẻ không tốt dẫn đến địa ngục, những người 
tốt giúp cho đạt được nhàn cảnh.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3.3. 8. KINH DẼ TAN VỠ 


[77]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, thân này là dễ tan vỡ, thức có tính chất rã tan, tất cả 
các mầm tái sanh là vô thường, khổ đau, có tính chất đổi thay.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Sau khi biết rằng thân là dễ tan uỡ, uà thức có thế rã tan, sau khi 
nhìn thấu nối sợ hãi ở các mầm tới sanh, (uị ấu) đã uượt qua sanh uà tử; 
sau khi đạt đến sự an tịnh tốt cao, U† có bản thân đã được tu tập chờ đợi 
thời điểm.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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3.3.0. DHAÄATUSAMSANDANASUTTAM 


[78]. Vuttam hỶ etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 


1. “Dhatuso' bhikkhave satta sattehi saddhim samsandanti samenti. 
Hinadhimuttka satta hinadhimuttikehi sattehi saddhimm samsandanti 
samenti. Kalyanadhimuttika satta kalyanadhimuttikehi sattehi saddhim 
samsandanti samenti. 


Attampi bhikkhave addhanam dhatuso 7 satta sattehi saddhim 
samsandimsu samimsu. Hinadhimuttika satta hinadhimuttikehi sattehi 
saddhim samsandimsu samimsu. Kalyanadhimuttika satta 
kalyanadhimuttikehi sattehi saddhim samsandimsu samimsu. 


AnagatampI bhikkhave addhanam dhatuso` satta sattehi saddhim 
samsandissanti samissanti.° Hinadhimuttika satta hinadhimuttikehi sattehi 
saddhim samsandissanti samissanti.! Kalyanadimuttika satta 
kalyanadhimuttikehi sattehi sadđdhim samsandissanti samissanti. 


EtarahI 'pIi bhikkhave paceuppannam addhanam dhatuso 'va satta sattehi 
saddhim samsandanti samenti. Hinadhimuttika satta hinadhimuttikehi 
sattehi saddhim samsandanti samenti. Kalyanadhimutika satta 
kalyanadhimuttikehi sattehi saddhim samsandanti samenti ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam ItI vuccati: 


2. “Samsagga vanatho Jato asamsaggena chiJJak1, 
parittam darumaruyha yatha side mahannave. 


3. Evam kusitamagamma sadhujIvIpi sidatl, 
tasma tam parIvaJJjeyya kusitam hImnavrriyam. 


4. Pavivittehi arIyehi pahitattehi JjhayTbhi, 
niccam araddhaviriyeh1 panditehi saha vase ”tI. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


' đhãtusova - Syä. 3 đhãtusova - Ma, Syä, PTS. 
° dhãtusova - Ma, Syã. * samessanti - Ma, Syã, PTS. 
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3. 3. o. KINH SỰ KẾT HỢP THEO BẢN CHẤT 


[78]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, tùy theo bản chất các chúng sinh cùng với các chúng 
sinh kết hợp, gặp gỡ nhau. Các chúng sinh có khuynh hướng thấp kém cùng 
với các chúng sinh có khuynh hướng thấp kém kết hợp, gặp gỡ nhau. Các 
chúng sinh có khuynh hướng tốt lành cùng với các chúng sinh có khuynh 
hướng tốt lành kết hợp, gặp gỡ nhau. 


Này các tỳ khưu, ngay cả ở thời kỳ quá khứ, tùy theo bản chất các chúng 
sinh cùng với các chúng sinh đã kết hợp, đã gặp gỡ nhau. Các chúng sinh có 
khuynh hướng thấp kém cùng với các chúng sinh có khuynh hướng thấp kém 
đã kết hợp, đã gặp gỡ nhau. Các chúng sinh có khuynh hướng tốt lành cùng 
với các chúng sinh có khuynh hướng tốt lành đã kết hợp, đã gặp gỡ nhau. 


Này các tỳ khưu, luôn cả ở thời kỳ vị lai, tùy theo bản chất các chúng sinh 
cùng với các chúng sinh sẽ kết hợp, sẽ gặp gỡ nhau. Các chúng sinh có 
khuynh hướng thấp kém cùng với các chúng sinh có khuynh hướng thấp kém 
sẽ kết hợp, sẽ gặp gỡ nhau. Các chúng sinh có khuynh hướng tốt lành cùng 
với các chúng sinh có khuynh hướng tốt lành sẽ kết hợp, sẽ gặp gỡ nhau. 


Này các tỳ khưu, ngay cả hiện nay ở thời kỳ hiện tại, tùy theo bản chất các 
chúng sinh cùng với các chúng sinh kết hợp, gặp gỡ nhau. Các chúng sinh có 
khuynh hướng thấp kém cùng với các chúng sinh có khuynh hướng thấp kém 
kết hợp, gặp gỡ nhau. Các chúng sinh có khuynh hướng tốt lành cùng với các 
chúng sinh có khuynh hướng tốt lành kết hợp, gặp gỡ nhau.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Ô nhiễm sanh lên do sự kết giao, bị chặt đứt do sự không kết giao. 
Giống như người leo lên miếng gỗ nhỏ có thể chìm xuống ở đại dương, ... 


3.... Tương tự như thế; người có đời sống tốt lành đi đến uới người 
biếng nhác cũng chìm xuống. Vì thế nên xa lánh kẻ biếng nhác có sự tỉnh 
tấn thấp kém ấu. 


4. Nên sống cùng uới các bậc sáng suốt, sống tách lụ, cao thượng, có 
bản tánh cương quuết, có thiên, thường xuuên có sự ra sức tĩnh tấm.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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3. 3.10. PARIHANASUTTAM 


[7o]. Vuttam h etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 


1. “Tayo Tmne bhikkhave dhamma sekhassa bhikkhuno parihanaya 
samvattanti. Katame tayo? Idha bhikkhave sekho bhikkhu kammaramo hoti 
kammarato kammaramatamanuyutto, bhassaramo hot bhassarato 
bhassaramatamanuyutto, niddaramo hoti niddarato niddaramatamanuyutto. 
Ime kho bhikkhave, tayo đdhamma sekhassa bhikkhuno parihanaya 
samvattani. 


Tayo me bhikkhave dhamma sekhassa bhikkhuno aparilhanaya 
samvattanti. Katame tayo? Idha bhikkhave sekho bhikkhu na kammarame 
hot na kammarato na kammaramatamanuyutto, na bhassaramo hoti na 
bhassarato na bhassaramatamanuyutto, na niddaramo hoti na niddarato na 
niddaramatamanuyutto. Ime kho bhikkhave, tayo dhamma sekhassa 
bhikkhuno aparihanaya samvattantI ”Hi. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 
2. “Kammaramo bhassarato' niddaramo ca uddhato, 
abhabbo tadiso bhikkhu phu†thum sambodhimuttamam. 
3. Tasma hi appakiecassa appamiddho anuddhato, 
bhabbo so tadiso bhikkhu phu†thum sambodhimuttaman ”ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


Vaggo tatiyo. 


TASSUDDANAM 


Dwve đitthï nissaranam rupam putto avutthikena ca, 
sukha ca bhindanaä” dhatu parihanena te dasa ”ti. 


--OOOOO-- 


! bhassaramo - Ma. ?bhiduro - Ma. 
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3. 3.10. KINH SỰ THOÁI HÓA 


[7o]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, ba pháp này vận hành đưa đến sự thoái hóa cho vị tỳ 
khưu hữu học. Ba pháp nào? Này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu hữu học có sự 
ưa thích công việc, thích thú công việc, gắn bó với sự ưa thích công việc; có sự 
ưa thích nói chuyện, thích thú nói chuyện, gắn bó với sự ưa thích nói chuyện; 
có sự ưa thích ngủ nghê, thích thú ngủ nghê, gắn bó với sự ưa thích ngủ nghê. 
Này các tỳ khưu, ba pháp này vận hành đưa đến sự thoái hóa cho vị tỳ khưu 
hữu học. 


Này các tỳ khưu, ba pháp này vận hành không đưa đến sự thoái hóa cho vị 
tỳ khưu hữu học. Ba pháp nào? Này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu hữu học 
không có sự ưa thích công việc, không thích thú công việc, không gắn bó với 
sự ưa thích công việc; không có sự ưa thích nói chuyện, không thích thú nói 
chuyện, không gắn bó với sự ưa thích nói chuyện; không có sự ưa thích ngủ 
nghê, không thích thú ngủ nghê, không gắn bó với sự ưa thích ngủ nghê. Này 
các tỳ khưu, ba pháp này vận hành không đưa đến sự thoái hóa cho vị tỳ 
khưu hữu học.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Có sự tra thích công uiệc, thích thú nói chuuện, có sự ưa thích ngủ 


nghê, uà náo động, uỊ tù khưu như thế ấu không có khả năng chạm đến 
phẩm uị giác ngộ tối thượng. 


3. Chính uì thế; u† ấu nên có ít phận sự, ít buồn ngủ, không náo động, uị 


tù khưu như thế ấu có khả năng chạm đến phẩm uị giác ngộ tối thượng.” 
Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


Phẩm thứ ba. 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY 
Hai bài Kinh về kiến, sự thoát ly, sắc pháp, con trai, và với hạng người 
không mưa, hạnh phúc, và sự tan vỡ, bản chất, với sự thoái hóa; chúng là 
mười. 


--OOOOO-- 
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CATƯTTHO VAGGO 


3. 4.1. VITAKKASUTTAM 


[8o]. Vuttam hỶ etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 


1. “Tayo me bhikkhave akusalavitakka. Katame tayo? Anavaññatti- 
patisamyutto vitakko, labhasakkarasilokapatisamyutto vitakko, 
paranuddayatapatisamyuto vitakko  Ime kho bhikkhave,  tayo 
akusalavitakka ”0I. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam ItI vuccati: 


2. “Anavaññattisamyutto labhasakkaragaravo, 
sahanandI' amaccehi ara samyoJanakkhaya. 


3. Yo ca” puttapasum' hitva vivahe° sangahani' ca, 
bhabbo so tadiso bhikkhu phut†thum sambodhimuttaman ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”LI. 


3.4. 2. SAKKARASUTTAM 
[81]. Vuttam h' etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 


1. “Dittha maya bhikkhave satta sakkarena abhibhuta pariyadinnacitta 
kayassa bheda parammarana apayam duggatm vinipatam nirayam 
upapanna. Dittha maya bhikkhave satta asakkarena abhibhuta 
pariyadinnacitta kayassa bheda parammarana apayam duggatim vinipatam 
nirayam upapanna. Dittha maya bhikkhave satta sakkarena ca asakkarena ca 
tadubhayena abhibhuta pariyadinnacitta kayassa bheda parammarana 
apayam duggatim vinipatam nirayam upapanna. 


' sahanandi - Syã. * putte pasum - Syã, PTS. 
“ vodha - Syã. *vivãso - Sya, PTS. * samharäni - Ma. 
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PHẨM THỨ TƯ 
3.4.1. KINH SUY TÂM 


[8o]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, đây là ba suy tầm bất thiện. Ba suy tâm nào? Sự suy 
tâm liên quan đến việc không bị khi đễ, sự suy tâm liên quan đến lợi lộc, tôn 
vinh, và tiếng tăm, sự suy tầm liên quan đến việc quan tâm về người khác. 
Này các tỳ khưu, ba pháp này là suy tâm bất thiện.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Vị gắn bó uới uiệc không bị khi dễ, có sự sùng kính uề lợi lộc uà sự 
tôn uĩnh, có sự uui rừng uới các đồng sự, thì cách xa sự diệt trừ các ràng 
buộc. 


3. Và Uu† nào từ bỏ con cái, đàn gia súc, các đám rước dâu, uà những sự 


gom góp (uật dụng), uị tù khưu như thế ấu có khả năng chạm đến phẩm uị 
giác ngộ tối thượng.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3.4.2. KINH TÔN VINH 


[81]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, Ta đã nhìn thấy do sự tôn vinh các chúng sanh bị chế 
ngự, có tâm bị nắm giữ, do sự hoại rã của thân, do sự chết đi, bị sanh vào đọa 
xứ, cối khổ, nơi trừng phạt, địa ngục. Này các tỳ khưu, Ta đã nhìn thấy do sự 
không tôn vinh các chúng sanh bị chế ngự, có tâm bị nắm giữ, do sự hoại rã 
của thân, do sự chết đi, bị sanh vào đọa xứ, cõi khổ, nơi trừng phạt, địa ngục. 
Này các tỳ khưu, Ta đã nhìn thấy do sự tôn vinh và do sự không tôn vinh các 
chúng sanh bị chế ngự, có tâm bị nắm giữ, do sự hoại rã của thân, do sự chết 
đi, bị sanh vào đọa xứ, cõi khổ, nơi trừng phạt, địa ngục. 
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Tam kho panaham bhikkhave naññassa samanassa va brahmanassa va 
sutva vadami.' Api ca bhikkhave yadeva me samam ñatam samam dittham 
samam viditam tadevaham vadami: 


Ditha maya bhikkhave satta sakkarena abhibhuta pariyadinnacitta 
kayassa bheda parammarana apayam duggatm vinipatam nirayam 
upapanna Dithaã maya bhikkhave satta asakkarena abhibhuta 
pariyadinnacitta kayassa bheda parammarana apayam duggatim vinipatam 
nirayam upapanna. Dittha maya bhikkhave satta sakkarena ca asakkarena ca 
tadubhayena abhibhuta pariyadinnacitta kayassa bheda parammarana 
apayam duggatim vinipatam nirayam upapanna ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


2. “Yassa sakkarlyamanassa” asakkarena cuibhayam, 
samadhi na vikampati appamadaviharino. 


3. Tam Jhayinam satatikam sukhumaditthivipassakam, 
upadanakkhayaramam ahu sappuriso 1tI ”tI. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


3.4.3. DEVASADDASUTTAM 
[82]. Vuttam h' etam bhagavata, vuttamarahata ˆti me sutam: 


1. “Fayo me bhikkhave devesu devasadda niccharanti samaya samayam 
upadaya. Katame tayo? 


Yasmim bhikkhave samaye ariyasavako kesamassum oharetva kasayanl 
vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbalJjaya cetetl, tasmim 
samaye` devesu devasaddo niccharati “eso arlyasavako marena saddhim 
sangamaya cetetI ti. Ayam bhikkhave pathamo devesu devasaddo niccharati 
samaya samayam upadaya. 


' đithã mayä bhikkhave sattä sakkarena abhibhita pariyadinnacittã kãyassa bhedã 
parammarana apayamn duggatim vinipatam nirayam upapanna dittha maya bhikkhave satta 
asakkarena abhibhuta pariyadinnacitta kayassa bhedãä parammarana apAyarn duggatim 
vinipatamh nirayamh upapanna dittha maya bhikkhave satta sakkarena ca asakkarena ca 
tadubhayena abhibhita pariyadinnacitta kayassa bheda parammarana apayarmn duggatim 
vinipatamh nirayam upapanna - itipatho Sya, PTS potthakesu dissate. 

° sakkariyamänassa - Syã; sakkarTyamäãnassa - PTS. *tasmim bhikkhave samaye - PTS. 
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Này các tỳ khưu, hơn nữa không phải đã nghe từ vị Sa- môn hoặc Bà-la- 
môn nào khác mà Ta nói điều ấy. Này các tỳ khưu, chỉ có điều nào mà Ta tự 
mình đã biết, tự mình đã thấy, tự mình đã hiểu, thì Ta nói về điều ấy. 


Này các tỳ khưu, Ta đã nhìn thấy do sự tôn vinh các chúng sanh bị chế 
ngự, có tâm bị nắm giữ, do sự hoại rã của thân, do sự chết đi, bị sanh vào đọa 
xứ, cõi khổ, nơi trừng phạt, địa ngục. Này các tỳ khưu, Ta đã nhìn thấy do sự 
không tôn vinh các chúng sanh bị chế ngự, có tâm bị nắm giữ, do sự hoại rã 
của thân, do sự chết đi, bị sanh vào đọa xứ, cõi khổ, nơi trừng phạt, địa ngục. 
Này các tỳ khưu, Ta đã nhìn thấy do sự tôn vinh và do sự không tôn vinh các 
chúng sanh bị chế ngự, có tâm bị nắm giữ, do sự hoại rã của thân, do sự chết 
đi, bị sanh vào đọa xứ, cõi khổ, nơi trừng phạt, địa ngục.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Ở cả hai trường hợp, trong khi được tôn uïnh uà uới sự không tôn 
uĩnh, uị nào có định không dao động, có nếp sống không xao lãng, ... 


3.... U} ấu, có thiền, thường xuuên hành mĩnh sát uới nhận thức 0ï tế¿ có 
sự ưa thích uiệc diệt trừ chấp thủ, được gọt là bậc chân nhân. ”” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3.4.3. ÂM THANH CỦA CHƯ THIÊN 


[82]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, ba âm thanh này của chư Thiên phát ra ở giữa chư 
Thiên tùy theo lúc này lúc khác. Ba âm thanh nào? 


Này các tỳ khưu, vào lúc nào vị đệ tử của bậc Thánh cạo bỏ râu tóc, khoác 
lên các y màu ca-sa, nghĩ đến việc xuất gia rời nhà sống không nhà, vào lúc 
ấy âm thanh của chư Thiên phát ra ở giữa chư Thiên rằng: “Vị đệ tử này của 
bậc Thánh nghĩ đến việc chiến đấu với Ma Vương." Này các tỳ khưu, đây là 
âm thanh thứ nhất của chư Thiên phát ra ở giữa chư Thiên tùy theo lúc này 
lúc khác. 
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Puna ca param bhikkhave yasmim samaye ariyasavako sattannam 
bodhipakkhiyanam  dhammanam bhavananuyogamanuyutto  viharatl, 
tasmim bhikkhave samaye devesu devasaddo niccharati “eso ariyasavako 
marena saddhim sangametIi tí. Ayam bhikkhave dutiyo devesu devasaddo 
niccharati samaya samayam upadaya. 


Puna ca param bhikkhave yasmim samaye arlyasavako asavanam khaya 
anasavam cetovimuttim paññavimuttim dittheva dhamme sayam abhiññaya' 
sacchikatva upasampajja viharatl, tasmim bhikkhave samaye devesu 
devasaddo niccharatI “eso arlyasavako vijitasangamo tameva sangamasisam 
abhivijiya aJJ]havasati ti. Ayam bhikkhave tatiyo devesu devasaddo niccharati 
samaya samayam upadaya. 


Ime kho bhikkhave, tayo devesu devasadda niccharanti samaya samayam 
upadaya ”Li. 
Etamattham bhagava avoca. Tatthetam ItI vuccati: 


2. “Disva vijitasangamam sammasambuddhasavakam, 
devata 'pI namassanti mahantam vItasaradam. 


3. Namo te purisaJañña, yo tvam duJJayamaJjhaga,? 
Jetvana maccuno senam vimokkhena anavaram. 


4. Iti hetam namassanti devata pattamanasam, 
tañh1 tassa na passanti yena maccuvasam vaJe ”tI. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


3.4.4. PUBBANIMITTASUTTAM 
[83]. Vuttam h etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 


1. “Yada bhikkhave devo devakaya cavanadhammo hotl, pañcassa 
pubbanimittani patubhavanti: mala milayanti, vatthani kilissanti, kacchehi 
seda muccanti kaye dubbanniyam okkamatl, sake devo devasane 
nabhiramatl t1. 


' abhiññã - Ma, Syã, PTS. ˆ dujJjayamajjhabhũ - Ma, Syã, PTS; dujjayamajjhagũ - Sĩ. 
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Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, vào lúc nào vị đệ tử của bậc Thánh 
sống gắn bó với sự tu tập và rèn luyện bảy pháp góp phần vào việc giác ngộ, 
này các tỳ khưu, vào lúc ấy âm thanh của chư Thiên phát ra ở giữa chư Thiên 
rằng: “VỊ đệ tử này của bậc Thánh chiến đấu với Ma Vương. Này các tỳ khưu, 
đây là âm thanh thứ nhì của chư Thiên phát ra ở giữa chư Thiên tùy theo lúc 
này lúc khác. 


Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, vào lúc nào vị đệ tử của bậc Thánh 
với sự diệt trừ các lậu hoặc, không còn lậu hoặc, ngay trong kiếp hiện tại, nhờ 
vào thắng trí của mình, chứng ngộ, đạt đến, và an trú vào sự giải thoát của 
tâm, sự giải thoát của tuệ, này các tỳ khưu, vào lúc ấy âm thanh của chư 
Thiên phát ra ở giữa chư Thiên rằng: “VỊ đệ tử này của bậc Thánh đã chiến 
thắng cuộc chiến đấu, sau khi chiến thắng và an trú ở chính vị trí đứng đầu 
của cuộc chiến đấu ấy.` Này các tỳ khưu, đây là âm thanh thứ ba của chư 
Thiên phát ra ở giữa chư Thiên tùy theo lúc này lúc khác. 


Này các tỳ khưu, ba âm thanh này của chư Thiên phát ra ở giữa chư Thiên 
tùy theo lúc này lúc khác.” 
Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Sau khi nhìn thấu uị đệ tử của đấng Chánh Đẳng Giác đã chiến thắng 
cuộc chiến đấu, ngau cả chư Thiên cũng lẽ bái bậc uĩ đạt, có sự tự ti. 


3. Ôi bậc thuần chủng của nhân loại, xin kính lễ người. Sau khi chiến 
thằng đạo quân không bị chướng ngại của Tử Thần bằng sự giải thoát, 
Ngài là người đã đạt được sự chiến thắng khó khăn. 


4. Chư Thiên cúi chào uị có tâm Ú đã đạt nàu, bởi uì họ không nhìn thấu 
ở Uị ấu điều gì khiến cho u† ấu có thể rơi uào sự thống trị của Tử thần.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3. 4. 4. KINH DẤU HIỆU BÁO TRƯỚC 


[83]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, khi vị Thiên nhân có hiện tượng lìa đời khỏi tập thể 
chư Thiên, có năm dấu hiệu báo trước xuất hiện cho vị ấy: các tràng hoa bị 
héo úa, các y phục bị ô uế, mồ hôi xuất ra từ hai nách, màu sắc xấu hiện ra ở 
cơ thể, vị Thiên nhân không thích thú ở chỗ ngồi chư Thiên của mình. 
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Tamenam bhikkhave deva “eavanadhammo ayam devaputto ti iti viditva 
thi vacahi anumodanti: ' Tto bho sugatm gaccha. Sugatim gantva 
suladdhalabham labha. Suladdhalabham labhitva suppatitthito bhavahi 'ti. 


Evam vutte aññataro bhikkhu bhagavantam etadavoca: “Kinnu kho 
bhante devanam sugatigamanasankhatam, kiãca bhante devanam suladdha- 
labhasankhatam, kimpana bhante devanam suppatitthitasankhatan 't? 


“Manussattam kho bhikkhu / devanam sugatigamanasankhatam yam 
manussabhuto samano tathagatappavedite dhammavinaye saddham 
patiabhatIi, Idam kho pana bhikkhave° devanam suladdhalabhasankhatam. 
Sa kho panassa saddha nivittha hoti mulajata patitthia dal]ha asamhariya 
samanena va brahmanena va devena va marena va brahmuna va kenaci va 
lokasmim. Idam kho bhikkhave” devanam suppatitthitasankhatan "”H. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam ItI vuccati: 


2. “Yada devo devakaya cavati ayusankhaya, 
tayo sadda niccharanti devanam anumodatam. 


3. to bho sugatim gaccha manussanam sahavyatam, 
manussabhuto saddhamme labha saddham anuttaram. 


4. Sa te saddha nivitthassa mulaJata patitthita, 
yavajvam asamhrra saddhamme suppavedite. 


5. _ Kayaduccaritam hitva vacIduccaritanl ca, 
manoduccaritam hitva yañcaññam dosasañhitam. 


6. Kayena kusalam katva vacaya kusalam bahum, 
manasa kusalam katva appamanam nirupadhim. 


7. Tato opadhikam puññam katva danena tam bahum, 
aññe 'pi macce saddhamme brahmacariye nIvesaya.* 


8. Imaya anukampaya deva devam yada vidu, 
cavantam anumodanti ehi deva punappunan ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”LI. 


! anumodenti - Ma. *bhikkhu - Ma. 
“ bhikkhave - Sya, PTS. *nivesaye - PTS, S1. 
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Này các tỳ khưu, sau khi biết về vị ấy rằng: “VỊ Thiên tử này có hiện tượng 
lìa đời,` chư Thiên làm cho vị ấy tùy hỷ bằng ba lời nói: “Thưa ngài, từ đây hãy 
đi đến nhàn cảnh. Sau khi đi đến nhàn cảnh, hãy nhận lãnh phần được nhận 
tốt đẹp. Sau khi nhận lãnh phần được nhận tốt đẹp, ngài hãy khéo được thiết 
lập.” 


Khi được nói như vậy, một vị tỳ khưu nọ đã nói với đức Thế Tôn điều này: 
“Bạch Ngài, điều mà chư Thiên gọi là đi đến nhàn cảnh là gì? Và bạch Ngài, 
điều mà chư Thiên gọi là phần được nhận tốt đẹp là gì? Bạch Ngài, hơn nữa 
điều mà chư Thiên gọi là khéo được thiết lập là gì?" 


“Này tỳ khưu, điều mà chư Thiên gọi là đi đến nhàn cảnh là trạng thái con 
người, trong khi đang có bản thể loài người thì đạt được niềm tin ở Pháp và 
Luật đã được đức Như Lai công bố, này các tỳ khưu, điều này gọi là phần 
được nhận tốt đẹp. Thêm nữa, niềm tin ấy của vị này được xác định, được 
mọc rễ, được thiết lập, là vững chắc, không bị lấy đi bởi vị Sa- môn, bởi vị Bà- 
la- môn, bởi Thiên nhân, bởi Ma Vương, bởi Phạm Thiên, hoặc bởi bất cứ ai 
ở thế gian. Này các tỳ khưu, điều này chư Thiên gọi là khéo được thiết lập.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Khi uị Thiên nhân lhìa đời khỏi tập thể chư Thiên do hết tuổi thọ, có ba 
âm thanh phát ra của chư Thiên đang tùu hủ rằng: 


3. “Thưa ngòi, từ đâu hãu đi đến nhàn cảnh, có sự sống chung uới loài 
người. Với bản thể loài người, hãu đạt được rniềm tn 0uô thượng ở Diệu 
Pháp. 


4. Niềm tin ấu của ngài nên được xác định, được mọc rễ, được thiết lập 
ở Diệu Pháp khéo được công bố cho đến trọn đời không b‡ lấu đi. 


5. Sau khi từ bó uế hạnh do thân uà các uế hạnh do khẩu, sau khi từ bỏ 
uế hạnh do ú uà điều nào khác hiên quan đến tột lôi, ... 


6.... sau khi làm uiệc thiện bằng thân, nhiều uiệc thiện bằng khẩu, sau 
khi làm uô lượng uiệc thiện không mầm tái sanh bằng ú, ... 


7.... kế đó, sau khi làm nhiều uiệc phước đưa đi tái sanh ấu bằng uiệc bố 
thí, hãu tạo điều kiện cho những người khác cũng trú uào Diệu Pháp, uào 
Phạm hạnh.' 

8. Với lòng thương tưởng nàu, chư Thiên khi biết được một uị Thiên 
nhân đang lìa đời thì tàu hủ rẵng: Nàu Thiên nhân, hãu trở lạt, lần nàu lần 
khác.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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3.4. 5s. BAHUJANAHITASUTTAM 


[84]. Vuttam h” etam bhagavata, vuttamarahata 'ti me sutam: 


1. “Fayo me [bhikkhave '] puggala loke uppajjamana uppajjanti 
bahujJanahitaya bahujanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya 
devamanussanam. Katame tayo? 


Idha bhikkhave tathagato loke uppajJati araham sammasambuddho 
v]j]jacaranasampanno sugato lokavidu anuttaro purisadammasarathi sattha 
devamanussanam buddho bhagava. So dhammam deseti adikalyanam 
majjhekalyanam parIyosanakalyanam sattham sabyañJanam 
kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam pakaseti. Ayam bhikkhave 
pathamo  pugsalo loke uppajjamano uppajjai bahuJanahitaya 
bahuJanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya devamanussanam. 


Puna ca param bhikkhave tasseva satthusavako” araham hoti khinasavo 
vusitava katakaranTyo ohitabharo anuppattasadattho 
parIkkhimabhavasamyojano sammadañña vimutto. So dhammam deseti 
adikalyanam majjhekalyanam pariyosanakalyanam sattham sabyañJanam 
kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam pakaseti. Ayam bhikkhave 
dutiyo puggalo loke uppaJJamano uppaJJati bahuJanahitaya bahuJanasukhaya 
lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya devamanussanam. 


Puna ca param bhikkhave tasseva satthusavako sekho hoti patipado' 
bahussuto silavatipapanno. So pï dhammam deset adikalyanam 
maJJhekalyanam parIyosanakalyanam sattham sabyañJanam 
kevalaparIpunnam parisuddham brahmacariyam pakaseti. Ayam bhikkhave 
tatiyo puggalo loke uppaJJamano uppajJati bahuJanahitaya bahuJanasukhaya 
lokanukampaya atthaya hitaya sukaya devamanussanan t1. 


Ime kho bhikkhave, tayo puggala loke uppajjamana uppajjanti 
bahuJanahitaya bahuJanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya 
devamanussanan ”Hi. 


' bhikkhave - itipatho potthakesu na dissate. 
° satthuno sãvako - Syã. * pãtipado - Ma, Syã, PTS. 
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3. 4. 5s. KUNH LỢI ÍCH CHO NHIỀU NGƯỜI 


[84]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, ba hạng người này, trong khi sanh lên ở thế gian, 
sanh lên đem lại sự lợi ích cho nhiều người, đem lại sự an lạc cho nhiều 
người, vì lòng thương tưởng thế gian, đem lại sự tấn hóa, đem lại sự lợi ích, 
đem lại sự an lạc cho chư Thiên và nhân loại. Ba hạng người nào? 


Này các tỳ khưu, ở đây đức Như Lai sanh lên ở thế gian, là bậc A-la-hán, 
đấng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. VỊ ấy 
thuyết giảng Giáo Pháp toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, và toàn 
hảo ở đoạn kết, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự. Vị ấy giảng giải về 
Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và đầy đủ. Này các tỳ khưu, đây là 
hạng người thứ nhất, trong khi sanh lên ở thế gian, sanh lên đem lại sự lợi 
ích cho nhiều người, đem lại sự an lạc cho nhiều người, vì lòng thương tưởng 
thế gian, đem lại sự tấn hóa, đem lại sự lợi ích, đem lại sự an lạc cho chư 
Thiên và nhân loại. 


Này các tỳ khưu, còn có hạng người khác nữa, vị đệ tử của chính bậc Đạo 
Sư ấy là vị A-la-hán, có lậu hoặc đã được cạn kiệt, đã được hoàn mãn, có việc 
cần làm đã làm, có gánh nặng đã được đặt xuống, có mục đích của mình đã 
được đạt đến, có sự trói buộc ở hữu đã được đoạn tận, đã hiểu biết đúng đắn 
và đã được giải thoát. Vị ấy thuyết giảng Giáo Pháp toàn hảo ở đoạn đầu, 
toàn hảo ở đoạn giữa, và toàn hảo ở đoạn kết, thành tựu về ý nghĩa, thành 
tựu về văn tự. VỊ ấy giảng giải vê Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và 
đầy đủ. Này các tỳ khưu, đây là hạng người thứ nhì, trong khi sanh lên ở thế 
gian, sanh lên đem lại sự lợi ích cho nhiều người, đem lại sự an lạc cho nhiều 
người, vì lòng thương tưởng thế gian, đem lại sự tấn hóa, đem lại sự lợi ích, 
đem lại sự an lạc cho chư Thiên và nhân loại. 


Này các tỳ khưu, còn có hạng người khác nữa, vị đệ tử của chính bậc Đạo 
Sư ấy là vị hữu học, có sự thực hành, nghe nhiều, thành tựu về giới và phận 
sự. Vị ấy cũng thuyết giảng Giáo Pháp toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn 
giữa, và toàn hảo ở đoạn kết, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự. VỊ ấy 
giảng giải về Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và đầy đủ. Này các tỳ 
khưu, đây là hạng người thứ ba, trong khi sanh lên ở thế gian, sanh lên đem 
lại sự lợi ích cho nhiều người, đem lại sự an lạc cho nhiều người, vì lòng 
thương tưởng thế gian, đem lại sự tấn hóa, đem lại sự lợi ích, đem lại sự an 
lạc cho chư Thiên và nhân loại. 


Này các tỳ khưu, ba hạng người này, trong khi sanh lên ở thế gian, sanh 
lên đem lại sự lợi ích cho nhiều người, đem lại sự an lạc cho nhiều người, vì 
lòng thương tưởng thế gian, đem lại sự tấn hóa, đem lại sự lợi ích, đem lại sự 
an lạc cho chư Thiên và nhân loại.” 
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Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


2. “Sattha hi loke pathamo mahesI tassanvayo savako bhavitatto, 
athaparo patipado ˆpi sekho bahussuto silavatipapanno. 


3. Ete tayo devamanussasettha pabhankara dhammamudirayanta, ' 
apapuranti? amatassa dvaram yoga pamoecenti? bahuJJane te." 


4. Ye satthavahena anuttarena sudesitam maggamanukkamanti, 
idheva dukkhassa karonti antam ye appamattäa sugatassa sasane ”tI. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”LI. 


3.4. 6.ASUBHANUPASSISUTTAM 


[85]. Vuttam h” etam bhagavata, vuttamarahata 't me sutam: 


1. “Asubhanupassi bhikkhave kãyasmim viharatha. Anapanassati ca vo 
aJjhattam parimukham supatthita hotu. Sabbasankharesu aniccanupassino 
viharatha. Asubhanupassinam bhikkhave kayasmim viharatam yo subhaya 
dhaãtuyä räganusayo so pahiyati. Anapanasatiya ajjhattam parimukham 
supatthtaya' ye bahimra vitakkasaya vighatapakkhika te na honHi. 
Sabbasankharesu aniccanupassinam viharatam yã avIjJJa sa pahiyati. Ya vijJJa 
sa uppaJJatI ”tI. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam ItI vuccati: 


2. “AsubhanupassI kayasmim anapane patissato, 
sabbasankharasamatham passam atap1 sabbada. 


' đhammamudiriyantä - Syä. *bahujjanam te - Ma, Syäã, PTS. 
“ apavunanti - PTS. ” sũpatthititäya - Ma; 
3 pamoecanti - Sya. supatitthitaya - Sya. 
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Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Chính bậc Đạo Sư là u† đạt ẩn sĩ thứ nhất ở thế gian, đệ tử tiếp nối uị 
ấu có bản thân đã được tu tập, rồi u† khác nữa cũng có sự thực hành là uị 
hữu học, nghe nhiều, thành tựu uề giới uà phận sự. 


3. Ba Uu† nà là tốt thượng ở chư Thiên uà nhân loạt, các bậc phát ra ánh 
sáng, trong khi nói lên Giáo Pháp, mmở ra cánh cửa của sự Bốất Tử, các u† ấu 
giúp cho nhiều người giải thoát khỏi sự ràng buộc. 


4. Những ai lần theo Đạo Lộ đã khéo được thuuết giảng bởi bậc Lãnh 
Đạo đoàn xe, bởi bậc Võ Thượng, những ai không xao lãng uề lời dạu của 
đấng Thiện Thệ thực hiện uiệc chấm dứt khổ đau ngqụ tại nơi đâu.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3. 4. 6. KINH QUAN SÁT BẤT TỊNH 


[85]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, hãy sống có sự quan sát bất tịnh ở cơ thể. Và niệm 
hơi thở vào hơi thở ra của các ngươi hãy khéo được thiết lập luôn hiện diện ở 
nội phần. Các ngươi hãy sống có sự quan sát vô thường ở tất cả các hành. 
Này các tỳ khưu, đối với vị trong khi sống có sự quan sát bất tịnh ở cơ thể, sự 
tiềm ẩn về luyến ái ở tịnh giới được dứt bỏ. Khi niệm hơi thở vào hơi thở ra 
là khéo được thiết lập luôn hiện diện ở nội phần, các khuynh hướng suy tâm 
ở ngoại phần đem đến sự buồn phiền là không tồn tại. Đối với vị sống có sự 
quan sát vô thường ở tất cả các hành, vô minh được dứt bỏ, minh được sanh 
khởi.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 
2. “VỊ (tù khưu nào) có sự quan sát bết tịnh ở cơ thể, có miệm ở hơi thở 


Uào hơi thở ra, đang nhìn thấu sự uên lặng của tất cả các hành, luôn luôn 
có sự nhiệt tâm, ... 
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3. Sa ve sammaddaso bhikkhu yato tattha vimuccatl, 
abhlññavosito santo sa ve yogatigo munI ”tI. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”LI. 


3.4.7. DHAMMANUDHAMMAPATIPANNASUTTAM 

[86]. Vuttam h” etam bhagavata, vuttamarahata 'ti me sutam: 

1. “Dhammanudhammapatipannassa bhikkhuno ayamanudhammo hoti 
veyyakaranaya dhammanudhammapatipannoyan "H, bhasamano 
dhammaññeva bhasai no adhammam, vitakkayamano va ' 


dhammavitakkaññeva vitakkei no adhammavitakkam, tadubhayam 
abhinivaJJetva” upekkhako viharati sato sampajano ”t1. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam ItI vuccati: 


2. “Dhammaramo dhammarato dhammam anuvicintayam, 
dhammam anussaram bhikkhu saddhamma na parThayatl. 


3... Caram va yadli va tittham nisinno uda vã sayam, 
aJjhattam samayam cittam santimevadhigacchatI ”H. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


' vitakkayamãno pana - Syã. “ tadubhayam vã pana abhinivejjetvä - Ma. 
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3.... U† tù khưu ấu, thật uậu, uới uiệc nhìn thấu đúng đắn, nhờ thế được 
giỏi thoát khỏi nơi ấu, được hoàn mãn Uề thằng trí, được an tịnh, u† hiền trí 
ấu quả thật, đã uượt qua các sự ràng buộc.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3. 4.7. KINH THỰC HÀNH PHÁP THUẬN THEO PHÁP 


[86]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Đối với vị tỳ khưu thực hành pháp thuận theo pháp, việc này là thuận 
theo pháp nhằm giải thích việc *vỊ này thực hành pháp thuận theo pháp: 
Trong khi nói, thì nói thuần về Giáo Pháp, không nói phi Pháp, hoặc trong 
khi suy tư thì suy tư thuần về Giáo Pháp, không suy tư phi Pháp, sau khi lìa 
khỏi cả hai việc này là người hành xả, sống, có niệm, có sự nhận biết rõ.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Có sự ưa thích Giáo Pháp, thích thú Giáo Pháp, trong lúc suụ nghiệm 
Uề Giáo Pháp, trong lúc mệm tưởng uề Giáo Pháp, uị tù khưu không buông 
lơi Diệu Pháp. 

3. Trong lúc đi, hoặc trong lúc đứng, trong lúc ngồi hoặc trong lúc nằm, 
trong lúc làm cho tâm được uên lặng ở nội phầm, (uị ấu) đạt đến sự an tịnh 
tuuệt đốt.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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3. 4.8. ANDHAKARANASUTTAM 


[87]. Vuttam hỶ etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 


1. “Fayo me bhikkhave akusalavitakka andhakarana acakkhukarana 
aññanakarana paññanirodhika vighatapakkhika anibbanasamvattanika. 
Katame tayo? 


Kamavitakko bhikkhave andhakarano acakkhukarano aññanakarano 
paññanirodhiko vighatapakkhiko anibbanasamvattaniko. Vyapadavitakko 
bhikkhave andhakarano acakkhukarano aññanakarano paññanirodhiko 
vighatapakkhako anibbanasamvattanko. Vihimsavitakko bhikkhave 
andhakarano acakkhukarano aññanakarano paññãanrirodhiko 
viphatapakkhiko anibbanasamvattaniko. 


Ime kho bhikkhave, tayo akusalavitakka andhakarana acakkhukarana 
aññanakarana paññanrrodhika vighatapakkhika anTibbanasamvattanika. 


Tayo me bhikkhave kusalavitakka anandhakarana cakkhukarana 
ñanakarana paññavuddhika avighatapakkhika nibbanasamvattanika katame 
tayo? 


Nekkhammavitakko bhikkhave anandhakarano cakkhukarano 
ñanakarano paññavuddhiko avighatapakkhiko nibbanasamvattaniko. 
Avyapadavitakko bhikkhave anandhakarano cakkhukarano ñanakarano 
paññãavuddhiko avighatapakkhiko nibbanasamvattaniko. Avihimsavitakko 
bhikkhave anandhakarano cakkhukarano ñanakarano paññavuddhiko 
avighatapakkhiko nibbanasamvattaniko. 


Ime kho bhikkhave, tayo kusalavitakka anandhakarana cakkhunarana 
ñanakarana paññavuddhika avighatapakkhika nibbanasamvattanika ”LI. 
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3. 4. 8. KINH SỰ TẠO RA TĂM TỐI 


[87]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, ba suy tầm bất thiện này là sự tạo ra tắm tối, sự 
không tạo thành mắt, sự tạo ra vô trí, sự diệt tận tuệ, đem đến sự buồn phiền, 
không vận hành đến Niết Bàn. Ba suy tâm nào? 


Này các tỳ khưu, sự suy tâm về (ngũ) dục là sự tạo ra tăm tối, sự không 
tạo thành mắt, sự tạo ra vô trí, sự diệt tận tuệ, đem đến sự buồn phiền, không 
vận hành đến Niết Bàn. Này các tỳ khưu, sự suy tâm về oán hận là sự tạo ra 
tăm tối, sự không tạo thành mắt, sự tạo ra vô trí, sự diệt tận tuệ, đem đến sự 
buồn phiền, không vận hành đến Niết Bàn. Này các tỳ khưu, sự suy tâm về 
hãm hại là sự tạo ra tăm tối, sự không tạo thành mắt, sự tạo ra vô trí, sự diệt 
tận tuệ, đem đến sự buồn phiền, không vận hành đến Niết Bàn. 


Này các tỳ khưu, ba suy tầm bất thiện này là sự tạo ra tăm tối, sự không 
tạo thành mắt, sự tạo ra vô trí, sự diệt tận tuệ, đem đến sự buồn phiền, không 
vận hành đến Niết Bàn. 


Này các tỳ khưu, ba suy tầm thiện này là sự không tạo ra tăm tối, sự tạo 
thành mắt, sự tạo ra trí, sự tăng trưởng tuệ, không đem đến sự buồn phiền, 
vận hành đến Niết Bàn. Ba suy tâm nào? 


Này các tỳ khưu, sự suy tầm về xuất ly là sự không tạo ra tăm tối, sự tạo 
thành mắt, sự tạo ra trí, sự tăng trưởng tuệ, không đem đến sự buồn phiền, 
vận hành đến Niết Bàn. Này các tỳ khưu, sự suy tâm về không oán hận là sự 
không tạo ra tăm tối, sự tạo thành mắt, sự tạo ra trí, sự tăng trưởng tuệ, 
không đem đến sự buồn phiền, vận hành đến Niết Bàn. Này các tỳ khưu, sự 
suy tâm về không hãm hại là sự không tạo ra tăm tối, sự tạo thành mắt, sự 
tạo ra trí, sự tăng trưởng tuệ, không đem đến sự buồn phiền, vận hành đến 
Niết Bàn. 


Này các tỳ khưu, ba suy tầm thiện này là sự không tạo ra tăm tối, sự tạo 
thành mắt, sự tạo ra trí, sự tăng trưởng tuệ, không đem đến sự buồn phiền, 
vận hành đến Niết Bàn.” 
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Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


2. “Tayo vitakke kusale vitakkaye 
tayo pana akusale nirakare, 
sa ve vitakkanl vicaritani 
sameti vutthIva raJjam samuhatam, 
sa ve vitakkpasamena cetasa 
idheva so santipadam samaJJjhaga ”tI. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


3.4.0. ANTARAMALASUTTAM 
[88]. Vuttam h etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 


1. “Tayo Tne bhikkhave antaramala antaramittä antarasapatta 
antaravadhaka antarapaccatthika. Katame tayo? 


Lobho bhikkhave antaramalo antara-amitto antarasapatto antaravadhako 
antarapaccatthiko. Doso bhikkhave antaramalo antara-amitto antarasapatto 
antaravadhako antarapaccatthiko. Moho bhikkhave antaramalo antara- 
amitto antarasapatto antaravadhako antarapaccatthiko. 


Ime kho bhikkhave, tayo antaramala antara-amittã antarasapatta 
antaravadhaka antarapaccatthika ”LI. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


2. “AnatthaJanano lobho lobho cittappakopano, 
bhayamantarato Jatam tam Jano navabuJJhati. 


3... Luddho attham na Janati luddho dhammam na passati, 
andhantamam' tada hoti yam lobho sahate naram. 


' anđhatamam - Ma, Syã; andham tamam - PTS. 
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Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Hấu suụu tầm ba suụ tầm thiện, hơn nữa nên loại trừ ba (suụ tầm) 
bất thiện. VỊ ấu, thật uậu, làm uên lặng các suụ tầm đã được nghĩ đến, tựa 
như cơn rnưa làm tên lặng bụt bặm đã được gom lại. VỊ ấu, thật uậu, uới 
tâm được uên lặng các suụ tầm, ngqu tại nơi đâu uị ấu đã chứng đạt uị thế 
an tịnh.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3. 4. 9o. KINH VẾT NHƠ Ở BÊN TRONG 


[88]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, ba cái này là các vết nhơ ở bên trong, các kẻ thù ở bên 
trong, các đối thủ ở bên trong, các sát thủ ở bên trong, các kẻ nghịch ở bên 
trong. Ba cái gì? 


Này các tỳ khưu, tham là vết nhơ ở bên trong, kẻ thù ở bên trong, đối thủ 
ở bên trong, sát thủ ở bên trong, kẻ nghịch ở bên trong. Này các tỳ khưu, sân 
là vết nhơ ở bên trong, kẻ thù ở bên trong, đối thủ ở bên trong, sát thủ ở bên 
trong, kẻ nghịch ở bên trong. Này các tỳ khưu, sĩ là vết nhơ ở bên trong, kẻ 
thù ở bên trong, đối thủ ở bên trong, sát thủ ở bên trong, kẻ nghịch ở bên 
trong. 


Này các tỳ khưu, ba cái này là các vết nhơ ở bên trong, các kẻ thù ở bên 


trong, các đối thủ ở bên trong, các sát thủ ở bên trong, các kẻ nghịch ở bên 
trong.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Tham là sự sanh ra điều bết lợi, tham là sự kích động của tâm. 
Người đời không thấu hiểu sự nguụ hiểm ấu đã được sanh ra từ bên trong. 


3. Người b† khởi tham không biết được sự lợi ích, người bị khởi tham 


không nhìn thấu lú lẽ. Tham ngự trị người nào, khi ấu người bị mù quáng 
tối tăm. 
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4. Yo ca lobham pahatvana lobhaneyye na lubbhati, 
lobho pahTyate tamha udabinduva' pokkhara. 


5. AnatthaJanano doso doso cittappakopano, 
bhayamantarato Jatam tam Jano navabuJJhati. 


6. Duttho attham na Janati duttho đhammam na passatl, 
andhantamann tada hoti yam doso sahate naram. 


7. Yo ca dosam pahatvana dosaneyye na dussatl, 
doso pahTyate tamha talapakkamva bandhana. 


8.. Anatthajanano moho moho cittappakopano, 
bhayamantarato Jatam tam Jano navabuJJhati. 


9... Mulho attham na Janati mulho dhammam na passatl, 
andhantamann tada hoti yam moho sahate naram. 


10. Yo ca moham pahatvana mohaneyye na muyhati, 
moham vihanti so sabbam adiccovudayam taman ”HI. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


3. 4.10. DEVADATTASUTTAM 


[8o]. Vuttam h” etam bhagavata, vuttamarahata 'ti me sutam: 


1. “IThi bhikkhave asaddhammehi abhibhuto pariyadinnacitto devadatto 
apaylIko neraylko kappattho atekiccho. Katamehi trhi? 


' udabinduva - Syã, PTS. “andhatamam - Ma, Syã; andham tamam - PTS. 
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4. Và người nào sau khi dứt bỏ tham uà không bị khởi tham ở uột gợi 
tham, tham được dứt bỏ khỏi người ấu, tựa như giọt nước lìa khỏi lá sen. 


5. Sân là sự sanh ra điều bất lợi, sân là sự kích động của tâm. Người đời 
không thấu hiểu sự nguụ hiểm ấu đã được sanh ra từ bên trong. 


6. Người bị nóng giận không biết được sự lợi ích, người bị nóng giận 
không nhìn thấu lú lẽ. Sự nóng giận ngự trị người nào, khi ấu người b† mù 
quáng tốt tăm. 


7. Và người nào sau khi dứt bỏ sân uà không bị khởi sân ở uật gợi sân, 
sân được dứt bỏ khỏi người ấu, tựa như trái câu tala la khỏi cuống. 


8. Sr là sự sanh ra điều bất lợi, sỉ là sự kích động của tâm. Người đời 
không thấu hiểu sự nguụ hiểm ấu đã được sanh ra từ bên trong. 


9. Người b† sỉ mê không btết được sự lợi ích, người b† sỉ mê không nhìn 
thấu lú lẽ. Sĩ ngự tr† người nào, khi ấu người bị mù quáng tối tăm. 


10. Và người nào sau khi dứt bỏ sĩ uà không bị khởi sỉ ở uật gợi sỉ, U† ấU 
tiêu diệt tất cả sỉ mê, tựa như mặt trời đang mọc tiêu diệt sự tốt tăm.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3. 4.10. KINH DEVADATTA 


[8o]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, bị chế ngự, có tâm bị nắm giữ bởi ba điều phi diệu 


pháp, Devadatta là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng trọn 
kiếp, không thể cứu chữa được. Ba điều nào? 
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Papicchaya bhikkhave abhibhuto pariyadinnacitto devadatto apaylko 
nerayko kappattho atekiccho. Papamittataya bhikkhave abhibhuto 
pariyadinnacitto devadatto apaylko nerayIko kappattho atekiccho. Sati kho 
pana uttarikaraniye' oramattakena visesadhigamena” antara vosanam apadi 
"H. 


Imehi kho bhikkhave, thi asaddhammehi abhibhuto pariyadinnacitto 
devadatto apayiko nerayIko kappattho atekiccho ”tI. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam ItI vuccati: 


2. “Ma Jatu koci lokasmim paplccho upapaJJatu, 
tadaminapl Janatha papicchanam yatha gati. 


3. Pandito ti samaññato bhavitatto 't1 sammato, 
Jalam 'va yasasa attha devadatto ti vissuto.) 


4. So pamanamanucinno äsaJJa nam tathagatam, 
avIcInirayam patto catudvaram bhayanakam. 


5. _ Adutthassa hi yo dubbhe papakammam akubbato, 
tameva papam phusati? dutthacittam anadaram. 


6. Samuddam visakumbhena yo maññeyya padusitum, 
na so tena paduseyya yasma° hi udadhI maha. 


7... Evameva' tathagatam yo vadena vihimsatl, 
samaggatam santacittam vado tamhi na ruhati. 


8. Tadisam mittam kubbetha tañca seveyya pandito, 
yassa magganugo bhikkhu khayam dukkhassa papune ”I. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”LI. 


Catuttho vaggo. 


TASSUDDANAM 


Vitakka sakkara sadda cavamana loke, 
asubha dhamma andhakara malam devadatto ˆti te dasa ”ti. 


--ooOOoo-- 
' uttarim karanlye - Syã. ' phusseti - Syã, PTS. 
? visesadhigamena ca - Syä, PTS. “bhesmãa - Ma; 
3 devadatto ti me sutam - Syä, PTS. tasma - Sya, SIimu. 
* samanamanucinno - Ma; ”evametam - Syã, PTS. 
pamadamanucinno - Syä, PTS, Simu. ở sammagøatam - Ma, Syã, PTS. 
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Này các tỳ khưu, bị chế ngự, có tâm bị nắm giữ bởi ước muốn ác xấu, 
Devadatta là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, 
không thể cứu chữa được. Này các tỳ khưu, bị chế ngự, có tâm bị nắm giữ bởi 
bạn hữu ác xấu, Devadatta là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu 
đựng trọn kiếp, không thể cứu chữa được. Hơn nữa, trong khi có việc hơn 
nữa cần phải làm, Devadatta đã đạt đến việc dừng lại ở khoảng giữa với sự 
đắc chứng đặc biệt có tính chất thấp thỏi (là các tầng thiền và các pháp thần 
thông). 

Này các tỳ khưu, bị chế ngự, có tâm bị nắm giữ bởi ba điều phi diệu pháp, 
Devadatta là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, 
không thể cứu chữa được.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Đương nhiên, bất cứ người nào có ước muốn xấu xa chớ được sanh 
lên ở thế gian. Cũng bởi điều nàu đâu, các ngươi hãu biết là có cảnh giới 
tương ứng dành cho những kẻ có tớc rmnuốn xấu xa. 

3. Được nhận biết là người sáng suốt,” được công nhận “bản thân đã 
chứng thiên,` Deuadatta được nổi tiếng là 'đã trụ uững tựa như đang chói 
sáng uưới danh tiếng.' 

4. Kẻ ấu, thực hành có hạn lượng, sau khi công kích đăng Như Lai ấu, 
đã đi đến địa ngục Autct có bốn cửa, chốn gâu nên nổi kinh hoàng. 

5. Bởi uì kẻ nào gâu hại đến bậc không (có tâm) xấu xa, đến bậc không 
làm hành động ác xấu, (quả) ác xấu xảu đến cho chính kẻ có tâm xấu xa, 
không có sự tôn trọng ấu. 

6. Kẻ nào suụ nghĩ để làm ô nhiễm đại dương bằng lọ thuốc độc, uới uật 
ấu kẻ ấu không thể làm ô nhiễm bởi uì đại dương là bao la, to lớn. 

7. Tương tự ụ như thế; kẻ nào dùng lời nói hãm hại đấng Thiện Thệ, bậc 
đã đạt đến sự hoàn hảo, có tâm thanh tịnh; lời nói (bôi nhọ) không có tác 
động ở nơ! UỊ† ấu. 

8. Người sáng suốt nên kết bạn hữu uới bậc như thế ấu, uà nên phục uụ 
bậc ấu. VỊ tù khưu đi theo đường lối của bậc ấu sẽ đạt được sự diệt trừ khổ 
đau.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


Phẩm thứ tư. 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY 


Sự suy tầm, sự tôn vinh, âm thanh, trong khi ha đời, ở thế gian, bất tịnh, 
(thuận theo) Pháp, sự tăm tối, vết nhơ, vị Devadatta; chúng là mười. 


--OOOOO-- 
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PAÑCAMO VAGGO 
3.5.1. AGGAPPASADASUTTAM 


[oo]. Vuttam h” etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 


1. “Tayo me bhikkhave agøgappasada. Katame tayo? 


Yavata bhikkhave satta apada' va dipada” va catuppada va bahuppada va 
TUpInO vã arupino va saññino va asaññino va nevasaffñinasaññino va, 
tathagato tesam aggamakkhayati yadidam araham sammasambuddho. Ye 
bhikkhave buddhe pasanna agge te pasanna. Agge kho pana pasannanam 
aggo vipako hot. 


Yavata bhikkhave đdhamma sankhata va asankhata va virago tesam 
aggamakkhayati yadidam madanimmadano pipasavinayo alayasamugghato 
vattupacchedo tanhakkhayo virago nirodho nibbanam. Ye bhikkhave virage 
dhamme pasanna agøe te pasanna. Agge kho pana pasannanam aggo vipako 
hot." 


Yavata bhikkhave sangha va gana va tathagatasavakasangho tesam 
aggamakkhayati. Yadidam cattarl purisayugani atthapurisapuggala. Esa 
bhagavato savakasangho ahuneyyo pahuneyyo dakkhineyyo añJalikaraniyo 
anuttaram puññakkhettam lokassa.° Ye bhikkhave sanghe pasanna agge te 
pasanna. Agse kho pana pasannanam agso vipako hoH. 


Ime kho bhikkhave, tayo aggappasada ”L.. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


2. “Aggato ve pasannanam aggam dhammam viJanatam, 
agge buddhe pasannanam dakkhineyye anuttare. 


' apädã - Syã. 

” dvipadã - Ma, PTS; dvipäadä - Syã. 

* yavata bhikkhave sankhata dhammaã ariyo atthangiko maggo tesam aggamakkhãyati 
seyyathidan sammaditthi sammasaikappo sammavacä sammakammanto sammaajIivo 
sammaäaväayamo sammasati sammasamadhi ye bhikkhave ariyamagsadhamme pasanna agge 
te pasanna agse kho pana pasannanarmhn aggo vipako hoti - itipatho Sya potthake adhikam. 

* esa bhagavato ... lokassa - itipatho Syã potthake na dissate. 
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PHẨM THỨ NĂM 
3. 5s. 1. KINH SỰ TỊNH TÍN TỐI CAO 


[oo]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, đây là ba sự tịnh tín tối cao. Ba sự tịnh tín nào? 


Này các tỳ khưu, so sánh với các chúng sanh không chân, hoặc hai chân, 
hoặc bốn chân, hoặc nhiều chân, hoặc có sắc, hoặc vô sắc, hoặc có tưởng 
hoặc vô tưởng, hoặc phi tưởng phi phi tưởng, đức Như Lai được gọi là tối cao 
trong số ấy, tức là bậc A-la-hán, đấng Chánh Đăng Giác. Này các tỳ khưu, 
những ai tịnh tín ở đức Phật, những người ấy tịnh tín ở đối tượng tối cao. 
Hơn nữa, đối với những ai tịnh tín ở đối tượng tối cao, quả thành tựu của họ 
là tối cao. 


Này các tỳ khưu, so sánh với các pháp hữu vi hoặc vô vi, sự xa lìa luyến ái 
được gọi là tối cao trong số các pháp ấy, tức là sự nghiền nát say đắm, sự xua 
đi khao khát, sự thủ tiêu các pháp ngủ ngầm, sự bẻ gãy vòng xoay, sự diệt trừ 
tham ái, sự xa lìa luyến ái, sự tịch diệt, Niết Bàn. Này các tỳ khưu, những ai 
tịnh tín ở pháp xa la luyến ái, những người ấy tịnh tín ở đối tượng tối cao. 
Hơn nữa, đối với những ai tịnh tín ở đối tượng tối cao, quả thành tựu của họ 
là tối cao. 


Này các tỳ khưu, so sánh với hội chúng hoặc tập thể, hội chúng Thinh Văn 
của đức Như Lai được gọi là tối cao trong số ấy, tức là bốn cặp hạng người 
(bốn đôi Đạo Quả), tám hạng người tính đơn (bốn Đạo và bốn Quả là tám). 
Hội chúng Thinh Văn ấy của đức Thế Tôn đáng được hiến cúng, đáng được 
hiến dâng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là nơi để gieo trồng 
phước báu của thế gian không gì hơn được. Này các tỳ khưu, những ai tịnh 
tín ở Tăng Chúng, những người ấy tịnh tín ở đối tượng tối cao. Hơn nữa, đối 
với những ai tịnh tín ở đối tượng tối cao, quả thành tựu của họ là tối cao. 


Này các tỳ khưu, đây là ba sự tịnh tín tối cao.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Thật uậu, đốt uới những người tịnh tín đang nhận biết Giáo Pháp tốt 


cao là tốt cao, đối uới những người tịnh tín ở đức Phật tối cao, bậc xứng 
đáng cúng đường, đấng Vô Thượng, ... 
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3. Agøge dhamme pasannanam viragupasame sukhe, 
agge sanghe pasannanam puññakkhette anuttare. 


4.. Aggasmim danam dadatam aggam puññam pavaddhat, 
aggam ayu va vanno ca yaso kitti sukham balam. 


5. Aggassa data medhavI aggadhammasamahito, 
devabhuto manusso va aggappatto pamodatI ”ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


3.5. 2. JIVIKASUTTAM 


[o1]. Vuttam hỶ etam bhagavata, vuttamarahata t1 me sutam: 


1. “Antamidam bhikkhave jIvikanam yadidam pindolyam, abhisapo 'yam' 
bhikkhave lokasmim pindolo vicarasi pattapaniu. Tañca kho etam bhikkhave 
kulaputta upenti attavasika attavasam ? paticca, neva raJabhinta na 
corabhimimta na mmattha na bhayattha ° na ajIvikapakata. ! Apl ca kho 
upayasehi dukkhabhikinna°' dukkhapareta, appevanama Imassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa antakiriya paññayetha ti. 


Evam pabbajito cayam bhikkhave kulaputto hoti° abhijjhalu7 kamesu 
tibbasarago byapannacitto padutthamanasankappo mutthassati asampaJano 
asamahito vibbhantacitto pakatindriyo. 


Seyyathapi bhikkhave chavalatam ubhato padittam maJjhe guthagatam 
neva game katthattham pharati na araññe, tathupamaham bhikkhave Imam 
puggalam vadami, gih1bhoga ca” parihino samaññatthañca na paripuretI ”H. 


' abhilãpäyam - Syã, PTS. 


° atthavasikã atthavasam - Ma, Syã, PTS. * dukkhotinnä - Ma, Syã. 
* na inatta na bhayat{ã - Ma, Syã. ° so ca hoti - Ma, PTS. 
* na ãjIvikãpakatä - Ma; ãjIvikã pakatã - Syã; ”abhïjjhãlu - Ma, Syã. 
na ãjIvika pakata - PTS. * ca - itisaddo Ma potthake na dissate. 


44 


Tiểu Bộ Kính - Phật Thuuết Như Vậu Nhóm Ba Pháp - Phẩm Thứ Năm 


3. Thật uậu, đối uới những người tịnh tín ở Giáo Pháp tối cao, xa la 


luuến ái, uên tịnh, an lạc, đốt uới những người tịnh tín ở Tăng Chúng tốt 
cao, ruộng phước uô thượng, ... 


4. Đối uới những người đang dâng cúng uật thí ở đối tượng tối cao, 
phước thiện tối cao tăng trưởng, tuổi thọ, sắc đẹp, danh uọng, tiếng tăm, 


hạnh phúc, sức mạnh tối cao. 


5. Người bố thí đến đốt tượng tốt cao là bậc thông rmninh, đã được tập 
trung ở Giáo Pháp tối cao, đầu có bản thể chư Thiên hau là nhân loại, 
người đã đạt đến trạng thái tối cao thì uui sướng.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3. 5. 2. KINH SỰ NUÔI MẠNG 


[o1]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, việc này là tận cùng trong các việc nuôi mạng, tức là 
sự khất thực. Này các tỳ khưu, có lời nguyền rủa này ở thế gian: 'Ông là kẻ 
khất thực, đi lang thang, tay cầm bình bát.` Và này các tỳ khưu, những người 
con trai gia đình danh giá, những người sống cho tự ngã, tùy thuận tác động 
của tự ngã đi đến với việc khất thực ấy, chăng phải bị thúc ép bởi vua, chẳng 
phải bị thúc ép bởi quân cướp, không vì có nợ nần, không vì có sợ hãi, không 
phải do tác động bởi sự nuôi mạng. Nhưng (vì nghĩ rằng): “Chúng tôi bị sa 
đọa bởi sự sanh, sự già, sự chết, các sự sầu bi khổ ưu não, bị chất chồng bởi 
khổ, bị quấy nhiễu bởi khổ, mong sao việc làm chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này 
có thể được nhận biết.” 


Và này các tỳ khưu, được xuất gia như vậy, người con trai gia đình danh 
giá này bị tham đắm trong các dục, có sự luyến ái sắc bén, có tâm bị sái quấy, 
có ý suy tư bị tồi bại, có niệm bị quên lãng, không có sự nhận biết rõ, không 
định tĩnh, có tâm bị tán loạn, có giác quan bị buông lơi. 


Này các tỳ khưu, cũng giống như thanh gõ ở lò thiêu xác chết bị đốt cháy 
ở hai đầu, bị lấm phân ở khoảng giữa, không sử dụng được vì mục đích củi 
đốt không chỉ ở làng mà luôn cả ở rừng, này các tỳ khưu, Ta nói về người này 
với ví dụ như thế, người này đã buông bỏ các sự hưởng thụ tại gia nhưng 
không làm đầy đủ mục đích của hạnh Sa-môn.” 
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Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


2. “Gihibhoga ca parIhimo samaññatthañca dubbhago, 
paridhamsamano pakireti chavalatam'va nassat1. 


3. Kasavakantha bahavo papadhamma asaññata, 
pApa papehi kammehi nirayam te upapaJjJare.? 


4. Seyyo ayogulo bhutto tatto aggisikhupamo, 
yañce bhuñJeyya dussrlo ratthapindam asaññato ”i. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


3.5.3. SAÑGHATIKANNASUTTAM 


[o2]. Vuttam h” etam bhagavata, vuttamarahata 't me sutam: 


1. “Sanphatikanne ce pI bhikkhave bhikkhu gahetva pitthio pitthito 
anubaddho' assa, pade padam nikkhipanto. So ca hoti abhijJjhalu kamesu 
tibbasarago byapannacitto padu†thamanasamkappo mutthassati asampaJano 
asamahito vibbhantacitto pakatindriyo. Atha kho so araka va mayham, 
aham ca tassa. Tam kissa hetu? Dhammam hi so bhikkhave bhikkhu na 
passati dhammam apassanto na mam passati.! 


YoJanasate ce 'pI so bhikkhave bhikkhu vihareyya so ca hoti anabhIjjhalu 
kamesu na tibbasarago abyapannacito appadutthamanasamkappo 
upatthitasati sampaJano samahito ekaggacitto samvutindriyo. Atha kho so 
santikeva mayham, aham ca tassa. Tam kissa hetu? Dhammam hi so 
bhikkhave bhikkhu passati dhammam passanto mam passat1 ”Li. 


' chavalãtam vinassati - Syã. 3 anubandho - Ma, Syã, PTS. 
* Imã gãthã Syä potthake na dissate. ` mam na passati - Syã. 
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Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Kẻ đã buông bỏ các sự hưởng thụ tại gia uà có phần uếu kém UỀ mục 
đích của hạnh Sa-môn, trong khi đang bị hủu hoại, kẻ ấu buông lung, rồi bị 
tiêu hoại như thanh gồ ở lò thiêu xác chết. 


3. Có nhiều kẻ, cổ quấn ụ casa, (hành) theo pháp ác, không tự chế ngự, 
những kẻ xấu xa ấu, do các nghiệp ác, DỊ sanh uào địa ngục. 


4. Hòn sắt cháu rực tựa như ngọn lửa được ăn uào là tốt hơn so uới kẻ 
có giới tồi, không tự chế ngự, ăn đồ ăn khất thực của xứ sở.”' 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3.5. 3. K_UNH CHÉO Y HAI LỚP 


[o2]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, cho đầu vị tỳ khưu có thể nắm lấy chéo y hai lớp rồi 
theo sát phía sau, trong khi đặt xuống bàn chân theo từng vết bàn chân. Và vị 
ấy bị tham đắm, có sự luyến ái sắc nét ở các dục, có tâm bị sái quấy, có ý suy 
tư bị tồi bại, có niệm bị quên lãng, không có sự nhận biết rõ, không định tĩnh, 
có tâm bị tán loạn, có giác quan bị buông lơi. Khi ấy, vị ấy vẫn xa cách Ta, và 
Ta xa cách vị ấy. Điều ấy có nguyên nhân là gì? Này các tỳ khưu, bởi vì vị tỳ 
khưu ấy không nhìn thấy pháp, trong khi không nhìn thấy pháp thì không 
nhìn thấy Ta. 


Này các tỳ khưu, cho đầu vị tỳ khưu ấy có thể sống xa một trăm do-tuần, 
và vị ấy không bị tham đắm, không có sự luyến ái sắc nét ở các dục, có tâm 
không bị sái quấy, có ý suy tư không bị tồi bại, có niệm được thiết lập, có sự 
nhận biết rõ, được định tĩnh, có tâm được chuyên nhất, có giác quan đã được 
thu thúc. Khi ấy, vị ấy rất gần Ta, và Ta rất gần vị ấy. Điều ấy có nguyên nhân 
là gì? Này các tỳ khưu, bởi vì vị tỳ khưu ấy nhìn thấy pháp, trong khi nhìn 
thấy pháp thì nhìn thấy Ta.” 


' Hai kệ ngôn 3 và 4 giống hai kệ ngôn 307, 3o8 của Pháp Cú, Phẩm Địa Ngục. 
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Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 
2. “Anubaddho ”pI' ce assa mahiccho ca” vighatava, 


ejanugo anejassa nibbutassa anibbuto, 
giddho so vitagedhassa passa yavañca araka. 


3. So ca dhammamabhiññaya dhammamaññaya pandito, 
rahado va nivate ca aneJo vuipasammatl. 


AneJo so aneJassa nibbutassa ca nibbuto, 
agiddho vitagedhassa passa yavañca santike ”tI. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”LI. 


3.5.4. AGGISƯTTAM 
[o3]. Vuttam hỶ etam bhagavata, vuttamarahata 'ti me sutam: 


1. “Tayo me bhikkhave agg1. Katame tayo? Ragaggi dosagø1 mohagø1. Ime 
kho bhikkhave, tayo agø1 ”HI. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam ItI vuccati: 


2. “Ragaggli dahati macce ratte kamesu mucchite, 
dosagg1 pana byapanne nare panatipatino. 


3. Mohaggli pana sammulhe ariyadhamme akovide, 
ete agg1 aJananti sakkayabhirata paJa. 


4. Te vaddhayanti nirayam tiracchanañca yoniyo, 
asuram pettivisayam' amutta marabandhana. 


5. Ye ca rattindiva yutta sammasambuddhasasane, 
te nibbapenti ragaggim niccam asubhasaññno. 


' anubandhopi - Ma, Syã, PTS. *ajanantä - Ma, Syã, PTS. 
° va - Syã, PTS. *pittivisayañca - Syã; pettivisayañca - PTS. 
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Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Cho đầu theo sát, nhưng có ước muốn lớn lao uà có sự buồn phiên, 
kẻ đeo đuổi dục uọng đối uới người không dục uọng, kẻ chưa diệt tắt đối uới 
người đã diệt tắt, kẻ thèm khát đối uới người đã lìa sự thèm khát, ngươi 
hãu nhìn xem xa cách đến chừng nào. 


3. Và sau khi biết rõ pháp, sau khi hiểu được pháp, bậc sáng suốt ấu 
không còn dục uọng, được uên lặng, tựa như hồ nước khi đứng gió. 


4. Vị không dục uọng ấu đối uới người không dục uọng, đã diệt tắt đối 
UỚI người đã diệt tắt, không thèm khát đốt uới người đã lìa sự thèm khái, 
ngươi hãu nhìn xem gắn gi đến chừng nào.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3.5. 4. KUNH LỬA 


[o3]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, đây là ba loại lửa. Ba loại nào? Lửa tham ái, lửa sân 
hận, lửa sĩ mê. Này các tỳ khưu, đây là ba loại lửa.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Lửa tham ái thiêu đốt những kẻ bị luuến ái, bị mê mẩn uŠ các dục, 
còn lửa sân hận thiêu đốt những kẻ có tâm sái quấu, những kẻ giết hại các 
sinh mạng. 


3. Và lửa sỉ mê thiêu đốt những kẻ bị mê muội, không rành rẽ Uuề pháp 
bậc Thánh. Những kẻ thỏa thích uới thân (ngũ uẩn) không biết những ngọn 
lửa nàu. 


4. Những kẻ ấu khiến cho địa ngục, các thai bào của các loài súc sanh, 
hạng A-tu-la, cảnh giới ngạ quủ được tăng trưởng; họ không thoát khỏi sự 
trói buộc của Ma Vương. 


5. Và những người nào ngàu đêm gắn bó uào lời dạu của đấng Chánh 


Đẳng Giác, những người ấu diệt tắt lửa luuến ái, thường xuuên có sự suụ 
tưởng uề bất tịnh. 
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6. Dosaggim pana mettaya nibbapenti naruttama, 
mohaggim pana paññaya yayam nibbedhagamimI. 


7. Te nibbapetva nipaka rattindivamatandita, 
asesam parinibbanti asesam dukkhamaccagum.' 


8. Ariyaddasa vedaguno sammadaññaya pandita, 
Jatikkhayamabhiññaya nagacchanti punabbhavan ”ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


3.5.5. UPAPARIKKHASUTTAM 

[o4]. Vuttam hỶ etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 

1. “Tatha tatha bhikkhave bhikkhu upaparikkheyya yatha yathassa ? 
upaparikkhato bahiddha cassa viãñanam avikkhittam hot avisatam, 
aJjhattam asanthitam anupadaya na paritasseyya. Bahiddha cassa bhikkhave 
viññane avikkhitte avisate sati aJJjhattam asanthite anupadaya” aparitassato 
ayatim JatlJaramaranadukkhasamudayasambhavo na hotI ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam ItI vuccati: 


2. “SattasangapahInassa netticchinnassa bhikkhuno, 
vikkhmo Jatisamsaro natth1 tassa? punabbhavo ”HI. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


3.5. . KAMŨPAPATTISUTTAM 
[o5]. Vuttam hỶ etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 


1. “[isso Iima bhikkhave kamuppattiyo.` Katama tisso? Paccupatthita- 
kama, nimmanaratino, paranimmitavasavattino. Ima kho bhikkhave, tisso 
kamuppattiyo" ”ti. 


' dukkhamajjhagum - Syä. *“assa - Syã. ” kãmũpapattiyo - Ma, Syã; 

” vathã yathã - Syã, PTS. kamupapattiyo - PTS. 

* na paritasseyya. Bahiddhã cassa bhikkhave viãñãne avikkhitte avisate sati ajjhattam 
asanthite anupadaya - itipatho Sya, PTS potthakesu na dissate. 
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6. Hơn nữa, các bậc tối thượng nhân diệt tắt lửa sân hận bằng từ đi, uà 
(diệt tắt) lửa sỉ mê bằng trí tuệ, đâu là pháp đưa đến sự thấu triệt. 


7. Sau khi đã diệt tắt (ba loại lửa), các bậc chín chắn ấu, ngàu đêm 
không thụ động, rồi uiên tịch Niết Bàn không còn dư sót, các u† đã uượt qua 
khổ đau không còn dư sót. 


8. Các bậc hiểu biết sâu sắc, đã nhìn thấu pháp của bậc Thánh, các bậc 
sáng suốt, sau khi hiểu biết đúng đăn, sau khi biết rõ sự diệt trừ uiệc sanh 
ra, không đi đến sự hiện hữu lại nữa.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3.5. 5. KINH KHẢO SÁT 


[o4]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu nên khảo sát theo đường lối như thế nào 
đó để trong khi đang khảo sát, thức của vị này không bị tản mạn, không bị 
tỏa rộng ở ngoại phần, không bị gắn chặt ở nội phần, không nên chấp thủ và 
không nên trông ngóng. Và này các tỳ khưu, khi thức của vị này không bị tản 
mạn, không bị tỏa rộng ở ngoại phần, không bị gắn chặt ở nội phần, đối với 
vị không chấp thủ và không khao khát, thì không có nhân sanh khởi và sự 
hình thành của sanh, già, chết, khổ.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 
2. “Đối uới uị tù khưu đã dứt bỏ báu điều dính mắc,' đã chặt dứt lối dẫn 
đi tái sanh, sự luân hồi tát sanh đã được chấm dứt, không có sự hiện hữu 


^^, ? 


lại nữa đối uới uị ấu. 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3. 5s. ö. KUINH SỰ SANH KHỞI CỦA CÁC DỤC 


[o5]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, đây là ba sự sanh khởi của các dục. Ba sự sanh khởi 
nào? Các dục đã được hiện diện, các sự thích thú vật do tự mình biến hóa ra, 
các sự thể hiện quyền lực đối với các dục do người khác biến hóa ra. Này các 
tỳ khưu, đây là ba sự sanh khởi của các dục.” 


' Bảy điều dính mắc (sanga): tham ái, tà kiến, ngã mạn, sân hận, si mê, ô nhiễm, và uế hạnh 
(ItA. H, 120). 
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Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 
2. “Paccupatthitakama ca ye deva vasavattino, 
nimmanaratino deva ye caññe kamabhogino. 


3. Itthabhavaññathabhavam samsaram nativattare, 
etamadinavam ñatva' kamabhogesu pandito,ˆ 
sabbe parliccaJe kame ye dibba ye ca manusa. 


4. Plyarupasatagadhitam chetva sotam duraccayam, 
asesam parinibbanti asesam dukkhamaccagum. 


5. Ariyaddasa vedaguno sammadaññaya pandita, 
Jatikkhayamabhiññaya nagacchanti punabbhavan ”ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”LI. 


3.5.7. KAMAYOGASUTTAM 
[o6]. Vuttam hỶ etam bhagavata, vuttamarahata 'ti me sutam: 
1. “Kamayogayutto bhikkhave bhavayogayutto agamI hoti aganta Ì 
1tthattam. 


Kamayogavisaññutto bhikkhave bhavayogayutto anagamI hoti anaganta 
1tthattam. 


Kamayogavisaññutto bhikkhave bhavayogavisaññutto araham hoti 
khinasavo ”HI. 
Etamattham bhagava avoca. Tatthetam ItI vuccati: 
2. “Kamayogena samyutta bhavayogena cubhayam, 
satta gacchanti samsaram Jatimaranagamino." 


3. Ye ca kame pahatvana appatta asavakkhayam, 
bhavayogena samyutta “anagamI 'ti vuccare. 


4. Ye ca kho chinnasamsaya° khmamanapunabbhava, 
te ve param gata loke ye patta asavakkhayan ”LI. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”LI. 


Tatiyabhanaväram. 


' samsãram nãtivattare etamadInavam ñatvä - itipatho Syã, PTS potthakesu na dissate. 
° panditã - Syã. *Jãtimaranagaminan tỉ - Syä. 
3 agantvã - Sya. * chinnasamsaärä - Simu. 
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Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Hạng có các dục đã được hiện diện, chư Thiên có sự thể hiện quuÊn 
lực, chư Thiên có sự thích thú uật do tự mình biến hóa ra, uà các hạng khác 
có sự hưởng thụ các dục, ... 

3.... họ không uượt qua luân hồi, sự hiện hữu ở nơi nàu hau sự hiện 
hữu ở nơi khác. Sau khi biết được bất lợi nàu ở các sự hưởng thụ dục, bậc 
sáng suốt nên buông bỏ tất cả các dục thuộc cối trời uà thuộc loài người. 

4. Sau khi chặt đứt sự trói buộc dễ chịu ở các sắc đáng yêu, dòng cháu 
khó thể uượt qua, rồi uiên tịch Niết Bàn không còn dư sót, các uị đã uượt 
qua khổ đau không còn dư sót. 

5. Các bậc hiểu biết sâu sắc, đã nhìn thấu pháp của bậc Thánh, các bậc 
sáng suốt, sau khi hiểu biết đúng đăn, sau khi biết rõ sự diệt trừ uiệc sanh 
ra, không đi đến sự hiện hữu lại nữa.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3. 5. 7. K_INH SỰ GẮN BÓ VỚI CÁC DỤC 


[o6]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, bị gắn bó với sự gắn bó của dục, bị gắn bó với sự gắn 
bó của hữu, là vị hữu lai, người trở về lại trạng thái này. 

Này các tỳ khưu, không còn bị ràng buộc với sự gắn bó của dục, bị gắn bó 
với sự gắn bó của hữu, là vị Bất Lai, người không trở về lại trạng thái này. 


Này các tỳ khưu, không còn bị ràng buộc với sự gắn bó của dục, không 
còn bị ràng buộc với sự gắn bó của hữu, là vị A-la-hán, có lậu hoặc đã cạn 
kiệt.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Bị ràng buộc uới cả hai: uới sự gắn bó của dục uà uới sự gắn bó của 
hữu, chúng sanh đi đến luân hồi, đi đến sanh uà tử. 


3. Và những ai sau khi dứt bỏ các dục, không đạt đến sự diệt trừ các lậu 
hoặc, b† ràng buộc uới sự gần bó của hữu, được gọi là uị “Bất Lai.” 


4. Còn những u† nào có hoài nghỉ đã được chặt đứt, có ngã nạn uà sự 
hiện hữu lại nữa đã được cạn kiệt, những u† nào đã đạt đến sự diệt trừ các 
lậu hoặc, thật uậu những uị ấu đã đi đến bờ kia ở thế gian.” 

Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


Tụng Phẩm thứ ba. 
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3. 5. 8. KALYANASILASUTTAM 


[o7]. Vuttam h etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 


1. “Kalyanaslo bhikkhave bhikkhu kalyanadhammo kalyanapañño 
1Imasmim dhammavinaye kevalI vusitava uttamapuriso 'ti vuccatl. 


Kathañca bhikkhave bhikkhu kalyanasilo hoti? Idha bhikkhave bhikkhUu 
slava hot patimokkhasamvarasamvuto viharatl, acaragocarasampanno 
anumattesu vaJJesu bhayadassavI samadaya sikkhati sikkhapadesu. Evam 
kho bhikkhave, bhikkhu kalyanastlo hoti. Iti kalyanasllo. 


Kalyanadhammo ca katham hoti? Idha bhikkhave bhikkhu sattannam 
bodhipakkhiyanam' dhammanam bhãvananuyogamanuyutto viharati. Evam 
kho bhikkhave, bhikkhu kalyanadhammo hoti. Iti kalyanasllo 
kalyanadhammo. 


Kalyanapañño ca katham hoti? Idha bhikkhave bhikkhu asavanam khaya 
anasavam cetovimuttim paññavimuttim dittheva dhamme sayam abhiñña 
sacchikatva upasampajja viharat. Evam kho bhikkhave, bhikkhu 
kalyanapañño hot. Iti kalyanasIlo kalyanadhammo kalyanapañño Imasmim 
dhammavinaye kevalT vusitava uttamapuriso 'ti vuccat1 ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


2. “Yassa kayena vacaya manasa natthi dukkatam, 
tam ve kalyanasllo ti ahu bhikkhum hirImanam.? 


3. Yassa dhamma subhavita satta sambodhagamino,) 
tam ve kalyanadhammo 'ti ahu bhikkhum anussadam. 


4. Yo dukkhassa paJanati idheva khayamattano, 
tam ve kalyanapañño ti ahu bhikkhum anasavam. 


' sattattimsabodhipakkhikãnam - Syã; 
sattannam bodhipakkhikanam - PTS. 3 satta sambodhigaämino - Ma; 
° hirImatam - Syä, PTS. pattasambodhigamino - Sya, PTS. 
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3. 5s. 8. KINH GIỚI TỐT ĐẸP 


[o7]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có giới tốt đẹp, có pháp tốt đẹp, có tuệ tốt 
đẹp ở Pháp và Luật này được gọi là *vỊ toàn hảo, đã được hoàn mãn, con 
người tối thượng. 


Và này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có giới tốt đẹp nghĩa là thế nào? Này các tỳ 
khưu, ở đây vị tỳ khưu là vị có giới, sống thu thúc trong sự thu thúc của giới 
bổn Patimokkha, được thành tựu về hạnh kiểm và hành xứ, thấy sự sợ hãi 
trong các tội nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành trong các điều học. Này các tỳ 
khưu, vị tỳ khưu có giới tốt đẹp nghĩa là như vậy. Có giới tốt đẹp là thế ấy. 


Và có pháp tốt đẹp nghĩa là thế nào? Này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu 
sống gắn liền với sự tu tập bảy pháp góp phần vào việc giác ngộ. Này các tỳ 
khưu, vị tỳ khưu có pháp tốt đẹp nghĩa là như vậy. Có giới tốt đẹp, có pháp 
tốt đẹp là thế ấy. 


Và có tuệ tốt đẹp nghĩa là thế nào? Này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu với 
sự diệt trừ các lậu hoặc, không còn lậu hoặc, ngay trong kiếp hiện tại, nhờ 
vào thắng trí của mình, chứng ngộ, đạt đến, và an trú vào sự giải thoát của 
tâm, sự giải thoát của tuệ. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có tuệ tốt đẹp nghĩa là 
như vậy. Có giới tốt đẹp, có pháp tốt đẹp, có tuệ tốt đẹp ở Pháp và Luật này 
được gọi là “vị toàn hảo, đã được hoàn mãn, con người tối thượng” là thế ấy.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Đối uới Uu† nào không có uiệc đã làm sói quấu uề thân, uê khẩu, Uề ú, 
thật uậu, người ta đã gọt u† tù khưu có liếm sỉ ấu là “0 có giới tốt đẹp. 


3. Đối uới uị nào báu pháp dẫn đến sự giác ngộ khéo được tu tập, thật 
UậuU, người ta đã gọi uỊ tù khưu không tự cao ấu là 'uị có pháp tốt đẹp.' 


4. Đối uới uị nào nhận biết sự diệt trừ khổ của bản thân ngaụ tại chỗ 
nàu, người ta đã gọt u† tù khưu không còn lậu hoặc ấu là °uị có tuệ tốt đẹp.' 
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5. Tehi dhammehi sampannam anigham chinnasamsayam, 
asitam sabbalokassa ahu sabbappahayInan ”tI. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”LI. 


3.5.0. DANASUTTAM 


[o8]. Vuttam h” etam bhagavata, vuttamarahata 'ti me sutam: 


I.ẮỒ“Dvemani bhikkhave danani amisadanañca dhammadanañca. 
Etadaggam bhikkhave imesam dvinnam dananam yadidam dhammadanam. 
Dve me bhikkhave samvibhaga amisasamvibhago ca dhammasamvibhago 
ca. Etadageam bhikkhave Imesam dvinnam samvibhaganam yadidam 
dhammasamvibhago. Dve Tmne bhikkhave anuggaha amisanuggaho ca 


dhammanuggaho ca. Etadaggam bhikkhave Imesam dvinnam anuggahanam 
yadidam dhammanugsaho ”tI. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam ItI vuccati: 


2. “Yamahu danam paramam anuttaram 
yam samvibhagam bhagava avannayl, ' 
aggamhi khettamhi pasannacitto 
viãñu paJanam ko na yaJetha kale. 


3. Ye ceva bhasanti sunanti eibhayam 
pasannacItta sugatassa sasane, 
tesam so attho paramo visuJJhati 
ye appamatta sugatassa sasane ”tI. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


' avannayi - Ma, Syã, PTS. 
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5. Người tq đã gọi uị thành tựu những pháp ấu, không phiên muộn, có 
hoài nghĩ đã được chặt đứt, không bị lệ thuộc đối uới tất cả thế gian là uị đã 
dứt bỏ tất cả.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


3.5. 9. KINH BỐ THÍ 


[o8]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, đây là hai loại bố thí: bố thí tài vật và bố thí pháp. 
Này các tỳ khưu, việc này là cao thượng trong số hai loại bố thí này, tức là bố 
thí pháp. Này các tỳ khưu, đây là hai loại san sẻ: san sẻ tài vật và san sẻ pháp. 
Này các tỳ khưu, việc này là cao thượng trong số hai loại san sẻ này, tức là 
san sẻ pháp. Này các tỳ khưu, đây là hai loại tương trợ: tương trợ tài vật và 
tương trợ pháp. Này các tỳ khưu, việc này là cao thượng trong số hai loại 
tương trợ này, tức là tương trợ pháp.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Người ta đã nói sự bố thí nào là tối cao uô thượng, đức Thế Tôn đã 
ngợt khen sự san sẻ nào (là tốt cao uô thượng); là người hiểu biết, đang 
nhận biết, có tâm tịnh tín ở thửa ruộng (phước) cao thượng, di có thể 
không hụ sinh uào lúc đúng thời? 


3. Những người nào không những nói mà còn lắng nghe, có cả hai hành 
động, có tâm tịnh tín ở lời dạu của bậc Thiện Thệ, những người nào không 
xao lãng uề lời dạu của đống Thiện Thệ, mục đích tối cao ấu của những 
người ấu được thanh tịnh.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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3.5. 10. LEVIJJASƯTTAM 


[oo]. Vuttam hỶ etam bhagavata, vuttamarahata 'ti me sutam: 


1. “Dhammenaham bhikkhave teviJJam brahmanam paññapemi naññam 
lapitalapanamattena. 


Kathañca bhikkhave dhammena tevijjam brahmanam paññapemi 
naññam lapitalapanamattena? 


Idha bhikkhave bhikkhu anekavihtam pubbenivasam anussaratl; 
seyyathidam: ekampi Jatim dve 'pi Jatiyo tisso 'pI Jatlyo catasso ˆpI Jatlyo 
pañca 'pi Jatiyo dasa 'pi Jatiyo visampi Jatiyayo timsampl Jatiyo cattalisampI 
Jatyo paññasampl Jatiyo Jatisatampl JatisahassamplI Jatisatasahassampi 
aneke 'pl Ð samvattakappe aneke 'pl vivattakappe aneke pi 
samvattavivattakappe amutrasim evamnamo evamgotto evamvanno 
evamaharo evamsukhadukkhapatisamvedI evamayupariyanto. So tato cuto 
amutra upapadim. ' Tatrapasim evamnamo evamgotto evamvanno 
evamaharo evamsukhadukkhapatisamvedI evamayupariyanto. So tato cuto 
idhũpapannotl. Iti sakaram sa-uddesam anekavihitam pubbenivasam 
anussaratl Ayamassa pathama vijja adhigata hotl, avijja vihata vijja 
uppanna, tamo vihato aloko uppanno yatha tam appamattassa atapIno 
pahitattassa viharato. 


Puna ca param bhikkhave bhikkhu dibbena cakkhuna visuddhena 
atikkantamanusakena satte passati cavamane upapajJJamane hine pamte 
suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte paJanati: TTme 
vata bhonto satta kayaduccaritena samannagata, vacIduccaritena 
samannagata, manoduccaritena samannagata, ariyanam upavadaka 
micchaditthka micchaditthikammasamadana te kayassa bheda 
parammarana apayam dugsatim vinipatam nirayam upapanna. Ime va pana 
bhonto satta kayasucarltena samannagata vacIlsucarltena samannagata, 
manosucaritena samannagata, ariyanam anupavadaka, sammaditthika 
sammaditthikammasamadana, te kayassa bheda parammarana sugatim 
sageam lokam upapanna tI Iti dibbena cakkhuna visuddhena 
atikkantamanusakena satte passati cavamane upapajJJjamane hine pamte 
suvanne dubbanne sugate duggate. Yathakammupage satte pajanaLi. 
Ayamassa dutiya vijja adhigata hotl, avljja vihata, vijja uppanna, tamo 
vihato, aloko uppanno, yatha tam appamattassa atapino pahitattassa 
viharato. 


' udapadim - Ma, Syã, PTS. 
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3. 5. 1o. KINH BA MINH 


[oo]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, Ta tuyên bố (một người là) Bà-la-môn có ba Minh 
được căn cứ vào pháp, không phải chỉ vì lời nói lảm nhảm được thốt lên. 


Và này các tỳ khưu, Ta tuyên bố (một người là) Bà-la-môn có ba Minh 
được căn cứ vào pháp, không phải chỉ vì lời nói lảm nhảm được thốt lên 
nghĩa là thế nào? 


Này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu nhớ lại nhiều kiếp sống trước như là 
một lần sanh, hai lần sanh, ba lần sanh, bốn lần sanh, năm lần sanh, mười 
lần sanh, hai mươi lần sanh, ba mươi lần sanh, bốn mươi lần sanh, năm 
mươi lần sanh, một trăm lần sanh, một ngàn lần sanh, một trăm ngàn lần 
sanh, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp: 'Ở nơi ấy, 
ta đã có tên như vầy, dòng họ như vầy, giai cấp như vầy, thức ăn như vầy, 
kinh nghiệm lạc và khổ như vầy, có giới hạn tuổi thọ như vầy. Từ chỗ ấy, ta 
đây đã chết đi rồi đã sanh lên tại chỗ kia. Ơ nơi kia, ta đã có tên như vầy, 
dòng họ như vầy, giai cấp như vầy, thức ăn như vây, kinh nghiệm lạc và khổ 
như vầy, có giới hạn tuổi thọ như vầy. Từ nơi kia, ta đây đã chết đi rồi đã 
sanh lên tại nơi này.` Như thế, vị ấy nhớ lại nhiều kiếp sống trước với các nét 
đại cương và cá biệt. Đối với vị này, đây là Minh thứ nhất được chứng đạt, vô 
minh được diệt tận, minh được sanh khởi, bóng tối được diệt tận, ánh sáng 
được sanh khởi như thế trong khi vị này sống không xao lãng, nhiệt tâm, 
quyết tâm. 


Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, vị tỳ khưu với Thiên nhãn thanh 
tịnh vượt trội loài người nhìn thấy các chúng sanh trong khi chết đi rồi sanh 
lại (trở thành) hạ tiện, cao quý, đẹp đế, xấu xí, sung sướng, (hay) đau khổ, vị 
ấy biết được rằng các chúng sanh đều đi theo nghiệp tương ứng (như vầy): 
“Quả đúng như vậy, những chúng sanh đang hiện hữu này có hành động xấu 
xa bằng thân, có hành động xấu xa bằng lời nói, có suy nghĩ xấu xa bằng ý, vu 
khống các bậc Thánh, theo tà kiến, tán thành các hành động do tà kiến. 
Những kẻ ấy, khi tan rã thân xác và chết đi, bị sanh vào đọa xứ, cõi khổ, nơi 
trừng phạt, địa ngục. Trái lại, những chúng sanh đang hiện hữu này có hành 
động tốt đẹp bằng thân, có hành động tốt đẹp bằng lời nói, có suy nghĩ tốt 
đẹp bằng ý, không vu khống các bậc Thánh, theo chánh kiến, tán thành các 
hành động do chánh kiến. Những người ấy, khi tan rã thân xác và chết đi, 
được sanh vào chốn an vui, cối Trời. Như thế, bằng Thiên nhãn thanh tịnh 
vượt trội loài người, vị ấy nhìn thấy các chúng sanh trong khi chết đi rồi sanh 
lại (trở thành) hạ tiện, cao quý, đẹp đế, xấu xí, sung sướng, (hay) đau khổ, vị 
ấy biết được rằng các chúng sanh đều đi theo nghiệp tương ứng. Đối với vị 
này, đây là Minh thứ nhì được chứng đạt, vô minh được diệt tận, minh được 
sanh khởi, bóng tối được diệt tận, ánh sáng được sanh khởi như thế trong khi 
vị này sống không xao lãng, nhiệt tâm, quyết tâm. 
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Puna ca param bhikkhave bhikkhu asavanam khaya anasavam 
cetovimuttim paññavimuttim ditthevadhamme sayam abhiñña sacchikatva 
upasampaJJa viharati. Ayamassa tatiya vijja adhigata hotl, aviJJa vihata, viJJa 
uppanna, tamo vihato, aloko uppanno, yatha tam appamattassa atapino 
pahItattassa viharato. 


Evam kho aham bhikkhave dhammena tevijjam brahmanam paññapemi 
naññam lapitalapanamattena ”t1. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


2. “Pubbenivasam yo vedlI' sagøgapayañca passati, 
atho? Jatikkhayam patto abhiññavosIto mun1. 


3. Etahi thi viJjahi teviJJo hoti brahmano. 
tamaham vadami tevijJjam naññam lapitalapanan ”ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


Pañcamo vagso. 


TASSUDDANAM 


Pasadajivitasamghatl agg1 upaparikkhaya, 
upapatti kama kalyanam danam dhammena te dasa ”LI. 


TIKANIPÄTO NITTHITO. 


--ooOOO-- 


' veti - Ma. ° atha - Sya, PTS. 
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Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, vị tỳ khưu do sự diệt tận các lậu 
hoặc, nhờ vào thắng trí của bản thân, ngay trong thời hiện tại chứng ngộ sự 
giải thoát của tâm, sự giải thoát của tuệ, sự không còn lậu hoặc, rồi thể nhập 
và an trú. Đối với vị này, đây là Minh thứ ba được chứng đạt, vô minh được 
diệt tận, minh được sanh khởi, bóng tối được diệt tận, ánh sáng được sanh 
khởi như thế trong khi vị này sống không xao lãng, nhiệt tâm, quyết tâm. 

Này các tỳ khưu, Ta tuyên bố (một người là) Bà-la-môn có ba Minh được 
căn cứ vào pháp, không phải chỉ vì lời nói lảm nhảm được thốt lên nghĩa là 
như thế.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “VỊ nào biết uê kiếp sống trước, nhìn thấu cõi Trời uà đọa xứ, rồi đạt 
đến sự diệt trừ tới sanh, là bậc hiền trí, đã được hoàn hảo uề thằng trí. 


3. Với ba Minh nàu, trở thành u† Bà-la- môn có ba Minh, Ta nói uị ấu là 
U† Tam Mĩmh, chứ không phải kẻ khác uới lời nói lắm nhảm được thốt lên.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


Phẩm thứ năm. 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY 


Sự tịnh tín, nuôi mạng, (chéo) y hai lớp, lửa, sự khảo sát, sự sanh khởi, 
(gắn bó) các dục, giới tốt đẹp, bố thí, căn cứ vào pháp; chúng là mười. 


NHÓM BA PHÁP ĐƯỢC CHẤM DỨT. 


--ooOOO-- 
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CATUKKANIPATO 


4. 1.1. BRAHMANASUTTAM 


[ioo ]. Vuttam h” etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 


1. “Ahamasmi bhikkhave brahmano yacayogo sada payatapanm ' 


antimadehadharo anuttaro bhisakko sallakatto. Tassa me tumhe putta orasa 
mukhato Jata dhammaJa dhammanimmita dhammadayada no amisadayada. 


Dv man bhikkhave danani amisadanañca dhammadanañca. 
Etadaggam bhikkhave Imesam dvinnam dananam yadidam dhammadanam. 


Dve ne bhikkhave samvibhaga amisasamvibhago ca 
dhammasamvibhago ca. Etadageam bhikkhave Imesam dvinnam 
samvibhaganam yadidam dhammasamvibhago. 


Dve me bhikkhave anuggaha amisanuggaho ca dhammanugsaho ca. 
Etadageam bhikkhave Iimesam dvinnam anuggahanam  yadidam 
dhammanuggaho. 


Dve me bhikkhave yaga amisayago ca dhammayäago ca. Etadagsam 
bhikkhave imesam dvinnam yaganam yadidam dhammayago ”HI. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam ItI vuccati: 


2. “Yo dhammayagam ayajI amaccharI 
tathagato sabbabhutanukampl,? 
tam tadisam devamanussasettham 
satta namassanti bhavassa paragun ”ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


' payatapani - Ma, PTS. “sabbasattanukampi - Syä. 
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NHÓM BỔN PHÁP 


4. 1. 1. KINH BÀ-LA-MÔN 


[ioo]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, Ta là vị Bà-la-môn, có sự đáp ứng việc cầu xin (Giáo 
Pháp) vào mọi lúc, luôn luôn có bàn tay trong sạch, mang thân mạng cuối 
cùng, là nhà thầy thuốc phẫu thuật vô thượng. Đối với Ta đây, các ngươi là 
những người con trai chính thống, được sanh ra từ miệng, được sanh ra từ 
Giáo Pháp, được tạo ra từ Giáo Pháp, là những người thừa hưởng Giáo Pháp, 
không là những người thừa hưởng tài vật. 


Này các tỳ khưu, đây là hai loại bố thí: bố thí tài vật và bố thí Giáo Pháp. 
Này các tỳ khưu, việc này là cao thượng trong số hai loại bố thí này, tức là bố 
thí Giáo Pháp. 


Này các tỳ khưu, đây là hai loại san sẻ: san sẻ tài vật và san sẻ Giáo Pháp. 
Này các tỳ khưu, việc này là cao thượng trong số hai loại san sẻ này, tức là 
san sẻ Giáo Pháp. 


Này các tỳ khưu, đây là hai loại tương trợ: tương trợ tài vật và tương trợ 
Giáo Pháp. Này các tỳ khưu, việc này là cao thượng trong số hai loại tương 
trợ này, tức là tương trợ Giáo Pháp. 


Này các tỳ khưu, đây là hai loại dâng hiến: dâng hiến tài vật và dâng hiến 
Giáo Pháp. Này các tỳ khưu, việc này là cao thượng trong số hai loại dâng 
hiến này, tức là dâng hiến Giáo Pháp.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “VỊ nào đã dâng hiến sự dâng hiến Giáo Pháp, không bỏn xẻn, là đức 
Như Lai, có lòng thương tưởng đến tất cả sanh linh, chúng sinh kính lễ uị 
ấu, con người như thế ấu, bậc tối thượng của chư Thiên uà nhân loại, u† đã 
đi đến bờ kia của hiện hữu.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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4.1. 2.CATURANAVA.JJASUTTAM 
[io1]. Vuttam hỶ etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 


1. “Cattarimani bhikkhave appanl ceva sulabhanl ca tan ca anavajJJanl. 
Katamanl cattar1? 


Pamsukulam bhikkhave cIvaranam appam ca sulabham ca tañca 
anavaJJjam. Pindiyalopo bhikkhave bhoJananam appam ca sulabham ca tañca 
anavaJjam. Rukkhamulam bhikkhave senasananam appam ca sulabham ca 
tañca anavajjam. Putimuttam bhikkhave bhesaJJjanam appam ca sulabham ca 
tañca anavajjam. 

Imani kho bhikkhave, cattari appami ceva sulabhanI ca tanI ca anava]JJan1. 


Yato kho bhikkhave, bhikkhu appena ca tuttho hoti sulabhena ca, ' 
1massaham” aññataram samaññanganti vadamI ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam ItI vuccati: 
2. “AnavaJJena tu†thassa appena sulabhena ca, 
na senasanamarabbha cIvaram panabhojanam, 
vighato hoti cIttassa disa nappatlhaññaH. 


3. Ye cassa! dhamma akkhata samaññassanulomika, 
adhiggahTita tutthassa appamattassa bhikkhuno.! 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”LI. 


4. 1.3. ASAVAKKHAYASUTTAM 
[io2]. Vuttam h” etam bhagavata, vuttamarahata 'ti me sutam: 


1. “Janato ham bhikkhave passato asavanam khayam vadami, no aJanato 
apassato. Kiãca bhikkhave Janato kim passato asavanam khayo hoti? 


' sulabhena ca anavajjena ca - Sya. * ve passa - Sa. 
? idamassaham - Ma. *sikkhato tỉ - S1. 


464 


Tiểu Bộ Kinh - Phật Thuuết Như Vậu Nhóm Bốn Pháp 


4. 1. 2. KINH BỔN VẬT KHÔNG BỊ KHIỂN TRÁCH 


[io1]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, bốn vật này là tâm thường, dễ đạt được, và các vật ấy 
không bị khiển trách. Bốn vật nào? 


Này các tỳ khưu, y làm bằng vải dơ bị quăng bỏ là tâm thường và dễ đạt 
được trong số các loại y, và vật ấy không bị khiển trách. Này các tỳ khưu, 
miếng ăn khất thực là tâm thường và dễ đạt được trong số các loại vật thực, 
và vật ấy không bị khiển trách. Này các tỳ khưu, gốc cây là tâm thường và dễ 
đạt được trong số các chỗ trú ngụ, và vật ấy không bị khiển trách. Này các tỳ 
khưu, nước tiểu hôi thối là tầm thường và dễ đạt được trong số các loại dược 
phẩm, và vật ấy không bị khiển trách. 


Này các tỳ khưu, bốn vật này là tầm thường, dễ đạt được, và các vật ấy 
không bị khiến trách. 


Này các tỳ khưu, khi vị tỳ khưu được hài lòng với vật tâm thường và dễ 
đạt được, Ta nói rằng: “VỊ này có được một yếu tố của hạnh Sa- môn.”” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “VỊ hài lòng uới uật không Dị khiển trách, tầm thường, uà dễ đạt 
được, thì có tâm không có buồn phiền liên quan đến chỗ trú ngụ, phục, 
nước uống, uật thực, uà không b† ưu phiên uề các phương (đi đến). 


3. Và các pháp nào được tuuên bố phù hợp uới hạnh Sa-môn, được uượt 
trột, là dành cho uị tù khưu hài lòng, không bị xao lãng nà.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


4. 1. 3. KINH DIỆT TRỪ LẬU HOẶC 


[io2]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, Ta nói về sự diệt trừ các lậu hoặc cho người biết, cho 


người thấy, không cho người không biết, không cho người không thấy. Và 
này các tỳ khưu, sự diệt trừ các lậu hoặc cho người biết gì, cho người thấy gì? 
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Idam dukkhanti bhikkhave Janato passato asavanam khayo hoti. Ayam 
dukkhasamudayoti bhikkhave Janato passato asavanam khayo hoti. Ayam 
dukkhanirodho ti bhikkhave Janato passato asavanam khayo hoti. Ayam 
dukkhanirodhagamim patipada ti bhikkhave Janato passato asavanam 
khayo hoti. Evam kho bhikkhave, Janato evam passato asavanam khayo hotI 
”H. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


2. “Sekhassa sikkhamanassa uJ]umagganusarino, 
khayasmim pathamam ñanam tato añña anuttara. 


3. Tato añña vimuttassa vinmuttiñanamuttamam, 
uppajJati khaye ñanam khina samyojJana 1H. 


Na tvevidam' kusItena balena aviJanata, 
nibbanam adhigantabbam sabbaganthappamocanan ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


4. 1. 4.SAMANABRAHMANASUTTAM 
[io3]. Vuttam hỶ etam bhagavata, vuttamarahata 'ti me sutam: 


1. “Ye hi keci bhikkhave samana va brahmana va idam dukkhanti 
vathabhutam nappaJananti, ayam dukkhasamudayo ti yathabhutam 
nappaJananti, ayam dukkhanirodho ti yathabhutam nappaJananti, ayam 
dukkhanirodhagamini patipada 'ti yathabhutam nappaJananti, na me te 
bhikkhave samana va brahmana va samanesu va samanasammata 
brahmanesu va brahmanasammata, na ca panete ayasmanto samaññattham 
va brahmaññattham va dittheva dhamme sayam abhiñña sacchikatva 
upasampaJJa viharanti. 


Ye ca kho kecl samana va brahmana va Idam dukkhanti yathabhutam 
paJjananti Ayam dukkhasamudayo tỉ yathabhutam pajananti, ayam 
dukkhanirodho tỉ yathabhutam pajananti, ayam dukkhanirodhagamini 
patipada tỉ yathabhutam pajananti, te" kho me bhikkhave samana vã 
brahmana va samanesu ceva samanasammata brahmanesu ca 
brahmanasammata, te ca panayasmanto samaññatthañca 
brahmaññatthañca ditheva dhamme sayam abhiññãa sacchikatva 
upasampaJJa viharantI ”ti. 


' na tevidam - S1. “te ca - Syã. 
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Này các tỳ khưu, sự diệt trừ các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy: 
“Đây là khổ.` Sự diệt trừ các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy: “Đây là 
nhân sanh của khổ.' Sự diệt trừ các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy: 
“Đây là sự diệt tận khổ. Sự diệt trừ các lậu hoặc cho người biết, cho người 
thấy: “Đây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận khổ.” Và này các tỳ khưu, sự 
diệt trừ các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy là như vậy.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Đối uới Uị hữu học đang học tập, có sự hành trì theo đạo lộ nga 
thăng, thứ nhất là trí Uuề sự diệt trừ, sau đó là sự hiểu biết uô thượng. 
3. Kế đó là sự hiểu biết của uị đã được giỏi thoát, trí giỏi thoát tối 


z _ é`^ 


thượng, trí Uề sự diệt trừ sanh khởi rằng: 'Các ràng buộc đã được cạn kiệt. 


4. Niết Bàn nàu, sự giải thoát tất cả trói buộc, không thể nào được 
chứng đạt bởi kẻ biếng nhác, ngu dốt, không nhận thức.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


4. 1. 4. KINH SA-MÔN VÀ BÀ-LA-MÔN 


[io3 |. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, bất cứ các vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào không nhận 
biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là Khổ,` không nhận biết đúng theo thực 
thể rằng: “Đây là nhân sanh Khổ, không nhận biết đúng theo thực thể rằng: 
“Đây là sự diệt tận Khổ,' không nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là sự 
thực hành đưa đến diệt tận Khổ,' này các tỳ khưu, các vị Sa-môn hay Bà-la- 
môn ấy không được Ta công nhận là Sa-môn trong số các Sa-môn, không 
được Ta công nhận là Bà-la-môn trong số các Bà-la-môn, và hơn nữa không 
có trường hợp các vị đại đức này, ngay trong kiếp hiện tại, nhờ vào thắng trí 
của mình, chứng ngộ, đạt đến, và an trú mục đích của hạnh Sa-môn hoặc 
mục đích của hạnh Bà-la-môn. 


Và bất cứ các vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào nhận biết đúng theo thực thể 
rằng: “Đây là Khổ, nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là nhân sanh 
Khổ, nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là sự diệt tận Khổ, nhận biết 
đúng theo thực thể rằng: “Đây là sự thực hành đưa đến diệt tận Khổ, này các 
tỳ khưu, các vị Sa-môn hay Bà-la-môn ấy được Ta công nhận là Sa-môn trong 
số các Sa-môn, được Ta công nhận là Bà-la-môn trong số các Bà-la-môn, và 
hơn nữa các vị đại đức ấy ngay trong kiếp hiện tại, nhờ vào thắng trí của 
mình, chứng ngộ, đạt đến, và an trú mục đích của hạnh Sa-môn hoặc mục 
đích của hạnh Bà-la-môn.” 
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Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


2. “Ye dukkham nappaJananti atho dukkhassa sambhavam, 
yattha ca sabbaso dukkham asesam uparuJJhatl, 
tañca maggam na Jjananti dukkhũpasamagaminam. 


3. Cetovimuttihna te atho paññavimuttiya, 
abhabba te antakiriyaya te ve JatiJarupaga. 


4. Ye ca dukkham paJananti atho dukkhassa sambhavam, 
yattha ca sabbaso dukkham asesam uparuJJhatl, 
tañca maggam paJananti dukkhuipasamagaminam. 


5. Cetovimuttisampanna atho paññavimuttiya, 
bhabba te antakiriyaya na te Jatijarupaga ”tI. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


4. 1. 5. SILASAMPANNASUTTAM 
[io4]. Vuttam h” etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 


IẦ“Ye te bhikkhave bhikkhu silasampanna samadhisampanna 
paññasampanna vimuttisampanna vimuttiñanadassanasampanna ovadaka 
viññapakaä sandassaka samadapaka samuttejaka sampahamsaka alam 
samakkhataro saddhammassa. 


Dassanampaham bhikkhave tesam bhikkhunam bahupakaram' vadamI. 
Savanampaham bhikkhave tesam bhikkhunam bahupakaram vadamI. 
Upasankamanampaham bhikkhave tesan bhikkhunam bahupakaram 
vadamI. Payirupasanampaham bhikkhave tesam bhikkhunam bahupakaram 
vadamI. Anussaranampaham bhikkhave tesam bhikkhunam bahupakaram 
vadamI. AnupabbaJJampaham” bhikkhave tesam bhikkhunam bahupakaram 
vadamu. 


' bahukãram - Syã. ” anussatimpaham - Syã. 
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Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Những người nào không nhận biết uề khổ, rồi nguồn sanh khởi của 
khổ, uà nơi nào khổ được tiêu hoạt toàn bộ không dư sót, uà không biết uê 
đạo lộ ấu, (đạo lộ) đưa đến sự uên lặng của khổ. 


3. Những người ấu là thấp kém uề sự giải thoát của tâm, rồi sự giải 
thoát của tuệ, những người ấu không thể thực hiện uiệc chấm đứt, quả thật 
họ đi đến sanh uà già. 


4. Và những người nào nhận biết uê khổ, rồi nguồn sanh khởi của khổ, 
Uà nơi nào khổ được tiêu hoại toàn bộ không dư sót, uà nhận btết uề đạo lộ 
ấu, (đạo lộ) đưa đến sự uên lặng của khổ. 


5. Những người ấu thành tựu sự giải thoát của tâm, rồi sự giải thoát 
của tuệ, những người ấu có thể thực hiện uiệc chấm dứt, quả thật họ không 
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đi đến sanh uà già. 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


4. 1. 5s. KINH THÀNH TỰU GIỚI 


[io4]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, những vị tỳ khưu nào thành tựu giới, thành tựu định, 
thành tựu tuệ, thành tựu giải thoát, thành tựu trí và sự nhận thức về giải 
thoát, là những vị giáo giới, những vị giảng giải, những vị chỉ dạy, những vị 
thức tỉnh, những vị khuyến khích, những vị tạo niềm phấn khởi, những vị 
thuyết giáo đầy đủ và đúng đắn về Diệu Pháp. 


Này các tỳ khưu, Ta nói rằng việc nhìn thấy các vị tỳ khưu ấy cũng có 
nhiều sự hỗ trợ. Này các tỳ khưu, Ta nói rằng việc lắng nghe các vị tỳ khưu ấy 
cũng có nhiều sự hỗ trợ. Này các tỳ khưu, Ta nói rằng việc đi đến gần các vị tỳ 
khưu ấy cũng có nhiều sự hỗ trợ. Này các tỳ khưu, Ta nói rằng việc hầu cận 
các vị tỳ khưu ấy cũng có nhiều sự hỗ trợ. Này các tỳ khưu, Ta nói rằng việc 
nhớ đến các vị tỳ khưu ấy cũng có nhiều sự hỗ trợ. Này các tỳ khưu, Ta nói 
rằng việc xuất gia theo các vị tỳ khưu ấy cũng có nhiều sự hỗ trợ. 
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Tatharupe bhikkhave bhikkhU sevato bhaJato payirupasato aparipuro 'pi 
bhavanaparipurim gacchatl, aparIpuro lÙI paññakkhandho 
bhavanaparipurim gacchatl, aparipuiro p vimuttikkhandho 


Evarupa ca te bhikkhave, bhikkhu sattharoti pI vuccanti, satthavahati 'pI 
vuccanti, ranañJahati 'pI vuccanti, tamonudati pi vuccanti, alokakarati 'pi 
vuccanti, obhasakarati 'pI vuccanti, paJJotakaratI 'pI vuccanti, ukkadharatI 'pi 
vuccanti, pabhankarati pIi vuccanti, ariyati pi vuccanti, cakkhumantoti 'pi 
vuccantI ”tI. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam ItI vuccati: 


2. “PamoJJjakaranatthanam' evam? hoti vijanatam, 
yadidam bhavitattanam ariyanam dhammajivinam. 


3. TeJotayanti saddhammam bhãsayanti pabhankara, 
alokakarana dhrra cakkhumanto ranañJaha. 


4. Yesam ve sasanam sutva sammadaññaya pandita, 
Jatikkhayamabhiññaya nagacchanti punabbhavan ”ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


4. 1. 6. TANHUPPADASUTTAM 
[io5ø]. Vuttam hỶ etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 


1. “Cattaro Tne bhikkhave tanhuppada yattha bhikkhuno tanha 
uppaJJamana uppaJJati. Katame cattaro? 


Civarahetu va bhikkhave bhikkhuno tanhã uppajJamana uppajJatl. 
Pindapatahetu va bhikkhave bhikkhuno tanha uppajjamana uppaJJatl. 
Senasanahetu va bhikkhave bhikkhuno tanha uppajJjamana uppa]JJatl. 
Itibhavabhavahetu va bhikkhave bhikkhuno tanha uppaJjamana uppaJJatl. 


' pamojjakaranam thanam - Ma; pãmujjakaranam thãnam - PTS; 
pamujjakaranatthanam - Simu. “etam - Ma, Syã. 
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Điều ấy có nguyên nhân là gì? 


Này các tỳ khưu, đối với người đang phục vụ, đang cộng sự, đang hầu cận 
các vị tỳ khưu như thế, giới uẩn đầu chưa được đầy đủ cũng đi đến sự đầy đủ 
của việc phát triển, định uấn đầu chưa được đầy đủ cũng đi đến sự đầy đủ 
của việc phát triển, tuệ uẩn đầu chưa được đầy đủ cũng đi đến sự đầy đủ của 
việc phát triển, giải thoát uấn đầu chưa được đầy đủ cũng đi đến sự đầy đủ 
của việc phát triển, trí và sự nhận thức về giải thoát uẩn dầu chưa được đầy 
đủ cũng đi đến sự đầy đủ của việc phát triển. 


Và này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu như thế ấy còn được gọi là “các vị đạo 
sư, còn được gọi là “các vị lãnh đạo đoàn xe,` còn được gọi là “các vị từ bỏ ô 
nhiễm, còn được gọi là “các vị xua tan bóng tối,` còn được gọi là “các vị tạo ra 
ánh sáng,' còn được gọi là “các vị tạo ra hào quang, còn được gọi là “các vị tạo 
ra cây đèn, còn được gọi là “các vị cầm cây đuốc,` còn được gọi là “các vị tạo ra 
nguồn sáng,` còn được gọi là “các bậc Thánh,” còn được gọi là “các vị có mắt.”” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Như uậu là cơ sở tạo ra sự hoan hủ cho những người đang nhận 
thức, tức là những uị có bản thân đã được tu tập, của các bậc Thánh có 
mạng sống đúng theo Pháp. 


3. Các uị ấu, các bậc tạo ra nguồn sáng, các bậc tạo ra ánh sáng, các bậc 
sáng trí, các bậc có mắt, các bậc từ bỏ ô nhiễm. làm sáng tỏ, làm chói sáng 
Diệu Pháp. 


4. Thật uậu, những người sáng suốt, sau khi lắng nghe lời dạu của các 
U† nàu, sau khi hiểu biết đúng đăn, sau khi biết rõ sự diệt trừ uiệc sanh ra, 
không đi đến sự hiện hữu lại nữa.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


4. 1. 6. KINH SỰ SANH KHỚI CỦA THAM ÁI 


[io5]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, đây là bốn sự sanh khởi của tham ái, tại đó tham ái 
đang sanh khởi được sanh khởi đến vị tỳ khưu. Bốn sự sanh khởi nào? 


Này các tỳ khưu, do nhân y phục tham ái đang sanh khởi được sanh khởi 
đến vị tỳ khưu. Này các tỳ khưu, do nhân đồ ăn khất thực tham ái đang sanh 
khởi được sanh khởi đến vị tỳ khưu. Này các tỳ khưu, do nhân chỗ trú ngụ 
tham ái đang sanh khởi được sanh khởi đến vị tỳ khưu. Này các tỳ khưu, do 
nhân có hay không có như thế, tham ái đang sanh khởi được sanh khởi đến 
vị tỳ khưu. 
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Ime kho bhikkhave, cattaro tanhuppada vattha bhikkhuno tanha 
uppaJJamana uppaJJatI ”tI. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


2. “Tanhadutiyo puriso dighamaddhana samsaram, 
1tthambhavaññathabhavam samsaram nativattati. 


3. EvamadIinavam' ñatva tanham dukkhassa sambhavam, 
vitatanho anadano sato bhikkhu paribbaJe ”ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


4.1.7. SABRAHMAKASUTTAM 
[io6]. Vuttam h” etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 


1. “Sabrahmakani bhikkhave, tani kulani yesam puttanam matapltaro 
aJjhagare pujia honti. Sapubbadevakani? bhikkhave, tani kulani yesam 
puttanam matapitaro ajjhagare puJita honti. Sapubbacariyakanl bhikkhave, 
tan kulan yesam puttanam matapiltaro ajJjhagare pujita honH. 
Sahuneyyakanl bhikkhave, tani kulan yesam puttanam matapltaro 
aJjhagare pujJita honHi. 


Brahma tỉ bhikkhave, matapitunnam etam adhivacanam. Pubbadeva ti 
bhikkhave, matapitunnam etam adhivacanam. Pubbacariya ti bhikkhave, 
mãtapitunnam etam adhivacanam. Ahuneyya ti bhikkhave, mãtaäpitunnam 
etam adhivacanam. Tam kissa hetu? 


Bahupakara! bhikkhave matapitaro puttanam apadaka posaka Imissa 
lokassa dassetaro ”LI. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


2. “Brahma ti matapitaro pubbacariya 'tI vuccare, 
ahuneyya ca puttanam paJaya anukampaka. 


' etamädInavam - Ma, Syã. 3 sahuneyyäni - Sya. 
ˆ sapubbadevatani - Ma, Syä, PTS, Simu. *bahukãrã - Ma, Syã. 
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Này các tỳ khưu, đây là bốn sự sanh khởi của tham ái, tại đó tham ái đang 
sanh khởi được sanh khởi đến vị tỳ khưu. 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Có tham ái là bạn lữ, trong khi luân chuuển một thời gian dài đến cối 
nà 0à cối khác, con người không uượt qua được luân hồi. 


3. Sau khi biết được sự bất lợt như uậu, (biết được) tham ái là nguồn 
sanh khởi của khố, uị tù khưu, đã xa la tham ái, không có nắm giữ, có 
niệm, nên ra đi dụ phương.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


4. 1. 7. KINH CÓ PHẠM THIÊN 


[io6]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, ở những gia đình nào mẹ và cha được các con tôn 
vinh ở trong nhà, những gia đình ấy được xem là có Phạm Thiên. Này các tỳ 
khưu, ở những gia đình nào mẹ và cha được các con tôn vinh ở trong nhà, 
những gia đình ấy được xem là có chư Thiên đầu tiên. Này các tỳ khưu, ở 
những gia đình nào mẹ và cha được các con tôn vinh ở trong nhà, những gia 
đình ấy được xem là có các vị thầy đầu tiên. Này các tỳ khưu, ở những gia 
đình nào mẹ và cha được các con tôn vinh ở trong nhà, những gia đình ấy 
được xem là có các bậc đáng được cống hiến. 


Này các tỳ khưu, “Phạm Thiên là từ biểu trưng của mẹ và cha. Này các tỳ 
khưu, “chư Thiên đầu tiên' là từ biểu trưng của mẹ và cha. Này các tỳ khưu, 
“các vị thầy đầu tiên' là từ biểu trưng của mẹ và cha. Này các tỳ khưu, “các bậc 
xứng đáng sự cống hiến' là từ biểu trưng của mẹ và cha. Điều ấy có nguyên 
nhân là gì? 


Này các tỳ khưu, mẹ và cha đối với các con là có nhiều sự hỗ trợ, là những 
người chăm sóc, là những người nuôi dưỡng, là những người chỉ dạy về thế 
glan này.” 

Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Mẹ uà cha được gọi là Phạm Thiên, các uị thầu đầu tiên, ` uà các bậc 


xứng đáng sự cống hiến" của các con, là những người có lòng thương 
tưởng đến hàng con cháu. 
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3. Tasma hi ne namasseyya sakkareyyatha pandito, 
annena atha' panena vatthena sayanena ca, 
ucchadanena nahapanena?” padanam đhovanena ca. 


4. Taya nam paricariyaya matapitusu" pandita,° 
idheva? nam pasamsanti pecca sagge ca modat1 ”LI. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


4.1.8. BAHUKARASUTTAM 


[io7]. Vuttam h” etam bhagavata, vuttamarahata 'ti me sutam: 

1. “Bahukara" bhikkhave brahmanagahapatika tumhakam ye te? 
paccupatthia  cIvarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajJJaparikkharehi. 
Tumhe 'pi bhikkhave bahupakara brahmanagahapatikanam yam nesam 
dhammam desetha adikalyanam majjhekalyanam parlyesanakalyanam 
sattham sabyañJanam kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam 
pakasetha. Evamidam bhikkhave aññamaññam nissaya brahmacariyam 
vussatI oghassa nittharanatthaya samma dukkhassa antakiriyaya ”tI. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


2. “Sagara anagara ca ubho aññoññanissita, 
aradhayanti saddhammam yogakkhemam anuttaram. 


3. 5a0aresu ca cIVaram paccayam sayanasanam, 
anagara paticchanti parIssayavinodanam. 


4.. Sugatam pana nissaya gahattha gharamesino, 
saddahano" arahatam ariyapaññaya Jhayino. 


5. Idha dhammam caritvana maggam sugatigaminam, 
nandino devalokasmim modanti kamakamino ”tI. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


' atho - Syã, PTS. *jdhaceva - katthaci. 

“ nhãpanena - Ma, Syäã, PTS. “bahupakarä - PTS. 

3 mãtãpitũsu - Ma, Syã, PTS. ve vo - Ma, PTS. 

* pandito - PTS. * saddahana - Ma, Syã, PTS. 
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3. Chính uì thế, đối uới mẹ uà cha, bậc sáng suốt nên kính lễ uà tôn uinh 
UỚI cơm ăn, nước uống, Uuỏi uóc, 0à giường nắm, Uới sự xoa bóp, UỚI UiỆC 
tắm, uà uiệc rửa sạch các bàn chân. 


4. Với uiệc phục uụ ấu đến rnẹ uà cha, ngaụ ở kiếp nàu các bậc sáng suốt 
ca ngợi người ấu, sau khi chết uui hưởng ở cốt Trời.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


4. 1. 8. KINH NHIỀU SỰ ÍCH LỢI 


[io7]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, các Bà-la-môn và các gia chủ là có nhiều ích lợi cho 
các ngươi, họ cung cấp cho các ngươi với những vật dụng là y phục, vật thực, 
chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa bệnh. Này các tỳ khưu, các ngươi cũng có 
nhiều sự hỗ trợ cho các Bà-la-môn và các gia chủ là việc các ngươi thuyết 
giảng Giáo Pháp toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, và toàn hảo ở 
đoạn kết, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, các ngươi giảng giải về 
Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và đầy đủ. Này các tỳ khưu, như 
vậy Phạm hạnh này được tồn tại nhờ vào nương tựa lẫn nhau nhằm mục đích 
vượt qua khỏi cơn lũ, nhằm làm chấm dứt khổ một cách đúng đắn.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Những người có nhà (tại gia) uà các uị không nhà (xuất gia), cả hai, 
được nương tựa lần nhau, làm thành tựu Diệu Pháp, sự an toàn uô thượng 
đốt uới các trói buộc. 

3.Ở những người có nhà, các u‡ không nhà thọ nhận ụ phục, uật dụng 
căn thiết, chỗ năm ngồi, (có tác dụng) xua đi các hiểm họa. 


4. Vả lại, nương tựa uào đống Thiện Thệ, những người tại gia, có sự 
tầm cầu ngôi nhà, đang có niềm tín uào các bậc A-la-hán, uào bậc có thiên 
chứng bằng Thánh tuệ. 


5. Ở nơi đâu, sau khi thực hành Giáo Pháp, đạo lộ đưa đến chốn an uui, 
họ có nềm uui, có sự rmnong rnuốn các dục, 0uui hưởng ở thế giới chư Thiên.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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4.1.0. KUHASƯTTAM 
[io8]. Vuttam hỉ etam bhagavata, vuttamarahata 'ti me sutam: 


1. “Ye keci bhikkhave bhikkhU kuha thaddha lapa sing1 unna]a asamaähita, 
na me te bhikkhave bhikkhu mamaka, apagata ca te bhikkhave bhikkhU 
Imasma đdhammavinaya. Na ca te bhikkhave bhikkhU' imasmim dhamma- 
inaye vuddhim virulhim vepullam apajJanti. 


Ye ca kho bhikkhave, bhikkhu nikkuha nilapa dhira atthaddha 
susamahita, te kho” me bhikkhave bhikkhu mamaka, anapagata ca te 
bhikkhave bhikkhU Imasma dhammavinaya. Te bhikkhave bhikkhu Imasmim 
dhammavinaye? vuddhim viru]him vepullam apajJJjantI ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


2. “Kuha thaddha lapa sing1 unnala asamahita, 
na te đhamme viruhanti sammasambuddhadesite. 


3. Nikkuha nillapa đhira atthaddha susamahita, 
te ve dhamme viruhanti sammasambuddhadesite ”tI. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


4. 1. 10. PURISAPIYARÙPASUTTAM 
[ioo]. Vuttam h” etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 


IẦ “Seyyathapi bhikkhave, puriso nadiya sotena ovuyheyya 
plyarupasatarupena. Tamenam cakkhuma puriso tire thito disva evam 
vadeyya: “Kiñcapl kho tvam ambho purisa nadiya sotena ovuyhasi 
plyarupasatarupena, atthi cettha hettha rahado sa-umI savatto sagaho 
sarakkhaso, yam tvam ambho purisa, papunitva maranam va nigacchasi 
maranamattam va dukkhan ti. Atha kho so bhikkhave purIso tassa purIsassa 
saddam sutva hattheh1 ca padehI ca patIsotam vayameyya. 


' na ca te - Ma, Syã. 

” te ca kho - Syã. 

3 te ca imasmim đhammavinaye - Ma; 
ca te bhikkhave bhikkhU Imasmim dhammavinaye - Sy8; 
te ca bhikkhave bhikkhũ imasmim dhammavinaye - PTS. 
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4. 1. 0. KINH DỐI TRÁ 


[io8]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu nào là dối trá, ương ngạnh, nói nhiều, 
lừa đảo, khoác lác, không định tĩnh, này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy không 
phải là những người tận tụy, và này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy đã lìa khỏi 
Pháp và Luật này. Và này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy không đạt được sự 
phát triển, tăng trưởng, lớn mạnh trong Pháp và Luật này. 


Và này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu nào là không đối trá, không nói nhiều, 
sáng trí, không ương ngạnh, khéo định tĩnh, này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu 
ấy là những người tận tụy, và này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy là không lìa 
khỏi Pháp và Luật này. Này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy đạt được sự phát 
triển, tăng trưởng, lớn mạnh trong Pháp và Luật này.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Những người dối trá, tương ngạnh, nói nhiều, lừa đảo, khoác lác, 
không định tĩnh, những người ấu không tiến triển trong Giáo Pháp đã 
được đãng Chánh Đẳng Giác thuuết giảng. 


3. Các U‡ không dối trá, không nói nhiều, sáng trí, không ương ngạnh, 
khéo định tĩnh, thật uậu các uị ấu tiến triển trong Giáo Pháp đã được đãng 
Chánh Đẳng Giác thuuết giảng.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


4. 1. 10. KUNH NGƯỜI VÀ SẮC ĐÁNG YÊU 


[ioo]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, cũng giống như người bị cuốn trôi bởi dòng chảy của 
con sông có sắc đáng yêu, có sắc khoái lạc. Có người sáng mắt đứng ở bờ 
sông nhìn thấy người ấy và nói như vầy: “Này ông, mặc dầu ông bị cuốn trôi 
bởi dòng chảy của con sông có sắc đáng yêu có sắc khoái lạc, tuy nhiên nơi 
đây ở bên dưới có cái hồ nước lớn có sóng, có dòng nước xoáy, có cá dữ, có 
quỷ sứ. Này ông, sau khi đến nơi ấy, ông phải gánh chịu sự chết hoặc khổ đau 
gần như chết.` Này các tỳ khưu, khi ấy người ấy, sau khi lắng nghe lời nói của 
người đàn ông ấy, thì nỗ lực bằng các cánh tay và các bàn chân lội ngược 
dòng. 


477 


Khuddakamikque - Itiuuttakapah Catukkanipato 


Upama kho me ayam bhikkhave kata atthassa viññapanaya. Ayamettha' 
attho: 


Nadiya soto 'ti? kho bhikkhave, tanhayetam adhivacanam. Piyarupa- 
satarupan 'ti › kho bhikkhave, channetam ajjhattikanam ayatananam 
ađdhivacanam. Hettharahado tỉ kho bhikkhave, pañcannam 
orambhagiyanam samyoJananam adhivacanam. Sa-umIi ti kho bhikkhave, 
kodhupayasassetam adhivacanam. Savatto ti kho bhikkhave, pañcannetam 
kamagunanam adhivacanam. Sagaho sarakkhaso tt“ kho bhikkhave, 
matugamassetam adhivacanam. Patisoto tt kho bhikkhave, nekkham- 
massetam adhivacanam. Hatthehi ca padehi ca vayamo ˆti kho bhikkhave, 
viriyarambhassetam adhivacanam. Cakkhuma puriso tire thito tỉ kho 
bhikkhave, tathagatassetam adhivacanam arahato sammasambuddhassa ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


2. “SahapI dukkhena Jaheyya kame 
yogakkhemam ayatim patthayano,Š 
sammappaJano suvimuttacItto 
vimuttiya phassaye tattha tattha, 
sa vedagu vusitabrahmaecarlyo 
lokantagu paragato 'ti vuccafI ”tI. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


4. 1. 11.CARASUTTAM 
[i1o]. Vuttam hỶ etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 


1. “Carato ce pi bhikkhave bhikkhuno uppajjai kamavitakko vã 
vyapadavitakko va vihimsavitakko va. Tañce bhikkhave bhikkhu adhivaseti 
nappajJahati na vinodeti na byantikaroti na anabhavam gametil, carampi 
bhikkhave bhikkhu evambhuto anatapI anottapp” satatam samitam kusIto 
hInaviriyo ti vuccatl. 


Thitassa ce 'pI bhikkhave bhikkhuno uppajjai kamavitakko va 
vyapadavitakko va vihimsavitakko va. Tañce bhikkhave bhikkhu adhivaseti 
nappajJahati na vinodeti na byantikaroti na anabhavam gametl, thito 'pi 
bhikkhave bhikkhu evambhuto anatapI anottappI satatam samitam kusIto 
hInaviriyo ti vuccatI. 


' ayam cettha - Ma, PTS; 
ayañcevettha - Syã. * ãvattan ti - Ma. 

” nadiyä sotenä tỉ - Syã. ° maharakkhaso tỉ - Ma. 

3 piyarũpam sãtarũpan tỉ - Ma; ” patisoto ”ti patisotan ti - Sya. 
piyaripasätaripenä tỉ - Syä. ở patthamaãno - Simu. 

* imibhayan ti - Ma; saummi tỉ - PTS. °anottapI - Ma, evam sabbattha. 
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Này các tỳ khưu, ví dụ này của Ta được tạo ra nhằm làm cho hiểu biết về ý 
nghĩa. Đây là ý nghĩa ở cầu chuyện này: 


Này các tỳ khưu, “dòng chảy của con sông” là từ biểu trưng của tham ái. 
Này các tỳ khưu, “có sắc đáng yêu có sắc khoái lạc” là từ biểu trưng của sáu 
nội xứ. Này các tỳ khưu, “hồ nước lớn ở bên dưới là từ biểu trưng của năm sự 
ràng buộc ở phần dưới. Này các tỳ khưu, “có sóng” là từ biểu trưng của giận 
dữ và buồn phiền. Này các tỳ khưu, “có xoáy nước' là từ biểu trưng của năm 
loại dục. Này các tỳ khưu, “có cá dữ, có quỷ sứ là từ biểu trưng của phụ nữ. 
Này các tỳ khưu, “ngược dòng” là từ biểu trưng của việc xuất ly. Này các tỳ 
khưu, “nỗ lực bằng các cánh tay và các bàn chân là từ biểu trưng của vị đang 
ra sức tinh tấn. Này các tỳ khưu, “người sáng mắt đứng ở bờ sông' là từ biểu 
trưng của đức Như Lai, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Người tước nguuện sự an toàn đối uới các trói buộc trong ngàu uị lai 
nên từ bỏ các dục cho dầu có sự khổ đau. 

Trong khi nhận biết một cách đúng đắn, người có tâm khéo được giải 
thoát có thể chạm đến sự giải thoát uào chính thời điểm ấu. 

Vị hiểu biết sâu sắc ấu, có Phạm hạnh đã được hoàn mãn được gọi là 'uị 
đã đi đến tận cùng thế giới, uị đã đi đến bờ kia.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


4. 1. 11. KINH BƯỚC ĐI 


[1io]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu ngay trong lúc đang bước đi có sự suy 
tâm về dục, hoặc sự suy tầm về oán hận, hoặc sự suy tâm về hãm hại khởi 
lên, này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu chịu đựng điều ấy, không dứt bỏ, không 
xua đi, không làm chấm dứt, không khiến cho không còn hiện hữu, này các tỳ 
khưu, ngay trong lúc đang bước đi vị tỳ khưu có trạng thái như vậy được gọi 
là không có nhiệt tâm, không có ghê sợ tội lõi, thường xuyên liên tục biếng 
nhác, có sự tỉnh tấn hạ liệt.” 


Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu ngay trong lúc đang đứng có sự suy tâm 
về dục, hoặc sự suy tầm về oán hận, hoặc sự suy tâm về hãm hại khởi lên, này 
các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu chịu đựng điều ấy, không dứt bỏ, không xua đi, 
không làm chấm dứt, không khiến cho không còn hiện hữu, này các tỳ khưu, 
ngay trong lúc đang đứng vị tỳ khưu có trạng thái như vậy được gọi là không 
có nhiệt tâm, không có ghê sợ tội lõi, thường xuyên liên tục biếng nhác, có sự 
tỉnh tấn hạ liệt. 
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Nisnnassa cepi bhikkhave bhikkhuno uppajjai kamavitakko va 
vyapadavitakko va vihimsavitakko va. Tañce bhikkhave bhikkhu adhivaseti 
nappaJahati na vinodeti na byantikaroti na anabhavam gameti, nisinno 'pi 
kho bhikkhave, bhikkhu evambhuto anatapI anottappI satatam samitam 
kusito hinaviriyo ti vuccatl. 


Sayanasasa ce 'pi bhikkhave bhikkhuno Jagarassa uppaJJati kamavitakko 
va vyapadavitakko va vihimsavitakko va. Tañce bhikkhave bhikkhu 
adhivaseti nappaJahati na vinodeti na byantikahoti na anabhavam gametl, 
sayano ˆpI bhikkhave bhikkhu Jagaro evambhuto anatapI anottappI satatam 
samitam kusIto hInaviriyo ˆti vuccati. 


Carato cepI bhikkhave bhikkhuno uppajjai kamavitakko va 
vyapadavitakko va vihimsavitakko va. Tañce bhikkhave bhikkhu nadhivaseti 
paJjahat vinodeti byantikaroti anabhavam gameti, carampi bhikkhave 
bhikkhu evambhuto atap1I ottapp1' satatam samitam araddhaviriyo pahitatto 
"t vuccatl. 


Thitasasa ce pI bhikkhave bhikkhuno uppajjai kamavitakko vã 
vyapadavitakko va vihimsavitakko va. Tañce bhikkhave bhikkhu nadhivaseti? 
paJahati vinodeti byantikaroti anabhavam gametl, thito 'pi bhikkhave 
bhikkhu evambhuto atap1I ottapp1I satatam samitam araddhaviriyo pahitatto 
“t vuccatl. 


Nisinnassa cepI bhikkhave bhikkhuno uppajjai kamavitakko va 
vyapadavitakko va vihimsavitakko va. Tañce bhikkhave bhikkhu nadhivaseti 
paJahati vinodeti byantikaroti anabhavam gameti, nisinno pi bhikkhave 
bhikkhu evambhuto atapI ottapp1I satatam samitam araddhaviriyo pahitatto 
"t vuccatl. 


Sayanassa ce 'pI bhikkhave bhikkhuno Jagarassa uppajJJatil kamavitakko 
va vyapadavitakko va vihimsavitakko va. Tañce bhikkhave bhikkhu 
nadhivaseti paJahati vinodeti byantikaroti anabhavam gameti, sayano 'pi 
bhikkhave bhikkhu JjJagaro evambhuto atapi ottappI satatam samitam 
araddhaviriyo pahitatto t1 vuceati. 


' ottapI - Ma, evam sabbattha. 
ˆ na adhiväseti - Syä. 3 vueccatl ti - Ma, PTS. 
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Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu ngay trong lúc đang ngồi có sự suy tâm về 
dục, hoặc sự suy tầm về oán hận, hoặc sự suy tâm về hãm hại khởi lên, này 
các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu chịu đựng điều ấy, không dứt bỏ, không xua đi, 
không làm chấm dứt, không khiến cho không còn hiện hữu, này các tỳ khưu, 
ngay trong lúc đang ngồi vị tỳ khưu có trạng thái như vậy được gọi là “không 
có nhiệt tâm, không có ghê sợ tội lõi, thường xuyên liên tục biếng nhác, có sự 
tinh tấn hạ liệt.” 


Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu ngay trong lúc đang nằm còn thức tỉnh có 
sự suy tầm về dục, hoặc sự suy tâm về oán hận, hoặc sự suy tầm về hãm hại 
khởi lên, này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu chịu đựng điều ấy, không dứt bỏ, 
không xua đi, không làm chấm dứt, không khiến cho không còn hiện hữu, 
này các tỳ khưu, ngay trong lúc đang nằm còn thức tỉnh vị tỳ khưu có trạng 
thái như vậy được gọi là “không có nhiệt tâm, không có ghê sợ tội lỗi, thường 
xuyên liên tục biếng nhác, có sự tỉnh tấn hạ liệt.” 


Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu ngay trong lúc đang bước đi có sự suy tâm 
về dục, hoặc sự suy tầm về oán hận, hoặc sự suy tâm về hãm hại khởi lên, này 
các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu không chịu đựng điều ấy, dứt bỏ, xua đi, làm 
chấm dứt, khiến cho không còn hiện hữu, này các tỳ khưu, ngay trong lúc 
đang bước đi vị tỳ khưu có trạng thái như vậy được gọi là “có nhiệt tâm, có 
ghê sợ tội lỗi, thường xuyên liên tục có sự ra sức tinh tấn, có bản tánh cương 
quyết. 


Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu ngay trong lúc đang đứng có sự suy tâm 
về dục, hoặc sự suy tầm về oán hận, hoặc sự suy tâm về hãm hại khởi lên, này 
các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu không chịu đựng điều ấy, dứt bỏ, xua đi, làm 
chấm dứt, khiến cho không còn hiện hữu, này các tỳ khưu, ngay trong lúc 
đang đứng vị tỳ khưu có trạng thái như vậy được gọi là “có nhiệt tâm, có ghê 
sợ tội lõi, thường xuyên liên tục có sự ra sức tinh tấn, có bản tánh cương 
quyết. 


Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu ngay trong lúc đang ngồi có sự suy tâm về 
dục, hoặc sự suy tâm về oán hận, hoặc sự suy tâm về hãm hại khởi lên, này 
các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu không chịu đựng điều ấy, dứt bỏ, xua đi, làm 
chấm dứt, khiến cho không còn hiện hữu, này các tỳ khưu, ngay trong lúc 
đang ngồi vị tỳ khưu có trạng thái như vậy được gọi là “có nhiệt tâm, có ghê 
sợ tội lõi, thường xuyên liên tục có sự ra sức tinh tấn, có bản tánh cương 
quyết. 


Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu ngay trong lúc đang nằm còn thức tỉnh có 
sự suy tầm về dục, hoặc sự suy tâm về oán hận, hoặc sự suy tâm về hãm hại 
khởi lên, này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu không chịu đựng điều ấy, dứt bỏ, 
xua đi, làm chấm dút, khiến cho không còn hiện hữu, này các tỳ khưu, ngay 
trong lúc đang nằm còn thức tỉnh vị tỳ khưu có trạng thái như vậy được gọi là 
“có nhiệt tâm, có ghê sợ tội lõi, thường xuyên liên tục có sự ra sức tỉnh tấn, có 
bản tánh cương quyết." 
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Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


2. “Caram va yadi va tittham nisinno uda vã sayam, 
yo vitakkam vitakketi papakam gehanissitam. 


3... Kummaggam' patipanno so mohaneyyesu mucchrto, 
abhabbo tadiso bhikkhu phut†thum sambodhimuttamam. 


4. Yo caram va tha tittham vã” nisinno uda vã sayam, 
vitakkam samayitvana vitakkipasame rato, 
bhabbo so tadiso bhikkhu phu†thum sambodhimuttaman ”ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”LI. 


4. 1. 12.SAMPANNASILASUƯTTAM 
[111]. Vuttam hỶ etam bhagavata, vuttamarahata ti me sutam: 


IẮ “Sampannasla bhikkhave viharatha, °  sampannapatimokkha. 
Patimokkhasamvarasamvuta viharatha acaragocarasampanna anumattesu 
vaJJesu bhayadassav1 samadaya sikkhatha sikkhapadesu. 


Sampannaslanam bhikkhave viharatam` sampannapatimokkhanam 
patmokkhasamvarasamvutanam viharatam acäaragocarasampannanam 
anumattesu vaJJesu bhayadassavinam samadaya sikkhatam sikkhapadesu, 
kissa° bhikkhave uttarim karamyam? 


Carato ce 'pI bhikkhave bhikkhuno abhiJjha vigata hoti, vyapado vigato 
hotl, thmmamiddham vigatam hotl, uddhaccakukkuccam vigatam hotl, 
vicikilccha pahina hotl, araddham hoti viriyam” asallinam, upatthia sati 
asammuttha,° passaddho kayo asaraddho, samahitam cittam ekaggam, 
carampi bhikkhave bhikkhu evambhuto atapI ottappI satatam samitam 
araddhaviriyo pahitatto 'ti vuccatl. 


' kumaggam - Syã, PTS. *bhavatam - Syã. 
? vo ca caram vã ti{tham vã - Ma; ° kimassa uttari karaniyam - Ma; 
yo caram vã yadi va tittham - Syã; kimassa bhikkhave uttarim karanTyam - Sy8; 
yo caram vã yo tittham va - PTS. kiãcassa bhikkhave uttari karanTiyam - PTS. 
3 hotha - Syã. ?araddhaviriyam hoti - Syã. 
* bhayadassävino - Ma, Syã. *appamutthä - Syã. 
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Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “Nếu trong lúc đang đi, hoặc đang đứng, đang ngồi, hoặc đang nằm, 
U† nào suụ tầm sự suụ tầm ác xấu, hiên hệ đến đời sống gia đình. 


3. VỊ ấu thực hành đường lối sai trới, bị mê mổn ở những sự uiệc làm 
cho sĩ mnê, u† tù khưu như thế ấu không có khả năng chạm đến phẩm uị giác 
ngộ tối thượng. 


4. Còn U† nào, trong lúc đang đi, hoặc đang đứng, đang ngồi, hoặc đang 
năm, làm cho sự suụ tầm được uên lặng, thích thú trong sự an tịnh các suụ 


tầm, Uị tù khưu như thế ấu có khả năng chạm đến phẩm uị giác ngộ tối 
thượng.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


4. 1. 12. KINH GIỚI THÀNH TỰU 


[111]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, các ngươi hãy sống với giới được thành tựu, với giới 
bốn Patimokkha được thành tựu. Các ngươi hãy sống thu thúc trong sự thu 
thúc của giới bổn Patinokkha, được thành tựu về hạnh kiểm và hành xứ, 
thấy sự sợ hãi trong các tội nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành trong các điều học. 


Này các tỳ khưu, trong khi sống với giới được thành tựu, với giới bổn 
Patmokkha được thành tựu, trong khi sống thu thúc trong sự thu thúc của 
giới bổn Pamokkha, được thành tựu về hạnh kiểm và hành xứ, thấy sự sợ 
hãi trong các tội nhỏ nhặt, trong khi thọ trì và thực hành trong các điều học, 
này các tỳ khưu, có việc gì hơn nữa cần phải làm? 


Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu ngay trong lúc đang bước đi có tham đắm 
được xa ha, oán hận được xa lìa, dã dượi buồn ngủ được xa lìa, phóng dật và 
hối hận được xa ha, hoài nghi được dứt bỏ, tỉnh tấn được ra sức không sút 
giảm, niệm được thiết lập không bị lơ là, thân được khinh an không bị kích 
động, tâm được định tĩnh chuyên nhất, này các tỳ khưu, ngay trong lúc đang 
bước đi vị tỳ khưu có trạng thái như vậy được gọi là “có nhiệt tâm, có ghê sợ 
tội lõi, thường xuyên liên tục có sự ra sức tỉnh tấn, có bản tánh cương quyết. 
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Thitassa ce ˆpi bhikkhave bhikkhuno abhijJha vigata hoti, vyapado vigato 
hot, thnamiddham vigatam hotl, uddhaccakukkuccam vigatam hotl, 
vicikilccha pahma hoti, araddham hoti viriyam asalinam, upatthia sati 
asammuttha,' passaddho kayo asaraddho, samahitam cittam ekaggam, thito 
pl bhikkhave bhikkhu evambhuto atapI ottappI satatan samitam 
araddhaviriyo pahitatto 'ti vuccatl. 


Nisinnassa ce 'pi bhikkhave bhikkhuno abhijjha vigata hoti, vyapado 
vigato hoti, thnamiddham vigatam hotl, uddhaceakukkuccam vigatam hoH, 
vicilkilccha pahma hoti, araddham hoti viriyam asalinam, upatthia sati 
asammuttha, passaddho kayo asaraddho, samahitam citam ekaggam, 
nisinno ˆpI bhikkhave bhikkhu evambhuto atap1 ottappI satatam samitam 
araddhaviriyo pahitatto 'ti vuccatl. 


Sayanassa ce 'pi bhikkhave bhikkhuno abhijjha vigata hoti, vyapado 
vigato hot, thinamiddham vigatam hoti, uddhaccakukkuccam vigatam hoti, 
vicikilccha pahina hotl, araddham hoti viiyam asallinam, upatthitasati 
asammuttha, passaddho kayo asaraddho, samahitam citam ekaggam, 
sayano 'pI bhikkhave bhikkhu evambhuto atapI ottappI satatam samitam 
araddhaviriyo pahitatto t1 vuccatI ”ti. 


Etamattham bhagava avoea. Tatthetam ItI vuccati: 
2. “Yatam care yatam titthe yatam acche yatam saye, 


yatam sammiñJaye” bhikkhu yatamenam pasaraye. 


3. Uddham tiriyam apacInam yävatä Jagato gøatl, 
samavekkhita ca dhammanam khandhanam udayabbayam. 


4. Evam viharimatapim santavuttimanuddhatam, 
cetosamathasamIeim sikkhamanam sada satam, 
satatam pahitattoti ahu bhikkhum tathavidhan ”ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


'appamutthã - Syä. “samiñjaye - Ma. va - PTS. 
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Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu ngay trong lúc đang đứng có tham đắm 
được xa lìa, oán hận được xa lìa, dã dượi buồn ngủ được xa lìa, phóng dật và 
hối hận được xa ha, hoài nghi được dứt bỏ, tỉnh tấn được ra sức không sút 
giảm, niệm được thiết lập không bị lơ là, thân được khinh an không bị kích 
động, tâm được định tĩnh chuyên nhất, này các tỳ khưu, ngay trong lúc đang 
đứng vị tỳ khưu có trạng thái như vậy được gọi là “có nhiệt tâm, có ghê sợ tội 
lỗi, thường xuyên liên tục có sự ra sức tỉnh tấn, có bản tánh cương quyết.' 


Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu ngay trong lúc đang ngồi có tham đắm 
được xa lìa, oán hận được xa ha, dã dượi buồn ngủ được xa lìa, phóng dật và 
hối hận được xa ha, hoài nghi được dứt bỏ, tỉnh tấn được ra sức không sút 
giảm, niệm được thiết lập không bị lơ là, thân được khinh an không bị kích 
động, tâm được định tĩnh chuyên nhất, này các tỳ khưu, ngay trong lúc đang 
ngồi vị tỳ khưu có trạng thái như vậy được gọi là “có nhiệt tâm, có ghê sợ tội 
lỗi, thường xuyên liên tục có sự ra sức tỉnh tấn, có bản tánh cương quyết.' 


Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu ngay trong lúc đang nằm có tham đắm 
được xa lìa, oán hận được xa lìa, dã dượi buồn ngủ được xa lìa, phóng dật và 
hối hận được xa ha, hoài nghi được dứt bỏ, tỉnh tấn được ra sức không sút 
giảm, niệm được thiết lập không bị lơ là, thân được khinh an không bị kích 
động, tâm được định tĩnh chuyên nhất, này các tỳ khưu, ngay trong lúc đang 
nằm vị tỳ khưu có trạng thái như vậy được gọi là “có nhiệt tâm, có ghê sợ tội 
lõi, thường xuyên liên tục có sự ra sức tinh tấn, có bản tánh cương quyết.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 


2. “VỊ tù khưu trong khi ra sức, nên bước đi; trong khi ra sức, nên 
đứng; trong khi ra sức, nên ngồi; trong khi ra sức, nên nắm; trong khira 
sức, nên co (tau chân) lạt; trong khira sức uiệc ấu, nên duôi (ta chân) ra. 


3. Ở phía trên, ở bề ngang, ở bên dưới, cho đến phạm 0ì của thế giới, là 
người quán sát đúng đăn sự sanh uà diệt của các pháp, của các uẩn. 


4. VỊ có sự an trú như uậu, có sự nhiệt tâm, có hành uì an tịnh, không 
kiêu hãnh, có sự đúng đắn trong sự uắng lặng của tâm, đang học tập, luôn 
luôn có miệm, người ta gọi U† t) khưu thuộc hạng như thế là %U† thường 
xuuUên có bản tánh cương quuết.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 
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4. 1. 13. LOKAVABODHASUTTAM 


[112]. Vuttam hỶ etam bhagavata, vuttamarahata 'ti me sutam: 


1. “Loko bhikkhave tathagatena abhisambuddho. Lokasma tathagato 
visaññutto. ' Lokasamudayo bhikkhave tathagatena abhisambuddho. 
Lokasamudayo tathagatassa pahno. Lokanirodho bhikkhave tathagatena 
abhisambuddho. Lokanirodho tathagatassa sacchikato. Lokanirodhagaminl 
patpada bhikkhave tathagatena abhisambuddha. Lokanirodhagamim 
patipada tathagatassa bhavIta. 


Yam bhikkhave sadevakassa lokassa samarakassa sabrahmakassa, 
sassamanabrahmaniya paJaya sadevamanussaya ditham sutam mutam 
viññatam pattam pariyesitam anuvicaritam manasa, yasma tam tathagatena 
abhisambuddham, tasma tathagato 'ti vuccati. 


Yañca bhikkhave ratim tathagato anuttaram sammasambodhim 
abhisambuJjhati, yañca rattin anupadisesaya nibbanadhatuya parinibbayati, 
yam etasmim antare bhasati lapati niddisati, sabbam tam tatheva hoti, no 
aññatha, tasma tathagato 'ti vuccatl. 


YathavadI bhikkhave tathagato tathakari, yathakarI tathagato tathavadi. 
Iti yathavadl tathakari, yathakar1 tathavadl, tasma tathagato ti vuccati. 


Sadevake bhikkhave loke samarake sabrahmake, sassamanabrahmanlya 
paJaya sadevamanussaya tathagato abhibhu anabhibhuto aññadatthudaso 
vasavatti, tasma tathagato 'ti vuccafI ”ti. 


Etamattham bhagava avoca. Tatthetam 1tI vuccati: 


2. “Sabbalokam abhiññaya sabbaloke yathatatham, 
sabbalokavisamyutto sabbaloke anupayo.? 


' visamyutto - Ma, Syã. “anuipamo - Syã, PTS. 
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4. 1. 13. KINH GIÁC NGỘ VỀ THẾ GIỚI 


[112]. Điều này đã được đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, tôi đã nghe như vầy: 


1. “Này các tỳ khưu, thế giới đã được đức Như Lai hoàn toàn thấu hiểu. 
Đức Như Lai đã không còn bị gắn bó với thế giới. Này các tỳ khưu, nhân sanh 
khởi của thế giới đã được đức Như Lai hoàn toàn thấu hiểu, nhân sanh khởi 
của thế giới đã được đức Như Lai dứt bỏ. Này các tỳ khưu, sự diệt tận của thế 
giới đã được đức Như Lai hoàn toàn thấu hiểu, sự diệt tận của thế giới đã 
được đức Như Lai chứng ngộ. Này các tỳ khưu, sự thực hành đưa đến sự diệt 
tận của thế giới đã được đức Như Lai hoàn toàn thấu hiểu, sự thực hành đưa 
đến sự diệt tận của thế giới đã được đức Như Lai tu tập. 


Này các tỳ khưu, điều đã được thấy, đã được nghe, đã được cảm giác, đã 
được nhận thức, đã đạt đến, đã được tầm cầu, đã được đeo đuổi bởi tâm ý 
của thế gian tính luôn cối chư thiên, cõi Ma Vương, cối Phạm thiên, cho đến 
dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người, bởi vì điều ấy đã được 
đức Như Lai hoàn toàn thấu hiểu; vì thế được gọi là Như Lai.” 


Và này các tỳ khưu, vào đêm đức Như Lai hoàn toàn thấu hiểu quả vị 
Chánh Đăng Giác vô thượng, và vào đêm Ngài Vô Dư Niết Bàn ở cảnh giới 
Niết Bàn không còn dư sót, điều mà Ngài thuyết giảng, nói ra, chỉ dạy trong 
khoảng thời gian này, tất cả điều ấy đều là như thế, không sai khác; vì thế 
được gọi là “Như Lai.” 


Này các tỳ khưu, đức Như Lai nói như thế nào làm như thế ấy, làm như 
thế nào nói như thế ấy. Như vậy, nói như thế nào làm như thế ấy, làm như 
thế nào nói như thế ấy; vì thế được gọi là “Như Lai.” 


Này các tỳ khưu, ở thế gian tính luôn cối chư thiên, cối Ma Vương, cõi 
Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người, 
đức Như Lai là đấng chiến thắng, bậc không bị chế ngự, bậc nhìn thấy tất cả, 
bậc vận hành quyền lực; vì thế được gọi là “Như Lai.” 


Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vầy: 

2. “Sau khi biết rõ tốt cả thế giới, (biết rõ) đúng theo thực thể uề tất cả 
thế giới, không còn bị gắn bó uới tất cả thế giới, không có sự dính líu ở tất 
cả thế giới. 
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3. Sabbe' sabbabhibhu dhiro sabbaganthappamocano, 
phutthassa” parama santi nibbanam akutobhayam. 


4. Esa khinasavo buddho anigho chinnasamsayo, 
sabbakammakkhayam patto vimutto upadhisankhaye. 


5. Esa so bhagava buddho esa siho anuttaro, 
sadevakassa lokassa brahmacakkam pavattay1. 


6. Iti deva manussa ca ye buddham saranam gata, 
samgamma tam namassanti mahantam vItasaradam. 


7... Danto damayatam settho santo samayatam IsI, 
mutto mocayatam aggo tinno tarayatam varo. 


8. Iti hetam namassanti mahantam vitasaradam, 
sadevakasmim lokasmim natthi te patipuggalo ”ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata. Iti me sutan ”ti. 


Catukkanipäto nitthito. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


Brahmana cattari Janam samanasla tanha brahma, 
bahukara kuha'purisa cara” sampannalokena terasa t1. 


SattavIsekanipatam dukam”° bavIsasuttasangahitam, 
samapaññasamatha tikam terasacatukkañca Iti yamidam. 


Dvidasuttarasuttasate sangayItva samadahimsu pura, 
arahanto ciratthitiya tamahu namena Itivuttakan ”H. 


TTIVUTTAKAPATI NITTHITA. 


--ooOOO-- 
' sa ve - Ma. *kuhanã - Syã, PTS. 
? phu†thãssa - Ma. * caram - Syã, PTS. 
3 brahmanasulabhãa - Ma. ° dukkam - Ma, Syã. 
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3. Đấng Chiến Thắng, bậc sáng trí, có sự giải thoát tất cả trói buộc, uị 
nàu đã chạm đến sự an tịnh tốt thượng, Niết Bàn, không có sự sợ hãi từ bất 
cứ đâu. 

4. VỊ nàu có lậu hoặc đã được cạn kiệt, đã được giác ngộ, không bị khổ 
sở, sự nghi ngờ đã được cắt đút, đã đạt đến sự diệt trừ tất cả các nghiệp, 
đã được giải thoát ở sự tiêu diệt của các mắm tái sanh. 

5. Vị nàu đâu là đức Thế Tôn, bậc Giác Ngộ, uị nàu là loài sư tử uô 
thượng, đã chuuển uận bánh xe (Pháp) cao thượng của thế gian luôn cả 
chư Thiên. 


6. Như thế, chư Thiên uà nhân loại, những người nào đi đến nương nhờ 
đức Phật, sau khi tụ hội lại, họ lễ bát Ngài, bậc uĩ đạt, có sự tự tim. 


7. VỊ đã được rèn luuện, bậc tối thượng trong số những người đang rèn 
luuện; u† an tịnh, bậc ẩn sĩ trong số những người đang tu tập sự an tịnh; uị 
đã được thoát ra, bậc tốt cao trong số những người đang tự thoát rq; uị đã 
Uượt qua, bậc cao quú trong số những người đang tự uượt qua. 


8. Chính uì như thế, họ lễ bái Ngài, bậc uĩ đại, có sự tự tin. Ở thế gian 
luôn cả chư Thiên, không có kẻ nào sánh bằng Ngài.” 


Ý nghĩa này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế. 


Nhóm Bốn Pháp được chấm dứt. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY 

Bà-la-môn, bốn (vật không bị khiến trách), người biết, vị Sa-môn, (thành 
tựu) giới, tham ái, Phạm Thiên, nhiều sự lợi ích, dối trá, người, bước đi, với 
(giới) được thành tựu, và thế giới là mười ba. 

Nhóm một pháp có hai mươi bảy bài Kinh, nhóm hai pháp được gom lại 
hai mươi hai bài Kinh, còn nhóm ba pháp có đúng nắm mươi bài Kinh, và 
nhóm bốn pháp là mười ba bài kinh, tập Kinh này là như thế. 

Trước đây, sau khi trùng tụng và tập hợp lại một trăm mười hai bài kinh 
vô thượng, các bậc A-la-hán đã gọi tập Kinh ấy với tên là Itivuttaka (Phật 
Thuyết Như Vậy) nhằm sự tồn tại lâu dài. 

PHẬT THUYẾT NHƯ VẬY ĐƯỢC CHẤM DỨT. 


--OOOOO-- 
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KHUDDAKAPÄTHA-DHAMMAPADA- 
UDÃNA-ITIVUTTAKA-GANTHÄNAM 


x*xxxx*% 


GATHÄADIPADASDÚCI - THƯ MỤC CÂU KỆ PÄ[II: 


Trang 

A 
Akakkasam viññapanim 124 
Akatam dukkatam seyyo 102 


Akatva kusalam kammam_ 356, 396 
Akatva kusalam kammam 354, 396 


Akaronto 'pi ce papam 412 
Akkocchi mam avadhi mam 26 
Akkodhanam vatavantam 122 
Akkodhena jine kodham 82 
Akkosam vadhabandham ca 122 
Akkheyyañca pariññaya 394 
Akkheyyasaññino satta 394 
Aggato ve pasannanam 442 
Aggasmim danam dadatam 444 
Aggassa data medhavI 444 
Agge dhamme pasannanam 444 
Acaritva brahmacariyam 64 
Aciram vatayam kayo 34 
Acchecchi 

vattam byaga nirasamn 28o 
Aññathabhavi bhavasatto 194 
Añña hi labhupanisa 4O 
Atthiam nagaram katam 62 
Adayhamanena kayena 354 
Atijatam anuJatam 410 
Attadattham paratthena 66 
Attana codayattanam 118 
Attana va katam papam 66 


Trang 
A 

Attanañee tatha kayira 64 
Attanameva pathamam 64 
Attanam ce pIyam Jañña 64 
Atta have Jitam seyyo 48 
Atta hi attano natho 64, 118 
Atthamhi Jjatamhi sukha sahaya 106 
Atha papani kammani 56 
Atha vassa agaranl 58 
Adasi me akasi me 16 
Adutthassa hi yo dubbhe 44O0 
Adhicetaso appamajjato 214 
Anaññaposim aññatam 14O 
AnatthaJanano doso 438 
AnatthaJanano moho 438 
Anatthajanano lobho 436 
Anavajjena tutthassa 464 
Anavaññattisamyutto 420 
Anavatthitacittassa 34 
Anavassutacittassa 34 
Anatap1 anottapI 358 
Anikkasavo kasavam 28 
Anupubbena medhavi 94 
Anubaddho ?pi ce assa 448 
Anupavado anupaghato 72, 214 
Anekajatisamsaram 62 
AneJo so aneJassa 448 
Andhabhuto ayam loko 68 
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A 

Annam ca datva bahuno 348 
Apli dibbesu kamesu 72 
Apuññalabho ca gai capapika 102 
Appaka te manussesu 42 
Appamatto ayam gandho 38 
Appamatto pamattesu 32 
Appamadarata hotha 106 
Appamadarata santa 374 
Appamadarato bhikkhu 32 
Appamadam pasamsanti 346 
Appamadena maghava 32 
Appamado amatapadam 30 
Appampi ce sahitam bhasamano 3O 
Appalabho ”pi ce bhikkhu 114 
ADpDassutayam purIso 62 
Appassuto puññakaro 402 
Applya vapi dayada 18 
Abhaye bhayadassino 104 
Abhiññattham pariññatham 360 
Abhitvaretha kalyane 5O 
Abhivadanastlissa 48 
Abhutavadi nirayam upeti 10O, 

218, 378 
Abhedi kayo nirodhi sañña 316 
Ayasa 'va malam samutthitam 84 
Ayam kho dakkhina dinna 16 
Ayam loko santapajato 194 
Ayoge yuñJamattanam 78 
Ayoghanahatasseva 318 
Arakkhitena kayena 206 
Ariyaddasa vedaguno 450, 452 
Alankato ce 'pi samam careyya 58 
AlaJjitaye laJJanti 104 
Avajje vaJJamatino 104 
Aviruddham viruddhesu 124 
AsaJjhayamala manta 84 
Asatam bhavanamiccheyya 4O 
Asamsattham gahatthehi 124 
Asatam satarupena 166 


A 
Asadharanamaññesam 18 
Asare saramatino 28 
Asahasena dhammena 88 
Asippajvi lahu atthakamo 194 
Asubhanupassim viharantam 28 
Asubhanupassi kayasmim 430 
Asevana ca balanam O6 
Assaddho akataññu ca 46 
Asso yatha bhadro kasanivittho 6o 
Ahankarapasutayam 272 
Ahu pubbe tada nahu 260 
Ahimsaka ye munayo 82 
Aham naãgo 'va sañgame 104 

Ẩ 
Akase ca padam natthi 88 
Apäayiko nerayiko 338 
Amantayi cundakam 

nama bhikkhum 302 
Ayantim nãbhinandati 142 
Arati virati papã O6 
Arogyaparamaä labhã 76 
Äsã yassa na vijjanti 124 

1 
Iti deva manussa ca 488 
Iti hetam namassanti 424, 488 
Ito bho sugatim gaccha 426 
Itthabhavaññathabhavam 452 
Idam vo ñatinam hotu 14 
Idam pure cittamacari carikam 106 
Imamhi cayam samaye 340 
Imamhi cayam samaye 342 
Imaya anukampaya 426 
Imesu kira saJJanti 264, 268 
Idha tappati pecca tappati 28 
Idha dhammam caritvana 474 
Idha nandati pecca nandati 28 
Idha modati pecca modati 28 
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1 
Idha vassam vasissami 96 
Idha socati pecca socati 28 

U 
Ucchinda sinehamattano 96 
Ucchinnabhavatanhassa 220 
Utthanakalamhi anutthahano 94 
Utthanavato satimato 30 
Utthanenappamadena 30 
Uttitthe nappamaJjeyya 66 
Udakam hi nayanti netika 42, 6O 
Unname udakam vattham 14 
Upanitavayo ca dani 'sĩ 84 
Upasantasantacittassa 222 
Upatidhavanti na saramenti 276 
Uddham adho 

sabbadhi vippamutto 28o 

Uddham tiriyam apacInam 484 
UyyuñJanti satimanto 44 
Usabham pavaram viram 126 

kE 
Ekaccanam na dadati 412 
Ekampi ce panamadutthacito 350 
Ekassa caritam seyyo 106 
Ekassekena kappena 346 
Ekam dhammam attassa 68, 348 
Ekasanam ekaseyyam 100 
Etañca sallam paticca passato 272 
Etamatthavasam ñatva 96 
Etam kho saranam khemam 74 
Etam da|ham 

bandhanamahu dhira 110 

Etam nagassa nagena 212 
Etam visesato ñatva 30 
Etam hi tumhe patipanna 92 
Etadisani katvana o8 
Etahi thi vijjahi 460 
Ete kho putta lokasmim 410 


kE 
Ete ca vidva manaso vitakke 202 
Ete tayo devamanussasettha 430 


Ete dhamme bhavayitva 344. 392 
Etha passathimam lokam 68 
Esa khinasavo buddho 488 
Esa devamanussanam 18 
Esa maggo mahattehi 360 
Esa so bhagava buddho 488 
Eso nidhi sunThito 18 
Eso va maggo natthañño 92 
EvamadInavam ñatva 336, 472 
Evametam yathabhutam 196 
Evameva idhekacco 412 
Evameva tathagatam 44O 
Evambho purisa Janahi 86 
Evam obhasitameva takkikanam 278 
Evam kusItamagamma 416 
Evam ce satta Janeyyum 348 
Evam dadanti ñatnam 14 
Evam mahatthika esa 18 
Evam viharimatapim 484 
Evamviharl atapI 362 
Evam sankarabhutesu 38 
Evam samma vimuttanam 318 
lô) 
Obhasati tava so kimi 278 
Ovadeyyanusaseyya 42 
K 
Kanham dhammam vippahaya 42 
Kammaramo bhassarato 418 
Kayrra ce kayirathenam 102 
Karaniyamatthakusalena 18 
Kalyanamitto yo bhikkhu 338 
Kamato JayatI soko 8o 
KamanIssaranam ñatva 406 
Kamandha Jjalasañchanna 282 
Kamayogena samyutta 452 
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K 
Kamesana bhavesana 386 
Kamesu satta kamasalgasatta 282 
Kayaduccaritam katva 354, 396 
Kayaduccaritam hitva 356, 
396, 426 
Kayappakopam rakkheyya 82 
Kayamunim vacamunim 398 
KayasucIm vacasueim 398 
Kayam ca bhiduram ñatva 414 
Kayena amatam dhatuim 382, 406 
Kayena kusalam katva 426 
Kãyena samvaro sadhu 114 
Kayena samvuta dhira 94 
Kasavakantha bahavo 102, 
378, 446 
Kiccho manussapatilabho 7O 
Kiãcaäp1 so kammam 
karoti papakam 12 
Kim kayira udapanena 288 
Kim te jatahi dunmedha 122 
Kumbhũpamam 
kayamimam viditva 34 
Kummagsam patipanno so 482 
Kuso yatha duggahito 102 
Kuha thaddha lapa singI 476 
Ko imam pathavim vicessati 36 
Kodham jahe 
vIppaJaheyya manam 8o 
Ko nu haãso kimanando 6O 
KH 
Khanti ca sovacassata O6 
Khanti paramam tapo titikkha 72 
Khayam viragam 
amatam pantam o8 
Khimam puranam 
navam natthisambhavam 12 
Khudda vitakka 
sukhuma vitakka 202 


G 
Gataddhino visokassa 44 
Gantvana buddho 
nadikam kukuttham 302 
Gabbhameke 'papajjanti 54 
Gahakaraka dittho 'sĩ 64 


Game arafññe 
sukhadukkhaphuttho 154 
Gambhirapaññam medhavm 124 


Game va yadi va raññe 46 

Garavo ca nIvato ca O6 

GihTbhoga ca parihimno 446 
C 

Cakkhuna samvaro sadhu 114 

Cakkhuma visamanIva 228 


Cakkhu sotañca ghanañca 352, 354 
Cattari thanani naro pamatto 102 


Candanam tagaram vapi 38 
Candam va vimalam suddham 124 
Carañce nadhigaccheyya 38 
Caranti bala dummedha 4O 
Caram va yadi vatitham 432, 482 
CirappavasIm purisam 8o 
Cutim yo 'vedi sattanam 126 
Cundassa bhattam bhuñjitva 2o8 
Cetiyamhi ca sanghe va 18 
Cetovimuttihna te 468 
Cetovimuttisampanna 468 
CH 
Channamativivassati 240 
Chandajato anakkhate 8o 
Chinda sotam parakkamma 118 
Chetva naddhim varattañca 122 
J 
Jayam veram pasavatI 76 
Jagaranta sunathetam 376 


Jatam bhũtam samuppannam  37O 
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J 
Jighacchaparama roga 76 
Jrranti ve rajaratha sucitta 62 
JH 
Jhaya bhikkhu ma capamado 116 
Jhayïm virajamasinam 120 
TH 


Thitena kayena thitena cetasa 250 


p 
Dayhamanena kayena 352 
T 

Tagarañca palasena 414 
Tañca kammam katam sadhu 40 
Tanhadutiyo puriso 336, 472 
Tanhaya JayatI soko 8o 
Tanhayogena samyutta 390 
Tato añña vimuttassa 394, 466 
Tato opadhikam puññam 426 
Tato nam anukampanti 310 
Tato mala malataram 86 
Tatrabhiratimiccheyya 44 
Tatrayamadi bhavati 116 
Tathagatam 

buddhamasayhasahinam 364 
Tathagatassa buddhassa 366 
Tatheva katapuññampi 8o 
Tapo ca brahmacariyañca O6 
Tamonudam 

paragatam mahesim 364 

Tayo vitakke kusale vitakkaye 436 
Tasinaya purakkhata paja 110 
Tasma chandañca lobhañca 366 
Tasma pattaputasseva 414 
Tasma piyam na kayIratha 78 
Tasma rakkhitacitt` assa 206 


Tasma sada Jjhanarata samahita 374 


T 
Tasma have Jagariyam bhajetha 376 
Tasma hi appakiccassa 418 
Tasma hi te sukhino vitasoka 316 
Tasma hi ne namasseyya 474 
Tasma hi bhuta nisametha sabbe o8 
Tassa nibbutassa bhikkhuno 196 


Tassa nissaranam santam 370 
Tam jhayinam satatikam 422 
Tam puttapasusammattam 96 
Tam vo vadami bhaddam vo 108 
Tadisam mittam kubbetha 440 
Taya nam paricarlyaya 474 
Tava sunihito santo 16 
Tittham caram nisinno va 18 


Tinadosani khettani 112, 114 
Tirokuddesu titthanti 14 
Tudanti vacaya jana asaññat3 220 


Tumhehi kiceam atappam 94 
Tulamatulañca sambhavam 256 
Te ca saggam gata tattha 348 
Te Jotayanti saddhammam 470 
Te Jjhayino satatika 30 
Te tadise puJayato 74 
Te nibbapetva nipaka 450 
Te vaddhayanti nirayam 448 
Tesam deva manussa ca 368 
Tesam sampannasilanam 38 


Tehi dhammehi sampannam 456 


D 
Dadato puññam pavaddhati 304 
Dadati ve yatha saddham 86 
Dantam nayanti samitim 104 
Danto damayatam settho 488 
Danam ca dhammacariya ca O6 
Dittha va yeva addittha 18 
Ditthim ca anupagamma 18 
Dittheva dhamme yo attho 346 
Diva tapati adicco 120 
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D 
Diso disam yantam kaylra 34, 208 
Disva adIinavam loke 248 
DIsva vIJItasangamam 424 
DIgha Jagarato ratti 38 
Dukkham dukkhasamuppadam 74 
Duttho attham na Janati 438 
Duddasam anatam nama 202 
Dunniggahassa lahuno 34 
Duppabbajjam durabhiramam 1oO 
Dullabho purisajañño 74 
Duve ima cakkhumata pakasita 372 
Durangamam ekacaram 34 
Dure santo pakasanti 10O 
Dosaggim pana mettaya 450 
DH 
Dhanapalako nama kuñjJaro 106 
Dhammaprti sukham seti 42 
Dhammam care sucaritam 68 


Dhammaramo dhammarato 114, 432 
Dhirañca paññañca bahussutañca 78 


N 
Na attahetu na parassa hetu 42 
Na antalikkhe na samuddamajjhe 54 
Na udakena sudI hoti 142 
Na kahapanavassena 72 
Nagaram yatha paccantam 104 


Na ca khuddam samacarekiñc 18 


Na caham brahmanambrũủmi 122 
Na cahu na ca bhavissati 82 
Na jatahi na gottena 122 
Na tam kammam katamsadhu 4o 
Na tam da]ham 

bandhanamahu dhrra 110 


Na tam mata pita kayira 36 
Na tavata dhammadharo 88 
Na tena ariyo hoti 92 
Na tena thero hoti 88 


N 
Na tena pandito hoti 88 
Na tena bhikkhu hoti 9O 
Na tena hoti đhammattho 88 
Natthañño ekadhammo 'pï 334 
Natthi jhanam apaññassa 116 
Natthi ragasamo aggi 76, 86 
Na tvevidam kusitena 466 
Na naggacariya na Jata napañnka 58 
Na paresam vilomani 36 
Na paro param nikubbetha 18 
Na pupphagandho pativatameti 38 
Na brahmanassa pahareyya 120 
Na brahmanassetadakiñci seyyo 120 
Na bhajJe papake mitte 42 
Na mundakena samano 9O 
Namo te purIsaJañña 424 
Na monena munlI hoti 9O 
Na vakkaranamattena 9O 
Na vayameyya sabbattha 260 
Na ve kadariya devalokam vajanti 7O 
Na santi putta tanaya 96 
Na samane na brahmane 412 
Na silabbatamattena 92 
Nahatva ca pItva cudatari sattha 302 
Na hi etehi yanehi 104 
Na hi tattha kasl atthi 14 
Na hi papam katam kammam 40 
Na hi runnam va soko va 16 
Na hi verena verani 26 
Nikkuha nillapa dh1ra 476 
Nittham gato asantasi 112 
Nidhaya dandam bhũtesu 124 
Nidhi va thana cavati 18 
Nidhim nidheti puriso 16 
Nidhinam va pavattaram 4O 
Nipa]Jji sattha sukilantarũpo 302 
Nekkham Jambonadasseva 82 
Netam kho saranam khemam g2 
Nelaggo setapacchado 284 
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N 
Neva devo na gandhabbo 
No ce labhetha 
nipakam sahayam 


P 
Paccupatthitakama ca 
Pañca chinde pañca Jahe 
Paññaya parihanena 
Pañña hi settha lokasmim 
Patisambhida vimokkha ca 
Pathavisamo no viruJJhati 
Pandito tỉ samaññato 
Pandupalaso 'va dan 'sĩ 
Patiripadesavaso ca 
Pathavya ekarajjena 
Padutthacittam ñatvana 
Padesarajjam 1ssariyam 
Pamadamanuyuñjanti 
Pamadam appamadena 
Paradukkhupadanena 
ParavaJJanupassIssa 
Parijinnamidam rupam 
Paripunnasekham 

apahanadhammam 
Pare ca na viJananti 
Pavivittehi ariyehi 
Pavivekarasam pItva 
Pasannacittam ñatvana 
Passa cittakatam bimbam 
Pahute annapanamhi 
Pamsukuladharam Jantum 
Panimhi ce vano nassa 
Papakam passatha cetam 
Papakena ca silena 
Papam ce purIso kayira na 
PapanIl parIvaJJetI 
Papo 'pi passati bhadram 
Pamojjakaranatthanam 
Pamojjabahulo bhikkhu 


48 


106 


452 
116 
368 
368 
18 
44 
440 
84 
O6 
7O 
340 
18 
32 
32 
96 
86 
62 


374 
26 
416 
76 
342 
006) 
14 
122 
54 
366 
356 
52 
92 
52 
470 
118 


P 
Pindapatikassa bhikkhuno 188, 102 
Piyato JayatI soko 78 
Piyarupasatagadhitam 452 
Piyardpassadagathitase 160 
Puññameva so sikkheyya 344, 392 
Puññam ce puriso kayira 52 
Putta matthi đhanammatthi 38 
Pupphani heva pacinantam 36 
Pubbenivasam yo vedi 460 
Pubbenivasam yo 'vedI 128 
PũuJarahe pujayato 74 
Putimaccham kusagsgena 414 
Pemato JayatI soko 78 
Poranametam atula 82 
PH 
Phutthassa lokadhammehi o8 
Phandanam capalam cittam 34 
Phusami nekkhammasukham 92 


Phenuipamam 
kayamimam viditva 36 


B 
Bahussuto puññakaro 404 
Bahumpi ce sahitam bhasamano 3O 
Bahu deva manussa ca O6 
Bahu ve saranam yanti 72 
BalasangatacarI hi 78 
Bahitapapo ti brahmano 120 
Bahitva papake dhamme 188 
Bahusaccañca sippañca 18 
Brahma 'tỉ matapitaro 472 
BH 
Bhaddakena ca silena 358 
Bhadro 'pi passati papam 52 
Bhuttassa ca sukaramaddavena 298 
Bhojanamhi amattaññu 352 
Bhojanamhi ca mattaññu 354 
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M 
Magsganatthangiko settho 92 
Mattasukhapariccaga 96 
Madhuva maññati balo 4O 
ManuJassa pamattacarino 108 
Manopakopam rakkheyya 82 
Manopubbangama dhamma 26 
Mameva katam maññantu 4O 
Malitthiya duccaritam 94 
Mamsacakkhu dibbacakkhu 392 
Mamsacakkhussa uppado 392 
Ma Jatu kocli lokasmim 44O 
Mataram pitaram hantva 98 
Matapitu-upatthanam O6 
Mata yatha niyam puttam 18 
Manupeta ayam paJa 272, 328 
Manusika ca sampatti 18 
Mã pamaññetha papassa 52 
Ma pamaññetha puññassa 52 
Mã pamadamanuyuñjetha 32 
Ma piyehi samagañch1 78 
Ma 'voca pharusam kañci 56 
Mase mase kusaggena 40 
Mase mase sahassena 48 
Miccha manam panidhaya 402 
Mittasampadamagamma 18 
Mitte bhajassu kalyane 118 
Middhi yada hoti mahagghaso ca 106 
Muñca pure muñca pacchato 110 
Muhuttamapi ce viññu 38 
Mulho attham na janati 438 
Mettañca sabbalokasmim 18 
Mettassa cittassa subhavitassa 35O 
MettaviharI yo bhikkhu 116 
Mohaggl pana sammulhe 448 
Mohasambandhano loko 290 

Y 
Yañca kamasukham loke 152 


Yañca pattam yañca pattabbam 276 


Y 

Yañce viññu pasamsanti 82 
Yatam care yatam titthe 484 
Yato arlyasaccani 346 
Yato ca hoti papiccho 366 
Yato yato sammasatI 116 
Yattha apo ca pathavI 148 
Yattha ceta nirujjhanti 384, 

386, 388 
Yathagaram ducchannam 28 
Yathagaram succhannam 28 
Yatha dandena gopalo 56 
Yathapi pabbato selo 184 
Yathapl puppharasinmha 38 
Yathapi bhamaro puppham 36 
Yathapi mule anupaddave da|he 108 
Yathapi megho thanayitva 412 
Yathapi rahado gambhiro 42 
Yathapi ruciram puppham 36 
Yatha bubbulakam passe 68 
Yatha varivara pura 16 
Yatha sankaradhanasmim 38 
Yath' aharitva nikkhipeyya 342 
Yathindakhilo pathavimsitosiya 
Yada ca attana vedI 148 
Yada devo devakaya 426 
Yada dvayesu dhammesu 118 
Yada sakesu dhammesu 14O 
Yada have patubhavanti 


dhammäa 182, 134, 136 


Yamahu danam 


paramam anuttaram 456 
Yambuddhasettho 
parIvannay1 sueIm o8 
Yamha dhammam vijaneyya 120 
Yamhi na maya vasati namano 186 
Yamhi saccam ca dhammo ca 9O 
Yasmim padese kappeti 310 
Yassa accantadussilyam 66 
Yassa kamasavo khmo 388 


498 


Thư Mục Câu Kệ Pali 


Y 

Yassa kayena vacaya 120, 454 
Yassa gatim na Jananti 126 
Yassa cetam samucchinnam 86 
Yassa ce tam samucchinnam 9O 
Yassa chattimsati sota 108 
Yassa JalinI visattika 7O 
Yassa JItam navajiyatI 7O 
Yassa jito kamakantako 184 
Yassa danena silena 18 
Yassa dhamma subhavita 454 
Yassa nittinno panko ca 178 
Yassantarato na santi kopa 170 
Yassa papañca thiti ca natthi 286 
Yassa papam katam kammam 68 
Yassa param aparam va 120 
Yassa pure ca pacchaã ca 126 
Yassa mula chama natthi 286 
Yassa rago ca doso ca 124, 40O 
Yassa vitakka vidhupita 274 
Yassa sakkariyamanassa 422 
Yassa siya sabbada sati 286 
Yassa selũpamam cittam 210 
Yassasava parikkhima 44 
Yassalaya na vijjanti 124 
Yassindriyanl samatham gatan 44 
Yam esa sahatI Jjamm1 108 

Yam kiñci 
yittham va hutam va loke 48 

Yam kiñci 
vittam idha vahuramva 08 
Yam kiñci sithilam kammam 102 
Yam jvitam na tapati 220 
Yam hi kiccam tadapaviddham o8 


Ya kaci kankha idha va huram va 248 


Ya kacima duggatiyo 
Ya tattha devata asum 
Yadisam kurute mittam 
Yanimanli apatthani 


366 
310 
414 

62 


Yanidha bhutani samagatani 08, 14 


Y 
Yavajivampi ce balo 38 
Yavadeva anatthaya 40 
Yavam vanatho na chijJjati 96 
Ye arlyasaccani vibhavayanti 10 
Ye etadaññaya 
padam asankhatam 372 
Ye keci panabhutatthi 18 
Ye keci bhũta bhavissanti 224 
Ye keci soka paridevita va 316 
Ye ca kame pahatvana 452 
Ye ca kho chinnasamsaya 452 
Ye ca kho sammadakkhate 42 
Ye ca tanham pahatvana 390 
Ye ca dukkham paJananti 468 
Ye ca manam pahatvana 328 
Ye ca moham pahatvana 334 
Ye ca rattindiva yutta 448 
Ye ca rupupaga satta 406 
Ye ca rupe pariññaya 406 
Ye cassa dhamma akkhata 464 
Ye ceva bhasanti 
sunanti cñbhayam 456 
Ye Jjhanapasuta dhrra 7O 
Ye taranti annavam saram 312 
Ye dukkham nappajananti 468 
Yena kodhena kuddhase 324, 332 
Yena dosena duttha se 322,330 
Yena makkhena makkha se 326, 334 
Yena manena matta se 326 
Yena mohena mu]ha se 324. 332 


Yena lobhena luddhaã se 322, 330 
Ye puggala atthasatampasattha 1O 


Ye bhutam bhutato disva 38o 
Ye ragarattanupatanti sotam 110 
Ye ve diva ca ratto ca 160 
Yesañca susamaraddha o8 
Yesañca hirlottappam 370 
Ye satthavahena anuttarena 430 
Ye santacitta nipaka 374 
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Y 
Yesam ce hiriottappam 370 
Yesam sannicayo natthi 44 
Yesam sambodhi-angesu 44 
'Yesam ve sasanam sutva 470 


Ye suppayutta manasa dalhena 1O 
Yo appadutthassa narassa dussati 54 
Yo imam palipatham duggam 126 


Yoga ve Jayati bhuri 94 
Yo ca dosam pahatvana 438 
Yo ca puttapasum hitva 420 
Yo ca pubbe pama]jitva 68 
Yo ca buddhañca dhammañca 74 
Yo caram va tha tittham va 482 
Yo ca sametIi papanI 9O 
Yo ca lobham pahatvana 438 
Yo ca mettam bhavayati 350 
Yo ca vantakasavassa 28 
Yo ca vassasatam jantu 48 
Yo ca vassasatam jJIve 5O 
Yo ca satima nipako jhay1 358 
Yo ce gathasatam bhase 46 
Yo ce tam sahatI Jammim 108 
Yo Jagaro ca satima sampaJano 376 
Yo dandena adandesu 58 
Yo dukkhassa pajanati 122, 454 
Yo 'dha kame pahatvana 126 
Yo 'dha tanham pahatvana 126 


Yo 'dha digham va rassam va 124 
Yo 'dha puññañca papañca 90, 124 
Yo dhammayagam 

ayaj]Iï amacchan 462 
Yo na hanti na ghateti 352 
Yo nibbanatho vanadhimutto 110 
Yoniyo manasikaro dhammo 336 


Yo panamatipateti 86 
Yo balo maññati balyam 38 
Yo brahmano 


bahitapapadhammo 136 
Yo mukhasaññato bhikkhu 114 


Y 
Yo ve uppatitam kodham 8o 
Yo sattasandam 
pathavim vijJetva 350 
Yo sabbam sabbato ñatva 328 
Yo sahassam sahassena 48 
Yo sasanam arahatam 66 
Yo sukham dukkhato ddakkhi 384 
Yo have daharo bhikkhUu 118 
R 
Ratiya jayatI soko 8o 
Ramanmryaml araññami 46 
Ragaggl dahati macce 448 
RaJato va upassaggam 58 
Rajato va duruttassa 16 
Rũpadhatupariññaya 382 
L 
Laddhana 
pubbapariyam visesam 250 
Luddho attham na janati 436 
Lobho doso ca moho ca 382 
V 
VacIpakopam rakkheyya 82 


Vanappagumbe yatha phussitagøe 12 
Vanam chindatha ma rukkham o6 


Varamassatara danta 104 
Varo varaññu varado varaharo 12 
Vassika viya pupphanI 118 
Vacanurakkhl manasa susamvuto 94 
VanmTjo va bhayam maggam 54 
VariJjo 'va thale khitto 34 
Vari pokkharapatte 'va 122 
Vitakkapamathitassa Jjantuno 110 
Vitakkupasame ca yo rato 112 
Vineyyum maccheramalam 348 
Vitatanho anadano 112 
Vedanam pharusam janim 58 
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S 
Sace ca papakam kammam 230 
Sace neresi attanam 56 
Sace bhayatha dukkhassa 230 
Sace labhetha nipakam sahayam 106 
Saccam bhane na kujjheyya 82 
Sati kayagata upatthita 184 
Sattakkhattum paramañca 346 
SattasangapahInassa 45O 
Sattha hi loke pathamo mahesr 43O 
Sada Jjagaramananam 82 
Saddho silena sampanno 10O 
Saddhim caramekato vasam j1ổ 
Santakayo santavaco 118 
Santam tassa manam hoti 46 
Santussako ca subharo ca 18 
SabbakammaJahassa 


bhikkhuno 172 

Sabbattha ve sappurisa cajani 42 
Sabbadanam 

dhammadanam jinati 112 


Sabbapapassa akaranam 72 
Sabbaragavirattassa 386 
Sabbalokam abhiññaya 486 
Sabbasamyojanam chetva 122 
Sabbaso namarupasmim 116 


Sabbam paramasam dukkham 168 
Sabba disa 
anuparigamma cetasa 224 
Sabbabhibhu 
sabbavidu hamasmil 112 


Sabbe tasanti dandassa 56 
Sabbe đhamma anatta ti 94 
Sabbe sankhara anicca "ti 94 
Sabbe sankhara dukkha ti 94 
Sabbe sabbabhibhu đhIro 488 
Samahito sampaJano 384, 

386, 388 
Samuddam visakumbhena 440 
Samma manam panidhaya 404 


S 

Saritani sinehitani ca 110 
Salabham natimaññeyya 114 
Savanti sabbadhi sota 108 
Sa ve akkheyyasampanno 396 
Sa ve indriyasampanno 394 
Sa ve bhutapariñño so 38o 
Sa ve sammaddaso bhikkhu 384, 

406, 432 
Sahassamapl ce gatha 46 
Sahassamapl ce vaca 46 
SahapI dukkhena jaheyya kame 478 
Sahavassa dassanasampadaya 12 
Samvarattham pahanattham 360 
Samvejaniyatthanesu 362 
Samsagsa vanatho jato 416 
AøAra anagara ca 474 
3Ø3resu ca cIvaram 474 
Sa te saddha nivitthassa 426 
Sarañca sarato ñatva 28 
Sahu dassanamariyanam 78 
Siãca bhikkhu imam navam 116 
S1ladassanasampannam 8o 
Silam rakkheyya medhavi 412 
Silam samadhi pañña ca 390 
Sukaram sadhuna sadhu 248 
Sukarani asadhuni 66 
Sukhakamani bhutani 5Ó, 152 
Sukham yava Jara silam 108 
Sukham vata tassa na hoti kiñãc 156 
Sukha matteyyata loke 108 
Sukha viragata loke 150 
Sukha sanghassa samaggi 340 
Sukhino vata ye akiñcana 158 
Sukho viveko tutthassa 150 
Sukho buddhanam uppado 74 
Sugatam pana nIssaya 474 
Sujnvam ahirikena 86 
Suññagaram pavitthassa 116 
Sudassam vajjamaññesam 86 
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S 
Sududdasam sunipunam 
Suppabuddham pabuJjhanti 
Subhanupassim viharantam 
Subhikkhavaco puriso 
Suramerayapanam ca 
Suvannata sussarata 
Susukham vata jvama 
Sekhassa sikkhamanassa 
Sekho pathavim vicessati 
Seyyo ayogulo bhutto 


Sele yatha 


pabbatamuddhanitthito 


Selo yatha ekaghano 
eVvamano sevamanam 


34 
o8 
26 
412 
86 
18 


4 


394, 466 


36 
102, 


378, 446 


364 
42 
414 


S 
So karohi dipamattano 94 
So kho panayam akkhato 346 
So ca dhammamabhiññaya 448 
So ñatdhammo ca ayam nidassito 16 
So Damanamanucinno 440 

H 
Hatthasaññato padasaññato 114 
Hananti bhoga dummedham 112 
Hamsadiccapathe yanti 68 
Hitva manusakam yogam 126 
Hitva ratim ca aratim ca 126 
Hirimata ca dujjvam 86 
Himmnisedho puriso 6O 
Himam dhammam na seveyya 66 
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KHUDDAKAPÄTHA-DHAMMAPADA- 
UDÃNA-ITIVUTTAKA-GANTHÄNAM 


x*xxxx% 


SAÑÑÄANÄAMAÄNUKKAMANIKA - THƯ MỤC DANH TỪ RIÊNG: 


Trang 
A 

AciravatI 234 
Ajakalapaka 140 
Ajapalanigrodhamula 136 
Aññatakondañña 284 
Anathapindika O6, 138, 
14O, 144, 152, 


154, 156, 158, 172, 


178, 184, 100, 102, 214, 
220, 222, 224, 230, 24O, 242, 


250, 280, 


Anuruddho 
Anupiya 
Avanti 


Ananda (thera) 


Iechanangalaka 


Udena (cetiya) 
Udena (raja) 
Upavattana 
Upasena (thera) 
Uruvela 


282, 284, 286, 202 
138 
166 
242 

Ẩ 
6o, 138, 224, 230, 
248, 252, 278, 2o8 


1 
156 
U 
252 
290 
206 
220 


132, 150, 194 


Trang 
K 
Kankharevata 248 
Kapotakandara 208 
Karerimandalamala 190 
Kalandanivapa 138, 
186, 208, 220, 224, 248, 274 
Kassapa 188 
Kalighodha 170 
Kimikalä (nad]) 106 
Kukuttha (nadI) 300 
Kundadhanavana 16O 
Kusinara 206, 208 
Kũtagarasala 180, 252 
Kokiyadhita 160 
Kosambi 300, 29O 
Kosala 158, 206, 250, 312 
Kosiya 188 
G 

Ganga (nadI) 234. 312 
GayasIsa 142 
GIJjhakuta 346 
Giribbaja 346 
Gotamaka (cetiya) 252 
Gotamatittha 310 
Gotamadvara 310 
Gotamasavaka 10O 
Gotamasasana 10 
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GH 
Ghotitarama 300, 29O 
C 
Cunda (kammaraputta) 296 
Cundaka (thera) 300 
Capala (cetiya) 252 
Calika (pabbata) 106 
Calika (nagara) 106 
jJ 
dJetavana O6, 
138, 140, 
144, 152, 154, 


156, 158, 172, 178, 184, 

100, 1092, 214, 220, 222, 224, 

230, 240, 260, 266, 268, 274, 278, 
28o, 28o, 284, 286, 


202, 204, 318 

Jantu (gama) 106 
T 

Tagarasikhi 228 

Tavatimsa 228, 174, 308 

Tusita kaya 224 

TH 

Thuna 288 
D 

Dabba Mallaputta 316 

Devadatto 248,438 
N 

Nanda (thera) 172 

Nagasamala 312 

NerañJara 132, 194 
P 

Pavatta (pabbata) 242 


P 
Pasenadi 150, 
158, 166, 222, 256 
Patali (gama) 304 
Parileyyaka (vanasanda) 210 
Pava 140, 296 
Pindola 444 
Pippaliguha 138, 186 
Pubbarama 166, 230, 25Ó, 314 
B 
Bahuputta (cetiya) 252 
Bahiya 144 
Bimbisara 15O 
M 
Magadha 304. 346 
Malla 206, 
288, 2o6 
Mallika 222 
Mahakaccana 286 
Mahakacayana 138, 242 
Mahakappina 188 
Mahakassapa 138, 186 
Mahakotthita 138 
Mahacunda 138 
Mahamogsallana 164, 232 
Mahavana 252 
Migaramatu 166 
Migaramatupasada 166, 
230, 256 
Mucalindamula 15O 
Mucalinda 15O 
Meghiya 1096 
Moggalana 138, 184, 208 
Y 
Yamuna (nad) 234 
Yasojappamukha 178 
YasoJa 180 
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R 
Ratanasuttam o8 
Rakkhitavanasanda 300 
RaJjagaha 138, 186, 
208, 220, 224, 248, 274, 316 


L 
Lakuntakabhaddiya 28o, 284 
V 
Vaggumuda 180 
Vaggumudatrriya 180 
Va]JjI 180, 308 
Vangantaputta 220 
Visakha 16Ó, 314 
Vepulla (pabbata) 346 
Vesali 180, 252 
Veluvana 138, 
186, 208, 220, 
224, 248, 274, 316 
Sangama]JI 14O 


S 
Sattamba (cetiya) 252 
Sakka (devanaminda) 188, 344 
Sarabhu 234 
Sarandada (cetiya) 252 
SarIiputta 138, 184, 208, 220, 280 
Savatthi O6, 138, 14O, 


144, 152, 154, 15Ó, 

158, 166, 172, 214, 220, 

222, 224, 230, 240, 248, 250, 
256, 260, 266, 268, 274, 278, 280, 
282, 284, 286, 2092, 293, 314, 318 


SuJa 188 
Sunidhavassakara 308 
SundarI (paribbaJik3) 214 
Suppabuddha (kutthi) 224 
SUDpDpAvasa 160 
Supparaka 144 
Subhuti 274 
SenIya 150 
Sona 242 


--ooOOOo-- 
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Suttantapitake Khuddakanikaye 


KHUDDAKAPÄTHA-DHAMMAPADA- 
UDÃNA-ITIVUTTAKA-GANTHÄNAM 


x*xxxx% 


VISESAPADANUKKAMANIKA - THƯ MỤC TỪ ĐẶC BIỆT: 


Akakkasam 
Akatam 
Akatakalyano 
Akatakusalo 
Akataññu 
Akatabhiruttano 
Akathamkathi 


Akasiralabhi 
Akaraka 
Akariyam 
Akalamegho 
Akalo 
Akicchalabh 
Akiñcanam 
Akiãñcano/a 
Akiãci 
Akutobhayam 
Akutobhaye 
Akuppa 
Akubbato 
Akusalamnulani 
Akusalavitakka 
Akusalanam 
Akkulapakkulikam 
Akkulo 
Akkocchi 


Trang 


124 
294, 370 
354 

354 

46, 118 

354 

124, 

126, 226, 386 
200, 202 
218 

68, 348 

150 

146 

200, 202 

8o, 122, 126 
44. 158 

120 

488 

z4 

394 

36; 54, 440 
382 

420, 434 
20O, 202, 366 
14O 

14O 

26 


Akkodhena 


Akkosanti 
Akkoso 
Akkharanam 
Akkhataram 
Akkhataro 
Akkhato 
Akkheyyam 
Akkheyyasaññino 
Akkheyyasampanno 
Akkheyyasmim 
Agandhakam 
Agaram 
Agiddho 
Aguttadvarataya 
Agsato 
Agganagaram 
Agsappatto 
Aggappasada 
Agøl 
Aggidaddho 
Aggisikhuipamo 
Aggihuttam 
Aggøl 

Aggiva 
Aghamulam 
Aghavino 
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82 
Trang 


154, 216 
184 

112 

394 

94 

92, 346 
394 
394 
396 
394 

36 

58 

448 
352 
442 
308 
444 
442 


58, 76, 86, 46O 


56 


102, 378, 446 


120 
448 

32 
160 
16O 
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A 

Ankusaggaho 106 
Acari 106 
Acirapakkantam 228 
Acirapakkantassa 146, 208 
Acelaka 256, 258 
Acoraharano 18 
Accaga 126, 414 
AccatarI 4O0O 
Accantadussilyam 66 
Accutam 82 
Accharanam hetu 176 
Acchiddavuttim 82 
Acchecchi tanham 28o, 384 
Acche 484 
Acchodaka 2o8 
AJatam 166, 294, 370 
Ajinasatiya 122 
Ajmi 26 
Ajeyyo 18 
AJelaka 368 
AjJjatagge 226, 248 
AjJjatanamiva S2 
Ajjhattarato 114, 256 
Ajjhattam 184, 
274, 286, 430, 432, 450 

Ajjhattam 
cetosamathamanuyutto 374 
Ajjhattikani ayatanani O4 
AIjjhagare 472 
Ajjhesi 246 
Ajjhogahetva 108 
Ajjhogahetva 2o8 
Ajjhopanna 282 
Aññatitthiya 154: 
214, 216, 
262,268, 272, 278 
Añfñatra 248, 2o8 
Aññathabhavi 194 
Aññadatthudaso 344. 486 


A 

Aññamaññam 262, 
264, 268, 272, 274, 338 

Aññam jJvam 260 
Añña 374. 376, 394 
Añña anuttara 466 
Aññatam 14O 
Aññatavindriyam 394 
Aññapativedho 236 
Aññaya 92, 124 
Añña vimuttassa 394 
Aññindriyam 394 
AññIimsu 216 
AññoññanIssita 474 
Attyamano/a 176, 380 
Atthakavaggani 246 
Atthangikam maggam 74, 346 
Atthangiko 92 
Atthangiko maggo O4, 24O 
Atthi O4 
Atthipuñjo 346 
AtthimiñJa O4 
Atthisañcayo 346 
AtthI katva 292 
Atthmam 62 
Addhattharatanam 210 
Anukathula 2O 
Anumattesu 200, 202 
Anum thulam/ani 32, 9O 
Annavam 312 
Atakkavacaram 370 
Atanditam/e/o/ä_ 100, 114, 118, 450 
Atikkantamanusakena 142, 
210, 308, 458 

Atikkantamanusikaya 188, 210 
Atikkamam 74, 346, 406 
Atikkamanti 250, 256 
Atikkameyya So 
Atikkamma 390 
Atikhitta 64 
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A 

Aticca 274 
AtiJato 408 
Atinnapubbam 28o 
Atittam 36 
Atithisu 18 
Atidhavatti 276, 380 
Atidhonacarinam 84 
Atirocati 38, 228 
Ativattati 14O, 166 
Ativasa 4O 
Ativakyam 104 
Ativivassati 240 
Ativelam 282 
Atekiecho 438, 440 
Attakamo 224 
Attagutto 118 
Attaghaññaya 66 
AttaJam 66 
Attato 154. 194 
Attadandesu 124 
Attadattham 66 
Attadantassa 48 
Attadanto 104 
Attabharassa 188, 102 
Attabhava 236, 24O 
Attamano 10Ó, 162, 180, 264 
Attavasam 444 
Attavasika 444 
Attasambhavam 66 
Attasambhuta 382 
Attasammapanidhi O6 
Attahetu 42 
Atta 38, 48, 64, 

118, 224, 266, 268, 380 
Attanuyoginam 78 
Atthakamena 180 
Atthakamo 194 
Atthakusalena 2O 
Atthaddho 476 


A 

Atthavasam 96, 170 
Atthassa viññapanaya 478 
Atthassa viññapaniya 246 
Attham 78, 82, 88, o8, 118, 346 
Attham katum 214 
Attham gato 400 
Atthamhi 106 
Atthabhisamaya 346 
Atthiko 142 
Atthe 14 
Attho 166, 168, 172, 188 
Atho pï o8 
Adandesu 58 
Adassanam 36, 78, 250 
Adinnam 8ó, 124 
Adinnadana O2, 408 
Adukkhamasukha vedana 384 
Adutiyo 300 
Addittha 2O 
Addhagu 10O 
Addha 394 
Addhanam 246 
Addhuvam 370 
Adhammattho 338 
Adhammo 86 
Adhigacchanti 28 
Adhiganhati 346 
Adhigamaya 358 
Adhigsahetva 350 
Adhicittamanuyutto 212, 214 
Adhicitte 72, 214 
Adhiecasamuppanno/am 266, 

168, 270, 272 
Adhitthahano 25O 
Adhittheyya 22 
Adhipannassa 96 
Adhipataka 276 
Adhipatetva 146, 228 
Adhimuttanam 82 
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A 
Adhivaseti 16O, 162, 478, 48O 
Adhisessati 34 
Adho 22, 280 
Adho katum 158 
Anakkhate 8o 
Anangano 84, 112 
Anaññaposino 188, 102 
Anaññaposim 14O 
Anaññataññassamitndryam 394 
Anatam 292 
Anatimanmi 2O 
Anattasañña 202 
Anattham 88 
Anatthajanano 436, 438 
Ananugiddho 2O 
Anantagocaram 7O 
Anantava 260 
Ananvahatacetaso 34 
Anapaloketva 30O 
AnapayIm 26 
Anapekkhino 110, 374 
Anappakam 16, ÓO 
Anabhijanam 326, 334 
Anabhijjhalu 446 
Anabhirato 168, 172, 174 
AnavaJJani o6, 464 
Anavaññatt 42O 
Anavatthitacittassa 34 
Anavasesa 2O 
Anakula O6 
Anagamitaya 322 
Anagami 24O, 452 
Anagarehi 124 
Anagaro 126 
AnatapI 358,478 
Anatura 76 
Anadaro 358, 366 
Anadanam 122, 124, 126 
Anadano 112, 336 


A 

Anadiyitva 210 
AnanupassI 28o 
Anavaram 424 
Anavilo/am 42, 124 
Anasakä 58 
Anikkasavo 28 
Anikkhittadhuro 20O 
Aniccato 384 
Aniccasañña 202 
Anicca 94 
AniccanupassI 430 
Anipphala 14, 2QO 
Anibbanasamvattanika 434 
Anibbisam 62 
Animitto 44 
Anirakatajjhana 374 
Anivesano 34 
Anissata 194 
Anissitassa 296 
Anissito 44 
Anigham 284, 456 
Anigho o8, 488 
Anitham 360 
Anukantati 102 
Anukampaka 14, 472 
Anukampika 144 
Anugamiko 18 
Anugsata 202 
Anugsaha 456, 462 
Anuggaho 340 
AnuJato 408 
Anutthahano 94 
Anutthanamala 84 
Anutthita 252 
AnutappatI 4O 
Anuttaram 30, 302, 
336, 338, 358, 392, 

426, 442, 456, 474. 486 

Anuttaro 12, 38, 428, 462, 488 
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A 
Anutthunam 64 
Anutrasi 170 
Anuddhato 114, 362, 418 
Anuddhamseti 376 
AnudhammacarI 30, 254 
Anudhammo 432 
Anudhavati 42 
Anupatanti 8o 
Anupaddave 108 
Anupabbajjam 468 
Anuparigamma 224 
Anupalitto 112 
Anupadaya 44, 126, 
146, 178, 280, 450 
Anupadiyano 30 
Anupadisesa 372 
Anupubbakiriya 236 
Anupubbaninno 232, 236 
Anupubbapatipada 236 
Anupubbapabbharo 232, 236 
Anupubbapono 232, 236 
Anupubbavihan 286 
Anupubbasikkha 236 
Anupubbipasantassa 318 
Anuppattam 120, 
124, 144, 246 
Anuppattasadattho 372, 428 
Anuppatto 14O, 152, 15Ó, 
178, 102, 288, 296, 304 
Anuppadinnam 16 
Anubaddho 446, 448 
Anubbiggo 170 
Anubruhaye 40 
Anumatto 96 
Anumodamano 7O 
Anumodare 14 
AnuyuñJa 242, 244 
AnuyuñJati/anti 32, 86 
Anuyuñjetha 2 


A 

Anulomam 132 
Anuvicintayam 114, 432 
Anuvicca 82 
AnussankIl 170 
Anussadam 454 
Anussaranam 468 
Anussuka 76 
Anussutam 122 
Anupaghato 72, 214 
Anupavado 72, 214 
Annhate 108 
Anekajatisamsaram 62 
Anekapariyayena 226, 28o 
AnekabyañJano 188 
Anekasupo 184 
AneJassa 448 
AneJo 126, 184, 448 
Anelagalaya 246 
Anokam 42 
AnokasarI/im 124, 104 
Anottappam 366 
AnottapI 358 
Antakena 96 
Antako 36 
Antagunam 04 
Antamidam 444 
Antaragharam 144, 146 
Antaratthake 142 
Antarato 170, 436, 438 
Antarahito 174, 176, 

182, 218, 344 
Antara 84, 152, 230, 44O 
Antara amitta 436 
Antara katha 15O, 152, 100, 102 
Antarapaccatthika 436 
Antaramala 436 
Antarayam 96 
Antaravadhaka 436 
Antarasapatta 436 
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Antava 
Antalikkham/a 
Antalikkhe 


Antam 

Anta 
Antimadehadharo 
Antimadehadharim 
Antimasariro/am 
Antepure 

Anto 

Antoputim 
Andhakarana 
Andhantamam 
Andhabhute 
Andhabhuto 
Anvadeva 

Anvayo 

Anvasatta 

Anveti 
Apagatakalakam 
ApacIto 


Apajitam 
Apatthani 
Apadam 
Apanamenti 
Apabodhati 
Apamaññetha 
Aparamkaro 
AparaJita 
AparlJanam 
Apariññaya 
Aparipakkaya 
Aparipuro 
Apaloketva 
Apalokenti 
Apasabyato 
Apahanadhammam 


26O 


136, 234, 238 


O8, 12, 


54, 188, 316, 318 


04 

276 

462 
364,374 
112, 122 
170 

170 

232 

434 

436 

38 

68 

366 

430 

108 

26, 40, 54 
226 

144: 154; 
100, 214, 278 
48 

62 

7O 

18 

009) 

52 

266 

o8 

326 

394 

20O 

470 

174 

142 

228 

374 


A 
Apamsu 288 
Apacmnam 484 
Apayam 306, 340, 
366, 402, 420, 422, 458 
Aparam 120 
Apasi 208 
Apuññakaro 402 
Apuññalabham 102 
AputhuJJanasevitam 92 
Apunabbhavaya 280, 40O 
Apekha 110 
Apetakaddamo 44 
Apetaviññano 34 
Apetasoko 364 
Apeto 28 
Appaka 42 
Appakiccassa 418 
Appakicco 2O 
Appakilamathena 246 
Appagabbho 2O 
Appatikula 180 
Appatibaddhacitto 8o 
Appatimo 302 
Appatittham 202 
Appattamanasassa 336, 338 
Appadutthassa 54 
Appadutthesu 58 
Appabhikkhuko 244 
Appamatta o8, 30, 
16O, 180, 430, 456 
Appamatto 32,38, 
176, 346, 358 
Appamadarata 106, 374 
Appamadaviharinam 38 
Appamadaviharino 422 
Appamadam 32,346 
Appamadamhi 30, 128 
Appamade 30 
Appamadena 82 
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Appamado O6, 30, 346 
Appamiddho 418 
Appampi 30, 8O 
Appalabho 114 
Appasattho 54 
Appasmim 402, 404 
Appassada g2 
Appassutayam 62 
Appassuto 402 
Appaharitam 300 
Appatankam 1O, 162, 246 
Appani 464 
Appiccham 124, 212 
Appicchakatha 200 
Applccho 212 
Applya 18 
Appenti 234,238 
Appo 68 
Appodakapayasam 206 
Appossukko 106, 170, 256 
Abaddho mãrassa 400 
Abandhanam 284 
Abalassam 32 
Abbanam 54 
Abbato 9O 
Abbhakkhanam 58 
Abbhaghana 410 
Abbhaññasi 176 
Abbhantaram 122 
Abbha 68, 118 
Abbhokase 14O, 

144, 208, 246, 276 
Abyapajjam 15O 
Abyapajjham 344 
AbyapaJjharato 364 
AbyapaJJjharamo 364 
Abrahmacariya veraman 02 
Abrahmacariyena 376 
Abrahmacarim 232 


A 

AbrahmacarI 236, 238, 376 
Abhabbo 12, 32, 
326, 358, 418, 482 

Abhayadassino 104 
Abhayo 88 
Abhikrrati 30 
Abhikkantavanmna O6, 176 
Abhikkantaya rattiya OÓ, 176 
Abhikkhanam 168, 170, 216 
Abhijha 482, 484 
Abhijjhalu 444: 446 
Abhiññattham 360 
Abhiññaya 4O, 
112, 276, 424, 

448, 452, 470, 486 

Abhiññavosito 128, 
384, 40Ó, 432, 46O 

Abhitvaretha 50 
Abhinandati 142, 104 
Abhinandanti 8o, 38o 
Abhinibbutatto 186 
Abhinimminitva 150, 188 
Abhipatthenti 18 
Abhibhuyya 106, 374 
Abhibhu 344. 486 
Abhimanthati 66 
Abhiratim 44 
Abhirama 174 
Abhiruhati 104 
Abhivattham 108 
Abhivaddhati 30 
Abhivadanasilissa 48 
Abhivadana 48 
Abhivijiya 424 
Abhivihacca 350 
AbhisaJe 124 
Abhisandanto 412 
Abhisamecca 2O 
Abhisamparayo 148, 228, 200 
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A 
AbhisambuJjhati 302, 486 
Abhisambudhano 36 
Abhisallekhika 200 
Abhisapo 444 
Abhutam 294, 370 
AbhutavadI 10O, 218, 378 
Abhedi 316 
Amatam O8, 10, 5O, 116, 382 
Amatam dhatum 406 
Amatapadam 30 
Amatogadham 124 
Amattaññu 26 
Amattañfñutaya 352 
Amamassa 172 
Amamo 186, 194 
Amanusl rat 116 
Amulakena 376 
AmohayI 400 
Ayamahamasmi 28o 
Ayogakkhemino 390 
Ayoga 94 
Ayogulo 102, 378, 446 
Ayoge 78 
Ayoghanahatasseva 318 
AyoJayam 78 
Ayyaputta 16O, 162, 174 
Avya 214 
Araññakutikayam 206 
Arafññagato 168, 170 
Araññani 46 
Arañne 106, 154, 444 
Aratim 126 
Arahati 28, 82, 286 
Arahattamaggam 144, 26O 
Arahanto 128, 144, 258, 278 
Araha O4, 42, 220, 24O 
Ariyam ayatanam 308 
Ariyaddasa 450, 452 
Ariyappavedite 42 


A 
Ariyabhumim 84 
Ariyasaccana dassanam O6 
Ariyasaccani O4, 10, 74, 346 
Ariya 45O 
Ariyanam 30, 3ó, 78, 470 
Ariyanam anupavadaka 404, 458 
Ariyanam upavadaka 402, 458 
Ariyaya paññaya 368 
Ariyehi 248, 416 
ArIiyo 92, 152, 248, 384 
Ariyo atthangiko maggo O4, 24O 
Arukayam 6O 
Arune 182, 23O 
Arupadhatu 382 
Arupasañ 274 
Arupa 148, 406 
Arupesu 382, 406 
Arogam 162, 164 
Alam 196, 208, 314, 468 
Alam vatidam 108 
Alankato 58 
Alajjitaye 104 
Alajjino 216, 218 
Alaso 94 
Alapuni 62 
Alikavadinam 82 
Alittam 414 
Allakesa 158, 314 
Allavattha 158, 314 
Avajato 408 
Avajyati 70 
Avajjadassino 104 
AvajJje 104 
Avanno 412 
Avatthasi 210 
Avadhi 26 
Avantidakkhinapatho 244 
Avantisu 242 
Avassa]1 256 
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Avassutam 232 
Avikkhittam 450 
Avitakkasamadhim 274 
Avitinnakankham 58 
Avijja 8ó, 342, 366, 
388, 400, 430, 458, 46O 
Avijjanivaranam 334 
AvijJapaccaya 132, 134 
Avijjamulaka 366 
Avijjasavo 388 
Avitakkasamadhim 274 
Avitinnakankham 58 
Avidure 2O, 14O, 
172, 184, 2OÓ, 212 

Avidva 202 
Avinipatadhammo 228 
AviraJayam 326, 328 
Aviruddham 124 
Avirulhiechanda 12 
Avisatam 450 
Avisarado 306 
Avihaññamano 172, 208 
AvicInirayam 440 
Avutthikasamo 410, 412 
Avekkhati 32,364 
Avekkhantam 68 
Avekkheyya 36 
Avecca 10 
Averl 88 
Averena 26 
Asamvibhajitva 338 
Asamsaggakatha 200, 202 
Asamsattho 212, 214 
Asamhariya 426 
Asamhrra 426 
Asakkarena 420, 422 
Asankhatam 294, 370, 372 
Asankhata 442 
AsajJamanam 8o 


AsajJjhayamala 84 
Asaññata 8ó, 102, 

220, 378, 446 
Asaññato 102, 378, 446 
Asanthitam/a/e 382, 406, 450 
Asata 116 
Asattam 126 
Asaddhammehi 438, 44O 
Asantasl 112 
Asanto 414 
Asapattam 22 
Asabbha 42 
Asabbhahi 154, 216, 218 
Asamapannapubba 284 
Asamahita 476 
Asamahito 50, 444; 446 
Asampakampiyo 10 
AsampaJana 206 
Asambadham 22 
Asayankaro 266, 270 
Asayhasahinam 364 
Asarrram 34 
Asassato 260, 266, 270 
Asahamana 154, 214 
Asamsagsena 416 
Asamsattham 124, 212, 214 
Asatam 166 
Asadharanam/e 18, 168 
Asadhum 82 
Asadhuni 66 
Asaradassino 28 
Asare 28 
Asahasena 88 
Asitam 456 
AsIppaJIvi 194 
Asueisankassarasamacara 232 
Asubha 202 
Asubhanupassim 28 
AsubhanupassI 430 
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A 

Asurakañña 188 
Asura 232, 234, 236, 24O 
Asekhena 390 
Asevana O6 
Asokam O8, 124, 170, 

316, 370, 382, 406 
Asoko n3 
Asmamayam 66 
Asmimanasamugghataya 202 
Asmimanassa 15O 
Assatara 104 
Assaddho 46 
Assamanam 232 
AssasIppam 102 
Assu O4 
Assumukho 4O 
Ahankarapasuta 272 
Ahasi 26 
Ahitani 66 
Ahirikena 86 
Ahiriko 358, 366 
Ahim 152 
Ahimsaka 82 
Ahimsa 90, 92 
Ahu 260 
Ahethayam 36 
Ahorattam 334 
Ahorattanusikkhinam 82 

Ẩ 
Akañkhamanä O6 
Akankhi 110 
Akãsagatam 350 
Akinno 30O, 212 
Akirate 102 
Agati/im 202, 206 
Agantukassa 246 
Agamessati 232 
Agamehi 108 


A 
Acariyabhariya 368 
Acarakusalo 118 
Äcãragocarasampanno 200, 
202, 454 
Acikkhanti 254 
Acinam 52 
Ajanryya 104 
Ajivikapakata 444 
Atappam 94 
Atapino 6O, 132, 
180, 248, 374, 458 
Atapiyo 202, 224 
AtapI 176, 358, 362, 
376, 406, 430, 480, 484 
Aturam 6o 
Aturesu 76 
Adanapatinissagge 44 
Adikalyanam 428, 474 
Adiccapathe 68 
Adicco 12O, 148, 
350, 390, 438 
Adiyanti 10 
Adise 310 
Adhipaccaparivaram 18 
Adhipateyyasamvattanikam 302 
Anantarikam o8 
Anäpãnasati 202, 430 
Anupubbikatham 226 
Aneñjasamadhina 182 
Apadäsu 16, 258 
Apannani 138, 188 
Apa 288 
Apãtaparipatam 276 
Apäadakã 472 
Apayika 376 
Apayiko 338, 438, 44O 
Apo 148, 202 
Abadham 58, 2o8 
Abadhiko 138 
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Abhassara 
Abhassaripage 
Abhati 
Äbhujitvã 
Amanteti 
Amisam 
Amisadaänam 
Amisanuggaho 
Amodamäno 
Ayataggam 
Ayatike 
Ayantim 
Ayasam 
Ayusaikhãram 
Ayusamvattanikam 
Ayusa 

Ayogo 

Arakam 

Aragga 
Araggeriva 
Araññiko 

Arati 
Araddhaviriyam 
Araddhaviriyo 
Araddha 

Ara 
Aradhayanti 
Aradhaye 
Aramarukkhacetyani 
Ariyam 
Aruppam 
Aruppatthãayino 
Arogyaparama 
Aroceti 
Alayasamugghäto 
Alaya 

Alasiyam 
Alokakara 
Alokajäatäa 


76 

344 

120 

172, 184, 212 
180, 182 
16O 
456, 462 
456, 462 
412 
344. 392 
12 

142 

110 

256 

302 

22 

72, 214 
238, 446 
124 

122 

212 

O6 

212, 214 
20O, 212, 480 
362 

86, 420 
474 

94 

72 

78 

406 
406 

76 

172 

442 

124 

94 

470 

180 


Ẩ 
Alopo 348 
Avattati 158 
Avasathagaram 304 
Ävi 230 
Avilãni 300, 212 
Asankatha 216 
Asajja 440 
Asavakkhaya 86 
Äsava 82, 8ó, o8, 388 
Asavanam khayam 464 
Asa 124 
Asadesi 2o8 
Asinam 120 
Ahãratthitikã O4 
Ahãranettippabhavam 370 
1 
lcecha 4O 
Icchadosa 114 
Iechalobhasamapanno 9O 
Iechalobhasamussaya 366 
lñJitam 88 
Inattha 444 
Inassa 16 
ltaritarena 106 
Itthabhavam 336, 452 
Itthabhavaññathabhavam 336, 452 
Idamappahaya 376 
Idameva saccam 260, 272 
Iddham 256 
Iddhanubhavo 188 
Iddhipada 24O, 252 
Indakhrlipamo 44 
Indakhrlo 1O 
Indriyagutti 116 
Indriyasampanno 394 
Indriyani 394 
Indriyesu asamvutam 26 
Indriyesu guttadvarataya 354 


hồ Ni 
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1 
Imasmim asatI 134 
Imasmim sati 132, 134 
Imassa nirodha 134 
Imassuppada 132 
Imettam 74 
Iriyaya 364 
Isi 488 
Isippaveditam 94 
Issariyam 18, 4O, 168 
Issuk1l 9O 

I 
Isadantassa 212 

U 
Ukkadhara 470 
Ukkutikappadhanam 58 
Ukkhittapaligham 122 
Uggamati 278 
ggIritvana 158 
Uccayo 52 
Uccasadda 178, 180 
Ũccasayana O4 
Ucchijjati 38o 
Ucchinda 96 
Ucchinnabhavatanhassa 220 
Uju 20 
UJumagganusarIno 394. 466 
Ujum 34 
Ujum kayam 172, 184, 212, 286 
UJJugatesu 48 
Ujjhanasaññino 86 
Ujjhapesum 216 
Ujjhitasmim 38 
Utthanakalamhi 94 
Utthanavato 30 
Utthanadhigatam 412 
Utthanena 30 
Uttamattham 120, 124 


U 

Uttamadamatha- 

samathamanuppattam 144 
UttamapurIso 454 
Uttamaporiso 46 
Uttarasangam 258 
Uttari karanTyam 108 
Uttaresu Janapadesu 144 
UttanI karonti 254 
Uttitthe 66 
Uttinnassa 300, 212 
Utrasi 170 
Udakamanikam 304 
Udakumbho 52 
Udatari 28o 
Udapana 288 
Udabindu 108, 438 
Udabindunipatena 52 
Udayatthagaminiya 200, 202 
Udayabbayam 484 
Udayavyayam 5O 
Udariyam O4 
Uda va 25O 
Udanam 132, 134 
Udãnesi 132, 134 
Udiraye 124 
Udiritam 220 
Udirito 364 
Udukkhalo 264 
Uddisatu 230, 232 
Uddhata 206 
Uddhate 182, 206 
Uddhato 114, 182, 418 
Uddharatha 106 
Uddharanti 18 
Uddharitva 188, 216 
Uddham 22, 28o, 484 
Uddham katum 158 
Uddhamsoto So 
Unname 14 
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U 

Unnala 206, 476 Upasanto 76, 118 
Upakaddhati 102 Upasamassa 76 
Upakappati 14, 1Ó Upasamam 220 
Upakkamanti 274 Upasampada 72 
Upakkitako 176 Upasampadaya 200, 202 
Upaccaga 104, 124, Upasammati 46 

126, 196, 328 UpasevatI 412 
Upajjhayo 244, 246 Upassaggsam 58 
Upatthapeti 300 Upahato 56 
Upatthako 164, 196, 242 Upatidhavanti 276 
Upatthanasara 276 Upadanakkhayaramam 422 
Upatthanasalayam 15O, 152 Upadanam 132, 134 
Upatthita 84, 184, Upayasa 132 

286, 370, 482 Upecca pi 230 
Upatthite 14 Upeti 62, 100, 
Upaddhullikhitehi 174 106, 174, 218, 378 
Upadaheyya 302 Upeto 28,094 
Upadhikkhayam 350 Upehisi 84, 110 
Upadhippatinissaggam 382, 406 Uposatham 232, 248 
Upadhim 154, 106 Uppatitam 8o 
Upadhi 414 Uppado 7O, 74, 302 
Upanayhati/anti 26, 414 Uppllava 202 
Upanighamsantiyo 300, 212 Ubbiggo 166 
Upanidhaya 174 Ubbhato 34 
Upanidhimpi 174 Ubbhijja 108 
Upanitavayo 94 Ubhato padittam 444 
UpapajJjanti 54 Ubhayattha 28 
Upapattim 126, 202 Ubhayamantare 146, 206 
Upapanna 402, 404, 420, 458 Ubho 40, 88, 92, 
Upaparikkheyya 450 100, 124, 474 
Upamam 56 Ubho atthe 346, 352 
Uparipasadavaragato 222 
Upari muddhani 150 K 
Upalimpati 414 Kakutapadani 174 
Upalepabhaya 414 Kankhati 248, 414 
UpaviJañña 156 Kankha 132, 248 
Upasankamanam 468 Kankhavitaranavisuddhim 248 
UpasantasantacIttassa 222 Kacel 166, 210, 246 
UỦpasantassa 46, 188, 214 Katasivaddhana 276 
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K 
Katukappabhedano 106 Karam 56, 338 
Katukapphalam 40 Karanyam 20, 152, 
Katukahi 158, 162 156, 176, 188, 482 
Katthakassa 66 Karaniyo 246, 372, 398, 428, 442 
Kannanasacchinna 174 KarIsam 04 
Kanham 42 Karoto 5O 
Katakaraniyo 372, 428 Kalam 4O, 152, 350 
Katakiceeam 12O Kalabhagampi 174 
Katakibbiso 354 Kali 76, 86 
Kataññuta O6 Kalingaram 34 
Katapapo 354 Kalyanadhammo/ä 216, 408, 454 
Katapuññata/am O6, 2O Kalyanapañño 454 
Katapuñño 28 Kalyanamitto 20O, 202, 338 
Katame 136, 200, 232, 470 Kalyanasampavanko 200 
Katassa va paticayo 108 Kalyanasahayo 20O 
Kataluddo 354 Kalyanasilo 454 
Katakatam 36 Kalyanadhimuttika 416 
Kadariyam 82 Kalyaniya 246 
Kadariya 7O Kalyane 42, 5O, 118 
Kapanavisikha 138 Kavacam 256 
Kappam 252, 338, 346 Kasambujatam 232 
Kappattho 338, 438, 44O Kasanivittho 6o 
Kappavasesam 252 Kasamiva 6o 
Kappitakesamassu 258 Kasl 14 
Kapplyam 14 Kasirena 244 
Kappema 180 Kahapanavassena 72 
Kabalam 106, 348 Kamso 56 
Kammanta O6 Kakapeyya 312 
Kammapaccaya 14 Kakasurena 86 
Kammapathe 94 Kapotakani 62 
Kammarato 418 Kamakantako 178, 184 
Kammani O6, 56, 402, 404 Kamakama 42 
Kammaraputto 296, 2o8 Kamakamino 348, 474 
Kammaramatamanuyutto 418 Kamagavesino 46 
Kammaramo 418 Kamatanha 390 
Kammaro 84 Kamato 8o 
Kayakkayam 14 Kamanissaranam 406 
Kayiratha 18, 3O, 52, Kamandhaã 282 

78, 316, 340, 342 Kamabandhoghatarinam 318 
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K 
Kamabhavaparikkhmam 126 
Kamabhogina 258 
Kamayogayutto 452 
KamayogavIsaññutto 452 
Kamaratisanthavam g2 
Kamasangasatta 282 
Kamasukham 110, 152 
Kamanam samatikkamo 150 
Kamasavo 388 
Kamuppattiyo 450 
Kamesana 386 
Kamesu tibbasarago 444: 446 
Kayagata satI o8, 184 
Kayadukkham 352 
Kayaduccaritam/ena 82, 354, 

356, 396, 402, 426 

Kãyanuttha 15O, 100, 102 
Kayappakopam 82 
Kayamunim 398 
Kayamoneyyam 398 
KayasucarItena 404, 458 
Kayasuem 398 
Kayasoveyyam 3oø8 
Kayena 12, 04, 120, 
100, 206, 250, 382, 402 

Kayena passati 88 
Kayena samvaro 114 
Kalakata 14, 314 
Kalayuttam 242, 244 
KalavipassI 376 
Kalankato 158 
Kalam kankhati 414 
Kalam maññasi 196, 198, 
252, 264, 316 

Kalena OÓ, 14, 348, 376 
Kalena kalam 190 
Kaveyyasippam 102 
Kasavam 28 
Kasavakantha 102, 378, 446 


K 

Kasavamarahati 28 
Kasikacandanam 26O 
Kiccakiccesu 4O 
Kicce 16, 08 
Kiccho/am 7O 
Kicchena 244 
Kiãcanam 76, 126, 2090, 202 
Kiñcapl 10, 12, 238, 476 
Kitava 86 
Kittavata 136, 138 
Kinti vadeyyama 108 
Kimi 278 
Kira 64, 
14O, 162, 176, 

182, 208, 264, 268, 304, 38O 

Kilanto 246, 2o8 
Kilitham 28 
Kilisseyya 64 
Kilomakam O4 
Kisam 122 
Kukkutasukara 368 
KujJjheyya 82 
KuñJaro/a 104, 1OÔ 
KutthicIvarena 228 
Kunapena 234. 236 
Kudacanam 26, 78 
Kuddha 171, 10182 
Kubbanam 8o 
Kumaraka 152, 230, 25O 
Kumarapañha 04 
Kuminamukhe 282 
Kumudam 96 
Kumbhùũpamam 34 
Kumbho 264 
Kummaggam patipanno 482 
Kuraraghare 242 
Kurute 36, 8O, 414 
Kulagandhano 410 
Kullam 312 


321 


Thư Mục Từ Đặc Biệt 


K 

Kusagsena 4O, 414 
Kusalanam 20O, 202, 366 
Kusalo 36, 224, 260, 304, 350 
Kusa pi 414 
Kusitam 26, 416 
KusIto 5O, 94, 358, 378 
Kuso 102 
Kuha 476 
Kuhiñci 7O, 136, 316 
Kevalakappam O6, 176 
Kevalassa 132, 134, 444 
Kevalh 454 
Kesa O4 
Ko carahi 144 
Koñco 312 
Kotthagare 158 
Kottho 264 
Kodham 8o, 82, 324, 332 
Kodhupayasassa 478 
Kopaneyya 210 
Kovidam 124 
KosaJJam 94 

KH 
KhajjabhoJje 14 
Khanatita 104 
Khano 104 
Khattavijja 102 
Khanti O6 
Khantibalam 122 
Khandhasama 76 
Khandhanam udayabbayam 116, 484 
KhamanTyam 166, 208, 246 
Khayam O8, 118, 

336, 362, 440, 464 
Khayam paccayanam 134 
Khayagaminam 384, 388 
Kharahi 158, 162 
Kharivivadham 256, 258 


KH 
Khitto 34. 54 
Khippam 38, 84 
Khimmam 12 
Khinapunabbhava 370 
KhimabIja 12 
Khinasamyojana 138 
Khirapako 96, 312 
Khuddam 2O 
Khuddaputto 14O 
Khudda vitakka 202 
Khettani 112, 114 
Khemam o8, 72, 74 
Khemino 20 
Khemi 88 
Khemo 364 
Khelo 04 
G 

Gacchami o2 
GaJJayItva 412 
Gananasippam 102 
Ganayam 30 
Ganikaya 274 
Gataddhino 44 
Gati 44. 118, 148, 
228, 2oo, 296, 318, 440, 484 

Gathita 282 
Gandha o2 
Gandhajatanam 38 
Gandhabbo/a 48, 236, 240 
Gandhabbamanusa 126 
Gabbham 54, 106, 16O 
Gabbhaseyyam 22 
Gabbhini 156 
Gambhirapuññam 1O, 124 
Garahito 32 
Garukato 144, 154, 
100, 214, 278 

Garukam 58, 102 
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G 
Garunam dara 368 
Gahakarakam 62 
Gahakutam 64 
Gahattha 474 
Gahanam 122 
Gathapadam 46 
Gadhati 148 
Game 36, 46, 154, 444 
Garavo O6 
Gavi 146, 228 
Giddhaã 282 
Gimhanamase 12 
Giram 124 
Gihibhoga 444: 446 
Guttam 34, 104, 144, 264 
Guhasayam 34 
Gedham 22 
Gehanissitam 482 
Gocaro 44 
GOocare 30 
Gottena 122 
Gopalako 204, 206 
Gopalo 56 
Gopetha 104 
Gopo 30 
Gorakkha 14 
GH 
Ghatiya 188 
Gharamesino 474 
Ghara 84 
Ghanena samvaro 114 
C 
Cakkam 26 
Cakkacchinnam 300 
Cakkavattisukham 18 
Cakkhuna samvaro 114 
Cakkhumanto 226, 380, 470 


C 

Cakkhuma 92, 228, 476 
Cakkhuni 392 
Cajanti 42 
Catubhagam 48 
Catuyogatigato 274 
Catuhapayehi 12 
Candam 124 
Candanam 38 
Candima 68, 78, 118, 120, 148 
Capalam 34 
Carahi 15O, 100, 102 
Carimo 348 
Care 106 
Calitam 296 
Cavati 18, 426 
Cavanadhammo 424. 426 
Caturanto 344 
Capa 64 
Capato 104 
Carikam 106, 180, 

204, 246, 304 
Calikayam 106 
Calike 106 
Cittakatam 6O 
Cittakkhepam 58 
Cittaklesehi 44 
Cittappakopano 436, 438 
Ciranisinna 182 
Cirapatika 156 
Cirappavasim 8o 
Ciraya 110 
Ciyati 304 
Civaram 182, 230, 464, 474 
Cutim 126, 292 
Cutupapate 296 
Cetaso samannaharitva 292, 294 
Cetiyamhi 18 
Ceteti 422 
Cetodukkham 352 
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C 

Cetopadosahetu 340 
Cetoparicitakkam 144, 212, 22O 
Cetovimuttim 176, 

424. 454, 460 
Cetovimuttiya 200, 350 
Cetovimuttisampanna 468 
Cetovimuttihma 468 
CetovIvaranasappaya 20O 
Cetosamatham 362, 374, 484 
Cetosamathasamicim 484 
Cetosucim 398 
Corato 16 
Corabhinia 444 

CH 
Chandam 52, 366 
Chandajato 8o 
Channam 24O 
Chama 286 
Chamhitattam 14O 
Chavalatam 444: 446 
Chaya 26 
Charika 316, 318 
Chijjati 96, 416 
Chinnaggani 210, 212 
Chinnasamsayam 456 
Chinnasamsayo 488 
Chinnasamsaya 452 
Chinnasotam 284 
Chuddho 34 
Checchati 112 
J 

Jagatippadeso 54 
Jagato gatI 484 
Janghaviharam 196, 108 
Jacca 122 
Jaccandha 262 
Janña 644, 112, 184 


Jata 58 
Jatahi 122 
Jatila 142, 256 
Janakuhanattham 360 
Janapadatthavariyappatto 344 
Janapadakalyam 174 
Janalapanattham 360 
Jantugamam 196, 108 
Jantuno 48, 

68, 110, 348 
dJambonadasseva 82 
JammI 108 
Jayam 76 
Jaramaranam 132, 282 
Jaramaranasanghatam 370 
Jaraya paragum 3641. 374 
Jallam 58 
Jahita 12 
Jagarato 34. 38, 376 
Jagaranta 376 
Jagaramananam 82 
JagarIiyam 376 
Jagaro 376, 480 
Jatam 108, 370, 436 
Jatarupa- O4 
Jatarupam 234. 24O 
Jat 62, 132, 176 
Jatikkhayam 128, 46O 
Jatikhayantadassim 374 
Jatijarabhibhutam 364 
JatiJarupaga 110, 468 
Jatibhavaparikkhayam 368 
JatiImaranagamino 390, 452 
Jatimaranam 414 
Jatimaranassa 374 
Jatisamsaro 220, 45O 
dJatu 22, 282, 440 
Jatena 38 
Janato 118, 292, 464 
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jJ 

Janim 58, 224 
Janumandalam 258 
Japaye 352 
Jalam 86, 110 
Jalamutto 68 
Jalasañchanna 282 
Jigucchamano 176 
Jigucchamana 38o 
Jighacchaparama 76 
Jivhaya samvaro 114 
Jirati 62 
J1valokasmim 228 
J1vitasamkhayamhi 106 
J1vitantarayanam 146 
J1vitahetu pï 236 
JIvitam 5O, 5Ó, 
62, 7o, 8ó, 22O 

J1vitukamo 54 
dJunhaya 206 
Jutimanto 44 
Juhanti 142 
Jetthamhi 18 
Jeyya 48 
Jotanti 148 

JH 

Jhanam 116 
Jhaya 116 
Jhanapasuta 7O 
Jhanalabh 376 
Jhapetha 148 
Jhayato 132, 134, 136 
Jhayanto 32 
Jhayamanesu 276 
Jhayim 120 
Jhayino 30, 5O, 
94, 248, 374, 474 

Jhay1 120, 126, 358 
Jhayibhi 416 


N 
Ñattam 4O 
Ñãtaka 36 
Ñatakanam O6 
Ñatidhammo 16 
Ñãtipetä 14 
Ñauinam 14, 58, 78, 214 

TH 

Thanaso 16 
Thãnã 18 
Thitam 210 
Thitadhammo 232 
Thitassa 172 
Thiti 6o, 432 
Thitena 25O 
Thito 184 

p 
Dayhamano 116 
Dayham 32 
Dahati 58 
Dahantam 4O 
Damsa...samphasso 150 

T 
Takkaro 30 
Takkika 278 
TagaracandanI 38 
Tagaramallika 38 
Tagaram 38, 414 
Tavasaram 382 
Taco O4 
Tacchaka 42, 6O 
Tanhakkhayarato 72 
Tanhakkhayavimuttino 386 
Tanhakkhayasukhassa 152 
Tanhakkhaye 112 
Tanhakkhaye (vimuttam) 364 
Tanhakkhayo 112, 442 
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Tanha 7O, 108, 110, 

128, 132, 342, 390, 470 
Tanhachadanachadita 282 
Tanhadutiyo 336, 472 
Tanhabhavaparikkhmam 126 
Tanhaya 8o, 108, 288 
Tanhanusaye 108 
Tanhayogena 390 
Tanhasankhayavimuttim 284 
Tanhasama 86 
Tanhuppada 472 
TatiyampI 02 
Tatiya viJJa 460 
Tatto 102, 378, 446 
TathakarI 486 
TathavadI 486 
Tathagatam 14, 364, 40O, 44O 
Tathagatappavedite 238, 426 
Tatharipassa 48 
Tathupamam 10, 12, 364 
Tadahuposathe 230, 248 
Tadutthaya 94 
Tadayatanam 202 
Tanuko 68 
Tanu 350 
Tantam 188 
TapatI 102, 120, 22O 
Tapate 350 
Tapanriya 354. 362 
Tapo OÓ, 72, 74 
TappatI 28, 56, 354 
Tamokkhandham 334 
Tamagatam 350 
Tamo 148, 458 
Tamonudam 364. 470 
Tayassu 12 
Taramanarupo 144 
Tarunavaccha 146, 228 
Tasanti 56 


T 
Tasaram 188 
Tasam 364 
Tasa 2O 
Tasinam 110 
TasiInaya 110 
Tasesu 124 
Tam Jvam 260 
Tanata 96 
Tadi 44. 106 
Tadina 372 
Tadino 44. 172, 188, 

192, 214, 372, 394 
Tarakarupanam 350 
Taragana 350 
Tava 16, 9Ó, 

146, 1098, 208, 278 
Tavata 88, oo 
Tavadeva 144 
Tadise Z4 
Tinadosani 112, 114 
Tinnasokapariddave 74 
Tinno 126, 40O, 488 
Titikkhati 104, 122 
Titikkha 72 
Titikkhissam 104 
TitH 72 
Tibbaragassa 110 
Tibbahi 158, 162 
Timingalo 236 
Timirapingalo 236 
Tirokuddesu 14 
Tirameva 42 
Tireti 166 
Tiretva 156 
Thi vitakkehi 16O 
Tutthassa 150, 464 
Tutthi 106 
Tunhimasinam 82 
TunhTbhavo 152, 190, 194 
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T D 
Tudanti 220 Dandam 58, 102, 124 
Tulamatulam 256 Dandena 56, 58, 152, 170 
Tulamva 9O Dadato malam 94 
Tuvatam 174 Dantam 34. 104, 
TecIvariko 212 122, 144, 246, 262 
TeJanam 34. 42, 6O Danta O4 
TeJo 148, 2092 Danto 58, 104, 264, 488 
Tejodhatum 316 Dandham 5O 
Telam 156 Dabbi 38 
Telappadipam 304 Damatho 34 
TevIJJam 458 Damayam 100 
Damasaccena 28 
TH Damassa 344 
Thandilasayika 58 Damena 18, 3O 
Thanayitva 412 Damo 9O 
Thaddha 476 Dammetha 64 
Thambham 304 Dasavagsam 244 
Tharusippam 102 Dasasikkha 02 
Thalam 234. 236, 412 Dassayanti 42 
Thale 34. 46, 40O Dasahangehi O4 
Thamava 200, 202 Dassanasampadaya 12 
Thavaram 364 Dassanassa visuddhiya 92 
Thavaresu 24 Dassanam O6, 78, 468 
Thimnamiddhabahulo 358 Dassanena 22 
Thinamiddhabhibhu 204 Dahara 156 
Thunam 288 Dahetha 154 
Thũno 264 Daliddavisikha 138 
Thulam 32, 124 Dalhaparakkamo/ä 30, 200, 202 
Thero 88, oo Dalham kaylra 38 
Thokika 102 Dalhena 10 
Danani 456, 462 
D Danamayam 392 
Dakkhinamadise 310 Danasamvibhagassa 348 
Dakkhinam 16, 206, 258, 384 Danam O6, 7O, 188, 444, 456 
Dakkhineyya 1O Danena 18, 82, 426 
Dajja 16, 82 Dayada 18 
DaJJum 348 DarucIriyo 144 
Daddham 148, 290 Darujam 110 
Dandassa 56 Darunam 58 
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D 
Darum 42, 6O, 416 
Ditthadhammikam/aä 346, 372 
Ditthapadassa 12 
Ditthapado 220 
Ditthamattam 146 
Ditthigatehi 378 
Ditthitthana 386 
Ditthiya 356, 358, 380 
Ditthim 22, 66, 276 
Ditthe 146, 276 
Dittheva dhamme 176, 374, 376 
Diddho 414 
Dinnani 10 
DiyyatI 158 
Dibbacakkhu 392 
Dibbam yogam 126 
Dibbena cakkhuna 142, 
208, 308, 458 
Dibbesu 18, 72 
Diva o8, 86, 
o8, 120, 160, 352 
Divadivassa 158, 16Ó, 314 
Divaviharam 14O, 108 
Diviyam 152 
Diso 34, 66, 206 
DIpamattano 94 
Dipam 30 
DIpetI 114 
Dukkaram 242, 244, 248 
Dukkhakkhandhassa 132, 444 
Dukkhato 384 
Dukkhapareta 444 
Dukkhasamuppadam 74, 346 
Dukkhassantam 92, 118, 36O 
Dukkha 56, 62, 76, 80, 94, 
196, 230, 278, 316, 384, 414 
Dukkhanupatitaddhagu 100 
Dukkhabhikinna 444 
Dukkha vedana 384 


D 
Dukkhito 138 
Dukkhupasamagaminam 74, 
346, 468 
Dukha 72, 10O 
Dukhena 42 
Dugsam 126 
Duggati/1m 28, 84, 104, 
322, 340, 352, 368, 402, 458 
Duggatiyo 204, 366 
Duggahito 102 
Dugga 106 
Duccaritam 68, 84 
Duccaritam 396 
Ducchannam 28 
Dujjayam 424 
DuJJjanam 146, 258 
Duttha 322, 330 
Dutiyampi 02 
Dutiya viJJa 458 
Duttaram 400 
Duddamo 64 
Duddasam 8ó, 202 
Duddasikam 284 
Dudditthim 108 
Dunniggahassa 34 
Dunnivarayo/am 34, 106 
Duppaññena 258 
Duppañño 5O, 58, 
354. 356, 396, 402 
Duppabbajjam 10O 
Duppamuñcam 110 
Dupparamattham 102 
Dubbannam 284 
Dubbhago 446 
Dubbhikkhe 16 
Dubbhe 440 
Dummedham 66, 112 
Dummedha 4O 
Dummedhino g3 
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D 

Dummedho 5Ó, 6Ó, 112 
Durakkham 34 
Duraccayam 108, 452 
Duratikkama 168 
Durativattam 16O 
Durannaya 44 
Durabhiramam 10O 
Duravasa 10O 
Duruttassa 16 
Dullabham 64 
Dussati 541. 58, 438 
Dusstlo 5O, 102, 236, 
394, 378, 408, 446 

Durangamam 34 
Duramam 42 
Devakaya 16O, 424 
Devadundubhiyo 256 
DevamanussapuJitam 14 
Devarajjampi 18 
Devasadda 422 
Devam 150, 426 
Devanamindassa 174 
Devo 48, 140, 264, 424 
Desessanti 254 
Dosaggl 448, 450 
Dosajehi 194 
Dosadosa 112 
Dosasañhitam 354. 396, 426 
Dosasamo 76, 86 
Dosam 116, 322, 330, 438 
Doso 124, 276, 
382, 398, 436 

Dvattimsakaram 04 
Dvayam karanTyam 152, 190, 194 
Dvayesu 118 
Dvarabahasu 14 
Dvipadanam 72 
Dvedhapatham 312 
Dve vitakka 364 


DH 

Dhanam 32, 38, 42, 64, 76, 412 
Dhanapalako 106 
Dhamanisanthatam 122 
Dhammacakkhum 226 
Dhammacariya O6 
Dhammacarino 216, 218 
Dhammacar1 66, 68 
Dhammaja 462 
Dhammajivinam 66, 470 
Dhammajivino 30 
Dhammattham So 
Dhammattho 88, 340, 396 
Dhammadanam 112, 456, 462 
Dhammadayada 462 
Dhammadesana 226, 366 
Dhammadharo 88 
Dhammadhara 254 
Dhammanimmita 462 
Dhammapadam 36, 46 
Dhammaprti 42 
Dhammaprtirasam 76 
Dhammamayam 364 
Dhammayagam 462 
Dhammarati 112 
Dhammarato 114, 432 
Dhammaraso 112 
Dhammavaram 12 
Dhammavitakkam 432 
Dhammavinayam 228 
Dhammavinaye 220, 238, 

426, 454. 476 
Dhammavinicchayena 6O 
Dhammasavanam O6 
Dhammasamvibhago 456, 462 
Dhammasakaccha O6 
Dhammasaradhigama 372 
Dhammasenapatina 166 
Dhammassa gutto 88 
Dhammassanudhammam_ 148, 228 
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DH 
Dhammam nappama]jati 88 
Dhammam vipassato 116 
Dhammadhikaranam 148, 228 
Dhammani 42 
Dhammanugsaho 456, 462 
Dhammanudhammapatipanno 254, 
432 
Dhammiko 42, 344 
Dhammi va katha 152, 190, 194 
Dhammena o8, 88, 136, 
258, 412, 458, 460 
Dhammesu OÓ, 112, 
140, 20O, 346, 376 
Dhamsina S6 
Dhatuyo 382, 406 
Dhatuso 416 
Dharana- O4 
Dhara 234. 238 
Dhi 120 
Dhrra 12, 20, 30, 68, 476 
Dhirupasevana 414 
Dhrmro 18, 32, 52, 414, 488 
Dhunamanassa 172 
Dhuvam 6o, 370 
Dhorayhasilam 78 
Dhutavado 2212 

N 

Na kampati o8 
Nakkhattapatham 78 
Nakha 04 
Nagaram 62, 104, 
144, 228, 308 
Nagarupamam 34 
Naggacariya 58 
Nangahsa 264 
Nanguttham 264 
Naccagita- O4 
Nattham 216 


N 
Nati 296 
Na data 410 
NadI 86 
Naddhim 122 
Nandati 28 
NandIbhavaparikkhmam 124 
Nandimukhiya 182 
Ma pamanameti 400 
Nappakasati 148 
Namassamano 15O 
Nayanti 42, 60, 84, 104 
Na raJJatI 328 
Nalam 'va 108 
Navam 12, 276 
Nava sattavasa 04 
Navoropitehi 206 
Naharu O4 
Na himse 224 
Na hoti parammarana 38o 
NagaraJa 150 
Nagam 144, 208, 246 
Naga 18, 236, 24O 
Nago va 104, 106 
Na agghati 4O 
Natimaññati 114 
Natimaññetha 22 
Natho 64, 118 
Nadhigaccheyya 38 
Nadhimuccati 378 
Nanakhantika 260, 272 
Nanatitthiya 260, 272 
Nanaditthika 260, 272 
Nanaditthinissayanissta 260, 272 
Nanarucika 260, 272 
Nanubhavanti 350 
Nabhinandeyya 40 
Namagottani 234, 238 
Namañca rupañca O4 
Namarupam 132, 134 
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N 
Namarupapaccaya 
Namarupasmim 
Nayatakeneva 
Navam 
Nikamalabhi 
Nikamaseyyam 
Nikubbetha 
Nikete 
Nikkasavo 
Nikkamino 
Nikkuha 
Nikkhanto 
Nikkhamito 
Nikkhametva 
Nikkhitto 
Nikkhipitva 
Nikhanahi 
Nikhanitva 
Nigacchati 


Nigantha 
NÑiggayhavadim 
Niggahessami 
Niccharanti 
Nicchato 
Niccheyya 
Nidassito 
Niddhame 
Nittham gato 
Nitthuhitvä 
Nillapa 
Nittanham 
Nittinno 
Niddaro 
Niddayita 
Niddarato 
Niddaramatamanuyutto 
Niddaramo 
Niddhantamalo 
Nidhaya 


132, 134 
8o, 116, 368 
232, 236 
116, 312 
200, 202 
102 

22 

44 

136 

10 

476 

182, 230 
232 

232 
340, 358 
14O, 312 
2o8 
218, 2096 
40, 58, 304 
256, 258 
40 

106 
422, 426 
384, 388 
88 

16 

84 

112 

228 

476 

286 

178 

76 

106 

418 

418 

418 

84 

58, 124 


N 
Nidhim 16 
Nidheti 16 
Nindam 60, 102 
Ninhatapapakam 398 
NÑinnagam 312 
NÑinnam 14 
Ninne 46 
NÑipakam 106 
Nipako 2O, 358, 362, 376 
NÑipaJJjam 302 
NIpatitva 144 
NÑippapañca 88 
NÑippäpo 76 
Nibbanatho 110 
Nibbanti 12 
NÑibbanam 1ÓO, 196, 442, 488 
Nibbanagamanam 96 
Nibbanagamim 12 
Nibbanagamini 40 
Nibbanadhatuya 238, 302, 486 
Nibbanadhatuyo 372 
Nibbanaparamam 76 
Nibbanasacchikiriya O6 
Nibbanasantike 116 
Nibbanaya 200, 358 
Nibbanogadhagaminam 360 
Nibbindati 94 
Nibbindatha 366 
Nibbutam 124 
Nibbutassa 196, 448 
Nibbutim 10 
Nibbuto 126, 304, 448 
Nibbedhikaya 20O, 202 
Nibbedhagamini 368, 450 
NÑImanteti 162 
NÑimuJJanti 142 
Nimmala 86 
Nimmanaratino 45O, 452 
NÑiyam puttam 22 
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Niyyanti 
NÑiyyanto 
Nirattham 
Nirayam 


68 
228 
34 

54, 58, 


100, 218, 30Ó, 340, 


354: 378, 396, 402; 414, 420 


Nirakare 436 
NIrasam 28o 
Nirasayam 124 
Niraso 186, 194, 386 
NrrujJjhati 134 
Niruttipadakovido ?15 
Niripadhim 126, 154, 

246, 382, 406, 426 
Nirodhadhatu 382 
Nirodhe 382, 406 
Nirodho 134, 370, 406, 442 
Nirodhi 316 
Nivate 448 
Nivato O6 
Nivapaputtho 106 
NIvaraye 42, 5O 
Nivittham 368 
Nivittha 426 
Nivuta 334 
Nivesanam 188, 206, 206 
Nivesanani 308 
NÑivesaye 611 
NÑIveseyya 94 
NÑiIsaJJaya 246 
NÑisammakarino 30 
NÑisametha o8 
Nisedho 120 
NÑissaranam 294, 370, 406, 418 


NissItassa 
Nihantva 
Nihinakamma 
Nihuhunko 


Nissaraniya dhatuyo 


406 
296 
258 
10O, 218, 378 
136 


N 
NIvaranena 334 
NIharitum 158 
Nnharitva 148 
Nu 6o, 136, 138, 150, 


152, 16Ó, 174, 182, 188, 102, 
222, 226, 228, 232, 308, 314, 344 


Nudati 32 
Nekkham 82 
Nekkhammasukham 92 
Nekkhammupasame 7O 
Nettika 42, 6O 
Netticchinnassa 222, 450 
Nerayika 376 
Nerayliko 338, 438 
Neresi 56 
Nevajjhaga 224 
Nevasikehi 178, 18O 
Noccavacam 42 
Nhatakam 126 
P 
Pakasanti 10O 
PakiretI 412, 446 
Pakubbato 36 
Pakkamantim 142 
Pakkulo 14O 
Pakkhandati 378 
Pakkhandina 86 
Pakkhaletva 246, 304 
Pagabbhena 86 
Paggayha 9O 
Panko/a/e 58, 106, 178 
PacInantam 36 
Pacessat 36 
Paccati 4O, 52 
Paccattam 66 
Paccanubhutam 344 
Paccanubhoti 372 
Paccanubhontena 258 
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P P 
Paccantam 104 Patikkosati 66 
Paccapadi 148, 228 Patikkhipitva 138, 188 
Paccavekkhamano 220, Patiggahanam 02 
248, 260, 284, 286 Patighasañña 22 
Paccupatthitakama 450. 452 Paticca 154, 19Ó, 
Paccupatthita 474 272, 316, 444 
Paccuppanno/am 394, 416 PatIccasamuppannam 406 
Paccekabuddham 228 Patieeasamuppadam 132, 134 
Paccekabodhi 2O Paticchanti 474 
Pacceti 54 Patiechannakammantam 232 
Pacchato 110 Paticchadaya 12 
Pacchabhattam 148, 15O Patijaggeyya 64 
Pacchasamanena 312 Patidanda 56 
PajJa 42, 48, 88, Patinivattitva 142 
110, 272, 328, 334. 448 Patinissattha 386 
PajapatI 156 Patipajjatha 92 
PaJaya o8, 2o8, 472, 486 PatipaJJanti 360 
Pajjalite 60 PatiIpanno 16O, 240, 380, 482 
PajJjotakara 470 Patippassambhi 242, 244 
Pañcabalani 240 Patibaddhacitto/a 158, 274 
Pañcasangatigo 116 Patibaddhamano 96 
Pañcindriyani 240, 372 Patibaddharupo 156 
Pañcupadanakkhandha O4 Patibaddho 166, 168 
Pañjaliko 15O Patibahaya 308 
Paññavata 258 Patibhati 206 
Pañña 34, 62, 11Ó, Patibhatu 246 
258, 368, 38o, 39O Patibhayeyya 182 
Paññakatha 200, 202 Patimase 118 
Paññakkhandho/ena 390, 470 Patiyadapetva 204, 296, 310 
Paññacakkhu 392 Patilabhaya 174, 176 
Paññanirodhika 434 Pativadeyyu 56 
Paññapayamana 176, 180 Pativatam 38, 54 
Paññapenti 246, 300, 458 Patisantharavutti 118 
Paññapasadam 2 Patisambhida 2O 
Paññavimuttim/1ya 176, 424, Patisammodamana 178, 180 
454. 460, 468 Patisallanarata 374 
Paññasampanna 468 Patisallana 15O, 190, 102, 
Paññas1lasamahitam 82 200, 224, 244, 256 
Paññuttara 374 Patisallanarama 374 
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Patisalnassa 144 
Patisamharitva 150 
PatIsamayamana 178, 18O 
Patisevati 4O 
Patisoto/am 476, 478 
Patissava 176, 178 
Pathama vijJa 458 
Patthapenti 254 
Pathamabhisambuddho 132, 
134, 136, 150, 194 

PathavI 148, 202 
Pathavisamo 44 
Pathavimsito 10 
Panamita 180 
Panidhaya 172, 184, 
212, 248, 274, 284 

Panitam o8, 296, 310, 38O 
Panet 102 
PanditaJatiyo 310 
Panditamami 38 
Pandita 2O, 3O, 42, 
346, 410, 450, 470, 474 
Panditabhasa 250 
Panditanam O6 
Pandito 32,38, 
42, 146, 

228, 344. 362, 

392, 412, 414, 440; 474 

Pandupalaso 94 
Pannakutiyo 180 
Patiganhanti 8o 
Patitthaya 202 
Patiruipadesavaso O6 
Patiripam 152, 10O, 194 
Patirupe 64 
Patisallnassa 212, 220 
Patissata 6o 
Patissato 338, 350, 430 
Patito 40 


P 

Pattam 188, 276, 

288, 3oo, 486 
Pattapam 444 
Pattaputasseva 414 
Pattabbam 276 
Pattamanasam 424 
Patta pI 414 
Pattipattam 364 
Pattipatta 10 
Pathavya 7O 
Padam 88 
Padalayum 334 
Padaleyya 208 
PadIpam 6O 
PadIpo 12 
Padutthacittam 340 
Padutthamanasankappo 444 
Padutthena 26 
Padusitum 440 
Padesarajjam/assa 18, 344 
Padesavassl 410 
Padhanatthikassa 196, 108 
Padhanaya 196, 108 
Panidhaya 402 
Panamemi 180 
Panuda 118 
Panunnakodho 186 
Pantam 72, 214 
Pannabharam 122 
Pantho 312 
Pannalomo 170 
Papañcasaññasankhapahanam 286 
Papañca samatikkante 74 
Papañcabhirata 88 
Papañca 286 
Papatanti 108, 234, 238 
Papato 232, 236 
Papupphakani 36 
Papphasam 04 
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Pabalham 
PabuJjhatha 
Pabujjhanti 
Pabbajjabhisankharo 
Pabbatakutam 
Pabbatattho 
Pabbatamuddhani 
Pabhankaro/a 
Pabhanguram 
Pabha 

Pabhaseti 
Pabhinnam 
Pamajjitva 
PamattacarIino 
Pamattabandhuna 
Pamattam 
Pamattesu 
Pamatto 
Pamanamanucinno 
Pamadam 
Pamadadhikaranam 
Pamade 

Pamado 
Pamukkassa 
Pamutt 

Pamudito 
Pamokkhanti 
Pamokkhaya 
Pamodati 
Pamodanam 
Pamohanam 
Payatapam 
PayIrupasatI 
PayIrupasanam 
Payuñjato 
Parakulesu 
Parakkame 
Parakkamma 
Parankarupasamhita 


2o8 

376 

o8, 100 
242, 244 
2o8 

ng 

364 


278, 430, 470 
58, 62, 370, 414 


350 

68, 118 
106 

68 

108 

282 

166 

32 

3O, 102, 116 
440 

32 

304 
32.374 
30, 32, 84 
398 

230 
162, 376 
94 

16 

28 

412 

92 

462 

38 

468 

18 

40 

102, 228 
118 

272 


P 
Parato 154 
Parattha 7O, 378100 
Paradavutto 170 
Paradaram 86, 102 
ParadarupasevI 102 
Paradukkhupadanena 96 
Paramam 12, 15O, 456 
Paramam santim 414 
Paramadanam 188 
Paramadukkaram 66 
ParavaJJanupassIssa S6 
Paramasam 168 
Paravediya 248 
Paramkato 266, 270 
Paranuddayata 420 
Parikkhayam 58 
Parikkhipitva 150 
Parikkhinabhavasamyojano 372, 428 
Parikkhepa 338, 340 
Parikhakupe 216 
Parigganhanti 308 
Paricare 48 
Paricita 252 
Paricca 176, 180, 226, 34O 
PariccaJana 338, 34O 
ParlJInnam 62 
ParIijunna 160 
Pariññattham 360 
Pariññatabhojana 44 
Paridayhamane 104 
ParIinamam 2o8 
ParItassatI 122 
ParItasseyya 45O 
Parittam 300, 416 
Paridahessati 28 
Paridevana 16 
Paridhamsamano 446 
Parinibbanti 54. 450 
Parinibbanakalo 254. 316 
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P 

Parinibbuto/a 44. 148, 302, 384 Palayatam 
Paripakaya 200 Palasena 
Paripunnasekham 374 Paligham 
Pariphandati 34 Palitam 
Paribbaje 126, 336, 472 Palutthamakkat 
Paribbajaka 154, 214, Pallankam 

216, 256, 278 
ParIbbajo 102 
Paribhasanti 154, 216 Pallalam 
Paribhasa 338, 34O Pallalani 
Paribhutarupam 284 Pavattati 
Parima]JJasi 122 Pavattaram 
Parimukham 184, Pavaram 

250, 286, 430 Pavassati 
Parimuccati 96 Pavati 
Parimuttha 250 Pavalam 
Pariyadaya 348 Pavahetva 
Pariyadinnacitto 438, 44O Pavivittehi 
Pariyayam 156 Pavivitto 
Parlyayavacanam 366 Pavivekakatha 
Parlyayena 366 Pavivekarasam 
Pariyutthitacitto 252 Pavivekarato 
Pariyutthita 378 Pavivekaramo 
ParIiyesanam 288 Paviveko 
ParIyodapeyya 44 Pavissa 
ParIyosanakalyanam 428 Pavecchati 
ParivannayI o8 Pavedayanti 
ParIvIinamsamano 376 Pavesetva 
ParIsappanti 110 Pasattha 
Parisasu 410 Pasannacittam 
Parissayavinodanam 474 Pasavati 
ParIssayanl 106 Pasahati 
Parihanaya 32, 374. 418 Pasahetha 
Parihanena 368 Pasamsa 
Parilahehi 194 Pasadaniyam 
Parilaho 44 Pasaditam 
Paruipaghati 72 Pasareyya 
Parul]hakacchanakhaloma 256 Pasidati 
Pare 2o, 26, 88, 9o Pasutam 
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230 
414 

286 

88 

174 

172, 
184, 212, 
220, 248, 274, 286 
44 

312 

14 

40 

126 

412 

38 

234. 24O 
258 

416 

212 

20O 

76 

364 
364 
364 

54 

412 

62 

216 

10 

226, 342 
76, 366 
26 

54 

412 

144 

174 

174, 312 
378 
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P 

Passato 5O, 15O, 19Ó, 

272, 200, 350, 464 
Passaddhi 296 
pahatvana 8ó, 436 
Pahareyya 120 
Pahassatha 6O 
Pahamsu 375 
Pahanattham 360 
Pahanam 106, 286 
Pahatave 34 
Pahatvana 126, 452 
Pahaya gamanlyesu 18 
Pahasi 400 
Pahineyyasi 180 
Pahitatto 176, 480 
Pahitattehi 416 
Pahinamanassa 44 
Pahute 14 
Palipatham 126 
Paleti 36 
Pamsukulam 464 
Pamsukuladharam 122 
Pamsukuliko 212 
Pamsupisacakampi 2o8 
Pakatindriya 204 
Pacet 56 
Pataligamiya 304 
Pataligamo 304 
Pataliputtam 308 
Patikankham 202, 374 
Patikankha 352, 368 
Patipado 430 
Patibhogo 164, 174, 322 
Panabhuta 2O 
Panabhutesu 15O 
PanamatipatetI S6 
Panatipata 02 
Panimhi 54 
Patito 124 


P 
Patimokkham/e 72, 116, 214, 232 
Patimokkhasamvarasamvuto  20O 
Patubhavanti 132, 424 
Paturahesum 182 
Patheyyam 84 
Padasaññato 114 
Panabhojanam 14, 464 
Panriyam/am 210, 30O 
Papam 28, 4o, 52, 66, 
248, 348, 366, 412, 44O 
Papakato 366 
Papakammino 54 
Papakam 28 
Papako 78, 304 
Papacetasam 382 
Papadhamma 86, 102, 
216, 378, 406, 446 
Papasakha 414 
Papa O6, 5O, 
102, 378, 446 
Papani 52, 0O, 106, 228 
Papicchaya 440 
Papikaya ca ditthiya 356 
Papiccho 366, 44O 
Pãpimato 398 
Papima 254 
Papiyo 34. 40, 206 
Pamado 116 
Pamojjakaranam 470 
Pamojjabahulo 118 
Param 42. 120, 452 
Paragato 126, 40O, 478 
Paragavesino 112 
Paraga 374 
Paragamino 42 
Paragu 110, 118, 14O 
Pavako 4O, 58 
Pasadikam 144, 106, 246 
Pitthito 252, 284, 310, 446 
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P 

Pindakena 246 
Pindapatapatilabhaya 138, 188 
Pindapata 302 
Pindapatapatikkantanam 150, 19O 
Pindapatiko 100, 212 
Pindiyalopam 464 
Pindolo 444 
Pindolyam 444 
Pittam O4 
Pithiyati 68 
PIpasavInayo 442 
Piyam 18, 5Ó, 
64, 78, 316, 344 

Piyaggah1 78 
Piyataro 222 
Piyato 78 
Piyaripasatagadhitam 452 
Piyarupasatarupam/ena 476, 478 
Piyarupassadagathitase 16O 
Piyarupena 166 
PIyapayo 78 
Piyappiyam 78 
Piyo 42, 158, 224 
Pisaco 14O 
Pihakam O4 
Pihayam 114 
Pihayanti 44, 7O, 
188, 192, 368 

Pitipamojjam 116 
PIitibhakkha 76 
Pitva 76, 302 
Pllitassa 16 
Puggala 10, 410, 428 
Puññam 16, 50, 304, 35O 
Puññakiriyavatthuni 350, 392 
Puññakkhayo 18 
Puññapapapahrmassa 34 
Puññapekkho 48 
Puññasampada 2O 


P 

Putabhedanam 308 
Puttadarassa O6 
Puttapasum 420 
Puttapasusammattam 96 
Puttasambadhasayanam 258 
Puthu 16O, 196, 224 
Puthubhutam 256 
Puthumanussa 160 
Punappunam 52, 62, 108, 110 
Punabbhavam 328, 38o, 

406, 450, 470 
Punareti 22 
Puppharasimha 38 
Pupphani 36, 118 
Pubbangama 366 
Pubbacariya 472 
Pubbaparani 112 
Pubbapariyam visesam 25O 
Pubbe katam 16 
Pubbenivasam 128, 186, 458 
Pubbo 04 
Purakkhata 110 
Puranam 12 
Puranakammavipakajam 172 
Puranadutiyika 14O 
Puranasalohita 144 
Purananl 64 
Purisakieeam 216, 218 
Purisayugani 442 
PurisaJañño 74 
Purisadhamam 412 
Purisuttame 42 
Pure 1OÓ, 110, 126 
Purekatam 172 
Purekkhato 302 
Purekkhatva 304 
Purekkharam 40 
Puga 274 
PuJana 48 
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P 

PuJaniyanam O6 
Puja OÓ, 14, 16, 4O 
PuJarahe 74 
Pujito 100, 144, 
154, 100, 214, 278 

Putimaccham 414 
Putimuttam 464 
Putisandeho 62 
Pu 414 
Purat 52 
Purattam 234, 238 
Pura 16, 312 
Pureti 188, 412 
Pecca 28, 56, 100, 
152, 218, 378, 412, 474 

Peta 14 
Petteyyata 108 
Pemato 78 
Pesakaravannam 188 
Pesakaravisikha 138 
Pokkharapatte 122 
Pokkhara 108, 438 
Posaka 472 
Posassa 48,54 
Plavati 108 

PH 

Phanam 150 
Phandanam 34 
PharatI 444 
Pharusam 56, 58, 220 
Pharusahi 154, 216 
Phallati 66 
Phassapareto 194 
Phassayitva 382 
Phassa 154 
Phasso 132 
Phassayatanesu 184 
Phalo 264 


PH 
Phasuka 64 
Phasuviharam 16O, 246 
Pham 256 
Phutthassa o8, 488 
Phuttham 158, 394 
Phuttho 8o 
Phuttha 42, 16O 
Phuttham 358 
Phusanti 30, 154 
Phusayitva 406 
Phusam 406 
Phusami 92 
Phusayati 14O 
Phuse 358, 376 
Phuseyyum 56 
Phussitagge 12 
Phenuipamam 36 
B 
Baddho mãrassa 398 
Bandhanam 110, 184, 276 
Bandhava 96 
BabbaJam 110 
Balam 48, 160, 246, 444 
Balanikam 122 
Balim o8 
Balivaddo 62 
Bah 94 
Bahidvarakotthaka/e 232, 256 
Bahipi 170 
Bahukaro 336 
Bahudevarattim 246 
Bahujanasukhaya 252, 340, 428 
BahuJjano 104 
Bahujagaro 3b 
Bahuputtam 252 
Bahussutam 78 
Badhito 110 
Badhenti 230 


539 


Thư Mục Từ Đặc Biệt 


B B 
Balasangatacan 78 Brahmam 22 
Bala 32, 40, 68 Brahma 344. 472 
Balanam O6, 38, 78 Brahmacariyesana 386 
Balũpasevana 414 Brahmacarayo 310 
Bale 32, 38, 106, 128 Brahmacaripatiñño 236, 376 
Balyam 38 Brahmacan 58 
Bahaya 174 Brahmaññam 216 
Bahitapapadhammo 136 Brahmaññata 108 
Bahitapapo 120 Brahmaññattham 466 
Bahiram 122 Brahmabhutam 400 
Bahiram anganti karitva 338 Brahmavimanam 344 
Bahujaññam 256 Brahmuna 48, 82, 286, 426 
Bahusaccam O6 BrahmanaJatiko 138 
Bahusaccena 92 Brahmanasammata 466 
Bahitva 138 Brahmanassa 120, 132, 
Bahetva 9O 134, 158, 402, 422 
Balhagilano 138 Brahmano 58, o8, 118, 120, 
Bimbam 6o 122, 138, 142, 148, 40O 
Biranam 108 Bruhaya 96 
Bujjhati 56, 96 Bruheta 374 
Buddham O2, 14, 122, 
126, 40O, 408, 488 BH 

Buddhapamukho 164, 2O6 Bhagini 214 
Buddhabhumi 2O Bhagga 64 
Buddhasasane 116, 118 Bhajetha 42, 78, 376 
Buddhasettho o8 Bhandanani 338 
Buddhassa savako 40, 384 Bhatakavadena 176 
Buddhanam sasanam 214, 242 Bhatako 176 
Bubbulakam 68 Bhaddakam 220 
Bojjhanga 04, 24O Bhaddakena 358 
Bodhipakkhiyanam 424. 454 Bhaddasalamule 210 
Bodhirukkhamule 132, 194 Bhaddikaya 358 
Byaga 28o Bhadram 52, 118 
ByapannacItto 444 Bhadrani 52, 310 
Byarosana 22 Bhadro 52, 6O 
Byasattamanasam 36, 96 Bhantam 8o 
Brahmavadam 136 Bhantacitto 202 
Brahmacariyam OÓ, 64, 102, 16Ó, Bhabbaripo 29O 

172, 174, 104, 224, 256, 36O Bhabbo 226, 326, 358, 418 
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BH 

Bhamaro 36 
Bhamassu 116 
Bhayam 34, 78, 9Ó, 
14O, 194, 376, 414 

Bhayam maggam 54 
Bhayattha 444 
BhayataJjita 72 
Bhayadassino 104 
BhayadassI jã 
Bhavatanha 1096, 39O 
Bhavatanhaparikkhaya 38o 
Bhavanirodhaya 378 
Bhavanettisankhaya R52 
Bhavapareto 194 
Bhavayogayutto 452 
Bhavayogavisaññutto 452 
Bhavarata 378 
Bhavavippahanaya 194 
Bhavasankharam 256 
Bhavasatto 194 
Bhavasammudita 378 
Bhavasallani 112 
Bhavasamyojanakkhaya 346, 
394, 420 

Bhavassa paragu/um 110, 462 
Bhavam atthamam 10 
Bhavatha 6O, 374 
Bhavabhavatam 170 
Bhavabhave 38o, 39O 
Bhavaya 94 
Bhavarama 378 
Bhavena 106 
Bhavesana 386 
Bhavo 132 
Bhasmacchanno 40 
Bhassarato 418 
Bhassaramatamanuyutto 418 
Bhassaramo 418 
Bhagava 30 


BH 

Bhatari 18 
Bhat 148 
Bhayatha (dukkhassa) 230 
Bhayanti 56 
Bhavanam 40 
Bhavananuyogamanuyutto 424 
Bhavanaparipurim 470 
Bhavanamayam 392 
Bhavanaya 100, 26O 
Bhavitattaññataram 400 
Bhavitattanam 48, 470 
Bhaãvitatto 430 
Bhasitam O8, 114, 
162, 226, 246, 306 

Bhasiya 402 
Bhikkhu 32, 40, 58, 9O 
Bhikkhuniya 40O 
Bhiduram 414 
Bhidurayam 414 
Bhiyyo 28, 102, 
110, 280, 34O 

Bhisakko 462 
Bhimsanako 256 
Bhio 170 
BhuñJamana 10 
Bhuttavim 206, 310 
Bhuttavissa 2o8 
Bhummatthe 32 
Bhummani O8, 14 
Bhusappamatta 10 
Bhusassa 288 
Bhusam 86 
Bhusa 108 
Bhutam 370, 380, 406 
Bhutapariñña 38o 
Bhutarata 106 
Bhutassa nibbidaya 380 
Bhutassa vibhava 38o 
Bhuta o8, 20, 196, 224, 236, 24O 


341 


Thư Mục Từ Đặc Biệt 


BH 
Bhutani O8, 14, 56, 152 
Bhutanam 236, 24O 
Bhutesu 58,124 
Bhuri 94 
Bhetvana 338 
Bhedanam 58 
Bhogatanhaya 112 
Bhoga 112, 412 
Bhogehi 150 
Bhojane mattaññutaya 354 
BhovadI 122 
M 

Makkatako 110 
Makkham 324, 334 
Makkho 62, 124, 342 
Magadhamahamatta 308 
Magsanam 92 
Maggamaggassa 124 
Maggo 04, 92, 94, 

240, 360, 392 
Maghava 32 
Mankubhuto 306 
Mangalani O6 
Mangalamuttamam O6 
Maccu 36, 54, 556, 62, 96 
Maccudheyyam 42 
Maccuno 56, 160, 394, 424 
Maccuno padam 30 
Maccurajam 400 
MaccurajJassa 36, 160, 25O 
Maccuraja 68 
Maccuhayino 382, 406 
Maccena 38 
Macchake 230 
Macchari 9O 
Macchavilope 178 
Maccheram 94 
Maccheramalam 348 


M 

MaJJjapana O6 
Majjhe 110, 126, 
232, 238, 302, 444 

Majjhekalyanam 428, 474 
Maññati 38, 40, 194, 368, 394 
Maññantu 4O 
Maññe 178, 288 
Manim 66, 234 
Manikundalesu 110 
Mandana- 04 
Mandalamalo 102 
Matam/ena 234 
Mata 30 
Mattaññum 28 
Mattaññuta 72, 214 
Matta 96, 326 
Mattisambhavam 122 
Matteyyata 108 
Matthalungam O4 
Madanimmadano 442 
Maddavani 118 
Maddito 178 
Madhuva 40 
Manasa 10, 26, 8O, 
84, 94, 114, 120, 

394. 426, 454, 486 

Manasakasi 132, 226, 232 
Manasa samvaro 114 
Manasikarota 258 
Manapassavana 108 
Manapike 190 
Manapo 158 
ManuJassa 108 
ManujJa 100, 218, 378 
Manussakapano 224, 228 
Manussattam 426 
Manussadal]iddo 224, 228 
Manussapatilabho 7O 
Manussavarako 224, 228 
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M 

Manoduccaritam 82, 254, 

356, 396, 426 
Manopakopam 82 
Manopubbangama 26 
Manomaya 26 
Manomuni 3098 
Manomoneyyam 398 
Manoramam 38 
Manosettha 26 
Manosoceyyam 3098 
Mantabham 114 
Manteti 166 
Mando 106 
Mamayitam 116 
Maranantam 62 
Maranante 220 
Maranamattam 274, 476 
Maricikam 68 
Maricidhammam 36 
Malitthiya 94 
Masaragallam 234, 24O 
Masi 316 
Mahagghaso 106 
Mahannave 416 
Mahattehi 360 
Mahatthika 2O 
Mahaddhanataro 150 
Mahapphalani 10 
Ma 32, 56, 78, 150, 208 
Makattha 230 
Mã kandi 116 
Magadho 15O, 152 
Manavakavannam 150 
Manavika 156 
Matapitu-upatthanam O6 
Matuccha 368 
Matucchaputto 172, 176, 178 
Matulani 368 
Managantha 272,328 


M 

Managantha bhikkhuno 328 
Manañjaham 374 
Manavinibandha 272 
Manasankhaye 328 
Manam 8o, 194, 326, 37⁄4 
ManIino 144, 154, 
100, 214, 278 

Manupeta 272,328 
Manusakam 126 
Manusika 18 
Manusiya o8 
Mãnuse 48 
Mano 4O, 62, 124, 186 
Maya 186 
Maranantika 2o8 
Maradheyyam 34, 390 
Marapaso 3098 
Marabandhanam/a 34. 94, 
112, 222, 448 

Marasenam 136 
Marassetam 92 
Mãram 388, 394 
Maramjaham 364 
Marena 254. 422 
Maro 26, 28, 38, 
48, 108, 196, 254 

Mala 04, 424 
Malagune 38 
Maluva 66, 108 
Mavoca 56 
Massu 188 
Migabhutena 170 
Miccha 402 
Micchaditthika 402, 458 
Micchaditthikammasamadana 402 
Micchaditthisamadana 104 
MicchapanThitam 34,208 
Micchasankappagocara 28 
Mitabhanim 82 
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Mittasampadam 
Mithubhedato 
Middhi 
Milayanti 
Misso 

Mtyanti 
Mukhato jata 
Mukhara 
Mukhasaññato 
Mukhayamam 
Muccati 
Mucchita 
MuñcatI 
Muñcama 
Muñcetha 
Mutthassatino 
MutthThi 
Mundaka 
Mundakena 
Mute 

Muttam 
Mutta 

Mudu 
Muddasippam 
Muddham 
Mudha 
Munati 

Muni 


Munim 
Musalo 
Musavada 
Muhuttamapl 
Mulaghaccam 
Mnulajata 
Mula 

Mule 
Mulhagabbha 
Mulharipo 


18 

308 

106 

424 

312 

30 

462 
204 

114 

250 

4O 

282 

120 

176 

120 

204 
264 

288 

9O 

146 

04 

234. 24O 
2O 

102 

4O 

10 

92 

90, 92, 
128, 148, 256, 26O 
286, 364, 373, 398 
264 

02 
38,48 
8ó, 9o 
426 
286 

108 
16O, 164 
9O 


M 

Mulha 324, 332 
Mulho 438 
Mettacittam 344, 392 
Mettam o8, 350 
Mettamso 352 
Metta 202, 350 
Mettacetovimutti 350 
MettaviharI 116 
Medo O4 
Medhaga 26 
Medhavi 30, 34, 

S4, 88, 412, 444 
Mokkhanti 34. 94 
MoghajJinno 88 
Moghamaññam 260 
Modati 28 
Monena 9O, 148 
Moneyyasampannam 398 
Moneyyanl 398 
Mohakkhayam 178 
Mohaggl 448 
MohaJehipi 194 
Mohadosa 114 
Mohaneyye/esu 438, 482 
Mohasambandhano 290 
Moham 30, 324, 332, 438 
Moho 330, 342, 382, 398, 438 

Y 

Yakanam O4 
Yakkhassa bhavane 14O 
Yakkha 18, 206 
YaJetha 48, 456 
Yatatto 136 
Yatam 484 
Yatindriyam 144, 246 
Yatindriyo 194 
Yatthakamanipatino 34 
Yatthakamam 106 
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Y 

Yatra hi nama 162 
Yatha mata 30 
Yathakammupage 458 
Yathakamakaraniyo 398 
Yathagaram 28 
Yathadhippayam 166 
Yatha pasadanam 86 
Yathabhatam 340, 358 
Yathabhute 38o 
Yathavam 38o 
Yatha saddham 86 
Yadidam 2O, 132, 15Ó, 
132, 156, 444, 456 

Yadi va 46, 74, 
230, 352, 432, 482 

Yannunaham 138, 158, 
188, 210, 224, 242 

YamapurIsa 94 
Yamalokam 36 
Yamassa 84 
Yamamase 26 
Yaso 30; 444 
Yasobhogasamappito 10O 
Yaga 462 
Yacayogo 462 
Yamtkata 252 
Yanehi 104 
Yapaniyam 166, 208, 246 
Yapenti 14 
Yamam 64. 132 
Yava appayuka 224 
Yavakrvam ca 278 
Yavaj]ivampI 38 
Yavata 88, oo, 308, 442, 484 
Yavadattham 158 
Yavadeva 40, 256 
Yavanta 108 
Yava baha gahana 232 
Yava mukhato 288 


Yava subhasitam 
Yavam 

Yittham 

Yugam 

YuñJam 

Yuva 
Yenicchakam 
Yogakkhemassa 
Yogakkhemam 
Yogakkhema 
Yogayutta 
Yogasmim 
Yogam 

Yoga 

Yogatigo 
Yodhetha 

Yonl 

YonTjam 

YonIso 

Yoniso padhanena 
Yoniso manasikaro 
Yobbane 


Rakkhato malam 
Rakkha 

RaJata- 

Rajatam 
RaJanam 
RaJaniyesu 
RaJam 
Rajanukinnam 
RaJo 

RaJojallam 
Ratthapindam 
RanañJaha 
Ratanam pamtam 
Rata 
Rati/1/m 
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218 

96 

48 

10 

78 

94 

106 

358 

30, 336; 474 
254, 338 
390 

78 

126, 394 
94, 168, 430 
384, 406, 432 
34 

362 

122 

18, 106 

362 

336 

64 


84 

170 

04 

234. 24O 
226 

208 

102, 172, 436 
276 

54 

258 

102, 378, 446 
470 

o8 


30, 44, 70, 328, 372 
18, 62, 102, 116, 126 
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R 

Ratiya So 
Rattacitta 390 
Rattandhakaratimisayam 140, 276 
Ratta 282 
Rattindivamatandita 450 
Rathasippam 102 
Rathiya 216 
Randhayum 86 
RamaniyanIl 46 
Ramate 212 
Ramito 10O 
Rasmiggaho So 
Rassaka 2O 
Rahado 42: 44. 448, 476 
Raho 230 
Rahogatassa 144, 

212, 220, 242 
Ragaggl 448 
RagaJehipl 194 
Ragadosa 112, 330 
Raganissita 108 
Ragaratta 110 
Ragasamo 76, 86 
Raganusayo 430 
Rago 28, 124, 398, 400 
RaJato 16, 58 
RaJaratha 62 
RaJabhinrta 444 
RajIsayo 350 
Ramaneyyakam 46 
Rukkhamulam 204, 

288, 300, 464 
Rukkhamnulagato 168 
Rukkho 108 
Runnam 16 
Rũpadhatu 382 
Rũpadhatum pariññaya 382 
Rupa 148 
Rupanam ca atikkamam 406 


R 
Rupupaga 406 
Rupe parIiññaya 406 
Ruhati 108, 412, 44O 
Roganiddam 62, 370 
Rodam 40 
Rosenti 154, 218 
L 

Lacchama 1090 
LajJant 104 
LaJJItaye 104 
Lapayant 42 
Lapa 476 
Lapitalapanamattena 458 
Lapetave 172 
Lasika O4 
Lahu atthakamo 194 
Lahutthanam 160, 246 
Lahuno 34 
Lahumessati 116 
Labhasakkaragaravo 420 
Labhasakkarasiloko 420 

Labhasakkara- 
silokanisamsattham  36o 
Labha 220 
Labh 144, 154, 2OO, 
214, 218, 376, 
Laãbhupanisa 4O 
Lippat 122 
Luddha 322, 330 
Lulitam 300 
Lekhasippam 102 
Lokadhammehi o8 
Lokavaddhano 66 
Lokassa dassetaro 472 
Lokadhipaccam 7O 
Lokayatasippam 102 
Lonaraso 234, 238 
Lobhaneyye 438 
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L 
Lobham 322 
Lobho 8ó, 382, 436 
Lomahamsam 14O 
Lomahamso 256 
Loma O4 
Lohagulam 116 
Lohitakumbhiyam 166 
Lohitanko 234 
Lohitapakkhandika 2o8 
Lohitam O4 
V 

Vakkam 04 
Vaggaramo 338 
VacIduccaritam 82, 396 
VacIpakopam 82 
'VacImoneyyam 398 
Vacisoceyyam 398 
Vaccho o6, 186, 282 
VaJanti 7O, 110 
Vajiram 66 
Vajjadassinam 4O 
Vajjamaññesam S6 
Vajjamatino 104 
Vajjam 104 
VajjanI S6 
Vattam 276, 280 
Vattupacchedo 442 
Vattham 14 
VanlJJa 14 
Vanippatho 308 
Vanibbake 412 
VanIm 258 
Vano 54 
Vannapokkharataya 9O 
Vanna 238 
Vata 64. 74. 156, 

16O, 108, 288, 300, 458 
Vatavantam 78, 122 


Vatam 
Vatthabbam 
Vatthukata 
Vatthum 
Vatthuni 
Vadaññu 
Vaddhapacayino 
Vadhabandham 
Vadho 
Vanatham 
Vanatho 
Vanante 
Vanappagumbe 
Vanamutto 
Vanam 
Vanadhimutto 
Vantakasavassa 
Vantadosam 
Vantadoso 
Vantamalo 
Vantalokamiso 
Vantaso 
Vandapesi 
Vapayanti 
Varaññu 
Varattam 
Varado 

Varam 
Varaharo 

Varo 
Vasalavadena 
Vasavatt 
Vasam 
Vasimam 
VasIibhavo 
Vassam 
Vassika 
Vassupagato 
Vahanti 
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36, 160, 204, 312 
364 

18 

96, 180, 244 

118 

180 

108 
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V 
Vakkaranamattena 9O 
Vakyam 220 
Vacagocarabhanino 25O 
Vacanurakkhi 94 
Vacamunim 398 
Vacaya samvaro 114 
Vacasucim 398 
Vanm1Jo 54, 118 
Vati 38 
Vato 26,28 
Vadita- 04 
Vanaro 108 
Vayo 148, 292 
Varl 122 
VarTJo 34 
Varivaha 16 
Valadhim 264 
Vavattay1 384 
Vaha 108 
Vaheti 234 
Vikampati 422 
VikalabhoJana 02 
Vikinnavaca 204 
Vikkhino 220, 450 
Vigatamiddho 22 
Vigatavalahakam 15O 
Vigaticchesu 114 
Vigayha 10 
Viggayha 264 
Vighatapakkhika 430, 434 
Vighatava 448 
Vicaritani 436 
Vicikicchitam 12 
Vicinatha 216 
VicessatI 36 
Vijãtäya 156 
Vijitam 106 
Vijitasangamo 196, 424 
ViJJa 16O, 366, 430, 46O 


VijjavimuttI 
Viññanapaccaya 
Viññanam 
Viãñanam atthagama 
Viññatamattam 
Viññate 

Viãñapaka 
ViãññapanIim/1ya 
Viñãñũ 
Vitakkapamathitassa 
Vitakka 
Vitakkasaya 
Vitakkupacchedaya 
Vitakkupasame 
Vitinnaparalokassa 
Vittalabham 

Vittam 

Viddham 

Viddhe 

Vidva 

Vidhamsati 
Vidhupayam 
Vidhupita 

Vinayo 

VinatI 

Vinivethetva 

Vinrita 

Vineyya 

Vinodaye 

Vindati 
Viparinamadhamma 
Vipassino 
Vipakavasesena 
Vipatayam 

Vipulam 

Vippakata 
Vippakaram 
Vippajaheyya 
Vippatisaram 
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18 
132 


132, 414, 450 


318 
146 
146 
468 
124, 246 


2o, 38, 82, 456 


110 


198, 202, 274, 364 


430 
202 
112, 482 
68, 348 
412 

o8 

150 

350 
202, 312 
338 

136 

274 

O6, 150 
188 

150 

254 

22 

110 

38, 94 
196, 414 
322. 334 
228 

40 
32, 96, 282 
150, 1090 
142 

8o 

302 
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V 

Vippamuñcetha 118 
Vippamutto 12, 194, 380, 388 
Vippamokkham 194 
Vippasannam 124, 302 
Vippasanno 42, 376 
Vippahaya 42 
Vipphalesum 3ị3 
Vibbhantacitta 204 
Vibhajanti 254 
Vibhavam 196, 380 
Vibhavatanha 390 
Vibhavayanti 10 
Vibhusanatthana- O4 
Vimalam 124 
Vimuttamanaso 110 
Vimutti 394 
Vimuttikatha 20O 
Vimuttiñanadassanakatha 20O 
Vimuttiñanadassanakkhandho 47o 
Vimuttiñanadassanasampanna 468 
Vimuttiñanam 466 
Vimuttiraso 238 
Vimuttisampanna 468 
Vimuttisara 374 
VimuttisukhapatisamvedI 132, 

150, 194 
Vimuyhati 18 
Vimokkho/a 20, 44, 394 
Viyatta 254 
ViraJam O8, 120, 124, 226, 316 
Virajam padam 370, 382, 406 
Virajjatha 366 
Virati O6 
Virattacitta 12 
VirattacItta se 366 
Virattam 208 
Viragata 15O 
Viragadhammam 414 
Viragam o8 


Virago 

ViraJayam 

Virajita 
Virlccamano 
Viriyamarabhato 
Viriyarambhakatha 
Virujjhati 
Viruddhesu 


Viru]habrahmacariya 


Vilebpana- 
Vilomani 
Vivaranti 
Vivaram 

Vivahe 

Vivicca sayanena 
Viveko/am 
Visakumbhena 
Visankharagatam 
Visankhitam 
Visaññuttam 
Visattika/am 
VisamanI va 
Visam 
Visamyuttam 
Visarada 
Visidanti 
Visukkha 
Visuddhim 
Visukadassana- 
Visesato 
Visesadhigamena 
Visokassa 
Vissatthaya 
Vissam dhammam 
Vissasaparama 
Vihacca 
Vihaññati/anti 
Vihaññamanam 
Vihane 
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92, 442 
326, 366 
40O 

2o8 

5O 

20O 

44 

124 

370 

04 

36 

254 

54 

420 

92 

4O, 150, 364 
440 

64 

64 

122 

7O, 108, 286 
228 

52; 54 
120, 122 
254 

68, 268 
28o 

28 

04 

30 

440 

44 

246 

9O 

76 

150 

28, 38, 168 
156, 158, 172 
376 
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V 
Viharam Z5 
Vihahisi 118 
Vihimsati 56, 152, 440 
Vihimsavitakko 48o 
Vihethayanto 02) 
Vihethesum 1g 
Vihesenti 154, 218 
Vihesesi 148, 228 
Vitagedhassa 448 
Vitatanho 112, 336, 380, 472 
Vitaddaram 12O 
VItamacchara 410 
Vitamalam 226 
Vitamohesu 114 
Vitalobho 186 
Vitivatto 170, 286 
Viram 126 
Vutthahitva 132, 182, 194, 316 
Vutthi 28,436 
Vutthani 166 
Vusitabrahmacariyo 136, 478 
Vusitava 372, 428, 454 
Vusitam 176 
VussatI 194, 36O, 474 
Vupakattho/a 176, 180, 210 
Vedaguno 158, 450 
Vedagu 312, 396, 478 
Vedanam 58,172 
Vedana O4, 132, 208, 316, 384 
Vedananam khaya 384 
Vedananam ca sambhavam 384 
Vedanahi 158, 162 
Vedantagu 136 
Vedhati 178, 184 
Veyyakaranaya 432 
Verabhayatitam 400 
'Veramam o2 
Verasamsaggasamsattho 96 
Veram 26, 304 


Vera 96 
Veranl 26 
Verinesu 74 
VerI 34, 206 
Verocanamhi 278 
Velam 232 
Velayam 132, 15O, 316 
Vessantaram 364 
Vehasam 188, 316 
Veluriyo 234. 240 
Vokkanta 370 
Vodittha 216 
Voropesl 146, 206, 228 
Vyantikahiti 112 
Vyapadavitakko 434. 480 
Vyabadhemi 364 
Vyavato 156 
Sa-upadisesa 372 
Sa-upayasam 352, 368 
Sa-umi 400 
Sakatasatani 300 
Sakadagam1 24O 
Sakavannam 150 
Sakavediya 248 
Sakiñcanam 15Ó, 158 
Sakiãñcano 122 
Sakuntanam 44 
Sakunto 68 
Sakesu dhammesu 14O 
Sakkacca o8 
Sakkaccam 14, 120 
Sakkato 144, 154, 100, 214, 278 
Sakkariyamanassa 422 
Sakkayaditthi 12 
Sakkayabhirata 448 
Sakkaram 4O, 154, 214 
Sakkarena 420, 422 
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S 

Sakko 2O 
Sakha 16 
Sagandhakam 36 
Sagaham 400 
Sagaho 476, 478 
Saggam 54. 228, 306, 

342, 396, 404, 412 
Saøgapayam 128 
Saggaya 68 
Sankappo 4O 
Sankappa 108 
Sankassaram 102 
Sankaradhanasmim 38 
Sankarabhutesu 38 
Sankiyo 412 
Samkilissati 66 
Sankhatam 370, 406 
Sankhata 442 
Sankhampi 174 
Sankhalikhitam 242 
Sankhatadhammassa 156 
Sankhatadhammanam 40 
Sankhatum 74 
Sankhanasippam 102 
Sankhaya 90, 396 
Sankharapaccaya 132 
Sankharaparama 76 
Sankhara 88, 94, 132, 316 
Sankharipasamam 116, 118 
Sankharipasamo 370 
Sankho 234. 24O 
Sankhyam 396 
Sangahani 420 
Sangaho O6 
Sangam 124, 274 
Sanga 142 
Sangatigam 122 
Sangatigo 40O 
SangamaJuttamo 48 


S 

Sangamasisam 424 
Sangame 48, 104 
Sango 68 
Sanghakammani 248 
Sanghabhedo 338 
Sanghasamaggi 340 
Sangham O2, 14, 248, 338, 408 
Sanghatikanne 446 
Sanghatim 300 
Sanghe 10, 338, 444 
Sacittapariyodapanam 79 
Sacittam 106 
Saccavedinam So 
Saccam 82, 00, 124, 

170, 186, 260, 292 
Saccanam 92 
Saccena o8, 82 
Sacchikatva 176, 284, 382, 

406, 424, 454. 4606 
SaJJanti 264, 268 
SaJJu 4O 
Saññatacarino 48 
Saññatassa 30 
Saññatuttamo 114 
Saññate 310 
Saññato 114 
Sañfatto 166 
Saññamato 304 
Sañfñamayattanam 118 
Saññamassa 344 
Saññamena 30 
Saññamessanti 34 
Sañfñamo O6 
Sañña 18 
Sañfñapetva 166 
SaññoJanasangasatta 282 
SaññoJjanam 8o 
Saññojane 282 
Saññojanena 336 
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Sathilo 102 Santavaco 118 
Satho 86, 9o Santavutti/1m 362, 484 
Santhati 202 Santassa 38 
Satatam samitam 478, 484 Santam padam 2O 
Satadhipateyya 374 Santapajato 194 
Satipatthanani 240 Santapehi 194 
Satimato/anto 30, 44 Santike 32, 82, 180, 
Satima 118, 358, 376 218, 340, 374, 448 
Sati va upadisese 374, 376 Santitthati 378 
Satim 22, 184, 250 Santindriyam 144, 246 
Sato 112, 336, 384, 472 Santindriyo 20 
Sato sampaJano 172, 256, Santipade 394 
298, 376, 432 Santiparam 76 

Sattabojjhanga O4 Santimaggam 96 
Sattasandam 35O Santutthi OÓ, 116 
Satta O4, 2O, 104, Santutthikatha 20O 
282, 322, 332, 390 Santutthiparamam 76 

Sattahavaddalika 15O Santuttho 212 
Satthavaha 464 Santusito 114 
Sattharo 464 Santussako 2O 
Satthim 262 Santo 42, 100, 414 
Satthusasanakarino 360 Santharitva 304 
Saddha 108, 152, 100, 410, 426 Sandassaka 468 
Saddho 10O Sandassito 204, 228, 206 
Saddhammadesana 74 Sandasseti 28o, 294 
Saddhamma 114, 432 Sandanam 286 
Saddham 28, 8ó, 228, 426 Sandamam 122 
Saddhayamanarupa 250 Sandhaya 232 
Saddhim caram 10Ó, 312 Sandharetum 172 
Sadatthapasuto 66 Sandhicchedo 46 
Sadisam 38 Sandhisiñghatakesu 14 
Satantaro 406 Sannaddho 120 
Santakayo 118 Sannicayo 44 
Santacitta 374 SannIpatitanam 150, 100 
Santatara 406 SannIpatam 112 
Santappamane 1094 SannIvaso 78 
Santamanasam 144, 246 Sannisinnanam 150, 100 
Santarabahiram 104 Sapanti 218 
Santava 118 Saparilaham 352, 368 
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S 
Sapubbadevakani 472 
Sapubbacariyakani 472 
Sappañño 356, 396, 404 
SappIssa 158, 316 
SappurIsam 10, 78 
Sampannasilanam 38, 482 
SabbakammaJahassa 172 
Sabbakamadado 18 
Sabbaganthappamocanam 466 
Sabbaganthappamocano 488 
Sabbaganthappahinassa 44 
SabbañJaho 112 
Sabbattataya 196 
Sabbatthasamvaro 114 
Sabbatthasamvuto 114 
SabbatthabhivassI 410 
Sabbadanam 112 
Sabbadhi 44. 108, 196 
Sabbadhi vippamutto 194, 280 
Sabbappahayinam 398, 456 
Sabbabhavani 196, 372 
Sabbabhutanukampako 412 
Sabbabhutanukampl/no 366, 462 
Sabbayogavisamyuttam 126 
Sabbaragavirattassa 386 
Sabbalokabhibhum 126 
Sabbavidu 112 
Sabbavositavosanam 128 


Sabbasankharasamatham 406, 430 


Sabbasantharim 304 
Sabbasamyojanam 122 
Sabbaso 9O, 11Ó, 
126, 196, 372, 468 

Sabbam 112, 168, 224, 
288, 292, 326, 438, 486 
Sabbabhibhu 112, 488 
Sabbavantam 226, 232 
Sabbupadanakkhaya 196 
Sabbhi 62 


S 
Sabrahmakani 472 
SabrahmacarI 148 
Samakkhataro 468 
Samagsatam 440 
Samagsarato 340 
Samagganam 74 
SamacarIiya/am 120, 392 
Samacarino 216 
Samanaka 288 
Samanapatilññam 232 


Samanabrahmanakapanaddhika- 
vanTbbakayacakanam 410 


Samananam O6, 216 
amanesu samanasammata 466 
Samano 58, 72, 88, 

120, 142, 186, 206, 310 
SamativiJ]hati 28 
Samatthi o8 
Samatham 44 
Samadhigayha 346 
SamantacakkhU 364 
Samappita 104, 258 
Samavekkhita 484 
Samavekkhiya 362 
Samaya samayam upadaya 422 
Samasamaphala 302 
Samam o8, 48 
Samam careyya 58 
Samagañchi 78 
Samagatani O8, 14 
Samacare 2O 
Samadapaka 468 
Samadapeti 28o, 294 
Samadiyl 228 
Samadhikatha 20O 
Samadhikkhandhena 390 
Samadhikkhandho 470 
Samadhina o8, 6o, 182 
Samadhimha 132, 15O, 182, 194 
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Samadhilabhena 
Samadhisampanna 


Samadhim 


Samapattiya 
Samapanna 
Samahito/a/am 


92 
468 
o8, 86, 


114, 186, 2O0Ó, 274 


366 
144, 158 
O8, 114, 184, 


220, 256, 376, 446, 482, 484 


SamifñJanti 42 
Samitatta 9O 
Samitim 104 
SamrratI 42 
Samutthitam 84 
Samuttejaka 468 
SamuttejJIto 204, 206, 228, 206 
SamutteJeti 28o, 292 
Samudayo 132 
Samudacarati 186, 364 
Samuddatire 144 
Samuddamajjhe 54 
Samuddam 400/440 
amuppannam 370 
Samuppanne 16 
Samussayo/a 112, 386 
Samussitam 6o 
Samunhatam/a 8ó, oo, 386, 436 
Sameti 212, 436 
SametI papanl 9O 
Samena 88 
Samenti 416 
SampaJanamusavado 348, 352 
SampattI 18 
Sampatva 414 
SampannavIJJacarana 6o 
SampaJano 172, 256, 208, 

338, 376, 384, 432, 446 
Samparayikam 346 
Samparayika 372 
SamparIvattasay1 106 


Sampahamsaka 
Sampahamsito 
Sampahamseti 
Sampakam 
Samphalam 
Samphuttho 
Samphusam 
Sambahula 
Sambadho 
Sambuddhanam 


Sambodhagamino 


Sambodhaya 


Sambodhi-angesu 
Sambodhiparayano 
Sambodhimanuttaram 


468 
204, 226, 2096 
28o, 292 
414 

382 

414 

414 

142, 152 
246 

70, 368 
454 

200, 358 
44 

228 
358, 376 


Sambodhimuttamam 358, 418, 482 


Sambhavam_ 12, 256, 384, 468, 472 


Sambhavanti 132 
Sambhavesl 2O 
Sambhedam 368 
Sambhoti 106 
SammaJJam 264 
Sammati/m 26, 120 
Sammattakajata 282 
Sammadakkhate 42 
Sammadaññaya 322, 470 
Sammadañña vimuttanam 38 
Sammadañña vimutto V24 
Sammaddaso 384, 406, 432 
SammappaJano 30, 478 
Sammappadhanani 24O 
Sammasati 116 
Samma 44. 116, 2OO, 


2o8, 318, 368, 384, 404, 474 
Sammaditthisamnmasamadana 404 


Sammaditthika 404, 458 
Sammaditthisamadana 104 
Sammapanihitam 36 
Samma manabhisamaya 384 
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Sammasankappagocaro/ä 28,204 
Sammasambuddho 144, 16O, 22O, 
382, 406, 428, 442 

SammiñJItam 174, 182 
SammiIñJeyya 174, 182 
Sammukha dittho 244 
Sammodanryam katham 136, 310 
Sayamkato 270 
Sayanasanam 72, 214, 474 
Sayano 22, 250, 480 
Sarakkhasam 400 
Sarakkhaso 476, 478 
Saranagamanam 02 
Saranam 02, 72, 
74, 226, 408, 488 

Saranam yanti 72 
Saradasamaye 350 
Sarabhañña- 246 
Saram 104, 312 
Sara 10O 
Sarita 28o 
Saritam 110 
Sarirakam 148 
Sarirantimadharinam 368 
Sarehi 220 
SarO 414 
Salabham 114 
Sallakatto 462 
Sallato 384 
Sallasanthanam 92 
Sallahukavutti 2O 
Savanti 108 
Savantiyo 234. 238 
Savahitam 68, 388, 394 
Savighatam 352, 368 
SavicIm 400 
ASO Va 110 
Sassata 88 
Sassati 290 


S 
Sassato 260 
Sahat 108 
Sahate 436, 438 
SahanandI 420 
Sahanukkamam 122 
Sahavaso 414 
Sahavyatam 426 
Sahayata 38, 106 
Saha vase 416 
Sahitam 30 
Sahetudhammam 132 
Salayatanam 132, 134 
Samyamena 18 
Samyano O6, 0O, 15O 
Samyutta 336, 390, 482 
Samyojanakkhaya 420 
SamyoJanasangasatta 110 
Samyojanam 32, 358, 376, 384 
Samvattakappe 458 
Samvattamane 344 
Samvattavivattakappe 344. 458 
Samvarattham 360 
Samvaro 72, 114, 214 
Samvasati 234, 238 
Samvase 66 
Samvasena 258 
Samvaso 78, 232 
Samviggassa 362 
Samvibhajati 412 
Samvibhagassa 348 
Samvibhaga 456, 462 
Samvuto 82, 114, 184, 354 
SamvegIno 6O 
SamvejJanIyesu 362 
SamveJanena 362 
SamvejJIto 144 
Samvoharena 258 
Samsagsa 416 
Samsandanti 416 
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S 
Samsannasankappamano 94 
Samsaranti 334 
Samsametva 180, 210, 246 
Samsaram 126, 272, 

336, 390, 452, 472 
Samsara 44 
Sakiyam 174 
Sakhabhangam 210, 212 
Sagaram 16 
Sagara 474 
Sagaresu 474 
Satatikam 422 
Satatika 30 
Satarupena 166 
Satasita 110 
Sadanesu 124 
Sadhu 34; 40, 114, 244, 248 
Sadhukam 132 
Satodaka 30O, 302 
Sadharane 168 
Sadhujivi 416 
Sadhuna 82, 248 
Sadhurupo 9O 
Sadhuvihari 106 
Samaggi 74, 342 
Samaññangam 464 
Samaññiata 108 
Samaññattham 444. 466 
Samaññassa 30 
Samaññassanulomika 464 
Samaññam 102, 216 
Samam 210 
Samam ñatam 402, 404, 422 
Samam dittham 402, 404, 422 
Samam viditam 402, 404. 422 
Samavatippamukhani 290 
Samikam 16O 
SamIcIpatIpanna 254 
Samukkamsika 226 


Sarattaratta 110 
Saratta 274 
Sarathina 44 
Sarathim So 
Sarade 62 
Saramatino 28 
Saramenti 276 
Sarambhakatha 56, 272 
Sarambho 56 
Saranmyam 136, 310 
Sare 28, 140 
Salamiva 66 
Salavane 204 
Savakaparami 2O 
Savattam 40O 
Sava{to 476 
Sasanam 66, 72, 242, 470 
SaSapo 122, 124 
Sahu 78 
Sahuneyyakani 472 
Sikkham paccakkhaya 172 
Sikkhanisamsa 374 
Sikkhapadam 02, 236 
Sikkhasara 276 
SIng1 476 
Singhatakena 216 
Singhanika 04 
Siñca 116 
SItta 116 
Sithilam 102, 110 
Sineham 96 
Sinehitani 110 
Sindhava 104 
SIppam OÓ, 192, 106 
SItavataduddini 150 
SIftasu 142 
Sitibhavimsu 316 
SIitibhutam 126 
Side 416 
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Simantarikaya 208 
Silakatha 20O 
SIlakkhandhena 390 
Silakkhandho 470 
Silagandho 38 
Siladassanasampannam 8o 
SIilabbatamattena 92 
Silabbatam 12 
Silamayam 392 
S1lavatũpapanno 428, 430 
Silavipattiya 304 
S1lavipanno 304 
S1lasampanna 468 
SIlasamvuto 96 
Silam 108, 228, 258, 390, 412 
Silena 18, 6O, 10O, 358, 38O, 410 
Silesu susamahito 28 
Sukaram 242, 248 
Sukarani 66 
Sukilantarupo 302 
Sukkadhamma 368 
Sukkamnla 370 
Sukkam 42 
Sukkamsam 4O 
Sukka 148, 368 
Sukhakamani 5Ó, 152 
Sukhadukkhaphuttho 154 
Sukhadukkha 148 
Sukhapariccaga 96 
Sukhamedhati 74 
Sukhasamuddaye 344. 392 
Sukhasamvaso 78 
Sukhasomanassabahulo 362 
Sukha 74, 1Oó, 150, 34O, 384, 414 
Sukhanli patthayamano 412 
Sukha vedana 384 
Sukhavaham 34 
Sukhitatta 20 
Sukhin 162, 164 


Sukhino 20, 158, 316 
Sukhudrayam 344. 392 
Sukhumaditthivipassakam 422 
Sukhuma vitakka 202 
Sukhesino 110 
Sukho 52, 74, 78, 108, 150, 370 
Sugatam 126, 478 
Sugatigamanasankhatam 426 
Sugatino 54 
Suggatim 28,104 
Suggahitani 246 
Sucarinam 66, 68, 82 
Sucaritani 396 
SuCI 246 
Sucikammassa 30 
Sucigandham 38 
Sucim o8, 14, 398 
SuCI 122, 142, 288 
Succhannam 28 
Sujivam 86 
Suñfñato 44 
Suññagaragato 168 
Suññagaram 116, 306 
Suññagaranam 374 
Sutadhammassa 150 
Sutamattam 146 
Sutam 228, 2o8, 302 
Sute 146, 276 
Suttam 36, 96 
Sutta 376 
Suttesu 32 
Sudanta 44 
Sudantena 64, 104 
Sudassanam 202 
Sudassam 86 
Suduttaram 42 
Sududdasam 34 
Suddhajvim 114 
Suddhajve 118 
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Suddhajivena 86 
Suddhi 6Ó, 142 
Sunigsahitam 254 
SunIpunam 34 
Sunihito 16 
SupatIpanno 160 
Supatittha 300 
SuparIsamvuta 84 
Suparihma 368 
Suppakasitam 256 
Suppatitthitam 188 
Suppatitthita 16 
Suppatitthito 184, 426 
Suppabuddham o8 
Suppabuddho 224 
Suppasutta 1O 
Suppam 264 
Subbata 6O 
Subbato 44 
Subharo 2O 
Subhanupassino 110 
Subhanupassim 26 
Subhaya dhatuya 430 
Subhavitam 28,44 
Subhasita O6, 36 
Subhasubham 124 
Subhikkhavaco 412 
Sumanasikatani 246 
Sumana o8 
umano 40 
Sumarati 106 
Sumedham 78 
Sumedhaso 32 
Surakkhitam 64 
Surabhi 414 
Suramerayamajjapamadatthana o2 
SurIyo 'va 136 
Suladdhalabham 426 
Suladdham 220, 302 


S 
Sulabharipa 284 
Sulabhani 464 
UVACO 2O 
Suvannata 18 
Suvatthi O8, 14 
Suvikappita 274 
Suvimuttacitto 30 
Suvilitta 258 
Susanthanasurupata 18 
Susamaraddha 252 
Susamvutam 28 
Susamvuto 94 
Susamvihita 170 
Susikkhito O6 
Susukham 74, 16O 
SuSSarata 18 
Suha]Ja 8o 
Sukaramaddavam 2096 
SuJu 2O 
Sucighatikam 232 
Supatthitaya 184, 286, 430 
Supadharitani 246 
Sekkham 28o 
Sekhassa 336, 394, 418, 466 
Sekho 36, 418, 428 
Setthatam ¬u 
Setapacchado 284 
Sedo O4 
Senasanam 180, 246, 464 
Senasananl 178, 180 
Senti 64 
Semham 04 
eyyasO 36 
Seyyam 38 
Selam 28 
Selipamam 2o8 
Sele 364 
evana O6 
Sevamano 414 
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Sehi 
Sokamajjhe 
Soka 
Sokavatinnam 
Sokinim 
SocatI 


SOCeyyasampannam 
Soceyyam 
Soceyyanl 
Sonasigala 

Sondaya 

Sondo 

Sotadhatuya 

Sotam 

Sota 


56 

220 

108, 214, 316 
364 

32 

28, 

78, 116, 22O 
398 

258 

398 

368 

210 

264 

188, 208 
110, 118, 452 
108 


Sotapattiphalasacchikiriyaya  24O 


Sotapattiphalam 
Sotapanno 
Sotena samvaro 
Soto 
Sotthanam 
Sotthim 
Sotthimagatam 
Sobbhe 
SomanassaJata 
S0vacassata 
Solasim 


Hatappabho 
Hatavakaso 
Hatthasaññato 
Hatthikalabhehi 


7O 
228, 24o 
114 
108, 478 
O6 
o8 
8o 
2o8 
166 
O6 


40; 350 


278 

46 

114 

210, 212 


H 
Hatthicchapehi 210, 212 
Hatthinago 210 
Hatthisippam 102 
Hadayam 04 
Hananti 112, 152 
Harayamana 380 
Harayamano 176 
Have 48, 62, 7O, 
118, 132, 134, 136, 376 
Hasapaññanam 368 
Haso 6o 
Hitva 32, 44, 76, 78, 82, 
126, 194, 356, 396, 420, 426 
Himapatasamaye 142 
Himavanto 10O 
Hiri 368 
Hirmisedho 6o 
Hirottappam 366 
Himsati 56, 92, 152 
Himsanti 382 
Himsamano 120 
Himmavrriyam 26, 416 
Himnaviriyo 5O, 358 
Himmam dhammam 66 
Hinadhimuttika 416 
Himayavattissami 172 
HuhunkaJatiko 136 
Hutam 48 
Huram o8, 30, 146, 246, 2096 
Hurahuram 108, 202 
Hettharahado 478 
Hetu 14, 42, 176, 
228, 334, 340, 446, 472 
Hemantikasu 142 
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Đại Đức Pháp Từ 
Ni Sư Thích Nữ Khiết Minh 
Sư Cô Thích Nữ Huệ Tín 
Phật tử Phan Binh và gia đình 
Phật tử Lam Dao, Pd. Quảng Trí 
Gia đình Phật tử Châu Huỳnh, Pd. Pema 
Phật tử Nguyễn thị Tường Lam, Pd. Huyền Từ 


Công Đức Hỗ Trợ 


Phật tử Châu thị Minh Trang 

Phật tử Bùi Thị Bạch Tuyết 

Phật tử Visakha An Trương 

Phật tử Đào Thái Thùy Vân 

Gia đình Phật tử Hà - Dũng 

Phật tử Quảng Tâm & Giác Tấn 
Gia đình Phật tử Hoàng Hữu Khuê 
Gia đình Bà Bùi Thị Minh - Vũ Thư, Thái Bình 
Châu thị Ngọc Sương & Diệp Thị Kim Liên 
Gia đình Phật tử Nguyễn Đức Thiện & Nguyễn Xuân Mai 
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PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở TRONG NƯỚC: 


Đại Đức Pháp Nhiên - Chùa Siêu Lý Phú Định 


Đại Đức Thiện Siêu Đại Đức Thích Minh Lợi 
Đại Đức Định Phúc Đại Đức Thích Minh Thắng 
Đại Đức Pháp Từ Đại Đức Thích Minh Nhựt 
Đại Đức Trung Thiện Đại Đức Thích Minh Vi 

Ni Sư Thích Nữ Khiết Minh (Chùa Kim Liên) 

Sư Cô Thích Nữ Huệ Tín 


Phật tử Nguyễn Thị Cúc & Thái Bình Group 

Phật tử Đặng văn Tín, Pd. Chánh Tâm Pháp 

"Tu Nữ Diệu Thùy (Chùa Bửu Long) 

Gia đình Phật tử Huệ Đức (Thanh Hạnh) 

Gia đình Diệp Thị Rang 

Ni Sư Thích Nữ Khiết Minh (Chùa Kim Liên) 

Phật tử Nguyễn Thị Cúc & Thái Bình Group 

Phật tử Phan Binh & gia đình 

Phật tử Vương Bá Huệ (Đà Nẵng) 

Cô Nguyễn Thị Hồng (Đà Nẵng) 

Đại Đức Tâm Pháp 

Gia đình Phật tử Đỗ Thị Ngọc Trâm 

Gia đình Phật tử Hoàng Thị Lựu 

Phật tử Nguyễn Thị Chính Nghĩa và gia đình 

Gia đình Phật tử Tôn Thất Lộc & Trương Thị Đoạt 
Cô Duyên 

Gia đình Đại Đức Đức Hiền 

Gia đình Tuấn Hằng 

Phật tử Phan Anh (Thuận Pháp) 

Phật tử Nguyễn Đức Vui, Pd. Nhật Thiện 

(hồi hướng đến Bà Hồ Thị Đẩu và thân nhân đã quá vãng) 
Phật tử Pañño (nguyện cho trí tuệ được sáng suốt) 
Gia đình Bà Bùi Thị Minh - Vũ Thư, Thái Bình 
Châu thị Ngọc Sương & Diệp Thị Kim Liên 

Phật tử Châu thị Minh Trang 

Gia đình Phạm Thị Liễu 

Gia đình Phật tử Paññvara Tuệ Ân (Hà Nội) 

Gia đình Phật tử Silacara 

Phật tử Trần thị Minh Tâm 

Đoàn Phật tử Hải Phòng 

Một Phật tử Hải Phòng 

Phật tử Tường Vân (Hà Nội) 

Phật tử Nguyễn Viết Huy (Hà Nội) 

Phật tử Dương Thanh Vân (Chùa Lĩnh Thông - Hà Nội) 
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PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở TRONG NƯỚC: 


Phật tử Thái Thị Loan (Pht. chùa Lĩnh Thông - Hà Nội) 

Phật tử Minh Ngọc, Pd. VijJjaratana 

Phật tử Nguyễn Thị Hồng & Cô Hương (Hà Nội) 

Phật tử Nguyễn Hương Thủy (Hà Nộ]) 

Phật tử Trân Thu Hiền và Thân Mẫu (Đống Đa - Hà Nội) 

Gia đình Phật tử Trịnh Đức Vinh, Nguyễn Thị Bảo Điệp, Nguyễn Thị Hồng 
Yến, Nguyễn Thu Oanh, Nguyễn Tuấn Khanh, Trịnh Thị Phương Liên 
Phật tử Phạm Thị Thu Vân (Sài Gòn) 

Gia đình Phật tử Ngọc Vũ 

Gia đình Phật tử Nguyễn Phú Điền 

Gia đình Ông Tạ Đức Hối & Bà Huỳnh Ý Sâm cùng các con (Sài Gòn) 

Gia đình Trần Quang Tâm, Huỳnh Nguyệt Cầm, Trần Nguyệt Thảo, Trần 
Vĩnh Long, Trần Mỹ Tiên (Sài Gòn) 

Gia đình Lâm Hữu (Sài Gòn) 

Gia đình Phật tử Đinh Anh Tuấn & Lê Thị Ánh Tuyết 

Gia đình Ngô Hoàng Duy Lâm, Lê Thị Mai, Nguyễn Thị Tế, Lê Tấn Hà, Lê 
Thị Lan Hương, Lê Tấn Đạt, Lê Tấn Hòa 

Phật tử Chơn Bảo Hồng (Trúc Lâm Thiền Viện - Đà Lạt) 

Phật tử Khánh Vy + Huyền 

Nguyễn Văn Xuân, PD. Tín Phúc 

Ngô Thị Tường Vân, PD. Tín Phương 

Nguyễn Bảo Minh, PD. Thuận Phát 

Gia đình Phật tử Bảo Thanh (Đỗ Huy Liêm) 

Nguyễn Văn Trường, PD Tâm Định 

hật tử Liêu Thị Lê 

Nhóm Phật tử hành hương Sri Lanka 

Phật tử Nguyễn Thị Mỹ Tú - PD Liên Tú 

Phật tử Huỳnh thị Liên Châu cùng các con cháu 

Gia đình Phật tử Tạ Minh Chí 

Gđ. Phật tử Văn Hiếu Ngộ, Pd. Diệu An, Nguyễn Văn Tâm, Pd. Thiện An 
Gđ. Phật tử Hoa và Thiện 

Gia đình Phật tử Huỳnh Liên cùng các con 

Gia đình Phật tử gồm có: Trần thị Lai, Phạm ngọc Tuấn & Bùi thị Dung, 
Phạm thị Mỹ Huyền, Phạm Ngọc Thái Tài, Phạm Đức Thắng 

Gia đình Phật tử Nguyễn Huy Định và Nguyễn thị Minh Hiếu cùng các con 
Gia đình Phật tử Nguyễn văn Sáng và Mai thị Quỳnh Hương cùng các con 
Phật tử Liễu Vân 

Phật tử Bảo Thanh & Tín Hạnh 

Phật tử Nhật Thành 

Gia đình Phật tử NImmala & Cariya 

Bé Đỗ Vũ An ,6 tuổi, Pháp danh: J1vaka 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ SYDNEY - ÚC ĐẠI LỢI 
(DO PHẬT TỬ NGUYÊN GIA HIỂU ĐẠI ĐIỆN) 


Phật tử Đặng Trần Minh 

Phật tử Huỳnh Anh Nguyễn 

Phật tử Quốc Lâm Nguyễn 

Phật tử Thì An Nguyễn 

Phật tử Bảo An Nguyễn 

Phật tử Anh Minh Cao 

Phật tử Võ Thị Tống - Nguyên Hội 
Phật tử Hồ Vũ Quỳnh Bôi - Nguyên Hiệp 
Phật tử Mai Thị Bé - Diệu Tiên 

Phật tử Nguyễn Đăng Hồ - Quãng Sa 
Phật tử Lê Thị Thu Lang - Diệu Thu 


PHẬT TỬ ÚC ĐẠI LỢI CÚNG DƯỚNG ÁN TÓNG 
Phật tử Dinh Ngoc Phật tử Đào Thanh Tuyền 
Phật tử Diệu Minh Một Phật tử ấn danh 
PHẬT TỬ CHÂU ÂU CÚNG DƯỚNG ẤN TÓNG 
Gia đình Bà Nguyễn Xuân Tuyết Nga 
Ông Lê Quí Hùng 
Nhóm Phật tử ở Pháp 
Một gia đình Phật tử ở Pháp 
PHẬT TỬ GIA NÃ ĐẠI CÚNG DƯỚNG ẤN TÓNG 
Thượng Tọa Thích Nguyên Thảo 
Đại Đức Minh Hạnh 
Tu Nữ Jinaputta - Giác Nữ Diệu Linh 
Phật tử Trần Minh - Chùa Phổ Minh 


PHẬT TỬ HOA KỲ CÚNG DƯỚNG ÁN TÔNG 
(Do Phật tử Lê Thanh Hông chuyên) 


Phật tử Phương Bửu Kỳ (MN) Dì Sáu (MN) 


Phật tử Thủy & Thảo (MN) Phật tử Tịnh Bạch (MN) 

Phật tử Bùi Liền (MN) Phật tử Loan Nguyễn (MN) 
Phật tử Mỹ (MN) Phật tử Võ Anh Đào (MN) 

Phật tử Hoa (MN) Phật tử Phạm Khác Thiệu (MN) 
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PHẬT TỬ HOA KỲ CÚNG DƯỚNG ÁN TÔNG 
(Do Phật tử Lê Thanh Hông chuyên) 


Các Phật tử Nguyễn Vũ Tuyết Mai & Nguyễn Vũ Xuân Mai (MN) 
Phật tử Lê văn Trường & Phật tử Hồ thị Châu (MN) 
Họ Đặng Trần Phù Đổng Bắc Ninh (CA) 
Phật tử Vũ Đình Long & Tuyết, Tấn, Trang, Dzung (TX) 
Sandy Nguyễn hồi hướng cho g/đ Bùi Đình Ngọc 
Sư cô Thanh Diệu Thiện 
Thơ Quách & Cường Nguyễn 
Trần thị Trung Thu & gia đình 
GÐ Phật tử Minh Nguyễn (NV) 


Phật tử Diệu Lạc (EL) Mạch Anh 

Phật tử Eric Trần (CA) Vưu Thanh 

GÐ Phật tử Diệu Lý (CA) Cãm Nguyễn 

Phật tử Hương Đạo (CA) Hữu Duyên 

Phật tử Ngọc Sương (CA) Tammy Liang 

Phật tử Hồng Giang (CA) Bồ Kim Thu 

Phật tử Linh Nguyễn (CA) Hà Kim Anh 

GÐ Phật tử Phan Vui (CA) Lê Chantell 

Quản Phong & Quản Lân Nguyễn Vivian (O Tiên) 
Chi Bui & Quản Đích Trần Anh (Seattle, WA) 
Kim Liên Quách Võ Kim Hoàn 

Nga Huỳnh Vân Km Khanh 

Thảo Lý Kim Oanh Vu 


Trương Minh Thanh (Minh Nhí) 

Brandon Truong (Seattle, WA) 
Jacqueline/Jennifer/Justin Phan 

Diệu Nhụy/Diệu Kế/Diệu Túc/Diệu Ngà 

Tâm Phúc/cô chú Khánh/Thanh Hướng 
Nguyên Minh/Bi, Bob/Quảng Giác/Giác Tuyết 
Diệu Trí/Diệu Quảng/Nguyên Thọ/Diệu Kim 


Nguyên Khiêm Cindy Lâm 

Gia đình Diệu Hợp Vưu Lệ Anh 
Michelle Nguyễn Thanh Như 
Calvin Nguyễn Tịnh Tâm 

Khoan Lệ Quách Tâm Hương 
Tuấn Nguyễn Nguyen Thi Thân 
Angel Huỳnh Vân La 

Dương Phương Mai Lê Thanh Hồng 
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PHẬT TỬ HOA KỲ CÚNG DƯỚNG ÁN TÓNG 


Hòa Thượng Tịnh Đức, chùa Đạo Quang 

Hòa Thượng Chơn Trí, chùa Pháp Vân 

Thầy Thích Minh Hạnh - Chicago 

Ven. Bokanoruwe Dewananda 

Gia đình Phật tử Phượng Dinh và Thy Lê 

Phật tử Nguyễn thị Tường Lam, PD. Huyền Từ 
Phật tử Nguyễn Thu Thủy - Pháp danh Diệu Tiên 
Gia đình Phật tử Phạm Thiện Bảo (CA) 

Phật tử Lành Đặng Pd. Nhật Thọ (CA) 

Gia đình Phật tử Châu Huỳnh, Pd. Pema (TX) 
Gia đình Minh & Trang Lương (TX) 

Phật tử Tâm Đạo & Diệu Hương (TX) 

Gia đình Hoàng Oanh & Bảo Dũng (TX) 

Gia đình Phật tử Minh & Trang Lương (TX) 
Cư Sĩ Trần Hiến - chùa Pháp Luân (TX) 

Gia đình Phật tử Tina McCann (TX) 

Đạo hữu Quang, chùa Liên Hoa (TX) 

Gia đình Phật tử Nguyễn Nhân Tâm (TX) 

Gia đình Phật tử Hoàng Hữu Khuê (TX) 

G1a đình Phật tử Nguyễn Đức Thiện & Nguyễn Xuân Mai (TX) 
Phật tử Nguyễn Phan, Pd. Tịnh Nguyên (MN) 
Phật tử Lê thị Ngăn, Pd. Quảng Quang 


Sư Cô Nguyên Niệm Gia đình Phật tử Hà - Dũng (TX) 
Sư Cô Từ Minh (TX) Một Phật tử ấn danh 

Phật tử Lý Hoàng Anh (TX) Một Phật tử ấn danh 

Phật tử Văn Thị Yến Dung Phật tử Lê Ngọc Yến (CA) 
Gia đình Phật tử Trân Minh Trí Phật tử Bùi Anh Tú (CA) 
Phật tử Quảng Tâm & Giác Tấn Phật tử Diệu Từ (LA) 

Phật tử Đào Thái Thùy Vân (CA) Phật tử Tạ Quang Hát (LA) 
Phật tử Visakha An Trương (CA) Phật tử Tuyết Lan 

Gia đình Phật tử Xuân Lan (CA) Phật tử Lê Dung 

Phật tử Nguyễn Trí Dũng (CA) Phật tử Đỗ Văn Cường 
Phật tử Diệu Giới (CA) Phật tử Đỗ thị Cánh 

Phật tử Huyền Linh (TX) Phật tử Tifany Đỗ 

Phật tử Pañña Bạch Tuyết (TX) Phật tử Cẩm Hoa 

Phật tử Bùi Thị Bạch Tuyết (TX) Gia đình Cô Chú Tình 


Phật tử Đặng thị Nhung, Pd. Nhật Dung 
Gia đình Phật tử Nguyễn khác Bình, Pd. Tâm Đạo & 
Phật tử Nguyễn thị Hoàng Sinh, Pd. Diệu Hương 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 
(do Phật tử Thanh Đức đại diện) 


Đạo Tràng Bát Quan Trai Chùa Giác Lâm (Lansdown, PA) 
Ô. Bà Nguyễn Hữu Phước. 

Ngụy Hinh Pd. Nguyên Huy 

La Song Hỷ Pd. Nguyên Tịnh 

(Cầu siêu cho Nguyên Như) 

Ngụy Trí An Pd. Nguyên Bình 

Phật tử Phạm Xuân Điệp 

Gia đình Ngụy Khai Trí Pd. Nguyên Tuệ 
Gia đình Ngụy Phụng Mỹ Pd. Nguyên Quang 
Gia đình Ngụy Mộng Đức Pd. Nguyên Tường 
Gia đình Ngụy Mỹ Anh Pd. Nguyên Văn 
Đặng Phước Châu Pd. Tâm Nghĩa 

Nguyễn Thị Rắt Pd. Tâm Thạnh 

Gia đình Đặng Kim Phụng Pd. Tâm Trí 

Gia đình Đặng Văn Minh Pd. Quảng Phước 
Gia đình Đặng Thế Hùng. 

Gia đình Đặng Kim Nga Pd.Tâm Mỹ 

Gia đình Đặng Kim Mai Pd. Tâm Đồng 

Gia đình Đặng Kim Thi Pd. Tâm Thọ 

Gia đình Đặng Thế Hòa Pd. Tâm Hiền 
Đặng Thế Luân Pd. Tâm Pháp 

Nguyễn Thị Diễm Thuý Pd. Ngọc Duyên 
Đoàn văn Hiếu Pd. Thiện Phúc 

Gia đình Nguyễn Duy Thanh Pd. Huệ Trí 
Gia đình Nguyễn Duy Phú Pd. Huệ Đức 
Gia đình Nguyễn Diễm Thảo Pd. Huệ Nhân 
Đoàn Hiễu Junior Pd. Minh Hạnh 

Đoàn Tommy Pd. Huệ Lành 

Lê Thị Sinh Pd. Diệu Trí 

Nguyễn Thị Ký Pd. Diệu Nhã 

Nguyễn văn Huỳnh Pd. Tâm Thiện 

Hứa Thị Liên Pd. Diệu Bạch 

Gia đình Nguyễn Trọng Nhân 

Gia đình Nguyễn Trọng Luật 

Gia đình Nguyễn Thị Xuân Thảo 

Gia đình Nguyễn thị Xuân Trinh 

Lưu Hội Tân Pd. Ñgọc Châu 

Gia đình La Ái Hương Pd. Diệu Mãn 

Gia đình La Mỹ Anh Pd. Diệu Phú 

Gia đình La Mỹ Hạnh Pd. Diệu Quí 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 
(do Phật tử Thanh Đức đại diện) 


Nguyễn Thị Thanh Hương Pd. Diệu Thanh 
(Cầu siêu cho Mẹ Pd. Tâm Toàn) 
Nguyễn Hà Mỹ Linh Pd. Diệu Thảo 
Nguyễn Bạch Cúc Pd. Thanh Đức 
Đặng Thúy Nga Pd. Đồng Nguyệt 
Vỏ Thị Thu Pd. Diệu Nguyệt 

Gia đình Nguyễn Diêu Ngọc Trâm 
Nguyễn Thị Dung Pd. Đắc Huệ 
Trương Đông Mỹ Pd. Nguyên Thoại 
Phan Thị Thu Pd. Diệu Nguyệt 
Đặng Thị Hà Pd. Diệu Hương 

Phật tử Tâm Phước (VA) 

Chị Minh Thủ Quỷ Chùa Giác Lâm 


Phật tử Thiện Độ (VA) Phật tử Diệu Kim 

Phật tử Chánh Thông Phật tử Huệ Liên 

Phật tử Chân Lạc Phật tử Huệ Hằng 

Phật tử Chánh Lệ Phật tử Diệu Thường 
Phật tử Quảng Duyên Phật tử Diệu Phúc 

Phật tử Gwo Phan Phật tử Ấn Danh 

Phật tử Không Hạnh Phật tử Minh Như 

Phật tử Diệu Quí Phật tử Ngọc Hạnh 
Phật tử Minh Tâm Phật tử Tâm Thành 
Phật tử Diệu Liên Phật tử Diệu Ngộ 

Phật tử Diệu Sương Phật tử Thiện Hòa 
Phật tử Nguyễn Ngọc Hạnh Phật tử Diệu Lợi 

Phật tử Nguyễn Tường Vân Phật tử Huệ Ngọc 

Phật tử Nguyễn Quang Huy Phật tử Hoa Đức 

Phật tử Nguyễn Trâm Anh Phật tử Hiếu Thuận 
Phật tử Ngụy Anh Thư Gia đình Lý Trung Tâm 
Phật tử Ngụy Khải Tấn Gia đình Nguyễn Thị Cương 
Phật tử La Minh Châu Nguyễn Kim Loan (NY) 
Phật tử La Derek Phật tử Diệu Thiện 
Nguyễn Thị Loan (NY) Phật tử Thanh Phúc 


Thành tâm hồi hướng phần công đức này đến thân bằng quyến thuộc: 
Những người đã qúa vãng được sanh về nhàn cảnh, những người còn tại tiền 
được sống lâu, sức khỏe, an vui, và luôn luôn tỉnh tấn tu hành. 
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